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CHƯƠNG J



CTH/GT J - YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



CTH-CB 1.470(a)



Các môn/phần và thời gian kiểm tra kiến thức lý thuyết bằng ATPL(A)



Xem QCHK-CB 1.470



BẰNG LÁI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG - MÁY BAY (ATPL(A))



			Môn


			Số bài kiểm tra


			Thời gian





			Luật hàng không






			bài 1


			1giờ 40phút





			Kiến thức chung về tầu bay     



              kết cấu máy bay/các hệ thống/hệ thống sinh lực



              hệ thống đồng hồ/thiết bị điện tử






			bài 2



bài 3


			2 giờ 00



1 giờ 30 phút





			Tính năng và kế hoạch bay



               trọng tải và cân bằng



               tính năng



               kế hoạch & theo dõi bay






			bài 4



bài 5



bài 6


			1 giờ 00



1 giờ 00



3 giờ 00





			Khả năng và giới hạn của con người


			bài 7


			1 giờ 00









			Khí tượng


			bài 8


			2 giờ 30 phút









			Dẫn đường



               kiến thức chung về dẫn đường



               dẫn đường radio






			bài 9



bài 10


			2 giờ 00



1 giờ 30 phút





			Các phương thức khai thác


			bài 11


			1 giờ 20 phút









			Nguyên lý bay


			bài 12


			1 giờ 00









			Liên lạc



               liên lạc VFR



               liên lạc IFR


			bài 13



bài 14


			30 phút



30 phút









			Tổng cộng:


			14 bài kiểm tra


			20 giờ 30 phút








NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐỂ CẤP BẰNG ATPL(A)



Danh mục chi tiết



			010 00 00 00


			LUẬT HÀNG KHÔNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU (ATC)









			010 01 00 00


			CÁC BẢN THOẢ THUẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ









			010 01 01 00


			Công ước Chicago









			010 01 01 01


			Phần 1             Dẫn đường hàng không



- các nguyên tắc chung và cách áp dụng: chủ quyền, lãnh thổ



- bay qua lãnh thổ các quốc gia thành viên : quyền của các chuyến bay ngoài kế hoạch, các dịch vụ hàng không theo kế hoạch, bay thị sát bờ biển, hạ cánh ở sân bay hải quan, áp dụng các quy chế hàng không, luật hàng không, tìm kiếm máy bay



- các biện pháp tạo điều kiện cho dẫn đường hàng không: thuế hải quan, các quy định bắt buộc liên quan đến máy bay: chứng chỉ đủ điều kiện bay, bằng lái, bản công nhận chứng chỉ và bằng lái, giới hạn hàng hoá, thiết bị chụp ảnh: các tài liệu cần mang theo máy bay



- các tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo thực hành: chấp nhận các tiêu chuẩn và phương thức quốc tế, ghi chứng chỉ và bằng lái, hiệu lực của các chứng chỉ và bằng lái đã được phê chuẩn: cất cánh với tiêu chuẩn và phương thức quốc tế (lưu ý sự khác biệt)









			010 01 01 02


			Phần 2      Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)



- mục đích và cơ cấu





			010 01 01 03


			Cơ cấu và các văn phòng khu vực









			010 01 01 04


			Các trách nhiệm đối với:



- các Phụ lục (Annex) của Công ước



- các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành



- phương thức dịch vụ dẫn đường hàng không



- các phương thức khu vực bổ sung



- dẫn đường hàng không khu vực



- các tài liệu hướng dẫn và thông tri





			010 01 02 00


			Các thoả thuận quốc tế khác



- Công ước WARSAW



- Công ước LAHAYE



- Công ước MONTREAL





			010 01 02 01


			Thoả thuận về dịch vụ quá cảnh hàng không



- 5 đặc quyền





			010 01 02 02


			Công ước Tokyo



- pháp quyền



- quyền hạn của lái chính 





			010 01 02 03


			Tên, cơ cấu, mục đích và tài liệu của các Tổ chức Quốc tế



- Hiệp hội Hàng không dân dụng Châu Âu (ECAC), kể cả tổ chức Các nhà chức trách hàng không Châu Âu (JAA)



- Trung tâm kiểm soát Châu Âu



- Hội đồng Châu Âu (EC)





			010 01 02 04


			Công ước WARSAW









			010 01 03 00


			Quyền hạn của lái chính và trách nhiệm về an ninh, an toàn









			010 01 04 00


			Trách nhiệm pháp lý của người khai thác và người lái đối với người và hàng hoá trên mặt đất, trong trường hợp bị hỏng hóc và bị thương do khai thác máy bay gây ra.









			010 01 05 00






			Khuyến cáo thương mại và các luật liên quan (thuê)



- Thuê khô



-  Thuê ướt









			010 02 00 00





			ANNEX 8 - TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY CỦA MÁY BAY


- Áp dụng









			010 03 00 00





			ANNEX 7 - QUỐC TỊCH VÀ MẪU ĐĂNG KÝ MÁY BAY



- Áp dụng









			010 04 00 00


			ANNEX 1 - CẤP GIẤY PHÉP CHO NHÂN VIÊN


- Áp dụng









			010 05 00 00


			CÁC QUY TẮC BAY( dựa vào Annex 2)









			010 05 01 00


			Annex 2:



- các định nghĩa cơ bản, áp dụng các quy tắc bay trong luật hàng không chung (trừ khai thác trên nước), quy tắc bay bằng mắt, quy tắc bay bằng thiết bị, các tín hiệu, bay chặn tầu bay dân dụng, bảng mực bay đường dài.









			010 06 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG - KHAI THÁC MÁY BAY  - Tài liệu 8168-OPS/611, Tập 1








			010 06 01 00


			Lời nói đầu



- giới thiệu









			010 06 02 00


			Định nghĩa và các chữ viết tắt









			010 06 03 00


			Phương thức đi



- tiêu chí chung



- phương thức đường bay bằng thiết bị



- phương thức khởi hành vô hướng



- các thông tin được công bố





			010 06 04 00


			Phương thức tiếp cận



- các tiêu chí chung (trừ bảng biểu)



- sơ đồ phương thức tiếp cận: khu vực tiếp cận bằng thiết bị, tính chính xác của các điểm mốc (chỉ điểm giao nhau của các yếu tố sai số của điểm mốc, tính chính xác của thiết bị chỉ vệt bay, sườn loa khu vực tiếp cận, góc giảm thấp)



- các giai đoạn tiếp cận: khái quát về giai đoạn tiến nhập, giai đoạn tiếp cận đầu (khái quát), giai đoạn tiếp cận giữa, giai đoạn tiếp cận chót ( ngoại trừ các bảng), giai đoạn tiếp cận hụt (khái quát)



- các thao tác bằng mắt (bay đổi đầu) trong vùng phụ cận sân bay: khái quát, khu vực bay đổi đầu (trừ bảng), khu vực bay đổi đầu không vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật (trừ bảng), độ cao giảm thấp tối thiểu, thao tác bay bằng mắt, tiếp cận hụt khi bay đổi đầu.









			010 06 05 00


			Phương thức bay chờ



- phương thức trong khi bay (trừ bảng, phương thức bay chờ)



- vượt chướng ngại vật (trừ bảng)









			010 06 06 00


			Phương thức đặt đồng hồ đo độ cao (Tài liệu 7030 của ICAO - Các phương thức bổ sung cho khu vực)



- các yêu cầu cơ bản (trừ bảng), các phương thức áp dụng cho người khai thác và người lái (trừ bảng)









			010 06 07 00


			Phương thức vận hành máy hỏi đáp radar giám sát thứ cấp (Tài liệu của ICAO 7030 - các phương thức bổ sung khu vực)



- vận hành máy hỏi đáp



- thuật ngữ









			010 07 00 00


			CÁC CÔNG TÁC KHÔNG LƯU (dựa và Annex 11 và Tài liệu 4444)









			010 07 01 00


			Các công tác không lưu - Annex 11



- định nghĩa (xem giới thiệu chung)









			010 07 01 01


			Tổng quát



- mục đích của các công tác không lưu (ATS), phân chia khu vực điều hành ATS, quy định phân chia vùng trời và sân bay có kiểm soát được cung cấp ATS, thiết lập và quy định các cơ quan cung cấp ATS, tính năng ( của vùng thông báo bay, khu kiểm soát và vùng kiểm soát), độ cao bay tối thiểu, ưu tiên trong trường hợp khẩn nguy, thời gian đối phó với những bất trắc trong khi bay trong công tác ATS.









			010 07 01 02


			Công tác không lưu



- áp dụng



- các quy định về công tác kiểm soát không lưu, khai thác các dịch vụ kiểm soát không lưu, tiêu chuẩn phân cách tối thiểu, nội dung các huấn lệnh, hiệp đồng các huấn lệnh, kiểm soát các hoạt động của người, xe cộ và phương tiện di chuyển trên sân bay.









			010 07 01 03


			Công tác thông báo bay



- đối với các chuyến bay VFR: áp dụng, phạm vi công tác thông báo bay



- đối với bay IFR: áp dụng, phạm vi công tác thông báo bay



- phát tin về công tác thông báo bay cho khai thác









			010 07 01 04


			Công tác báo động



- áp dụng, thông báo của các trung tâm hiệp đồng cứu nạn (chỉ ở giai đoạn hồ nghi (INCERFA), giai đoạn báo động ( ALERFA) và giai đoạn khẩn nguy (DETRESFA)), thông báo cho máy bay hoạt động ở vùng phụ cận của máy bay trong tình trạng khẩn nguy









			010 07 01 05


			Nguyên tắc xác định tuyến đường có ATS ngoài tuyến đường đến và đi tiêu chuẩn









			010 07 03 00


			Quy tắc Luật hàng không và luật về công tác không lưu ( Tài liệu 4444-RAC/501/11 và Tài liệu 7030 - Các phương thức bổ trợ khu vực của ICAO)



- định nghĩa (xem giới thiệu chung)









			010 07 03 01


			Các điều khoản chung



- thực hành khai thác các dịch vụ không lưu nói chung: nộp kế hoạch bay, chuyển từ bay IFR sang bay VFR, huấn lệnh và thông báo, kiểm soát luồng không lưu, phương thức đặt đồng hồ đo độ cao, chỉ số nhiễu động nặng, báo cáo vị trí



- Phụ lục 1



- Mẫu báo cáo từ máy bay (AIREP): mẫu AIREP ( AR), các hướng dẫn ghi chép và báo cáo (7 nội dung đầu)









			010 07 03 02


			Công tác kiểm soát khu vực



- phân cách cao: áp dụng phân cách cao, trị số phân cách cao tối thiểu, mực bay đường dài tối thiểu, chỉ định mực bay dường dài, phân cách cao khi bay lên và giảm thấp



- phân cách phẳng: áp dụng phân cách ngang, phân cách theo địa lý, phân cách đường bay giữa các máy bay sử dụng cùng đài VOR, áp dụng phân cách dọc (trừ phân cách giữa các máy bay siêu âm)



- rút ngắn phân cách tối thiểu



- huấn lệnh kiểm soát không lưu: nội dung huấn lệnh kiểm soát không lưu, diễn tả huấn lệnh kiểm soát không lưu, huấn lệnh cho tầu bay tự phân cách trong điều kiện khí tượng bay bằng mắt (VMC), các thông báo không lưu quan trọng, huấn lệnh theo yêu cầu thay đổi kế hoạch bay 



- mất liên lạc và hỏng các thiết bị kỹ thuật khẩn nguy: phương thức khẩn nguy (ưu tiên chung, giảm thấp khẩn cấp, hành động của lái chính), mất liên lạc không-địa (liên quan đến các hành động của lái chính), bay chặn máy bay dân dụng









			010 07 03 03


			Công tác kiểm soát tiếp cận



- tầu bay đi: các phương thức chung cho tầu bay đi, huấn lệnh cho tầu bay tự phân cách trong điều kiện khí tượng bay bằng mắt, tin tức cung cấp cho tầu bay đi



          - ảnh hưởng đến Cz



- tầu bay đến: các phương thức chung cho tầu bay đến, huấn lệnh cho tầu bay đến được giảm thấp với điều kiện tự giữ phân cách trong điều kiện VMC, tiếp cận bằng mắt, tiếp cận bằng thiết bị, bay chờ, thứ tự tiếp cận, giờ dự kiến tiếp cận, thông tin cho tầu bay đến









			010 07 03 04


			Công tác kiểm soát tại sân



- chức năng của các đài kiểm soát tại sân bay: giới thiệu chung, công tác báo động do đài kiểm soát tại sân cung cấp, đình chỉ tạm thời các hoạt động bay theo VFR trong khu vực sân bay



- sơ đồ vòng lượn sân bay và sơ đồ lăn: chọn đường CHC để sử dụng



- các tin tức cho tầu bay từ đài kiểm soát tại sân: tin tức về hoạt động của máy bay, tin tức về tình trạng sân bay



- Kiểm soát hoạt động bay tại sân bay: thứ tự ưu tiên đối với tầu bay đến và tầu bay đi, kiểm soát tầu bay đi và tầu bay đến, cho phép các chuyến bay VFR đặc biệt









			010 07 03 05


			Công tác thông báo bay và công tác báo động



- công tác tư vấn không lưu



- công tác báo động









			010 07 03 06


			Sử dụng radar trong công tác không lưu



- các điều khoản chung: hạn chế trong sử dụng radar, phương thức nhận dạng (chỉ thiết lập việc nhận dạng radar), tin tức về vị trí, dẫn dắt radar 



- sử dụng radar trong công tác kiểm soát không lưu









			010 08 00 00


			CÔNG TÁC THÔNG TIN HÀNG KHÔNG (dựa vào Annex 15)









			010 08 01 00


			Annex 15



- định nghĩa ( xem giới thiệu chung)



- áp dụng









			010 09 00 00


			SÂN BAY ( dựa vào Annex 14, Chương 1&2)









			010 09 01 00


			Annex 14









			010 09 01 01


			Dữ liệu sân bay:



- các điều kiện ở khu di chuyển và thiết bị sân bay









			010 09 01 02


			Phương tiện trợ giúp dẫn đường bằng mắt



- các thiết bị chỉ thị và phát tín hiệu 



- đánh dấu mốc



- hệ thống đèn



- ký hiệu



- hệ thống mốc









			010 09 01 03


			Các phương tiện trợ giúp bằng mắt biểu thị chướng ngại vật



- đánh dấu chướng ngại vật



- chiếu sáng chướng ngại vật









			010 09 01 04


			Các phương tiện trợ giúp bằng mắt biểu thị khu vực có giới hạn sử dụng









			010 09 01 05


			Công tác khẩn nguy và các công tác khác



- công tác dập lửa và cứu nguy



- công tác quản lý bãi đỗ 



- phục vụ tầu bay trên mặt đất









			010 10 00 00


			ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC (dựa vào Annex 9)









			010 10 01 00


			Hoạt động đến và đi của tầu bay



- các loại, mục đích và sử dụng tài liệu tầu bay: quy định chung









			010 10 02 00


			Việc đến và đi của hành khách và hành lý 



- Yêu cầu và thủ tục đối với tổ bay và các nhân viên khác của nhà khai thác khi vào nhà ga



 





			010 11 00 00


			TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN (SAR) (dựa vào Annex 12)









			010 11 01 00


			Annex 12









			010 11 01 01


			Tổ chức



- thiết lập và các quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn (SAR)



- thiết lập vùng SAR



- thiết lập và chỉ định cơ quan SAR









			010 11 01 02


			Hiệp đồng trong khai thác bay



- hiệp đồng giữa các quốc gia



- hiệp đồng với các công tác khác









			010 11 01 03


			Các phương thức khai thác



- phương thức cho lái chính trong tai nạn



- phương thức cho lái chính tiếp nhận tín hiệu khẩn nguy



- tín hiệu tìm kiếm và cứu nạn









			010 11 01 04


			Tín hiệu tìm kiếm và cứu nạn



- tín hiệu bên ngoài của máy bay



- mã tín hiệu nhận bằng mắt trên mặt đất/trên không



- tín hiệu trên không/trên mặt đất









			010 12 00 00


			AN NINH ( dựa vào Annex 17 và Tài liệu 30 của ECAC)









			010 12 01 00


			Annex 17









			010 12 01 01


			Giới thiệu chung:



- mục đích và mục tiêu









			010 12 01 02


			Tổ chức



- Hợp tác và hiệp đồng









			010 12 01 03


			Người khai thác: chương trình an ninh của người khai thác









			010 13 00 00


			ĐIỀU TRA TAI NẠN TẦU BAY ( dựa vào Annex 13)









			010 13 01 00


			Annex 13



- phạm vi áp dụng









			020 00 00 00


			KIẾN THỨC CHUNG VỀ TẦU BAY 









			021 00 00 00


			KẾT CẤU MÁY BAY VÀ CÁC HỆ THỐNG, HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG SINH LỰC, THIẾT BỊ KHẨN NGUY CỦA MÁY BAY









			021 01 00 00


			KẾT CẤU MÁY BAY VÀ CÁC HỆ THỐNG









			021 01 01 00


			Thân máy bay



- các loại cấu trúc



- các bộ phận và vật liệu kết cấu



- ứng suất lực









			021 01 02 00


			Cửa sổ buồng lái và buồng khách



- cấu tạo (kính cán)



- các giới hạn về cấu tạo









			021 01 03 00


			Cánh



- các loại cấu trúc



- các bộ phận và vật liệu kết cấu



- khử ứng suất dư của động cơ ..



- ứng suất lực









			021 01 04 00


			Thăng bằng



- thăng bằng đứng, thăng bằng ngang và thăng bằng đuôi hình chữ V



- vật liệu kết cấu



- ứng lực



- hiện tượng flơt tơ ( hiện tượng rung phá huỷ)



- hệ thống bù



- mảnh điều chỉnh số mach









			021 01 05 00


			Càng



- các loại càng



- cấu tạo



- thiết bị khoá và hệ thống mở khẩn nguy



- thiết bị phụ chống thu càng bất ngờ



- vị trí, đèn di chuyển và đồng hồ chỉ thị



- tay lái mũi



- bánh và lốp ( cấu trúc, giới hạn)



- hệ thống phanh



             - cấu tạo



             - phanh bãi đậu



             - chế độ hoạt động của hệ thống chống trượt



             - chế độ hoạt động của hệ thống phanh tự động



             - hệ thống vận hành, chỉ thị và cảnh báo









			021 01 06 00


			Hệ thống điều khiển bay ( cấu trúc và vận hành)









			021 01 06 01


			Các bánh điều khiển chính:



- bánh lái độ cao, bánh lái liệng và bánh lái hướng



- mảnh điều chỉnh



- chế độ khởi động ( cơ, thuỷ lực, điện, điều khiển bằng dây điện) 



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, thiết bị cảnh báo và điều khiển



- ứng suất phát









			021 01 06 02


			Bổ trợ lực nâng và cánh tà



- xả nhiên liệu trên không tạo lực nâng và phanh tốc độ



- bánh lái độ cao có bước dịch chuyển biến đổi



- chế độ khởi động ( cơ, thuỷ lực, điện, điều khiển bằng dây điện)



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, thiết bị cảnh báo



- các tình huống nguy hiểm và hỏng hóc tiềm tàng









			021 01 07 00


			Hệ thống thuỷ lực









			021 01 07 01


			Các nguyên tắc cơ bản của cơ học chất lỏng



- dầu thuỷ lực



- sơ đồ cấu trúc và hoạt động của hệ thống thuỷ lực



 





			021 01 07 02


			Hệ thống thuỷ lực



- hệ thống chính, hệ thống dự phòng và hệ thống khẩn nguy



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị và hệ thống cảnh báo



- hệ thống phụ trợ









			021 01 08 00


			Các thiết bị vận hành bằng khí  (động cơ piston)









			021 01 08 01


			Hệ thống khí nén



- nguồn điện



- sơ đồ cấu trúc và hoạt động của hệ thống khí nén









			021 01 08 02


			Hệ thống điều hoà không khí



- tăng nhiệt độ và làm mát



- cấu tạo, hoạt động và điều khiển









			021 01 08 03


			Tăng áp



- độ cao buồng khách, độ cao tối đa của buồng khách, áp lực vi phân



- các khu vực được tăng áp trên tầu bay



- hoạt động và đồng hồ chỉ thị



- thiết bị an toàn và hệ thống cảnh báo



- giảm áp nhanh, cảnh báo độ cao trong buồng khách



- các phương thức khẩn nguy









			021 01 08 04


			Hệ thống làm tan băng



- làm tan băng trên cánh và các bề mặt điều khiển khác bằng khí nén theo cạnh trước của cánh



- sơ đồ cấu trúc



- giới hạn hoạt động



- bắt đầu/ đặt thời gian sử dụng hệ thống làm tan băng









			021 01 09 00


			Các thiết bị vận hành bằng khí (máy bay phản lực và máy bay tuốc bin cánh quạt)









			021 01 09 01


			Hệ thống khí nén



- nguồn điện năng



- sơ đồ cấu trúc



- hỏng hóc tiềm tàng, thiết bị cảnh báo



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, hệ thống cảnh báo



- hệ thống hoạt động bằng khí nén









			021 01 09 02


			Hệ thống điều hoà không khí



- cấu tạo, chức năng, hoạt động, đồng hồ chỉ thị và thiết bị cảnh báo



- làm ấm và làm mát không khí



- điều chỉnh nhiệt độ



- tự động và bằng tay



- hệ thống làm thoáng khí động áp



- sơ đồ cấu trúc









			021 01 09 03


			Hệ thống làm tan băng



- kết cấu dạng cánh và bề mặt điều khiển, hệ thống sinh lực, cửa nạp không khí, kính cửa sổ



- sơ đồ cấu trúc, những giới hạn khai thác và làm quen, đặt thời gian sử dụng hệ thống làm tan băng



- hệ thống cảnh báo có băng









			021 01 10 00


			Hệ thống chống băng và làm tan băng phi khí nén









			021 01 10 01


			Sơ đồ cấu trúc, hoạt động và chức năng của:



- cửa nạp không khí



- cánh quạt



- ống pitô (ống động áp), cảm biến tĩnh áp và thiết bị cảnh báo thất tốc



- kính của sổ



- hệ thống thấm nước ở cánh



- hệ thống gạt nước mưa









			021 01 11 00


			Hệ thống nhiên liệu









			021 01 11 01


			Thùng nhiên liệu



- các bộ phận và các loại kết cấu



- vị trí thùng nhiên liệu trên tầu bay một động cơ và nhiều động cơ



- thứ tự và các loại tiếp nhiên liệu



- nhiên liệu thừa









			021 01 11 02


			Cung cấp nhiên liệu



- cung cấp nhiên liệu bằng trọng lực và bằng áp lực



- thông bình



- sơ đồ cấu trúc









			021 01 11 03


			Hệ thống xả nhiên liệu trên không









			021 01 11 04


			Giám sát hệ thống nhiên liệu



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, hệ thống cảnh báo



- quản lý nhiên liệu (thứ tự bật bơm nhiên liệu)



- que thăm dầu









			021 02 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỆN









			021 02 01 00


			Dòng điện một chiều (DC)









			021 02 01 01


			Giới thiệu chung



- mạch điện



- điện áp, dòng điện, điện trở



- định luật Ôm



- mạch điện trở



- điện trở nhiệt



- công suất điện, các công việc về điện



- cầu chì ( chức năng, các loại và hoạt động)



- điện trường



- tụ điện (chức năng)









			021 02 01 02


			Ắc quy



- các loại ắc quy, đặc điểm



- công suất



- cách sử dụng



- rủi ro









			021 02 01 03


			Từ tính



- từ vĩnh cửu



- từ điện:



           -  rơ le, cầu giao, van nam châm (nguyên tắc, chức năng và áp dụng)



- công suất điện từ



- cảm ứng điện từ









			021 02 01 04


			Máy phát điện



- máy giao điện:



         - nguyên tắc, chức năng và áp dụng



         - thiết bị kiểm tra



         - quy định, điều khiển và bảo vệ



         - phương thức kích thích



- máy khởi động









			021 02 01 05


			Phân phối



- phân phối dòng điện (mạch điện chính)



- kiểm tra thiết bị/hệ thống bay bằng điện: 



         - am-pe kế, von kế



         - thiết bị chỉ báo



- các thiết bị tiêu thụ điện



- phân phối công suất điện một chiều:



         - cấu tạo, hoạt động và kiểm tra hệ thống



         - bảng chuyển mạch 









			021 02 01 06


			Bộ đảo (áp dụng)









			021 02 01 07


			Cơ cấu tầu bay như vật dẫn điện









			021 02 02 00


			Dòng điện xoay chiều (AC)












			021 02 02 01


			Giới thiệu chung



- dòng điện xoay chiều 1 pha và đa pha



- tần số



- chuyển pha



- các bộ phận AC









			021 02 02 02


			Máy phát điện



- máy phát điện 3 pha



- máy phát điện không chổi than (cấu tạo và hoạt động)



- cơ cấu truyền động máy phát điện:



         - truyền động 1 cấp tốc độ



         - truyền động tổ hợp









			021 02 02 03


			Phân phối công suất điện xoay chiều



- cấu tạo, hoạt động và kiểm tra



- mạch bảo vệ, mắc song song các máy phát điện AC









			021 02 02 04


			Biến áp



- chức năng



- các loại và cách sử dụng









			021 02 02 05


			Mô-tơ đồng bộ và mô-tơ không đồng bộ



- hoạt động



- áp dụng









			021 02 02 06


			Bộ biến áp/bộ chỉnh lưu









			021 02 03 00


			Chất bán dẫn



- nguyên lý chất bán dẫn



- điện trở chất bán dẫn ( tính chất và áp dụng)



- bộ chỉnh lưu (chức năng và áp dụng)



- tranzito (chức năng và áp dụng)



- diot (chức năng và áp dụng)









			021 02 04 00


			Kiến thức cơ bản vể máy tính









			021 02 04 01


			Mạch logic









			021 02 04 02


			Ký hiệu mạch logic









			021 02 04 03


			Bảng chuyển mạch và ký hiệu mạch logic









			021 02 05 00


			Lý thuyết truyền lan sóng vô tuyến cơ bản









			021 02 05 01


			Các nguyên tắc cơ bản



- sóng điện từ cơ bản



- chiều dài sóng, biên độ, góc pha, tần số



- dải tần số, dải biên, dải biên đơn



- đặc điểm xung



- thiết bị chuyển tải, điều biến, giải điều biến



- các kiểu điều biến (điều biên, điều tần, xung, ghép bội)



- mạch dao động









			021 02 05 02


			An-ten



- đặc điểm



- phân cực



- các loại an-ten









			021 02 05 03


			Sự truyền lan sóng



- sóng trên mặt đất



- sóng trong vũ trụ



- truyền lan sóng với dải tần số



- dự báo tần số (MUF)



- fa-đin



- các yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền lan sóng (phản xạ, hấp thụ, nhiễu, mờ sáng, bờ biển, núi, tĩnh)









			021 03 00 00


			ĐỘNG CƠ









			021 03 01 00


			Động cơ piston









			021 03 01 01


			Giới thiệu chung



- các loại thiết kế



- nguyên lý động cơ đốt trong 4 kỳ



- các bộ phận cơ học









			021 03 01 02


			Hệ thống bôi trơn



- chức năng



- sơ đồ cấu tạo 



- thiết bị kiểm tra và đồng hồ chỉ thị



- dầu bôi trơn









			021 03 01 03


			Hệ thống làm mát không khí



- kiểm tra hệ thống



- nhiệt độ đầu xi-lanh



- cửa thông hơi









			021 03 01 04


			Đánh lửa



- sơ đồ cấu tạo và chức năng



- các kiểu đánh lửa



- kiểm tra ma-nhe-tô









			021 03 01 05


			Cung cấp nhiên liệu cho động cơ



- chế hoà khí (cấu tạo và phương pháp vận hành, đóng băng trong chế hoà khí)



- nạp nhiên liệu (cấu tạo và phương pháp vận hành)



- không khí dự phòng









			021 03 01 06


			Tính năng động cơ



- độ cao khí áp /theo mật độ không khí



- ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ tới tính năng động cơ









			021 03 01 07


			Thiết bị tăng cường công suất



- tuôc-bin nén khí, máy nén tăng áp (cấu tạo và tác động đến tính năng động cơ)









			021 03 01 08


			Nhiên liệu



- các loại, các mức



- đặc điểm kích nổ, trị số octan



- mã màu



- chất phụ gia



- hàm lượng nước, đóng băng



- mật độ nhiên liệu



- nhiên liệu dự phòng, sự khác nhau về đặc điểm kỹ thuật, giới hạn









			021 03 01 09


			Hỗn hợp



- hỗn hợp giàu và hỗn hợp nghèo



- đặt công suất tối đa và hỗn hợp tiết kiệm nhiên liệu









			021 03 01 10


			Cánh quạt



- cánh quạt bước lá cố định và cánh quạt quay đẳng tốc



- nguyên tắc hoạt động của cánh quạt trên tầu bay một động cơ và nhiều động      



  cơ



- kiểm tra cánh quạt



- hiệu suất của cánh quạt đối với tốc độ



- bảo vệ tầu bay và động cơ (hoạt động của cánh quạt: trên mặt đất, trên không, các giới hạn cơ động)









			021 03 01 11


			Thao tác, vận hành động cơ



- đặt công suất điện, dải công suất



- đặt khí hỗn hợp



- giới hạn hoạt động









			021 03 01 12


			Các tiêu chuẩn hoạt động



- số vòng/phút (RPM) tối đa và tối thiểu



- sự rung động động cơ và số RPM tới hạn



- khắc phục bằng cách khởi động lại động cơ, tăng vòng quay và trong khi bay









			021 03 02 00


			Động cơ tuốc-bin









			021 03 02 01


			Nguyên tắc hoạt động









			021 03 02 02


			Các loại cấu tạo



- ly tâm



- luồng chảy hướng trục



- tuốc-bin cánh quạt



- tuốc-bin phản lực



- tuốc-bin fan









			021 03 03 00


			Cấu tạo động cơ









			021 03 03 01


			Cửa hút khí vào động cơ



- chức năng









			021 03 03 02


			Máy nén



- chức năng



- cấu tạo và phương pháp vận hành



- ảnh hưởng của hỏng hóc



- hóc khí máy nén và lốc khí máy nén (nguyên nhân và cách tránh)



- đặc điểm của máy nén









			021 03 03 03


			Miệng ống phun tăng áp



- chức năng









			021 03 03 04


			Khoang buồng đốt



- chức năng, các loại và nguyên tắc làm việc



- tỷ lệ pha trộn



- vòi phun nhiên liệu



- tải trọng nhiệt









			021 03 03 05


			Tuốc-bin



- chức năng, cấu tạo và nguyên tắc làm việc



- ứng suất nhiệt và ứng suất cơ



- ảnh hưởng của hỏng hóc



- theo dõi nhiệt độ khí









			021 03 03 06


			Ống phun



- chức năng



- các loại



- thiết bị giảm tiếng ồn









			021 03 03 07


			Áp suất, nhiệt độ và dòng khí trong động cơ tuôc-bin









			021 03 03 08


			Bộ phận thổi ngược



- chức năng, các loại và nguyên tắc hoạt động



- mức độ hiệu quả



- cách sử dụng và kiểm tra









			021 03 03 09


			Tính năng và tăng lực đẩy



- tiếp nước, nguyên tắc hoạt động



- cách sử dụng và kiểm tra hệ thống









			021 03 03 10


			Khí trích



- tác dụng của việc dùng khí trích đến lực đẩy, nhiệt độ xylanh, số RPM và tỷ lệ áp lực









			021 03 03 11


			Hộp bánh răng bổ trợ



- chức năng









			021 03 04 00


			Các hệ thống động cơ









			021 03 04 01


			Hệ thống đánh lửa



- chức năng, các loại, các bộ phận, hoạt động, các yếu tố an toàn









			021 03 04 02


			Hệ thống khởi động



- chức năng, các loại, cấu tạo và phương pháp vận hành



- kiểm tra và theo dõi



- vòng quay tự duy trì và vòng quay không tải









			021 03 04 03


			Hỏng hóc bộ phận khởi động động cơ



- nguyên nhân và cách phòng tránh









			021 03 04 04


			Hệ thống nhiên liệu



- cấu tạo, các bộ phận



- vận hành và theo dõi



- hỏng hóc









			021 03 04 05


			Hệ thống bôi trơn



- cấu tạo, các bộ phận



- vận hành và theo dõi



- hỏng hóc









			021 03 04 06


			Nhiên liệu



- tác dụng của nhiệt độ



- tạp chất



- chất phụ gia









			021 03 04 07


			Hệ thống lực đẩy



- công thức lực đẩy



- động cơ lực đẩy danh định



- lực đẩy là chức năng của tốc độ, mật độ không khí, áp lực, nhiệt độ và số RPM









			021 03 04 08


			Vận hành và theo dõi hệ thống sinh lực









			021 03 05 00


			Động cơ phụ (APU)









			021 03 05 01


			Giới thiệu chung



- chức năng, các loại



- vị trí



- vận hành và theo dõi









			021 03 05 02


			Tuốc-bin chạy bằng sức gió



- chức năng









			021 04 00 00


			THIẾT BỊ KHẨN NGUY









			021 04 01 00


			Cửa và lối thoát hiểm



- tiếp cận



- sử dụng trong trường hợp bình thường và khẩn nguy



- các ký hiệu



- các ký hiệu chỉ lối thoát ra trên sàn



- cửa thoát hiểm của tổ lái



- cửa thoát hiểm của hành khách



- cầu trượt thoát hiểm, cách sử dụng xuồng cứu sinh và các thiết bị nổi









			021 04 02 00


			Thiết bị phát hiện khói



- vị trí, đồng hồ chỉ báo, kiểm tra chức năng









			021 04 03 00


			Hệ thống phát hiện lửa



- vị trí, phương thức cảnh báo, kiểm tra chức năng









			021 04 04 00


			Thiết bị dập lửa



- vị trí, hoạt động, dung lượng, đồng hồ đo, kiểm tra chức năng









			021 04 05 00


			Thiết bị chứa ôxy trên tầu bay



- nguyên tắc vận hành



- các thiết bị bảo vệ và giám sát



- sử dụng thiết bị trong trường hợp giảm áp nhanh



- so sánh dòng ổn định và mặt nạ có dòng ra theo yêu cầu sử dụng



- máy tạo ôxy



- mối nguy hiểm khi dùng ôxy, các biện pháp an toàn









			021 04 06 00


			Thiết bị khẩn nguy



- bình dập lửa xách tay



- mặt nạ chống khói, mũ chống khói



- hệ thống ôxy xách tay



- đài báo vị trí khi khẩn nguy, máy phát tín hiệu khẩn cấp



- áo phao, xuồng cứu sinh



- đèn bỏ túi, chiếu sáng khẩn nguy



- loa phóng thanh



- rìu



- găng tay chống lửa









			022 00 00 00


			THIẾT BỊ  - MÁY BAY









			022 01 00 00


			THIẾT BỊ BAY









			022 01 01 00


			Thiết bị chỉ dữ liệu không khí









			022 01 01 01


			Hệ thống động áp và tĩnh áp



- ống pitô (ống động áp), cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- nguồn tĩnh áp



- hỏng hóc



- cấp nhiệt



- nguồn tĩnh áp dự phòng









			022 01 01 02


			Đồng hồ đo độ cao



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị và cách đặt



- lỗi



- bảng hiệu chỉnh



- sai số cho phép









			022 01 01 03


			Đồng hồ chỉ tốc độ



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- đồng hồ chỉ không tốc



- ý nghĩa của các hình cung màu



- đồng hồ chỉ tốc độ tối đa, kim chỉ Vmo/Mmo


- các lỗi









			022 01 01 04


			Đồng hồ chỉ số mach



- công thức số mach



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị



- các loại cấu tạo



- các lỗi









			022 01 01 05


			Đồng hồ chỉ tốc độ thẳng đứng (VSI)



- hộp màng và đồng hồ chỉ tốc độ lên xuống thẳng đứng tức thời (IVSI)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị









			022 01 01 06


			Máy tính dữ liệu không khí (ADC)



- nguyên tắc hoạt động



- dữ liệu đầu vào và đầu ra, ký hiệu



- sử dụng dữ liệu đầu ra



- sơ đồ hình khối



- theo dõi hệ thống









			022 01 02 00


			Thiết bị con quay hồi chuyển (gyro)









			022 01 02 01


			Các nguyên tắc cơ bản của con quay hồi chuyển



- lý thuyết lực con quay hồi chuyển (tính ổn định, tiến động)



-  các loại, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động:



         - con quay hồi chuyển thẳng đứng



         - con quay hồi chuyển định hướng



         - con quay hồi chuyển đo tốc độ quay vòng của máy bay



         - con quay hồi chuyển hợp nhất tốc độ quay vòng của máy bay



         - con quay hồi chuyển đơn bậc tự do;



         - con quay hồi chuyển lazer vòng



- sự trôi dạt hiệu dụng



- trôi dạt ngẫu nhiên



- giá đỡ



- các loại dẫn động, theo dõi









			022 01 02 02


			Con quay hồi chuyển định hướng



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động









			022 01 02 03


			La bàn con quay gyro lệ thuộc



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận



- cách lắp đặt và chế độ hoạt động 



- sai lệch do vòng quay và do gia tốc



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra









			022 01 02 04


			Đồng hồ chỉ thị thế bay (con quay hồi chuyển thẳng đứng)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận hiển thị



- sai lệch do vòng quay và do gia tốc



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra









			022 01 02 05


			Đồng hồ chỉ thị vòng bay và độ nghiêng (con quay hồi chuyển đo tốc độ quay vòng của máy bay)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận hiển thị



- các sai lệch khi sử dụng



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra



- bộ phối hợp chỉ vòng lượn









			022 01 02 06


			Tấm ổn định con quay hồi chuyển (bệ khung con quay)



- gia tốc kế, hệ thống đo



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- cân chỉnh giá đỡ



- áp dụng, sử dụng dữ liệu đầu ra









			022 01 02 07


			Lắp đặt cố định (hệ thống giá treo)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các loại đang sử dụng



- ký hiệu đầu vào



- áp dụng, sử dụng dữ liệu đầu ra









			022 01 03 00


			La bàn từ



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các lỗi (sai lệch, ảnh hưởng của độ nghiêng)









			022 01 04 00


			Đồng hồ đo độ cao vô tuyến



- các bộ phận



- dải tần



- nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị



- các sai sót









			022 01 05 00


			Hệ thống đồng hồ bay điện tử (EFIS)



- các loại hiển thị thông tin



- vào dữ liệu



- bảng điều khiển, bộ phận hiển thị



- ví dụ về lắp đặt máy bay điển hình









			022 01 06 00


			Hệ thống điều hành bay (FMS)



- các nguyên tắc chung



- nhập và lấy dữ liệu









			022 02 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BAY TỰ ĐỘNG









			022 02 01 00


			Hệ thống điều khiển hướng bay



- chức năng và áp dụng



- sơ đồ hình khối



- chế độ hoạt động



- điều chỉnh hoạt động ở các giai đoạn bay khác nhau



- các phương thức ra lệnh (thanh dữ liệu)



- đồng hồ chỉ thị chế độ hoạt động



- theo dõi hệ thống



- giới hạn, hạn chế hoạt động









			022 02 02 00


			Tự động lái



- chức năng và áp dụng



- các loại ( các hệ trục toạ độ khác nhau)



- sơ đồ hình khối, các bộ phận



- chế độ hoạt động theo phương ngang



- chế độ hoạt động theo phương đứng



- chế độ hoạt động thông thường



- tự động hạ cánh, thứ tự các thao tác



- các khái niệm hệ thống về tự động hạ cánh, bay lại, cất cánh, trục trặc dữ liệu cơ bản, trục trặc khi khai thác (không tĩnh định, quá mức)



- phương thức điều khiển



- ký hiệu phân cách với các mặt điều khiển



- đặt chương trình cho các giai đoạn bay khác nhau



- theo dõi hệ thống



- giới hạn, hạn chế hoạt động









			022 02 03 00


			Bảo vệ giới hạn bay



- chức năng



- dữ liệu đầu vào, các ký hiệu



- dữ liệu đầu ra, các ký hiệu



- theo dõi hệ thống









			022 02 04 00


			Bộ giảm lắc



- chức năng



- sơ đồ hình khối, các bộ phận



- ký hiệu phân cách với tấm thăng bằng đứng









			022 02 05 00


			Mảnh điều chỉnh lên xuống tự động



- chức năng



- dữ liệu đầu vào, ký hiệu



- chế độ khai thác



- thăng bằng ngang, cơ cấu dẫn động tấm bù tinh chỉnh cánh điều khiển



- theo dõi hệ thống, an toàn trong khai thác 









			022 02 06 00


			Tính toán lực đẩy



- chức năng



- các bộ phận



- dữ liệu đầu vào, ký hiệu



- dữ liệu đầu ra, ký hiệu



- theo dõi hệ thống









			022 02 07 00


			Tự động lực đẩy



- chức năng và áp dụng



- sơ đồ hình khối, các bộ phận



- chế độ khai thác



- chọn chế độ khai thác 



- tín hiệu đưa đến làm cơ động tay ga 



- vận hành và lập chương trình cho các giai đoạn bay khác nhau



- theo dõi hệ thống



- hạn chế, giới hạn khai thác









			022 03 00 00


			THIẾT BỊ CẢNH BÁO VÀ THIẾT BỊ GHI









			022 03 01 00


			Giới thiệu chung về cảnh báo



- phân loại cảnh báo



- bộ phận hiển thị, hệ thống đồng hồ









			022 03 02 00


			Hệ thống báo động độ cao



- chức năng



- sơ đồ hình khối, các bộ phận



- vận hành và theo dõi hệ thống



 





			022 03 03 00


			Hệ thống cảnh báo gần đất (GPWS)



- chức năng



- sơ đồ hình khối, các bộ phận



- dữ liệu đầu vào, ký hiệu



- chế độ cảnh báo



- kiểm tra tính chính xác của hệ thống









			022 03 04 00


			Hệ thống tránh va chạm



- các nguyên tắc









			022 03 05 00


			Hệ thống cảnh báo quá tốc độ



- chức năng



- dữ liệu đầu vào, ký hiệu



- bộ phận hiển thị, đồng hồ chỉ thị



- kiểm tra chức năng



- ảnh hưởng của hỏng hóc 









			022 03 06 00


			Cảnh báo thất tốc



- chức năng



- các bộ phận cấu thành của hệ thống đơn giản hoá



- sơ đồ hình khối, các bộ phận của hệ thống đồng hồ chỉ góc tấn



- hoạt động









			022 03 07 00


			Máy ghi dữ liệu bay



- chức năng



- sơ đồ hình khối, các bộ phận



- hoạt động



- theo dõi hệ thống









			022 03 08 00


			Máy ghi giọng nói trong buồng lái



- chức năng



- sơ đồ hình khối, các bộ phận



- hoạt động









			022 04 00 00


			HỆ THỐNG SINH LỰC VÀ THIẾT BỊ THEO DÕI HỆ THỐNG









			022 04 01 00


			Đồng hồ đo áp lực



- các bộ phận cảm biến



- đồng hồ chỉ áp lực



- ý nghĩa của các đường cung màu









			022 04 02 00


			Đồng hồ chỉ nhiệt độ



- các bộ phận cảm biến



- tăng động áp, yếu tố đưa về trạng thái bình thường



- đồng hồ chỉ nhiệt độ



- ý nghĩa của các hình cung màu









			022 04 03 00


			Đồng hồ chỉ RPM



- giao diện giữa tín hiệu vòng quay và đồng hồ đo RPM



- đồng hồ chỉ thị số RPM, động cơ tuôc-bin và động cơ piston



- ý nghĩa của các hình cung màu









			022 04 04 00


			Đồng hồ chỉ mức độ tiêu thụ nhiên liệu



- đồng hồ chỉ lượng tiêu thụ nhiên liệu (chức năng, đồng hồ chỉ thị) 



- nhiên liệu kế đường cao áp (chức năng, chỉ báo, cảnh báo hỏng hóc)









			022 04 05 00


			Đồng hồ chỉ nhiên liệu



- đơn vị đo khối lượng, trọng lượng



- các bộ phận truyền cảm



- đồng hồ chỉ thành phần, số lượng



- nguyên nhân chỉ báo sai









			022 04 06 00


			Đồng hồ mô-men xoắn



- đồng hồ chỉ thị, các bộ phận



- ý nghĩa của các hình cung màu









			022 04 07 00


			Đồng hồ chỉ giờ bay



- nguồn điều khiển



- đồng hồ chỉ thị









			022 04 08 00


			Theo dõi sự rung động



- đồng hồ chỉ thị, các bộ phận



- giao diện với động cơ tuốc bin cánh quạt



- hệ thống cảnh báo









			022 04 09 00


			Hệ thống truyền (tín hiệu) từ xa



- hệ thống cơ



- hệ thống điện









			022 04 10 00


			Hệ thống hiển thị điện tử 



- hệ thống hiển thị tham số động cơ và cảnh báo tổ lái (EICAS)



- hệ thống theo dõi điện tử tập trung của tầu bay (ECAM)









			030 00 00 00


			TÍNH NĂNG VÀ KẾ HOẠCH BAY









			031 00 00 00


			TRỌNG TẢI VÀ CÂN BẰNG - MÁY BAY









			031 01 00 00


			GIỚI THIỆU TRỌNG TẢI VÀ CÂN BẰNG









			031 01 01 00


			Trọng tâm









			031 01 01 01


			Định nghĩa









			031 01 01 02


			Tầm quan trọng của tính ổn định của tầu bay









			031 01 02 00


			Giới hạn trọng tải và cân bằng









			031 01 02 01


			Tài liệu tham khảo về:



- các giới hạn trọng tâm khi cất, hạ cánh, trong trạng thái bay bằng ...









			031 01 02 02


			Trọng tải sàn tối đa









			031 01 02 03


			Trọng tải đỗ và trọng tải lăn tối đa









			031 01 02 04


			Các yếu tố xác định trọng tải tối đa cho phép:



- các giới hạn về cấu trúc



- các giới hạn về tính năng như: đường CHC  



- điều kiện thời tiết (nhiệt độ, áp suất, gió, lượng mưa); tốc độ lấy độ cao và các quy định về độ cao vượt chướng ngại vật; những yêu cầu về tính năng khi chết động cơ









			031 01 02 05


			Các yếu tố xác định giới hạn trọng tâm:



- tính ổn định của tầu bay; khả năng của hệ thống điều khiển bay và các bánh lái vượt qua được trọng tải máy bay để nâng máy bay lên trong mọi điều kiện của chuyến bay 



- thay đổi vị trí trọng tâm trong khi bay tuỳ thuộc vào sự tiêu thụ nhiên liệu, thu và thả hệ thống càng, di chuyển hành khách hoặc hàng hoá, dịch chuyển nhiên liệu



- chuyển trọng tâm lực nâng vì thay đổi vị trí cánh tà 









			031 02 00 00


			TRỌNG TẢI









			031 02 01 00


			Thuật ngữ









			031 02 01 01


			Trọng lượng rỗng









			031 02 01 02


			Trọng tải hoạt động khô ( trọng lượng rỗng+tổ lái+các thiết bị trên máy bay+nhiên liệu không tiêu hao hết của máy bay)









			031 02 01 03


			Trọng lượng máy bay không nhiên liệu












			031 02 01 04


			Trọng tải tiêu chuẩn



- tổ bay, hành khách và hành lý



- nhiên liệu, dầu, nước (các yếu tố có chuyển đổi về khối lượng/trọng lượng)



- các thiết bị mang theo









			031 02 01 05


			Trọng tải hữu ích (trọng tải chuyên chở+nhiên liệu hữu ích)









			031 02 02 00


			Kiểm tra trọng lượng tầu bay









			031 02 02 01


			Quy trình (các quy định chung, không cần chi tiết)









			031 02 02 02


			Các quy định cân lại tầu bay









			031 02 02 03


			Danh mục thiết bị









			031 02 03 00


			Các phương thức xác định tài liệu trọng tải và cân bằng máy bay












			031 02 03 01


			Xác định trọng tải hoạt động khô (tổ bay, thiết bị ...)









			031 02 03 02


			Để trống









			031 02 03 03


			Bổ sung trọng tải hành khách và hàng hoá (kể cả hành lý của hành khách) (trọng lượng tiêu chuẩn)









			031 02 03 04


			Bổ sung trọng lượng nhiên liệu









			031 02 03 05


			Kiểm tra giới hạn trọng tải tổng cộng tối đa cho phép (trọng tải trong giới hạn cho phép)









			031 02 04 00


			Ảnh hưởng của việc quá tải









			031 02 04 01


			Tăng vận tốc cất cánh và vận tốc an toàn









			031 02 04 02


			Tăng cự ly cất hạ cánh









			031 02 04 03


			Giảm tốc độ lấy độ cao









			031 02 04 04


			Ảnh hưởng đến tầm bay và thời gian có thể bay trên không









			031 02 04 05


			Giảm tính năng động cơ









			031 02 04 06


			Khả năng hỏng hóc cấu trúc trong trường hợp bất thường









			031 03 00 00


			TRỌNG TÂM (CG)









			031 03 01 00


			Cơ sở tính toán trọng tâm ( tài liệu trọng tải và cân bằng)









			031 03 01 01


			Đường chuẩn đo



- giải thích thuật ngữ



- vị trí



- sử dụng đường chuẩn đo để tính toán trọng tâm









			031 03 01  02


			Đòn mô-men 



- giải thích thật ngữ



- xác định các ký hiệu đại số



- cách sử dụng












			031 03 01 03


			Mô-men



- Giải thích



- mô-men = trọng lượng x đòn mô-men









			031 03 01 04


			Biểu thức tỷ lệ phần trăm của dây cung khí động trung bình (%MAC)









			031 03 02 00


			Tính toán trọng tâm









			031 03 02 01


			Trọng tâm trọng tải rỗng



- xác định thời gian cân tầu bay



- tài liệu Trọng tâm trọng tải hoạt động khô ghi trên tầu bay









			031 03 02 02


			Dịch chuyển trọng tâm khi bổ sung nhiên liệu, tải trọng và đối trọng









			031 03 02 03


			Các phương pháp tính toán thực tế



- phương pháp tính toán học hoặc phương pháp tính sử dụng thước trượt logarit chuyên dụng



- phương pháp sơ đồ



- phương pháp bảng biểu









			031 03 03 00


			An toàn tải trọng









			031 03 03 01


			Tầm quan trọng của việc neo bãi đậu 



- các thiết bị của buồng hàng và tầu bay chở hàng



- thùng hàng



- giá đỡ









			031 03 03 02


			Ảnh hưởng của việc thay đổi trọng tải



- dịch chuyển trọng tâm, có thể quá giới hạn



- có thể gây hỏng hóc vì quán tính của tải trọng dịch chuyển



- ảnh hưởng của gia tốc tải trọng tầu bay









			031 03 04 00


			Trọng tải đỗ, trọng tải khi chạy









			032 00 00 00 


			TÍNH NĂNG - MÁY BAY









			032 01 00 00


			TÍNH NĂNG CỦA MÁY BAY MỘT ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THEO JAR 25 (MÁY BAY NHẸ) - TÍNH NĂNG HẠNG B









			032 01 01 00


			Định nghĩa thuật ngữ và vận tốc 









			032 01 02 00


			Tính năng cất cánh và hạ cánh









			032 01 02 01


			Ảnh hưởng của trọng tải máy bay, gió, khối lượng riêng, độ dốc của đường CHC, các điều kiện của đường CHC









			032 01 02 02


			Sử dụng số liệu trong tài liệu hướng dẫn bay









			032 01 03 00


			Tính năng lấy độ cao và bay bằng









			032 01 03 01


			Sử dụng dữ liệu bay









			032 01 03 02


			Ảnh hưởng của độ cao theo mật độ không khí và trọng tải máy bay









			032 01 03 03


			Khoảng thời gian có thể bay trên không và tác dụng của việc đặt công suất ở các mức khác nhau









			032 01 03 04


			Phạm vi tĩnh không với việc đặt công suất khác nhau









			032 02 00 00


			TÍNH NĂNG CỦA MÁY BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ THEO JAR 25 (MÁY BAY NHẸ 2 ĐỘNG CƠ) - TÍNH NĂNG HẠNG B









			032 02 01 00


			Định nghĩa thuật ngữ và vận tốc









			032 02 01 01


			Các thuật ngữ mới về tính năng máy bay nhiều động cơ (032 02 01 01 00)









			032 02 02 00


			Tầm quan trọng của việc tính toán tính năng









			032 02 02 01


			Xác định tính năng trong điều kiện bình thường









			032 02 02 02


			Những điều cần lưu ý về ảnh hưởng của độ cao khí áp, nhiệt độ, gió, trọng lượng máy bay, độ dốc đường CHC, điều kiện đường CHC









			032 02 03 00


			Các yếu tố tính năng









			032 02 03 01


			Cự ly cất, hạ cánh



- vượt chướng ngại vật khi cất cánh









			032 02 03 02


			Tốc độ lấy độ cao và giảm thấp



- tác động của công suất đặt trước, tốc độ và cấu hình tầu bay









			032 02 03 03


			Độ cao bay đường dài và độ cao trần bay



- các quy định bay đường dài









			032 02 03 04


			Việc cân đối giữa trọng tải thương mại và phạm vi trọng tải









			032 02 03 05


			Việc cân đối giữa tính kinh tế và tốc độ









			032 02 04 00


			Sử dụng biểu đồ tính năng và bảng dữ liệu









			032 02 04 01


			Phần tính năng trong Tài liệu hướng dẫn bay









			032 03 00 00


			TÍNH NĂNG MÁY BAY ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THEO JAR 25 - TÍNH NĂNG HẠNG A









			032 03 01 00


			Cất cánh









			032 03 01 01 


			Định nghĩa thuật ngữ và vận tốc 



- các định nghĩa về tốc độ phù hợp liên qua đến tính năng cất cánh, nhấn mạnh:



         - V1: tốc độ quyết định trong trường hợp hỏng động cơ khi cất cánh



         - Vr: tốc độ kéo rời đất



         - V2: tốc độ cất cánh an toàn



- các định nghĩa về cự ly phù hợp cho cất cánh:



         - tính toán chiều dài của đường cất hạ cánh trong từng trường hợp cụ thể



         - đoạn chạy lấy đà (TORA)



         - cự ly có thể cất cánh (TODA)



         - cự ly có thể dừng khẩn cấp (ASDA)



         - khoảng trống, khoảng dừng



         - giới hạn trọng lượng/độ cao/nhiệt độ



- các tốc độ phù hợp khác



         - VMCG, VMCA,VMU,VLOF,VMBE








			032 03 01 02


			Thay đổi tính năng đường CHC



- chiều dài, độ dốc, bề mặt



- độ bền đường CHC (số phân loại trọng tải, trọng tải tính riêng trên từng bánh)









			032 03 01 03


			Thay đổi tính năng máy bay



- trọng lượng, góc cánh tà, giảm công suất, tăng V2, sử dụng thiết bị chống đóng băng và làm tan băng, sử dụng khí trích (ECS)









			032 03 01 04


			Thay đổi điều kiện thời tiết



- độ cao khí áp và nhiệt độ (độ cao theo mật độ không khí), yếu tố gió giật, tình trạng trên bề mặt đường CHC ( nước, tuyết, băng ...)









			032 03 01 05


			Tốc độ cất cánh



- tính toán V1, Vr và V2; tốc độ bắt đầu lấy độ cao, tốc độ thu càng và cánh tà









			032 03 01 06


			Cự ly cất cánh



- tính toán cự ly cất cánh



- chú ý những thay đổi tính năng máy bay, tính năng đường CHC, thay đổi điều kiện thời tiết khi tính toán cự ly và tốc độ cất cánh



- ảnh hưởng của chuyển động quay sớm hoặc muộn đến cự ly cất cánh; khả năng có thể thất tốc trên mặt đất khi chuyển động quay sớm









			032 03 02 00


			Cự ly dừng khẩn cấp









			032 03 02 01


			Khái niệm chiều dài cân bằng đường CHC



- ôn lại các định nghĩa (032 03 00 00)



- mối liên quan giữa chiều dài đường CHC cân bằng/ không cân bằng và V1








			032 03 02 02


			Sử dụng biểu đồ điều khiển bay bằng tay



- tính toán thời gian quyết định cự ly dừng khẩn cấp và phương thức xả đà giả định



- thời gian ra quyết định cho phép 



- sử dụng phanh



- sử dụng lực thổi ngược



- giới hạn hấp thụ năng lượng của phanh



- làm chậm quá trình tăng nhiệt độ



- giới hạn của lốp









			032 03 03 00


			Bắt đầu lấy độ cao









			032 03 03 01


			Các giai đoạn lấy độ cao



- thu hệ thống càng và cánh tà



- giới hạn trọng lượng cất cánh và các quy định lấy độ cao









			032 03 03 02


			Tất cả các động cơ đều hoạt động



- tốc độ lên



- mức lên



- phương thức giảm tiếng ồn









			032 03 03 03


			Hoạt động với động cơ hỏng



- tốc độ lấy độ cao với góc lên tốt nhất



- tốc độ lấy độ cao với mức lên tốt nhất



- tốc độ lấy độ cao:



         - ảnh hưởng của độ cao mật độ không khí đến tính năng lấy độ cao









			032 03 03 04


			Các quy định vượt chướng ngại vật



- lấy độ cao vượt chướng ngại vật



- bay vòng tránh chướng ngại vật



- ảnh hưởng của bay vòng đến tính năng lấy độ cao









			032 03 04 00


			Lấy độ cao









			032 03 04 01


			Sử dụng biểu đồ tính năng điều khiển bay



- ảnh hưởng của trọng lượng máy bay



- ảnh hưởng của sự thay đổi độ cao theo mật độ không khí



- tính toán thời gian lấy độ cao để lấy độ cao bay bằng









			032 03 04 02


			Các tốc độ cơ bản khi lấy độ cao



- tốc độ thu cánh tà



- tốc độ lấy độ cao bình thường (tất cả các động cơ đều hoạt động)



- góc lấy độ cao tốt nhất



- tốc độ lấy độ cao tốt lý nhất









			032 03 04 03


			Lấy độ cao với một động cơ không hoạt động



- tốc độ lấy độ cao



- tốc độ lấy độ cao tốt nhất



- góc lấy độ cao tốt nhất



- độ cao bay bằng tối đa









			032 03 05 00


			Bay bằng









			032 03 05 01


			Sử dụng biểu đồ bay bằng



- xác định độ cao bay bằng



- độ cao bay bằng tối đa 



- tăng tốc độ bay bằng tối đa và công suất









			032 03 05 02


			Kiểm soát bay bằng



- phạm vi tối đa: đặt công suất, tốc độ, tiêu thụ nhiên liệu



- thời gian bay là tối đa: đặt công suất, tốc độ, tiêu thụ nhiên liệu



- tốc độ tự đặt công suất bay bằng



- đặt công suất bay bằng tối đa: tốc độ tổng, tiêu thụ nhiên liệu









			032 03 05 03


			Một động cơ không hoạt động trên đường bay



- sơ đồ động cơ hỏng



- phạm vi và thời gian bay có thể



- trần bay khi một động cơ hỏng



- công suất tối đa có thể hoạt động liên tục khi một động cơ hỏng



- khai thác ETOPS









			032 03 05 04


			Vượt chướng ngại vật trên đường bay



- quỹ đạo bay thực



- cao và phẳng



- giới hạn quá trọng lượng 



- phương thức dạt xuống









			032 03 05 05


			Máy bay ba động cơ trở lên - hai động cơ không hoạt động trên đường bay



- quy định và giới hạn









			032 03 06 00


			Giảm thấp và hạ cánh









			032 03 06 01


			Sử dụng biểu đồ giảm thấp



- thời gian bắt đầu giảm thấp



- tiêu thụ nhiên liệu khi giảm thấp



- tốc độ giới hạn, ví dụ:



         - tốc độ hoạt động bình thường



         - tốc độ hoạt động tối đa



         - tốc độ tỷ lệ trượt tối đa



         - tốc độ giảm thấp tối đa ( tốc độ giảm áp lực buồng khách)









			032 03 06 02


			Trọng lượng hạ cánh tối đa cho phép



- giới hạn về kết cấu do nhà chế tạo và nhà chức trách khả phi quy định 









			032 03 06 03


			Tính số liệu tiếp cận và hạ cánh



- chọn đường hạ cánh và cự ly hạ cánh thích hợp



         - tính trọng lượng hạ cánh tối đa phù hợp với điều kiện của đường CHC 



           đã chọn



         - tính chiều dài tối thiểu của đường CHC phù hợp với trọng lượng tầu bay



         - các yếu tố khác: độ dốc đường CHC, tình trạng bề mặt đường CHC, gió, 



           nhiệt độ, độ cao theo mật độ không khí 



- tính trọng lượng hạ cánh thực tế dự tính



- tính tốc độ tiếp cận và hạ cánh



- phải tính cho cả sân bay dự bị



- định nghĩa thuật ngữ và tốc độ 



         - VTH, tốc độ trên ngưỡng đường CHC



         - lấy lại độ cao khi không tiếp tục tiếp cận



         - lấy lại độ cao khi càng và cánh tà ở vị trí hạ cánh



         - cự ly hạ cánh, đường CHC bẩn, khô, ướt



         - cự ly hạ cánh theo quy định



                   - sân bay đến



                   - sân bay dự bị



         - những tính năng lấy độ cao với càng và cánh tà thả  



         - trạng thái hạ cánh (tất cả các động cơ)



         - trạng thái tiếp cận (một động cơ không hoạt động)









			032 03 07 00


			Áp dụng tài liệu hướng dẫn tính năng máy bay vào thực tế









			032 03 07 01


			Sử dụng tài liệu tính năng máy bay tuôc-bin cánh quạt hoặc tuôc-bin phản lực tiêu biểu



- tính trọng lượng cất hạ cánh



- tính số liệu cất cánh



         - ảnh hưởng của việc thay đổi tính năng đường CHC, tính năng máy bay



           và điều kiện thời tiết 



         - tính các tốc độ V khác nhau cho cất cánh và bắt đầu lấy độ cao



         - tính các yếu tố về cự ly đường CHC



         - tốc độ và góc lấy độ cao ban đầu



         - vượt chướng ngại vật



         - tính toán cho 1 động cơ không làm việc



- tính toán về lấy độ cao



         - tốc độ và góc lấy độ cao



         - thời gian lấy độ cao



         - nhiên liệu sử dụng



         - tính toán động cơ không hoạt động









			032 03 07 02


			- tính toán cho bay bằng



         - đặt công suất và tốc độ trong khoảng tối đa, thời gian bay tối đa và bay 



            bằng bình thường



         - tiêu thụ nhiên liệu



         - động cơ không hoạt động; hỏng tăng áp, ảnh hưởng của việc giảm độ cao 



           đến phạm vi và thời gian bay 



         - bay ETOPS



- tiêu thụ nhiên liệu bổ sung



         - ảnh hưởng của độ cao và trọng lượng tầu bay



         - nhiên liệu tiêu thụ khi bay chờ, tiếp cận và bay bằng đến sân bay dự bị



         - trong điều kiện bình thường và bất bình thường



         - sau khi hỏng động cơ phản lực



         - sau khi áp suất bị giảm









			033 00 00 00


			KẾ HOẠCH BAY VÀ THEO DÕI CHUYẾN BAY - MÁY BAY









			033 01 00 00


			KẾ HOẠCH BAY ĐƯỜNG DÀI









			033 01 01 00


			Kế hoạch dẫn đường









			033 01 01 01


			Đặt tuyến đường, tốc độ, độ cao và sân bay dự bị



- địa hình và vượt chướng ngại vật



- mực bay bằng phù hợp với hướng của chuyến bay



- điểm kiểm tra dẫn đường, bằng mắt hoặc bằng vô tuyến









			033 01 01 02


			Đo vệt bay và cự ly









			033 01 01 03


			Dự báo vận tốc gió cho mỗi chặng bay









			033 01 01 04


			Tính hướng mũi, địa tốc, thời gian trên đường bay tính từ vệt bay, không tốc thực và vận tốc gió









			033 01 01 05


			Hoàn thành ghi chép phần chuẩn bị bay trong nhật ký dẫn đường bay









			033 01 02 00


			Kế hoạch nhiên liệu









			033 01 02 01


			Tính kế hoạch tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi giai đoạn bay và cho cả chuyến bay:



- biểu đồ dòng nhiên liệu khi lấy độ cao, trên đường bay và khi giảm thấp



- kế hoạch dẫn đường trên đường bay









			033 01 02 02


			Nhiên liệu bay chờ và đi sân bay dự bị









			033 01 02 03


			Để trống









			033 01 02 04


			Các quy định về tổng nhiên liệu cho chuyến bay









			033 01 02 05


			Hoàn thành ghi chép chuẩn bị cho chuyến bay trong nhật ký nhiên liệu









			033 01 03 00


			Theo dõi chuyến bay và thay đổi kế hoạch bay trong khi bay









			033 01 03 01


			Tính nhiên liệu khi bay



- ghi số lượng nhiên liệu còn lại tại điểm kiểm tra dẫn đường









			033 01 03 02


			Tính tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu thực



- so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế với mức tiêu thụ dự kiến và tình trạng nhiên liệu









			033 01 03 03


			Xem xét lại ước tính nhiên liệu dự trữ









			033 01 03 04


			Thay đổi kế hoạch bay trong khi bay trong trường hợp có sự cố



- chọn độ cao bay bằng và công suất cho đích đến mới



- thời gian bay đến đích mới



- tình trạng nhiên liệu, các quy định về nhiên liệu, nhiên liệu dự trữ









			033 01 04 00


			Thông tin liên lạc vô tuyến điện và phương tiện dẫn đường trợ giúp









			033 01 04 01


			Tần số liên lạc và ký hiệu gọi cho các cơ quan kiểm soát phù hợp và các cơ sở dịch vụ khi bay như đài quan sát thời tiết









			033 01 04 02


			Phương tiện dẫn đường trợ giúp vô tuyến và tiếp cận



- các loại



- tần số



- nhận dạng









			033 02 00 00


			KẾ HOẠCH BAY ATC CỦA ICAO









			033 02 01 00


			Các loại kế hoạch bay









			033 02 01 01


			Kế hoạch bay của ICAO



- mẫu



- các thông tin trong kế hoạch bay



- kế hoạch bay lặp lại









			033 02 02 00


			Hoàn thành kế hoạch bay









			033 02 02 01


			Các thông tin để lập kế hoạch bay lấy từ:



- kế hoạch dẫn đường bay



- kế hoạch nhiên liệu



- hồ sơ các thông tin cơ bản về máy bay của Người khai thác



- hồ sơ trọng tải và cân bằng









			033 02 03 00


			Lập hồ sơ kế hoạch bay









			033 02 03 01


			Phương thức lập hồ sơ









			033 02 03 02


			Cơ quan có trách nhiệm xử lý kế hoạch bay









			033 02 03 03


			Các quy định đối với quốc gia liên quan khi điền vào kế hoạch bay









			033 02 04 00


			Khoá kế hoạch bay









			033 02 04 01


			Trách nhiệm và các phương thức









			033 02 04 02


			Cơ quan xử lý









			033 02 04 03


			Kiểm tra thời gian điều phối việc CHC ở các sân bay









			033 02 05 00


			Tuân thủ kế hoạch bay









			033 02 05 01


			Sai số cho phép đối với các loại kế hoạch bay khác nhau









			033 02 05 02


			Sửa đổi kế hoạch bay trong khi bay



- các tình huống phải sửa đổi kế hoạch bay



- trách nhiệm của người lái và các phương thức ghi sửa đổi



- cơ quan nơi đệ trình sửa đổi









			033 03 00 00


			LẬP KẾ HOẠCH BAY THỰC TẾ









			033 03 01 00


			Chuẩn bị biểu đồ









			033 03 01 01


			Kế hoạch vệt bay và đo hướng, cự ly









			033 03 02 00


			Kế hoạch dẫn đường bay









			033 03 02 01


			Hoàn thành kế hoạch dẫn đường bay, sử dụng



- vệt bay và cự ly theo biểu đồ đã chuẩn bị



- vận tốc gió dự báo



- không tốc thực









			033 03 03 00


			Cách tính nhiên liệu bằng phương pháp đơn giản









			033 03 03 01


			Chuẩn bị kế hoạch nhiên liệu, nêu lượng nhiên liệu dự tính:



- cho từng giai đoạn bay



- lượng nhiên liệu còn lại sau mỗi giai đoạn bay



- lượng nhiên liệu cho thời gian bay là, dựa vào lượng nhiên liệu còn lại và tỷ lệ nhiên liệu dự định tiêu thụ ở cuối mỗi giai đoạn bay









			033 03 04 00


			Thực hành lập kế hoạch vô tuyến điện









			033 03 04 01


			Liên lạc



- tần số và ký hiệu gọi của các cơ quan kiểm soát không lưu, của các cơ sở và dịch vụ bay như thông tin thời tiết









			033 03 04 02


			Phương tiện trợ giúp dẫn đường



- tần số và nhận dạng các thiết bị dẫn đường dưới mặt đất trên đường bay









			033 04 00 00


			LẬP KẾ HOẠCH BAY IFR









			033 04 01 00


			Các lưu ý về thời tiết









			033 04 01 01


			Phân tích đặc tuyến thời tiết hiện thời trên tuyến đường bay









			033 04 01 02


			Phân tích tình hình gió trên tuyến đường bay









			033 04 01 03


			Phân tích điều kiện thời tiết theo dự báo ở sân bay đến và sân bay dự bị









			033 04 02 00


			Chọn đường bay đến sân bay đến và sân bay dự bị









			033 04 02 01


			Tuyến đường bay tốt nhất









			033 04 02 02


			Xác định tuyến bay và cự ly trong biểu đồ RAD/NAV









			033 04 02 03


			Tần số và bộ nhận dạng của phương tiện dẫn đường vô tuyến trợ giúp trên đường bay



 





			033 04 02 04


			Độ cao tối thiểu trên đường bay, độ cao cắt qua và đạt đến tối thiểu









			033 04 02 05


			Sơ đồ đi tiêu chuẩn bằng thiết bị (SIDs) và sơ đồ đến tiêu chuẩn bằng thiết bị (STARs)









			033 04 03 00


			Nhiệm vụ lập kế hoạch bay tổng thể









			033 04 03 01


			Kiểm tra các thông tin mới nhất về sân bay và tình trạng đường bay trong Tập thông báo hàng không (AIP) và NOTAM









			033 04 03 02


			Đặt độ cao hoặc mực bay cho từng giai đoạn bay









			033 04 03 03


			Áp dụng vận tốc gió vào mỗi giai đoạn bay để tính hướng mũi và địa tốc









			033 04 03 04


			Tính thời gian trên đường bay của mỗi giai đoạn bay đến sân bay đích và sân bay dự bị, xác định tổng thời gian trên đường bay









			033 04 03 05


			Hoàn thành kế hoạch nhiên liệu









			033 04 03 06


			Nghiên cứu ban đầu về phương thức tiếp cận thiết bị và các tiêu chuẩn tối thiểu của sân bay đến và sân bay dự bị









			033 04 03 07


			Điền và lập hồ sơ kế hoạch bay không lưu









			033 05 00 00


			LẬP KẾ HOẠCH BAY MÁY BAY PHẢN LỰC ( các đặc điểm bổ sung)









			033 05 01 00


			Các nội dung lập kế hoạch bay bổ sung cho máy bay phản lực (kế hoạch bay nâng cao)









			033 05 01 01


			Kế hoạch nhiên liệu



- nhiên liệu phát sinh trên đường bay



- nhiên liệu đến, bay chờ và đi sân bay dự bị



- nhiên liệu dự trữ 



- tầm quan trọng của việc đặt độ cao khi lập kế hoạch đi sân bay dự bị



- sử dụng biểu đồ tính năng để tính nhiên liệu dựa trên kế hoạch lấy độ cao, bay bằng và giảm thấp 



- quy định nhiên liệu dự trữ



- ảnh hưởng của trọng tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu









			033 05 01 02


			Tính điểm tới hạn (CP), điểm đồng thời gian (PET), điểm không quay lại (PNR) và điểm quay lại an toàn (PSR)









			033 05 02 00


			Lập kế hoạch bay bằng máy tính









			033 05 02 01


			Các nguyên tắc chung của hệ thống hiện có



- tính ưu việt



- thiếu sót và hạn chế









			033 06 00 00


			HOÀN THÀNH “KẾ HOẠCH BAY” THỰC TẾ



( kế hoạch bay, nhật ký bay, kế hoạch dẫn đường bay ATC...)









			033 06 01 00


			Thu thập dữ liệu 









			033 06 01 01


			Thu thập dữ liệu dẫn đường









			033  06 01 02


			Thu thập dữ liệu về thời tiết









			033 06 01 03


			Thu thập dữ liệu về tính năng









			033 06 01 04


			Hoàn thành kế hoạch dẫn đường bay









			033 06 01 05


			Hoàn thành kế hoạch nhiên liệu



- thời gian và nhiên liệu cho tốc độ bay lên tối đa



- thời gian bay bằng và nhiên liệu sử dụng



- tổng thời gian và nhiên liệu cần để bay đến sân bay đích



- nhiên liệu cần cho tiếp cận hụt, độ cao bay lên trên đường bay, và bay đến sân bay dự bị



- nhiên liệu dự trữ









			033 06 01 06


			Tính điểm tới hạn, điểm tương đồng nhiên liệu và thời gian, điểm đồng thời gian, điểm không thể quay lại, điểm quay lại an toàn









			033 06 01 07


			Hoàn thành kế hoạch bay không lưu









			040 00 00 00


			KHẢ NĂNG VÀ CÁC GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI









			040 01 00 00


			YẾU TỐ CON NGƯỜI: KHÁI NIỆM CƠ BẢN









			040 01 01 00


			YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG









			040 01 01 01


			Khả năng và giới hạn của con người









			040 01 01 02


			Trở thành người lái giỏi



- tiếp cận mang tính truyền thống tới “sự thành thạo”



- sự tiếp cận của yếu tố con người tới “trình độ nghiệp vụ”









			040 01 02 00


			Thống kê tai nạn









			040 01 03 00


			Khái niệm an toàn bay









			040 02 00 00


			SINH LÝ HỌC HÀNG KHÔNG CƠ BẢN VÀ DUY TRÌ SỨC KHOẺ









			040 02 01 00


			Cơ sở của sinh lý bay









			040 02 01 01


			Khí quyển



- kết cấu



- định luật khí



- nhu cầu ô xy của các mô









			040 02 01 02


			Hệ hô hấp và hệ tuần hoàn



- giải phẫu học chức năng



- môi trường hypobaric



- tăng áp, giảm áp



- giảm áp nhanh



- chấn thương do áp suất không khí



- thiếu ôxy



- các triệu chứng



- thời gian tỉnh táo có ích



- thở sâu nhanh



- tăng tốc độ









			040 02 01 03


			Môi trường trên độ cao lớn



- khí ôzon



- bức xạ



- độ ẩm









			040 02 02 00


			Con người và môi trường: hệ thống giác quan









			040 02 02 01


			Hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên



- ngưỡng giác quan, độ nhạy cảm, sự thích ứng



- thói quen



- phản xạ và hệ thống điều khiển thực vật









			040 02 02 02


			Thị giác



- giải phẫu chức năng



- trường thị giác, võng mạc và thị giác ngoại biên



- thị lực của 2 mắt và 1 mắt



- bổ sung thị lực cho 1 mắt



- thị lực ban đêm









			040 02 02 03


			Thính giác



- giải phẫu chức năng



- các nguy hiểm có thể xẩy ra với thính giác khi bay









			040 02 02 04


			Trạng thái cân bằng



- giải phẫu chức năng



- vận động, gia tốc, tính thẳng đứng



- say do chuyển động









			040 02 02 05


			Hợp nhất các đầu vào của giác quan



- mất phương hướng trong không gian



- ảo giác



- nguồn gốc vật lý



- nguồn gốc sinh học



- nguồn gốc tâm lý



- các vấn đề khi tiếp cận và hạ cánh









			040 02 03 00


			Sức khoẻ và vệ sinh









			040 02 03 01


			Vệ sinh cá nhân









			040 02 03 02


			Các bệnh nhẹ thường gặp



- cảm lạnh



- cúm



- rối loạn tiêu hoá









			040 02 03 03


			Phạm vi các bệnh tật người lái thường gặp



- mất khả năng nghe



- khiếm thị



- các bệnh huyết áp thấp, huyết áp cao, nhồi máu cơ tim



- béo phì



- vệ sinh khi trao đổi chất dinh dưỡng



- khí hậu nhiệt đới



- các bệnh dịch









			040 02 03 04


			Trạng thái bị say



- say thuốc lá



- say rượu



- say thuốc 



- các loại chất độc khác









			040 02 03 05


			Mất khả năng làm việc



- triệu chứng và nguyên nhân



- phát hiện



- phương pháp khắc phục









			040 03 00 00


			TÂM LÝ HỌC HÀNG KHÔNG CƠ BẢN









			040 03 01 00


			Quá trình xử lý thông tin của con người









			040 03 01 01


			Chú ý và thận trọng



- chú ý có chọn lọc



- chú ý phân chia









			040 03 01 02


			Khả năng nhận thức



- ảo giác trong nhận thức



- tính chủ quan của nhận thức



- quá trình xử lý “nhào lên/lộn xuống”









			040 02 01 03


			Trí nhớ



- trí nhớ cảm giác



- trí nhớ làm việc



- trí nhớ lâu dài



- trí nhớ động cơ ( kỹ năng)









			040 03 01 04


			Chọn cách phản ứng



- nguyên tắc và kỹ thuật học



- sự nỗ lực



- động cơ thúc đẩy và khả năng









			040 03 02 00


			Các sai sót và độ tin cậy của con người 









			040 03 02 01


			Độ tin cậy trong cách ứng xử của con người









			040 03 02 02


			Giả thuyết về thế giới thực tế



- sự giống nhau, tần số



- quan hệ nhân quả 









			040 03 02 03


			Lý thuyết và các dạng sai sót của con người









			040 03 02 04


			Sự phát sinh sai sót



- yếu tố bên trong ( kiểu nhận thức)



- yếu tố bên ngoài



- khoa học lao động



- kinh tế học



- môi trường xã hội (nhóm, tổ chức)









			040 03 03 00


			Ra quyết định









			040 03 03 01


			Khái niệm ra quyết định



- cơ cấu (các giai đoạn)



- giới hạn



- đánh giá mức độ rủi ro



- áp dụng vào thực tế









			040 03 04 00


			Tránh và giải quyết các sai sót: điều hành trong buồng lái









			040 03 04 01


			Nhận thức về an toàn



- ý thức về phạm vi rủi ro



- nhận biết xu hướng mắc lỗi (của bản thân)



- nhận biết nguyên nhân sai sót (của người khác)



- ý thức về hoàn cảnh









			040 03 04 02


			Sự phối hợp (khái niệm tổ lái nhiều thành viên)









			040 03 04 03


			Sự hợp tác



- động lực học của từng nhóm nhỏ



- khả năng lãnh đạo, hình thức quản lý



- nhiệm vụ và vai trò









			040 03 04 04


			Liên lạc



- các hình thức liên lạc



- liên lạc bằng lời và không bằng lời



- những cản trở trong liên lạc



- giải quyết xung đột









			040 03 05 00


			Nhân cách









			040 03 05 01


			Nhân cách và quan điểm



- sự phát triển



- ảnh hưởng của môi trường









			040 03 05 02


			Sự khác nhau trong tính cách của từng cá nhân



- các quan niệm về bản thân 









			040 03 05 03


			Nhận biết các quan điểm bất lợi ( xu hướng mắc lỗi)









			040 03 06 00


			Lượng công việc quá nặng và quá nhẹ









			040 03 06 01


			Kích thích tính tích cực









			040 03 06 02


			Tâm trạng căng thẳng



- định nghĩa, khái niệm, các loại



- tâm trạng lo lắng và căng thẳng



- ảnh hưởng của tâm trạng căng thẳng









			040 03 06 03


			Mệt mỏi



- các loại, nguyên nhân, triệu chứng



- ảnh hưởng của sự mệt mỏi









			040 03 06 04


			Nhịp điệu của cơ thể và giấc ngủ



- sự rối nhịp



- triệu chứng, ảnh hưởng, cách khắc phục









			040 03 06 05


			Cách khắc phục sự mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng



- chiến lược đối phó



- kỹ thuật chế ngự



- chương trình sức khoẻ



- kỹ thuật thư giãn



- các quy định mang tính tôn giáo



- kỹ thuật đưa ra lời khuyên









			040 03 07 00


			Hệ thống tự động hoá nâng cao ở buồng lái









			040 03 07 01


			Tính ưu việt và hạn chế









			040 03 07 02


			Tự mãn 









			040 03 07 03


			Khái niệm làm việc









			050 00 00 00


			KHÍ TƯỢNG HỌC









			050 01 00 00


			KHÍ QUYỂN









			050 01 01 00


			Thành phần, phạm vi, phân chia theo phương thẳng đứng









			050 01 01 01


			Thành phần, phạm vi, phân chia theo phương thẳng đứng









			050 01 02 00


			Nhiệt độ









			050 01 02 01


			Phân bố nhiệt độ theo phương thẳng đứng









			050 01 02 02


			Truyền nhiệt



- bức xạ mặt trời và bức xạ trái đất



- dẫn nhiệt



- đối lưu



- truyền nhiệt qua dòng khí ngang và tình trạng nhiễu loạn









			050 01 02 03


			Tốc độ hạ nhiệt, tính ổn định và bất ổn









			050 01 02 04


			Phát triển đảo ngược, các loại đảo ngược









			050 01 02 05


			Nhiệt độ gần bề mặt trái đất, ảnh hưởng của bề mặt trái đất, nhiệt độ khác nhau trong một ngày đêm, ảnh hưởng của mây, ảnh hưởng của gió









			050 01 03 00


			Áp suất khí quyển









			050 01 03 01


			Khí áp, đường đẳng áp









			050 01 03 02


			Áp suất ở các độ cao khác nhau









			050 01 03 03


			Giảm áp suất ở mực biển thấp









			050 01 03 04


			Vùng có khí áp thấp trên mặt đất/trên cao, vùng có khí áp cao trên mặt đất/trên cao









			050 01 04 00


			Mật độ khí quyển









			050 01 04 01


			Mối quan hệ qua lại giữa áp suất, nhiệt độ và mật độ khí quyển









			050 01 05 00


			Khí quyển tiêu chuẩn quốc tế (ISA)









			050 01 05 01


			Khí quyển tiêu chuẩn quốc tế









			050 01 06 00


			Đo độ cao









			050 01 06 01


			Độ cao áp suất, độ cao theo mật độ không khí, độ cao thực









			050 01 06 02


			Độ cao tương đối, độ cao tuyệt đối, mực bay









			050 01 06 03


			QNH, QFE, QFF, đặt tiêu chuẩn









			050 01 06 04


			Tính toán vượt chướng ngại vật theo địa hình, mực bay thấp nhất, kinh nghiệm về nhiệt độ và ảnh hưởng của áp suất









			050 01 06 05


			Ảnh hưởng của địa hình đến gia tốc dòng khí









			050 02 00 00


			GIÓ









			050 02 01 00


			Định nghĩa và cách đo









			050 02 01 01


			Định nghĩa và cách đo









			050 02 02 00


			Nguyên nhân sinh gió cơ bản 









			050 02 02 01


			Nguyên nhân sinh gió cơ bản, gradient áp suất, lực Coriolis, gió gradient









			050 02 02 02


			Mối quan hệ giữa các đường đẳng áp và gió









			050 02 02 03


			Tác động của hội tụ và phân kỳ









			050 02 03 00


			Khái niệm chung về tuần hoàn









			050 02 03 01


			Khái niệm chung về tuần hoàn xung quanh trái đất









			050 02 04 00


			Tình trạng nhiễu loạn









			050 02 04 01


			Nhiễu loạn và gió giật, các loại nhiễu loạn









			050 02 04 02


			Nguồn gốc và vị trí nhiễu loạn









			050 02 05 00


			Các loại gió ở các độ cao khác nhau









			050 02 05 01


			Các loại gió ở lớp khí quyển giáp đất









			050 02 05 02


			Các loại gió do front sản sinh









			050 02 06 00


			Gió địa phương









			050 02 06 01


			Gió bốc lên và gió nhào xuống, gió nhẹ trên biển và trên đất liền, tác dụng của ống venturi









			050 02 07 00


			Dòng tia









			050 02 07 01


			Nguồn gốc dòng tia









			050 02 07 02


			Miêu tả và vị trí dòng tia









			050 02 07 03


			Tên, độ cao và mùa sinh dòng tia









			050 02 07 04


			Nhận biết dòng tia









			050 02 07 05


			CAT: nguyên nhân, địa điểm và dự báo









			050 02 08 00


			Sóng đứng









			050 02 08 01 


			Nguồn gốc sóng đứng









			050 03 00 00


			NHIỆT ĐỘNG HỌC









			050 03 01 00


			Độ ẩm









			050 03 01 01


			Hơi nước trong khí quyển









			050 03 01 02


			Nhiệt độ/điểm ngưng tụ, tỷ lệ hỗn hợp, độ ẩm tương đối









			050 03 02 00


			Thay đổi trạng thái kết tụ









			050 03 02 01


			Sự ngưng tụ, sự bay hơi, thăng hoa, đông cứng và nóng chảy, nhiệt độ tiềm tàng









			050 03 03 00


			Quá trình đoạn nhiệt









			050 03 03 01


			Quá trình đoạn nhiệt









			050 04 00 00


			MÂY VÀ MÙ









			050 04 01 00


			Quá trình hình thành mây 









			050 04 01 01


			Làm mát bằng phương pháp giãn nở đoạn nhiệt dòng ngang









			050 04 01 02


			Các loại mây, phân loại mây









			050 04 01 03


			Ảnh hưởng của nghịch nhiệt đến quá trình phát triển mây









			050 04 01 04


			Điều kiện bay trong các loại mây









			050 04 02 00


			Mù, sương mù, sương









			050 04 02 01


			Mù phóng xạ









			050 04 02 02


			Mù ở tầng bình lưu









			050 04 02 03


			Mù hơi nước









			050 04 02 04


			Mù front









			050 04 02 05


			Mù trên núi









			050 05 00 00


			SỰ NGƯNG TỤ









			050 05 01 00


			Sự phát triển ngưng tụ









			050 05 01 01


			Sự phát triển ngưng tụ









			050 05 02 00


			Các loại ngưng tụ









			050 05 02 01


			Các loại ngưng tụ, mối quan hệ với các loại mây









			050 06 00 00


			KHỐI KHÍ VÀ FRONT









			050 06 01 00


			Các loại khối khí









			050 06 01 01


			Miêu tả, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính của khối khí









			050 06 01 02


			Phân loại khối khí, cải biến khối khí, vùng sinh khối khí









			050 06 02 00


			Front









			050 06 02 01


			Ranh giới giữa các khối khí, tình trạng chung, sự phân dị địa lý, front









			050 06 02 02


			Front ấm, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 03


			Front lạnh, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 04


			Khu vực ấm, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 05


			Thời tiết sau front lạnh









			050 06 02 06


			Hút giữ, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 07


			Front tĩnh, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 08


			Sự dịch chuyển của front và hệ thống áp suất, chu kỳ thọ mệnh









			050 07 00 00


			HỆ THỐNG ÁP SUẤT









			050 07 01 00


			Vị trí và khu áp suất chính









			050 07 01 01


			Vị trí và khu áp suất chính









			050 07 02 00


			Hiện tượng xoáy nghịch









			050 07 02 01


			Hiện tượng xoáy nghịch, các loại, đặc điểm chung, xoáy nghịch lạnh và xoáy nghịch ấm, suy giảm lưỡi khí áp cao









			050 07 03 00


			Vùng khí áp thấp phi front









			050 07 03 01


			Vùng khí áp thấp nhiệt, núi và vùng khí áp thấp thứ cấp, khu khí lạnh, ..









			050 07 04 00


			Bão nhiệt đới









			050 07 04 01


			Sự phát triển của bão nhiệt đới









			050 07 04 02


			Nguồn gốc và tên địa phương, vị trí và thời gian có bão nhiệt đới









			050 08 00 00


			KHÍ HẬU HỌC









			050 08 01 00


			Các vùng khí hậu









			050 08 01 01


			Chu kỳ theo mùa của tầng đối lưu và tầng bình lưu









			050 08 01 02


			Khí hậu mưa nhiệt đới, khí hậu khô, khí hậu vùng vĩ độ trung bình, khí hậu vùng cận cực bắc với mùa đông giá lạnh, khí hậu có tuyết









			050 08 02 00


			Khí hậu nhiệt đới









			050 08 02 01


			Nguyên nhân và sự phát triển mưa rào nhiệt đới: độ ẩm, nhiệt độ, đỉnh tầng đối hơn









			050 08 02 02


			Sự thay đổi thời tiết và gió theo mùa, điều kiện thời tiết tiêu biểu









			050 08 02 03


			Vùng hội tụ giữa 2 chí tuyến (ITCZ), thời tiết ở ITCZ, chuyển mùa









			050 08 02 04


			Các yếu tố thời tiết khu vực ( gió mùa, gió mậu dịch, bão cát, núi lửa)









			050 08 02 05


			Các đợt gió đông









			050 08 03 00


			Điều kiện thời tiết tiêu biểu ở vùng vĩ độ trung bình









			050 08 03 01


			Các đợt gió tây









			050 08 03 02


			Khu vực áp suất cao









			050 08 03 03


			Đặc tuyến áp suất đồng dạng









			050 08 03 04


			Vùng khí lạnh









			050 08 04 00


			Thời tiết và gió theo mùa địa phương









			050 08 04 01


			Thời tiết và gió theo mùa địa phương, ví dụ Foehn, Mistral, Bora, Scirocco, Harmattan, Ghibbli, Pamperro









			050 08 05 00


			Khí hậu hàng không









			050 09 00 00


			CÁC RỦI RO TRONG KHI BAY









			050 09 01 00


			Đóng băng









			050 09 01 01


			Điều kiện thời tiết gây đóng băng, ảnh hưởng của địa hình









			050 09 01 02


			Các kiểu đóng băng









			050 09 01 03


			Rủi ro do băng, cách tránh









			050 09 02 00


			Nhiễu động









			050 09 02 01


			Ảnh hưởng của nhiễu động đến chuyến bay, cách tránh









			050 09 03 00


			Gió cắt









			050 09 03 01


			Điều kiện thời tiết gây gió cắt theo chiều thẳng đứng









			050 09 03 02


			Điều kiện thời tiết gây gió cắt theo chiều ngang









			050 09 03 03


			Ảnh hưởng của gió cắt đến chuyến bay









			050 09 04 00


			Bão giông









			050 09 04 01


			Cơ cấu bão giông, luồng gió mạnh, xuất xứ, ..điện trong khí quyển, phóng điện tĩnh









			050 09 04 02


			Điều kiện và quá trình phát triển bão giông, dự báo, vị trí, xác định loại bão









			050 09 04 03


			Tránh bão giông, radar trên mặt đất, trên máy bay, màn chỉ thị theo dõi bão









			050 09 04 04


			Sự phát triển và ảnh hưởng của sấm









			050 09 04 05


			Sự phát triển của phóng điện sét và ảnh hưởng của sét đến máy bay và chuyến bay









			050 09 05 00


			Lốc xoáy









			050 09 05 01


			Sự xuất hiện lốc xoáy









			050 09 06 00


			Sự tăng nhiệt độ theo độ cao ở mực thấp và mực cao









			050  09 06 01


			Ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ theo độ cao đến tính năng tầu bay









			050 09 07 00


			Các điều kiện tầng bình lưu









			050 09 07 01


			Ảnh hưởng của đỉnh tầng đối hơn đến tính năng tầu bay









			050 09 07 02


			Tác động của tầng ôzôn, hiện tượng phóng xạ









			050 09 08 00


			Các rủi ro ở khu vực núi









			050 09 08 01


			Ảnh hưởng của địa hình đến mây và lượng mưa, hành lang front









			050 09 08 02


			Chuyển động thẳng đứng, sóng núi, gió cắt, nhiễu động, đóng băng









			050 09 08 03


			Sự phát triển và ảnh hưởng của việc tăng nhiệt độ theo độ cao ở thung lũng









			050 09 09 00


			Các hiện tượng làm giảm tầm nhìn









			050 09 09 01


			Giảm tầm nhìn do sương mù, khói, bụi, cát và mưa









			050 09 09 02


			Giảm tầm nhìn do tuyết









			050 10 00 00






			THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG





			050 10 01 00


			Quan trắc









			050 10 01 01


			Quan trắc trên mặt đất: gió, tầm nhìn và tầm nhìn trên đường CHC, máy đo hệ số truyền.



Mây: loại mây, số lượng, độ cao của chân mây và đỉnh mây, sự chuyển động của mây



Thời tiết: Tất cả các loại mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, điểm ngưng tụ, áp suất khí quyển









			050 10 01 02


			Quan sát không khí tầng cao









			050 10 01 03


			Quan sát qua vệ tinh









			050 10 01 04


			Quan sát bằng radar thời tiết trên mặt đất và trên không









			050 10 01 05


			Quan trắc và báo cáo từ trên tầu bay, hệ thống liên kết các dữ liệu, tín hiệu ASDAR, PIREPS









			050 10 02 00


			Biểu đồ thời tiết









			050 10 02 01


			Biểu đồ các vùng thời tiết trọng yếu, đỉnh tầng đối hơn, gió tối đa









			050 10 02 02


			Biểu đồ thời tiết trên mặt đất









			050 10 02 03


			Biểu đồ thời tiết trên cao









			050 10 02 04


			Dấu hiệu và ký hiệu trên biểu đồ dự đoán và phân tích thời tiết









			050 10 03 00


			Các thông tin cần để lập kế hoạch bay









			050 10 03 01


			Mã hàng không: METAR, TAF, SPECI, SIGMET, SNOWTAM,MOTNE, báo cáo về đường CHC









			050 10 03 02


			Dự báo thời tiết hàng không: VOLMET, ATIS, HF-VOLMET, ACARS









			050 10 03 03


			Nội dung và sử dụng tài liệu thời tiết trước chuyến bay









			050 10 03 04


			Giảng bình thời tiết 









			050 10 03 05


			Hệ thống đo và cảnh báo gió cắt mực thấp, tăng nhiệt độ theo độ cao









			050 10 03 06


			Cảnh báo thời tiết trong các trường hợp đặc biệt









			050 10 03 07


			Các thông tin để lập kế hoạch bay trong máy tính









			060 00 00 00


			DẪN ĐƯỜNG









			061 00 00 00


			GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DẪN ĐƯỜNG









			061 01 00 00


			KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DẪN ĐƯỜNG









			061 01 01 00


			Hệ mặt trời



- chuyển động biểu kiến và theo mùa của mặt trời









			061 01 02 00


			Trái đất



- vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ, đường rumb



- hội tụ, góc biến đổi



- vĩ tuyến, sự khác nhau của vĩ tuyến



- kinh tuyến, sự khác nhau của kinh tuyến



- phối hợp kinh tuyến và vĩ tuyến để định vị









			061 01 03 00


			Thời gian và thay đổi thời gian



- thời gian biểu kiến



- UTC



- LMT



- giờ tiêu chuẩn



- múi giờ



- xác định thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn và hoàng hôn









			061 01 04 00


			Phương hướng



- địa từ: độ từ thiên, lệch từ tính và biến thiên của la bàn



- cực từ, đẳng giác, mối liên quan giữa hướng thực và hướng từ



- đường cực lưới, đường đẳng tri









			061 01 05 00


			Cự ly



- đơn vị đo cự ly và độ cao tương đối sử dụng trong dẫn đường: hải lý, dặm Anh, kilomet, mét, yard và feet



- đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác



- mối quan hệ giữa hải lý và phút vĩ tuyến









			061 02 00 00


			TỪ TÍNH VÀ LA BÀN









			061 02 01 00


			Nguyên lý chung



- địa từ



- phân tích tổng lực từ trường trái đất vào các thiết bị cao và thiết bị phẳng



- ảnh hưởng của sự thay đổi vĩ tuyến đến các thiết bị nói trên



- lực định hướng



- biến đổi từ khuynh









			061 02 02 00


			Từ tính tầu bay



- thép cứng và thép mềm 



- tổng từ trường



- thay đổi lực định hướng



- thay đổi độ lệch cùng với thay đổi vĩ tuyến và thay đổi hướng mũi tầu bay



- các sai sót khi bay vòng và tăng tốc



- không để các vật liệu từ tính gần la bàn









			061 02 03 00


			Kiến thức và các nguyên lý về la bàn chờ, la bàn hạ cánh và la bàn đọc từ xa



- kiến thức chi tiết về cách sử dụng các la bàn nói trên



- kiểm tra khả năng làm việc của la bàn



- tính ưu việt và hạn chế của la bàn chỉ thị từ xa



- điều chỉnh và hiệu chỉnh la bàn từ tính đọc từ xa









			061 03 00 00


			BIỂU ĐỒ









			061 03 01 00


			Đặc tính chung của các phép chiếu hình



- chiếu hình



- chiếu hình bảo giác Lambert



- chiếu hình lập thể cực



- chiếu hình ngang



- chiếu hình chéo









			061 03 02 00


			Giới thiệu đường kinh tuyến, vĩ tuyến, vòng tròn lớn và đường rumb



- chiếu hình trực tiếp



- chiếu hình bảo giác Lambert



- chiếu hình lập thể cực









			061 03 03 00


			Sử dụng biểu đồ hàng không 



- lập biểu đồ các vị trí



- phương pháp chỉ tỷ lệ và độ nổi



- các ký hiệu quy ước



- đo đường bay và cự ly



- lập biểu đồ các góc phương vị









			061 04 00 00


			DẪN ĐƯỜNG BẰNG ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ VÀ LA BÀN (DR)









			061 04 01 00


			Kiến thức cơ bản về xác định vị trí bằng đồng hồ tốc độ và la bàn



- vệt bay



- hướng mũi (hướng la bàn, hướng từ, hướng thực, lưới toạ độ)



- vận tốc gió



- không tốc (IAS, RAS, TAS, số mach)



- địa tốc



- ETA



- góc dạt, góc chỉnh gió



- vị trí DR, định vị









			061 04 02 00


			Sử dụng máy tính dẫn đường



- tốc độ



- thời gian



- cự ly



- tiêu thụ nhiên liệu



- thay đổi



- hướng mũi



- không tốc



- tốc độ gió









			061 04 03 00


			Tam giác tốc độ, phương pháp xác định:



- hướng mũi



- địa tốc



- tốc độ gió



- vệt bay và góc dạt, sai sót trên vệt bay



- các vấn đề về thời gian và cự ly









			061 04 04 00


			Xác định vị trí bằng DR



- sự cần thiết của DR



- xác định tiến trình bay (xác định trong trí óc)



-  phương thức khi mất DR



- hướng mũi và vector không tốc thực (TAS) tính từ vị trí được xác định cuối cùng



- áp dụng vector tốc độ gió



- vệt bay cuối và vector địa tốc



- đánh giá độ chính xác của vị trí DR









			061 04 05 00


			Đo các yếu tố DR



- tính độ cao, điều chỉnh, hiệu chỉnh, các sai sót



- xác định nhiệt độ



- xác định tốc độ phù hợp



- xác định số mach









			061 04 06 00


			Giải quyết các vấn đề về DR bằng các phương pháp sau:



- biểu đồ hình chiếu



- biểu đồ Lambert



- hình chiếu lập thể cực









			061 04 07 00


			Cách đo:



- tầm bay tối đa



- bán kính hoạt động



- điểm tới hạn, điểm không được quay lại, điểm quay lại an toàn, điểm đồng thời gian









			061 04 08 00


			Các trường hợp hồ nghi DR và các biện pháp điều chỉnh









			061 05 00 00


			DẪN ĐƯỜNG TRONG KHI BAY









			061 05 01 00


			Quan sát bằng mắt, quan sát bằng mắt khi dẫn đường bay









			061 05 02 00


			Dẫn đường khi lấy độ cao và giảm thấp



- không tốc trung bình



- tốc độ gió trung bình



- địa tốc/ cự ly khi lấy độ cao và giảm thấp









			061 05 03 00


			Dẫn đường bay đường dài, căn cứ vào các vị trí cố định để xác định lại các số liệu dẫn đường như:



- địa tốc



- trở lại vệt bay đúng khi trệch vệt bay



- tính tốc độ gió và hướng gió



- điều chỉnh lại thời gian dự định đến









			061 05 04 00


			Nhật ký bay (kể cả hồ sơ dẫn đường bay)









			061 05 05 00


			Mục đích của hệ điều hành bay (FMS)









			061 06 00 00


			HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG QUÁN TÍNH (INS)









			061 06 01 00


			Các nguyên lý và áp dụng vào thực tế



- nguyên lý con quay hồi chuyển



- giá đỡ



- nguyên lý gia tốc kế



- nguyên lý chuyển tiếp



- máy tính dẫn đường



- hệ thống dây đai









			061 06 02 00


			Phương thức căn chỉnh



- bằng la bàn con quay từ



- đo mực bay









			061 06 03 00


			Tính chính xác, độ tin cậy, sai sót và cách khắc phục









			061 06 04 00


			Thiết bị trong buồng lái và cách điều khiển



- bộ phận chọn chế độ (MSU)



- bộ phận điều khiển màn hình (CDU)



- bộ phận chỉ thị ngang (HIS)









			061 06 05 00


			Điều khiển hệ thống dẫn đường quán tính



- bay bình thường, vị trí lộ điểm và tiến vào lộ điểm



- thay đổi kế hoạch bay



- bay qua lộ điểm



- thay đổi dữ liệu lộ điểm



- kiểm tra và cập nhật hệ thống









			062 00 00 00


			DẪN ĐƯỜNG VÔ TUYẾN









			062 01 00 00


			CÁC PHƯƠNG TIỆN VÔ TUYẾN TRỢ GIÚP









			062 01 01 00


			Thiết bị định hướng (D/F) trên mặt đất ( kể cả phân loại góc phương vị)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác 









			062 01 02 00


			Thiết bị định hướng tự động (ADF) (kể cả các đài liên quan và đồng hồ chỉ thị từ)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 03 00


			Đài VOR và đài VOR Doppler (kể cả các đài liên quan và đồng hồ chỉ thị từ)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 04 00


			Thiết bị đo cự ly (DME)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 05 00


			Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 06 00


			Hệ thống hạ cánh sóng micro (MLS)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 02 00 00


			CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ RADAR









			062 02 01 00


			Kỹ thuật xung và các thuật ngữ









			062 02 02 00


			Radar trên mặt đất



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 02 03 00


			Radar thời tiết trên máy bay



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác



- áp dụng vào công tác dẫn đường









			062 02 04 00


			Radar giám sát thứ cấp (SSR) và máy hỏi đáp



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- chế độ và mã số, kể cả chế độ S









			062 02 05 00


			Quan sát bằng radar và áp dụng vào dẫn đường bay









			062 05 00 00


			HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG KHU VỰC









			062 05 01 00


			Quy định chung



- sử dụng hệ thống dẫn đường vô tuyến hoặc hệ thống dẫn đường quán tính









			062 05 02 00


			Thiết bị chủ yếu trong buồng lái và cách điều khiển



- phương thức chọn và tiến đến lộ điểm, các thông tin về tiến trình dự định (hệ thống vào bàn phím)



- phương thức lựa chọn, điều chỉnh và xác định trạm mặt đất



- thiết bị hướng dẫn tiến trình trên đường bay



- thiết bị đo quãng đường đã qua, quãng đường sẽ qua (đối với một số hệ thống) và thông tin về địa tốc, nếu cần



- thiết bị chỉ số liệu vị trí hiện tại









			062 05 03 00


			Hệ thống đồng hồ chỉ thị









			062 05 04 00


			Các loại đầu vào của hệ thống dẫn đường khu vực



- hệ thống lắp đặt trên tầu bay (hệ thống dẫn đường quán tính, doppler)



- hệ thống nhạy cảm bên ngoài (VOR/DME, OMEGA, LORAN-C, Decca)



- đầu vào dữ liệu trên không (không tốc thực, độ cao, hướng từ)









			062 05 05 00


			Dẫn đường khu vực VOR/DME (RNAV)



- nguyên tắc vận hành



- ưu điểm và hạn chế



- độ chính xác, độ tin cậy, phạm vi hoạt động



- thiết bị trong buồng lái









			062 05 06 00


			Hệ thống điều khiển bay trực tiếp và 2 hệ thống tự động lái









			062 06 00 00


			HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG TRÊN MÁY BAY VÀ HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG BÊN NGOÀI









			062 06 01 00


			Hệ thống dẫn đường Doppler



- nguyên tắc điều khiển (hệ thống trên máy bay)



- tính toán địa tốc và góc dạt



- ưu điểm và hạn chế của hệ thống



- tính chính xác và độ tin cậy



- thiết bị trong buồng lái









			062 06 02 00


			Các hệ thống dẫn đường sóng cực dài (Omega và VLF)



- nguyên tắc điều khiển



- thay đổi đường chỉ vị trí



- ưu điểm và hạn chế



- vị trí các đài kiểm soát tại mặt đất



- tính chính xác, độ tin cây, tầm hoạt động



- thiết bị buồng lái, giới thiệu thông tin









			062 06 03 00


			Hệ thống Loran-C



- nguyên tắc điều khiển









			062 06 04 00


			Hệ thống dẫn đường Decca



- nguyên tắc điều khiển









			062 06 05 00


			Dẫn đường với sự trợ giúp của vệ tinh: GPS, GLONASS



- nguyên tắc điều khiển



- ưu điểm và hạn chế









			070 00 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC









			071 00 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC - MÁY BAY









			071 01 00 00


			GIỚÍ THIỆU CHUNG









			071 01 01 00


			Annex 6, Phần I, II và III (nếu áp dụng)



- định nghĩa



- áp dụng



- phạm vi và nội dung









			071 01 02 00


			QCHK-KH 1 - Các yêu cầu









			071 01 02 01


			Các yêu cầu chung về: hệ thống chất lượng, các thành viên bổ sung của tổ bay, phương pháp vận chuyển người, cho phép người vào buồng lái, không được phép vận chuyển, các thiết bị điện tử xách tay, uy hiếp an toàn, các bảng mẫu biểu và thông tin bổ sung mang theo máy bay, quy định lưu giữ tài liệu tại mặt đất, quyền thanh tra, xuất trình tài liệu và hồ sơ, lưu giữ và bảo quản tài liệu, việc thuê máy bay









			071 01 02 02


			Các yêu cầu về chứng chỉ người khai thác và giám sát: quy định chung đối với chứng chỉ người khai thác (AOC), cấp, bổ sung và gia hạn chứng chỉ AOC, các yêu cầu về thủ tục hành chính









			071 01 02 03


			Các yêu cầu về phương thức khai thác: kiểm soát và giám sát khai thác, sử dụng các dịch vụ không lưu, phương thức cất cánh và tiếp cận bằng thiết bị, chuyên chở người có khả năng di chuyển bị hạn chế, vận chuyển những hành khách không được chấp thuận, người đang bị trục xuất hoặc những người đang bị giam giữ, cách sắp xếp hành lý và hàng hoá, xếp chỗ cho hành khách, an toàn ở buồng hành khách và bếp, hút thuốc trên máy bay, điều kiện cất cánh, áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu cho cất cánh









			071 01 02 04


			Các yêu cầu về khai thác trong mọi điều kiện thời tiết: khai thác trong tầm nhìn hạn chế



- Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu của sân bay - Khái quát



- Thuật ngữ



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Quy tắc khai thác chung



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Các vấn đề liên quan đến sân bay



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Huấn luyện và cấp chứng chỉ



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Các phương thức khai thác



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Trang thiết bị tối thiểu



- Tiêu chuẩn tối thiểu khi bay bằng mắt (VFR)









			071 01 02 05


			Các yêu cầu về phương tiện và thiết bị: giới thiêu chung, các thiết bị bảo vệ mạng điện, thiết bị gạt nước kính buồng lái, thiết bị radar thời tiết trên máy bay, hệ thống đàm thoại nội bộ tổ lái, hệ thống phát thanh, cửa và rèm che trên máy bay









			071 01 02 06


			Các yêu cầu về thiết bị liên lạc và dẫn đường: thiết bị vô tuyến, bảng chọn kênh nghe









			071 01 02 07


			Các yêu cầu về bảo dưỡng máy bay: thuật ngữ, đơn xin phê chuẩn hệ thống bảo dưỡng của người khai thác, quản lý bảo dưỡng, hệ thống chất lượng, giải trình quản lý bảo dưỡng của người khai thác, chương trình bảo dưỡng máy bay của người khai thác, gia hạn chứng chỉ người khai thác liên quan đến hệ thống bảo dưỡng, phương án an toàn tương đương









			071 01 03 00


			Yêu cầu về dẫn đường đối với các chuyến bay tầm xa









			071 01 03 01


			Điều hành bay



- phương thức lập kế hoạch dẫn đường



- hoàn thành kế hoạch bay



- đặt tuyến đường, tốc độ, độ cao 



- chọn sân bay dự bị



- tuyến đường bay ít thời gian nhất, định nghĩa









			071 01 03 02


			Bay qua đại dương và bay qua các vùng cực của trái đất (Tài liệu 7030 của ICAO - Các phương thức khu vực bổ sung)



- chọn các phương thức khẩn nguy cho tuyến đường và kiểm tra chéo INS



- xác định vệt bay và hành trình bay



- vệt bay ở các vùng cực



- đặc điểm địa từ ở các vùng cực



- các vấn đề đặc biệt trong dẫn đường ở vùng cực









			071 02 03 03


			Vùng trời MNPS ( Tài liệu 7030 của ICAO - Các phương thức bổ sung khu vực, tài liệu 001, T 13 5N/5 của NAT - Hướng dẫn và các tài liệu thông tin về dẫn đường hàng không ở khu vực NAT, tài liệu hướng dẫn khai thác vùng trời NMPS ở Bắc Atlantic



- định nghĩa



- các giới hạn về địa lý



- các quy định và phương thức



- những điều cần lưu ý









			071 02 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC ĐẶC BIỆT VÀ CÁC RỦI RO 



(CÁC KHÍA CẠNH CHUNG)









			071 02 01 00


			Danh mục thiết bị tối thiểu (MEL)



- Tài liệu hướng dẫn bay (AFM)









			071 02 02 00


			Làm tan băng tại mặt đất



- điều kiện đóng băng



- xác định và phát hiện băng tại mặt đất và khi bay



- làm tan băng, chống đóng băng, các loại chất lỏng làm tan băng



- sự giảm tính năng, trên mặt đất và trong khi bay









			071 02 03 00


			Mối nguy hiểm của các loài chim và cách tránh









			071 02 04 00


			Giảm tiếng ồn



- ảnh hưởng của các phương thức bay (cất cánh, bay bằng, tiếp cận)



- tác động của người lái (đặt công suất, lực cản thấp, công suất thấp)









			071 02 05 00


			Cháy/khói



- cháy chế hoà khí



- cháy động cơ



- cháy trong buồng khách, buồng lái, buồng hàng (chọn chất dập lửa phù hợp với loại lửa và sử dụng bình dập lửa)



- các biện pháp thực hiện trong trường hợp phanh quá nhiệt sau khi đình chỉ cất cánh và hạ cánh



- khói trong buồng lái và buồng khách (ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục)









			071 02 06 00


			Bị giảm áp trong buồng được điều áp



- giảm áp từ từ



- giảm áp nhanh hoặc đột ngột



- mối nguy hiểm và các biện pháp khắc phục









			071 02 07 00


			Gió giật, dòng thăng giáng



- xác định và miêu tả



- ảnh hưởng và phát hiện khi cất cánh và tiếp cận



- các biện pháp tránh và biện pháp khắc phục 









			071 02 08 00


			Dòng khí lưu



- nguyên nhân



- ảnh hưởng đến tốc độ và trọng tải, gió



- các biện pháp khắc phục trên đường bay, khi cất và hạ cánh









			071 02 09 00


			An ninh



- các trường hợp bất hợp pháp









			071 02 10 00


			Hạ cánh khẩn cấp và hạ cánh phòng ngừa



- định nghĩa



- nguyên nhân



- các yếu tố cần lưu ý (gió, địa hình, chuẩn bị, thuật lái, hạ cánh trong các địa hình khác nhau và trên nước)



- thông báo cho hành khách



- thoát hiểm



- biện pháp thực hiện sau hạ cánh









			071 02 11 00


			Vứt bỏ bớt nhiên liệu



- khía cạnh an toàn



- khía cạnh luật pháp









			071 02 12 00


			Chuyên chở hàng hoá nguy hiểm



- Annex 18



- trong thực tế









			071 02 13 00


			Đường CHC bẩn



- các loại chất bẩn



- phanh, hệ số phanh



- điều chỉnh và tính toán tính năng









			080 00 00 00


			NGUYÊN LÝ BAY









			081 01 00 00


			KHÍ ĐỘNG DƯỚI TỐC ĐỘ ÂM THANH









			081 01 01 00


			Kiến thức cơ bản, định luật và định nghĩa









			081 01 01 01


			Định luật và định nghĩa



- đơn vị 



- định luật Newton



- phương trình khí lý tưởng



- phương trình xung



- phương trình liên tục



- định lý Bernoulli



- áp suất tĩnh



- áp suất động



- độ nhớt



- mật độ



- IAS, CAS, EAS, TAS









			081 01 01 02


			Kiến thức cơ bản về dòng khí



- dòng khí tĩnh



- dòng khí động



- dòng khí động lực



- ống khí động lực



- dòng khí 2 chiều



- dòng khí 3 chiều









			081 01 01 03


			Lực khí động tác động lên các mặt điều khiển



- hợp khí lực



- lực nâng



- lực cản



- góc tấn



- lực và thăng bằng lực khi lấy độ cao, khi bay bằng, khi giảm thấp và bay vòng









			081 01 01 04


			Dạng profile cánh máy bay



- tỷ lệ độ dày của dây cung cánh



- đường dây cung cánh



- đường cong vồng của cánh



- bán kính mũi



- độ vồng



- góc tấn



- góc lắp cánh









			081 01 01 05


			Hình dạng cánh



- hệ số dãn dài của cánh



- gốc dây cung cánh



- đầu dây cung cánh



- cánh dạng thuôn nhọn



- hình dạng bề mặt cánh



- dây cung khí động trung bình (MAC)









			081 01 02 00


			Dòng khí 2 chiều xung quanh profile cánh









			081 01 02 01


			Dạng dòng khí động lực









			081 01 02 02


			Điểm ngưng đọng









			081 01 02 03


			Phân phối áp lực









			081 01 02 04


			Trung tâm áp lực/Cma.c.









			081 01 02 05


			Khí lực nâng và dòng khí vuông góc với hướng chuyển động của cánh









			081 01 02 06


			Khí lực cản và dòng khí theo hai bên máy bay









			081 01 02 07


			Ảnh hưởng của góc tấn









			081 01 02 08


			Phân dòng ở góc tấn lớn









			081 01 02 09


			Lực nâng - đồ thị (








			081 01 03 00


			Các hệ số









			081 01 03 01


			Hệ số lực nâng Cz



- công thức lực nâng



- đồ thị Cz - (


- Czmax và (


- giá trị bình thường của Czmax, ( crit, ( stall, và độ dốc của đường cong Cz/A.o.A









			081 01 03 02


			Hệ số lực cản Cx


- công thức lực cản



         - độ cản lực nâng bằng không



         - lực cản nâng cảm ứng 



- đồ thị Cx - (


- đồ thị Cz-Cx, cực profile



- hệ số Cz-Cx


- giá trị bình thường của hệ số Cz-Cx








			081 01 04 00


			Dòng khí 3 chiều xung quanh máy bay









			081 01 04 01


			Dạng dòng khí động lực



- dòng theo sải cánh và nguyên nhân



- dòng xoáy đầu mút cánh và ( cục bộ



- dòng xoáy đầu mút cánh và góc tấn



- dòng khí ngược và xuôi theo hướng chuyển động của cánh giảm dần đến đầu mút lá cánh



- phân phối dòng lực nâng theo sải cánh



- dòng khí lưu sau tầu bay (nguyên nhân, phân phối, thời gian tồn tại)









			081 01 04 02


			Lực cản cảm ứng



- ảnh hưởng của dòng xoáy đầu mút cánh đến góc tấn



- góc cảm ứng cục bộ (


- ảnh hưởng của góc tấn cảm ứng đến hướng vector lực nâng



- lực cản cảm ứng và góc tấn



- lực cản cảm ứng và tốc độ



- lực cản cảm ứng và hệ số dãn dài của cánh



- lực cản cảm ứng và mặt bằng cánh



- hệ số lực cản cảm ứng 



- hệ số lực cản cảm ứng và góc tấn



- ảnh hưởng của lực cản cảm ứng đến đồ thị Cz-(


- ảnh hưởng của lực cản cảm ứng đến đồ thị Cz-(, cực máy bay, hệ số lực cản nâng



- đồ thị cực parabol của máy bay và công thức



- ảnh hưởng của từng phần



- các cánh nhỏ



- thùng chứa đầu mút



- chất tải theo sải cánh



- ảnh hưởng của độ vênh cánh



- ảnh hưởng khi thay đổi độ vồng cánh









			081 01 05 00


			Tổng lực cản









			081 01 05 01


			Lực cản không khí (lực cản ký sinh)



- lực cản Profin



- lực cản cộng sinh (giao thoa)



- lực cản ma sát









			081 01 05 02


			Lực cản Profin và tốc độ









			081 01 05 03


			Lực cản cảm ứng và tốc độ









			081 01 05 04


			Tổng lực cản









			081 01 05 05


			Tổng lực cản và tốc độ









			081 01 05 06


			Lực cản tối thiểu









			081 01 05 07


			Lực cản - sơ đồ tốc độ









			081 01 06 00


			Ảnh hưởng của mặt đất









			081 01 06 01


			Ảnh hưởng của mặt đất đến Cxi 








			081 01 06 02


			Ảnh hưởng của mặt đất đến ( crit









			081 01 06 03


			Ảnh hưởng của mặt đất đến Cz








			081 01 06 04


			Ảnh hưởng của mặt đất đến tính năng cất và hạ cánh của tầu bay









			081 01 07 00


			Mối quan hệ giữa hệ số lực nâng và tốc độ hằng số lực nâng









			081 01 07 01


			Công thức của mối quan hệ giữa hệ số lực nâng và tốc độ hằng số lực nâng









			081 01 07 02


			Đồ thị  của mối quan hệ giữa hệ số lực nâng và tốc độ hằng số lực nâng









			081 01 08 00


			Thất tốc









			081 01 08 01


			Phân dòng khi tăng góc tấn



- lớp biên



         - lớp tầng



         - lớp nhiễu động



         - lớp chuyển tiếp



- điểm phân dòng



- ảnh hưởng đến góc tấn



- ảnh hưởng đến:



         - sự phân phối áp suất



         - vị trí trung tâm áp suất



         - Cz



         - Cx



         - các mômen góc lên xuống



         - dòng khí ngược tại thăng bằng ngang



- sóng rung lắc máy bay



- sử dụng hệ thống điều khiển









			081 01 08 02


			Tốc độ thất tốc



- tốc độ thất tốc trong công thức lực nâng



- tốc độ thất tốc 1g



- tốc độ thất tốc theo FAA



- tác động của:



         - trọng tâm



         - đặt công suất



         - độ cao tuyệt đối (IAS)



         - chất tải cánh, W/S



         - các yếu tố chất tải n.



                   - định nghĩa



                   - vòng



                   - các lực









			081 01 08 03


			Bắt đầu thất tốc theo hướng sải cánh



-  ảnh hưởng của mặt bằng cánh



- độ xoắn khí động (dòng khí)



- độ xoắn hình học



- sử dụng bánh lái liệng



- tác động của gân khí động, bộ phận chống xoáy đầu cánh, mép hình răng và cơ cấu tạo xoáy khí









			081 01 08 04


			Cảnh báo thất tốc



- tầm quan trọng của việc cảnh báo thất tốc



- giới hạn tốc độ



- sóng rung lắc máy bay



- mảnh điều chỉnh tách dòng



- công tắc 1 chiều



- lá tĩnh AOA



- ống probe AOA



- bộ phận rung cần lái



- thoát khỏi thất tốc









			081 01 08 05


			Các yếu tố đặc biệt của thất tốc



- thất tốc khi bật công suất



- bay vòng lấy độ cao và giảm thấp



- cánh mũi tên



- thất tốc, rung hệ thống cần lái



- máy bay có thăng bằng ngang và các cánh điều khiển nằm phía trước cánh



- tầu bay có đuôi hình chữ T



- cách tránh xoáy:



         - rơi vào tình trạng xoáy



         - phát hiện tình trạng bị xoáy



         - thoát khỏi tình trạng xoáy



- băng ( ở điểm rẽ dòng và trên bề mặt)



         - không cảnh báo thất tốc



         - biểu hiện tình trạng thất tốc bất bình thường



         - thất tốc thăng bằng









			081 01 09 00


			Tăng lực đẩy Czmax








			081 01 09 01


			Thả cánh tà mép và sử dụng cánh tà mép khi cất và hạ cánh



- các loại cánh tà



         - cánh tà sau rời



         - cánh tà phẳng



         - cánh tà có khe khí thổi lớp biên



         - cánh tà thả trượt (Fowler)



- tác động của cánh tà đến đồ thị Cz-(


- tác động của cánh tà đến đồ thị Cz-Cx


- tính không đối xứng của cánh tà



- tác động đến hoạt động của bước lá cánh









			081 01 09 02


			Thiết bị mép trước và sử dụng thiết bị mép trước khi cất hạ cánh



- các loại



         - cánh tà krueger



         - cánh tà vồng cánh biến thiên



         - cánh tà trước



- tác động của thiết bị mép trước đến đồ thị Cz- (


- tác động của thiết bị mép trước đến đồ thị Cz- Cx


- tính không đối xứng của cánh tà trước



- hoạt động bình thường/ tự động của cánh tà trước









			081 01 09 03


			Vấu tạo xoáy



- các nguyên lý khí động



- ưu điểm



- hạn chế









			081 01 10 00


			Các biện pháp giảm tỷ lệ Cz- Cx, tăng lực cản









			081 01 10 01


			Cánh cản lưng và sử dụng cánh cản lưng trong các giai đoạn bay 



- các chức năng



         - cánh cản lưng sử dụng khi bay (phanh tốc độ)



         - cánh cản lưng sử dụng tại mặt đất (tấm cản lưng)



         - cánh cản lưng xoay



         - cánh cản lưng-mạch trộn tần số



- tác động của cánh cản lưng đến đồ thị Cz- (


- tác động của cánh cản lưng đến đồ thị và hệ số Cz- Cx








			081 01 10 02


			Phanh tốc độ là phương tiện tăng lực cản, sử dụng phanh tốc độ trong các giai đoạn bay



- tác động của phanh tốc độ đến đồ thị và hệ số Cz- Cx








			081 01 11 00


			Lớp biên









			081 01 11 01


			Các loại lớp biên



- biên tầng



- biên rối









			081 01 11 02


			Ưu điểm và hạn chế của lớp biên đối với lực cản áp suất và lực cản ma sát









			081 01 12 00


			Các tình huống đặc biệt









			081 01 12 01


			Băng và các chất bẩn khác



- băng tại điểm chia dòng



- băng trên bề mặt ( sương tuyết, tuyết, băng)



-  mưa



- bẩn mép trước



- ảnh hưởng gây thất tốc



- ảnh hưởng gây mất khả năng điều khiển



- ảnh hưởng đến mômen mặt điều khiển



- tác động đến thiết bị lực nâng khi cất hạ cánh và khi có vận tốc nhỏ



- ảnh hưởng đến hệ số lực nâng/lực cản









			081 01 12 02


			Thay đổi và cải tiến kết cấu tầu bay, tầu bay bị hoá già









			081 02 00 00


			KHÍ ĐỘNG HỌC GẦN TỐC ĐỘ ÂM THANH









			081 02 01 00


			Định nghĩa số mach









			081 02 01 01


			Tốc độ âm thanh









			081 02 01 02


			Tác động của nhiệt độ và độ cao









			081 02 01 03


			Khả năng nén









			081 02 02 00


			Sóng va đập bình thường









			081 02 02 01


			Mcrit và quá Mcrit








			081 02 02 02


			Tác động của:



- số mach



- lệch điều khiển



- góc tấn



- độ dày của profin cánh



- góc quét



- đường quét mành vùng









			081 02 02 03


			Tác động của:



- đồ thị Cz - (


- Czmax


- Cx


- Cz-Cx








			081 02 02 04


			Tăng nhiệt khí động









			081 02 02 05


			Thất tốc do sóng xung kích (thất tốc cận âm)/sóng rung lắc số mach









			081 02 02 06


			Tác động đến:



- lực cản



- bước lá (của mảnh vi chỉnh số mach)



         - thay đổi của:



                   - trung tâm áp suất



                   - góc quét



                   - luồng gió ngược









			081 02 02 07


			Phạm vi sóng rung lắc, trần khí động lực









			081 02 02 08


			Ý nghĩa của cụm từ “góc chết”









			081 02 03 00


			Các biện pháp tránh ảnh hưởng của việc quá Mcrit








			081 02 03 01


			Vấu tạo xoáy









			081 02 03 02


			Profin cánh tới hạn



- hình dáng



- tác động của profin cánh đến sóng va đập



- ưu điểm và hạn chế của profin cánh tới hạn









			081 03 00 00


			KHÍ ĐỘNG HỌC TRÊN TỐC ĐỘ ÂM THANH



 





			081  03 01 00


			Sóng va đập xiên









			081 03 01 01


			Sóng hình nón số mach









			081 03 01 02


			Tác động của trọng tải máy bay









			081 03 01 03


			Sóng Mach dãn









			081 03 01 04


			Trung tâm áp suất









			981 03 01 05


			Lực cản sóng



- mômen xoay mặt điều khiển



- tác dụng của mặt điều khiển









			081 04 00 00


			ĐỘ ỔN ĐỊNH









			081 04 01 00


			Điều kiện cân bằng mômen khi bay bằng ổn định









			081 04 01 01


			Điều kiện tiên quyết của tính ổn định tĩnh









			081 04 01 02


			Tổng các mômen



- lực nâng và trọng lượng



- lực cản và lực đẩy









			081 04 01 03


			Tổng các lực



- trên mặt phẳng ngang



- trên mặt phẳng đứng









			081 04 02 00


			Phương pháp lấy cân bằng









			081 04 02 01


			Cánh và phần đuôi tầu bay (đuôi và thăng bằng ngang, cánh điều khiển)









			081 04 02 02


			Mặt điều khiển









			081 04 02 03


			Đối trọng hoặc điều chỉnh trọng lượng









			081 04 03 00


			Tính ổn định trục dọc









			081 04 03 01


			Kiến thức cơ bản và định nghĩa



- độ ổn định tĩnh, độ ổn định tốt, độ ổn định trung bình và độ ổn định kém



- điều kiện tiên quyết của độ ổn định động



- độ ổn định động, độ ổn định tốt, độ ổn định trung bình và độ ổn định kém



- độ ổn định bị giảm



         - giao động phugoid



         - thời hạn ngắn



- ảnh hưởng của độ cao lớn đến độ ổn định động









			081 04 03 02


			Độ ổn định tĩnh









			081 04 03 03


			Điểm trung bình/vị trí điểm trung bình



- định nghĩa









			081 04 03 04


			Sự thay đổi của:



- hình học tầu bay



- luồng gió ngược



         - cánh tầu bay









			081 04 03 05


			Vị trí trọng tâm



- giới hạn phía đuôi tầu bay, giới hạn tính ổn định tối thiểu



- vị trí phía trước



- ảnh hưởng đến độ ổn định tĩnh và động









			081 04 03 06


			Đồ thị Cm- (








			081 04 03 07


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- lệch điều khiển



- các bộ phận chính của tầu bay (cánh, thân, đuôi)



- trạng thái:



         - lệch cánh tà



         - thả càng









			081 04 03 08


			Vị trí cánh lái độ cao - đồ thị tốc độ (IAS)









			081 04 03 09


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- vi chỉnh (tấm bù vi chỉnh)



- vi chỉnh (vi chỉnh thăng bằng)









			081 04 03 10


			Đồ thị biểu thị mối liên quan giữa tốc độ và lực tác động lên cần lái (IAS)









			081 04 03 11


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- vi chỉnh (tấm bù vi chỉnh)



- vi chỉnh (vi chỉnh thăng bằng)



- số mach/tấm vi chỉnh số mach



- lực ma sát trong hệ thống



- Trọng tải Bob









			081 04 03 12


			Các thao tác, lực cần lái trên tải trọng









			081 04 03 14


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- vi chỉnh



- lò xo



- trọng tải Bob 









			081 04 03 15


			Lực cần lái trên tải trọng và yếu tố giới hạn tải trọng



- loại  chứng nhận









			081 04 03 16


			Các trường hợp đặc biệt



- băng



         - ảnh hưởng khi thả cánh tà



         - ảnh hưởng khi có băng tại thanh thăng bằng



- mưa



- thay đổi cấu trúc thân









			081 04 04 00


			Độ ổn định hướng tĩnh









			081 04 04 01


			Góc trượt (








			081 04 04 02


			Hệ số mômen lắc ngang Cn








			081 04 04 03


			Đồ thị CN -(








			081 04 04 04


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- góc quét của cánh



- thân máy bay ở góc tấn lớn



- dao chỉnh dòng trên sống lưng tầu bay và góc quét của dao chỉnh dòng



- các bộ phận chính của tầu bay









			081 04 05 00


			Độ ổn định tĩnh ngang









			081 04 05 01


			Góc nghiêng (








			081 04 05 02


			Hệ số mômen lăn C1








			081 04 05 03


			Sự thay đổi góc trượt (








			081 04 05 04


			Đồ thị C1 - (








			081 04 05 05


			Sự thay đổi của:



- góc quét của cánh



- tấm vây bụng



- vị trí của cánh



- góc chữ V dương của cánh









			081 04 05 06


			Hiệu quả của độ ổn định ngang









			081 04 06 00


			Độ ổn định động ngang 









			081 04 06 01


			Ảnh hưởng của dòng khí động trượt không đối xứng của cánh quạt









			081 04 06 02


			Xu hướng bổ nhào xoắn ốc









			081 04 06 03


			Chuyển động xoắn Dutch



- nguyên nhân



- số mach



- bộ phận giảm lắc









			081 04 06 04


			Ảnh hưởng của độ cao đến độ ổn định động









			081 05 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN









			081 05 01 00


			Giới thiệu chung









			081 05 01 01


			Kiến thức cơ bản, hệ thống điều khiển 3 mặt phẳng và hệ thống điều khiển theo 3 trục









			081 05 01 02


			Thay đổi độ vồng cánh









			081 05 01 03


			Thay đổi góc tấn









			081 05 02 00


			Điều khiển bước lá cánh









			081 05 02 01


			Cánh lái độ cao









			081 05 02 02


			Ảnh hưởng của dòng khí ngược









			081 05 02 03


			Đóng băng ở đuôi









			081 05 02 04


			Vị trí trọng tâm









			081 05 03 00


			Điều khiển hướng









			081 05 03 01


			Bộ phận thay đổi hệ số bánh lái hướng/bàn đạp









			081 05 03 02


			Mômen lực đẩy động cơ



- trực tiếp



- cảm ứng









			081 05 03 03


			Hỏng hóc động cơ (n-1)



- hạn chế của bánh lái hướng khi lực đẩy không đối xứng



- ý nghĩa của VMCA, VMCG








			081 05 04 00


			Điều khiển theo trục dọc









			081 05 04 01


			Bánh lái liệng



- bánh lái liệng bên trong



- bánh lái liệng bên ngoài



- chức năng của bánh lái liệng ở các giai đoạn bay









			081 05 04 03


			Tấm cản lưng









			081 05 04 04


			Máy bay bị dạt khi liệng









			081 05 04 05 


			Các phương pháp tránh bị dạt khi liệng



- cánh liệng Frise



- độ sai lệch giữa 2 cánh lái liệng



- nối cánh lái liệng với bánh lái hướng bằng lò xo



- tấm cản lưng quay



- ảnh hưởng của dòng khí trượt cánh quạt không đối xứng









			081 05 05 00


			Sự tương tác trên các máy bay khác nhau (hướng/trục dọc)









			081 05 05 01


			Giới hạn công suất lệch









			081 05 06 00


			Các biện pháp giảm lực điều khiển









			081 05 06 01


			Cân bằng khí động



- cân bằng mũi



- cân bằng tay đòn



- cân bằng bên trong



- tấm bù cân bằng, tấm bù bất cân bằng



- tấm bù trợ lực



- tấm bù khí động









			081 05 06 02


			Các phương pháp điều khiển



- điều khiển có trợ giúp của công suất



- điều khiển hoàn toàn bằng công suất



- tải giả



         - đầu vào



         - áp suất động P



         - đặt thăng bằng 









			081 05 07 00


			Cân bằng trọng tải









			081 05 07 01


			Các trường hợp cân bằng



- các phương pháp cân bằng









			081 05 08 00


			Điều khiển vi chỉnh









			081 05 08 01


			Các trường hợp điều khiển vi chỉnh









			081 05 08 02


			Tấm vi chỉnh









			081 05 08 03


			Vi chỉnh tấm thăng bằng/tỷ lệ vi chỉnh so với IAS



- ảnh hưởng của vị trí trọng tâm đến việc đặt tấm vi chỉnh/tấm thăng bằng khi cất cánh









			081 06 00 00


			CÁC GIỚI HẠN









			081 06 01 00


			Giới hạn khai thác



- hiện tượng rung phá huỷ



- hiện tượng đẩy ngược cánh lái liệng



- điều khiển càng/cánh tà









			081 06 01 01


			VMO, VNO, VNE








			081 06 01 02


			MMO








			081 06 02 00


			Vùng cơ động









			081 06 02 01


			Biểu đồ tải trọng cơ động 



- yếu tố chất tải



- tốc độ thất tốc nhanh



- VA, VC, VD


- yếu tố tải trọng có giới hạn cơ động/loại chứng chỉ









			081 06 02 02


			Sự thay đổi của:



- trọng tải



- độ cao tuyệt đối



- số mach









			081 06 03 00


			Vùng có gió giật









			081 06 03 01


			Biểu đồ tải giật



- tốc độ gió giật thẳng đứng



- tốc độ thất tốc nhanh



- VB, VC, VD


- yếu tố tải trọng hạn chế gió giật



- VRA








			081 06 03 02


			Sự thay đổi của:



- trọng tải



- độ cao tuyệt đối



- số mach









			081 07 00 00


			CÁNH QUẠT









			081 07 01 00


			Sự chuyển đổi mômen động cơ sang lực đẩy









			081 07 01 01


			Ý nghĩa của bước lá cánh quạt









			081 07 01 02


			Độ vặn của lá cánh quạt









			081 07 01 03


			Bước lá cố định và bước thay đổi/tốc độ cố định









			081 07 01 04


			Hiệu quả của cánh quạt so với tốc độ









			081 07 01 05


			Ảnh hưởng của băng đến cánh quạt









			081 07 02 00


			Hỏng hóc hoặc chết động cơ









			081 07 02 01


			Lực làm cánh quạt quay tự do



- ảnh hưởng của công suất lệch đến mômen hướng









			081 07 02 02


			Xuôi lá



- ảnh hưởng đến tính năng lướt



- ảnh hưởng của công suất lệch đến mômen hướng









			081 07 03 00


			Các đặc trưng thiết kế để hấp thụ công suất









			081 07 03 01


			Hệ số dãn dài lá cánh quạt









			081 07 03 02


			Đường kính cánh quạt









			081 07 03 03


			Số lượng lá cánh quạt









			081 07 03 04


			Tiếng ồn của cánh quạt









			081 07 04 00


			Mômen và ngẫu lực khi cánh quạt hoạt động









			081 07 04 01


			Phản lực mômen









			081 07 04 02


			Sự tiến động hồi chuyển









			081 07 04 03


			Tác động của dòng khí trượt lệch









			081 07 04 04


			Tác động của lá cánh quạt lệch









			081 08 00 00


			CƠ HỌC BAY









			081 08 01 00


			Các lực tác động đến máy bay









			081 08 01 01


			Bay bằng thẳng ổn định









			081 08 01 02


			Lấy độ cao thẳng ổn định









			081 08 01 03


			Giảm thấp thẳng ổn định









			081 08 01 04


			Trượt thẳng ổn định









			081 08 01 05


			Bay vòng phối hợp ổn định



- góc nghiêng



- yếu tố tải trọng



- bán kính bay vòng



- vận tốc góc



- hệ số bay vòng









			081 08 02 00


			Lực đẩy lệch









			081 08 02 01


			Mômen quanh trục đứng









			081 08 02 02


			Các lực tác động đến cánh đuôi đứng









			081 08 02 03


			Tác động của góc nghiêng



- bay nghiêng quá độ



- thất tốc đầu cánh đuôi đứng









			081 08 02 04


			Tác động của trọng tải tầu bay









			081 08 02 05


			Tác dụng của bánh lái liệng









			081 08 02 06


			Tác động của cánh quạt đặc biệt đến mômen quay



- mômen cánh quạt



- ảnh hưởng của luồng gió từ cánh quạt đến cánh tà









			081 08 02 07


			Tác động của góc trượt đến mômen quay









			081 08 02 08


			VMCA








			081 08 02 09


			VMCL








			081 08 02 10


			VMCG








			081 08 02 11


			Tác động của độ cao









			081 08 03 00


			Giảm thấp khẩn nguy









			081 08 03 01


			Tác động của trạng thái bay









			081 08 03 02


			Tác động của số mach đã đặt và IAS









			081 08 03 03


			Các điểm tiêu biểu trên đồ thị cực









			081 08 03 04


			Gió giật









			090 00 00 00


			THÔNG TIN LIÊN LẠC (THÔNG TIN LIÊN LẠC IFR)









			090 01 00 00


			ĐỊNH NGHĨA









			090 01 01 00


			Ý nghĩa và tầm quan trọng của các thuật ngữ liên quan









			090 01 02 00


			Chữ viết tắt về kiểm soát không lưu









			090 01 03 00


			Nhóm mã Q thường sử dụng trong liên lạc R/T không-địa









			090 01 04 00


			Các loại điện văn









			090 02 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG









			090 02 01 00


			Phát tín hiệu bằng chữ 









			090 02 02 00


			Phát tín hiệu bằng số 









			090 02 03 00


			Phát tín hiệu thời gian









			090 02 04 00


			Kỹ thuật phát tín hiệu









			090 02 05 00


			Các từ và cụm từ tiêu chuẩn ( phù hợp với thuật ngữ R/T)









			090 02 06 00


			Ký hiệu gọi bằng vô tuyến đến các trạm dịch vụ hàng không, sử dụng ký hiệu gọi tắt









			090 02 07 00


			Ký hiệu gọi bằng vô tuyến đến các tầu bay, sử dụng ký hiệu gọi tắt









			090 02 08 00


			Phát sóng liên lạc









			090 02 09 00


			Phương thức kiểm tra, khả năng đọc









			090 02 10 00


			Các quy định về đọc lại và thông báo đã nhận được thông tin









			090 02 11 00


			Thuật ngữ tiêu chuẩn radar









			090 03 00 00


			CÁC THUẬT NGỮ THÔNG TIN THỜI TIẾT









			090 03 01 00


			Thời tiết tại sân bay









			090 03 02 01


			Dự báo thời tiết









			090 04 00 00


			CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHI MẤT LIÊN LẠC









			090 05 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC KHẨN NGUY VÀ KHẨN CẤP









			090 05 01 00


			Phương thức khẩn nguy (định nghĩa - tần số - theo dõi tần số khẩn nguy - ký hiệu - điện văn)









			090 05 02 00


			Phương thức khẩn cấp (định nghĩa - tần số - ký hiệu - điện văn)









			090 06 00 00


			CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRUYỀN SÓNG VHF VÀ QUY ĐỊNH TẦN SỐ (LIÊN LẠC IFR)









			090 07 00 00


			ĐỊNH NGHĨA









			090 07 01 00


			Ý nghĩa và tầm quan trọng của các thuật ngữ









			090 07 02 00


			Các chữ viết tắt về kiểm soát không lưu









			090 08 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC CHUNG









			090 08 01 00


			Từ và cụm từ tiêu chuẩn









			090 08 02 00


			Ký hiệu gọi vô tuyến điện của các trạm kiểm soát hàng không, sử dụng các ký hiệu gọi tắt









			090 08 03 00


			Ký hiệu gọi vô tuyến điện, sử dụng các ký hiệu gọi tắt









			090 08 04 00


			Các quy định về đọc lại và thông báo đã nhận được thông tin









			090 08 05 00


			Thay đổi mực bay và báo cáo









			090 09 00 00


			CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP MẤT LIÊN LẠC









			090 10 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC KHẨN NGUY VÀ KHẨN CẤP









			090 10 01 00


			Tín hiệu khẩn nguy chưa cần trợ giúp y tế ngay lập tức









			090 10 02 00


			Phương thức khẩn nguy ( định nghĩa - tần số - theo dõi tần số khẩn nguy - tín hiệu - điện văn)









			090 10 03 00


			Phương thức khẩn cấp (định nghĩa - tần số - tín hiệu - điện văn)









			090 11 00 00


			CÁC THUẬT NGỮ THÔNG TIN THỜI TIẾT









			090 11 01 00


			Thời tiết tại sân bay









			090 11 02 00


			Dự báo thời tiết









			090 12 00 00


			MOOC
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Chuong J2b.doc

CTH-CB 1.470(b)



Các môn/phần và thời gian kiểm tra kiến thức lý thuyết bằng CPL(A)



Xem QCHK-CB 1.470



BẰNG LÁI THƯƠNG MẠI - MÁY BAY (CPL(A))



			Môn


			Số bài kiểm tra


			Thời gian





			Luật hàng không






			bài 1


			45phút





			Kiến thức chung về tầu bay     



   kết cấu máy bay/các hệ thống/hệ thống sinh lực (1g30ph)



   hệ thống đồng hồ/thiết bị điện tử (1.00 giờ)






			bài 2






			2 giờ 30 phút









			Tính năng và kế hoạch bay



    trọng tải và cân bằng (45phút)



    tính năng (45phút)



    kế hoạch & giám sát bay (1giờ 30 phút)






			bài 3






			3 giờ 00









			Khả năng và giới hạn của con người


			bài 4


			30 phút









			Khí tượng


			bài 5


			1 giờ 30 phút









			Dẫn đường



   kiến thức chung về dẫn đường (1.00 giờ)



   dẫn đường vô tuyến (30 phút)






			bài 6






			1 giờ 30 phút









			Các phương thức khai thác


			bài 7


			45 phút









			Nguyên lý bay


			bài 8


			45 phút









			Liên lạc



               liên lạc VFR



               


			bài 9






			30 phút









			Tổng cộng:


			9 bài kiểm tra


			11 giờ 45 phút








NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP BẰNG CPL(A)



Danh mục chi tiết



			010 00 00 00


			LUẬT HÀNG KHÔNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU (ATC)









			010 01 00 00


			CÁC BẢN THOẢ THUẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ









			010 01 01 00


			Công ước Chicago









			010 01 01 01


			Phần 1             Dẫn đường hàng không



- các nguyên tắc chung và phạm vi áp dụng: chủ quyền, lãnh thổ



- bay qua lãnh thổ các quốc gia thành viên : quyền của các chuyến bay ngoài kế hoạch, các dịch vụ hàng không theo kế hoạch, bay thị sát bờ biển, hạ cánh ở sân bay hải quan, áp dụng các quy chế hàng không, luật hàng không, tìm kiếm máy bay



- các biện pháp tạo điều kiện cho dẫn đường hàng không: thuế hải quan, các quy định bắt buộc liên quan đến máy bay: chứng chỉ đủ điều kiện bay, chứng chỉ hành nghề, bản công nhận chứng chỉ và bằng lái, giới hạn hàng hoá, thiết bị chụp ảnh, các tài liệu cần mang theo máy bay



- các tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo thực hành: chấp nhận các tiêu chuẩn và phương thức quốc tế, ghi chứng chỉ và bằng lái, hiệu lực của các chứng chỉ và bằng lái đã được phê chuẩn: cất cánh với tiêu chuẩn và phương thức quốc tế (lưu ý sự khác biệt)









			010 01 01 02


			Phần 2      Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)



- mục đích và cơ cấu





			010 01 02 00


			Các thoả thuận quốc tế khác



- Công ước WARSAW



- Công ước LAHAYE



- Công ước MONTREAL





			010 01 02 01


			Thoả thuận về dịch vụ quá cảnh hàng không



- 5 đặc quyền





			010 01 02 02


			Công ước Tokyo



- pháp quyền



- quyền hạn của lái chính





			010 01 02 03


			Tên, cơ cấu, mục đích và tài liệu của các Tổ chức châu Âu



- Hiệp hội Hàng không dân dụng Châu Âu (ECAC), tổ chức Các nhà chức trách hàng không Châu Âu (JAA)



- Trung tâm kiểm soát Châu Âu



- Hội đồng Châu Âu (EC)





			010 01 02 04


			Công ước WARSAW









			010 01 03 00


			Quyền hạn và trách nhiệm về an ninh, an toàn của lái chính









			010 01 04 00


			Trách nhiệm pháp lý của người khai thác và người lái đối với người và hàng hoá trên mặt đất, trong trường hợp bị hỏng và bị thương do điều khiển tầu bay gây ra.









			010 01 05 00






			Khuyến cáo thương mại và các luật liên quan (cho thuê)



- Thuê khô



-  Thuê ướt









			010 02 00 00





			ANNEX 8 - TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY CỦA TẦU BAY



- Áp dụng









			010 03 00 00





			ANNEX 7 - QUỐC TỊCH VÀ MẪU ĐĂNG KÝ TẦU BAY


- Áp dụng









			010 04 00 00


			ANNEX 1 - CẤP GIẤY PHÉP CHO NHÂN VIÊN


- Áp dụng









			010 05 00 00


			CÁC QUY TẮC BAY ( dựa vào Annex 2)









			010 05 01 00


			Annex 2:



- các định nghĩa cơ bản, áp dụng các quy tắc bay trong luật hàng không chung (trừ khai thác trên nước), quy tắc bay bằng mắt, quy tắc bay bằng thiết bị, các tín hiệu, bay chặn tầu bay dân dụng, bảng mực bay đường dài.









			010 06 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG - KHAI THÁC TẦU BAY  - Tài liệu 8168-OPS/611, Tập 1








			010 06 06 00


			Phương thức đặt đồng hồ đo độ cao (Tài liệu 7030 của ICAO - Các phương thức bổ sung khu vực)



- các yêu cầu cơ bản (trừ bảng), các phương thức áp dụng cho người khai thác và người lái (trừ bảng)









			010 06 07 00


			Phương thức khai thác máy hỏi đáp radar giám sát thứ cấp (Tài liệu của ICAO 7030 - các phương thức bổ sung khu vực)



- vận hành máy hỏi đáp



- thuật ngữ









			010 07 00 00


			CÁC CÔNG TÁC KHÔNG LƯU (dựa và Annex 11 và Tài liệu 4444)









			010 07 01 00


			Các công tác không lưu - Annex 11



- định nghĩa (xem giới thiệu chung)









			010 07 01 01


			Giới thiệu



- mục đích của các công tác không lưu (ATS), phân chia khu vực điều hành ATS, quy định phân chia vùng trời và sân bay có kiểm soát được cung cấp ATS, thiết lập và quy định các cơ quan cung cấp ATS, tính năng ( của vùng thông báo bay, khu kiểm soát và vùng kiểm soát), độ cao bay tối thiểu, ưu tiên trong trường hợp khẩn nguy, thời gian đối phó với những bất trắc trong khi bay trong công tác ATS.









			010 07 01 02


			Công tác không lưu



- áp dụng



- các quy định về công tác kiểm soát không lưu, khai thác các dịch vụ kiểm soát không lưu, tiêu chuẩn phân cách tối thiểu, nội dung các huấn lệnh, hiệp đồng các huấn lệnh, kiểm soát các hoạt động của người, xe cộ và phương tiện di chuyển trên sân bay.









			010 07 01 03


			Công tác thông báo bay



- đối với các chuyến bay VFR: áp dụng, phạm vi công tác thông báo bay



- đối với bay IFR: áp dụng, phạm vi công tác thông báo bay



- phát tin về công tác thông báo bay cho khai thác









			010 07 01 04


			Công tác báo động



- áp dụng, thông báo của các trung tâm hiệp đồng cứu nạn (chỉ ở giai đoạn hồ nghi (INCERFA), giai đoạn báo động (ALERFA) và giai đoạn khẩn nguy (DETRESFA)), thông báo cho máy bay hoạt động ở vùng phụ cận của máy bay trong tình trạng khẩn nguy









			010 07 01 05


			Nguyên tắc xác định tuyến đường có ATS ngoài tuyến đường đi và đến tiêu chuẩn









			010 07 03 00


			Quy tắc Luật hàng không và luật về công tác không lưu (Tài liệu 4444-RAC/501/11 và Tài liệu 7030 - Các phương thức bổ trợ theo khu vực của ICAO)



- định nghĩa (xem giới thiệu chung)









			010 07 03 01


			Các điều khoản chung



- thực hành khai thác các dịch vụ không lưu: nộp kế hoạch bay, chuyển từ bay IFR sang bay VFR, huấn lệnh và thông báo, kiểm soát luồng không lưu, phương thức đặt đồng hồ đo độ cao, chỉ số nhiễu động nặng, báo cáo vị trí



- Phụ lục 1



- Mẫu báo cáo từ máy bay (AIREP): mẫu AIREP ( AR), các hướng dẫn ghi chép và báo cáo (7 nội dung đầu)









			010 07 03 02


			Công tác kiểm soát khu vực



- phân cách cao: áp dụng phân cách cao, trị số phân cách cao tối thiểu, mực bay đường dài tối thiểu, chỉ định mực bay dường dài, phân cách cao khi bay lên và giảm thấp



- phân cách phẳng: áp dụng phân cách ngang, phân cách theo địa lý, phân cách đường bay giữa các máy bay sử dụng cùng đài VOR, áp dụng phân cách dọc (trừ phân cách giữa các máy bay siêu âm)



- giảm phân cách tối thiểu



- huấn lệnh kiểm soát không lưu: nội dung huấn lệnh kiểm soát không lưu, diễn tả huấn lệnh kiểm soát không lưu, huấn lệnh cho tầu bay tự phân cách trong điều kiện khí tượng bay bằng mắt (VMC), các thông báo không lưu quan trọng, huấn lệnh theo yêu cầu thay đổi kế hoạch bay 



- mất liên lạc và hỏng các thiết bị kỹ thuật khẩn nguy: phương thức khẩn nguy (phần ưu tiên chung, xuống khẩn cấp, hành động của lái chính), mất liên lạc không-địa (liên quan đến các hành động của lái chính), bay chặn máy bay dân dụng









			010 07 03 03


			Công tác kiểm soát tiếp cận



- tầu bay đi: các phương thức chung cho tầu bay đi, huấn lệnh cho tầu bay tự phân cách trong điều kiện khí tượng bay bằng mắt (VMC), tin tức cung cấp cho tầu bay đi



          - ảnh hưởng đến Cz



- tầu bay đến: các phương thức chung cho tầu bay đến, huấn lệnh cho tầu bay đến được giảm thấp với điều kiện tự giữ phân cách trong điều kiện VMC, tiếp cận bằng mắt, tiếp cận bằng thiết bị, bay chờ, thứ tự tiếp cận, giờ dự kiến tiếp cận, thông tin cho tầu bay đến









			010 07 03 04


			Công tác kiểm soát tại sân



- chức năng của các đài kiểm soát tại sân bay: giới thiệu chung, công tác báo động do đài kiểm soát tại sân cung cấp, đình chỉ tạm thời các hoạt động bay theo VFR trong khu vực sân bay



- sơ đồ vòng lượn sân bay và sơ đồ lăn: chọn đường CHC để sử dụng



- các tin tức cho tầu bay từ đài kiểm soát tại sân: tin tức về hoạt động của tầu bay, tin tức về tình trạng sân bay



- kiểm soát hoạt động bay tại sân bay: thứ tự ưu tiên đối với tầu bay đến và tầu bay đi, kiểm soát tầu bay đi và tầu bay đến, cho phép các chuyến bay VFR đặc biệt









			010 07 03 05


			Công tác thông báo bay và công tác báo động



- công tác tư vấn không lưu



- công tác báo động









			010 08 00 00


			CÔNG TÁC THÔNG TIN HÀNG KHÔNG (dựa vào Annex 15)









			010 08 01 00


			Annex 15



- định nghĩa ( xem giới thiệu chung)



- áp dụng









			010 09 00 00


			SÂN BAY ( dựa vào Annex 14, Tập 1&2)









			010 09 01 00


			Annex 14









			010 09 01 01


			Dữ liệu sân bay:



- các điều kiện ở khu di chuyển và thiết bị sân bay









			010 09 01 02


			Phương tiện trợ giúp dẫn đường bằng mắt



- các thiết bị chỉ thị và phát tín hiệu 



- đánh dấu mốc



- hệ thống đèn



- ký hiệu



- hệ thống cột mốc









			010 09 01 03


			Các phương tiện trợ giúp bằng mắt biểu thị chướng ngại vật



- đánh dấu chướng ngại vật



- chiếu sáng chướng ngại vật









			010 09 01 04


			Các phương tiện trợ giúp bằng mắt biểu thị khu vực có giới hạn sử dụng









			010 09 01 05


			Công tác khẩn nguy và các công tác khác



- công tác dập lửa và cứu nguy



- công tác quản lý sân đỗ 



- phục vụ tầu bay trên mặt đất









			010 10 00 00


			ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC (dựa vào Annex 9)









			010 10 01 00


			Hoạt động đến và đi của tầu bay



- các loại, mục đích và sử dụng tài liệu tầu bay: quy định chung









			010 10 02 00


			Việc đến và đi của hành khách và hành lý 



- Yêu cầu và thủ tục đối với tổ bay và các nhân viên nhà khai thác khi vào nhà ga



 





			010 11 00 00


			TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN (SAR) (dựa vào Annex 12)









			010 11 01 00


			Annex 12









			010 11 01 01


			Tổ chức



- thiết lập và các quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn (SAR)



- thiết lập vùng SAR



- thiết lập và chỉ định cơ quan SAR












			010 11 01 02


			Hiệp đồng trong khai thác bay



- hiệp đồng giữa các quốc gia



- hiệp đồng với các công tác khác









			010 11 01 03


			Các phương thức khai thác



- phương thức cho lái chính trong tai nạn



- phương thức cho lái chính tiếp nhận tín hiệu khẩn nguy



- tín hiệu tìm kiếm và cứu nạn









			010 11 01 04


			Tín hiệu tìm kiếm và cứu nạn



- tín hiệu bên ngoài của máy bay



- mã tín hiệu bằng mắt trên mặt đất/trên không



- tín hiệu trên không/trên mặt đất









			010 12 00 00


			AN NINH ( dựa vào Annex 17 và Tài liệu 30 của ECAC)









			010 12 01 00


			Annex 17









			010 12 01 01


			Giới thiệu chung:



- mục đích và mục tiêu









			010 12 01 02


			Tổ chức



- hợp tác và hiệp đồng









			010 12 01 03


			Người khai thác: chương trình an ninh của người khai thác









			010 13 00 00


			ĐIỀU TRA TAI NẠN TẦU BAY ( dựa vào Annex 13)









			010 13 01 00


			Annex 13



- phạm vi áp dụng









			020 00 00 00


			KIẾN THỨC CHUNG VỀ TẦU BAY 









			021 00 00 00


			KẾT CẤU MÁY BAY VÀ CÁC HỆ THỐNG, HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG SINH LỰC, THIẾT BỊ KHẨN NGUY CỦA MÁY BAY









			021 01 00 00


			KẾT CẤU MÁY BAY VÀ CÁC HỆ THỐNG









			021 01 01 00


			Thân máy bay



- các loại cấu trúc



- các bộ phận và vật liệu kết cấu



- ứng suất lực









			021 01 02 00


			Cửa sổ buồng lái và buồng khách



- cấu tạo (kính cán)



- các giới hạn về cấu tạo









			021 01 03 00


			Cánh



- các loại cấu trúc



- các bộ phận và vật liệu kết cấu



- ứng suất lực









			021 01 04 00


			Thăng bằng



- thăng bằng đứng, thăng bằng ngang đuôi hình chữ V



- vật liệu kết cấu



- ứng lực



- hiện tượng flơt tơ ( hiện tượng rung phá huỷ)



- hệ thống bù









			021 01 05 00


			Càng



- các loại càng



- cấu tạo



- thiết bị khoá và hệ thống mở khẩn nguy



- thiết bị phụ chống thu càng bất ngờ



- vị trí, đèn di chuyển và đồng hồ chỉ thị



- tay lái mũi



- bánh và lốp ( cấu trúc, giới hạn)



- hệ thống phanh



             - cấu tạo



             - phanh bãi đậu



             - chế độ hoạt động của hệ thống chống trượt



             - chế độ hoạt động của hệ thống phanh tự động



             - hệ thống vận hành, chỉ thị và cảnh báo









			021 01 06 00


			Hệ thống điều khiển bay ( cấu trúc và hoạt động)









			021 01 06 01


			Các cánh điều khiển chính:



- bánh lái độ cao, bánh lái liệng và bánh lái hướng



- mảnh vi chỉnh



- chế độ khởi động 



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, thiết bị cảnh báo và điều khiển



- ứng suất phát









			021 01 06 02


			Bổ trợ lực nâng và cánh tà



- xả nhiên liệu trên không tạo lực nâng và phanh tốc độ



- bánh lái độ cao có bước dịch chuyển biến đổi



- chế độ khởi động ( cơ, thuỷ lực, điều khiển bằng dây điện)



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, thiết bị cảnh báo



- các tình huống nguy hiểm và hỏng hóc tiềm tàng









			021 01 07 00


			Hệ thống thuỷ lực









			021 01 07 01


			Các nguyên tắc cơ bản của cơ học chất lỏng



- dầu thuỷ lực



- sơ đồ cấu trúc và hoạt động của hệ thống thuỷ lực



 





			021 01 07 02


			Hệ thống thuỷ lực



- hệ thống chính, hệ thống dự phòng và hệ thống khẩn nguy



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị và hệ thống cảnh báo



- hệ thống phụ trợ









			021 01 08 00


			Các thiết bị vận hành bằng khí (các động cơ piston)









			021 01 08 01


			Hệ thống khí nén



- nguồn điện



- sơ đồ cấu trúc và hoạt động của hệ thống khí nén









			021 01 08 02


			Hệ thống điều hoà không khí



- làm ấm và làm mát



- cấu tạo, hoạt động và điều khiển









			021 01 08 03


			Tăng áp



- độ cao buồng khách, độ cao tối đa của buồng khách, áp lực vi phân



- các khu vực được tăng áp trên tầu bay



- hoạt động và đồng hồ chỉ thị



- thiết bị an toàn và hệ thống cảnh báo



- giảm áp nhanh, cảnh báo độ cao trong buồng khách



- các phương thức khẩn nguy









			021 01 08 04


			Hệ thống làm tan băng



- làm tan băng trên cánh và các mặt điều khiển khác bằng khí nén theo cạnh trước của cánh



- sơ đồ cấu trúc



- giới hạn hoạt động



- bắt đầu/ đặt thời gian sử dụng hệ thống làm tan băng









			021 01 09 00


			Các thiết bị vận hành bằng khí(máy bay phản lực và máy bay tuốc bin cánh quạt)









			021 01 09 01


			Hệ thống khí nén



- nguồn điện năng



- sơ đồ cấu trúc 



- hỏng hóc tiềm tàng, thiết bị cảnh báo



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, hệ thống cảnh báo



- hệ thống hoạt động bằng khí nén









			021 01 09 02


			Hệ thống điều hoà không khí



- cấu tạo, chức năng, hoạt động, đồng hồ chỉ thị và thiết bị cảnh báo



- làm nóng và làm mát không khí



- điều chỉnh nhiệt độ



- tự động và bằng tay



- hệ thống làm thoáng khí động áp



- sơ đồ cấu trúc 









			021 01 09 03


			Hệ thống chống đóng băng



- profin cánh và bề mặt điều khiển, hệ thống sinh lực, cửa nạp không khí, kính cửa sổ



- sơ đồ cấu trúc, giới hạn khai thác và làm quen, đặt thời gian sử dụng hệ thống làm tan băng



- hệ thống cảnh báo có băng









			021 01 10 00


			Hệ thống chống băng và làm tan băng phi khí nén









			021 01 10 01


			Sơ đồ cấu trúc, hoạt động và chức năng của:



- cửa nạp không khí



- cánh quạt



- ống pitô (ống động áp), cảm biến tĩnh áp và thiết bị cảnh báo thất tốc



- kính của sổ



- hệ thống thấm nước ở cánh



- hệ thống gạt nước mưa









			021 01 11 00


			Hệ thống nhiên liệu









			021 01 11 01


			Thùng nhiên liệu



- các bộ phận và các loại kết cấu



- vị trí thùng nhiên liệu trên tầu bay một động cơ và nhiều động cơ



- thứ tự và các loại tiếp nhiên liệu



- nhiên liệu thừa









			021 01 11 02


			Cung cấp nhiên liệu



- cung cấp nhiên liệu bằng trọng lực và bằng áp lực



- thông bình



- sơ đồ cấu trúc









			021 01 11 03


			Hệ thống xả nhiên liệu trên không









			021 01 11 04


			Giám sát hệ thống nhiên liệu



- hoạt động, đồng hồ chỉ thị, hệ thống cảnh báo



- quản lý nhiên liệu (thứ tự bật bơm nhiên liệu)



- que thăm dầu









			021 02 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỆN









			021 02 01 00


			Dòng điện một chiều (DC)









			021 02 01 01


			Giới thiệu chung



- mạch điện



- điện áp, dòng điện, điện trở



- định luật Ôm



- mạch điện trở



- điện trở nhiệt



- công suất điện, các công việc về điện



- cầu chì ( chức năng, các loại và hoạt động)



- điện trường



- tụ điện (chức năng)









			021 02 01 02


			Ắc quy



- các loại ắc quy, đặc điểm



- công suất



- cách sử dụng



- rủi ro









			021 02 01 03


			Từ tính



- từ vĩnh cửu



- từ điện:



           -  rơ le, cầu giao, van nam châm (nguyên tắc, chức năng và áp dụng)



- công suất điện từ



- cảm ứng điện từ









			021 02 01 04


			Máy phát điện



- máy giao điện:



         - nguyên tắc, chức năng và áp dụng



         - thiết bị kiểm tra



         - quy định, điều khiển và bảo vệ



         - chế độ kích thích



- máy khởi động









			021 02 01 05


			Phân phối



- phân phối dòng điện (mạch điện chính)



- kiểm tra thiết bị/hệ thống bay bằng điện: 



         - am-pe kế, von kế



         - thiết bị chỉ báo



- các thiết bị tiêu thụ điện



- phân phối công suất điện một chiều:



         - cấu tạo, hoạt động và kiểm tra hệ thống



         - bảng chuyển mạch 









			021 02 01 06


			Bộ đảo (áp dụng)









			021 02 01 07


			Cơ cấu tầu bay như vật dẫn điện









			021 02 02 00


			Dòng điện xoay chiều (AC)









			021 02 02 01


			Giới thiệu chung



- dòng điện xoay chiều 1 pha và đa pha



- tần số



- chuyển pha



- các bộ phận AC









			021 02 02 02


			Máy phát điện



- máy phát điện 3 pha



- máy phát điện không chổi than (cấu tạo và hoạt động)



- cơ cấu truyền động máy phát điện:



         - truyền động 1 cấp tốc độ



         - truyền động tổ hợp









			021 02 02 03


			Phân phối công suất điện xoay chiều



- cấu tạo, hoạt động và kiểm tra



- mạch bảo vệ, mắc song song các máy phát điện AC









			021 02 02 04


			Biến áp



- chức năng



- các loại và cách sử dụng









			021 02 02 05


			Mô-tơ đồng bộ và mô-tơ không đồng bộ



- hoạt động



- áp dụng









			021 02 02 06


			Bộ biến áp/bộ chỉnh lưu









			021 02 03 00


			Chất bán dẫn



- nguyên lý chất bán dẫn



- điện trở chất bán dẫn ( tính chất và áp dụng)



- bộ chỉnh lưu (chức năng và áp dụng)



- tranzito (chức năng và áp dụng)



- diot (chức năng và áp dụng)









			021 02 04 00


			Kiến thức cơ bản vể máy tính









			021 02 04 01


			Mạch logic









			021 02 04 02


			Ký hiệu mạch logic









			021 02 04 03


			Bảng chuyển mạch và ký hiệu mạch logic









			021 02 05 00


			Lý thuyết truyền lan sóng vô tuyến cơ bản









			021 02 05 01


			Các nguyên tắc cơ bản



- sóng điện từ cơ bản



- chiều dài sóng, biên độ, góc pha, tần số



- dải tần số, dải biên, dải biên đơn



- đặc điểm xung



- thiết bị chuyển tải, điều biến, giải điều biến



- các kiểu điều biến (điều biên, điều tần, xung, ghép bội)



- mạch dao động









			021 02 05 02


			An-ten



- đặc điểm



- phân cực



- các loại an-ten









			021 02 05 03


			Sự truyền lan sóng



- sóng trên mặt đất



- sóng trong vũ trụ



- truyền lan sóng với dải tần số



- dự báo tần số (MUF)



- fa-đin



- các yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền lan sóng (phản xạ, hấp thụ, nhiễu, mờ sáng, bờ biển, núi, tĩnh)









			021 03 00 00


			ĐỘNG CƠ









			021 03 01 00


			Động cơ piston









			021 03 01 01


			Giới thiệu chung



- các loại thiết kế



- nguyên lý động cơ đốt trong 4 kỳ



- các bộ phận cơ học









			021 03 01 02


			Hệ thống bôi trơn



- chức năng



- sơ đồ cấu tạo 



- thiết bị kiểm tra và đồng hồ chỉ thị



- dầu bôi trơn









			021 03 01 03


			Hệ thống làm mát không khí



- kiểm tra hệ thống



- nhiệt độ đầu xi-lanh



- cửa thông hơi









			021 03 01 04


			Hệ thống đánh lửa



- sơ đồ cấu tạo và chức năng



- các kiểu đánh lửa



- kiểm tra ma-nhe-tô









			021 03 01 05


			Cung cấp nhiên liệu cho động cơ



- chế hoà khí (cấu tạo và chế độ vận hành, đóng băng trong chế hoà khí)



- nạp nhiên liệu (cấu tạo và phương pháp vận hành)



- không khí dự phòng









			021 03 01 06


			Tính năng động cơ



- độ cao theo áp suất/theo mật độ không khí



- ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ tới tính năng của động cơ









			021 03 01 07


			Thiết bị tăng cường công suất



- tuôc-bin nén khí, máy nén tăng áp (cấu tạo và tác động đến tính năng động cơ)









			021 03 01 08


			Nhiên liệu



- các loại, các mức



- đặc điểm kích nổ, trị số octan



- mã màu



- chất phụ gia



- hàm lượng nước, đống băng



- mật độ nhiên liệu



- nhiên liệu dự phòng, sự khác nhau về đặc điểm kỹ thuật, giới hạn









			021 03 01 09


			Hỗn hợp



- hỗn hợp giàu và hỗn hợp nghèo



- đặt công suất tối đa và hỗn hợp tiết kiệm nhiên liệu









			021 03 01 10


			Cánh quạt



- cánh quạt bước lá cố định và cánh quạt quay đẳng tốc



- nguyên tắc hoạt động của cánh quạt trên tầu bay một động cơ và nhiều động cơ



- kiểm tra cánh quạt



- hiệu suất của cánh quạt đối với tốc độ



- bảo vệ tầu bay và động cơ (hoạt động của cánh quạt: trên mặt đất, trên không, giới hạn bước lá thô/các giới hạn cơ động)









			021 03 01 11


			Thao tác, vận hành động cơ



- đặt công suất điện, dải công suất



- đặt khí hỗn hợp



- giới hạn hoạt động









			021 03 01 12


			Các tiêu chuẩn hoạt động



- số vòng/phút (RPM) tối đa và tối thiểu



- sự rung động động cơ và số RPM tới hạn



- khắc phục bằng cách khởi động lại động cơ, tăng vòng quay và trong khi bay









			021 03 02 00


			Động cơ tuốc-bin









			021 03 02 01


			Nguyên tắc hoạt động









			021 03 02 02


			Các loại cấu tạo



- ly tâm



- luồng chảy hướng trục



- tuốc-bin cánh quạt



- tuốc-bin phản lực



- tuốc-bin fan









			021 03 03 00


			Cấu tạo động cơ









			021 03 03 01


			Cửa hút khí vào động cơ



- chức năng









			021 03 03 02


			Máy nén



- chức năng



- cấu tạo và phương pháp vận hành



- ảnh hưởng của hỏng hóc



- hóc khí máy nén và lốc khí máy nén (nguyên nhân và cách tránh)



- đặc điểm của máy nén









			021 03 03 03


			 Miệng ống phun tăng áp



- chức năng












			021 03 03 04


			Khoang buồng đốt



- chức năng, các loại và nguyên tắc làm việc



- tỷ lệ pha trộn



- vòi phun nhiên liệu



- tải trọng nhiệt









			021 03 03 05


			Tuốc-bin



- chức năng, cấu tạo và nguyên tắc làm việc



- ứng suất nhiệt và ứng suất cơ



- ảnh hưởng của hỏng hóc



- theo dõi nhiệt độ khí









			021 03 03 06


			Ống phun



- chức năng



- các loại



- thiết bị giảm tiếng ồn









			021 03 03 07


			Áp suất, nhiệt độ và dòng khí trong động cơ tuôc-bin









			021 03 03 08


			Thổi ngược



- chức năng, các loại và nguyên tắc hoạt động



- mức độ hiệu quả



- cách sử dụng và kiểm tra









			021 03 03 09


			Tính năng và tăng lực đẩy



- tiếp nước, nguyên tắc hoạt động



- cách sử dụng và kiểm tra hệ thống









			021 03 03 10


			Khí trích



- tác dụng của khí trích đến lực đẩy, nhiệt độ xylanh, số RPM và hệ số áp lực









			021 03 03 11


			Hộp bánh răng bổ trợ



- chức năng









			021 03 04 00


			Các hệ thống động cơ









			021 03 04 01


			Hệ thống đánh lửa



- chức năng, các loại, các bộ phận, hoạt động, các khía cạnh an toàn









			021 03 04 02


			Hệ thống khởi động



- chức năng, các loại, cấu tạo và phương pháp vận hành



- kiểm tra và theo dõi



- vòng quay tự duy trì và vòng quay không tải









			021 03 04 03


			Hỏng hóc bộ phận khởi động động cơ



- nguyên nhân và cách phòng tránh









			021 03 04 04


			Hệ thống nhiên liệu



- cấu tạo, các bộ phận



- vận hành và theo dõi



- hỏng hóc









			021 03 04 05


			Hệ thống bôi trơn



- cấu tạo, các bộ phận



- vận hành và theo dõi



- hỏng hóc









			021 03 04 06


			Nhiên liệu



- tác dụng của nhiệt độ



- tạp chất



- chất phụ gia









			021 03 04 07


			Hệ thống lực đẩy



- công thức lực đẩy



- động cơ lực đẩy danh định



- lực đẩy là chức năng của tốc độ, mật độ không khí, áp lực, nhiệt độ và số RPM









			021 03 04 08


			Điều khiển và theo dõi hệ thống sinh lực









			021 03 05 00


			Động cơ phụ (APU)









			021 03 05 01


			Giới thiệu chung



- chức năng, các loại



- vị trí



- điều khiển và theo dõi












			021 03 05 02


			Tuốc-bin chạy bằng sức gió



- chức năng









			021 04 00 00


			THIẾT BỊ KHẨN NGUY









			021 04 01 00


			Cửa và lối thoát hiểm



- khả năng tiếp cận



- sử dụng trong trường hợp bình thường và khẩn nguy



- các ký hiệu



- các ký hiệu chỉ lối thoát trên sàn



- cửa thoát hiểm của tổ lái



- cửa thoát hiểm của hành khách



- cầu trượt thoát hiểm, cách sử dụng xuồng cứu sinh và các thiết bị nổi









			021 04 02 00


			Thiết bị phát hiện khói



- vị trí, đồng hồ chỉ báo, kiểm tra chức năng









			021 04 03 00


			Hệ thống phát hiện lửa



- vị trí, chế độ cảnh báo, kiểm tra chức năng









			021 04 04 00


			Thiết bị dập lửa



- vị trí, hoạt động, dung lượng, đồng hồ đo, kiểm tra chức năng









			021 04 05 00


			Thiết bị chứa ôxy trên tầu bay



- nguyên tắc vận hành



- các thiết bị bảo vệ và giám sát



- sử dụng thiết bị trong trường hợp giảm áp nhanh



- so sánh dòng ổn định và mặt nạ có dòng ra theo yêu cầu sử dụng



- máy tạo ôxy



- mối nguy hiểm khi dùng ôxy, các biện pháp an toàn









			021 04 06 00


			Thiết bị khẩn nguy



- bình dập lửa xách tay



- mặt nạ chống khói, mũ chống khói



- hệ thống ôxy xách tay



- đài báo vị trí khi khẩn nguy, máy phát tín hiệu khẩn cấp



- áo phao, xuồng cứu sinh



- đèn bỏ túi, chiếu sáng khẩn nguy



- loa phóng thanh



- rìu



- găng tay chống lửa









			022 00 00 00


			THIẾT BỊ  - MÁY BAY









			022 01 00 00


			THIẾT BỊ BAY












			022 01 01 00


			Thiết bị chỉ dữ liệu không khí









			022 01 01 01


			Hệ thống động áp và tĩnh áp



- ống pitô (ống động áp), cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- nguồn tĩnh áp



- hỏng hóc



- cấp nhiệt



- nguồn tĩnh áp dự phòng









			022 01 01 02


			Đồng hồ đo độ cao



- cấu tạo và nguyên lý hoạt động



- bộ phận hiển thị và cách đặt



- lỗi



- bảng hiệu chỉnh



- sai số cho phép









			022 01 01 03


			Đồng hồ chỉ tốc độ



- cấu tạo và nguyên lý hoạt động



- đồng hồ chỉ không tốc



- ý nghĩa của các hình cung màu



- đồng hồ chỉ tốc độ tối đa, kim chỉ Vmo/Mmo


- các lỗi









			022 01 01 05


			Đồng hồ chỉ tốc độ thẳng đứng (VSI)



- hộp màng và đồng hồ chỉ tốc độ thẳng đứng tức thời (IVSI)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị









			022 01 02 00


			Thiết bị con quay hồi chuyển (gyro)









			022 01 02 01


			Các nguyên tắc cơ bản của con quay hồi chuyển



- lý thuyết lực con quay hồi chuyển (tính ổn định, tiến động)



-  các loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của:



         - con quay hồi chuyển thẳng đứng



         - con quay hồi chuyển định hướng



         - con quay hồi chuyển đo tốc độ quay vòng của máy bay



         - con quay hồi chuyển hợp nhất tốc độ quay vòng của máy bay



         - con quay đơn bậc tự do



         - con quay hồi chuyển lazer vòng



- sự trôi dạt hiệu dụng



- trôi dạt ngẫu nhiên



- khung



- các loại dẫn động, theo dõi









			022 01 02 02


			Con quay hồi chuyển định hướng



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động









			022 01 02 03


			La bàn con quay gyro lệ thuộc



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận



- cách lắp đặt và chế độ hoạt động 



- sai lệch do vòng quay và do gia tốc



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra









			022 01 02 04


			Đồng hồ chỉ thị thế bay (con quay hồi chuyển thẳng đứng)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận hiển thị



- sai lệch do vòng quay và do gia tốc



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra









			022 01 02 05


			Đồng hồ chỉ thị vòng bay và độ nghiêng (con quay hồi chuyển đo tốc độ quay vòng của máy bay)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận hiển thị



- các sai lệch khi sử dụng



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra



- bộ phối hợp chỉ vòng lượn












			022 01 03 00


			La bàn từ



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các lỗi (sai lệch, ảnh hưởng của độ nghiêng)









			022 01 04 00


			Đồng hồ đo độ cao vô tuyến



- các bộ phận



- dải tần



- nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị



- các sai sót









			022 01 05 00


			Hệ thống đồng hồ bay điện tử (EFIS)



- các loại hiển thị thông tin



- vào dữ liệu



- bảng điều khiển, màn hình hiển thị



- ví dụ về lắp đặt máy bay điển hình









			022 02 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BAY TỰ ĐỘNG









			022 02 01 00


			Hệ thống điều khiển hướng bay



- chức năng và áp dụng



- sơ đồ khối



- chế độ hoạt động



- điều chỉnh hoạt động ở các giai đoạn bay khác nhau



- các phương thức ra lệnh (thanh dữ liệu)



- đồng hồ chỉ thị chế độ hoạt động



- theo dõi hệ thống



- giới hạn, hạn chế hoạt động









			022 02 02 00


			Tự động lái



- chức năng và áp dụng



- các loại ( các hệ trục toạ độ khác nhau)



- sơ đồ khối, các bộ phận



- chế độ hoạt động theo phương ngang



- chế độ hoạt động theo phương đứng



- chế độ hoạt động thông thường



- tự động hạ cánh, thứ tự các thao tác



- các khái niệm hệ thống về tự động hạ cánh, bay lại, cất cánh, hỏng hóc dữ liệu cơ bản, hỏng hóc khi khai thác (không tĩnh định, quá mức)



- chế độ điều khiển



- ký hiệu phân cách với các cánh lái điều khiển



- đặt chương trình cho các giai đoạn bay khác nhau



- theo dõi hệ thống



- giới hạn, hạn chế hoạt động









			022 02 04 00


			Bộ giảm lắc



- chức năng



- sơ đồ khối, các bộ phận



- ký hiệu phân cách với thăng bằng đứng









			022 03 00 00


			THIẾT BỊ CẢNH BÁO VÀ GHI









			022 03 01 00


			Giới thiệu chung về cảnh báo



- phân loại cảnh báo



- hiển thị, hệ thống đồng hồ









			022 03 06 00


			Cảnh báo thất tốc



- chức năng



- các bộ phận cấu thành của hệ thống đơn giản hoá



- sơ đồ khối, các bộ phận của hệ thống đồng hồ chỉ thị góc tấn



- hoạt động









			022 04 00 00


			HỆ THỐNG SINH LỰC VÀ THIẾT BỊ THEO DÕI HỆ THỐNG









			022 04 01 00


			Đồng hồ đo áp lực



- các bộ phận cảm biến



- đồng hồ chỉ thị áp lực



- ý nghĩa của các đường cung màu









			022 04 02 00


			Đồng hồ chỉ nhiệt độ



- các bộ phận cảm biến



- tăng động áp, yếu tố đưa về trạng thái bình thường



- đồng hồ chỉ nhiệt độ



- ý nghĩa của các hình cung màu









			022 04 03 00


			Đồng hồ chỉ RPM



- giao diện giữa tín hiệu vòng quay và đồng hồ đo RPM



- đồng hồ chỉ thị số RPM, động cơ tuôc-bin và động cơ piston



- ý nghĩa của các hình cung màu









			022 04 04 00


			Đồng hồ chỉ mức tiêu thụ nhiên liệu



- nhiên liệu kế (chức năng, đồng hồ chỉ thị) 



- nhiên liệu kế đường cao áp (chức năng, chỉ báo, cảnh báo hỏng hóc)









			022 04 05 00


			Đồng hồ chỉ nhiên liệu



- các bộ phận đo khối lượng, trọng lượng



- các bộ phận đo truyền cảm



- đồng hồ chỉ thành phần, số lượng



- nguyên nhân chỉ báo sai









			022 04 06 00


			Đồng hồ mô-men xoắn



- đồng hồ chỉ thị, các bộ phận



- ý nghĩa của các hình cung màu









			022 04 07 00


			Đồng hồ chỉ giờ bay



- nguồn điều khiển



- đồng hồ chỉ thị









			022 04 08 00


			Theo dõi sự rung động



- đồng hồ chỉ thị, các bộ phận



- giao diện với động cơ 



- hệ thống cảnh báo









			022 04 09 00


			Hệ thống truyền (tín hiệu) từ xa



- hệ thống cơ



- hệ thống điện









			022 04 10 00


			Hệ thống hiển thị điện tử 



- hệ thống hiển thị tham số động cơ và cảnh báo tổ lái (EICAS)



- hệ thống theo dõi điện tử tập trung của tầu bay (ECAM)









			030 00 00 00


			TÍNH NĂNG VÀ KẾ HOẠCH BAY









			031 00 00 00


			TRỌNG TẢI VÀ CÂN BẰNG - MÁY BAY









			031 01 00 00


			GIỚI THIỆU TRỌNG TẢI VÀ CÂN BẰNG









			031 01 01 00


			Trọng tâm









			031 01 01 01


			Định nghĩa









			031 01 01 02


			Tầm quan trọng của tính ổn định của máy bay









			031 01 02 00


			Giới hạn trọng tải và cân bằng









			031 01 02 01


			Tài liệu tham khảo về:



- các giới hạn trọng tâm khi cất, hạ cánh, trong trạng thái bay bằng ...









			031 01 02 02


			Trọng tải sàn tối đa









			031 01 02 03


			Trọng tải đỗ và trọng tải lăn tối đa









			031 01 02 04


			Các yếu tố xác định trọng tải tối đa cho phép:



- các giới hạn về cấu trúc



- các giới hạn về tính năng như: đường CHC  cho cất, hạ cánh



- điều kiện thời tiết (nhiệt độ, áp suất, gió, lượng mưa); tốc độ lấy độ cao và các quy định về độ cao vượt chướng ngại vật; các yêu cầu về tính năng khi chết 1 động cơ









			031 01 02 05


			Các yếu tố xác định giới hạn trọng tâm:



- tính ổn định của tầu bay; khả năng của hệ thống điều khiển, các bánh lái vượt qua được trọng tải máy bay để nâng máy bay lên trong mọi điều kiện của chuyến bay



- thay đổi vị trí trọng tâm trong khi bay tuỳ thuộc vào sự tiêu thụ nhiên liệu, thu và thả hệ thống càng, di chuyển hành khách hoặc hàng hoá, dịch chuyển nhiên liệu



- chuyển trọng tâm lực nâng vì thay đổi vị trí cánh tà cánh









			031 02 00 00


			TRỌNG TẢI









			031 02 01 00


			Thuật ngữ









			031 02 01 01


			Trọng lượng rỗng









			031 02 01 02


			Trọng lượng hoạt động khô ( trọng lượng rỗng+tổ lái+các thiết bị trên máy bay+ nhiên liệu không tiêu hao hết của máy bay)









			031 02 01 03


			Trọng lượng máy bay không nhiên liệu









			031 02 01 04


			Trọng lượng tiêu chuẩn



- tổ bay, hành khách và hành lý



- nhiên liệu, dầu, nước (các yếu tố có chuyển đổi về khối lượng/trọng lượng)



- các thiết bị mang theo









			031 02 01 05


			Tải trọng hữu ích (tải trọng chuyên chở+nhiên liệu hữu ích)









			031 02 02 00


			Kiểm tra trọng lượng tầu bay









			031 02 02 01


			Quy trình (các quy định chung, không cần chi tiết)









			031 02 02 02


			Các quy định cân lại tầu bay









			031 02 02 03


			Danh mục thiết bị









			031 02 03 00


			Các phương thức xác định tài liệu trọng tải và cân bằng máy bay









			031 02 03 01


			Xác định trọng tải hoạt động khô (tổ bay, thiết bị ...)









			031 02 03 02


			Để trống









			031 02 03 03


			Bổ sung trọng lượng hành khách và hàng hoá (kể cả hành lý của hành khách) (trọng lượng tiêu chuẩn)









			031 02 03 04


			Bổ sung trọng lượng nhiên liệu









			031 02 03 05


			Kiểm tra giới hạn trọng lượng tổng cộng tối đa cho phép (trọng lượng trong giới hạn cho phép)









			031 02 04 00


			Ảnh hưởng của việc quá tải









			031 02 04 01


			Tăng vận tốc cất cánh và vận tốc an toàn









			031 02 04 02


			Tăng cự ly cất hạ cánh









			031 02 04 03


			Giảm tốc độ lấy độ cao









			031 02 04 04


			Ảnh hưởng đến tầm bay và thời gian có thể bay là trên không









			031 02 04 05


			Giảm tính năng động cơ









			031 02 04 06


			Khả năng hỏng hóc cấu trúc trong trường hợp bất thường









			031 03 00 00


			TRỌNG TÂM (CG)









			031 03 01 00


			Cơ sơ tính toán trọng tâm ( tài liệu trọng tải và cân bằng)









			031 03 01 01


			Đường chuẩn đo



- giải thích thuật ngữ



- vị trí



- sử dụng đường chuẩn đo để tính toán trọng tâm









			031 03 01  02


			Đòn mô-men



- giải thích thật ngữ



- xác định các ký hiệu đại số



- cách sử dụng









			031 03 01 03


			Mô-men



- Giải thích



- mô-men = trọng lượng x đòn mô-men









			031 03 01 04


			Biểu thức tỷ lệ phần trăm của dây cung khí động trung bình (%MAC)









			031 03 02 00


			Tính toán trọng tâm









			031 03 02 01


			Trọng tâm trọng tải rỗng



- xác định thời gian cân tầu bay



- tài liệu Trọng tâm trọng tải hoạt động khô ghi trên tầu bay









			031 03 02 02


			Dịch chuyển trọng tâm khi bổ sung nhiên liệu, tải trọng và đối trọng









			031 03 02 03


			Các phương pháp tính toán thực tế



- phương pháp tính toán học hoặc phương pháp tính sử dụng thước trượt logarit chuyên dụng



- phương pháp sơ đồ



- phương pháp bảng biểu









			031 03 03 00


			An toàn tải trọng









			031 03 03 01


			Tầm quan trọng của việc neo bãi đậu chu đáo



- các thiết bị của buồng hàng và tầu bay chở hàng



- thùng hàng



- giá đỡ









			031 03 03 02


			Ảnh hưởng của việc thay đổi tải trọng



- thay đổi trọng tâm, có thể quá giới hạn



- có thể gây hỏng hóc vì quán tính của tải trọng dịch chuyển



- ảnh hưởng của gia tốc tải trọng tầu bay









			031 03 04 00


			Trọng tải đỗ, trọng tải khi chạy









			032 00 00 00 


			TÍNH NĂNG - MÁY BAY









			032 01 00 00


			TÍNH NĂNG CỦA MÁY BAY MỘT ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THEO JAR 25 (MÁY BAY NHẸ) - TÍNH NĂNG HẠNG  B









			032 01 01 00


			Định nghĩa thuật ngữ và vận tốc sử dụng









			032 01 02 00


			Tính năng cất hạ cánh









			032 01 02 01


			Ảnh hưởng của trọng tải máy bay, gió, khối lượng riêng, độ dốc của đường CHC, các điều kiện của đường CHC









			032 01 02 02


			Sử dụng số liệu trong tài liệu hướng dẫn bay









			032 01 03 00


			Tính năng lấy độ cao và bay bằng









			032 01 03 01


			Sử dụng dữ liệu bay









			032 01 03 02


			Ảnh hưởng của độ cao theo mật độ không khí và trọng tải máy bay









			032 01 03 03


			Khoảng thời gian có thể bay trên không và tác dụng của việc đặt công suất ở các mức khác nhau









			032 01 03 04


			Phạm vi không khí bất động với công suất khác nhau









			032 02 00 00


			TÍNH NĂNG CỦA MÁY BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ THEO JAR 25 (MÁY BAY NHẸ 2 ĐỘNG CƠ) - TÍNH NĂNG HẠNG B









			032 02 01 00


			Định nghĩa thuật ngữ và vận tốc









			032 02 01 01


			Các thuật ngữ mới về tính năng máy bay nhiều động cơ (032 02 01 01 00)









			032 02 02 00


			Tầm quan trọng của việc tính toán tính năng









			032 02 02 01


			Xác định tính năng trong điều kiện bình thường









			032 02 02 02


			Những điều cần lưu ý về ảnh hưởng của độ cao áp lực, nhiệt độ, gió, trọng lượng máy bay, độ dốc đường CHC, điều kiện đường CHC









			032 02 03 00


			Các yếu tố tính năng









			032 02 03 01


			Cự ly cất, hạ cánh



- vượt chướng ngại vật khi cất cánh









			032 02 03 02


			Tốc độ lấy độ cao và giảm thấp



- tác động của công suất đặt trước, tốc độ và cấu hình tầu bay









			032 02 03 03


			Độ cao bay đường dài và độ cao trần bay



- các quy định bay đường dài









			032 02 03 04


			Việc cân đối giữa trọng tải thương mại và phạm vi trọng tải









			032 02 03 05


			Việc cân đối giữa tính kinh tế và tốc độ









			032 02 04 00


			Sử dụng biểu đồ tính năng và bảng dữ liệu









			032 02 04 01


			Phần tính năng trong tài liệu hướng dẫn bay









			033 00 00 00


			KẾ HOẠCH BAY VÀ THEO DÕI CHUYẾN BAY - MÁY BAY









			033 01 00 00


			KẾ HOẠCH BAY ĐƯỜNG DÀI









			033 01 01 00


			Kế hoạch dẫn đường









			033 01 01 01


			Đặt tuyến đường, tốc độ, độ cao và sân bay dự bị



- địa hình và vượt chướng ngại vật



- mực bay bằng phù hợp với hướng của chuyến bay



- điểm kiểm tra dẫn đường, bằng mắt hoặc bằng vô tuyến









			033 01 01 02


			Đo vệt bay và cự ly









			033 01 01 03


			Dự báo vận tốc gió cho mỗi chặng bay









			033 01 01 04


			Tính hướng mũi, tốc độ mặt đất, thời gian trên đường bay tính từ vệt bay, không tốc thực và vận tốc gió









			033 01 01 05


			Hoàn thành ghi chép phần chuẩn bị bay trong nhật ký dẫn đường bay









			033 01 02 00


			Kế hoạch nhiên liệu









			033 01 02 01


			Tính kế hoạch tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi giai đoạn bay và cho cả chuyến bay:



- biểu đồ dòng nhiên liệu khi lấy độ cao, trên đường bay và khi giảm thấp



- kế hoạch dẫn đường cho thời gian trên đường bay









			033 01 02 02


			Nhiên liệu bay chờ và đi sân bay dự bị









			033 01 02 03


			Để trống









			033 01 02 04


			Các quy định về tổng nhiên liệu cho chuyến bay









			033 01 02 05


			Hoàn thành ghi chép chuẩn bị cho chuyến bay trong nhật ký nhiên liệu









			033 01 03 00


			Theo dõi chuyến bay và lập lại kế hoạch bay trong khi bay









			033 01 03 01


			Tính nhiên liệu khi bay



- ghi số lượng nhiên liệu còn lại tại điểm kiểm tra dẫn đường









			033 01 03 02


			Tính tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu thực



- so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế với mức tiêu thụ dự kiến và tình trạng nhiên liệu









			033 01 03 03


			Xem xét lại ước tính nhiên liệu dự trữ









			033 01 03 04


			Lập lại kế hoạch bay trong khi bay trong trường hợp có sự cố



- chọn độ cao bay bằng và công suất cho đích đến mới



- thời gian bay đến đích mới



- tình trạng nhiên liệu, các quy định về nhiên liệu, nhiên liệu dự trữ









			033 01 04 00


			Thông tin liên lạc vô tuyến điện và phương tiện trợ giúp dẫn đường









			033 01 04 01


			tần số liên lạc và ký hiệu gọi cho các cơ quan kiểm soát phù hợp và các cơ sở dịch vụ khi bay như đài quan sát thời tiết









			033 01 04 02


			Phương tiện dẫn đường vô tuyến trợ giúp và tiếp cận



- các loại



- tần số



- nhận dạng









			033 02 00 00


			KẾ HOẠCH BAY ATC CỦA ICAO









			033 02 01 00


			Các loại kế hoạch bay









			033 02 01 01


			Kế hoạch bay của ICAO



- mẫu



- các thông tin trong kế hoạch bay



- kế hoạch bay lặp lại









			033 02 02 00


			Hoàn thành kế hoạch bay









			033 02 02 01


			Các thông tin để lập kế hoạch bay lấy từ:



- kế hoạch dẫn đường bay



- kế hoạch nhiên liệu



- hồ sơ các thông tin cơ bản về máy bay của Người khai thác



- hồ sơ trọng tải và cân bằng









			033 02 03 00


			Lập hồ sơ kế hoạch bay









			033 02 03 01


			Phương thức lập hồ sơ









			033 02 03 02


			Cơ quan có trách nhiệm xử lý kế hoạch bay









			033 02 03 03


			Các quy định đối với quốc gia liên quan khi điền vào kế hoạch bay









			033 02 04 00


			Khoá kế hoạch bay









			033 02 04 01


			Trách nhiệm và các phương thức









			033 02 04 02


			Cơ quan xử lý









			033 02 04 03


			Kiểm tra thời gian điều phối việc CHC ở các sân bay 









			033 02 05 00


			Tuân thủ kế hoạch bay









			033 02 05 01


			Sai số cho phép đối với các loại kế hoạch bay khác nhau









			033 02 05 02


			Sửa đổi kế hoạch bay trong khi bay



- các tình huống phải sửa đổi kế hoạch bay



- trách nhiệm của người lái và các phương thức ghi sửa đổi



- cơ quan nơi đệ trình sửa đổi









			033 03 00 00


			LẬP KẾ HOẠCH BAY THỰC TẾ









			033 03 01 00


			Chuẩn bị biểu đồ









			033 03 01 01


			Kế hoạch vệt bay và đo phương hướng, cự ly









			033 03 02 00


			Kế hoạch dẫn đường bay









			033 03 02 01


			Hoàn thành kế hoạch dẫn đường bay, sử dụng



- vệt bay và cự ly theo biểu đồ đã chuẩn bị



- vận tốc gió dự báo



- không tốc thực









			033 03 03 00


			Cách tính nhiên liệu bằng phương pháp đơn giản









			033 03 03 01


			Chuẩn bị kế hoạch nhiên liệu, nêu lượng nhiên liệu dự tính:



- cho từng giai đoạn bay



- lượng nhiên liệu còn lại sau mỗi giai đoạn bay



- lượng nhiên liệu cho thời gian bay là, dựa vào lượng nhiên liệu còn lại và tỷ lệ nhiên liệu dự định tiêu thụ ở cuối mỗi giai đoạn bay









			033 03 04 00


			Thực hành lập kế hoạch vô tuyến điện









			033 03 04 01


			Liên lạc



- tần số và ký hiệu gọi của các cơ quan kiểm soát không lưu, của các cơ sở và dịch vụ bay như thông tin thời tiết









			033 06 00 00


			HOÀN THÀNH “KẾ HOẠCH BAY” THỰC TẾ



( kế hoạch bay, nhật ký bay, kế hoạch dẫn đường bay ATC...)









			033 06 01 00


			Thu thập dữ liệu 









			033 06 01 01


			Thu thập dữ liệu dẫn đường









			033  06 01 02


			Thu thập dữ liệu về thời tiết









			033 06 01 03


			Thu thập dữ liệu về tính năng









			033 06 01 04


			Hoàn thành kế hoạch dẫn đường bay









			033 06 01 05


			Hoàn thành kế hoạch nhiên liệu



- thời gian và nhiên liệu cho tốc độ bay lên tối đa



- thời gian bay bằng và nhiên liệu sử dụng



- tổng thời gian và nhiên liệu cần để bay đến sân bay đến 



- nhiên liệu cần cho tiếp cận hụt, độ cao bay lên trên đường bay, và bay đến sân bay dự bị



- nhiên liệu dự trữ









			033 06 01 07


			Hoàn thành kế hoạch bay không lưu









			040 00 00 00


			KHẢ NĂNG VÀ CÁC GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI









			040 01 00 00


			YẾU TỐ CON NGƯỜI: KHÁI NIỆM CƠ BẢN









			040 01 01 00


			Yếu tố con người trong ngành hàng không









			040 01 01 01


			Khả năng và giới hạn









			040 01 01 02


			Trở thành người lái giỏi



- tiếp cận mang tính truyền thống tới “sự thành thạo”



- sự tiếp cận của yếu tố con người tới “trình độ nghiệp vụ”









			040 01 02 00


			Thống kê tai nạn









			040 01 03 00


			Khái niệm an toàn bay









			040 02 00 00


			SINH LÝ HỌC HÀNG KHÔNG CƠ BẢN VÀ DUY TRÌ SỨC KHOẺ









			040 02 01 00


			Kiến thức cơ bản của sinh lý bay









			040 02 01 01


			Khí quyển



- kết cấu



- định luật khí



- nhu cầu về ô xy của các mô









			040 02 01 02


			Hệ hô hấp và hệ tuần hoàn



- giải phẫu học chức năng



- môi trường hypobaric



- tăng áp, giảm áp



- giảm áp nhanh



- chấn thương do áp suất không khí



- thiếu ôxy



- các triệu chứng



- thời gian tỉnh táo có ích



- thở sâu nhanh



- tăng tốc độ









			040 02 02 00


			Con người và môi trường: hệ thống giác quan









			040 02 02 01


			Hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên



- ngưỡng giác quan, độ nhạy cảm, sự thích ứng



- thói quen



- phản xạ và hệ thống điều khiển thực vật









			040 02 02 02


			Thị giác



- giải phẫu chức năng



- trường thị giác, võng mạc và thị giác ngoại biên



- thị lực của 2 mắt và 1 mắt



- bổ sung thị lực cho 1 mắt



- thị lực ban đêm









			040 02 02 03


			Thính giác



- giải phẫu chức năng



- các nguy hiểm có thể xẩy ra với thính giác khi bay









			040 02 02 04


			Trạng thái cân bằng



- giải phẫu chức năng



- vận động, gia tốc, tính thẳng đứng



- say do chuyển động









			040 02 02 05


			Hợp nhất các đầu vào của giác quan



- mất phương hướng trong không gian



- ảo giác



- nguồn gốc vật lý



- nguồn gốc sinh học



- nguồn gốc tâm lý



- các vấn đề khi tiếp cận và hạ cánh









			040 02 03 00


			Sức khoẻ và vệ sinh









			040 02 03 01


			Vệ sinh cá nhân









			040 02 03 02


			Các bệnh nhẹ thường gặp



- cảm lạnh



- cúm



- rối loạn tiêu hoá









			040 02 03 03


			Phạm vi các bệnh tật người lái thường gặp



- mất khả năng nghe



- khiếm thị



- các bệnh huyết áp thấp, huyết áp cao, nhồi máu cơ tim



- béo phì



- vệ sinh khi trao đổi chất dinh dưỡng



- khí hậu nhiệt đới



- các bệnh dịch









			040 02 03 04


			Trạng thái bị say



- say thuốc lá



- say rượu



- say thuốc 



- say các loại chất độc khác









			040 03 00 00


			TÂM LÝ HỌC HÀNG KHÔNG CƠ BẢN









			040 03 01 00


			Quá trình xử lý thông tin của con người









			040 03 01 01


			Chú ý và thận trọng



- chú ý có chọn lọc



- chú ý phân chia









			040 03 01 02


			Khả năng nhận thức



- ảo giác trong nhận thức



- tính chủ quan của nhận thức



- quá trình xử lý “nhào lên/lộn xuống”









			040 03 01 03


			Trí nhớ



- trí nhớ cảm giác



- trí nhớ làm việc



- trí nhớ lâu dài



- trí nhớ động cơ ( kỹ năng)









			040 03 01 04


			Chọn cách phản ứng



- nguyên tắc và kỹ thuật học



- sự nỗ lực



- động cơ thúc đẩy và khả năng









			040 03 02 00


			Các sai sót và độ tin cậy của con người 









			040 03 02 01


			Độ tin cậy trong cách ứng xử của con người









			040 03 02 02


			Giả thuyết về thế giới thực tế



- sự giống nhau, tần số



- quan hệ nhân quả 









			040 03 02 03


			Lý thuyết và các dạng sai sót của con người









			040 03 02 04


			Nguyên nhân sai sót



- yếu tố bên trong ( kiểu nhận thức)



- yếu tố bên ngoài



- khoa học lao động



- kinh tế học



- môi trường xã hội (nhóm, tổ chức)









			040 03 03 00


			Ra quyết định









			040 03 03 01


			Khái niệm ra quyết định



- cơ cấu (các giai đoạn)



- giới hạn



- đánh giá mức độ rủi ro



- áp dụng vào thực tế









			040 03 04 00


			Tránh và giải quyết các sai sót: điều hành trong buồng lái









			040 03 04 01


			Nhận thức về an toàn



- ý thức về phạm vi rủi ro



- nhận biết xu hướng mắc lỗi (của bản thân)



- nhận biết nguyên nhân sai sót (của người khác)



- ý thức về hoàn cảnh









			040 03 05 00


			Nhân cách









			040 03 05 01


			Nhân cách và quan điểm



- sự phát triển nhân cách



- ảnh hưởng của môi trường









			040 03 05 02


			Sự khác nhau trong tính cách của từng cá nhân



- các khái niệm về bản thân









			040 03 05 03


			Nhận biết các quan điểm bất lợi ( xu hướng mắc lỗi)









			040 03 06 00


			Lượng công việc quá nặng và quá nhẹ









			040 03 06 01


			Kích thích tính tích cực









			040 03 06 02


			Tâm trạng căng thẳng



- định nghĩa, khái niệm, các loại



- tâm trạng lo lắng và căng thẳng



- ảnh hưởng của tâm trạng căng thẳng









			040 03 06 03


			Mệt mỏi



- các loại, nguyên nhân, triệu chứng



- ảnh hưởng của sự mệt mỏi









			040 03 06 04


			Nhịp điệu của cơ thể và giấc ngủ



- sự rối nhịp



- triệu chứng, ảnh hưởng, cách khắc phục









			040 03 06 05


			Cách khắc phục sự mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng



- chiến lược đối phó



- kỹ thuật chế ngự



- chương trình sức khoẻ



- kỹ thuật thư giãn



- các quy định mang tính tôn giáo



- kỹ thuật đưa ra lời khuyên









			040 03 07 00


			Hệ thống tự động hoá nâng cao ở buồng lái









			040 03 07 01


			Tính ưu việt và hạn chế









			040 03 07 02


			Tính tự mãn 









			040 03 07 03


			Khái niệm làm việc









			050 00 00 00


			KHÍ TƯỢNG HỌC









			050 01 00 00


			KHÍ QUYỂN









			050 01 01 00


			Thành phần, phạm vi, phân chia theo phương thẳng đứng









			050 01 01 01


			Thành phần, phạm vi, phân chia theo phương thẳng đứng









			050 01 02 00


			Nhiệt độ









			050 01 02 01


			Phân bố nhiệt độ theo phương thẳng đứng









			050 01 02 02


			Truyền nhiệt



- bức xạ mặt trời và bức xạ trái đất



- dẫn nhiệt



- đối lưu



- truyền nhiệt qua dòng khí ngang và tình trạng nhiễu loạn









			050 01 02 03


			Tốc độ hạ nhiệt, tính ổn định và bất ổn









			050 01 02 04


			Phát triển đảo ngược, các loại đảo ngược









			050 01 02 05


			Nhiệt độ gần bề mặt trái đất, ảnh hưởng của bề mặt, nhiệt độ khác nhau trong một ngày đêm, ảnh hưởng của mây, ảnh hưởng của gió









			050 01 03 00


			Áp suất khí quyển









			050 01 03 01


			Khí áp, đường đẳng áp









			050 01 03 02


			Áp suất ở các độ cao khác nhau









			050 01 03 03


			Giảm áp suất ở mực biển thấp









			050 01 03 04


			Vùng có khí áp thấp trên mặt đất/trên cao, vùng có khí áp cao trên mặt đất/trên cao









			050 01 04 00


			Mật độ khí quyển









			050 01 04 01


			Mối quan hệ qua lại giữa áp suất, nhiệt độ và mật độ khí quyển









			050 01 05 00


			Khí quyển tiêu chuẩn quốc tế (ISA)









			050 01 05 01


			Khí quyển tiêu chuẩn quốc tế









			050 01 06 00


			Đo độ cao









			050 01 06 01


			Độ cao áp suất, độ cao theo mật độ không khí, độ cao thực









			050 01 06 02


			Độ cao tương đối, độ cao tuyệt đối, mực bay









			050 01 06 03


			QNH, QFE, QFF, đặt tiêu chuẩn









			050 01 06 05


			Ảnh hưởng của địa hình đến gia tốc dòng khí









			050 02 00 00


			GIÓ









			050 02 01 00


			Định nghĩa và cách đo









			050 02 01 01


			Định nghĩa và cách đo









			050 02 02 00


			Nguyên nhân sinh gió 









			050 02 02 01


			Nguyên nhân sinh gió, gradient áp suất, lực Coriolis, gió gradient









			050 02 02 02


			Mối quan hệ giữa các đường đẳng áp và gió









			050 02 03 00


			Khái niệm chung về tuần hoàn









			050 02 03 01


			Khái niệm chung về tuần hoàn xung quanh trái đất









			050 02 04 00


			Tình trạng nhiễu loạn









			050 02 04 01


			Nhiễu loạn và gió giật, các loại nhiễu loạn









			050 02 04 02


			Nguồn gốc và vị trí nhiễu loạn









			050 02 05 00


			Các loại gió ở các độ cao khác nhau









			050 02 05 01


			Các loại gió ở lớp khí quyển giáp đất









			050 02 05 02


			Các loại gió do front sản sinh









			050 02 06 00


			Gió địa phương









			050 02 06 01


			Gió lên và gió xuống, gió nhẹ trên biển và trên đất liền, tác dụng của ống venturi









			050 02 08 00


			Sóng đứng









			050 02 08 01 


			Nguồn gốc sóng đứng









			050 03 00 00


			NHIỆT ĐỘNG HỌC









			050 03 01 00


			Độ ẩm









			050 03 01 01


			Hơi nước trong khí quyển









			050 03 01 02


			Nhiệt độ/điểm ngưng tụ, tỷ lệ hỗn hợp, độ ẩm tương đối









			050 04 00 00


			MÂY VÀ MÙ









			050 04 01 00


			Quá trình hình thành mây và miêu tả









			050 04 01 01


			Làm mát bằng phương pháp giãn nở đoạn nhiệt dòng ngang









			050 04 01 02


			Các loại mây, phân loại mây









			050 04 01 03


			Ảnh hưởng của nghịch nhiệt đến quá trình phát triển mây









			050 04 02 00


			Mù, sương mù, sương









			050 04 02 01


			Mù phóng xạ









			050 04 02 02


			Mù ở tầng bình lưu









			050 04 02 03


			Mù hơi nước









			050 04 02 04


			Mù front









			050 04 02 05


			Mù trên núi









			050 05 00 00


			SỰ NGƯNG TỤ









			050 05 02 00


			Các loại ngưng tụ









			050 05 02 01


			Các loại ngưng tụ, mối quan hệ với các loại mây









			050 06 00 00


			KHỐI KHÍ VÀ FRONT









			050 06 01 00


			Các loại khối khí









			050 06 01 01


			Miêu tả, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính của khối khí









			050 06 01 02


			Phân loại khối khí, cải biến khối khí, vùng sinh khối khí









			050 06 02 02


			Front ấm, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 03


			Front lạnh, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 04


			Khu vực ấm, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 05


			Thời tiết sau front lạnh









			050 06 02 06


			Hút giữ, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 07


			Front tĩnh, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 08


			Sự dịch chuyển của front và hệ thống áp suất, chu kỳ thọ mệnh









			050 07 00 00


			HỆ THỐNG ÁP SUẤT









			050 07 01 00


			Vị trí và khu áp suất chính









			050 07 01 01


			Vị trí và khu áp suất chính









			050 07 02 00


			Hiện tượng xoáy nghịch









			050 07 02 01


			Hiện tượng xoáy nghịch, các loại, đặc điểm chung, xoáy nghịch lạnh và xoáy nghịch ấm, suy giảm lưỡi khí áp cao









			050 07 03 00


			Vùng khí áp thấp phi front









			050 07 03 01


			Vùng khí áp thấp nhiệt, núi và vùng khí áp thấp thứ cấp, khu khí lạnh, ..









			050 08 00 00






			KHÍ HẬU HỌC





			050 08 03 00


			Điều kiện thời tiết tiêu biểu ở vùng vĩ độ trung bình









			050 08 03 01


			Các đợt gió tây









			050 08 03 02


			Khu vực áp suất cao









			050 08 03 03


			Đặc tuyến áp suất đồng dạng









			050 08 03 04


			Vùng khí lạnh









			050 08 04 00


			Thời tiết và gió theo mùa địa phương









			050 08 04 01


			Thời tiết và gió theo mùa địa phương, ví dụ Foehn, Mistral, Bora, Scirocco









			050 09 00 00


			CÁC RỦI RO TRONG KHI BAY









			050 09 01 00


			Đóng băng









			050 09 01 01


			Điều kiện thời tiết gây đóng băng, ảnh hưởng của địa hình









			050 09 02 00


			Nhiễu động









			050 09 02 01


			Ảnh hưởng của nhiễu động đến chuyến bay, cách tránh









			050 09 03 00


			Gió cắt









			050 09 03 01


			Điều kiện thời tiết gây gió cắt theo chiều thẳng đứng









			050 09 03 02


			Điều kiện thời tiết gây gió cắt theo chiều ngang









			050 09 03 03


			Ảnh hưởng của gió cắt đến chuyến bay









			050 09 04 00


			Bão giông









			050 09 04 01


			Cơ cấu bão giông, luồng gió mạnh, xuất xứ, điện trong khí quyển, phóng điện tĩnh









			050 09 04 02


			Điều kiện và quá trình phát triển bão giông, dự báo, vị trí, xác định loại bão









			050 09 04 03


			Tránh bão giông, radar trên mặt đất, trên máy bay, màn chỉ thị theo dõi bão









			050 09 04 04


			Sự phát triển và ảnh hưởng của sấm









			050 09 04 05


			Sự phát triển của phóng điện sét và ảnh hưởng của sét đến máy bay và chuyến bay









			050 09 06 00


			Sự tăng nhiệt độ theo độ cao ở mực thấp và mực cao









			050  09 06 01


			Ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ theo độ cao đến tính năng tầu bay









			050 09 08 00


			Các rủi ro ở khu vực núi









			050 09 08 01


			Ảnh hưởng của địa hình đến mây và lượng mưa, hành lang front









			050 09 08 02


			Chuyển động thẳng đứng, sóng núi, gió cắt, nhiễu động, đóng băng









			050 09 08 03


			Sự phát triển và ảnh hưởng của việc tăng nhiệt độ theo độ cao ở thung lũng









			050 09 09 00


			Các hiện tượng làm giảm tầm nhìn









			050 09 09 01


			Giảm tầm nhìn do sương mù, khói, bụi, cát và mưa









			050 09 09 02


			Giảm tầm nhìn do tuyết









			050 10 00 00






			THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG





			050 10 01 00


			Quan trắc









			050 10 01 01


			Quan trắc tại mặt đất: gió, tầm nhìn và tầm nhìn trên đường CHC, máy đo hệ số truyền.



Mây: loại mây, số lượng, độ cao của chân mây và đỉnh mây, sự dịch chuyển của mây



Thời tiết: Tất cả các loại mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, điểm ngưng tụ, áp suất khí quyển









			050 10 01 05


			Quan trắc và báo cáo từ trên tầu bay, hệ thống liên kết các dữ liệu, tín hiệu ASDAR, PIREPS









			050 10 02 00


			Biểu đồ thời tiết









			050 10 02 01


			Biểu đồ các vùng thời tiết trọng yếu, đỉnh tầng đối hơn, gió tối đa









			050 10 02 02


			Biểu đồ thời tiết trên mặt đất









			050 10 02 03


			Biểu đồ thời tiết trên cao









			050 10 02 04


			Dấu hiệu và ký hiệu trên biểu đồ dự đoán và phân tích thời tiết









			050 10 03 00


			Các thông tin cần để lập kế hoạch bay









			050 10 03 01


			Mã hàng không: METAR, TAF, SPECI, SIGMET, SNOWTAM,MOTNE, báo cáo đường CHC









			050 10 03 02


			Dự báo thời tiết hàng không: VOLMET, ATIS, HF-VOLMET, ACARS









			050 10 03 03


			Nội dung và sử dụng tài liệu thời tiết trước chuyến bay









			050 10 03 04


			Giảng bình thời tiết 









			050 10 03 05


			Hệ thống đo và cảnh báo gió cắt mực thấp, tăng nhiệt độ theo độ cao









			050 10 03 06


			Cảnh báo thời tiết trong các trường hợp đặc biệt









			060 00 00 00


			DẪN ĐƯỜNG









			061 00 00 00


			GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DẪN ĐƯỜNG









			061 01 00 00


			KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DẪN ĐƯỜNG









			061 01 01 00


			Hệ mặt trời



- chuyển động biểu kiến và theo mùa của mặt trời









			061 01 02 00


			Trái đất



- vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ, đường rumb



- hội tụ, góc biến đổi 



- vĩ tuyến, sự khác nhau của vĩ tuyến



- kinh tuyến, sự khác nhau của kinh tuyến



- phối hợp kinh tuyến và vĩ tuyến để định vị









			061 01 03 00 


			Thời gian và thay đổi thời gian



- thời gian biểu kiến



- UTC



- LMT



- giờ tiêu chuẩn



- múi giờ



- xác định thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn và hoàng hôn









			061 01 04 00


			Phương hướng



- địa từ: độ từ thiên, lệch từ tính và biến thiên của la bàn



- cực từ, đẳng giác, mối liên quan giữa hướng thực và hướng từ



- đường cực lưới, đường đẳng trị









			061 01 05 00


			Cự ly



- đơn vị đo cự ly và độ cao tương đối sử dụng trong dẫn đường: hải lý, dặm Anh, kilomet, mét, yard và feet



- đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác



- mối quan hệ giữa hải lý và phút vĩ tuyến









			061 02 00 00


			TỪ  TÍNH VÀ LA BÀN









			061 02 01 00


			Nguyên lý chung



- địa từ



- phân tích tổng lực từ trường trái đất vào các thiết bị cao và thiết bị phẳng



- ảnh hưởng của sự thay đổi vĩ tuyến đến các thiết bị nói trên



- lực định hướng



- biến đổi từ khuynh









			061 02 02 00


			Từ tính tầu bay



- thép cứng và thép mềm 



- tổng từ trường 



- thay đổi lực định hướng



- thay đổi độ lệch cùng với thay đổi vĩ tuyến và thay đổi hướng mũi tầu bay



- các sai sót khi bay vòng và tăng tốc



- không để các vật liệu từ tính gần la bàn









			061 02 03 00


			Kiến thức về các nguyên lý, la bàn chờ, la bàn hạ cánh và la bàn đọc từ xa



- kiến thức chi tiết về cách sử dụng các loại la bàn nói trên



- kiểm tra khả năng làm việc của la bàn



- tính ưu việt và hạn chế của la bàn chỉ thị từ xa



- điều chỉnh và hiệu chỉnh la bàn từ tính đọc từ xa









			061 03 00 00


			BIỂU ĐỒ









			061 03 01 00


			Đặc tính chung của các phép chiếu hình



- chiếu hình



- conic bảo giác Lambert









			061 03 02 00


			Giới thiệu đường kinh tuyến, vĩ tuyến, vòng tròn lớn và đường rumb



- chiếu hình trực tiếp



- conic bảo giác Lambert









			061 03 03 00


			Sử dụng biểu đồ hàng không 



- lập biểu đồ các vị trí



- phương pháp chỉ tỷ lệ và độ nổi



- các ký hiệu quy ước



- đo đường bay và cự ly



- lập biểu đồ các góc phương vị









			061 04 00 00


			DẪN ĐƯỜNG BẰNG ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ VÀ LA BÀN (DR)









			061 04 01 00


			Kiến thức cơ bản về DR



- đường bay



- hướng mũi (la bàn, từ, thực, lưới toạ độ)



- vận tốc gió



- không tốc  (IAS, RAS, TAS, số Mach)



- địa tốc



- ETA



- góc dạt, góc chỉnh gió



- vị trí DR, định vị









			061 04 02 00


			Sử dụng máy tính dẫn đường



- tốc độ



- thời gian



- cự ly



- tiêu thụ nhiên liệu



- thay đổi



- hướng mũi



- không tốc



- tốc độ gió









			061 04 03 00


			Tam giác tốc độ, phương pháp xác định:



- hướng mũi



- địa tốc 



- tốc độ gió



- vệt bay và góc dạt, sai sót trên vệt bay



- các vấn đề về thời gian và cự ly



 





			061 04 04 00


			Xác định vị trí bằng DR



- sự cần thiết của DR



- xác định tiến trình bay (đoán định trong trí óc)



-  phương thức khi mất đoán định



- hướng mũi và vector không tốc thực (TAS) tính từ vị trí được xác định cuối cùng



- áp dụng vector tốc độ gió



- vệt bay cuối và vector địa tốc



- đánh giá độ chính xác của vị trí DR









			061 04 05 00


			Đo các yếu tố DR



- tính độ cao, điều chỉnh, hiệu chỉnh, các sai sót



- xác định nhiệt độ



- xác định nhiệt độ phù hợp



- xác định số Mach









			061 04 06 00


			Giải quyết các vấn đề về DR bằng các phương pháp sau:



- biểu đồ hình chiếu



- biểu đồ lambert



- hình chiếu lập thể cực









			061 04 07 00


			Cách đo:



- tầm bay tối đa



- bán kính hoạt động



- điểm tới hạn, điểm không được quay lại, điểm quay lại an toàn, điểm đồng thời gian









			061 04 08 00


			Các hồ nghi DR và các biện pháp điều chỉnh









			061 05 00 00


			DẪN ĐƯỜNG TRONG KHI BAY









			061 05 01 00


			Quan sát bằng mắt trong khi dẫn đường bay









			061 05 02 00


			Dẫn đường khi lấy độ cao và giảm thấp



- không tốc trung bình



- tốc độ gió trung bình



- địa tốc/cự ly khi lấy độ cao và giảm thấp









			061 05 03 00


			Dẫn đường bay đường dài, căn cứ vào các vị trí cố định để xác định lại các số liệu dẫn đường như:



- địa tốc



- trở về vệt bay đúng khi trệch vệt bay



- tính tốc độ gió và hướng gió



- điều chỉnh lại thời gian dự định đến (ETA)









			061 05 04 00


			Nhật ký bay ( kể cả hồ sơ dẫn đường bay)









			062 00 00 00


			DẪN ĐƯỜNG VÔ TUYẾN









			062 01 00 00


			CÁC PHƯƠNG TIỆN VÔ TUYẾN TRỢ GIÚP









			062 01 01 00


			Thiết bị định hướng (D/F) trên mặt đất ( kể cả phân loại góc phương vị)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác 









			062 01 02 00


			Thiết bị định hướng tự động (ADF) (kể cả các đài liên quan và đồng hồ chỉ thị từ)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 03 00


			Đài VOR và đài VOR Doppler (kể cả các đài liên quan và đồng hồ chỉ thị từ)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 04 00


			Thiết bị đo cự ly (DME)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 02 00 00


			CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ RADAR









			062 02 04 00


			Radar giám sát thứ cấp (SSR) và máy hỏi đáp



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- chế độ và mã số









			062 06 05 00


			Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)









			070 00 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC









			071 00 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC - MÁY BAY









			071 01 00 00


			GIỚÍ THIỆU CHUNG









			071 01 01 00


			Annex 6, Phần I,II và III (nếu áp dụng)



- định nghĩa



- khả năng áp dụng



- phạm vi và nội dung chủ yếu









			071 01 02 00


			QCHK-KT 1 - Các yêu cầu









			071 01 02 01


			Các yêu cầu chung về: hệ thống chất lượng, các thành viên bổ sung của tổ bay, phương pháp vận chuyển người, cho phép người vào buồng lái, không được phép vận chuyển, các thiết bị điện tử xách tay, uy hiếp an toàn, các bảng mẫu biểu và thông tin bổ sung mang theo máy bay, quy định lưu giữ tài liệu tại mặt đất, quyền thanh tra, xuất trình tài liệu và hồ sơ, lưu giữ và bảo quản tài liệu, việc thuê máy bay









			071 01 02 02


			Các yêu cầu về chứng chỉ người khai thác và giám sát: quy định chung đối với chứng chỉ người khai thác (AOC), cấp, bổ sung và gia hạn chứng chỉ AOC, các yêu cầu về thủ tục hành chính









			071 01 02 03


			Các yêu cầu về phương thức khai thác: kiểm soát và giám sát khai thác, sử dụng các dịch vụ không lưu, phương thức cất cánh và tiếp cận bằng thiết bị, chuyên chở người có khả năng di chuyển bị hạn chế, vận chuyển những hành khách không được chấp thuận, người đang bị trục xuất hoặc những người đang bị giam giữ, cách sắp xếp hành lý và hàng hoá, xếp chỗ cho hành khách, an toàn ở buồng hành khách và bếp, hút thuốc trên máy bay, điều kiện cất cánh, áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu cho cất cánh









			071 01 02 04


			Các yêu cầu về khai thác trong mọi điều kiện thời tiết: khai thác trong tầm nhìn hạn chế









			071 01 02 05


			Các yêu cầu về phương tiện và thiết bị: giới thiệu chung, các thiết bị bảo vệ mạng điện, thiết bị gạt nước kính buồng lái, thiết bị radar thời tiết trên máy bay, hệ thống đàm thoại nội bộ tổ lái, hệ thống phát thanh, cửa và rèm che trên máy bay









			071 01 02 06


			Các yêu cầu về thiết bị liên lạc và dẫn đường: thiết bị vô tuyến, bảng chọn kênh nghe









			071 01 02 07


			Các yêu cầu về bảo dưỡng máy bay: thuật ngữ, đơn xin phê chuẩn hệ thống bảo dưỡng của người khai thác, quản lý bảo dưỡng, hệ thống chất lượng, giải trình quản lý bảo dưỡng của người khai thác, chương trình bảo dưỡng máy bay của người khai thác, gia hạn chứng chỉ người khai thác liên quan đến hệ thống bảo dưỡng, phương án an toàn tương đương









			071 02 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC ĐẶC BIỆT VÀ CÁC RỦI RO 



(CÁC KHÍA CẠNH CHUNG)









			071 02 01 00


			Danh mục thiết bị tối thiểu (MEL)



- tài liệu hướng dẫn bay (AFM)









			071 02 02 00


			Làm tan băng tại mặt đất



- điều kiện đóng băng



- xác định và phát hiện băng tại mặt đất và khi bay



- làm tan băng, chống đóng băng, các loại chất lỏng làm tan băng



- sự giảm tính năng, trên mặt đất và khi bay









			071 02 03 00


			Mối nguy hiểm  của các loài chim và cách tránh









			071 02 04 00


			Giảm tiếng ồn



- ảnh hưởng của các phương thức bay (cất cánh, bay bằng, tiếp cận)



- tác động của người lái (đặt công suất, lực cản thấp, công suất thấp)









			071 02 05 00


			Cháy/khói



- cháy chế hoà khí



- cháy động cơ



- cháy trong buồng khách, buồng lái, buồng hàng (chọn chất dập lửa phù hợp với loại lửa và sử dụng bình dập lửa)



- các biện pháp thực hiện trong trường hợp phanh quá nhiệt sau khi đình chỉ cất cánh và hạ cánh



- khói trong buồng lái và buồng khách (ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục)









			071 02 06 00


			Bị giảm áp trong buồng được điều áp



- giảm áp từ từ



- giảm áp nhanh hoặc đột ngột



- mối nguy hiểm và các biện pháp khắc phục









			071 02 07 00


			Gió giật, dòng thăng giáng



- xác định và miêu tả



- ảnh hưởng và phát hiện khi cất cánh và tiếp cận



- các biện pháp tránh và biện pháp khắc phục 









			071 02 08 00


			Dòng khí lưu



- nguyên nhân



- ảnh hưởng đến tốc độ và trọng tải, gió



- các biện pháp khắc phục trên đường bay, khi cất và hạ cánh









			071 02 09 00


			An ninh



- các trường hợp bất hợp pháp









			071 02 10 00


			Hạ cánh khẩn cấp và hạ cánh phòng ngừa



- định nghĩa



- nguyên nhân



- các yếu tố cần lưu ý (gió, địa hình, chuẩn bị, thuật lái, hạ cánh trong các địa hình khác nhau và trên nước)



- thông báo cho hành khách



- thoát hiểm



- biện pháp thực hiện sau hạ cánh









			071 02 11 00


			Vứt bỏ bớt nhiên liệu



- khía cạnh an toàn



- khía cạnh luật pháp









			071 02 12 00


			Chuyên chở hàng hoá nguy hiểm



- Annex 18



- trong thực tế









			071 02 13 00


			Đường CHC bẩn



- các loại chất bẩn



- phanh, hệ số phanh



- điều chỉnh và tính toán tính năng









			080 00 00 00


			NGUYÊN LÝ BAY









			081 01 00 00


			KHÍ ĐỘNG DƯỚI TỐC ĐỘ ÂM THANH









			081 01 01 00


			Kiến thức cơ bản, định luật và định nghĩa









			081 01 01 01


			Định luật và định nghĩa



- đơn vị 



- định luật Newton



- phương trình khí lý tưởng



- phương trình xung



- phương trình liên tục



- định lý Bernoulli



- áp suất tĩnh



- áp suất động



- độ nhớt



- mật độ



- IAS, CAS, EAS, TAS









			081 01 01 02


			Kiến thức cơ bản về dòng khí



- dòng khí tĩnh



- dòng khí động



- dòng khí động lực



- ống khí động lực



- dòng khí 2 chiều



- dòng khí 3 chiều









			081 01 01 03


			Lực khí động tác động lên các bề mặt



- hợp khí lực



- lực nâng



- lực cản



- góc tấn



- lực và thăng bằng lực khi lấy độ cao, khi bay bằng, khi giảm thấp và bay vòng









			081 01 01 04


			Dạng profile cánh máy bay



- tỷ lệ độ dày của dây cung cánh



- đường dây cung cánh



- đường cong vồng của cánh



- bán kính mũi



- độ vồng



- góc tấn



- góc lắp cánh









			081 01 01 05


			Hình dạng cánh



- hệ số dãn dài của cánh



- gốc dây cung cánh



- đầu dây cung cánh



- cánh dạng thuôn nhọn



- hình dạng bề mặt cánh



- dây cung khí động trung bình (MAC)









			081 01 02 00


			Dòng khí 2 chiều xung quanh profile cánh









			081 01 02 01


			Dạng dòng khí động lực









			081 01 02 02


			Điểm ngưng đọng









			081 01 02 03


			Phân phối áp lực









			081 01 02 04


			Trung tâm áp lực/Cma.c.









			081 01 02 05


			Khí lực nâng và dòng khí hướng vuông góc với hướng chuyển động của cánh









			081 01 02 06


			Khí lực cản và dòng khí theo hai bên máy bay









			081 01 02 07


			Ảnh hưởng của góc tấn









			081 01 02 08


			Phân dòng ở góc tấn lớn









			081 01 02 09


			Lực nâng - đồ thị (








			081 01 03 00


			Các hệ số









			081 01 03 01


			Hệ số lực nâng Cz



- công thức lực nâng



- đồ thị Cz - (


- Czmax và (


- giá trị bình thường của Czmax, ( crit, ( stall, và độ dốc của đường cong Cz/A.o.A









			081 01 03 02


			Hệ số lực cản Cx


- công thức lực cản



         - độ cản lực nâng bằng không



         - lực cản cảm ứng nâng



- đồ thị Cx - (


- đồ thị Cz-Cx, cực profile



- hệ số Cz-Cx


- giá trị bình thường của hệ số Cz-Cx








			081 01 04 00


			Dòng khí 3 chiều xung quanh máy bay









			081 01 04 01


			Dạng dòng khí động lực



- dòng theo sải cánh và nguyên nhân



- dòng xoáy đầu mút cánh và ( cục bộ



- dòng xoáy đầu mút cánh và góc tấn



- dòng khí ngược và xuôi theo hướng chuyển động của cánh giảm dần đến đầu mút lá cánh



- phân phối dòng lực nâng theo sải cánh



- dòng khí lưu sau tầu bay (nguyên nhân, phân phối, thời gian tồn tại)









			081 01 04 02


			Lực cản cảm ứng



- ảnh hưởng của dòng xoáy đầu mút cánh đến góc tấn



- góc cảm ứng cục bộ (


- ảnh hưởng của góc tấn cảm ứng đến hướng vector lực nâng



- lực cản cảm ứng và góc tấn



- lực cản cảm ứng và tốc độ



- lực cản cảm ứng và hệ số dãn dài của cánh



- lực cản cảm ứng và mặt bằng cánh



- hệ số lực cản cảm ứng 



- hệ số lực cản cảm ứng và góc tấn



- ảnh hưởng của lực cản cảm ứng đến đồ thị Cz-(


- ảnh hưởng của lực cản cảm ứng đến đồ thị Cz-(, cực máy bay, hệ số lực cản nâng



- đồ thị cực parabol của máy bay và công thức



- ảnh hưởng của từng phần



- các cánh nhỏ



- thùng chứa đầu mút



- chất tải theo sải cánh



- ảnh hưởng của độ vênh cánh



- ảnh hưởng khi thay đổi độ vồng cánh









			081 01 05 00


			Tổng lực cản









			081 01 05 01


			Lực cản không khí (lực cản ký sinh)



- lực cản Profin



- lực cản cộng sinh (giao thoa)



- lực cản ma sát









			081 02 05 02


			Lực cản Profin và tốc độ









			081 01 05 03


			Lực cản cảm ứng và tốc độ









			081 01 05 04


			Tổng lực cản









			081 01 05 05


			Tổng lực cản và tốc độ









			081 01 05 06


			Lực cản tối thiểu









			081 01 05 07


			Lực cản - sơ đồ tốc độ









			081 01 06 00


			Ảnh hưởng của mặt đất









			081 01 06 01


			Ảnh hưởng của mặt đất đến Cxi 








			081 01 06 02


			Ảnh hưởng của mặt đất đến ( crit









			081 01 06 03


			Ảnh hưởng của mặt đất đến Cz








			081 01 06 04


			Ảnh hưởng của mặt đất đến tính năng cất và hạ cánh của tầu bay









			081 01 07 00


			Mối quan hệ giữa hệ số lực nâng và tốc độ hằng số lực nâng









			081 01 07 01


			Công thức của mối quan hệ giữa hệ số lực nâng và tốc độ hằng số lực nâng









			081 01 07 02


			Đồ thị  của mối quan hệ giữa hệ số lực nâng và tốc độ hằng số lực nâng









			081 01 08 00


			Thất tốc









			081 01 08 01


			Phân dòng khi tăng góc tấn



- lớp biên



         - lớp tầng



         - lớp nhiễu động



         - lớp chuyển tiếp



- điểm phân dòng



- ảnh hưởng đến góc tấn



- ảnh hưởng đến:



         - sự phân phối áp suất



         - vị trí trung tâm áp suất



         - Cz



         - Cx



         - các mômen góc lên xuống



         - dòng khí ngược tại thăng bằng ngang



- sóng rung lắc máy bay



- sử dụng hệ thống điều khiển









			081 01 08 02


			Tốc độ thất tốc



- tốc độ thất tốc trong công thức lực nâng



- tốc độ thất tốc 1g



- tốc độ thất tốc theo FAA



- tác động của:



         - trọng tâm



         - đặt công suất



         - độ cao tuyệt đối (IAS)



         - chất tải cánh, W/S



         - các yếu tố chất tải n



                   - định nghĩa



                   - vòng



                   - các lực









			081 01 08 03


			Bắt đầu thất tốc theo hướng sải cánh



-  ảnh hưởng của mặt bằng cánh



- độ xoắn khí động ( dòng khí)



- độ xoắn hình học



- sử dụng bánh lái liệng



- tác động của gân khí động, bộ phận chống xoáy đầu cánh, mép hình răng và cơ cấu tạo xoáy khí









			081 01 08 04


			Cảnh báo thất tốc



- tầm quan trọng của việc cảnh báo thất tốc



- giới hạn tốc độ



- sóng rung lắc máy bay



- mảnh điều chỉnh tách dòng



- công tắc 1 chiều



- lá tĩnh AOA



- ống probe AOA



- bộ phận rung cần lái



- thoát khỏi thất tốc









			081 01 08 05


			Các yếu tố đặc biệt của thất tốc



- thất tốc khi bật công suất



- bay vòng lấy độ cao và giảm thấp



- cánh mũi tên



- thất tốc, đẩy cần lái xuống



- máy bay có thăng bằng ngang và các cánh điều khiển nằm phía trước cánh



- tầu bay có đuôi hình chữ T



- cách tránh xoáy:



         - rơi vào tình trạng xoáy



         - phát hiện tình trạng bị xoáy



         - thoát khỏi tình trạng xoáy



- băng ( ở điểm rẽ dòng và trên bề mặt)



         - không cảnh báo thất tốc



         - biểu hiện tình trạng thất tốc bất bình thường



         - thất tốc thăng bằng









			081 01 09 00


			Tăng lực đẩy Czmax








			081 01 09 01


			Thả cánh tà mép và sử dụng cánh tà mép khi cất và hạ cánh



- các loại cánh tà



         - cánh tà sau rời



         - cánh tà phẳng



         - cánh tà có khe khí thổi lớp biên



         - cánh tà thả trượt (Fowler)



- tác động của cánh tà đến đồ thị Cz-(


- tác động của cánh tà đến đồ thị Cz-Cx


- tính không đối xứng của cánh tà



- tác động đến hoạt động của bước lá cánh









			081 01 09 02


			Thiết bị mép trước và sử dụng thiết bị mép trước khi cất hạ cánh



- các loại



         - cánh tà krueger



         - cánh tà vồng cánh biến thiên



         - cánh tà trước



- tác động của thiết bị mép trước đến đồ thị Cz- (


- tác động của thiết bị mép trước đến đồ thị Cz- Cx


- tính không đối xứng của cánh tà trước



- hoạt động bình thường/ tự động của cánh tà trước









			081 01 09 03


			Vấu tạo xoáy



- các nguyên lý khí động



- ưu điểm



- hạn chế









			081 01 10 00


			Các biện pháp giảm tỷ lệ Cz- Cx, tăng lực cản









			081 01 10 01


			Cánh cản lưng và sử dụng cánh cản lưng trong các giai đoạn bay 



- các chức năng



         - cánh cản lưng sử dụng khi bay (phanh tốc độ)



         - cánh cản lưng sử dụng tại mặt đất (tấm cản lưng)



         - cánh cản lưng xoay



         - cánh cản lưng - mạch trộn tần số



- tác động của cánh cản lưng đến đồ thị Cz- (


- tác động của cánh cản lưng đến đồ thị và hệ số Cz- Cx








			081 01 10 02


			Phanh tốc độ là phương tiện tăng lực cản, sử dụng phanh tốc độ trong các giai đoạn bay



- tác động của phanh tốc độ đến đồ thị và hệ số Cz- Cx








			081 01 11 00


			Lớp biên









			081 01 11 01


			Các loại lớp biên



- biên tầng



- biên rối









			081 01 11 02


			Ưu điểm và hạn chế của lớp biên đối với lực cản áp suất và lực cản ma sát









			081 01 12 00


			Các tình huống đặc biệt









			081 01 12 01


			Băng và các chất bẩn khác



- băng tại điểm chia dòng



- băng trên bề mặt ( sương tuyết, tuyết, băng)



-  mưa



- bẩn mép trước



- ảnh hưởng gây thất tốc



- ảnh hưởng gây mất khả năng điều khiển



- ảnh hưởng đến mômen mặt điều khiển



- tác động đến thiết bị lực nâng khi cất hạ cánh và khi có vận tốc nhỏ



- ảnh hưởng đến hệ số lực nâng/lực cản









			081 01 12 02


			Thay đổi và cải tiến kết cấu tầu bay, tầu bay bị hoá già









			081 04 00 00


			ĐỘ ỔN ĐỊNH









			081 04 01 00


			Điều kiện cân bằng mômen khi bay bằng ổn định









			081 04 01 01


			Điều kiện tiên quyết của tính ổn định tĩnh









			081 04 01 02


			Tổng các mômen



- lực nâng và trọng lượng



- lực cản và lực đẩy









			081 04 01 03


			Tổng các lực



- trên mặt phẳng ngang



- trên mặt phẳng đứng









			081 04 02 00


			Phương pháp lấy cân bằng









			081 04 02 01


			Cánh và phần đuôi tầu bay (đuôi và thăng bằng ngang, cánh điều khiển)









			081 04 02 02


			Mặt điều khiển









			081 04 02 03


			Đối trọng hoặc điều chỉnh trọng lượng









			081 04 03 00


			Tính ổn định trục dọc









			081 04 03 01


			Kiến thức cơ bản và định nghĩa



- độ ổn định tĩnh, độ ổn định tốt, độ ổn định trung bình và độ ổn định kém



- điều kiện tiên quyết của độ ổn định động



- độ ổn định động, độ ổn định tốt, độ ổn định trung bình và độ ổn định kém



- độ ổn định bị giảm



- giao động phugoid



- thời hạn ngắn



- ảnh hưởng của độ cao lớn đến độ ổn định động









			081 04 03 02


			Độ ổn định tĩnh









			081 04 03 03


			Điểm trung bình/vị trí điểm trung bình



- định nghĩa









			081 04 03 04


			Sự thay đổi của:



- hình học tầu bay



- luồng gió ngược









			081 04 03 05


			Vị trí trọng tâm



- giới hạn phía đuôi tầu bay, giới hạn tính ổn định tối thiểu



- vị trí phía trước



- ảnh hưởng đến độ ổn định tĩnh và động









			081 04 03 06


			Đồ thị Cm- (








			081 04 03 07


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- lệch điều khiển



- các bộ phận chính của tầu bay (cánh, thân, đuôi)



- trạng thái:



         - lệch cánh tà



         - thả càng









			081 04 03 08


			Vị trí cánh lái độ cao - đồ thị tốc độ (IAS)









			081 04 03 09


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- vi chỉnh (tấm bù vi chỉnh)



- vi chỉnh (vi chỉnh thăng bằng)









			081 04 03 10


			Đồ thị biểu thị mối liên quan giữa tốc độ và lực tác động lên cần lái (IAS)









			081 04 03 11


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- vi chỉnh (tấm bù vi chỉnh)



- vi chỉnh (vi chỉnh thăng bằng)



- lực ma sát trong hệ thống



- trọng tải Bob









			081 04 03 12


			Các thao tác/ lực cần lái trên tải trọng









			081 04 03 14


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- vi chỉnh



- lò xo



- trọng tải Bob









			081 04 03 15


			Lực cần lái trên tải trọng và yếu tố giới hạn tải trọng



- loại chứng nhận









			081 04 03 16


			Các trường hợp đặc biệt



- băng



         - ảnh hưởng khi thả cánh tà



         - ảnh hưởng khi có băng tại thanh thăng bằng



- mưa



- thay đổi cấu trúc thân









			081 04 04 00


			Độ ổn định hướng tĩnh









			081 04 04 01


			Góc trượt (








			081 04 04 02


			Hệ số mômen lắc ngang Cn








			081 04 04 03


			Đồ thị CN -(








			081 04 04 04


			Sự thay đổi của:



- vị trí trọng tâm



- góc quét của cánh



- thân máy bay ở góc tấn lớn



- dao chỉnh dòng trên sống lưng tầu bay và góc quét của dao chỉnh dòng



- các bộ phận chính của tầu bay









			081 04 05 00


			Độ ổn định tĩnh ngang









			081 04 05 01


			Góc nghiêng (








			081 04 05 02


			Hệ số mômen lăn C1








			081 04 05 03


			Sự thay đổi góc trượt (








			081 04 05 04


			Đồ thị C1 - (








			081 04 05 05


			Sự thay đổi của:



- góc quét của cánh



- tấm vây bụng



- vị trí của cánh



- góc chữ V dương của cánh









			081 04 05 06


			Hiệu quả của độ ổn định ngang









			081 04 06 00


			Độ ổn định động ngang 









			081 04 06 01


			Ảnh hưởng của dòng khí động trượt không đối xứng của cánh quạt









			081 04 06 02


			Xu hướng bổ nhào xoắn ốc









			081 04 06 03


			Chuyển động xoắn Dutch



- nguyên nhân



- bộ phận giảm lắc









			081 04 06 04


			Ảnh hưởng của độ cao đến độ ổn định động









			081 05 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN









			081 05 01 00


			Giới thiệu chung









			081 05 01 01


			Kiến thức cơ bản, hệ thống điều khiển 3 mặt phẳng và hệ thống điều khiển theo 3 trục









			081 05 01 02


			Thay đổi độ vồng cánh









			081 05 01 03


			Thay đổi góc tấn









			081 05 02 00


			Điều khiển bước lá cánh









			081 05 02 01


			Cánh lái độ cao









			081 05 02 02


			Ảnh hưởng của dòng khí ngược









			081 05 02 03


			Đóng băng ở đuôi









			081 05 02 04


			Vị trí trọng tâm









			081 05 03 00


			Điều khiển hướng









			081 05 03 01


			Bộ phận thay đổi hệ số bánh lái hướng/bàn đạp









			081 05 03 02


			Mômen lực đẩy động cơ



- trực tiếp



- cảm ứng









			081 05 03 03


			Hỏng hóc động cơ (n-1)



- hạn chế của bánh lái hướng khi lực đẩy không đối xứng



- ý nghĩa của VMCA, VMCG








			081 05 04 00


			Điều khiển theo trục dọc









			081 05 04 01


			Bánh lái liệng



- bánh lái liệng bên trong



- bánh lái liệng bên ngoài



- chức năng của bánh lái liệng ở các giai đoạn bay









			081 05 04 03


			Tấm cản lưng









			081 05 04 04


			Máy bay bị dạt khi liệng









			081 05 04 05 


			Các phương pháp tránh bị dạt khi liệng



- cánh liệng Frise



- độ sai lệch giữa 2 cánh lái liệng



- nối cánh lái liệng với bánh lái hướng bằng lò xo



- tấm cản lưng quay



- ảnh hưởng của dòng khí trượt cánh quạt không đối xứng









			081 05 05 00


			Sự tương tác trên các máy bay khác nhau (hướng/trục dọc)









			081 05 05 01


			Giới hạn công suất lệch









			081 05 06 00


			Các biện pháp giảm lực điều khiển









			081 05 06 01


			Cân bằng khí động



- cân bằng mũi



- cân bằng tay đòn



- cân bằng bên trong



- tấm bù cân bằng, tấm bù bất cân bằng



- tấm bù trợ lực



- tấm bù khí động









			081 05 06 02


			Các phương pháp điều khiển



- điều khiển có trợ giúp của công suất



- điều khiển hoàn toàn bằng công suất



- tải giả



         - đầu vào



         - áp suất động P



         - đặt thăng bằng 









			081 05 07 00


			Cân bằng trọng tải









			081 05 07 01


			Các trường hợp cân bằng



- các phương pháp cân bằng









			081 05 08 00


			Điều khiển vi chỉnh









			081 05 08 01


			Các trường hợp điều khiển vi chỉnh









			081 05 08 02


			Tấm vi chỉnh









			081 05 08 03


			Vi chỉnh tấm thăng bằng/tỷ lệ vi chỉnh so với IAS



- ảnh hưởng của vị trí trọng tâm đến việc đặt tấm vi chỉnh/tấm thăng bằng khi cất cánh









			081 06 00 00


			CÁC GIỚI HẠN









			081 06 01 00


			Giới hạn khai thác



- hiện tượng rung phá huỷ



- hiện tượng đẩy ngược cánh lái liệng



- điều khiển càng/cánh tà









			081 06 01 01


			VMO, VNO, VNE








			081 06 02 00


			Vùng cơ động









			081 06 02 01


			Biểu đồ cơ động tải trọng 



- tốc độ thất tốc nhanh



- VA, VC, VD


- yếu tố tải trọng có giới hạn cơ động/loại cấp chứng chỉ









			081 06 02 02


			Sự thay đổi của:



- trọng tải



- độ cao tuyệt đối









			081 06 03 00


			Vùng có gió giật









			081 06 03 01


			Biểu đồ tải giật



- tốc độ gió giật thẳng đứng



- tốc độ thất tốc nhanh



- VB, VC, VD


- yếu tố tải trọng hạn chế gió giật



- VRA








			081 06 03 02


			Sự thay đổi của:



- trọng tải



- độ cao tuyệt đối









			081 07 00 00


			CÁNH QUẠT









			081 07 01 00


			Sự chuyển đổi mômen động cơ sang lực đẩy









			081 07 01 01


			Ý nghĩa của bước lá cánh quạt









			081 07 01 02


			Độ vặn của lá cánh quạt









			081 07 01 03


			Bước lá cố định và bước thay đổi/tốc độ có định









			081 07 01 04


			Hiệu quả của cánh quạt so với tốc độ









			081 07 01 05


			Ảnh hưởng của băng đến cánh quạt









			081 07 02 00


			Hỏng hóc hoặc chết động cơ









			081 07 02 01


			Lực làm cánh quạt quay tự do



- ảnh hưởng của công suất lệch đến mômen hướng









			081 07 02 02


			Xuôi lá 



- ảnh hưởng đến tính năng lướt



- ảnh hưởng của công suất lệch đến mômen hướng









			081 07 03 00


			Các đặc trưng thiết kế để hấp thụ công suất









			081 07 03 01


			Hệ số dãn dài lá cánh quạt









			081 07 03 02


			Đường kính cánh quạt









			081 07 03 03


			Số lượng lá cánh quạt









			081 07 03 04


			Tiếng ồn của cánh quạt









			081 07 04 00


			Mômen và ngẫu lực khi cánh quạt hoạt động









			081 07 04 01


			Phản lực mômen









			081 07 04 02


			Sự tiến động hồi chuyển









			081 07 04 03


			Tác động của dòng khí trượt lệch









			081 07 04 04


			Tác động của lá cánh quạt lệch









			081 08 00 00


			CƠ HỌC BAY









			081 08 01 00


			Các lực tác động đến máy bay









			081 08 01 01


			Bay bằng thẳng ổn định









			081 08 01 02


			Lấy độ cao thẳng ổn định









			081 08 01 03


			Giảm thấp thẳng ổn định









			081 08 01 04


			Trượt thẳng ổn định









			081 08 01 05


			Bay vòng phối hợp ổn định



- góc nghiêng



- yếu tố tải trọng



- bán kính bay vòng



- vận tốc góc



- hệ số bay vòng









			081 08 02 00


			Lực đẩy lệch









			081 08 02 01


			Mômen quanh trục đứng









			081 08 02 02


			Các lực tác động đến cánh đuôi đứng









			081 08 02 03


			Tác động của góc nghiêng



- bay nghiêng quá độ



- thất tốc đầu cánh đuôi đứng









			081 08 02 04


			Tác động của trọng tải tầu bay









			081 08 02 05


			Tác dụng của bánh lái liệng









			081 08 02 06


			Tác động của cánh quạt đặc biệt đến mômen quay



- mômen cánh quạt



- ảnh hưởng của luồng gió từ cánh quạt đến cánh tà









			081 08 02 07


			Tác động của góc trượt đến mômen quay









			081 08 02 08


			VMCA








			081 08 02 09


			VMCL








			081 08 02 10


			VMCG








			081 08 02 11


			Tác động của độ cao









			081 08 03 00


			Giảm thấp khẩn nguy









			081 08 03 01


			Tác động của trạng thái bay









			081 08 03 02


			Tác động của số mach đã đặt và IAS









			081 08 03 03


			Các điểm tiêu biểu trên đồ thị cực









			081 08 03 04


			Gió giật









			090 00 00 00


			THÔNG TIN LIÊN LẠC (THÔNG TIN LIÊN LẠC IFR)









			090 01 00 00


			ĐỊNH NGHĨA









			090 01 01 00


			Ý nghĩa và tầm quan trọng của các thuật ngữ liên quan









			090 01 02 00


			Chữ viết tắt về kiểm soát không lưu









			090 01 03 00


			Nhóm mã Q thường sử dụng trong liên lạc R/T không-địa









			090 01 04 00


			Các loại điện văn









			090 02 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG









			090 02 01 00


			Phát tín hiệu bằng chữ 









			090 02 02 00


			Phát tín hiệu bằng số 









			090 02 03 00


			Phát tín hiệu thời gian









			090 02 04 00


			Kỹ thuật phát tín hiệu









			090 02 05 00


			Các từ và cụm từ tiêu chuẩn ( phù hợp với thuật ngữ R/T)









			090 02 06 00


			Ký hiệu gọi bằng vô tuyến đến các trạm dịch vụ hàng không, sử dụng ký hiệu gọi tắt









			090 02 07 00


			Ký hiệu gọi bằng vô tuyến đến các tầu bay, sử dụng ký hiệu gọi tắt









			090 02 08 00


			Chuyển liên lạc









			090 02 09 00


			Phương thức kiểm tra, khả năng đọc









			090 02 10 00


			Các quy định về đọc lại và thông báo đã nhận được thông tin









			090 02 11 00


			Thuật ngữ tiêu chuẩn radar









			090 03 00 00


			CÁC THUẬT NGỮ THÔNG TIN THỜI TIẾT









			090 03 01 00


			Thời tiết tại sân bay









			090 03 02 01


			Dự báo thời tiết









			090 04 00 00


			CÁC BIỆN PHÁP PHẢI THỰC HIỆN KHI MẤT LIÊN LẠC









			090 05 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC KHẨN NGUY VÀ KHẨN CẤP









			090 05 01 00


			Phương thức khẩn nguy (định nghĩa - tần số - theo dõi tần số khẩn nguy - ký hiệu - điện văn)









			090 05 02 00


			Phương thức khẩn cấp (định nghĩa - tần số - ký hiệu - điện văn)









			090 06 00 00


			CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRUYỀN SÓNG VHF VÀ QUY ĐỊNH TẦN SỐ (LIÊN LẠC IFR)









			090 11 00 00


			CÁC THUẬT NGỮ THÔNG TIN THỜI TIẾT









			090 11 01 00


			Thời tiết tại sân bay









			090 11 02 00


			Dự báo thời tiết









			090 12 00 00


			MOOC
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Chuong J2c.doc

CTH-CB 1.470(c)



Các môn/phần và thời gian kiểm tra kiến thức lý thuyết năng định thiết bị IR(A)



Xem QCHK-CB 1.470



NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ - MÁY BAY  (IR(A))



			Môn


			Số bài kiểm tra


			Thời gian





			Luật hàng không/các phương thức khai thác






			bài 1


			1.00 giờ 








			Kiến thức chung về tầu bay     



   kết cấu máy bay/các hệ thống/hệ thống sinh lực (15 phút)



   hệ thống đồng hồ/thiết bị điện tử (1.00 giờ)






			bài 2






			1 giờ 15 phút









			Tính năng và kế hoạch bay



    kế hoạch & giám sát bay






			bài 3






			2 giờ 00









			Khả năng và giới hạn của con người


			bài 4


			30 phút









			Khí tượng


			bài 5


			1 giờ 30 phút









			Dẫn đường



   kiến thức chung về dẫn đường (30 phút)



   dẫn đường vô tuyến (1 giờ 30 phút)






			bài 6






			1 giờ 30 phút









			Liên lạc



               liên lạc VFR



               


			bài 7






			30 phút









			Tổng cộng:


			7 bài kiểm tra


			8 giờ 45 phút








NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ



Danh mục chi tiết



			010 00 00 00


			LUẬT HÀNG KHÔNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU (ATC)









			010 01 00 00


			CÁC BẢN GHI NHỚ VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ









			010 01 01 00


			Công ước Chicago









			010 01 01 01


			Phần 1             Dẫn đường hàng không



- các nguyên tắc chung và phạm vi áp dụng: chủ quyền, lãnh thổ



- bay qua lãnh thổ các quốc gia thành viên : quyền của các chuyến bay ngoài kế hoạch, các dịch vụ hàng không theo kế hoạch, bay thị sát bờ biển, hạ cánh ở sân bay hải quan, áp dụng các quy chế hàng không, luật hàng không, tìm kiếm tầu bay



- các biện pháp tạo điều kiện cho dẫn đường hàng không: thuế hải quan, các quy định bắt buộc liên quan đến máy bay: chứng chỉ đủ điều kiện bay, chứng chỉ hành nghề, bản công nhận chứng chỉ và bằng lái, giới hạn hàng hoá, thiết bị chụp ảnh: các tài liệu cần mang theo máy bay



- các tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo thực hành: chấp nhận các tiêu chuẩn và phương thức quốc tế, ghi chứng chỉ và bằng lái, hiệu lực của các chứng chỉ và bằng lái đã được phê chuẩn: cất cánh với tiêu chuẩn và phương thức quốc tế (lưu ý sự khác biệt)









			010 01 01 02


			Phần 2      Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)



- mục đích và cơ cấu





			010 01 02 00


			Các thoả thuận quốc tế khác









			010 01 02 03


			Tên, cơ cấu, mục đích và tài liệu của các Tổ chức châu Âu



- Hiệp hội Hàng không dân dụng Châu Âu (ECAC), tổ chức Các nhà chức trách hàng không Châu Âu (JAA)



- Trung tâm kiểm soát Châu Âu



- Hội đồng Châu Âu (EC)





			010 04 00 00


			ANNEX 1 - CẤP GIẤY PHÉP CHO NHÂN VIÊN


- Áp dụng









			010 05 00 00


			CÁC QUY TẮC BAY( dựa vào Annex 2)









			010 05 01 00


			Annex 2:



- các định nghĩa cơ bản, áp dụng các quy tắc bay trong luật hàng không chung (trừ khai thác trên nước), quy tắc bay bằng mắt, quy tắc bay bằng thiết bị, các tín hiệu, bay chặn tầu bay dân dụng, bảng mực bay đường dài.









			010 06 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG - KHAI THÁC TẦU BAY  - Tài liệu 8168-OPS/611, Tập 1








			010 06 01 00


			Lời nói đầu



- giới thiệu









			010 06 02 00


			Định nghĩa và các chữ viết tắt









			010 06 03 00


			Phương thức đi



- tiêu chí chung



- đường bay bằng thiết bị



- phương thức khởi hành vô hướng



- các thông tin đã công bố









			010 06 04 00


			Phương thức tiếp cận



- các tiêu chí chung (trừ bảng)



- sơ đồ phương thức tiếp cận: khu vực tiếp cận bằng thiết bị, tính chính xác của các điểm mốc ( chỉ điểm giao nhau của các yếu tố sai số của điểm mốc, tính chính xác của thiết bị chỉ vệt bay, sườn khu vực tiếp cận, góc giảm thấp)



- các giai đoạn tiếp cận: giới thiệu giai đoạn tiến nhập, giai đoạn tiếp cận đầu, giai đoạn tiếp cận giữa, giai đoạn tiếp cận chót (trừ bảng), giai đoạn tiếp cận hụt (khái quát)



- các thao tác bằng mắt (bay đổi đầu) trong vùng phụ cận sân bay: khái quát, khu vực bay đổi đầu (trừ bảng), khu vực bay đổi đầu không vượt chướng ngại vật và vượt chướng ngại vật (trừ bảng), độ cao giảm thấp tối thiểu, thao tác bay bằng mắt, tiếp cận hụt khi đổi đầu









			010 06 05 00


			Phương thức bay chờ



- phương thức khi bay (trừ bảng, tiến nhập, chờ)



- vượt chướng ngại vật (trừ bảng)









			010 06 06 00


			Phương thức đặt đồng hồ đo độ cao (Tài liệu 7030 của ICAO - Các phương thức bổ sung khu vực)



- các yêu cầu cơ bản (trừ bảng), các phương thức áp dụng cho người khai thác và người lái (trừ bảng)









			010 06 07 00


			Phương thức khai thác máy hỏi đáp radar giám sát thứ cấp (Tài liệu của ICAO 7030 - các phương thức bổ sung khu vực)



- khai thác máy hỏi đáp



- thuật ngữ









			010 07 00 00


			CÁC CÔNG TÁC KHÔNG LƯU (dựa và Annex 11 và Tài liệu 4444)









			010 07 01 00


			Các công tác không lưu - Annex 11



- định nghĩa (xem giới thiệu chung)









			010 07 01 01


			Giới thiệu



- mục đích của các công tác không lưu (ATS), phân chia khu vực điều hành ATS, quy định phân chia vùng trời và sân bay có kiểm soát được cung cấp ATS, thiết lập và quy định các cơ quan cung cấp ATS, tính năng ( của vùng thông báo bay, khu kiểm soát và vùng kiểm soát), độ cao bay tối thiểu, ưu tiên trong trường hợp khẩn nguy, thời gian đối phó với những bất trắc trong khi bay trong công tác ATS.









			010 07 01 02


			Công tác không lưu



- áp dụng



- các quy định về công tác kiểm soát không lưu, khai thác các dịch vụ kiểm soát không lưu, tiêu chuẩn phân cách tối thiểu, nội dung các huấn lệnh, hiệp đồng các huấn lệnh, kiểm soát các hoạt động của người, xe cộ và phương tiện di chuyển trên sân bay.









			010 07 01 03


			Công tác thông báo bay



- đối với các chuyến bay VFR: áp dụng, phạm vi công tác thông báo bay



- đối với bay IFR: áp dụng, phạm vi công tác thông báo bay



- phát tin về công tác thông báo bay cho khai thác









			010 07 01 04


			Công tác báo động



- áp dụng, thông báo của các trung tâm hiệp đồng cứu nạn (chỉ ở giai đoạn hồ nghi (INCERFA), giai đoạn báo động ( ALERFA) và giai đoạn khẩn nguy (DETRESFA)), thông báo cho máy bay hoạt động ở vùng phụ cận của máy bay trong tình trạng khẩn nguy









			010 07 01 05


			Nguyên tắc xác định tuyến đường có ATS ngoài tuyến đường đi và đến tiêu chuẩn









			010 07 03 00


			Quy tắc Luật hàng không và luật về công tác không lưu ( Tài liệu 4444-RAC/501/11 và Tài liệu 7030 - Các phương thức bổ trợ theo khu vực của ICAO)



- định nghĩa (xem giới thiệu chung)









			010 07 03 01


			Các điều khoản chung



- thực hành khai thác các dịch vụ không lưu: nộp kế hoạch bay, chuyển từ bay IFR sang bay VFR, huấn lệnh và thông báo, kiểm soát luồng không lưu, phương thức đặt đồng hồ đo độ cao, đồng hồ chỉ báo tình trạng nhiễu động nặng, báo cáo vị trí



- Phụ lục 1



- Mẫu báo cáo từ máy bay (AIREP): mẫu AIREP ( AR), các hướng dẫn ghi chép và báo cáo (7 nội dung đầu)









			010 07 03 02


			Công tác kiểm soát khu vực



- phân cách cao: áp dụng phân cách cao, trị số phân cách cao tối thiểu, mực bay đường dài tối thiểu, chỉ định mực bay dường dài, phân cách cao khi bay lên và giảm thấp



- phân cách phẳng: áp dụng phân cách ngang, phân cách theo địa lý, phân cách đường bay giữa các máy bay sử dụng cùng đài VOR, áp dụng phân cách dọc (trừ phân cách giữa các máy bay siêu âm)



- giảm phân cách tối thiểu



- các huấn lệnh kiểm soát không lưu: nội dung huấn lệnh kiểm soát không lưu, diễn tả huấn lệnh kiểm soát không lưu, huấn lệnh cho tầu bay tự phân cách trong điều kiện khí tượng bay bằng mắt (VMC), các thông báo không lưu quan trọng, huấn lệnh theo yêu cầu thay đổi kế hoạch bay 



- mất liên lạc và hỏng các thiết bị kỹ thuật khẩn nguy: phương thức khẩn nguy (phần ưu tiên chung, xuống khẩn cấp, hành động của lái chính), mất liên lạc không-địa (liên quan đến các hành động của lái chính), bay chặn máy bay dân dụng









			010 07 03 03


			Công tác kiểm soát tiếp cận



- tầu bay đi: các phương thức chung cho tầu bay đi, huấn lệnh cho tầu bay tự phân cách trong điều kiện khí tượng bay bằng mắt (VMC), thông tin  cung cấp cho tầu bay đi



- tầu bay đến: các phương thức chung cho tầu bay đến, huấn lệnh cho tầu bay đến được giảm thấp với điều kiện tự giữ phân cách trong điều kiện VMC, tiếp cận bằng mắt, tiếp cận bằng thiết bị, bay chờ, thứ tự tiếp cận, giờ dự kiến tiếp cận, thông tin cho tầu bay đến









			010 07 03 04


			Công tác kiểm soát tại sân



- chức năng của các đài kiểm soát tại sân bay: giới thiệu chung, công tác báo động do đài kiểm soát tại sân cung cấp, đình chỉ tạm thời các hoạt động bay theo VFR trong khu vực sân bay



- sơ đồ vòng lượn sân bay và sơ đồ lăn: chọn đường CHC để sử dụng



- các thông tin cho tầu bay từ đài kiểm soát tại sân: tin tức về hoạt động của máy bay, tin tức về tình trạng sân bay



- kiểm soát hoạt động bay tại sân bay: thứ tự ưu tiên đối với tầu bay đến và tầu bay đi, kiểm soát tầu bay đi và tầu bay đến, cho phép các chuyến bay VFR đặc biệt









			010 07 03 05


			Công tác thông báo bay và công tác báo động



- công tác tư vấn không lưu



- công tác báo động









			010 07 03 06


			Sử dụng radar trong công tác không lưu



- các điều khoản chung: hạn chế trong sử dụng radar, phương thức nhận dạng (chỉ thiết lập việc nhận dạng radar), tin tức về vị trí, dẫn dắt radar 



- sử dụng radar trong công tác kiểm soát không lưu









			010 08 00 00


			CÔNG TÁC THÔNG TIN HÀNG KHÔNG (dựa vào Annex 15)









			010 08 01 00


			Annex 15



- định nghĩa ( xem giới thiệu chung)



- áp dụng









			010 09 00 00


			SÂN BAY ( dựa vào Annex 14, Tập 1&2)









			010 09 01 00


			Annex 14









			010 09 01 01


			Dữ liệu sân bay:



- các điều kiện ở khu di chuyển và thiết bị sân bay









			010 09 01 02


			Phương tiện trợ giúp dẫn đường bằng mắt



- các thiết bị chỉ thị và phát tín hiệu 



- đánh dấu mốc



- hệ thống đèn



- ký hiệu



- hệ thống mốc









			010 09 01 03


			Các phương tiện trợ giúp bằng mắt biểu thị chướng ngại vật



- đánh dấu chướng ngại vật



- chiếu sáng chướng ngại vật









			010 09 01 04


			Các phương tiện trợ giúp bằng mắt biểu thị khu vực có giới hạn sử dụng









			010 09 01 05


			Công tác khẩn nguy và các công tác khác



- công tác dập lửa và cứu nguy



- công tác quản lý sân đỗ 



- phục vụ tầu bay trên mặt đất









			010 10 00 00


			ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC (dựa vào Annex 9)









			010 10 01 00


			Hoạt động đến và đi của tầu bay



- các loại, mục đích và sử dụng tài liệu tầu bay: quy định chung









			010 10 02 00


			Hoạt động đến và đi của hành khách và hành lý 



- yêu cầu và thủ tục đối với tổ bay và các nhân viên người khai thác khi vào nhà ga



 





			010 11 00 00


			TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN (SAR) (dựa vào Annex 12)









			010 11 01 00


			Annex 12









			010 11 01 01


			Tổ chức



- thiết lập và các quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn (SAR)



- thiết lập vùng SAR



- thiết lập và chỉ định cơ quan SAR









			010 11 01 02


			Hiệp đồng trong khai thác bay



- hiệp đồng giữa các quốc gia



- hiệp đồng với các công tác khác









			010 11 01 03


			Các phương thức khai thác



- phương thức cho lái chính khi gặp tai nạn



- phương thức cho lái chính tiếp nhận tín hiệu khẩn nguy



- tín hiệu tìm kiếm và cứu nạn









			010 11 01 04


			Tín hiệu tìm kiếm và cứu nạn



- tín hiệu bên ngoài của máy bay



- mã tín hiệu bằng mắt trên mặt đất/trên không



- tín hiệu trên không/trên mặt đất









			010 13 00 00


			ĐIỀU TRA TAI NẠN TẦU BAY ( dựa vào Annex 13)









			020 00 00 00


			KIẾN THỨC CHUNG VỀ TẦU BAY 









			021 00 00 00


			KẾT CẤU TẦU BAY VÀ CÁC HỆ THỐNG, HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG SINH LỰC, THIẾT BỊ KHẨN NGUY CỦA TẦU BAY









			021 01 00 00


			KẾT CẤU TẦU BAY VÀ CÁC HỆ THỐNG









			021 01 08 04


			Hệ thống làm tan băng



- làm tan băng trên cánh và trên các bề mặt điều khiển khác bằng khí nén theo cạnh trước của cánh



- sơ đồ cấu tạo 



- giới hạn hoạt động



- đặt thời gian sử dụng hệ thống làm tan băng









			021 01 09 00


			Các thiết bị vận hành bằng khí (máy bay phản lực và máy bay tuốc bin cánh quạt)









			021 01 09 03


			Hệ thống chống đóng băng



- profin cánh và bề mặt điều khiển, hệ thống sinh lực, cửa nạp không khí, kính cửa sổ



- sơ đồ cấu tạo, các giới hạn khai thác và làm quen, đặt thời gian sử dụng hệ thống làm tan băng



- hệ thống cảnh báo có băng









			021 01 10 00


			Hệ thống chống băng và làm tan băng phi khí nén









			021 01 10 01


			Sơ đồ cấu tạo, hoạt động và chức năng của:



- cửa nạp không khí



- cánh quạt



- ống pitô (ống động áp), cảm biến tĩnh áp và thiết bị cảnh báo thất tốc



- kính của sổ



- hệ thống thấm nước ở cánh



- hệ thống gạt nước mưa









			021 02 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỆN









			021 02 01 00


			Dòng điện một chiều (DC)









			021 02 01 01


			Giới thiệu chung



- mạch điện



- điện áp, dòng điện, điện trở



- định luật Ôm



- mạch điện trở



- điện trở nhiệt



- công suất điện, các công việc về điện



- cầu chì ( chức năng, các loại và hoạt động)



- điện trường



- tụ điện (chức năng)









			021 02 01 02


			Ắc quy



- các loại ắc quy, đặc điểm



- công suất



- cách sử dụng



- rủi ro









			021 02 01 03


			Từ tính



- từ vĩnh cửu



- từ điện:



           -  rơ le, cầu giao, van nam châm (nguyên tắc, chức năng và áp dụng)



- công suất điện từ



- cảm ứng điện từ









			021 02 01 04


			Máy phát điện



- máy giao điện:



         - nguyên tắc, chức năng và áp dụng



         - thiết bị kiểm tra



         - quy định, điều khiển và bảo vệ



         - chế độ kích thích



- máy khởi động









			021 02 01 05


			Phân phối



- phân phối dòng điện (mạch điện chính)



- kiểm tra thiết bị/hệ thống bay bằng điện: 



         - am-pe kế, von kế



         - thiết bị chỉ báo



- các thiết bị tiêu thụ điện



- phân phối công suất điện một chiều:



         - cấu tạo, hoạt động và kiểm tra hệ thống



         - bảng chuyển mạch 









			021 02 01 06


			Bộ đảo (áp dụng)









			021 02 05 00


			Lý thuyết truyền lan sóng vô tuyến cơ bản









			021 02 05 01


			Các nguyên tắc cơ bản



- sóng điện từ cơ bản



- chiều dài sóng, biên độ, góc pha, tần số



- dải tần số, dải biên, dải biên đơn



- đặc điểm xung



- thiết bị chuyển tải, điều biến, giải điều biến



- các kiểu điều biến (điều biên, điều tần, xung, ghép bội)



- mạch dao động









			021 02 05 02


			An-ten



- đặc điểm



- phân cực



- các loại an-ten









			021 02 05 03


			Sự truyền lan sóng



- sóng trên mặt đất



- sóng trong vũ trụ



- truyền lan sóng với dải tần số



- dự báo tần số (MUF)



- fa-đin



- các yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền lan sóng (phản xạ, hấp thụ, nhiễu, mờ sáng, bờ biển, núi, tĩnh)









			022 00 00 00


			THIẾT BỊ  - TẦU BAY









			022 01 00 00


			THIẾT BỊ BAY









			022 01 01 00


			Thiết bị chỉ dữ liệu không khí









			022 01 01 01


			Hệ thống động áp và tĩnh áp



- ống pitô (ống động áp), cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- nguồn tĩnh áp



- hỏng hóc



- cấp nhiệt



- nguồn tĩnh áp dự phòng









			022 01 01 02


			Đồng hồ đo độ cao



- cấu tạo và nguyên lý hoạt động



- bộ phận hiển thị và cách đặt



- lỗi



- bảng hiệu chỉnh



- sai số cho phép









			022 01 01 03


			Đồng hồ chỉ tốc độ



- cấu tạo và nguyên lý hoạt động



- đồng hồ chỉ không tốc



- ý nghĩa của các hình cung màu



- đồng hồ chỉ tốc độ tối đa, kim chỉ Vmo/Mmo


- các lỗi









			022 01 01 05


			Đồng hồ chỉ tốc độ thẳng đứng (VSI)



- hộp màng và đồng hồ chỉ tốc độ thẳng đứng tức thời (IVSI)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị









			022 01 02 00


			Thiết bị con quay hồi chuyển (gyro)









			022 01 02 01


			Các nguyên tắc cơ bản của con quay hồi chuyển



- lý thuyết lực con quay hồi chuyển (tính ổn định, tiến động)



-  các loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động:



         - con quay hồi chuyển thẳng đứng



         - con quay hồi chuyển định hướng



         - con quay hồi chuyển đo tốc độ quay vòng của máy bay



         - con quay hồi chuyển hợp nhất tốc độ quay vòng của máy bay



         - con quay hồi chuyển đơn bậc tự do



         - con quay hồi chuyển lazer vòng



- trôi dạt hiệu dụng



- trôi dạt ngẫu nhiên



- khung



- các loại dẫn động, theo dõi









			022 01 02 02


			Con quay hồi chuyển định hướng



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động









			022 01 02 03


			La bàn con quay gyro lệ thuộc



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận



- cách lắp đặt và chế độ hoạt động 



- sai lệch do vòng quay và do gia tốc



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra









			022 01 02 04


			Đồng hồ chỉ thị thế bay (con quay hồi chuyển thẳng đứng)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận hiển thị



- sai lệch do vòng quay và do gia tốc



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra









			022 01 02 05


			Đồng hồ chỉ thị vòng bay và độ nghiêng (con quay hồi chuyển đo tốc độ quay vòng của máy bay)



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các bộ phận hiển thị



- các sai lệch khi sử dụng



- áp dụng, sử dụng các dữ liệu đầu ra



- bộ phối hợp chỉ vòng lượn









			022 01 03 00


			La bàn từ



- cấu tạo và nguyên tắc hoạt động



- các lỗi (sai lệch, ảnh hưởng của độ nghiêng)









			022 01 04 00


			Đồng hồ đo độ cao vô tuyến



- các bộ phận



- dải tần



- nguyên tắc hoạt động



- bộ phận hiển thị



- các sai sót









			022 01 05 00


			Hệ thống đồng hồ bay điện tử (EFIS)



- các loại hiển thị thông tin



- vào dữ liệu



- bảng điều khiển, màn hình hiển thị



- ví dụ về lắp đặt máy bay điển hình









			022 02 00 00


			HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BAY TỰ ĐỘNG









			022 02 01 00


			Hệ thống điều khiển hướng bay



- chức năng và áp dụng



- sơ đồ khối



- chế độ hoạt động



- điều chỉnh hoạt động ở các giai đoạn bay khác nhau



- các chế độ ra lệnh (thanh dữ liệu)



- đồng hồ chỉ thị chế độ hoạt động



- theo dõi hệ thống



- giới hạn, hạn chế hoạt động









			022 02 02 00


			Tự động lái



- chức năng và áp dụng



- các loại ( các hệ trục toạ độ khác nhau)



- sơ đồ khối, các bộ phận



- chế độ hoạt động theo phương ngang



- chế độ hoạt động theo phương đứng



- chế độ hoạt động thông thường



- tự động hạ cánh, thứ tự các thao tác



- các khái niệm hệ thống về tự động hạ cánh, bay lại, cất cánh, trục trặc các dữ liệu cơ bản, hỏng hóc khi khai thác (không tĩnh định, quá mức)



- chế độ điều khiển



- ký hiệu phân cách với các cánh lái điều khiển



- đặt chương trình cho các giai đoạn bay khác nhau



- theo dõi hệ thống



- giới hạn, hạn chế hoạt động









			022 02 04 00


			Bộ giảm lắc



- chức năng



- sơ đồ khối, các bộ phận



- ký hiệu phân cách với thăng bằng đứng









			030 00 00 00


			TÍNH NĂNG VÀ KẾ HOẠCH BAY









			033 00 00 00


			KẾ HOẠCH BAY VÀ THEO DÕI CHUYẾN BAY - MÁY BAY









			033 01 00 00


			KẾ HOẠCH BAY ĐƯỜNG DÀI









			033 01 01 00


			Kế hoạch dẫn đường









			033 01 01 01


			Đặt tuyến đường, tốc độ, độ cao và sân bay dự bị



- địa hình và vượt chướng ngại vật



- mực bay bằng phù hợp với hướng của chuyến bay



- điểm kiểm tra dẫn đường, bằng mắt hoặc bằng vô tuyến









			033 01 01 02


			Đo vệt bay và cự ly









			033 01 01 03


			Dự báo vận tốc gió cho mỗi chặng bay









			033 01 01 04


			Tính hướng mũi, tốc độ mặt đất, thời gian trên đường bay tính từ vệt bay, không tốc thực và vận tốc gió









			033 01 01 05


			Hoàn thành ghi chép phần chuẩn bị bay trong nhật ký dẫn đường bay









			033 01 02 00


			Kế hoạch nhiên liệu









			033 01 02 01


			Tính kế hoạch tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi giai đoạn bay và cho cả chuyến bay:



- biểu đồ dòng nhiên liệu khi lấy độ cao, trên đường bay và khi giảm thấp



- kế hoạch dẫn đường cho thời gian trên đường bay









			033 01 02 02


			Nhiên liệu bay chờ và đi sân bay dự bị









			033 01 02 03


			Để trống









			033 01 02 04


			Các quy định về tổng nhiên liệu cho chuyến bay









			033 01 02 05


			Hoàn thành ghi chép chuẩn bị cho chuyến bay trong nhật ký nhiên liệu









			033 01 03 00


			Theo dõi chuyến bay và lập lại kế hoạch bay trong khi bay









			033 01 03 01


			Tính nhiên liệu khi bay



- ghi số lượng nhiên liệu còn lại tại điểm kiểm tra dẫn đường









			033 01 03 02


			Tính tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu thực



- so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế với mức tiêu thụ dự kiến và tình trạng nhiên liệu









			033 01 03 03


			Xem xét lại ước tính nhiên liệu dự trữ









			033 01 03 04


			Lập lại kế hoạch bay trong khi bay trong trường hợp có sự cố



- chọn độ cao bay bằng và công suất cho đích đến mới



- thời gian bay đến đích mới



- tình trạng nhiên liệu, các quy định về nhiên liệu, nhiên liệu dự trữ









			033 01 04 00


			Thông tin liên lạc vô tuyến điện và phương tiện trợ giúp dẫn đường









			033 01 04 01


			Tần số liên lạc và ký hiệu gọi cho các cơ quan kiểm soát phù hợp và các cơ sở dịch vụ khi bay như đài quan sát thời tiết









			033 01 04 02


			Phương tiện trợ giúp dẫn đường vô tuyến và tiếp cận



- các loại



- tần số



- nhận dạng









			033 02 00 00


			KẾ HOẠCH BAY ATC CỦA ICAO









			033 02 01 00


			Các loại kế hoạch bay









			033 02 01 01


			Kế hoạch bay của ICAO



- mẫu



- các thông tin trong kế hoạch bay



- kế hoạch bay lặp lại









			033 02 02 00


			Hoàn thành kế hoạch bay









			033 02 02 01


			Các thông tin để lập kế hoạch bay lấy từ:



- kế hoạch dẫn đường bay



- kế hoạch nhiên liệu



- hồ sơ các thông tin cơ bản về máy bay của Người khai thác



- hồ sơ trọng tải và cân bằng









			033 02 03 00


			Lập hồ sơ kế hoạch bay









			033 02 03 01


			Phương thức lập hồ sơ









			033 02 03 02


			Cơ quan có trách nhiệm xử lý kế hoạch bay









			033 02 03 03


			Các quy định đối với quốc gia liên quan khi điền vào kế hoạch bay









			033 02 04 00


			Khoá kế hoạch bay









			033 02 04 01


			Trách nhiệm và các phương thức









			033 02 04 02


			Cơ quan xử lý









			033 02 04 03


			Kiểm tra việc điều phối thời gian CHC tại các sân bay









			033 02 05 00


			Tuân thủ kế hoạch bay









			033 02 05 01


			Sai số cho phép đối với các loại kế hoạch bay khác nhau









			033 02 05 02


			Sửa đổi kế hoạch bay trong khi bay



- các tình huống đòi hỏi phải sửa đổi kế hoạch bay



- trách nhiệm của người lái và các phương thức ghi sửa đổi



- cơ quan nơi đệ trình sửa đổi









			033 03 00 00


			LẬP KẾ HOẠCH BAY THỰC TẾ









			033 03 01 00


			Chuẩn bị biểu đồ









			033 03 01 01


			Kế hoạch vệt bay và đo phương hướng, cự ly









			033 03 02 00


			Kế hoạch dẫn đường bay









			033 03 02 01


			Hoàn thành kế hoạch dẫn đường bay, sử dụng



- vệt bay và cự ly theo biểu đồ đã chuẩn bị



- vận tốc gió dự báo



- không tốc thực









			033 03 03 00


			Cách tính nhiên liệu bằng phương pháp đơn giản









			033 03 03 01


			Chuẩn bị kế hoạch nhiên liệu, nêu lượng nhiên liệu dự tính:



- cho từng giai đoạn bay



- lượng nhiên liệu còn lại sau mỗi giai đoạn bay



- lượng nhiên liệu cho thời gian bay là, dựa vào lượng nhiên liệu còn lại và tỷ lệ nhiên liệu dự định tiêu thụ ở cuối mỗi giai đoạn bay









			033 03 04 00


			Thực hành lập kế hoạch vô tuyến điện









			033 03 04 01


			Liên lạc



- tần số và ký hiệu gọi của các cơ quan kiểm soát không lưu, của các cơ sở và dịch vụ bay như thông tin thời tiết









			033 03 04 02


			Phương tiện trợ giúp dẫn đường



- tần số và nhận dạng các thiết bị dẫn đường dưới mặt đất trên đường bay









			033 04 00 00


			LẬP KẾ HOẠCH BAY IFR









			033 04 01 00


			Các lưu ý về thời tiết









			033 04 01 01


			Phân tích đặc tuyến thời tiết hiện thời trên tuyến đường bay









			033 04 01 02


			Phân tích tình hình gió trên tuyến đường bay









			033 04 01 03


			Phân tích điều kiện thời tiết theo dự báo ở sân bay đến và sân bay dự bị









			033 04 02 00


			Chọn đường bay đến sân bay đến và sân bay dự bị









			033 04 02 01


			Tuyến đường bay tốt nhất









			033 04 02 02


			Xác định tuyến bay và cự ly trong biểu đồ RAD/NAV









			033 04 02 03


			Tần số và bộ nhận dạng của phương tiện dẫn đường vô tuyến trợ giúp trên đường bay









			033 04 02 04


			Độ cao tối thiểu trên đường bay, độ cao độ cao cắt qua và đạt đến tối thiểu









			033 04 02 05


			Sơ đồ cất cánh tiêu chuẩn bằng thiết bị (SIDs) và sơ đồ đến tiêu chuẩn bằng thiết bị (STARs)









			033 04 03 00


			Nhiệm vụ lập kế hoạch bay tổng thể









			033 04 03 01


			Kiểm tra các thông tin mới nhất về sân bay và tình trạng đường bay trong Tập thông báo hàng không (AIP) và NOTAM









			033 04 03 02


			Đặt độ cao hoặc mực bay cho từng giai đoạn bay









			033 04 03 03


			Áp dụng vận tốc gió vào mỗi giai đoạn bay để tính hướng mũi và địa tốc









			033 04 03 04


			Tính thời gian trên đường bay của mỗi giai đoạn bay đến sân bay đến và sân bay dự bị, xác định tổng thời gian trên đường bay









			033 04 03 05


			Hoàn thành kế hoạch nhiên liệu









			033 04 03 06


			Nghiên cứu phương thức tiếp cận thiết bị và các tiêu chuẩn tối thiểu của sân bay đến và sân bay dụ bị









			033 04 03 07


			Điền và lập hồ sơ kế hoạch bay không lưu









			033 06 00 00


			HOÀN THÀNH “KẾ HOẠCH BAY” THỰC TẾ



( kế hoạch bay, nhật ký bay, kế hoạch dẫn đường bay ATC...)









			033 06 01 00


			Thu thập dữ liệu 









			033 06 01 01


			Thu thập dữ liệu dẫn đường









			033  06 01 02


			Thu thập dữ liệu về thời tiết









			033 06 01 03


			Thu thập dữ liệu về tính năng









			033 06 01 04


			Hoàn thành kế hoạch dẫn đường bay









			033 06 01 05


			Hoàn thành kế hoạch nhiên liệu



- thời gian và nhiên liệu cho tốc độ bay lên tối đa



- thời gian và nhiên liệu cho bay bằng



- tổng thời gian và nhiên liệu cần để bay đến sân bay đến 



- nhiên liệu cần cho tiếp cận hụt, độ cao bay lên trên đường bay, và bay đến sân bay dự bị



- nhiên liệu dự trữ









			033 06 01 07


			Hoàn thành kế hoạch bay không lưu









			040 00 00 00


			KHẢ NĂNG VÀ CÁC GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI









			040 01 00 00


			YẾU TỐ CON NGƯỜI: KHÁI NIỆM CƠ BẢN









			040 01 01 00


			Yếu tố con người trong ngành hàng không









			040 01 01 01


			Khả năng và giới hạn của con người









			040 01 01 02


			Trở thành người lái giỏi



- tiếp cận mang tính truyền thống tới “sự thành thạo”



- sự tiếp cận của yếu tố con người tới “trình độ nghiệp vụ”









			040 01 02 00


			Thống kê tai nạn









			040 01 03 00


			Khái niệm an toàn bay









			040 02 00 00


			SINH LÝ HỌC HÀNG KHÔNG CƠ BẢN VÀ DUY TRÌ SỨC KHOẺ









			040 02 01 00


			Kiến thức cơ bản của sinh lý bay









			040 02 01 01


			Khí quyển



- kết cấu



- định luật khí



- nhu cầu ô xy của các mô









			040 02 01 02


			Hệ hô hấp và hệ tuần hoàn



- giải phẫu học chức năng



- môi trường hypobaric



- tăng áp, giảm áp



- giảm áp nhanh



- chấn thương do áp suất không khí



- thiếu ôxy



- các triệu chứng



- thời gian tỉnh táo có ích



- thở sâu nhanh



- tăng tốc độ









			040 02 02 00


			Con người và môi trường: hệ thống giác quan









			040 02 02 01


			Hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên



- ngưỡng giác quan, độ nhạy cảm, sự thích ứng



- thói quen



- phản xạ và hệ thống điều khiển thực vật









			040 02 02 02


			Thị giác



- giải phẫu chức năng



- trường thị giác, võng mạc và thị giác ngoại biên



- thị lực của 2 mắt và 1 mắt



- bổ sung thị lực cho 1 mắt



- thị lực ban đêm









			040 02 02 03


			Thính giác



- giải phẫu chức năng



- các nguy hiểm có thể xẩy ra với thính giác khi bay









			040 02 02 04


			Trạng thái cân bằng



- giải phẫu chức năng



- vận động, gia tốc, tính thẳng đứng



- say do chuyển động









			040 02 02 05


			Hợp nhất các đầu vào của giác quan



- mất phương hướng trong không gian



- ảo giác



- nguồn gốc vật lý



- nguồn gốc sinh học



- nguồn gốc tâm lý



- các vấn đề khi tiếp cận và hạ cánh









			040 02 03 00


			Sức khoẻ và vệ sinh









			040 02 03 01


			Vệ sinh cá nhân









			040 02 03 02


			Các bệnh nhẹ thường gặp



- cảm lạnh



- cúm



- rối loạn tiêu hoá









			040 02 03 03


			Phạm vi các bệnh tật người lái thường gặp



- mất khả năng nghe



- khiếm thị



- các bệnh huyết áp thấp, huyết áp cao, nhồi máu cơ tim



- béo phì



- vệ sinh khi trao đổi chất dinh dưỡng



- khí hậu nhiệt đới



- các bệnh dịch









			040 02 03 04


			Trạng thái bị say



- say thuốc lá



- say rượu



- say thuốc 



- say các loại chất độc khác









			040 03 00 00


			TÂM LÝ HỌC HÀNG KHÔNG CƠ BẢN









			040 03 01 00


			Quá trình xử lý thông tin của con người









			040 03 01 01


			Chú ý và thận trọng



- chú ý có chọn lọc



- chú ý phân chia









			040 03 01 02


			Khả năng nhận thức



- ảo giác trong nhận thức



- tính chủ quan của nhận thức



- quá trình xử lý “nhào lên/lộn xuống”









			040 02 01 03


			Trí nhớ



- trí nhớ cảm giác



- trí nhớ làm việc



- trí nhớ lâu dài



- trí nhớ động cơ ( kỹ năng)









			040 03 01 04


			Chọn cách phản ứng



- nguyên tắc và kỹ thuật học



- sự nỗ lực



- động cơ thúc đẩy và khả năng









			040 03 02 00


			Các sai sót và độ tin cậy của con người 









			040 03 02 01


			Độ tin cậy trong cách ứng xử của con người









			040 03 02 02


			Giả thuyết về thế giới thực tế



- sự giống nhau, tần số



- quan hệ nhân quả 









			040 03 02 03


			Lý thuyết và các dạng sai sót của con người









			040 03 02 04


			Nguyên nhân sai sót



- yếu tố bên trong ( kiểu nhận thức)



- yếu tố bên ngoài



- khoa học lao động



- kinh tế học



- môi trường xã hội (nhóm, tổ chức)









			040 03 03 00


			Ra quyết định









			040 03 03 01


			Khái niệm ra quyết định



- cơ cấu (các giai đoạn)



- giới hạn



- đánh giá mức độ rủi ro



- áp dụng vào thực tế









			040 03 04 00


			Tránh và giải quyết các sai sót: điều hành trong buồng lái









			040 03 04 01


			Nhận thức về an toàn



- ý thức về phạm vi rủi ro



- nhận biết xu hướng mắc lỗi (của bản thân)



- nhận biết nguyên nhân sai sót (của người khác)



- ý thức về hoàn cảnh









			040 03 05 00


			Nhân cách









			040 03 05 01


			Nhân cách và quan điểm



- sự phát triển nhân cách



- ảnh hưởng của môi trường









			040 03 05 02


			Sự khác nhau trong tính cách của từng cá nhân



- các khái niệm về bản thân 









			040 03 05 03


			Nhận biết các quan điểm bất lợi ( xu hướng mắc lỗi)









			040 03 06 00


			Lượng công việc quá nặng và quá nhẹ









			040 03 06 01


			Kích thích tính tích cực









			040 03 06 02


			Tâm trạng căng thẳng



- định nghĩa, khái niệm, các loại



- tâm trạng lo lắng và căng thẳng



- ảnh hưởng của tâm trạng căng thẳng









			040 03 06 03


			Mệt mỏi



- các loại, nguyên nhân, triệu chứng



- ảnh hưởng của sự mệt mỏi









			040 03 06 04


			Nhịp điệu của cơ thể và giấc ngủ



- sự rối nhịp



- triệu chứng, ảnh hưởng, cách khắc phục









			040 03 06 05


			Cách khắc phục sự mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng



- chiến lược đối phó



- kỹ thuật chế ngự



- chương trình sức khoẻ



- kỹ thuật thư giãn



- các quy định mang tính tôn giáo



- kỹ thuật đưa ra lời khuyên









			040 03 07 00


			Hệ thống tự động hoá nâng cao ở buồng lái









			040 03 07 01


			Tính ưu việt và hạn chế









			040 03 07 02


			Tự mãn 









			040 03 07 03


			Khái niệm làm việc









			050 00 00 00


			KHÍ TƯỢNG HỌC









			050 01 00 00


			KHÍ QUYỂN









			050 01 01 00


			Thành phần, phạm vi, phân chia theo phương thẳng đứng









			050 01 01 01


			Thành phần, phạm vi, phân chia theo phương thẳng đứng









			050 01 02 00


			Nhiệt độ









			050 01 02 01


			Phân bố nhiệt độ theo phương thẳng đứng









			050 01 02 02


			Truyền nhiệt



- bức xạ mặt trời và bức xạ trái đất



- dẫn nhiệt



- đối lưu



- truyền nhiệt qua dòng khí ngang và tình trạng nhiễu loạn









			050 01 02 03


			Tốc độ hạ nhiệt, tính ổn định và bất ổn









			050 01 02 04


			Phát triển đảo ngược, các loại đảo ngược









			050 01 02 05


			Nhiệt độ gần bề mặt trái đất, ảnh hưởng của bề mặt, nhiệt độ khác nhau trong một ngày đêm, ảnh hưởng của mây, ảnh hưởng của gió









			050 01 03 00


			Áp suất khí quyển









			050 01 03 01


			Khí áp, đường đẳng áp









			050 01 03 02


			Áp suất ở các độ cao khác nhau









			050 01 03 03


			Giảm áp suất ở mục biển thấp









			050 01 03 04


			Vùng có khí áp thấp trên mặt đất/trên cao, vùng có khí áp cao trên mặt đất/trên cao









			050 01 04 00


			Mật độ khí quyển









			050 01 04 01


			Mối quan hệ qua lại giữa áp suất, nhiệt độ và mật độ khí quyển









			050 01 05 00


			Khí quyển tiêu chuẩn quốc tế (ISA)









			050 01 05 01


			Khí quyển tiêu chuẩn quốc tế









			050 01 06 00


			Đo độ cao









			050 01 06 01


			Độ cao áp suất, độ cao theo mật độ không khí, độ cao thực









			050 01 06 02


			Độ cao tương đối, độ cao tuyệt đối, mực bay









			050 01 06 03


			QNH, QFE, QFF, đặt tiêu chuẩn









			050 01 06 04


			Tính toán vượt chướng ngại vật theo địa hình, mực bay thấp nhất, kinh nghiệm về nhiệt độ và ảnh hưởng của áp suất









			050 01 06 05


			Ảnh hưởng của địa hình đến gia tốc dòng khí









			050 02 00 00


			GIÓ









			050 02 01 00


			Định nghĩa và cách đo









			050 02 01 01


			Định nghĩa và cách đo









			050 02 02 00


			Nguyên nhân sinh gió 









			050 02 02 01


			Nguyên nhân sinh gió, gradient áp suất, lực Coriolis, gió gradient









			050 02 02 02


			Mối quan hệ giữa các đường đẳng áp và gió









			050 02 03 00


			Khái niệm chung về tuần hoàn









			050 02 03 01


			Khái niệm chung về tuần hoàn xung quanh trái đất









			050 02 04 00


			Tình trạng nhiễu loạn









			050 02 04 01


			Nhiễu loạn và gió giật, các loại nhiễu loạn









			050 02 04 02


			Nguồn gốc và vị trí nhiễu loạn









			050 02 05 00


			Các loại gió ở các độ cao khác nhau









			050 02 05 01


			Các loại gió ở lớp khí quyển giáp đất









			050 02 06 00


			Gió địa phương









			050 02 06 01


			Gió lên và gió xuống, gió nhẹ trên biển và trên đất liền, tác dụng của ống venturi









			050 02 08 00


			Sóng đứng









			050 02 08 01 


			Nguồn gốc sóng đứng









			050 03 00 00


			NHIỆT ĐỘNG HỌC









			050 03 01 00


			Độ ẩm









			050 03 01 01


			Hơi nước trong khí quyển









			050 03 01 02


			Nhiệt độ/điểm ngưng tụ, tỷ lệ hỗn hợp, độ ẩm tương đối









			050 03 02 00


			Thay đổi trạng thái kết tụ









			050 03 02 01


			Sự ngưng tụ, sự bay hơi, thăng hoa, đông cứng và nóng chảy, nhiệt độ tiềm tàng









			050 03 03 00


			Quá trình đoạn nhiệt









			050 03 03 01


			Quá trình đoạn nhiệt









			050 04 00 00


			MÂY VÀ MÙ









			050 04 01 00


			Quá trình hình thành mây và miêu tả









			050 04 01 01


			Làm mát bằng phương pháp giãn nở đoạn nhiệt dòng ngang









			050 04 01 02


			Các loại mây, phân loại mây









			050 04 01 03


			Ảnh hưởng của nghịch nhiệt đến quá trình phát triển mây









			050 04 01 04


			Điều kiện bay trong các loại mây









			050 04 02 00


			Mù, sương mù, sương









			050 04 02 01


			Mù phóng xạ









			050 04 02 02


			Mù ở tầng bình lưu









			050 04 02 03


			Mù hơi nước









			050 04 02 04


			Mù front









			050 04 02 05


			Mù trên núi









			050 05 00 00


			SỰ NGƯNG TỤ









			050 05 01 00


			Sự phát triển ngưng tụ









			050 05 01 01


			Sự phát triển ngưng tụ









			050 05 02 00


			Các loại ngưng tụ









			050 05 02 01


			Các loại ngưng tụ, mối quan hệ với các loại mây









			050 06 00 00


			KHỐI KHÍ VÀ FRONT









			050 06 01 00


			Các loại khối khí









			050 06 01 01


			Miêu tả, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính của khối khí









			050 06 01 02


			Phân loại khối khí, cải biến khối khí, vùng sinh khối khí









			050 06 02 00


			Front









			050 06 02 01


			Ranh giới giữa các khối khí, tình trạng chung, sự phân dị địa lý, front









			050 06 02 02


			Front ấm, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 03


			Front lạnh, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 04


			Khu vực ấm, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 05


			Thời tiết sau front lạnh









			050 06 02 06


			Hút giữ, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 07


			Front tĩnh, mây liên kết và thời tiết









			050 06 02 08


			Sự dịch chuyển của front và hệ thống áp suất, chu kỳ thọ mệnh









			050 07 00 00


			HỆ THỐNG ÁP SUẤT









			050 07 01 00


			Vị trí và khu áp suất chính









			050 07 01 01


			Vị trí và khu áp suất chính









			050 07 02 00


			Hiện tượng xoáy nghịch









			050 07 02 01


			Hiện tượng xoáy nghịch, các loại, đặc điểm chung, xoáy nghịch lạnh và xoáy nghịch ấm, suy giảm lưỡi khí áp cao









			050 07 03 00


			Vùng khí áp thấp phi front









			050 07 03 01


			Vùng khí áp thấp nhiệt, núi và vùng khí áp thấp thứ cấp, khu khí lạnh, ..









			050 08 00 00






			KHÍ HẬU HỌC





			050 08 03 00


			Điều kiện thời tiết tiêu biểu ở vùng vĩ độ trung bình









			050 08 03 01


			Các đợt gió tây









			050 08 03 02


			Khu vực áp suất cao









			050 08 03 03


			Đặc tuyến áp suất đồng dạng









			050 08 03 04


			Vùng khí lạnh









			050 08 04 00


			Thời tiết và gió theo mùa địa phương









			050 08 04 01


			Thời tiết và gió theo mùa địa phương, ví dụ Foehn, Mistral, Bora, Scirocco









			050 09 00 00


			CÁC RỦI RO TRONG KHI BAY









			050 09 01 00


			Đóng băng









			050 09 01 01


			Điều kiện thời tiết gây đóng băng, ảnh hưởng của địa hình









			050 09 01 02


			Các loại đóng băng









			050 09 01 03


			Rủi ro do đóng băng, cách tránh









			050 09 02 00


			Nhiễu động









			050 09 02 01


			Ảnh hưởng của nhiễu động đến chuyến bay, cách tránh









			050 09 03 00


			Gió cắt









			050 09 03 01


			Điều kiện thời tiết gây gió cắt theo chiều thẳng đứng









			050 09 03 02


			Điều kiện thời tiết gây gió cắt theo chiều ngang









			050 09 03 03


			Ảnh hưởng của gió cắt đến chuyến bay









			050 09 04 00


			Bão giông









			050 09 04 01


			Cơ cấu bão giông, luồng gió mạnh, xuất xứ, ..điện trong khí quyển, phóng điện tĩnh









			050 09 04 02


			Điều kiện và quá trình phát triển bão giông, dự báo, vị trí, xác định loại bão









			050 09 04 03


			Tránh bão giông, radar trên mặt đất, trên máy bay, màn chỉ thị theo dõi bão









			050 09 04 04


			Sự phát triển và ảnh hưởng của sấm









			050 09 04 05


			Sự phát triển của phóng điện sét và ảnh hưởng của sét đến máy bay và chuyến bay









			050 09 06 00


			Sự tăng nhiệt độ theo độ cao ở mực thấp và mực cao









			050  09 06 01


			Ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ theo độ cao đến tính năng tầu bay









			050 09 08 00


			Các rủi ro ở khu vực núi









			050 09 08 01


			Ảnh hưởng của địa hình đến mây và lượng mưa, hành lang front









			050 09 08 02


			Chuyển động thẳng đứng, sóng núi, gió cắt, nhiễu động, đóng băng









			050 09 08 03


			Sự phát triển và ảnh hưởng của việc tăng nhiệt độ theo độ cao ở thung lũng









			050 09 09 00


			Các hiện tượng làm giảm tầm nhìn









			050 09 09 01


			Giảm tầm nhìn do sương mù, khói, bụi, cát và mưa









			050 09 09 02


			Giảm tầm nhìn do tuyết









			050 10 00 00






			THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG





			050 10 01 00


			Quan trắc









			050 10 01 01


			Quan trắc tại mặt đất: gió, tầm nhìn và tầm nhìn trên đường CHC, máy đo hệ số truyền.



Mây: loại mây, số lượng, độ cao của chân mây và đỉnh mây, sự dịch chuyển của mây



Thời tiết: Tất cả các loại mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, điểm ngưng tụ, áp suất khí quyển









			050 10 01 02


			Quan sát không khí tầng cao









			050 10 01 03


			Quan sát qua vệ tinh









			050 10 01 04


			Quan sát bằng radar thời tiết trên mặt đất và trên không









			050 10 01 05


			Quan trắc và báo cáo từ trên tầu bay, hệ thống liên kết các dữ liệu, tín hiệu ASDAR, PIREPS









			050 10 02 00


			Biểu đồ thời tiết









			050 10 02 01


			Biểu đồ các vùng thời tiết trọng yếu, đỉnh tầng đối hơn, gió tối đa









			050 10 02 02


			Biểu đồ thời tiết trên mặt đất









			050 10 02 03


			Biểu đồ thời tiết trên cao









			050 10 02 04


			Dấu hiệu và ký hiệu trên biểu đồ dự đoán và phân tích thời tiết









			050 10 03 00


			Các thông tin cần để lập kế hoạch bay









			050 10 03 01


			Mã hàng không: METAR, TAF, SPECI, SIGMET, SNOWTAM,MOTNE, báo cáo đường CHC









			050 10 03 02


			Dự báo thời tiết hàng không: VOLMET, ATIS, HF-VOLMET, ACARS









			050 10 03 03


			Nội dung và sử dụng tài liệu thời tiết trước chuyến bay









			050 10 03 04


			Giảng bình thời tiết 









			050 10 03 05


			Hệ thống đo và cảnh báo gió cắt mực thấp, tăng nhiệt độ theo độ cao









			050 10 03 06


			Cảnh báo thời tiết trong các trường hợp đặc biệt









			060 00 00 00


			DẪN ĐƯỜNG









			061 00 00 00


			GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DẪN ĐƯỜNG









			061 03 00 00


			BIỂU ĐỒ









			061 03 03 00


			Sử dụng biểu đồ hàng không 



- lập biểu đồ các vị trí



- phương pháp chỉ tỷ lệ và độ nổi



- các ký hiệu quy ước



- đo đường bay và cự ly



- lập biểu đồ các góc phương vị









			062 00 00 00


			DẪN ĐƯỜNG VÔ TUYẾN









			062 01 00 00


			CÁC PHƯƠNG TIỆN VÔ TUYẾN TRỢ GIÚP









			062 01 01 00


			Thiết bị định hướng (D/F) trên mặt đất ( kể cả phân loại góc phương vị)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác 









			062 01 02 00


			Thiết bị định hướng tự động (ADF) (kể cả các đài liên quan và đồng hồ chỉ thị từ)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 03 00


			Đài VOR và đài VOR Doppler (kể cả các đài liên quan và đồng hồ chỉ thị từ)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 04 00


			Thiết bị đo cự ly (DME)



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 05 00


			Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 01 06 00


			Hệ thống hạ cánh sóng micro (MLS)



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 02 00 00


			CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ RADAR









			062 02 01 00


			Kỹ thuật xung và các thuật ngữ









			062 02 02 00


			Radar trên mặt đất



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác









			062 02 03 00


			Radar thời tiết trên máy bay



- nguyên tắc hoạt động



- giới thiệu và giải thích



- mức độ



- phạm vi



- sai số và độ chính xác



- các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi và độ chính xác



- áp dụng vào công tác dẫn đường









			062 02 04 00


			Radar giám sát thứ cấp (SSR) và máy hỏi đáp



- nguyên lý



- giới thiệu và giải thích



- chế độ và mã số









			062 05 00 00


			HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG KHU VỰC 









			062 05 01 00


			Quy định chung



- sử dụng hệ thống dẫn đường vô tuyến hoặc hệ thống dẫn đường quán tính









			062 05 02 00


			Thiết bị chủ yếu trong buồng lái và cách điều khiển



- phương thức chọn và tiến đến lộ điểm, các thông tin về tiến trình dự định (hệ thống vào bàn phím)



- phương thức lựa chọn, điều chỉnh và xác định trạm mặt đất



- thiết bị hướng dẫn tiến trình trên đường bay



- thiết bị đo quãng đường đã qua, quãng đường sẽ qua (đối với một số hệ thống) và thông tin về địa tốc, nếu cần



- thiết bị chỉ số liệu vị trí hiện tại









			062 05 03 00


			Hệ thống đồng hồ chỉ thị









			062 05 04 00


			Các loại đầu vào của hệ thống dẫn đường khu vực



- hệ thống lắp đặt trên tầu bay (hệ thống dẫn đường quán tính, doppler)



- hệ thống nhạy cảm bên ngoài (VOR/DME, OMEGA, LORAN-C, Decca)



- đầu vào dữ liệu trên không (không tốc thực, độ cao, hướng từ)









			062 05 05 00


			Dẫn đường khu vực VOR/DME (RNAV)



- nguyên tắc vận hành



- ưu điểm và hạn chế



- độ chính xác, độ tin cậy, phạm vi hoạt động



- thiết bị trong buồng lái









			062 06 00 00


			HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG TRÊN MÁY BAY VÀ HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG BÊN NGOÀI









			062 06 05 00


			Dẫn đường với sự trợ giúp của vệ tinh: GPS, GLONASS



- nguyên tắc điều khiển



- ưu điểm và hạn chế









			070 00 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC









			071 00 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC - MÁY BAY









			071 01 02 04


			Các yêu cầu về khai thác trong mọi điều kiện thời tiết: khai thác trong tầm nhìn hạn chế



- Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu của sân bay - Khái quát



- Thuật ngữ



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Quy tắc khai thác chung



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Các vấn đề liên quan đến sân bay



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Huấn luyện và cấp chứng chỉ



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Các phương thức khai thác



- Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Trang thiết bị tối thiểu



- Tiêu chuẩn tối thiểu khi bay bằng mắt (VFR)









			071 02 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC ĐẶC BIỆT VÀ CÁC RỦI RO 



(CÁC KHÍA CẠNH CHUNG)









			071 02 08 00


			Dòng khí lưu



- nguyên nhân



- ảnh hưởng đến tốc độ và trọng tải, gió



- các biện pháp khắc phục trên đường bay, khi cất và hạ cánh









			090 00 00 00


			THÔNG TIN LIÊN LẠC (THÔNG TIN LIÊN LẠC IFR)









			090 07 00 00


			ĐỊNH NGHĨA









			090 07 01 00


			Ý nghĩa và tầm quan trọng của các thuật ngữ liên quan









			090 07 02 00


			Chữ viết tắt về kiểm soát không lưu









			090 08 00 00


			PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC CHUNG









			090 08 01 00


			Từ và cụm từ tiêu chuẩn









			090 08 02 00


			Ký hiệu gọi vô tuyến điện của các trạm kiểm soát hàng không, sử dụng các ký hiệu gọi tắt









			090 08 03 00


			Ký hiệu gọi vô tuyến điện, sử dụng các ký hiệu gọi tắt









			090 08 04 00


			Các quy định về đọc lại và thông báo đã nhận được thông tin









			090 08 05 00


			Thay đổi mực bay và báo cáo









			090 09 00 00


			CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP MẤT LIÊN LẠC









			090 10 00 00


			CÁC PHƯƠNG THỨC KHẨN NGUY VÀ KHẨN CẤP









			090 10 01 00


			Tín hiệu khẩn nguy chưa cần trợ giúp y tế ngay lập tức









			090 10 02 00


			Phương thức khẩn nguy ( định nghĩa - tần số - theo dõi tần số khẩn nguy - tín hiệu - điện văn)









			090 10 03 00


			Phương thức khẩn cấp (định nghĩa - tần số - tín hiệu - điện văn)









			090 11 00 00


			CÁC THUẬT NGỮ THÔNG TIN THỜI TIẾT









			090 11 01 00


			Thời tiết tại sân bay









			090 11 02 00


			Dự báo thời tiết









			090 12 00 00


			MOOC
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Chữ viết tắt sử dụng trong ngân hàng đề (NHĐ)
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ICAO = Doc8400/4, SI = tiêu chuẩn quốc tế, JEP = Jeppesen, JAR = Quy chế hàng không chung Châu Âu



CHỮ VIẾT TẮT

TIẾNG VIỆT



A 


ăm pe




ABM


ngang đài




ABN


đèn hiệu sân bay




AC


dòng điện xoay chiều




AC


mây trung tích




ACFT


tầu bay




ACT


hoạt động




AD


sân bay




ADC


máy tính dữ liệu không khí




ADDN 


bổ sung




ADF


định hướng tự động




ADI


đồng hồ chỉ thế bay




AEO


tất cả các động cơ đều hoạt động




AFIS


dịch vụ thông báo bay tại sân




AFM


tài liệu hướng dẫn bay




AGL


so với mặt đất




AIP


Tập thông báo hàng không




ALT


độ cao 




ALTN


xen kẽ, luân phiên, dự bị




APCH


tiếp cận




APT


sân bay




APU


động cơ phụ




ARR


đến




AS


mây tầng tích




ASDA


cự ly tăng tốc - dừng lại khi đình chỉ cất cánh




AMSL  


so với mực biển trung bình




ATA 


thời gian đến thực tế




ATC


kiểm soát không lưu




ATIS


dịch vụ thông báo tự động khu vực sân bay




ATO


thời gian thực tế tới đỉnh sân bay




ATS


công tác không lưu




AUX


phụ, bổ trợ




AVG 


trung bình 




AWY


đường bay




AZM


góc phương vị



BKN


vừa (chỉ mây)



BRG


phương vị



(C


độ C



CAS


tốc độ đã điều chỉnh



CAT


nhiễu động trời trong



CB


mây vũ tích



CC


mây ti tích



CD


hệ số lực cản



CDI


đồng hồ chỉ độ lệch đường bay 



CDU


bộ phận điều khiển màn hình



cg


trọng tâm



CI


mây cao



CL


hệ số lực nâng



cm


xăng ti mét



CO


liên lạc



CP


điểm tới hạn



CRM


quản lý nguồn nhân lực tổ bay



CS


mây ti tầng



CTR


khu kiểm soát



CU


mây tích




CWY


khoảng trống




DA


độ cao quyết định




DC


dòng điện một chiều




DEG


độ




DEP


đi, khởi hành




DES


giảm thấp




DEST


đến, sân bay đến




DEV


lệch, trệch hướng




D/F 


tìm hướng, dò hướng




DG


con quay hồi chuyển định hướng




DH


độ cao (tương đối) quyết định




DIST


khoảng cách, cự ly




DME


thiết bị đo cự ly




DP


điểm sương, điểm ngưng tụ




DR


đoán định




DVOR


đài VOR theo nguyên lý Doppler




E


phía đông, hướng đông




EAS


tốc độ tương đương




EAT


giờ tiếp cận dự kiến




ECAM


theo dõi trạng thái động cơ tầu bay




EFIS


hệ thống thiết bị bay bằng điện




EGT


nhiệt độ khí xả



EICAS


đồng hồ chỉ thị động cơ và hệ thống báo động cho tổ lái





EPR


hệ số áp lực động cơ




EST


dự kiến, dự tính




ETA


giờ đến theo dự tính




ETO


dự tính giờ đến đỉnh sân bay




(F


độ fahrenheit




FAF


điểm tiếp cận chót




FCST


dự báo




FD


hệ thống điều khiển trực tiếp chuyến bay




FIS


hệ thống chỉ thị bay




FL


mực bay




FLT


chuyến bay




FMS


hệ thống quản lý chuyến bay




FT


fit




FT/MIN

fit/phút




g


gramme




GAL


gallons




GND


mặt đất




GP


đường lướt




GPWS


hệ thống cảnh báo gần đất




GS


địa tốc




HDG


hướng 




HF


tần số lớn




hPa


hectopascal




HR


giờ




HSI


đồng hồ chỉ đường chân trời




HT


chiều cao (tương đối)




Hz


hertz (giao dộng trong 1 giây)




IAS


tốc độ đồng hồ




ILS


hệ thống hạ cánh bằng thiết bị




IMC


điều kiện khí tượng bay bằng thiết bị




IMP GAL

ga-lon Anh




INS


hệ thống dẫn đường theo quán tính




INT


giao điểm




ISA


khí quyển chuẩn quốc tế




ISOL


cô lập, tách ra




ITCZ


vùng hội tụ nội nhiệt đới




IVSI


đồng hồ chỉ tốc độ lên xuống thẳng đứng kết hợp




J


jun (đơn vị năng lượng)




kg


ki lô gam




kHz


ki lô hec




km


ki lô mét




kt


knot




kW


ki lô oát




LAT


vĩ độ




LB


pounds




LDG


hạ cánh




LDP


điểm quyết định hạ cánh




LEN


chiều dài




LLZ


đài hướng




LMC


thay đổi ở phút chót




LMT


giờ trung bình địa phương




LONG


kinh độ




LT


giờ địa phương




LTD


hạn chế




LVL


mức, mực




LYR


lớp




m


mét




M


trọng tải




M


số mach




MAC


dây cung khí động trung bình




MAP


áp lực ga đường ống




MAPt


điểm tiếp cận hụt




max


tối đa




MDH


chiều cao (tương đối) giảm thấp tối thiểu




MDH/A

chiều cao (tương đối/tuyệt đối) giảm thấp tối thiểu




MEA


độ cao (tuyệt đối) bay đường dài tối thiểu




MET


thuộc khí tượng




MIN


phút




MLS


hệ thống hạ cánh sóng micro




MM


đài gần




MNM


tối thiểu




MNPS


xác định đặc tính dẫn đường tối thiểu




MOCA


độ cao thông thoáng chướng ngại vật tối thiểu




MORA


độ cao tối thiểu khi lệch đường bay




MPH


dặm Anh/giờ




MPS, m/sec 

mét/giây




MSA


độ cao tối thiểu của sector




MSL


mực biển trung bình




MSU


bộ phận đặt chế độ




N


Niu tơn




NGT


đêm




N


phía Bắc, hướng Bắc




NAT


đường bay Bắc đại tây dương 




NAV


dẫn đường




NDB


đài dẫn đường vô hướng




NM


hải lý




NOTAMs

thông báo bay




NS


mây mưa tầng




OAT


nhiệt độ không khí bên ngoài




OBS


chế độ chọn đa phương vị




OCA(H)

độ cao (tuyệt đối/tương đối) vượt chướng ngại vật




OCL


giới hạn vượt chướng ngại vật




OEI


một động cơ không hoạt động




OM


trọng tải khai thác




OM


đài xa




OPS


hoạt động, khai thác




O/R


theo yêu cầu




OVC


nhiều mây




P


áp suất




PAX


hành khách




PET


điểm đồng thời gian




PIC


lái chính




PLN


kế hoạch bay




PNR


điểm không được quay lại




POS


vị trí




PSI


pound/inch2




PTS


cấu trúc đường bay theo hướng cực




PWR


công suất




r


bán kính, tầm hoạt động




RAC


quy tắc không lưu và các công tác không lưu




RAS


tốc độ đã được điều chỉnh




REP


điểm báo cáo




RMI


đồng hồ từ tính vô tuyến




RMK


chú thích




RNAV


dẫn đường khu vực




ROC


tốc độ lấy độ cao




ROD


tốc độ giảm thấp




RPM


số vòng quay/phút




RVR


tầm nhìn đường CHC




RWY


đường CHC




S


phía Nam, hướng Nam




SAR


tìm kiếm và cứu nguy




SC


mây tầng tích




SCT


rải rác, thỉnh thoảng




SDBY


chờ, dự phòng




SEC


giây




SEV


mạnh (về tình trạng nhiễu động và đóng băng)




SFC


bề mặt




SID


(sơ đồ) cất cánh bằng thiết bị theo tiêu chuẩn




SIM


buồng lái giả định




SKC


trời trong




SR


mặt trời mọc




SS


mặt trời lặn




SSR


ra đa giám sát thứ cấp 




ST


mây tầng




STAR


phương thức đến tiêu chuẩn




STD


tiêu chuẩn




STN


đài, trạm




STNR


tĩnh, không thay đổi




STS


tình trạng




SWY


đoạn dừng




T


nhiệt độ




TA


độ cao (tuyệt đối) chuyển tiếp




TAS


tốc độ thực




TAT


tổng nhiệt độ không khí




TC


bão nhiệt đới




TDP


điểm quyết định cất cánh




THR


đầu đường CHC




TL


mực bay chuyển tiếp




T/O


cất cánh




TOC


kết thúc lấy độ cao




TORA


đoạn chạy lấy đà




TS


giông




TWY


đường lăn




U/S


không hoạt động




US-GAL

ga lông Mỹ




UTC


giờ quốc tế UTC




V


vôn




VAR


độ lệch từ




VDF


đài định hướng VHF




VG


con quay hồi chuyển thẳng đứng




VHF


tần số cực cao




VIS


tầm nhìn




VLF


tần số cực thấp




VMC


điều kiện khí tượng bay bằng mắt




VOLMET

tin tức khí tượng cho máy bay đang bay




VOR


đài VOR




vrb


thay đổi




VSI


đồng hồ chỉ tốc độ lên xuống thẳng đứng




VV


tầm nhìn thẳng đứng




V


tốc độ




VA


tốc độ điều khiển theo thiết kế




VB


tốc độ thiết kế khi gió giật cực đại




Vc/Mc


tốc độ đường dài theo thiết kế/số mach




VD


tốc độ bổ nhào theo thiết kế




VF


tốc độ cánh tà theo thiết kế




VFE


tốc độ thu thả cánh tà




VFO


tốc độ hoạt động của cánh tà




VLE


tốc độ thu thả càng




VLO


tốc độ hoạt động tối đa của càng




VLOF


tốc độ nhấc bánh mũi




VMax Tyre

tốc độ bánh lốp tối đa




VMBE


tốc độ phanh khẩn cấp tối đa




VMC


tốc độ điều khiển tối thiểu




VMCA


tốc độ điều khiển tối thiểu trên không 




VMCG


tốc độ điều khiển tối thiểu trên mặt đất




VMO/MMO

tốc độ giới hạn tối đa/số mach




VMU


tốc độ tối thiểu tại điểm rời đất an toàn khi cất cánh




VNE


tốc độ không được vượt quá




VNO


tốc độ khai thác bình thường




VR


tốc độ khi nhấc bánh mũi




VREF


tốc độ hạ cánh



VS


tốc độ thất tốc hoặc tốc độ bay thấp nhất có thể điều 






khiển được máy bay




VSO


tốc độ thất tốc hoặc tốc độ bay tối thiểu khi hạ cánh



VS1


tốc độ thất tốc hoặc tốc độ bay ở trạng thái đặc biệt




VX


tốc độ lấy độ cao với góc thích hợp nhất




VY


tốc độ lấy độ cao với tỷ lệ thích hợp nhất




V1


tốc độ quyết định khi hỏng động cơ xung yếu (trên mặt đất)




V2


tốc độ cất cánh an toàn đối với máy bay động cơ piston, 



tốc độ cất cánh lấy độ cao hoặc tốc độ máy bay ở độ cao 35ft đối với máy bay phản lực




W


oát




W


hướng Tây, phía Tây




WC


thành phần gió




WCA


góc dạt




W/V


hướng và tốc độ gió




WPT


lộ điểm




WS


gió giật




WX


thời tiết




X


cắt ngang, qua




XTK


cự ly vệt bay cắt ngang




XX


nặng



YD


yard
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LỜI NÓI ĐẦU



QCHK - CB1



QUY CHẾ CẤP BẰNG NGƯỜI LÁI (MÁY BAY)



Quy chế cấp bằng người lái (máy bay) gồm 10 chương, nêu các yêu cầu về xin cấp và duy trì bằng lái máy bay, các năng định, các yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo huấn luyện bay, các khoá học được phê chuẩn và uỷ quyền giáo viên kiểm tra.



QCHK-CB 1 được soạn thảo dựa vào nội dung JAR-FCL 1 của các Nhà chức trách hàng không Châu Âu







Muc Luc.doc

CHƯƠNG A



CTH/GT A - QUY ĐỊNH CHUNG



GT-CB 1.001

Chữ viết tắt



A

Máy bay


A/C

Tầu bay



AMC

Cách thực hiện (CTH)



AMC

Trung tâm y tế hàng không


AME

Cán bộ giám định sức khoẻ được uỷ quyền



AMS

Y tế hàng không


ATC

Kiểm soát không lưu



ATP

Người lái máy bay vận tải hàng không


ATPL

Bằng lái vận tải hàng không


CAAV

Cục Hàng không Dừn dụng Việt Nam (Cục HKDDVN)



CFI

Phụ trách giáo viên bay



CGI

Phụ trách giáo viên lý thuyết



CPL

Bằng lái thương mại



CRE

Giáo viên kiểm tra năng định hạng máy bay


CRI

Giáo viên năng định hạng



FCL

Cấp bằng người lái


FE

Giáo viên kiểm tra bay



FI

Giáo viên bay



FIE

Giúa viên kiểm tra giáo viên bay



FNPT

Thiết bị huấn luyện phương thức dẫn đường bay



FS

Buồng lái giả định



FTD

Thiết bị huấn luyện bay



FTO

Cơ sở đào tạo huấn luyện bay



H

Trực thăng



HT

Phụ trách huấn luyện



ICAO

Tổ chức Hàng không dõn dụng quốc tế



IEM

Tài liệu giải thích (GT)



IFR

Quy tắc bay bằng thiết bị



IMC

Điều kiện khí hậu bay bằng thiết bị



IR

Năng định bay bằng thiết bị



IRE

Giáo viên kiểm tra năng định bay bằng thiết bị



IRI

Giáo viên năng định bay bằng thiết bị



LOFT

Huấn luyện định hướng bay khai thác 



MCC

Phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên


ME

Nhiều động cơ



MEP

Nhiều động cơ Piston



MET

Phản lực cánh quạt nhiều động cơ



MPA

Máy bay nhiều người lái


MPH

Trực thăng nhiều người lái


NHĐ

Ngân hàng đề 



nm

Hải lý



OML

Giới hạn về khai thác của tổ lái nhiều thành viên


OSL

Giới hạn khai thác người lái an toàn



OTD

Các thiết bị huấn luyện khác


PF

Người lái điều khiển



PIC

Lái chính


PICUS

Lái chính chịu sự giám sát


PNF

Người lái không điều khiển



PPL

Bằng lái không chuyên


R/T

Liên lạc vụ tuyến 



SE

Một động cơ



SET

Phản lực cánh quạt 1 động cơ



SFE

Giáo viên kiểm tra bay thiết bị huấn luyện mô phỏng



SFI

Giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng



SIM

Buồng lái giả định



SPA

Máy bay 1 người lái


SPH

Trực thăng 1 người lái


SPIC

Học viên - lái chính 



STD

Thiết bị huấn luyện mô phỏng



TMG

Tàu lượn môtơ



TR

Năng định loại



TRE

Giáo viên kiểm tra năng định loại



TRI

Giáo viên huấn luyện năng định loại



TRTO

Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại



VAR

Quy chế hàng không Việt Nam



VFR

Quy tắc bay bằng mắt



VMC

Điều kiện khí hậu bay bằng mắt



GT-CB 1.015



CÁC YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC ĐỂ GIA HẠN BẰNG LÁI DO NHÀ CHỨC TRÁCH NƯỚC NGOÀI CẤP



QCHK-CB 1 - MÁY BAY



QCHK-CB 1 - CHƯƠNG A - QUY ĐỊNH CHUNG



- 1.010 - Quy định đối với thành viên tổ lái


- 1.015 - Việc cụng nhận bằng lái, năng định, uỷ quyền, phờ chuẩn và chứng chỉ do nhà chức trách nước ngoài cấp.



- 1.020 - Cách tính giờ bay tích luỹ cho người lái quân sự



- 1.025 - Hiệu lực của bằng lái và năng định



- 1.035 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.040 - Trường hợp sức khoẻ bị giảm



- 1.050 - Cách tính thời gian bay



- 1.060 - Thời hạn làm việc với chức năng người lái


- Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.015 - Các yêu cầu tối thiểu đối với việc cụng nhận hiệu lực bằng lái do nhà chức trách nước ngoài cấp. 



QCHK-C B1- CHƯƠNG C - BẰNG LÁI KHÔNG CHUYỂN



- 1.100 - Quy định về tuổi



- 1.105 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.110 - Quyền hạn và điều kiện



- 1.115 - Các năng định cho những mục đích đặc biệt



QCHK-CB 1 - CHƯƠNG D - BẰNG LÁI THƯƠNG MẠI



- 1.140 - Quy định về tuổi



- 1.145 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.150 - Quyền hạn và điều kiện của người có bằng lái thương mại



- 1.155 - Giờ bay tích luỹ và cách tính


QCHK-CB 1 - CHƯƠNG E - NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ



- 1.175 - Các trường hợp phải có năng định bay bằng thiết bị



- 1.180 - Quyền hạn và điều kiện



- 1.185 - Hiệu lực, gia hạn và hồi phục hiệu lực năng định bay bằng thiết bị 



QCHK-CB 1 - CHƯƠNG F - NĂNG ĐỊNH HẠNG VÀ NĂNG ĐỊNH LOẠI (MÁY BAY)



- 1.215 - Phân loại năng định hạng (máy bay)



- 1.220 - Phân loại năng định loại (máy bay)



- 1.225 - Các trường hợp phải có năng định loại hoặc năng định hạng



- 1.235 - Năng định loại và năng định hạng - quyền hạn, số lượng và các kiểu loại 



- 1.240 - Năng định loại và năng định hạng - Các yêu cầu



- 1.245 - Năng định loại và năng định hạng - Hiệu lực, gia hạn và hồi phục



- 1.250 - Năng định loại: máy bay nhiều người lái - Các điều kiện



- 1.255 - Năng định loại: máy bay một người lái - Các điều kiện



- 1.260 - Năng định hạng - Các điều kiện



- Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.240 đến QCHK-CB 1.260 & 1.295 - Kiểm tra kỹ năng và tay nghề để cấp năng định loại, năng định hạng và bằng ATPL



- Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240 - Nội dung huấn luyện và kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề để cấp năng định hạng, năng định loại máy bay 1 động cơ và máy bay nhiều động cơ 1 người lái


QCHK-CB 1 - CHƯƠNG G - BẰNG LÁI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG


- 1.265 - Quy định về tuổi



- 1.270 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.275 - Quyền hạn và các điều kiện



- 1.280 - Giờ bay tích luỹ và cách tính


QCHK-KT 1 - PHẦN 1 - CÁC QUY ĐỊNH



QCHK- KT 1 - CHƯƠNG A - ÁP DỤNG



- 1.001 - Áp dụng



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG B - KHÁI QUÁT



- 1.005 - Khái quát


- 1.010 - Các trường hợp miễn trừ



- 1.025 - Ngôn ngữ chung



- 1.030 - Danh mục thiết bị tối thiểu - Trách nhiệm của người khai thác


- 1.040 - Các thành viên tổ bay bổ sung



- 1.060 - Hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước



- 1.065 - Vận chuyển vũ khí và đạn dược quân dụng



- 1.070 - Chuyên chở dụng cụ và vũ khí thể thao



- 1.075 - Phương pháp vận chuyển người 



- 1.085 - Trách nhiệm của tổ bay



- 1.090 - Quyền hạn của người chỉ huy máy bay


- 1.100 - Cho phép người vào buồng lái


- 1.105 - Không được phép vận chuyển



- 1.110 - Các thiết bị điện tử xách tay



- 1.115 - Rượu và ma tuý



- 1.120 - Uy hiếp an toàn



- 1.130 - Tài liệu mang theo máy bay


- 1.135 - Các bảng mẫu biểu và thông tin bổ sung mang theo máy bay


- 1.140 - Quy định lưu giữ tài liệu tại mặt đất



- 1.145 - Quyền thanh tra



- 1.150 - Xuất trình tài liệu và hồ sơ



- 1.160 - Bảo quản, xuất trình và sử dụng máy ghi tham số máy bay


QCHK-KT 1 - CHƯƠNG D - PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC



- 1.200 - Tài liệu hướng dẫn khai thác


- 1.210 - Xây dựng các phương thức



- 1.225 - Tiêu chuẩn tối thiểu khai thác sân bay



- 1.260 - Chuyên chở người hạn chế khả năng di chuyển



- 1.265 - Vận chuyển những hành khách không được chấp thuận, người đang bị trục xuất hoặc những người đang bị giam giữ.



- 1.270 - Cách sắp xếp hành lý và hàng hóa


- 1.280 - Xếp chỗ cho hành khách


- 1.285 - Chỉ dẫn cho hành khách


- 1.290 - Chuẩn bị chuyến bay



- 1.295 - Chọn sân bay



- 1.300 - Đệ trình kế hoạch bay không lưu



- 1.305 - Xả nạp nhiên liệu trong khi hành khách đang lên, đang ở trong hoặc đang xuống máy bay



- 1.310 - Thành viên tổ bay tại vị trí làm việc



- 1.315 - Các phương tiện trợ giúp thoát hiểm khẩn cấp



- 1.320 - Ghế và các loại dây an toàn



- 1.325 - An toàn ở khoang hành khách và bếp



- 1.330 - Vị trí đặt thiết bị khẩn nguy



- 1.335 - Hút thuốc trên máy bay


- 1.340 - Điều kiện khí tượng



- 1.345 - Băng đỏ và các chất bẩn khác


- 1.350 - Cung cấp nhiên liệu và dầu nhờn



- 1.355 - Điều kiện cất cánh


- 1.360 - Áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu cho cất cánh


- 1.365 - Độ cao bay tối thiểu



- 1.370 - Các tình huống bất thường giả định trên chuyến bay



- 1.375 - Kiểm tra nhiên liệu trong khi bay



- 1.385 - Sử dụng ô-xy bổ sung



- 1.390 - Bức xạ vũ trụ



- 1.395 - Thiết bị cảnh báo va chạm mặt đất



- 1.400 - Các điều kiện tiếp cận và hạ cánh


- 1.405 - Bắt đầu và tiếp tục tiếp cận



- 1.410 - Phương thức khai thác độ cao qua đầu đường cất hạ cánh


- 1.415 - Nhật ký bay



- 1.420 - Báo cáo sự cố



- 1.425 - Báo cáo tai nạn



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.305 - Nạp và xả nhiên liệu khi hành khách đang lên, đang ở trên và đang xuống máy bay


- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.375 - Kiểm tra nhiên liệu khi bay



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG E - KHAI THÁC TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT



- 1.435 - Thuật ngữ



- 1.440 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Quy tắc khai thác chung



- 1.445 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Các vấn đề liên quan đến sân bay



- 1.450 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Huấn luyện và cấp chứng chỉ
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			QCHK-CB 1.305


			Các loại năng định giáo viên - Mục đích


			1-H-1





			QCHK-CB 1.310


			Năng định giáo viên - Giới thiệu


			1-H-1





			QCHK-CB 1.315


			Năng định giáo viên - Thời hạn hiệu lực


			1-H-1





			QCHK-CB 1.320


			Năng định giáo viên bay - Máy bay (FI(A))


			1-H-1





			QCHK-CB 1.325


			FI(A) - Giới hạn quyền hạn


			1-H-1





			QCHK-CB 1.330


			FI(A) - Quyền hạn và yêu cầu


			1-H-2





			QCHK-CB 1.335


			FI(A) - Yêu cầu bắt buộc


			1-H-2





			QCHK-CB 1.340


			FI(A) - Khoá huấn luyện


			1-H-3





			QCHK-CB 1.345


			FI(A) - Kỹ năng


			1-H-3





			QCHK-CB 1.350


			FI(A) - Cấp năng định


			1-H-3





			QCHK-CB 1.355


			FI(A) - Gia hạn và hồi phục


			1-H-3





			QCHK-CB 1.360


			Năng định giáo viên năng định loại máy bay nhiều người lái (TRI(MPA)) - Quyền hạn


			1-H-4





			QCHK-CB 1.365


			TRI(MPA) - Các yêu cầu


			1-H-4





			QCHK-CB 1.370


			TRI(MPA) - Gia hạn và hồi phục


			1-H-4





			QCHK-CB 1.375


			Năng định giáo viên năng định hạng máy bay một người lái (CRI(SPA)) - Quyền hạn


			1-H-5





			QCHK-CB 1.380


			CRI(SPA) - Các yêu cầu


			1-H-5





			QCHK-CB 1.385


			CRI(SPA) - Gia hạn và hồi phục


			1-H-6





			QCHK-CB 1.390


			Năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị (IRI(A)) - Quyền hạn


			1-H-6





			QCHK-CB 1.395


			IRI(A) - Các yêu cầu


			1-H-6





			QCHK-CB 1.400


			IRI(A) - Gia hạn và hồi phục


			1-H-6





			QCHK-CB 1.405


			Uỷ quyền giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng - (Máy bay) - (SFI(A)) - Quyền hạn


			1-H-6





			QCHK-CB 1.410


			SFI(A) - Các yêu cầu


			1-H-6





			QCHK-CB 1.415


			SFI(A) - Gia hạn và hồi phục


			1-H-7





			Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330& 345


			Các quy định về kiểm tra kỹ năng năng định giáo viên bay (FI(A)) và kiểm tra vấn đáp kiến thức lý thuyết


			1-H-8





			Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.330& 345


			Nội dung kiểm tra kỹ năng năng định giáo viên bay (FI(A)) và kiểm tra vấn đáp kiến thức lý thuyết và kiểm tra tay nghề


			1-H-10








CHƯƠNG I 



GIÁO VIÊN KIỂM TRA (MÁY BAY)



			QCHK-CB 1.420


			Giáo viên kiểm tra -Chức năng


			1-I-1





			QCHK-CB 1.425


			Giáo viên kiểm tra - Giới thiệu


			1-I-1





			QCHK-CB 1.430


			Giáo viên kiểm tra - Thời hạn hiệu lực


			1-I-1





			QCHK-CB 1.435


			Giáo viên kiểm tra bay (máy bay) - FE(A) - Quyền hạn và yêu cầu


			1-I-1





			QCHK-CB 1.440


			Giáo viên kiểm tra năng định loại (máy bay) - TRE(A) - Quyền hạn và yêu cầu


			1-I-2





			QCHK-CB 1.445


			Giáo viên kiểm tra năng định hạng (máy bay) - CRE(A) - Quyền hạn và yêu cầu


			1-I-2





			QCHK-CB 1.450


			Giáo viên kiểm tra năng định bay bằng thiết bị (máy bay) - IRE(A) - Quyền hạn và yêu cầu


			1-I-2





			QCHK-CB 1.455


			Giáo viên kiểm tra bay thiết bị huấn luyện mô phỏng (máy bay) - SFE(A) - Quyền hạn và yêu cầu


			1-I-2





			QCHK-CB 1.460


			Giáo viên kiểm tra giáo viên hướng dẫn bay (máy bay) - FIE(A) - Quyền hạn và yêu cầu


			1-I-3








CHƯƠNG J 



CÁC YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ QUY TRÌNH TIẾN HÀNH KIỂM TRA KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ĐỂ CẤP BẰNG NGƯỜI LÁI CHUYÊN NGHIỆP VÀ NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ



			QCHK-CB 1.465


			Các yêu cầu


			1-J-1





			QCHK-CB 1.470


			Nội dung kiểm tra lý thuyết


			1-J-1





			QCHK-CB 1.475


			Đề kiểm tra


			1-J-1





			QCHK-CB 1.480


			Quy trình kiểm tra


			1-J-1





			QCHK-CB 1.485


			Trách nhiệm của người dự kiểm tra


			1-J-2





			QCHK-CB 1.490


			Tiêu chuẩn đạt


			1-J-2





			QCHK-CB 1.495


			Thời hạn hiệu lực


			1-J-2








PHẦN II - CÁCH THỨC THỰC HIỆN VÀ TÀI LIỆU GIẢI THÍCH
 2-0-1



Khái quát
 2-0-1



Cách trình bày
 2-0-1



CHƯƠNG A 



CTH/GT A - QUY ĐỊNH CHUNG


			GT-CB 1.001


			Chữ viết tắt


			2-A-1





			CTH-CB 1.015


			Các yêu cầu về kiến thức để gia hạn bằng lái do nhà chức trách nước ngoài cấp


			2-A-3








CHƯƠNG C



CTH/GT C - BẰNG LÁI KHÔNG CHUYÊN



			CTH-CB1.125


			Nội dung chương trình giảng dạy kiến thức lý thuyết và huấn luyện bay bằng PPL(A)


			2-C-1





			GT-CB1.135


			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng cấp bằng PPL(A)


			2-C-25





			


			


			








CHƯƠNG D 



CTH/GT D – BẰNG LÁI MÁY BAY THƯƠNG MẠI



			





			CTH-CB 1.160& 165(a)(1)


			Khoá huấn luyện ATPL(A) toàn phần


			2-D-1





			CTH-CB 1.160& 165(a)(2)


			Khoá huấn luyện CPL(A)/IR toàn phần


			2-D-3





			CTH-CB 1.160& 165(a)(3)


			Khoá huấn luyện CPL(A) toàn phần


			2-D-5





			CTH-CB 1.160& 165(a)(4)


			Khoá huấn luyện CPL(A) từng phần


			2-D-7





			GT-CB 1.170


			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng bằng CPL(A)


			2-D-9








CHƯƠNG E 



CTH/GT E - NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ


			GT-CB 1.210


			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng và tay nghề cấp năng định bay bằng thiết bị


			2-E-1








CHƯƠNG F 



CTH/GT F - NĂNG ĐỊNH HẠNG VÀ NĂNG ĐỊNH LOẠI



			CTH-CB 1.215


			Danh mục hạng máy bay


			2-F-1





			CTH-CB 1.220


			Danh mục loại máy bay


			2-F-3





			GT-CB 1.240(b)(1)


			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng/kiểm tra trình độ/huấn luyện để cấp năng định loại, cấp bằng ATPL máy bay nhiều động cơ, nhiều người lái


			2-F-10





			GT-CB 1.240(b)(2)


			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng/kiểm tra năng định loại/huấn luyện để xin cấp năng định loại, năng định hạng máy bay 1 động cơ và nhiều động cơ 1 người lái


			2-F-11





			CTH-CB 1.261(a)


			Nội dung chương trình huấn luyện kiến thức lý thuyết năng định loại, năng định hạng máy bay 1 động cơ và máy bay nhiều động cơ


			2-F-12





			CTH-CB 1.261(d)


			Khoá huấn luyện phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên (Máy bay)


			2-F-20





			Phụ lục 1 của CTH-CB 1.261(d)


			Khoá huấn luyện phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên (Máy bay) - Chứng chỉ kết thúc khoá huấn luyện


			2-F-23





			GT-CB 1.261(d)


			Khoá huấn luyện phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên (Máy bay)


			2-F-24








CHƯƠNG H 



CTH/GT H - NĂNG ĐỊNH GIÁO VIÊN


			GT-CB 1.330


			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra tay nghề, kiểm tra kỹ năng năng định giáo viên bay (FI(A)) 


			2-H-1





			CTH-CB 1.340


			Khoá huấn luyện năng định giáo viên bay (FI(A))


			2-H-4





			GT-CB 1.355


			Mẫu đơn xin gia hạn, hồi phục năng định giáo viên bay (FI(A))


			2-H-27





			CTH-CB 1.365


			Khoá huấn luyện năng định giáo viên năng định loại máy bay nhiều người lái (TRI(MPA))


			2-H-29





			CTH-CB 1.380


			Khoá huấn luyện năng định giáo viên năng định hạng máy bay nhiều động cơ 1 người lái (CRI(SPA))


			2-H-32





			CTH-CB 1.395


			Khoá huấn luyện năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị (máy bay)(IRI(A))


			2-H-55








CHƯƠNG I 



CTH/GT I - GIÁO VIÊN KIỂM TRA



			CTH-CB 1.425


			Các tiêu chuẩn quy định đối với giáo viên kiểm tra


			2-I-1





			GT-CB 1.425


			Các lưu ý về hướng dẫn và huấn luyện giáo viên kiểm tra năng định loại (TRE)


			2-I-1








CHƯƠNG J 



CTH/GT J –YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



			CTH-CB 1.470(a)


			Các môn/phần và thời gian kiểm tra kiến thức lý thuyết bằng ATPL(A)


			2-J-1





			CTH-CB 1.470(b)


			Các môn/phần và thời gian kiểm tra kiến thức lý thuyết bằng CPL(A)


			2-J-70





			CTH-CB 1.470(c)


			Các môn/phần và thời gian kiểm tra kiến thức lý thuyết năng định IR(A)


			2-J-124





			GT-CB 1.475(a)


			Chữ viết tắt sử dụng trong Ngân hàng đề (NHĐ)


			2-J-175












Phan 1.doc

PHẦN 1 - CÁC YÊU CẦU



1.  Khái quát



Phần I nêu các yêu cầu đối với việc cấp bằng cho người lái.



2.  Cách trình bày



Cuối mỗi trang ghi ngày ban hành hoặc số thứ tự của mỗi lần thay đổi một nội dung nào đó.







Phan II .doc

PHẦN II - CÁCH THỨC THỰC HIỆN VÀ TÀI LIỆU GIẢI THÍCH 



1.Khái quát


1.1 Phần này gồm các Cách thức thực hiện (CTH) và Tài liệu giải thích ( GT) đã được thoả thuận đưa vào QCHK-CB 1.



1.2 Nếu một điều khoản của QCHK không có Cách thức thực hiện hoặc Tài liệu giải thích, có nghĩa là phần đó không cần tài liệu bổ sung.



2. Cách trình bày


2.1 Cách thức thực hiện và Tài liệu giải thích ở Phần II sử dụng cùng hệ thống đánh số với các điều khoản liên quan trong Phần I. Các số này đi cùng các chữ viết tắt CTH hoặc GT nhằm phân biệt với các điều khoản trong Phần I.



2.1  Cách thực hiện và Tài liệu giải thích được định nghĩa như sau:



Cách thức thực hiện ( CTH) đưa ra một hoặc vài cách thức, tuy nhiên không nhất thiết phải là cách duy nhất để đáp ứng một yêu cầu nào đó.



Tài liệu giải thích ( GT) giúp giải thích ý nghĩa của một yêu cầu.



2.3  Lời chú giải không thuộc nội dung CTH và GT được thể hiện bằng khuôn chữ nhỏ hơn.



2-0-1


01-8-2000
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CHƯƠNG A - QUY ĐỊNH CHUNG 



QCHK-CB 1.001

Định nghĩa và viết tắt







( Xem GT 1.001)



- Hạng tầu bay: Là cách phân loại tầu bay dựa vào các đặc tính cơ bản của máy bay, ví dụ: máy bay lên thẳng, tầu lượn, khinh khí cầu.



- Chuyển đổi (bằng lái): cấp bằng lái theo QCHK - CB1 trên cơ sở bằng do nước ngoài cấp.



- Thời gian bay kèm: là thời gian học viên được giáo viên hướng dẫn bay hoặc thời gian hướng dẫn trên thiết bị mặt đất.



- Thời gian bay: Là tổng thời gian tính từ thời điểm tầu bay bắt đầu chuyển động bằng nội lực hoặc ngoại lực để cất cánh đến thời điểm dừng lại sau chuyến bay.



- Thời gian bay với chức năng học viên - lái chính: Là thời gian bay giáo viên hướng dẫn quan sát học viên thực hiện chức năng của lái chính, giáo viên không tham gia điều khiển bay.



- Thời gian thiết bị: Là thời gian bay bằng thiết bị hoặc thời gian bay trên thiết bị ở mặt đất.



- Thời gian bay thiết bị: Là thời gian người lái điều khiển tầu bay bằng hệ thống đồng hồ.



- Thời gian thiết bị mặt đất: Là thời gian người lái được hướng dẫn bay bằng hệ thống đồng hồ giả định trên thiết bị huấn luyện mô phỏng (STD).



- Sự phối hợp của tổ lái nhiều thành viên: Là chức năng hoạt động của tổ lái nhiều thành viên do lái chính chỉ huy.



- Máy bay nhiều người lái: Là máy bay theo quy định có ít nhất 2 người lái điều khiển khi khai thác.



- Đêm: Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu hoàng hôn đến bình minh, hoặc khoảng thời gian từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, hoặc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.



- Các thiết bị huấn luyện khác: Là các phương tiện huấn luyện không cần phải có môi trường bay hoàn chỉnh như thiết bị huấn luyện bay, thiết bị huấn luyện phương thức dẫn đường bay, trừ buồng lái giả định. 



- Người lái không chuyên: Là người lái không có uỷ quyền khai thác tầu bay với mục đích thương mại.



- Người lái chuyên nghiệp: Là người lái có uỷ quyền khai thác tầu bay với mục đích thương mại.



- Kiểm tra tay nghề: Là chứng minh kỹ năng tay nghề với mục đích gia hạn hoặc phục hồi năng định, có thể gồm cả kiểm tra vấn đáp nếu giáo viên yêu cầu.



- Năng định : là các điều kiện, quyền hạn hoặc giới hạn ghi trong bằng.



- Hồi phục ( hồi phục năng định hoặc phê chuẩn): là thủ tục hành chính thực hiện khi năng định hoặc phê chuẩn đã mất hiệu lực nhằm khôi phục lại quyền hạn của năng định, phê chuẩn đó trong 1 khoảng thời gian nhất định sau khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định.



- Gia hạn ( gia hạn năng định hoặc phê chuẩn): là thủ tục hành chính thực hiện trong thời gian năng định hoặc phê chuẩn còn hiệu lực, nhằm cho phép tiếp tục thực hiện các quyền hạn của năng định hoặc phê chuẩn đó trong một khoảng thời gian nhất định sau khi đã thực hiện một số quy định cụ thể.



- Máy bay một người lái: là máy bay được cấp chứng nhận chỉ do một người lái điều khiển.



- Kiểm tra kỹ năng: là chứng minh kỹ năng để xin cấp bằng lái hoặc năng định, có thể gồm cả kiểm tra vấn đáp nếu giáo viên yêu cầu.



- Thời gian bay đơn: là thời gian bay chỉ có một mình người lái học viên trên tầu bay.



- Loại ( tầu bay): là những tầu bay có cùng thiết kế cơ bản, kể cả các cải tiến, trừ cải tiến thay đổi cách điều khiển, thay đổi đặc tính bay hoặc số lượng tổ lái.



Phần viết tắt xem GT-CB 1.001.



QCHK-CB1.005

Phạm vi áp dụng






( Xem CTH-CB 1.005 và 1.015)



a. Quy định chung: 



1.  Quy chế này áp dụng cho tất cả các kế hoạch về huấn luyện, kiểm tra và đơn xin cấp bằng lái, năng định, uỷ quyền, phê chuẩn, hoặc chứng chỉ mà Cục HKDD VN nhận được từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.



2.  Bằng lái, năng định, uỷ quyền, phê chuẩn, hoặc chứng chỉ nêu trong QCHK-CB1 được cấp theo quy định của Quy chế này. Trong các trường hợp khác các văn bằng này phải tuân thủ theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế.



3.  Tất cả các thiết bị huấn luyện mô phỏng thay thế cho tầu bay với mục đích huấn luyện nêu trong QCHK-CB1 và người sử dụng các thiết bị này phải được Cục HKDD VN phê chuẩn.



4.  Quy chế này không áp dụng cho máy bay siêu nhẹ, trừ khi có quy định khác.



b. Kế hoạch chuyển giao: Các khoá huấn luyện bắt đầu từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 sẽ được cấp bằng lái hoặc năng định theo quy định của nhà nước từ trước ngày QCHK-CB1 có hiệu lực, với điều kiện các khoá huấn luyện này kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2003.



QCHK-CB1.010

Quy định đối với thành viên tổ lái



a. Bằng lái và năng định



1. Người lái chỉ được làm việc với chức năng thành viên tổ lái trên máy bay dân dụng đăng ký tại Việt Nam khi có bằng lái và năng định còn hiệu lực tuân thủ theo các quy định của QCHK-CB1 và phù hợp với nhiệm vụ thực hiện, hoặc được cho phép như nêu tại QCHK-CB1.085 và/hoặc QCHK-CB1.230. Bằng lái phải do:



i.  Cục HKDD VN cấp; hoặc



ii.    Quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế cấp, phù   hợp với QCHK-CB1.015(a).



b. Quyền hạn. Người có bằng lái, năng định hoặc uỷ quyền chỉ được thực hiện các quyền hạn nêu trong bằng lái, năng định hoặc uỷ quyền đó.



c. Trường hợp bắt buộc: Cục HKDD VN có thể giảm quyền hạn, đình chỉ hoặc huỷ bỏ bằng lái, năng định, uỷ quyền, chứng chỉ hoặc phê chuẩn đã cấp theo QCHK-CB1, nếu người xin hoặc người có các văn bằng đó không đáp ứng hoặc không còn đáp ứng các quy định của QCHK-CB1 hay luật hàng không dân dụng Việt Nam.



QCKH-CB 1.015
Việc công nhận bằng lái, năng định, uỷ quyền, phê chuẩn và 






chứng chỉ do nhà chức trách nước ngoài cấp.






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB1.015)






( Xem CTH-CB 1.005 và 1.015)



1. Bằng lái do nước ngoài cấp có thể được Cục HKDDVN công nhận có giá trị sử dụng trên tầu bay đăng ký tại Việt Nam. Người lái có bằng lái chuyên nghiệp muốn thực hiện các quyền hạn chuyên nghiệp phải tuân thủ các quy định nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB1.015.



2. Các quy định nói trên không áp dụng cho tầu bay đăng ký tại Việt Nam cho người khai thác nước ngoài thuê, nếu quốc gia người khai thác đó đảm nhận các trách nhiệm giám sát kỹ thuật và/hoặc giám sát khai thác phù hợp với điều 165 của QCHK-KT 1 trong suốt thời gian thuê. Bằng lái của tổ lái do người khai thác nước ngoài thuê có thể có giá trị theo quy định của Cục HKDD VN, với điều kiện các quyền hạn của bằng lái đó chỉ giới hạn sử dụng trong thời gian thuê đối với các tầu bay khi khai thác không liên quan đến người khai thác Việt Nam một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hợp đồng thuê ướt hoặc các thoả thuận thương mại khác.



QCHK-CB1.020
Cách tính giờ bay tích luỹ cho người lái quân sự



Thành viên tổ lái quân sự xin cấp bằng lái và năng định theo QCHK-CB1 phải làm đơn gửi Cục HKDD VN. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng có được trong quân đội sẽ được tính vào các yêu cầu liên quan của bằng lái và năng định theo QCHK-CB1.



QCHK-CB1.025
Hiệu lực của bằng lái và năng định



a.  Người có bằng lái chỉ được thực hiện các quyền hạn ghi trong bằng lái hoặc năng định do Cục HKDD VN cấp khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tay nghề nêu trong QCHK-CB1.



b. Hiệu lực của bằng lái phụ thuộc vào hiệu lực của các năng định được ghi trong bằng lái và hiệu lực của chứng chỉ sức khoẻ.



c. Bằng lái có thời hạn tối đa là 5 năm. Trong khoảng thời gian 5 năm này Cục HKDD VN có thể cấp lại bằng lái trong các trường hợp sau:



1. Khi phần XII trong bằng lái không còn chỗ ghi;



2. Vì lý do hành chính nào đó;



      3. Các trường hợp khác do Cục HKDD VN quyết định.



Các năng định còn hạn sẽ được chuyển sang bằng lái mới.



Người có bằng lái phải làm đơn gửi lên Cục HKDD VN xin cấp lại. Kèm theo đơn phải có các giấy tờ tài liệu cần thiết.



QCHK-CB1.030
Tổ chức kiểm tra



a. Uỷ quyền giáo viên kiểm tra. Cục HKDD VN chỉ định và uỷ quyền cho giáo viên kiểm tra thích hợp thực hiện kiểm tra kỹ năng và tay nghề. Yêu cầu kiến thức tối thiểu đối với giáo viên kiểm tra được quy định tại Chương I. Trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên kiểm tra được Cục HKDD VN thông báo bằng văn bản cho từng người.



b. Số lượng giáo viên kiểm tra. Cục HKDD VN sẽ định ra số lượng giáo viên kiểm tra theo yêu cầu, dựa vào số lượng người lái tham dự kiểm tra và phân bố địa điểm thi.



c. Thông báo về giáo viên kiểm tra cho các cơ sở đào tạo huấn luyện bay. Cục HKDD VN sẽ thông báo cho từng cơ sở đào tạo huấn luyện bay đã được phê chuẩn về giáo viên kiểm tra được Cục chỉ định thực hiện kiểm tra kỹ năng để cấp bằng lái không chuyên, bằng lái thương mại, bằng lái vận tải hàng không và các năng định bay bằng thiết bị cho người lái. Giáo viên kiểm tra không được kiểm tra người mà họ hướng dẫn bay để xin cấp bằng lái hoặc năng định bay bằng thiết bị nếu không được sự chấp nhận bằng văn bản của Cục HKDDVN.



d. Điều kiện bắt buộc đối với người tham dự kiểm tra. Trước khi tham dự kiểm tra kỹ năng để xin cấp bằng lái và năng định người làm đơn phải qua các kỳ kiểm tra kiến thức lý thuyết liên quan, trừ khi Cục HKDDVN có quy định trường hợp ngoại lệ cho người làm đơn đang theo khoá huấn luyện bay toàn phần. Việc kiểm tra kiến thức liên quan phải luôn thực hiện trước khi kiểm tra kỹ năng. Trường hợp xin cấp bằng người lái vận tải hàng không (ATPL), người làm đơn xin kiểm tra kỹ năng phải do cơ sở/người có trách nhiệm về khoá huấn luyện tiến cử.



QCHK-CB1.035

Điều kiện sức khoẻ



a. Sức khoẻ. Người có chứng chỉ sức khoẻ phải có đủ tiêu chuẩn về thần kinh và thể lực để thực hiện một cách an toàn các quyền hạn ghi trong bằng lái.



b. Yêu cầu đối với chứng chỉ sức khoẻ. Để được cấp bằng lái hoặc được thực hiện các quyền hạn ghi trong bằng lái, người làm đơn hoặc người có bằng lái phải có chứng chỉ sức khoẻ phù hợp với quy định của nhà nước và với các quyền hạn của bằng lái.



c. Thiên hướng sức khoẻ hàng không. Sau đợt kiểm tra sức khoẻ người làm đơn sẽ được thông báo về tình hình sức khoẻ của mình, đủ hay không đủ sức khoẻ, hoặc chờ xin ý kiến của Cục HKDD VN. Trung tâm y tế hàng không phải thông báo cho người làm đơn mọi tình hình về sức khoẻ có thể hạn chế việc huấn luyện bay và/hoặc các quyền hạn trong uỷ quyền đã cấp.



QCHK-CB1.040

Trường hợp sức khoẻ bị giảm.



Người có bằng lái hoặc người lái học viên không được thực hiện các quyền hạn ghi trong bằng lái, trong năng định, trong uỷ quyền của mình khi tình trạng sức khoẻ bị giảm, có thể dẫn tới việc thực hiện các quyền hạn đó một cách không an toàn. Phải tới trung tâm y tế hàng không ngay khi có các hiện tượng sau:




- Phải nằm điều trị ở bệnh viện lâu hơn 12 giờ đồng hồ




- Phải phẫu thuật




- Sử dụng thuốc thường xuyên




- Phải dùng kính áp tròng thường xuyên.



Người có chứng chỉ sức khoẻ theo tiêu chuẩn quốc gia khi:



a. bị thương nặng không thể thực hiện chức năng của thành viên tổ lái; hoặc



b. bị ốm không có khả năng thực hiện chức năng của thành viên tổ lái trong khoảng thời gian từ  21 ngày trở lên; hoặc



c. mang thai,



phải báo cáo bằng văn bản cho Trung tâm y tế hàng không, Cục HKDD VN về tình trạng bị thương và mang thai, trường hợp ốm phải báo cáo ngay sau 21 ngày đã nêu. Chứng chỉ sức khoẻ sẽ bị đình chỉ sau khi bị thương, bị ốm hoặc khẳng định mang thai, và:



1.  Trường hợp bị thương và bị ốm việc đình chỉ sẽ được bãi bỏ sau khi kiểm tra lại sức khoẻ theo quy định của Cục HKDD VN và được công nhận có đủ sức khoẻ để thực hiện chức năng của thành viên tổ lái, hoặc khi Cục HKDD VN nhận thấy có thể miễn cho người có chứng chỉ việc kiểm tra lại sức khoẻ;



2. Trường hợp mang thai việc đình chỉ có thể kéo dài trong khoảng thời gian cần thiết và tuỳ thuộc điều kiện mà Cục HKDD VN thấy phù hợp, và sẽ được bãi bỏ sau khi hết mang thai, kiểm tra lại sức khoẻ theo quy định của Cục HKDD VN và được công nhận có đủ sức khoẻ để thực hiện chức năng của thành viên tổ lái.



QCHK-CB1.045

Các trường hợp đặc biệt



Các điều khoản trong QCHK-CB1 có thể không đề cập được toàn bộ các trường hợp có thể xẩy ra. Nếu việc áp dụng QCHK-CB1 có khó khăn, hoặc việc triển khai khoá huấn luyện, kiểm tra không thể tuân thủ theo tất cả các yêu cầu, người làm đơn có thể xin Cục HKDD VN cho vào trường hợp ngoại lệ. Chỉ có thể phê chuẩn trường hợp ngoại lệ nếu nó đảm bảo mức tiêu chuẩn tương đương.



QCHK-CB1.050
Cách tính thời gian bay 



1.  Thời gian bay tính để cấp bằng lái hoặc năng định phải là thời gian bay trên loại tầu bay sẽ xin cấp bằng lái hoặc năng định đó, trừ khi QCHK-CB1 quy định khác.



2.  Lái chính hoặc học viên lái chính


i.  Người xin cấp bằng lái hoặc năng định được tính toàn bộ thời gian bay đơn, bay kèm hoặc lái chính vào tổng thời gian bay yêu cầu đề xin cấp bằng lái hoặc năng định.



ii.  Người tốt nghiệp khoá huấn luyện người lái vận tải hàng không toàn phần được tính tối đa 50 giờ thiết bị với chức năng lái chính vào thời gian lái chính yêu cầu để cấp bằng lái vận tải hàng không, và năng định loại máy bay nhiều động cơ hoặc năng định hạng.



iii.  Người tốt nghiệp khoá huấn luyện CPL/IR toàn phần được tính tối đa 50 giờ thời gian thiết bị với chức năng lái chính vào thời gian lái chính yêu cầu để cấp bằng người lái thương mại, năng định loại tầu bay nhiều động cơ hoặc năng định hạng.



3.  Lái phụ



i.  Người có bằng lái, làm việc với chức năng lái phụ, được tính 50% thời gian người lái thành viên vào tổng thời gian bay yêu cầu để cấp bằng lái ở mức cao hơn.



ii.  Người có bằng lái, làm việc ở vị trí lái phụ thực hiện chức năng nhiệm vụ của lái chính dưới sụ giám sát của lái chính, được tính toàn bộ thời gian này vào tổng thời gian bay yêu cầu để cấp bằng lái ở mức cao hơn, với điều kiện phương pháp giám sát này được Cục HKDD VN phê chuẩn.



QCHK-CB1.055 
Các cơ sở đào tạo huấn luyện bay






( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB1.055)






( Xem Phụ lục 2 của QCHK-CB1.125)



a.  Cơ sở đào tạo và huấn luyện bay ( FTO) huấn luyện để cấp bằng lái không chuyên, bằng lái chuyên nghiệp và các năng định liên quan, cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại (TRTO) huấn luyện năng định loại cho người có bằng lái phải được Cục HKDD VN phê chuẩn. Các quy định để phê chuẩn FTO và TRTO nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB1.055.



b.  Các cơ sở xin tổ chức huấn luyện bằng PPL(A) phải đăng ký tại Cục HKDDVN (xem QCHK-CB 1.125). Cơ sở đào tạo và huấn luyện bay (FTO) có thể thực hiện huấn luyện bay để cấp bằng PPL(A); cơ sở huấn luyện năng định loại có thể huấn luyện để cấp năng định loại cho người đã có bằng PPL(A).



c.  Cơ sở chuyên giảng dạy lý thuyết sẽ được Cục HKDD VN phê chuẩn theo Phụ lục 1 của QCHK-CB1.055, dựa vào nội dung lý thuyết mà cơ sở đó hướng dẫn



QCHK-CB1.060
Thời hạn làm việc với chức năng người lái 



a.  Đối với nam: Người lái từ 60 tuổi trở lên không được làm việc với chức năng người lái trên máy bay khai thác vận tải hàng không thương mại.



b.  Đối với nữ: Người lái từ 55 tuổi trở lên không được làm việc với chức năng người lái trên máy bay khai thác vận tải hàng không thương mại.



QCHK-CB1.075
Cấu tạo và nội dung bằng lái 






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB1.075)



Bằng lái do Cục HKDD VN cấp phải đáp ứng các quy định sau đây:



a. Phần nội dung. Số thứ tự của các đề mục phải luôn in cùng đề mục. Mẫu bằng tiêu chuẩn của Cục HKDD VN được trình bày ở Phụ lục 1 của QCHK-CB1.075. Từ số I đến số XI là các mục ‘cố định’, từ số XII  đến XIV là các mục có thể ‘thay đổi’, nghĩa là các mục này có thể ghi riêng hoặc ghi vào trong bằng, dù ghi riêng các mục này vẫn là một bộ phận của bằng.




1. Các mục cố định.



I.  Quốc gia cấp bằng.



II.  Tên bằng lái



III.  Số bằng lái.



IV.  Họ tên người được cấp bằng.



V.  Địa chỉ.



VI.  Quốc tịch.



VII.  Chữ ký của người được cấp bằng.



VIII.  Nhà chức trách và các điều kiện cấp bằng.



IX.  Thời hạn hiệu lực và quyền hạn của bằng



X.  Ngày, tháng  năm và họ tên, chữ ký của người cấp bằng



XI.  Dấu của Cục HKDDVN



2.  Các mục khác.



XII.  Năng định - hạng, loại, giáo viên..., ngày hết hạn. Các quyền hạn về vô tuyến điện có thể ghi trong bằng lái hoặc trong chứng chỉ riêng.



XIII.  Ghi chú: ghi các quyền hạn và giới hạn cụ thể.



XIV.  Các quy định khác của Cục HKDD VN.



b. Chất liệu của bằng lái. Bằng lái phải làm bằng chất liệu sao cho không thể tẩy xoá hoặc thêm bớt nội dung ghi trong bằng. Mọi sự tẩy xoá và thêm bớt phải do Cục HKDD VN thực hiện.



c.  Ngôn ngữ. Tiếng Việt Nam và tiếng Anh.



Phụ lục 1 của QCHK-CB1.015



Các yêu cầu tối thiểu đối với việc công nhận hiệu lực bằng lái do nhà chức trách nước ngoài cấp



( Xem QCHK-CB1.015)



1. Các yêu cầu tối thiểu đối với việc công nhận hiệu lực bằng lái do nước ngoài cấp như sau.



Bằng lái vận tải hàng không thương mại và các hoạt động chuyên nghiệp khác.



2. Bằng lái do nhà chức trách nước ngoài cấp theo Annex 1 của ICAO sẽ được công nhận hiệu lực nếu đáp ứng các điều kiện của Cục HKDD VN, được phép làm việc với chức năng người lái trên máy bay đăng ký tại Việt Nam. Để được công nhận, người có bằng phải:



a.  Thực hiện các quy định về gia hạn năng định loại hoặc hạng tại QCHK-CB1.245 liên quan đến quyền hạn của bằng lái đó ( thay cho kiểm tra kỹ năng);



b.  Chứng tỏ được kiến thức về các phần liên quan trong QCHK-KT1 và QCHK-CB1 (Xem CTH-CB 1.005 và 015);



c.  Chứng tỏ được kiến thức tiếng Anh như nêu tại QCHK-CB1.200;



d.  Có chứng chỉ sức khoẻ loại 1 còn hiệu lực;



e.  Đáp ứng đầy đủ tất cả các quy định bổ sung cần thiết của Cục HKDD VN;



f.  Tuân thủ các yêu cầu về giờ bay trong cột 2 và điều kiện công nhận hiệu lực trong cột 3 bảng sau đây:



			Loại bằng


			Tổng số giờ bay tích luỹ


			Điều kiện hiệu lực





			(1)


			(2)


			(3)





			ATPL(A)


			>1500 giờ với chức năng lái chính trên máy bay nhiều người lái.


			Vận tải hàng không thương mại trên máy bay nhiều người lái với chức năng lái chính.





			ATPL(A) hoặc CPL(A)/IR*


			>1500 giờ với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên máy bay nhiều người lái theo quy định khai thác.


			Vận tải hàng không thương mại trên máy bay nhiều người lái với chức năng lái phụ theo QCHK-KT.





			CPL(A)/IR


			>1000 giờ với chức năng lái chính trong vận tải hàng không thương mại kể từ khi có IR.


			Vận tải hàng không thương mại trên máy bay một người lái với chức năng lái chính.





			CPL(A)/IR


			>1000 giờ với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên máy bay một người lái theo quy định khai thác.


			Vận tải hàng không thương mại trên máy bay 1 người lái với chức năng lái phụ theo QCHK-KT.





			CPL(A)


			>700 giờ, gồm 200 giờ các hoạt động để được công nhận hiệu lực, 50 giờ trong số đó được thực hiện trong 12 tháng gần đây nhất.


			Các hoạt động trên máy bay trừ vận tải hàng không thương mại.








* Người có bằng lái CPL/IR trên máy bay nhiều người lái phải chứng tỏ được kiến thức ở mức ATPL của ICAO trước khi được công nhận hiệu lực.



Phụ lục 1 của QCHK-CB1.055



Cơ sở đào tạo huấn luyện bay để cấp bằng lái và năng định.



GIỚI THIỆU



1. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay là một tổ chức có đầy đủ đội ngũ cán bộ, trang thiết bị và môi trường phù hợp với việc huấn luyện bay, huấn luyện bay bằng thiết bị và truyền đạt kiến thức lý thuyết (nếu có) cho từng chương trình đào tạo cụ thể.



2. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay thực hiện đào tạo huấn luyện theo quy định của QCHK-CB1 phải được Cục HKDD VN phê chuẩn. Cục HKDD VN sẽ cấp phê chuẩn nếu:



a.  Địa điểm chính của tổ chức đó và văn phòng đăng ký đóng tại Việt Nam;



b.  Cục HKDD VN có thể kiểm soát được việc thi hành QCHK-CB1 của cơ sở đó ;



c.  Cơ sở đáp ứng mọi quy định của QCHK-CB1.



Phụ lục này đưa ra các yêu cầu để cấp, gia hạn và thay đổi phê chuẩn cho Cơ sở đào tạo huấn luyện bay.



XIN PHÊ CHUẨN



3. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay muốn xin phê chuẩn phải trình Cục HKDD VN tài liệu hoạt động và tài liệu huấn luyện như quy định tại mục 32. Cơ sở phải có quy trình phù hợp với QCHK-CB. Trong quy trình này phải có hệ thống chất lượng nhằm phát hiện các nhược điểm để khắc phục. Sau khi xem xét đơn, Cục HKDDVN sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Phụ lục 1 này của Cơ sở. Nếu đủ điều kiện, Cơ sở sẽ được cấp phê chuẩn ban đầu cho khoảng thời gian 1 năm, phê chuẩn có thể được gia hạn tiếp cho khoảng thời gian tối đa là 3 năm.



4. Tất cả các khoá huấn luyện đều phải được Cục HKDD VN phê chuẩn.



5. Cục HKDD VN sẽ giám sát tiêu chuẩn của khoá học và tham dự các chuyến bay huấn luyện cùng học viên. Trong các đợt kiểm tra nêu trên của Cục HKDDVN, Cơ sở phải trình Cục HKDDVN hồ sơ huấn luyện, uỷ quyền, nhật ký kỹ thuật, giáo án bài giảng, vở ghi, ghi chép rút kinh nghiệm trước, sau chuyến bay và các tài liệu liên quan khác. Cục HKDDVN sẽ gửi 1 bản sao nhận xét kết quả kiểm tra cho Cơ sở.



6. Cục HKDD VN sẽ thay đổi, đình chỉ hoặc thu hồi phê chuẩn nếu Cơ sở không đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn tối thiểu đã phê chuẩn.



7. Nếu Cơ sở đào tạo huấn luyện bay muốn thay đổi khoá học đã được phê chuẩn, hoặc thay đổi tài liệu hoạt động, tài liệu huấn luyện, phải được sự đồng ý của Cục HKDD VN. Cơ sở không phải báo cáo lên Cục HKDDVN về những thay đổi nhỏ trong hoạt động hàng ngày. Nếu không xác định được mức độ thay đổi ( lớn hay nhỏ), cần xin ý kiến của Cục HKDDVN.



8. Được sự phê chuẩn của Cục HKDD VN, cơ sở đào tạo huấn luyện bay có thể làm hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo huấn luyện khác hoặc sử dụng các sân bay căn cứ thay thế như một phần trong toàn bộ tổ chức huấn luyện của mình.



NGUỒN TÀI CHÍNH



9. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải chứng minh có đủ nguồn tài chính để thực hiện huấn luyện bay theo đúng tiêu chuẩn phê chuẩn.



ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN



10. Cơ cấu quản lý phải có đội ngũ cán bộ đủ kinh nghiệm và chất lượng để giám sát mọi trình độ giáo viên và đảm bảo duy trì ở tiêu chuẩn cao. Trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong cơ cấu quản lý phải được giải trình trong tài liệu hoạt động của cơ sở.



11. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải có đủ số giáo viên có trình độ và năng lực. Đối với các khoá đào tạo toàn phần, phải có 3 người làm việc chính thức ở các vị trí sau:



Phụ trách huấn luyện (HT)



Phụ trách giáo viên bay (CFI)



Phụ trách giáo viên lý thuyết (CGI)



Đối với các khoá đào tạo từng phần, các vị trí nói trên có thể do 1 hoặc 2 người đảm trách chính thức hoặc kiêm nhiệm, điều này phụ thuộc vào phạm vi huấn luyện, song phải có ít nhất 1 người làm việc chính thức.



12. Số lượng giáo viên kiêm nhiệm liên quan đến phạm vi huấn luyện phải được Cục HKDD VN chấp nhận.



13. Tỷ lệ học viên/giáo viên, kể cả giáo viên phụ trách khoá huấn luyện, không được quá 6/1. Học viên các môn lý thuyết về giám sát hoặc thực hành ở trình độ cao không được quá 12 học viên/lớp.



PHỤ TRÁCH HUẤN LUYỆN (HT)



14. Phụ trách huấn luyện chịu trách nhiệm chung, đảm bảo kết hợp huấn luyện bay, huấn luyện bay thiết bị huấn luyện mô phỏng và truyền đạt kiến thức lý thuyết, theo dõi sự tiến bộ của từng học viên. Phụ trách huấn luyện phải có kinh nghiệm huấn luyện bay để cấp bằng lái chuyên nghiệp và có năng lực quản lý giỏi. Ba năm trước khi được bổ nhiệm làm phụ trách huấn luyện phải có bằng lái chuyên nghiệp và các năng định như quy định tại Annex 1 của ICAO về các khoá huấn luyện bay mà mình quản lý.



PHỤ TRÁCH GIÁO VIÊN BAY (CFI)



15. Phụ trách giáo viên bay chịu trách nhiệm theo dõi các giáo viên bay và giáo viên thiết bị huấn luyện mô phỏng, chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn hướng dẫn bay và hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng. CFI phải:



a.  có bằng lái chuyên nghiệp cao nhất về các môn huấn luyện bay mà mình hướng dẫn;



b.  có năng định về các môn huấn luyện bay mà mình đảm nhận;



c.  có năng định giáo viên bay của ít nhất là 1 loại trong các loại máy bay sử dụng trong khoá học;



d.  có 1000 giờ bay với chức năng lái chính, ngoài ra còn có ít nhất 1000 giờ hướng dẫn bay liên quan đến khoá bay mà mình dạy, trong đó có 200 giờ có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất.



CÁC GIÁO VIÊN BAY, TRỪ GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN  TRÊN THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG 



16.  Giáo viên bay phải có:



a.  bằng lái chuyên nghiệp và các năng định liên quan đến khoá huấn luyện bay ;



b.  năng định giáo viên về bộ môn mình hướng dẫn, ví dụ năng định giáo viên bay bằng thiết bị, năng định giáo viên bay, năng định loại... ; hoặc



c.  giấy uỷ quyền của Cục HKDD VN cho phép thực hiện huấn luyện các môn cụ thể ở Cơ sở đào tạo huấn luyện bay (xem QCHK-CB1.300)



17. Giờ bay tối đa, giờ trực bay tối đa và thời gian nghỉ ngơi tối thiểu giữa các đợt hướng dẫn của giáo viên phải được Cục HKDD VN chấp nhận.



GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BAY THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG



18. Để thực hiện huấn luyện bay trên thiết bị huấn luyện mô phỏng ( FTD) và trên thiết bị huấn luyện phương thức dẫn đường bay I (FNPT I), giáo viên phải có bằng lái chuyên nghiệp và các năng định phù hợp với khoá huấn luyện. Để thực hiện huấn luyện bay trên buồng lái giả định và/ hoặc thiết bị huấn luyện phương thức dẫn đường bay II ( FNPT II), giáo viên phải có năng định giáo viên bay hoặc năng định giáo viên năng định loại, hoặc uỷ quyền giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng.



PHỤ TRÁCH GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT (CGI)



19. Phụ trách giáo viên lý thuyết chịu trách nhiệm theo dõi các giáo viên lý thuyết và tiêu chuẩn của tất cả các môn lý thuyết. Phụ trách giáo viên lý thuyết phải có thực tế về hàng không và phải qua các khoá huấn luyện về kỹ thuật giảng dạy hoặc đã có nhiều kinh nghiệm truyền đạt lý thuyết.



GIÁO VIÊN DẠY LÝ THUYẾT



20. Giáo viên hướng dẫn các môn trên mặt đất để cấp bằng lái hoặc để kiểm tra cấp năng định bay bằng thiết bị ( máy bay) phải có kinh nghiệm phù hợp về hàng không trước khi được bổ nhiệm làm giáo viên, phải dạy thử kiến thức các bộ môn mà họ sẽ đảm nhiệm.



HỒ SƠ



21. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải lưu giữ và bảo quản các hồ sơ sau đây trong khoảng thời gian ít nhất là 5 năm:



a.  Hồ sơ huấn luyện trên mặt đất, trên không và hồ sơ huấn luyện bay buồng lái giả định của từng học viên;



b.  Báo cáo chi tiết và thường kỳ của giáo viên về sự tiến bộ của từng học viên, gồm nhận xét đánh giá, điểm các kỳ thi và kiểm tra bay;



c.  Các thông tin khác của từng học viên, như ngày hết hạn của chứng chỉ sức khoẻ, của năng định...



22. Phải quy định Mẫu hồ sơ huấn luyện của học viên trong Tài liệu huấn luyện.



23. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải đệ trình hồ sơ huấn luyện và các bản báo cáo khi Cục HKDD VN yêu cầu.



CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN



24. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải soạn thảo chương trình huấn luyện phù hợp với từng loại khoá học. Chương trình này chia ra từng phần, phần dạy lý thuyết và phần hướng dẫn bay theo từng tuần hoặc theo từng giai đoạn, có danh mục các bài tập theo tiêu chuẩn và tóm tắt chương trình học. Cụ thể là huấn luyện bay thiết bị huấn luyện mô phỏng và truyền đạt kiến thức lý thuyết phải chia ra từng giai đoạn sao cho học viên có thể áp dụng kiến thức có được trên mặt đất vào các bài tập bay. Phải sắp xếp sao cho các vấn đề đề cập trong khi học lý thuyết có thể giải quyết vào buổi huấn luyện sau. Nội dung và trình tự của chương trình huấn luyện phải được Cục HKDD VN chấp nhận.



MÁY BAY HUẤN LUYỆN



25. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải có đủ máy bay huấn luyện phù hợp với từng khoá huấn luyện. Mỗi máy bay phải có 2 cần điều khiển cho giáo viên và học viên. Trong đội máy bay huấn luyện này phải có máy bay phù hợp với việc huấn luyện tránh thất tốc và xoáy ốc, máy bay được trang bị để có thể giả định các điều kiện thời tiết thiết bị.



26. Chỉ được sử dụng những máy bay đã được Cục HKDD VN phê chuẩn cho mục đích huấn luyện.



SÂN BAY



27. Sân bay căn cứ và sân bay dự bị, nơi thực hiện huấn luyện bay, phải thoả mãn các điều kiện tối thiểu sau:



a.  Có ít nhất một đường CHC hoặc vùng cất cánh cho phép máy bay huấn luyện cất hạ cánh bình thường với trọng lượng cất hạ cánh tối đa cho phép,



i.  trong điều kiện gió lặng ( không lớn hơn 4 knots) và nhiệt độ bằng nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất trong năm ở khu vực huấn luyện,



ii.  không có chướng ngại vật ở quỹ đạo cất cánh ít nhất là 50ft,



iii.  vận hành động cơ, càng và cánh tà theo chỉ dẫn của nhà chế tạo ( nếu áp dụng),



iv.  chuyển nhẹ nhàng từ rời đất sang tốc độ lấy độ cao phù hợp nhất, không cần kỹ năng hoặc kỹ thuật lái đặc biệt;



b.  Có thiết bị chỉ hướng gió có thể nhìn thấy được ở mức quy định trên mặt đất từ cuối mỗi đường CHC;



c.  Có đèn cố định trên đường CHC  nếu huấn luyện ban đêm;



d.  Có dịch vụ kiểm soát không lưu, trừ khi Cục HKDD VN phê chuẩn việc huấn luyện được đảm bảo an toàn bằng các phương tiện thông tin khác trên không hoặc trên mặt đất.



CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG BAY



28.  Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải có các cơ sở vật chất sau:



a.  Phòng điều hành bay với đủ phương tiện để kiểm soát hoạt động bay;



b.  Phòng kế hoạch bay với các trang bị sau:



- Bản đồ và biểu đồ phù hợp đang sử dụng





- Thông tin AIS hiện thời





- Thông tin về khí tượng hiện thời





- Liên lạc với ATC và phòng điều hành bay





- Bản đồ các tuyến bay đường dài tiêu chuẩn





- Bản đồ các vùng cấm, vùng nguy hiểm hoặc vùng hạn chế bay





- Các tài liệu khác liên quan đến an toàn bay.



c.  Có đủ số lượng phòng với diện tích phù hợp để giảng bình và rút kinh nghiệm;



d.   Các văn phòng phù hợp cho nhân viên giám sát và cho giáo viên hướng dẫn bay viết báo cáo tình hình học viên, hoàn thành hồ sơ...



e.  Phòng đầy đủ tiện nghi cho giáo viên và học viên.



CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ  DẠY LÝ THUYẾT



29.  Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải có các cơ sở vật chất sau đây phục vụ việc dạy lý thuyết:



a.  Có đủ phòng học cho số học viên hiện có;



b.  Có thiết bị phù hợp hỗ trợ việc dạy lý thuyết;



c.  Phương tiện huấn luyện và kiểm tra liên lạc vô tuyến điện;



d.  Các tài liệu tham khảo phục vụ chương trình giảng dạy;



e.  Văn phòng cho giáo viên.



QUY ĐỊNH NHẬN HỌC VIÊN VÀO KHOÁ HUẤN LUYỆN



30. Để được nhận vào khoá huấn luyện, học viên phải có chứng chỉ sức khoẻ phù hợp với bằng lái và phải đáp ứng các quy định nhập học của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay đã được Cục HKDD VN phê chuẩn.



TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN VÀ TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG



31. Cơ sở đào tạo huấn luyện bay phải có và duy trì tài liệu huấn luyện và tài liệu hoạt động, trong các tài liệu này có các thông tin và chỉ dẫn giúp giáo viên thực hiện các nhiệm vụ của mình, hướng dẫn học viên tuân thủ theo quy định của khoá học. Cơ sở phải phổ biến cho giáo viên, học viên nội dung trong tài liệu huấn luyện, tài liệu hoạt động và các tài liệu khác của Cơ sở. Các quy trình sửa đổi phải được công bố và mọi sự sửa đổi phải được kiểm soát chặt chẽ.



32. Trong tài liệu huấn luyện phải có tiêu chuẩn, mục tiêu huấn luyện chung, mục tiêu của từng giai đoạn mà học viên phải đạt được.



33. Trong tài liệu hoạt động phải có thông tin cho từng nhóm giáo viên cụ thể, như giáo viên bay, giáo viên bay thiết bị huấn luyện mô phỏng, giáo viên lý thuyết, đội ngũ khai thác và bảo dưỡng...



TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN



34. Tài liệu huấn luyện sử dụng trong Cơ sở đào tạo huấn luyện bay cho các khoá huấn luyện bay toàn phần hay từng phần phải có các nội dung sau:



PHẦN 1.
KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN



Mục tiêu của khoá huấn luyện ( ATP, CPL/IR,CPL)



Nêu nội dung học viên phải thực hiện để đạt kết quả của khoá huấn luyện, mức độ thành thạo, các quy định phải tuân thủ.



Tiêu chuẩn để được nhận vào khoá huấn luyện



Tuổi tối thiểu, yêu cầu về kiến thức chung ( kể cả ngôn ngữ), yêu cầu về sức khoẻ. 



Số giờ bay đã có



Phải được Cục HKDD VN chứng nhận số giờ bay đã có trước khi khoá huấn luyện bắt đầu.



Nội dung huấn luyện




- Máy bay một động cơ




- Máy bay nhiều động cơ




- Bay trên thiết bị huấn luyện mô phỏng




- Lý thuyết



Tỷ lệ thời gian cho từng nội dung theo tuần



Sắp xếp thời gian cho cả khoá và cho từng nội dung cụ thể.



Chương trình huấn luyện



Sắp xếp chương trình huấn luyện bay, huấn luyện trên mặt đất và huấn luyện trên thiết bị mô phỏng cho từng ngày, từng tuần.



Các quy định bắt buộc khi thời tiết xấu.



Các quy định bắt buộc của chương trình về thời gian huấn luyện tối đa đối với học viên ( huấn luyện bay, kiến thức lý thuyết, huấn luyện trên thiết bị mô phỏng) từng ngày, tuần, tháng.



Giới hạn thời gian làm nhiệm vụ của học viên.



Thời gian bay kèm và bay đơn ở các giai đoạn khác nhau.



Giờ bay tối đa cho một ngày/đêm; các chuyến bay huấn luyện tối đa cho một ngày/đêm;



Thời gian nghỉ ngơi tối thiểu giữa hai đợt thực hiện nhiệm vụ.



Hồ sơ huấn luyện



Các quy định về bảo mật hồ sơ và tài liệu.



Sổ theo dõi chuyên cần.



Các mẫu hồ sơ huấn luyện phải lưu giữ.



Người có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và nhật ký bay của học viên.



Nội dung và thời hạn kiểm tra hồ sơ.



Tiêu chuẩn hoá việc ghi hồ sơ huấn luyện.



Quy định về việc ghi nhật ký bay.



Huấn luyện về an toàn



Trách nhiệm của từng cá nhân.



Các bài tập cơ bản.



Kỹ năng xử lý trong trường hợp khẩn nguy ( tần suất).



Kiểm tra đôi ( tần suất ở các giai đoạn khác nhau).



Các quy định trước khi lần đầu bay đơn ban ngày, ban đêm, dẫn đường.



Kiểm tra 



Bay:



a.  Kiểm tra mức độ tiến bộ.



b.  Kiểm tra kỹ năng.



Kiến thức lý thuyết:



a.  Kiểm tra mức độ tiến bộ.



b.  Kiểm tra lý thuyết.



Uỷ quyền thực hiện kiểm tra.



Các quy định về huấn luyện phục hồi trước khi kiểm tra lại.



Báo cáo và hồ sơ kiểm tra.



Quy trình chuẩn bị bài kiểm tra, loại câu hỏi và cách đánh giá, tiêu chuẩn “đạt”.



Quy trình phân tích và xem xét câu hỏi, quy trình lựa chọn bài thay thế.



Quy trình kiểm tra lại.



Hiệu quả huấn luyện



Trách nhiệm của từng cá nhân.



Đánh giá chung.



Mối liên hệ giữa các phòng ban.



Nhận xét về sự chậm tiến của từng học viên. Biện pháp khắc phục.



Quy trình thay đổi giáo viên.



Số lần thay đổi giáo viên tối đa cho mỗi học viên.



Hệ thống thông tin phản hồi nội bộ nhằm phát hiện các sai lệch trong huấn luyện.



Quy trình đình chỉ học viên tiếp tục tham gia huấn luyện.



Kỷ luật.



Báo cáo và tài liệu



Tiêu chuẩn và mức huấn luyện ở các giai đoạn khác nhau.



Trách nhiệm của từng cá nhân.



Tiêu chuẩn hoá.



Các yêu cầu và quy trình tiêu chuẩn hoá.



Áp dụng các tiêu chí kiểm tra.



PHẦN 2- HƯỚNG DẪN VÀ HUẤN LUYỆN TRÊN KHÔNG



Huấn luyện trên không



Nêu đầy đủ chi tiết, đặc điểm kỹ thuật của tất cả các bài tập luyện trên không theo thứ tự, cùng các đề mục lớn và nhỏ. Các đặc điểm kỹ thuật này thường giống các đặc điểm kỹ thuật của các bài tập luyện trên không của khoá năng định giáo viên bay.



Danh mục tham khảo các bài tập luyện trên không



Danh mục viết tắt các bài tập luyện nêu trên, nêu các đề mục lớn và nhỏ để tham khảo nhanh, tốt nhất là ở dạng bảng kẹp nhỏ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng hàng ngày.



Cơ cấu khoá học - Các giai đoạn huấn luyện



Nêu cách phân chia khoá huấn luyện thành từng giai đoạn, cách phân chia các bài tập luyện trong từng giai đoạn, cách bố trí các bài tập luyện theo thứ tự phù hợp nhất, các bài tập luyện cơ bản ( khẩn nguy) được nhắc lại với thời gian hợp lý. Phải nêu số giờ học của từng giai đoạn, các loại bài tập của từng giai đoạn đó, phải kiểm tra mức độ tiến bộ...



Cơ cấu khoá học - Kết hợp nội dung huấn luyện



Là sự kết hợp kiến thức lý thuyết, huấn luyện bay thiết bị mô phỏng với huấn luyện bay sao cho khi thực hiện các bài tập luyện bay học viên có thể áp dụng kiến thức lý thuyết và kiến thức khi huấn luyện bay trên thiết bị mô phỏng.



Sự tiến bộ của học viên



Là yêu cầu về sự tiến bộ của học viên, nêu ngắn gọn cụ thể những yêu cầu về chuyên môn mà học viên phải đạt được trước khi chuyển từ giai đoạn huấn luyện này sang giai đoạn huấn luyện khác, các yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu về giờ bay, các bài tập đã qua trước khi chuyển sang các bài tập quan trọng, như bay đêm...



Phương pháp giảng dạy



Là yêu cầu của cơ sở đào tạo huấn luyện bay, cụ thể là về việc giảng bình rút kinh nghiệm trước và sau khi bay, có quan hệ chặt chẽ với nội dung và đặc điểm huấn luyện, cho phép bay đơn...



Kiểm tra mức độ tiến bộ



Hướng dẫn cho giáo viên cách thực hiện kiểm tra và các tài liệu kiểm tra mức độ tiến bộ.



Giải thích thuật ngữ



Định nghĩa các thuật ngữ nếu cần.



Phụ lục



Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra mức độ tiến bộ.



Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra đào tạo.



Các xác nhận của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay về giờ bay tích luỹ, tay nghề...



PHẦN 3 - HUẤN LUYỆN BAY TRÊN THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG



Cơ cấu tổng thể giống như Phần 2.



PHẦN 4 - DẠY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



Cơ cấu tổng thể giống như Phần 2, bổ sung thêm đặc điểm và mục tiêu huấn luyện của từng bộ môn. Trong mỗi giáo án bài giảng nêu giáo cụ trực quan dùng khi giảng dạy.



TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG



35. Tài liệu hoạt động của cơ sở đào tạo huấn luyện bay sử dụng cho các khoá huấn luyện bay toàn phần và từng phần phải có các mục sau:



a.  Tài liệu hoạt động ( Tổng quát)





- Danh mục các tập trong bộ Tài liệu hoạt động





- Hành chính ( Chức năng và quản lý)





- Trách nhiệm ( của tất cả các cán bộ quản lý và hành chính)





- Quy định đối với học viên và các biện pháp thực hiện các quy định đó.





- Phê chuẩn/ cấp phép các chuyến bay





- Soạn thảo chương trình bay ( hạn chế số máy bay khi thời tiết xấu)





- Chỉ huy máy bay - Trách nhiệm của lái chính





- Chuyên chở hành khách





- Tài liệu máy bay





- Sử dụng tài liệu





- Hồ sơ bằng cấp của tổ lái ( bằng và năng định)





- Gia hạn ( chứng chỉ sức khoẻ và năng định)





- Thời gian làm nhiệm vụ bay và giới hạn thời gian bay ( của giáo viên bay)





- Thời gian làm nhiệm vụ bay và giới hạn thời gian bay ( của học viên)





- Thời gian nghỉ ngơi ( của giáo viên bay)





- Thời gian nghỉ ngơi ( của học viên )





- Nhật ký người lái





- Kế hoạch bay ( tổng thể)



- Thiết bị an toàn ( tổng thể) -  canh nghe vô tuyến, các trường hợp nguy hiểm, tai nạn và sự cố ( các bản báo cáo), lái an toàn...




b. Tài liệu hoạt động( kỹ thuật)



- Ghi đặc điểm máy bay



- Vận hành máy bay ( gồm danh mục kiểm tra, giới hạn, nhật ký kỹ thuật và nhật ký bảo dưỡng  máy bay phù hợp với các QCHK liên quan...)





- Phương thức khẩn nguy





- Thiết bị vô tuyến và thiết bị dẫn đường bằng vô tuyến





- Các sai lệch cho phép




c. Tài liệu hoạt động (đường bay)





- Tính năng ( luật, cất cánh, bay bằng, hạ cánh...)





- Kế hoạch bay ( nhiên liệu, dầu, độ cao an toàn tối thiểu, thiết bị dẫn đường...)





- Chất tải ( bảng chất tải, trọng tải, cân bằng, giới hạn)





- Tiêu chuẩn thời tiết tối thiểu ( giáo viên bay)





- Tiêu chuẩn thời tiết tối thiểu (học viên -ở các giai đoạn huấn luyện khác nhau)





- Khu vực/ tuyến đường huấn luyện



d.  Tài liệu hoạt động ( giáo viên huấn luyện)



- Bổ nhiệm cán bộ chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, năng lực của giáo viên huấn luyện bay





- Huấn luyện ban đầu





- Huấn luyện hồi phục





- Tiêu chuẩn hoá việc huấn luyện





- Kiểm tra tay nghề





- Huấn luyện nâng cao





- Đánh giá tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên của cơ sở.



Phụ lục 2 của QCHK-CB1.055



Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại (TRTO) để cấp năng định loại cho người đã có bằng lái



( Xem QCHK-CB1.261(d) về phê chuẩn khoá đào tạo)



GIỚI THIỆU



1. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại là một tổ chức có đầy đủ đội ngũ cán bộ, trang thiết bị và môi trường phù hợp với việc huấn luyện năng định loại, và/ hoặc huấn luyện phối hợp bay cho tổ lái nhiều thành viên, và/ hoặc huấn luyện bay bằng thiết bị và truyền đạt kiến thức lý thuyết (nếu có) cho các chương trình đào tạo cụ thể.



2. Cơ sở đào tạo huấn luyện huấn luyện năng định loại đào tạo theo quy định của QCHK-CB1 phải được Cục HKDD VN phê chuẩn. Cục HKDD VN sẽ cấp phê chuẩn nếu:



a.  Địa điểm chính của Cơ sở và văn phòng đăng ký đóng tại Việt Nam;



b.  Cục HKDD VN có thể kiểm soát việc thi hành QCHK-CB1 của Cơ sở dó;



c.  Cơ sở đáp ứng mọi quy định của QCHK-CB1.



Phụ lục này đưa ra các quy định về cấp, gia hạn và thay đổi phê chuẩn cho Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại.



XIN PHÊ CHUẨN



3. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại muốn xin phê chuẩn phải nộp cho Cục HKDD VN Tài liệu hoạt động và Tài liệu huấn luyện bao gồm hệ thống chất lượng theo quy định tại mục 16 và từ mục 25 đến mục 27. Sau khi xem xét đơn, Cục HKDD VN sẽ kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu trong Phụ lục này của Cơ sở. Nếu đủ điều kiện, Cơ sở sẽ được cấp phê chuẩn có hiệu lực trong khoảng thời gian 1 năm, sau đó phê chuẩn có thể được gia hạn tiếp cho khoảng thời gian tối đa là 3 năm.



4. Tất cả các khoá huấn luyện phải được phê chuẩn.



5. Cục HKDD VN sẽ thay đổi, đình chỉ hoặc thu hồi phê chuẩn nếu Cơ sở không còn đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn tối thiểu ghi trong phê chuẩn.



6. Nếu Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại có nhu cầu thay đổi khoá huấn luyện đã phê chuẩn hoặc thay đổi Tài liệu huấn luyện, Tài liệu hoạt động, phải được sự đồng ý của Cục HKDD VN trước khi tiến hành thay đổi. Cơ sở không phải báo cáo Cục HKDDVN về các thay đổi nhỏ trong hoạt động hàng ngày. Nếu không xác định được mức độ thay đổi (lớn hay nhỏ), phải xin ý kiến của Cục HKDDVN.



7. Được sự đồng ý của Cục HKDD VN Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại có thể làm hợp đồng huấn luyện với các cơ sở huấn luyện khác hoặc sử dụng các sân bay căn cứ thay thế như một bộ phận của toàn bộ tổ chức huấn luyện của mình.



8. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại phải có đủ nguồn tài chính để thực hiện huấn luyện bay theo tiêu chuẩn đã phê chuẩn.



KIỂM TRA



9. Ngoài đợt kiểm tra ban đầu, Cục HKDD VN sẽ tiến hành một số đợt kiểm tra khác nhằm xác định sự phù hợp của cơ sở với các Quy chế hàng không Việt Nam và với Phê chuẩn.



10. Trong thời gian kiểm tra, Cục sẽ kiểm tra hồ sơ huấn luyện, danh mục quyền hạn ( uỷ quyền), tài liệu kỹ thuật, các bài giảng, bài ghi, biên bản giảng bình rút kinh nghiệm và các tài liệu liên quan khác. Cục HKDDVN sẽ gửi 1 bản sao kết quả kiểm tra cho Cơ sở.



ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN.



11. Cơ cấu quản lý phải có đội ngũ cán bộ đủ kinh nghiệm và trình độ để giám sát mọi trình độ của giáo viên ở tiêu chuẩn cao. Trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ trong cơ cấu quản lý phải được nêu trong tài liệu hoạt động của Cơ sở.



12. Phải bổ nhiệm người phụ trách huấn luyện và phải được Cục HKDD VN chấp nhận. Trách nhiệm của người phụ trách huấn luyện là đảm bảo Cơ sở luôn tuân thủ các quy định của QCHK-CB1. Người phụ trách phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Cục HKDDVN.



13. Cơ sở đào tạo huấn luyện loại phải có đủ giáo viên cần thiết để đạt mục đích huấn luyện. Phải có tài liệu nói rõ nhiệm vụ của từng giáo viên.



GIÁO VIÊN NĂNG ĐỊNH LOẠI



14. Giáo viên năng định loại phải có:



a.  Bằng lái chuyên nghiệp và các năng định liên quan đến khoá huấn luyện bay mà họ giảng dạy;



b.  Năng định giáo viên năng định loại của máy bay sử dụng trong khoá học; hoặc



c.  Uỷ quyền của Cục HKDD VN cho phép giảng dạy ở Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại ( xem QCHK-CB1.300).



GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN BAY THIẾT BỊ MÔ PHỎNG 



15. Để được thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay trên thiết bị mô phỏng (FTD), giáo viên phải có bằng lái chuyên nghiệp, kinh nghiệm giảng dạy phù hợp với khoá học. Để được thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay phối hợp tổ lái nhiều thành viên (MCC) hoặc năng định loại nhiều người lái trên buồng lái giả định và/hoặc thiết bị huấn luyện bay mô phỏng và/hoặc thiết bị huấn luyện phương thức dẫn đường bay II ( FNPT II), giáo viên phải có năng định giáo viên năng định loại hoặc uỷ quyền giáo viên bay thiết bị huấn luyện mô phỏng.



CÁC TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN



16. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại phải có hệ thống đảm bảo điều hành một cách có hiệu quả việc huấn luyện cũng như hoạt động của cơ sở huấn luyện. Hệ thống chất lượng phải phản ánh được thực tế của của chính sách, các quy trình cũng như việc huấn luyện của cơ sở.



HỒ SƠ



17. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại phải có và lưu giữ các hồ sơ sau đây trong khoảng thời gian ít nhất là 5 năm:



a.  Hồ sơ nhận xét, đánh giá người lái học viên trước khi huấn luyện và trong suốt khoá huấn luyện;



b.  Báo cáo chi tiết về kiến thức lý thuyết, huấn luyện bay và huấn luyện bay buồng lái giả định của từng học viên;



c.  Các thông tin cá nhân khác ( ngày hết hạn chứng chỉ sức khoẻ, năng định...) mà phòng nhân sự của trường quan tâm.



18. Mẫu hồ sơ huấn luyện của học viên phải được quy định trong Tài liệu huấn luyện.



19. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại phải đệ trình hồ sơ, các bản báo cáo về huấn luyện khi Cục HKDD VN yêu cầu.



CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN



20. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại phải soạn thảo chương trình huấn luyện phù hợp với từng loại khoá học, gồm các giai đoạn huấn luyện bay và huấn luyện trên mặt đất từng tuần hoặc từng giai đoạn, danh mục các bài tập tiêu chuẩn và tóm tắt chương trình học. Cụ thể là việc huấn luyện bay trên thiết bị mô phỏng và giảng dạy lý thuyết phải chia ra từng giai đoạn sao cho học viên có thể áp dụng kiến thức có được trên mặt đất vào các bài tập bay. Phải sắp xếp sao cho các vấn đề đề cập trong khi học lý thuyết có thể giải quyết vào buổi huấn luyện bay sau đó.



MÁY BAY HUẤN LUYỆN



21.  Mỗi máy bay phải được trang bị theo đặc điểm huấn luyện của từng khoá học.



THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN BAY



22. Các buồng lái giả định, thiết bị huấn luyện phương thức dẫn đường bay và thiết bị huấn luyện bay của từng khoá học phải được Cục HKDD VN phê chuẩn.



CƠ SỞ VẬT CHẤT



23. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại phải có đủ cơ sở vật chất phù hợp với việc huấn luyện.



QUY ĐỊNH VỀ NHẬN HỌC VIÊN VÀO KHOÁ HUẤN LUYỆN



24. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại chỉ nhận các học viên đáp ứng các điều kiện quy định tại QCHK-CB1.250 vào khoá huấn luyện.



TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN VÀ TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG



25. Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại phải có và duy trì Tài liệu huấn luyện và Tài liệu hoạt động, trong các tài liệu này có các thông tin và chỉ dẫn giáo viên thực hiện nhiệm vụ của mình, hướng dẫn học viên tuân thủ các quy định của khoá học. Cơ sở phải phổ biến cho giáo viên và học viên nội dung các tài liệu này và các tài liệu khác của mình. Phải công bố quy trình sửa đổi và kiểm soát chặt chẽ mọi sửa đổi.



26. Trong tài liệu huấn luyện phải nêu tiêu chuẩn, mục tiêu chung và mục tiêu của từng giai đoạn huấn luyện, yêu cầu để được nhận vào của từng khoá huấn luyện nếu có, các nội dung nêu tại mục 34, Phu lục 1 của QCHK-CB1.055.



27. Trong tài liệu hoạt động phải có thông tin cho từng nhóm giáo viên cụ thể, như giáo viên năng định loại, giáo viên huấn luyện thiết bị mô phỏng, giáo viên lý thuyết, đội ngũ khai thác và bảo dưỡng..., và nội dung nêu tại mục 35, Phụ lục 1 của QCHK-CB1.055.



Phụ lục 1 của QCHK-CB1.075



Hình thức và nội dung bằng lái 



GIỚI THIỆU



1. Người lái phải luôn mang theo mình bằng lái và chứng chỉ sức khoẻ khi thực hiện quyền hạn của bằng.



2.  Người có bằng phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu cùng với bằng.



3.  Mọi đặc điểm về sức khoẻ ( như sử dụng kính...) đều được ghi vào chứng chỉ sức khoẻ và bằng lái.



MẪU BẰNG LÁI TIÊU CHUẨN CỦA CỤC HKDD VN



Trang bìa


			CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM


Civil Aviation Administration of Vietnam


BẰNG LÁI MÁY BAY


Flight Crew Licence


Theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế



Issued in accordance with ICAO standards





			








Trang 2


			I


			Quốc gia cấp bằng/Name of State






			





			III


			Số bằng/Lic.N0





			





			IV


			Họ tên người được cấp bằng/Last and first name of the holder





			





			XIV


			Ngày sinh/Date of birth


Nơi sinh/Place of birth






			





			V


			Địa chỉ/Address:





			Viết ngày, tháng, năm theo tiêu chuẩn, ví dụ:





			VI


			Quốc tịch/Nationality:





			12/01/1998





			VII


			Chữ ký của người được cấp bằng/Signature of the holder






			





			VIII


			Cục HKDDVN và các điều kiện cấp bằng/ CAAV and, where necessary, conditions imposed





			





			X






			Ngày tháng năm, họ tên và chữ ký của người cấp bằng/Signature of isuing officer and date:


			





			XI


			Dấu của Cục HKDDVN/Stamp of CAAV





			








Trang 3


			II


			Tên bằng lái, ngày cấp lần đầu, mã nước/Title of licence, date of initial issue and country code:






			Trong bằng sử dụng các chữ viết tắt như trong QCHK-CB.





			IX


			Thời hạn hiệu lực/Validity: Sau 5 năm phải xin cấp lại bằng. Người mang bằng chỉ được thực hiện quyền hạn trong bằng khi có chứng chỉ sức khoẻ theo quy định. Người mang bằng được phép thực hiện quyền hạn ghi trong bằng trên máy bay đăng ký tại Việt Nam. Phải có hộ chiếu hoặc chứng minh thư đi kèm bằng lái.






			Sau 5 năm kể từ ngày cấp bằng lần đâu nêu ở mục I phải cấp lại bằng khác.





			XII


			Các quyền hạn về sử dụng vô tuyến điện/Radio telephony privileges: Người có bằng phải sử dụng thành thạo thiết bị vô tuyến điện trên tầu bay và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh.






			





			XIII


			Ghi chú/remarks: Bằng lái này được cấp dựa trên cơ sở bằng ATPL của ... ( tên nước ngoài).






			Tất cả các thông tin bổ sung về cấp bằng theo quy định của ICAO và Việt Nam phải ghi vào mục này.








Trang 4


			XII



Gia hạn năng định/Ratings to be revalidated


			Yêu cầu:





			Loại/hạng



Type /Class


			Giới hạn/ Ghi chú



Restrictions/ Remarks


			





			


			


			Cục HKDD VN ghi các yêu cầu sau khi cấp năng định lần đầu, hoặc sau khi hồi phục năng định đã hết hạn vào các trang này.





			Thiết bị/Instrument


			





			


			


			Các giới hạn bay sẽ được ghi vào mục Giới hạn/Ghi chú dựa vào các giới hạn về quyền hạn phù hợp, ví dụ kiểm tra kỹ năng IR của lái phụ, các quyền hạn đối với 1 loại tầu bay... Các giới hạn, điều kiện và các loại về sức khoẻ (ví dụ chỉ được làm việc như lái phụ) sẽ được ghi vào bằng như ghi ở chứng chỉ sức khoẻ.





			Giáo viên/Instructor


			





			


			


			








Trang 5,6,7:



Mọi ghi chép trong bằng lái đều phải do Cục HKDD VN thực hiện.



Nếu việc kiểm tra tay nghề thực hiện trên máy bay nhiều động cơ bao gồm cả kiểm tra phần IR, sẽ gia hạn cho cả IR (A) (ghi các giới hạn nếu có). 



XII



			Năng định



Rating


			Ngày kiểm tra



Date of test


			Ngày hết hạn



Valid until


			Cục HKDDVN



Ký&đóng dấu



For CAAV





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








( Mỗi trang có 10 dòng)



Trang 8


			Chứ viết tắt sử dụng trong bằng/Abbreviations used in this licence





			ATPL


			Bằng lái vận tải hàng không





			CPL


			Bằng lái thương mại





			IR


			Năng định bay bằng thiết bị





			(A)


			Máy bay





			(H)


			Trực thăng





			SE


			Một động cơ





			ME


			Nhiều động cơ





			MPA


			Máy bay nhiều người lái





			SPA


			Máy bay một người lái





			R/T


			Liên lạc vô tuyến





			MEP


			Nhiều động cơ piston





			SEP


			Một động cơ piston





			Types


			Loại - Xem các danh mục chương F





			Class


			Hạng - Xem các danh mục chương F





			FI


			Giáo viên hướng dẫn bay





			FE


			Giáo viên kiểm tra bay





			TRE


			Giáo viên kiểm tra năng định loại





			...


			












Chuong A2.doc

CHƯƠNG A



CTH/GT A - QUY ĐỊNH CHUNG



GT-CB 1.001

Chữ viết tắt



A

Máy bay



A/C

Tầu bay



AMC

Cách thực hiện (CTH)



AMC

Trung tâm y tế hàng không



AME

Cán bộ giám định sức khoẻ được uỷ quyền



AMS

Y tế hàng không



ATC

Kiểm soát không lưu



ATP

Người lái máy bay vận tải hàng không



ATPL

Bằng lái vận tải hàng không



CAAV

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam (Cục HKDDVN)



CFI

Phụ trách giáo viên bay



CGI

Phụ trách giáo viên lý thuyết



CPL

Bằng lái thương mại



CRE

Giáo viên kiểm tra năng định hạng máy bay



CRI

Giáo viên năng định hạng



FCL

Cấp bằng người lái



FE

Giáo viên kiểm tra bay



FI

Giáo viên bay



FIE

Gióa viên kiểm tra giáo viên bay



FNPT

Thiết bị huấn luyện phương thức dẫn đường bay



FS

Buồng lái giả định



FTD

Thiết bị huấn luyện bay



FTO

Cơ sở đào tạo huấn luyện bay



H

Trực thăng



HT

Phụ trách huấn luyện



ICAO

Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế



IEM

Tài liệu giải thích (GT)



IFR

Quy tắc bay bằng thiết bị



IMC

Điều kiện khí hậu bay bằng thiết bị



IR

Năng định bay bằng thiết bị



IRE

Giáo viên kiểm tra năng định bay bằng thiết bị



IRI

Giáo viên năng định bay bằng thiết bị



LOFT

Huấn luyện định hướng bay khai thác 



MCC

Phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên



ME

Nhiều động cơ



MEP

Nhiều động cơ Piston



MET

Phản lực cánh quạt nhiều động cơ



MPA

Máy bay nhiều người lái



MPH

Trực thăng nhiều người lái



NHĐ

Ngân hàng đề 



nm

Hải lý



OML

Giới hạn về khai thác của tổ lái nhiều thành viên



OSL

Giới hạn khai thác người lái an toàn



OTD

Các thiết bị huấn luyện khác



PF

Người lái điều khiển



PIC

Lái chính



PICUS

Lái chính chịu sự giám sát



PNF

Người lái không điều khiển



PPL

Bằng lái không chuyên



R/T

Liên lạc vô tuyến 



SE

Một động cơ



SET

Phản lực cánh quạt 1 động cơ



SFE

Giáo viên kiểm tra bay thiết bị huấn luyện mô phỏng



SFI

Giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng



SIM

Buồng lái giả định



SPA

Máy bay 1 người lái



SPH

Trực thăng 1 người lái



SPIC

Học viên - lái chính 



STD

Thiết bị huấn luyện mô phỏng



TMG

Tàu lượn môtơ



TR

Năng định loại



TRE

Giáo viên kiểm tra năng định loại



TRI

Giáo viên huấn luyện năng định loại



TRTO

Cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại



VAR

Quy chế hàng không Việt Nam



VFR

Quy tắc bay bằng mắt



VMC

Điều kiện khí hậu bay bằng mắt



GT-CB 1.015



CÁC YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC ĐỂ GIA HẠN BẰNG LÁI DO NHÀ CHỨC TRÁCH  NƯỚC NGOÀI CẤP



QCHK-CB 1 - MÁY BAY



QCHK-CB 1 - CHƯƠNG A - QUY ĐỊNH CHUNG



- 1.010 - Quy định đối với  thành viên tổ lái



- 1.015 - Việc công nhận bằng lái, năng định, uỷ quyền, phê chuẩn và chứng chỉ do nhà 




chức trách nước ngoài cấp.



- 1.020 - Cách tính giờ bay tích luỹ cho người lái quân sự



- 1.025 - Hiệu lực của bằng lái và năng định



- 1.035 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.040 - Trường hợp sức khoẻ bị giảm



- 1.050 - Cách tính thời gian bay



- 1.060 - Thời hạn làm việc với chức năng người lái



- Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.015 - Các yêu cầu tối thiểu đối với việc công nhận hiệu lực bằng lái do nhà chức trách nước ngoài cấp. 



QCHK-C B1- CHƯƠNG C - BẰNG LÁI KHÔNG CHUYÊN



- 1.100 - Quy định về tuổi



- 1.105 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.110 - Quyền hạn và điều kiện



- 1.115 - Các năng định cho những mục đích đặc biệt



QCHK-CB 1 - CHƯƠNG D - BẰNG LÁI THƯƠNG MẠI



- 1.140 - Quy định về tuổi



- 1.145 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.150 - Quyền hạn và điều kiện của người có bằng lái thương mại



- 1.155 - Giờ bay tích luỹ và cách tính



QCHK-CB  1 - CHƯƠNG E - NĂNG  ĐỊNH  BAY BẰNG THIẾT BỊ



- 1.175 - Các trường hợp phải có năng định bay bằng thiết bị



- 1.180 - Quyền hạn và điều kiện



- 1.185 - Hiệu lực, gia hạn và hồi phục hiệu lực năng định bay bằng thiết bị 



QCHK-CB 1 - CHƯƠNG F - NĂNG ĐỊNH HẠNG VÀ NĂNG ĐỊNH LOẠI (MÁY BAY)



- 1.215 - Phân loại năng định hạng (máy bay)



- 1.220 - Phân loại năng định loại (máy bay)



- 1.225 - Các trường hợp phải có năng định loại hoặc năng định hạng



- 1.235 - Năng định loại và năng định hạng - quyền hạn, số lượng và các kiểu loại 



- 1.240 - Năng định loại và năng định hạng - Các yêu cầu



- 1.245 - Năng định loại và năng định hạng - Hiệu lực, gia hạn và hồi phục



- 1.250 - Năng định loại: máy bay nhiều người lái - Các điều kiện



- 1.255 - Năng định loại: máy bay một người lái - Các điều kiện



- 1.260 - Năng định hạng - Các điều kiện



- Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.240 đến QCHK-CB 1.260 & 1.295 - Kiểm tra kỹ năng và 




tay nghề để cấp năng định loại, năng định hạng và bằng ATPL



- Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240 - Nội dung huấn luyện và kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề 



để cấp năng định hạng, năng định loại máy bay 1 động cơ và máy bay nhiều động cơ 1 người lái



QCHK-CB 1 - CHƯƠNG G - BẰNG LÁI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG



- 1.265 - Quy định về tuổi



- 1.270 - Điều kiện sức khoẻ



- 1.275 - Quyền hạn và các điều kiện



- 1.280 - Giờ bay tích luỹ và cách tính



QCHK-KT 1 - PHẦN 1 - CÁC QUY ĐỊNH



QCHK- KT 1 - CHƯƠNG A - ÁP DỤNG



- 1.001 - Áp dụng



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG B - KHÁI QUÁT



- 1.005 - Khái quát



- 1.010 - Các trường hợp miễn trừ



- 1.025 - Ngôn ngữ chung



- 1.030 - Danh mục thiết bị tối thiểu - Trách nhiệm của người khai thác



- 1.040 - Các thành viên tổ bay bổ sung



- 1.060 - Hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước



- 1.065 - Vận chuyển vũ khí và đạn dược quân dụng



- 1.070 - Chuyên chở dụng cụ và vũ khí thể thao



- 1.075 - Phương pháp vận chuyển người 



- 1.085 - Trách nhiệm của tổ bay



- 1.090 - Quyền hạn của người chỉ huy máy bay



- 1.100 - Cho phép người vào buồng lái



- 1.105 - Không được phép vận chuyển



- 1.110 - Các thiết bị điện tử xách tay



- 1.115 - Rượu và ma tuý



- 1.120 - Uy hiếp an toàn



- 1.130 - Tài liệu mang theo máy bay



- 1.135 - Các bảng mẫu biểu và thông tin bổ sung mang theo máy bay



- 1.140 - Quy định lưu giữ tài liệu tại mặt đất



- 1.145 - Quyền thanh tra



- 1.150 - Xuất trình tài liệu và hồ sơ



- 1.160 - Bảo quản, xuất trình và sử dụng máy ghi tham số máy bay



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG D - PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC



- 1.200 - Tài liệu hướng dẫn khai thác



- 1.210 - Xây dựng các phương thức



- 1.225 - Tiêu chuẩn tối thiểu khai thác sân bay



- 1.260 - Chuyên chở người hạn chế khả năng di chuyển



- 1.265 - Vận chuyển những hành khách không được chấp thuận, người đang bị trục xuất hoặc 




những người đang bị giam giữ.



- 1.270 - Cách sắp xếp hành lý và hàng hoá



- 1.280 - Xếp chỗ cho hành khách



- 1.285 - Chỉ dẫn cho hành khách



- 1.290 - Chuẩn bị chuyến bay



- 1.295 - Chọn sân bay



- 1.300 - Đệ trình kế hoạch bay không lưu



- 1.305 - Xả nạp nhiên liệu trong khi hành khách đang lên, đang ở trong hoặc đang xuống máy bay



- 1.310 - Thành viên tổ bay tại vị trí làm việc



- 1.315 - Các phương tiện trợ giúp thoát hiểm khẩn cấp



- 1.320 - Ghế và các loại dây an toàn



- 1.325 - An toàn ở khoang hành khách và bếp



- 1.330 - Vị trí đặt thiết bị khẩn nguy



- 1.335 - Hút thuốc trên máy bay



- 1.340 - Điều kiện khí tượng



- 1.345 - Băng đá và các chất bẩn khác



- 1.350 - Cung cấp nhiên liệu và dầu nhờn



- 1.355 - Điều kiện cất cánh



- 1.360 - Áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu cho cất cánh



- 1.365 - Độ cao bay tối thiểu



- 1.370 - Các tình huống bất thường giả định trên chuyến bay



- 1.375 - Kiểm tra nhiên liệu trong khi bay



- 1.385 - Sử dụng ô-xy bổ sung



- 1.390 - Bức xạ vũ trụ



- 1.395 - Thiết bị cảnh báo va chạm mặt đất



- 1.400 - Các điều kiện tiếp cận và hạ cánh



- 1.405 - Bắt đầu và tiếp tục tiếp cận



- 1.410 - Phương thức khai thác độ cao qua đầu đường cất hạ cánh



- 1.415 - Nhật ký bay



- 1.420 - Báo cáo sự cố



- 1.425 - Báo cáo tai nạn



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.305 - Nạp và xả nhiên liệu khi hành khách đang lên, đang ở trên và đang xuống máy bay



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.375 - Kiểm tra nhiên liệu khi bay



QCHK-KT 1  - CHƯƠNG E - KHAI THÁC TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT



- 1.435 - Thuật ngữ



- 1.440 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Quy tắc khai thác chung



- 1.445 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Các vấn đề liên quan đến sân bay



- 1.450 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Huấn luyện và cấp chứng chỉ



- 1.455 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Các phương thức khai thác



- 1.460 - Khai thác trong tầm nhìn hạn chế - Trang thiết bị tối thiểu



- 1.465 - Tiêu chuẩn tối thiểu khi bay bằng mắt



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.430 - Tiêu chuẩn tối thiểu khai thác sân bay



- Phụ lục 2 của QCHK-KT 1.430(c) - Phân hạng máy bay - Khai thác trong mọi điều kiện thời tiết



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG J - TRỌNG TẢI VÀ CÂN BẰNG



- 1.625 - Tài liệu trọng tải và cân bằng



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.625 - Trọng tải và cân bằng - Khái quát



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG K - PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ



- 1.630 - Giới thiệu chung



- 1.640 - Đèn sử dụng trên máy bay



- 1.650 - Khai thác bay bằng mắt ban ngày - Thiết bị bay, dẫn đường và các thiết bị phụ trợ khác



- 1.660 - Hệ thống cảnh báo độ cao



- 1.665 - Hệ thống cảnh báo gần mặt đất



- 1.670 - Thiết bị rađa thời tiết trên máy bay



- 1.675 - Thiết bị chống đóng băng



- 1.680 - Thiết bị phát hiện bức xạ vũ trụ



- 1.690 - Hệ thống đàm thoại nội bộ tổ bay



- 1.695 - Hệ thống phát thanh



- 1.700 - Máy ghi âm đàm thoại buồng lái - 1



- 1.705 - Máy ghi âm đàm thoại buồng lái - 2



- 1.710 - Máy ghi âm đàm thoại buồng lái - 3



- 1.715 - Thiết bị ghi tham số bay -1



- 1.720 - Thiết bị ghi tham số bay - 2



- 1.725 - Thiết bị ghi tham số bay - 3



- 1.770 - Ô xy bổ sung của máy bay buồng kín



- 1.775 - Ô xy bổ sung cho máy bay buồng hở



- 1.780 - Thiết bị chống khói của tổ bay



- 1.820 - Thiết bị tự động phát tín hiệu định vị khẩn cấp



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG N - TỔ LÁI



- 1.940 - Thành phần tổ lái



- 1.945 - Huấn luyện chuyển loại và kiểm tra



- 1.950 - Huấn luyện về những khác biệt và huấn luyện làm quen



- 1.955 - Chỉ định người chỉ huy máy bay



- 1.960 - Người chỉ huy máy bay có uỷ quyền lái máy bay thương mại



- 1.965 - Huấn luyện và kiểm tra định kỳ



- 1.968 - Trình độ người lái để làm việc ở cả 2 vị trí lái



- 1.970 - Kinh nghiệm hiện tại



- 1.975 - Người lái chính - Trình độ hiểu biết về đường bay và sân bay



- 1.978 - Chương trình nâng cao



- 1.980 - Khai thác trên nhiều loại hoặc nhiều kiểu  máy bay 



- 1.985 - Hồ sơ huấn luyện



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.940 - Thay các thành viên tổ lái trong khi bay



- Phụ lục 2 của QCHK-KT 1.940 - Bay máy bay 1 người lái theo phương thức IFR hoặc bay đêm



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.965 - Huấn luyện và kiểm tra định kỳ người lái



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.968 - Trình độ người lái để làm việc ở cả 2 vị trí lái



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG O - TIẾP VIÊN



- 1.990 - Số lượng và thành phần tổ tiếp viên



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG P - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, NHẬT KÝ VÀ TÀI LIỆU LƯU GIỮ



- 1.1040 - Những quy định chung đối với Tài liệu Hướng dẫn khai thác



- 1.1045 - Cấu trúc và nội dung của Tài liệu Hướng dẫn khai thác



- 1.1050 - Tài liệu hướng dẫn bay



- 1.1055 - Nhật ký hành trình



- 1.1060 - Kế hoạch khai thác bay



- Phụ lục 1 của QCHK-KT 1.1045 - Nội dung Tài liệu hướng dẫn khai thác ( mục A(8) - Phương thức khai thác)



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG Q - CÁC GIỚI HẠN THỜI GIAN BAY, LÀM NHIỆM VỤ VÀ CÁC QUY ĐỊNH NGHỈ NGƠI



Để trống



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG R - VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG



- 1.1215 - Cung cấp thông tin



QCHK-KT 1 - CHƯƠNG S - AN NINH



- 1.1235 - Các yêu cầu về an ninh



- 1.1240 - Chương trình huấn luyện



- 1.1245 - Báo cáo các hành động can thiệp bất hợp pháp



- 1.1250 - Danh mục quy trình kiểm tra máy bay



- 1.1255 - An ninh buồng lái







Chuong B1.doc

CHƯƠNG B - NGƯỜI LÁI HỌC VIÊN ( MÁY BAY)



QCHK-CB 1.085
Yêu cầu



Người lái học viên không được bay đơn nếu không được giáo viên bay cho phép.



QCHK-CB 1.090
Quy định về tuổi



Người lái học viên ít nhất phải tròn 16 tuổi mới được bay đơn.



QCHK-CB 1.095
Điều kiện sức khoẻ



Học viên chỉ được bay đơn khi có chứng chỉ sức khoẻ loại 1 hoặc loại 2 còn hiệu lực.


1-B-1


01-8-2000









Chuong C1.doc

CHƯƠNG C - BẰNG LÁI KHÔNG CHUYÊN (MÁY BAY) - PPL(A)



QCHK-CB1.100
Quy định về tuổi



Người xin cấp bằng PPL(A) tổi thiểu phải tròn 17 tuổi.



QCHK-CB1.105
Điều kiện sức khoẻ



Người xin cấp bằng PPL(A) phải có chứng chỉ sức khoẻ loại 1 hoặc loại 2 còn hiệu lực. Để được thực hiện các quyền hạn nêu trong bằng phải có chứng chỉ sức khoẻ loại 1 hoặc loại 2 còn hiệu lực.



QCHK-CB1.110
Quyền hạn và điều kiện



a.  Quyền hạn. Người có bằng PPL(A) được phép làm việc với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên máy bay hoạt động phi thương mại.



b.  Điều kiện


1.  Người xin cấp bằng PPL(A) đã đáp ứng các điều kiện quy định tại QCHK-CB 1.100, 105, 110. 125(a) và (b), 130 và 135 phải thực hiện các quy định về cấp bằng PPL(A), tối thiểu phải có năng định hạng và năng định loại của máy bay sử dụng khi kiểm tra kỹ năng.



2.  Nếu các quyền hạn nêu trong bằng được thực hiện ban đêm, người có bằng phải tuân thủ QCHK-CB1. 125(c).



3.  Chuyên chở hành khách



i.  Giờ bay tích luỹ hiện tại. Người có bằng PPL(A) chỉ được làm việc với chức năng lái chính trên máy bay chở khách nếu trong vòng 90 ngày vừa qua đã thực hiện 3 lần cất cánh đơn và 3 lần hạ cánh đơn trên máy bay cùng loại hoặc cùng hạng.



ii.  Bay đêm. Nếu các quyền hạn được thực hiện ban đêm, người có bằng phải thực hiện các quy định nêu tại khoản (i) trên đây vào ban đêm.



QCHK-CB1.115
Các năng định cho những mục đích đặc biệt



Các năng định cho những mục đích đặc biệt trong bằng PPL(A) (ví dụ bay trong điều kiện thời tiết IMC, kéo dắt, nhào lộn, nhảy dù ...) có thể được Cục HKDDVN cấp phù hợp với quy định của Việt Nam và chỉ được sử dụng trong vùng trời Việt Nam. Việc sử dụng các năng định này trong vùng trời quốc gia khác phải được quốc gia đó đồng ý.



QCHK-CB 1.120
Giờ bay tích luỹ và cách tính



Người xin cấp bằng PPL(A) phải có tối thiểu 45 giờ bay với chức năng người lái máy bay, trong đó 5 giờ có thể thực hiện trên FNPT hoặc buồng lái giả định. Người có bằng lái hoặc các quyền hạn tương đương đối với trực thăng, máy bay siêu nhẹ cánh cố định và các mặt điều khiển khí động lực có thể chuyển động được trong cả 3 kích thước, tàu lượn, có thể được tính 10% tổng số giờ bay với chức năng lái chính trên các tàu bay đó cho tới tối đa là 10 giờ vào bằng PPL(A).



QCHK-CB 1.125
Khoá huấn luyện





(Xem Phụ lục 1, 2 và 3 của QCHK-CB1.125)





(Xem CTH-CB1.125)



a.  Quy định chung. Người xin cấp bằng PPL(A) phải tham dự khoá huấn luyện theo quy định theo chương trình nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.125 ở cơ sở đào tạo huấn luyện bay hoặc cơ sở huấn luyện đã đăng ký và được chấp nhận. Các quy định về đăng ký được nêu tại Phụ lục 2 và 3 của QCHK-CB 1.125.



b.  Huấn luyện bay. Người xin cấp bằng PPL(A) phải có tối thiểu 25 giờ huấn luyện bay kèm và tối thiểu 10 giờ bay đơn có giám sát trên máy bay có chứng chỉ đủ điều kiện bay do Cục HKDDVN cấp hoặc chấp nhận, gồm tối thiểu 5 giờ bay đơn đường dài với tối thiểu 1 chuyến bay đường dài ít nhất là 270km (150NM), hạ cánh ở 2 sân bay khác với sân bay đến. Nếu người làm đơn được tính thời gian bay với chức năng lái chính trên các tầu bay như nêu tại QCHK-CB 1.120, yêu cầu huấn luyện bay kèm trên máy bay có thể giảm còn tối thiểu là 20 giờ.



c.  Huấn luyện bay đêm. Nếu các quyền hạn trong bằng được thực hiện ban đêm, người làm đơn phải có tối thiểu 5 giờ bay đêm bổ sung, trong đó có 3 giờ bay kèm gồm tối thiểu 1 giờ dẫn đường dài và 5 lần cất cánh đơn, 5 lần hạ cánh đơn. Việc huấn luyện này phải được ghi vào bằng.



QCHK-CB1.130
Kiểm tra kiến thức lý thuyết





(Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB1.130 và 135)



Người xin cấp bằng PPL(A) phải chứng minh cho Cục HKDDVN mức kiến thức lý thuyết phù hợp với các quyền hạn phê chuẩn cho người có bằng PPL(A). Các quy định và quy trình kiểm tra kiến thức lý thuyết được nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.130 và 135.



QCHK-CB 1.135
Kiểm tra kỹ năng



(Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB1.130 và 135, Phụ lục 2 của QCHK-CB1.135 và Phụ lục 1,3 của QCHK-CB 1.240)



Người xin cấp bằng PPL(A) phải chứng minh khả năng thực hiện các phương thức và thao tác nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB1.130 và 135, Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.135 đối với máy bay 1 động cơ và Phụ lục 1,3 của QCHK-CB 1.240 đối với máy bay nhiều động cơ, ở mức độ thành thạo phù hợp với quyền hạn phê chuẩn cho người có bằng PPL(A) với chức năng lái chính máy bay. Việc kiểm tra kỹ năng phải thực hiện trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc huấn luyện bay (xem QCHK-CB1.125(a)).



Phụ lục 1 của QCHK-CB1.125



Khoá huấn luyện PPL(A) - Tóm tắt



(Xem QCHK-CB 1.125)



(Xem CTH-CB 1.125)



1.  Mục tiêu của khoá huấn luyện PPL(A) là đào tạo người lái học viên bay an toàn và hiệu quả theo quy tắc bay bằng mắt.



KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



2.  Nội dung chương trình lý thuyết khoá huấn luyện PPL(A) phải gồm các môn học sau:



Luật hàng không, Kiến thức chung về tầu bay, Tính năng bay và kế hoạch bay, Đặc điểm và các hạn chế của con người, Khí tượng học, Dẫn đường, Phương thức khai thác, Nguyên lý bay và Thông tin liên lạc.



Nội dung chi tiết của chương trình giảng dạy lý thuyết được nêu tại CTH-CB 1.125.



HUẤN LUYỆN BAY



3.  Chương trình khoá huấn luyện bay PPL(A) phải gồm các nội dung sau:



a.  Chuẩn bị trước khi bay, gồm xác định trọng tải và cân bằng, kiểm tra máy bay và các mặt phục vụ;



b.  Sân bay và vòng lượn, phòng ngừa tránh va chạm và các phương thức;



c.  Bay bằng địa tiêu;



d.  Bay với vận tốc nhỏ tới hạn, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái bắt đầu thất tốc và thất tốc hoàn toàn;



e.  Bay với vận tốc lớn tới hạn, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái xoáy xuống;



f.  Cất hạ cánh bình thường và cất hạ cánh có gió cạnh;



g.  Cất cánh với tính năng tối đa (đường CHC ngắn và vượt chướng ngại vật), hạ cánh với đường CHC ngắn;



h.  Điều khiển máy bay bằng thiết bị đơn, vòng 180( (bài huấn luyện này có thể do FI(A) hướng dẫn);



i.  Bay đường dài bằng mắt, xác định vị trí máy bay bằng đồng hồ tốc độ, la bàn và phương tiện trợ giúp dẫn đường vô tuyến, nếu có;



j.  Các thao tác trong điều kiện khẩn nguy, kể cả giả định hỏng thiết bị máy bay; và



k.  Nơi đến, nơi xuất phát và nơi quá cảnh là sân bay có kiểm soát, tuân thủ phương thức dịch vụ không lưu, phương thức và các thuật ngữ liên lạc vô tuyến.



MÁY BAY HUẤN LUYỆN



4.  Phải có đủ máy bay huấn luyện phù hợp với từng khoá huấn luyện, được trang bị và bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn. Việc huấn luyện thực hiện trên máy bay có chứng chỉ đủ điều kiện bay do Cục HKDDVN cấp hoặc chấp nhận sẽ giúp học viên có được năng định hạng máy bay piston một động cơ để được cấp bằng. Việc huấn luyện thực hiện trên tàu lượn mô tơ được cấp chứng chỉ theo JAR 22 sẽ giúp học viên có được năng định hạng tàu lượn mô tơ để được cấp bằng. Mỗi máy bay phải có 2 cần điều khiển giống nhau để giáo viên và học viên sử dụng. Trong đội máy bay huấn luyện phải có máy bay phù hợp với việc huấn luyện tránh thất tốc và xoáy ốc,  máy bay được trang bị để giả định các điều kiện thời tiết thiết bị.



Máy bay huấn luyện phải được Cục HKDDVN phê chuẩn cho mục đích huấn luyện.



SÂN BAY



5. Sân bay căn cứ và sân bay dự bị, nơi thực hiện huấn luyện bay, phải thoả mãn các điều kiện sau:



a.  Có ít nhất một đường CHC hoặc vùng cất cánh cho phép máy bay huấn luyện thực hiện cất hạ cánh bình thường với trọng lượng cất hạ cánh tối đa cho phép,



i.  trong điều kiện gió lặng ( không lớn hơn 4 knots) và nhiệt độ bằng nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất trong năm ở khu vực huấn luyện,



ii.  không có chướng ngại vật ở quỹ đạo cất cánh ít nhất là 50ft,



iii.  vận hành động cơ, càng và cánh tà theo chỉ dẫn của nhà chế tạo ( nếu có),



iv.  chuyển nhẹ nhàng từ rời đất sang tốc độ lấy độ cao phù hợp nhất, không cần kỹ năng hoặc kỹ thuật lái đặc biệt;



b.  Có thiết bị chỉ hướng gió có thể nhìn thấy được ở mức quy định trên mặt đất từ cuối mỗi đường CHC;



c.  Có đèn cố định trên đường CHC  nếu huấn luyện ban đêm;



d.  Có phương tiện thông tin liên lạc không/địa được Cục HKDDVN chấp nhận.



Nội dung chi tiết xem CTH-CB1.125.



Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.125



Đăng ký cơ sở đào tạo huấn luyện PPL(A)



(Xem QCHK-CB 1.125)



1.  Đơn xin đăng ký phải do giám đốc hoặc người chịu trách nhiệm của cơ sở đào tạo huấn luyện ký, nộp cho Cục HKDDVN. Cục HKDDVN sẽ cấp cho người làm đơn mẫu đăng ký.



2.  Mẫu đơn xin đăng ký phải có các thông tin nêu tại Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.125.



3.  Sau khi nhận được đơn xin đăng ký, Cục HKDDVN sẽ đăng ký cho cơ sở đào tạo huấn luyện mà không cần phải có quy trình phê chuẩn chính thức, trừ khi Cục HKDDVN thấy việc huấn luyện không thể thực hiện một cách an toàn.



4.  Tất cả mọi thay đổi thông tin ghi trong đơn đều phải được báo cáo lên Cục HKDDVN.



5.  Cơ sở đào tạo huấn luyện sẽ được giữ đăng ký cho đến khi Cục HKDDVN được nhà khai thác của cơ sở đào tạo huấn luyện đó thông báo việc huấn luyện PPL(A) đã kết thúc, hoặc Cục HKDDVN nhận thấy việc huấn luyện thực hiện không an toàn và/hoặc không tuân thủ QCHK-CB1. Trong cả hai trường hợp nêu trên uỷ quyền đăng ký của cơ sở đào tạo huấn luyện đều bị thu hồi.



Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.125



Nội dung đơn xin đăng ký cơ sở đào tạo huấn luyện cấp bằng PPL (A)



(Xem QCHK-CB 1.125)



			a


			Tên và địa chỉ của cơ sở đào tạo huấn luyện





			b


			Họ và tên giám đốc





			c


			Ngày dự định bắt đầu hoạt động





			d


			Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và các văn bằng của giáo viên huấn luyện bay





			e


			i.  Tên và địa chỉ sân bay, nơi cần phải thực hiện hoạt động huấn luyện, nếu có;



ii.  Tên nhà khai thác sân bay.





			f


			Danh mục các máy bay sẽ sử dụng, các phương tiện huấn luyện bay mô phỏng (nếu có) sẽ sử dụng, nêu rõ:



Loại/hạng của máy bay, đăng ký, chủ đăng ký, Loại chứng chỉ đủ điều kiện bay;





			g


			Loại hình huấn luyện :



Kiến thức lý thuyết cho PPL(A)



Huấn luyện bay cho PPL(A)



Huấn luyện bay đêm



Năng định hạng máy bay một động cơ một người lái



Các loại khác (nêu rõ)(xem QCHK-CB1.115)





			h


			Nội dung bảo hiểm tầu bay đã có





			i


			Hoạt động chuyên nghiệp hay bán chuyên





			j


			Các thông tin bổ sung khác theo yêu cầu của Cục 





			k


			Cam kết của người làm đơn các thông tin nêu trên là đúng sự thật và việc huấn luyện sẽ được tiến hành tuân thủ theo QCHK-CB1.





			Ngày             tháng              năm









			Ký












Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.130& 135



Kiểm tra kiến thức lý thuyết và kiểm tra kỹ năng bằng PPL(A)



(Xem QCHK-CB 1.130 và 135)




KIỂM TRA KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



1.  Hình thức kiểm tra: viết, thời gian: một ngày trở lên, gồm 4 phần, thời gian cho mỗi môn được phân bổ như sau:



Môn học





Thời gian


a.  Luật hàng không





1giờ 30 phút



b.  Kiến thức chung về tầu bay




2 giờ 00



      Nguyên lý bay




c.    Tính năng bay+ kế hoạch bay



2 giờ 00




       Dẫn đường, Khí tượng học và Phương thức khai thác



d.    Đặc điểm và các hạn chế của con người


30 phút



e.  Kiểm tra thông tin liên lạc tại lớp, nếu áp dụng




2.  Bài kiểm tra có từ 100 đến 200 câu hỏi, chủ yếu là câu hỏi đã có sẵn câu trả lời để lựa chọn.



3.  Bài kiểm tra viết bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh. Cục HKDDVN sẽ thông báo cho người dự kiểm tra ngôn ngữ sử dụng khi kiểm tra.



4.  Điểm đạt: từ 75% trở lên trong tổng số điểm của từng phần. Chỉ cho điểm những câu trả lời đúng.



5.  Người dự kiểm tra sẽ đạt trong kỳ kiểm tra lý thuyết bằng PPL(A) nếu nhận được điểm đạt trong tất cả các nội dung nêu trên trong thời gian 12 tháng, kết quả này sẽ được chấp nhận để cấp bằng lái không chuyên trong khoảng thời gian 24 tháng kể từ ngày hoàn thành kiểm tra lý thuyết.



KIỂM TRA KỸ NĂNG



6.  Người xin kiểm tra kỹ năng để lấy bằng PPL(A) phải được huấn luyện trên máy bay cùng loại/hạng với máy bay sử dụng khi kiểm tra kỹ năng. Phụ thuộc vào giờ bay tích luỹ nêu tại QCHK-CB 1.255 hoặc 1.260, học viên được phép chọn kiểm tra trên máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ. Máy bay sử dụng để kiểm tra kỹ năng phải đáp ứng các yêu cầu của máy bay huấn luyện (xem CTH-CB 1.125).



7.  Cục HKDD VN sẽ tiến hành kiểm tra và quyết định về mặt hành chính điều kiện được dự kiểm tra của học viên và gửi hồ sơ huấn luyện của học viên cho giáo viên kiểm tra.



8.  Học viên phải đạt từ phần 1 đến phần 5 của kỳ kiểm tra kỹ năng, và phần 6 nếu áp dụng, nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.135 (máy bay một động cơ). Học viên phải đạt từ phần 1 đến phần 13 của kỳ kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 3 của QCHK-CB1.240 (máy bay nhiều động cơ). Nếu không đạt nhiều hơn 1 phần, học viên phải dự kiểm tra lại toàn bộ các phần. Nếu chỉ không đạt một phần, học viên chỉ phải dự kiểm tra lại phần không đạt đó. Nếu kiểm tra lại mà vẫn không đạt, học viên phải kiểm tra lại toàn bộ các phần, kể cả những phần đã đạt trong đợt kiểm tra trước.Tất cả các phần kiểm tra kỹ năng phải thực hiện xong trong vòng 6 tháng.



9.  Học viên không đạt trong kỳ kiểm tra kỹ năng có thể phải huấn luyện bổ sung. Nếu không đạt tất cả các phần trong 2 lần kiểm tra học viên phải được tiếp tục đào tạo lại theo quyết định của Cục HKDD VN. Không hạn chế số lần kiểm tra lại kỹ năng.



TIẾN HÀNH KIỂM TRA



10.  Cục HKDD VN sẽ đưa ra các quy định cần thiết cho giáo viên kiểm tra bay để đảm bảo kỳ kiểm tra được thực hiện một cách an toàn.



11.  Nếu học viên không dự hết các phần kiểm tra kỹ năng và giáo viên kiểm tra bay thấy lý do không chính đáng, học viên phải kiểm tra lại tất cả các phần, nếu lý do chính đáng, học viên chỉ phải kiểm tra các phần chưa kiểm tra.



12.  Học viên có thể thực hiện lại một thao tác hoặc một phương thức nào đó. Giáo viên kiểm tra bay có thể quyết định dừng kiểm tra ở bất kỳ giai đoạn nào nếu thấy cần thiết phải kiểm tra lại hoàn toàn các thao tác kỹ năng bay của học viên.



13.  Khi kiểm tra kỹ năng, học viên lái máy bay ngồi ở vị trí có thể thực hiện chức năng của lái chính và thực hiện các thao tác kiểm tra một cách độc lập. Trách nhiệm của chuyến bay phải được quy định phù hợp với quy định quốc gia.



14.  Tuyến đường bay kiểm tra dẫn đường phải do giáo viên kiểm tra bay chọn. Đích đến có thể là sân bay cất cánh hoặc sân bay khác. Học viên phải chịu trách nhiệm về kế hoạch bay và phải đảm bảo tất cả thiết bị, giấy tờ tài liệu phục vụ chuyến bay có đầy đủ trên máy bay. Thời gian kiểm tra phần dẫn đường nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.135 tối thiểu là 60 phút và có thể kiểm tra riêng theo thoả thuận của học viên và giáo viên kiểm tra.



15.  Học viên phải thực hiện đầy đủ các thao tác và nhiệm vụ khi kiểm tra, kể cả việc nhận dạng các thiết bị điện tử. Việc kiểm tra phải phù hợp với danh mục kiểm tra của máy bay đang sử dụng để kiểm tra kỹ năng. Việc đặt công suất động cơ và tốc độ phải được thoả thuận với giáo viên kiểm tra bay trước khi bắt đầu kiểm tra và phải tuân thủ các quy định nêu trong tài liệu khai thác hoặc hướng dẫn bay của máy bay đó.



16.  Giáo viên kiểm tra bay không được can thiệp vào quá trình bay, trừ khi sự can thiệp đó là cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc để tránh cản trở đến hành trình của máy bay khác.



GIỚI HẠN SAI SỐ CHO PHÉP KHI KIỂM TRA BAY



17. Học viên phải chứng tỏ khả năng:




- Điều khiển máy bay trong các giới hạn;




- Thực hiện các thao tác nhẹ nhàng và chính xác;




- Phán đoán tốt, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của tổ lái;




- Áp dụng kiến thức hàng không; và



- Thực hiện chính xác, an toàn các thao tác và các phương thức, không có lỗi nghiêm trọng.



18.  Sau đây là các giới hạn tổng thể. Giáo viên kiểm tra bay phải tính đến tình trạng nhiễu động, chất lượng điều khiển máy bay và tính năng của máy bay sử dụng khi kiểm tra.



Độ cao:




bay bình thường



( 150 feet




với động cơ hỏng giả định


( 200 feet



Hướng/ Bay bằng các phương tiện vô tuyến




bay bình thường



( 10(



với động cơ hỏng giả định


( 15(


Tốc độ




Cất cánh và tiếp cận



+ 15 knots/ - 5 knots




các giai đoạn bay khác



( 15 knots



NỘI DUNG KIỂM TRA KỸ NĂNG



14.  Nội dung và các phần kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.135 được sử dụng để kiểm tra kỹ năng cấp bằng PPL(A) máy bay 1 động cơ. Để cấp bằng PPL(A) lần đầu đối với máy bay nhiều động cơ sử dụng Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240.  Nội dung và mẫu đơn xin kiểm tra kỹ năng do Cục HKDD VN quy định ( xem GT-CB 1.135). 



Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.135



Nội dung kiểm tra kỹ năng bằng PPL(A)



(Xem QCHK-CB 1.135)



(Xem GT-CB 1.135)



			PHẦN 1



CÁC THAO TÁC TRƯỚC KHI BAY





			Sử dụng danh mục kiểm tra, mối quan hệ tổ bay (điều khiển máy bay bằng địa tiêu, các phương thức chống và làm tan băng ...) trong tất cả các phần kiểm tra.





			a


			Kiến thức về máy bay





			b


			Trọng tải và cân bằng





			c


			Kiểm tra trước khi bay





			d


			Khởi động động cơ





			e


			Lăn





			f


			Các phương thức trước cất cánh





			g


			Liên lạc ATC, tuân thủ các phương thức R/T








			PHẦN 2



HOẠT ĐỘNG TRÊN KHÔNG





			a


			Cất cánh





			b


			Phương thức rời khỏi sân bay





			c


			Bay thẳng và bay bằng, có thay đổi tốc độ





			d


			Lấy độ cao





			e


			Vòng lấy độ cao





			f


			Bay bằng





			g


			Vòng trung bình (30( nghiêng)





			h


			Vòng gắt (45( nghiêng) (kể cả phát hiện và thoát khỏi trạng thái xoáy ốc)





			i


			Bay với tốc độ nhỏ tới hạn thả và không thả cánh tà





			j


			Thất tốc hoàn toàn, đưa về trạng thái bình thường không có công suất





			k


			Thất tốc hoàn toàn, đưa về trạng thái bình thường có công suất





			l


			Gần thất tốc trong trạng thái hạ cánh





			m


			Giảm thấp có và không có công suất





			n


			Vòng giảm thấp





			o


			Bay bằng





			PHẦN 3



CÁC THAO TÁC TRONG HOÀN CẢNH BẤT BÌNH THƯỜNG VÀ KHẨN NGUY





			a


			Hỏng động cơ giả định sau cất cánh





			b


			*Hạ cánh bắt buộc giả định





			c


			Hạ cánh phòng ngừa giả định





			d


			Các thao tác khẩn nguy giả định





			e


			*Tiếp cận hạ cánh không có công suất








			PHẦN 4



CÁC PHƯƠNG THỨC TIẾN NHẬP VÀ HẠ CÁNH





			a


			Các phương thức tiến nhập vào sân bay





			b


			*Hạ cánh chính xác (hạ cánh với đường CHC ngắn)





			c


			*Hạ cánh không cánh tà





			d


			Tiếp đất và xả đà





			e


			*Hạ cánh có gió cạnh nếu điều kiện cho phép





			f


			Bay lại từ độ cao thấp





			g


			Liên lạc ATC, phương thức R/T





			h


			Các thao tác sau chuyến bay





			PHẦN 5



DẪN ĐƯỜNG





			a


			Kế hoạch bay, xác định vị trí máy bay bằng đồng hồ tốc độ và la bàn, đọc bản đồ





			b


			Duy trì độ cao và hướng





			c


			Định hướng, định thời gian và xem lại thời gian ETA





			d


			Đi sân bay dự bị (lập kế hoạch và thực hiện)





			e


			Sử dụng các phương tiện dẫn đường vô tuyến trợ giúp





			f


			Kiểm tra bay bằng thiết bị cơ bản (vòng 180( trong điều kiện IMC giả định)





			g


			Kiểm tra bên trong (quản lý nhiên liệu, kiểm tra các hệ thống và hiện tượng đóng băng trong chế hoà khí ...)





			h


			Các thao tác sau chuyến bay





			PHẦN 6





			Các nội dung phù hợp về kiểm tra kỹ năng năng định loại/hạng theo quyết định của giáo viên kiểm tra.








*Một số nội dung có thể kết hợp theo quyết định của giáo viên kiểm tra.







Chuong D1.doc

CHƯƠNG D - BẰNG LÁI THƯƠNG MẠI ( MÁY BAY) - CPL(A)



QCHK-CB 1.140
Quy định về tuổi



Người xin cấp bằng lái thương mại tối thiểu phải tròn 18 tuổi.



QCHK-CB 1.145
Điều kiện sức khoẻ



Người xin cấp bằng lái thương mại phải có chứng chỉ sức khoẻ loại 1. Để được thực hiện các quyền hạn trong bằng CPL(A) phải có chứng chỉ sức khoẻ loại 1 còn hiệu lực.



QCHK-CB 1.150  Quyền hạn và điều kiện của người có bằng lái thương mại



a.  Quyền hạn



1.  Thực hiện các quyền hạn bằng PPL(A).



2.  Làm việc với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên các máy bay với các loại hình khai thác trừ vận tải hàng không thương mại;



3.  Làm việc với chức năng lái chính trên máy bay một người lái trong vận tải hàng không thương mại;



4.  Làm việc với chức năng lái phụ trong vận tải hàng không thương mại.



b. Điều kiện: Người xin cấp bằng CPL(A) đã đáp ứng các điều kiện quy định tại QCHK-CB 1.140, 145, và từ 155 đến 170 phải thực hiện các quy định tối thiểu về cấp bằng CPL(A), phải có năng định loại/ hạng của máy bay sử dụng khi kiểm tra kỹ năng, và năng định bay bằng thiết bị nếu đã qua khoá huấn luyện và kiểm tra năng định bay bằng thiết bị.



QCHK-CB 1.155
Giờ bay tích luỹ và cách tính




( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1) đến (3)).




( Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(1) đến (3))



a.  Đối với khoá huấn luyện toàn phần.



1.  Giờ bay tích luỹ: Người xin CPL(A) đã qua khoá huấn luyện bay toàn phần phải có ít nhất 150 giờ bay trên máy bay có chứng chỉ đủ điều kiện bay do Việt Nam cấp hoặc công nhận.



2.  Cách tính: Trong 150 giờ bay có:



i.  20 giờ bay có thể thực hiện trên trực thăng và/hoặc tầu lượn môtơ; và



ii.  10 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị trên mặt đất.



b.  Đối với khoá huấn luyện từng phần.


1.  Giờ bay tích luỹ: Người xin CPL(A) không qua khoá huấn luyện bay toàn phần phải có ít nhất 200 giờ bay trên máy bay có chứng chỉ đủ điều kiện bay do Việt Nam cấp hoặc công nhận.



2.  Cách tính: Trong 200 giờ bay  có:



i.  10 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất; và



ii.  30 giờ bay với chức năng lái chính có bằng PPL(H); hoặc



iii.  100 giờ bay với chức năng lái chính có bằng CPL(H) có thể thực hiện trên trực thăng; hoặc



iv.  30 giờ với chức năng lái chính trên tầu lượn hoặc tầu lượn môtơ.



c.  Thời gian bay: Người xin cấp bằng phải có 150 giờ bay đối với khoá huấn luyện toàn phần và 200 giờ bay đối với khoá huấn luyện từng phần, trong đó ít nhất phải có:



1.  100 giờ bay với chức năng lái chính, hoặc 70 giờ với chức năng lái chính nếu trong thời gian khoá huấn luyện toàn phần đã thực hiện các quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1) đến(3) và CTH-CB 1.160, 165(a)(1),(2),(3);



2.  20 giờ bay đường dài với chức năng lái chính, trong đó có một chuyến bay đường dài với tổng chiều dài tối thiểu là 540km (300NM), với 2 lần hạ cánh ở 2 sân bay khác với sân bay cất cánh;



3.  10 giờ huấn luyện bay bằng thiết bị, trong đó có tối đa 5 giờ thiết bị mặt đất; và



4.  5 giờ bay đêm như quy định tại QCHK-CB 1.165(b).



QCHK-CB 1.160
Kiến thức lý thuyết



( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160, 165(a)(1) đến (4))



( Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(1) đến (3)).



a.  Khoá học lý thuyết. Người xin cấp bằng CPL(A) phải học lý thuyết ở Cơ sở đào tạo huấn luyện bay đã được phê chuẩn (FTO), hoặc ở Cơ sở chuyên giảng dạy kiến thức lý thuyết, khoá học đã được phê chuẩn. Khoá lý thuyết này phải kết hợp với khoá huấn luyện bay như nêu tại QCHK-CB 1.165.



b.  Kiểm tra. Người xin cấp bằng CPL(A) phải đạt được mức độ kiến thức tương ứng với quyền hạn của người có bằng CPL(A), và phải đáp ứng các quy định tại chương J của QCHK-CB1.



c.  Người học khoá huấn luyện bay toàn phần phải có mức kiến thức tối thiểu theo yêu cầu của khoá học đó như quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1) đến (3).



QCHK-CB 1.165
Huấn luyện bay



( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1) đến (4) và CTH-CB 1.160 và 165(a)(1) đến (4)).



a.  Khoá huấn luyện bay. Người xin cấp bằng CPL(A) phải qua khoá huấn luyện bay toàn phần hoặc từng phần trên máy bay có chứng chỉ đủ điều kiện bay do Việt Nam cấp hoặc chấp nhận ở Cơ sở đào tạo huấn luyện bay đã được phê chuẩn. Khoá huấn luyện bay phải kết hợp với khoá dạy kiến thức lý thuyết. Để biết chi tiết các khoá học, xem các phần sau:



1.  Khoá huấn luyện ATPL(A) toàn phần - Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1) và CTH-CB 1.160 và 165(a)(1);



2.  Khoá huấn luyện CPL(A)/IR toàn phần - Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(2) và CTH-CB 1.160 và 165(a)(2);



3.  Khoá huấn luyện CPL(A) toàn phần - Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(3) và CTH-CB 1.160 và 165(a)(3);



4.  Khoá huấn luyện CPL(A) từng phần - Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(4) và CTH-CB 160 và 165(a)(4);



b.  Huấn luyện bay đêm. Người xin cấp bằng CPL(A) phải có ít nhất 5 giờ bay đêm, gồm ít nhất 3 giờ bay kèm, trong đó có ít nhất 1 giờ dẫn đường đường dài, 5 lần cất cánh đơn và 5 lần hạ cánh đơn.



QCHK-CB 1.170
Kỹ năng




( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170)



Người xin cấp bằng CPL(A) phải có khả năng thực hiện các quy trình và thao tác của lái chính nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170, với mức độ thành thạo tương ứng với quyền hạn của người có bằng CPL(A). Người học khoá huấn luyện bay toàn phần phải đạt được mức kỹ năng quy định của khoá học đó như nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1) đến (3) và CTH-CB 1.160 và 165(a)(1),(2),(3).



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1)



Khoá huấn luyện ATP(A) toàn phần



( Xem QCHK-CB 1.160, 165 và 170)



( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170)



( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210)



( Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(1))



( Xem CTH-CB 1.470(a))



( Xem GT-CB 1.170)



1.  Mục tiêu của khoá huấn luyện ATP(A) toàn phần là đào tạo người lái đạt mức độ thành thạo cần thiết để làm việc với chức năng lái phụ trên máy bay nhiều động cơ, nhiều người lái trong vận tải hàng không thương mại và để xin cấp bằng CPL(A)/IR.



2.  Người xin học khoá ATP(A) toàn phần phải qua tất cả các giai đoạn huấn luyện của khoá học liên tục của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay, dưới sự theo dõi của người phụ trách huấn luyện của cơ sở đó.



3.  Khoá học được tiến hành trong khoảng thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng. Có thể kéo dài khoá học quá 36 tháng nếu cần thiết phải bổ sung huấn luyện bay hoặc huấn luyện trên mặt đất, và được Cục HKDD VN phê chuẩn.



4.  Người xin học khoá huấn luyện có thể là người nhập học lần đầu, có thể là người đã có bằng PPL(A) cấp theo Annex 1 của ICAO. Người nhập học lần đầu phải đáp ứng các quy định nêu tại chương B của QCHK-CB1. Đối với người đã có bằng PPL(A), 50% số giờ bay trước khi nhập học sẽ được tính vào giờ bay tích luỹ quy định của khoá huấn luyện, lên đến tối đa là 40 giờ, hoặc 45 giờ nếu đã có chứng chỉ bay đêm, trong đó có 20 giờ có thể là huấn luyện bay kèm. Việc tính số giờ đã có này do Cơ sở đào tạo huấn luyện bay quyết định và ghi vào hồ sơ huấn luyện của học viên.



5.  Học viên không đạt hoặc không thể theo học hết khoá ATP(A) có thể làm đơn xin Cục HKDD VN  cho phép dự kiểm tra kiến thức lý thuyết và kiểm tra kỹ năng để lấy bằng ở mức thấp hơn và năng định bay bằng thiết bị (nếu có).



6.  Trong thời gian huấn luyện nếu học viên muốn chuyển sang Cơ sở đào tạo huấn luyện bay khác phải xin ý kiến đánh giá chính thức của Cục HKDD VN về các giờ huấn luyện tiếp theo của cơ sở đó.



7.  Cơ sở đào tạo huấn luyện bay chỉ nhận những học viên có đủ kiến thức toán học và vật lý học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức lý thuyết. Người xin học phải có đủ kiến thức tiếng Anh như quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.200.



8.  Nội dung khoá học:



a.  Dạy lý thuyết ở mức quy định đối với bằng ATPL(A);



b.  Huấn luyện bay bằng mắt và bay bằng thiết bị;



c.  Huấn luyện cách phối hợp làm việc của đội bay nhiều thành viên trong khai thác máy bay nhiều người lái.



9.  Sau khi đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lý thuyết nêu tại mục 11 và kiểm tra kỹ năng nêu tại mục 13, học viên sẽ được cấp bằng CPL(A), năng định loại hoặc năng định hạng  của các máy bay sử dụng khi kiểm tra, và năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ.



KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



10.  Nội dung chương trình lý thuyết được nêu tại CTH-CB 1.470(a). Khoá học kiến thức lý thuyết ATP(A) phải có đủ 750 giờ ( 1 giờ = 60 phút), gồm giờ học trên lớp, giờ học với sự hỗ trợ hợp lý của video, băng hình, phim đèn chiếu, vi tính và các phương tiện nghe nhìn khác đã được Cục HKDD VN  phê chuẩn.




750 giờ lý thuyết phải phân cho các môn sao cho giờ tối thiểu của mỗi môn là:





Môn học




Số giờ



Luật hàng không




40




Kiến thức chung về tầu bay



80




Tính năng bay+ kế hoạch bay



90




Đặc điểm và các hạn chế của con người


50




Khí tượng học





60




Dẫn đường





150




Phương thức khai thác




20




Nguyên lý bay





30




Thông tin liên lạc




30



Việc phân chia tiếp các giờ học phải có thoả thuận giữa Cục HKDD VN và FTO.



KIỂM TRA LÝ THUYẾT



11.  Học viên phải chứng tỏ được mức kiến thức phù hợp với quyền hạn của người có bằng ATPL(A) như quy định tại chương J của QCHK-CB 1.



HUẤN LUYỆN BAY



12.  Tổng số giờ tối thiểu của khoá huấn luyện bay, không tính huấn luyện năng định loại, là 195 giờ (kể cả giờ kiểm tra bay), trong đó có tối đa 55 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất. Trong tổng số 195 giờ học viên phải có ít nhất:



a.  95 giờ bay kèm, trong đó có tối đa 55 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất;



b.  100 giờ với chức năng lái chính, gồm 50 giờ bay theo quy tắc bay bằng mắt (VFR) và 50 giờ bay thiết bị với chức năng học viên - lái chính. (Thời gian bay với chức năng học viên - lái chính sẽ được tính là thời gian lái chính, trừ khi giáo viên bay phải can thiệp hoặc điều khiển một phần trong quá trình bay đó. Cuộc giảng bình rút kinh nghiệm sau chuyến bay không ảnh hưởng đến việc tính thời gian lái chính);



c.  50 giờ bay đường dài với chức năng lái chính, gồm một chuyến bay đường dài VFR với tổng chiều dài tối thiểu là 540km (300NM), trong đó phải có 2 lần hạ cánh ở hai sân bay khác với sân bay cất cánh;



d.  5 giờ bay đêm, gồm 3 giờ bay kèm, trong đó có tối thiểu1 giờ dẫn đường bay đường dài và 5 lần cất cánh đơn, 5 lần hạ cánh đơn;



e.  115 giờ thời gian thiết bị, gồm:



i.  50 giờ bay thiết bị, trong đó có tối đa 25 giờ có thể thực hiện trên thiết bị phương thức dẫn đường bay I ( FNPT I), hoặc 40 giờ có thể thực hiện trên thiết bị phương thức dẫn đường bay II ( FNPT II) hoặc trên buồng lái giả định;



ii.  50 giờ với chức năng lái chính;



iii.  15 giờ bay phối hợp tổ lái nhiều thành viên, có thể sử dụng buồng lái giả định hoặc FNPT II.



Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(1) về chương trình huấn luyện bay.



KIỂM TRA KỸ NĂNG



13.  Sau khi kết thúc khoá huấn luyện bay học viên phải qua kỳ kiểm tra kỹ năng CPL(A) trên máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ như quy định tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170 và kiểm tra kỹ năng năng định bay bằng thiết bị trên máy bay nhiều động cơ như quy định tại Phụ lục 1 và 2  của QCHK-CB1. 210, và các kỳ kiểm tra khác như quy định tại QCHK-CB 1.262(c).



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(2)



Khoá huấn luyện CPL(A)/IR(A) toàn phần



( Xem QCHK-CB 1.160, 165 và 170)



( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170)



( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210)



( Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(2))



( Xem CTH-CB 1.470(b)và (c))



( Xem GT-CB 1.170)



1.  Mục tiêu của khoá huấn luyện CPL(A)/IR(A) toàn phần là đào tạo người lái đạt mức độ thành thạo cần thiết để điều khiển máy bay nhiều động cơ một người lái trong vận tải hàng không thương mại và để xin cấp bằng CPL(A)/IR.



2.  Người xin học khoá CPL(A)/IR toàn phần phải qua tất cả các giai đoạn huấn luyện của khoá học liên tục của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay, dưới sự theo dõi của giáo viên phụ trách khoá huấn luyện đó.



3.  Khoá học được tiến hành trong khoảng thời gian từ 9 tháng đến 30 tháng.



4.  Người xin học khoá huấn luyện có thể là người nhập học lần đầu, có thể là người đã có bằng PPL(A) cấp theo Annex 1 của ICAO. Người nhập học lần đầu phải đáp ứng các quy định nêu tại chương B của QCHK-CB 1. Đối với người đã có bằng PPL(A), 50% số giờ bay trước khi nhập học sẽ được tính vào giờ bay kinh nghiệm quy định của khoá huấn luyện, lên đến tối đa là 40 giờ, hoặc 45 giờ nếu đã có chứng chỉ bay đêm, trong đó có 20 giờ có thể là huấn luyện bay kèm. Việc tính số giờ đã có này do Cơ sở đào tạo huấn luyện bay quyết định và ghi vào hồ sơ huấn luyện của học viên.



5.  Học viên không đạt hoặc không thể theo học hết khoá CPL(A)/IR có thể làm đơn xin Cục HKDD VN  cho phép dự kiểm tra kiến thức lý thuyết và kiểm tra kỹ năng để lấy bằng ở mức thấp hơn và năng định bay bằng thiết bị (nếu có).



6.  Trong thời gian huấn luyện nếu học viên muốn chuyển sang Cơ sở đào tạo huấn luyện bay khác phải xin ý kiến đánh giá chính thức của Cục HKDD VN về các giờ huấn luyện tiếp theo của cơ sở đó.



7.  Cơ sở đào tạo huấn luyện bay chỉ nhận những học viên có đủ kiến thức toán học và vật lý học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức lý thuyết. Người xin học phải có đủ kiến thức tiếng Anh như quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.200.



8.  Nội dung khoá học:



a.  Dạy lý thuyết ở mức quy định đối với bằng CPL(A) và IR;



b.  Huấn luyện bay bằng mắt và bay bằng thiết bị;



9.  Sau khi đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lý thuyết nêu tại mục 11 và kiểm tra kỹ năng nêu tại mục 13, học viên sẽ được cấp bằng CPL(A), năng định loại hoặc năng định hạng của các máy bay sử dụng khi kiểm tra, và năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ.



KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



10.   Nội dung chương trình lý thuyết được nêu tại CTH-CB 1.470(b) và (c). Khoá học kiến thức lý thuyết CPL(A)/IR phải có tối thiểu 500 giờ ( 1 giờ = 60 phút), gồm giờ học trên lớp, giờ học với sự với sự hỗ trợ hợp lý của video, băng hình, phim đèn chiếu, vi tính và các phương tiện nghe nhìn khác đã được Cục HKDD VN  phê chuẩn.



500 giờ lý thuyết này phải phân cho các môn sao cho giờ tối thiểu của mỗi môn là:





Môn học




Số giờ



Luật hàng không




30




Kiến thức chung về tầu bay



50




Tính năng bay+ kế hoạch bay



60




Đặc điểm và các hạn chế của con người


15




Khí tượng học





40




Dẫn đường





100




Phương thức khai thác




10




Nguyên lý bay





25




Thông tin liên lạc




30



Việc phân chia tiếp các giờ học phải có sự thoả thuận giữa Cục HKDD VN và FTO.



KIỂM TRA LÝ THUYẾT



11.  Học viên phải chứng tỏ được mức kiến thức phù hợp với quyền hạn của người có bằng CPL(A) và năng định bay bằng thiết bị như quy định tại chương J của QCHK-CB 1.



HUẤN LUYỆN BAY



12.  Tổng số giờ tối thiểu của khoá huấn luyện bay, không tính huấn luyện năng định loại, là 180 giờ ( kể cả giờ kiểm tra bay), trong đó có tối đa 40 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất. Trong tổng số 180 giờ học viên phải có ít nhất:



a.  80 giờ bay kèm, trong đó có tối đa 40 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất;



b.  100 giờ với chức năng lái chính, gồm 50 giờ bay thiết bị với chức năng học viên - lái chính. ( Thời gian bay với chức năng học viên - lái chính sẽ được tính là thời gian lái chính, trừ khi giáo viên bay phải can thiệp hoặc điều khiển một phần trong quá trình bay đó. Cuộc giảng bình rút kinh nghiệm sau chuyến bay không ảnh hưởng đến việc tính thời gian lái chính);



c.  50 giờ bay đường dài với chức năng lái chính, gồm một chuyến bay đường dài VFR với tổng chiều dài tối thiểu là 540km ( 300NM), trong đó phải có 2 lần hạ cánh ở hai sân bay khác với sân bay cất cánh;



d.  5 giờ bay đêm, gồm ít nhất 3 giờ bay kèm, trong đó có ít nhất 1 giờ dẫn đường bay đường dài và 5 lần cất cánh đơn, 5 lần hạ cánh đơn;



e.  100 giờ thời gian thiết bị, gồm:



i.  50 giờ bay thiết bị, trong đó có tối đa 25 giờ có thể thực hiện trên thiết bị phương thức dẫn đường bay I ( FNPT I), hoặc 40 giờ thực hiện trên thiết bị phương thức dẫn đường bay II ( FNPT II) hoặc trên buồng lái giả định;



ii.  50 giờ với chức năng lái chính có giám sát;



Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(2) về nội dung chương trình huấn luyện bay.



KIỂM TRA KỸ NĂNG



13.  Sau khi kết thúc khoá huấn luyện bay học viên phải qua kỳ kiểm tra kỹ năng CPL(A) trên máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ như quy định tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210 và các kỳ kiểm tra khác như quy định tại QCHK-CB 1.210.



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(3)



Khoá huấn luyện CPL(A) toàn phần



( Xem QCHK-CB 1.160, 165 và 170)



( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170)



( Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(3))



( Xem CTH-CB 1.470(b)



( Xem GT-CB 1.170)



1.  Mục tiêu của khoá huấn luyện CPL(A) toàn phần là đào tạo người lái đạt mức độ thành thạo cần thiết để cấp bằng CPL(A), huấn luyện tiếp các công việc trên không theo nhu cầu của học viên, như huấn luyện giáo viên bay và huấn luyện năng định loại.



2.  Người xin học khoá CPL(A) toàn phần phải theo học tất cả các giai đoạn huấn luyện của khoá học liên tục của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay, dưới sự theo dõi của giáo viên phụ trách khoá huấn luyện đó.



3.  Khoá học được tiến hành trong khoảng thời gian từ 9 tháng đến 24 tháng.



4.  Người xin học khoá huấn luyện có thể là người nhập học lần đầu, có thể là người đã có bằng PPL(A) cấp theo Annex 1 của ICAO. Người nhập học lần đầu phải đáp ứng các quy định dành cho người lái-học viên nêu tại chương B của QCHK-CB 1. Đối với người đã có bằng PPL(A), 50% số giờ bay trước khi nhập học sẽ được tính vào số giờ bay quy định của khoá huấn luyện, lên đến tối đa là 40 giờ, hoặc 45 giờ nếu đã có chứng chỉ bay đêm, trong đó có tối đa 20 giờ có thể là huấn luyện bay kèm. Việc tính số giờ đã có này do Cơ sở đào tạo huấn luyện bay quyết định và ghi vào hồ sơ huấn luyện của học viên.



5.  Học viên không đạt hoặc không thể theo học hết khoá CPL(A) có thể làm đơn xin Cục HKDD VN  cho phép dự kiểm tra kiến thức lý thuyết và kiểm tra kỹ năng để lấy bằng ở mức thấp hơn.



6.  Trong thời gian huấn luyện nếu học viên muốn chuyển sang Cơ sở đào tạo huấn luyện bay khác phải xin ý kiến đánh giá chính thức của Cục HKDD VN về các giờ huấn luyện tiếp theo của cơ sở đó.



7.  Cơ sở đào tạo huấn luyện bay chỉ nhận những học viên có đủ kiến thức toán học và vật lý học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức lý thuyết. Người xin học phải có đủ kiến thức tiếng Anh như quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.200.



8.  Nội dung khoá học:



a.  Dạy lý thuyết ở mức quy định đối với bằng CPL(A);



b.  Huấn luyện bay bằng mắt và bay bằng thiết bị;



9.  Sau khi đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lý thuyết nêu tại mục 11 và kiểm tra kỹ năng nêu tại mục 13, học viên sẽ được cấp bằng CPL(A), năng định loại hoặc năng định hạng của các máy bay sử dụng khi kiểm tra.



KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



10.   Nội dung chương trình lý thuyết được nêu tại CTH-CB 1.470(b). Khoá học kiến thức lý thuyết CPL(A) phải có tối thiểu 300 giờ ( 1 giờ = 60 phút) ( hoặc 200 giờ nếu học viên đã có bằng PPL(A)), gồm giờ học trên lớp, giờ học với sự với sự hỗ trợ hợp lý của video, băng hình, phim đèn chiếu, vi tính và các phương tiện nghe nhìn khác đã được  Cục HKDD VN  phê chuẩn.



KIỂM TRA LÝ THUYẾT



11.  Học viên phải chứng tỏ được mức kiến thức phù hợp với quyền hạn của người có bằng CPL(A) như quy định tại chương J của QCHK-CB 1.



HUẤN LUYỆN BAY



12.  Tổng số giờ tối thiểu của khoá huấn luyện bay, không tính huấn luyện năng định loại, là 150 giờ ( kể cả giờ kiểm tra bay), trong đó có tối đa 5 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất. Trong tổng số 150 giờ học viên phải có ít nhất:



a.  80 giờ bay kèm, trong đó có tối đa 5 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất;



b.  70 giờ với chức năng lái chính; 



c.  20 giờ bay đường dài với chức năng lái chính, gồm một chuyến bay đường dài VFR với tổng chiều dài tối thiểu là 540km ( 300NM), trong đó phải có 2 lần hạ cánh ở hai sân bay khác với sân bay cất cánh;



d.  5 giờ bay đêm, gồm ít nhất 3 giờ bay kèm, trong đó có ít nhất 1 giờ dẫn đường bay đường dài và 5 lần cất cánh đơn, 5 lần hạ cánh đơn;



e.  10 giờ thời gian thiết bị, trong đó có tối đa 5 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất.



Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(3) về nội dung chương trình huấn luyện bay.



KIỂM TRA KỸ NĂNG



13.  Sau khi kết thúc khoá huấn luyện bay học viên phải qua kỳ kiểm tra kỹ năng CPL(A) trên máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ như quy định tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170.



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(4)



Khoá huấn luyện CPL(A) từng phần



( Xem QCHK-CB 1.160, 165 và 170)



( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170)



( Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(4))



( Xem CTH-CB 1.470(b)



( Xem GT-CB 1.170)



1.  Mục tiêu của khoá huấn luyện CPL(A) từng phần là huấn luyện người đã có bằng PPL(A) đạt mức độ thành thạo cần thiết để cấp bằng CPL(A).



2.  Trước khi theo học khoá CPL(A) từng phần, học viên phải:



a.  có bằng PPL(A) được cấp theo Annex 1 của ICAO;



b.  có 150 giờ bay với chức năng người lái;



c.  tuân thủ QCHK-CB 1.225 và 240 nếu khi kiểm tra kỹ năng sử dụng máy bay nhiều động cơ.



3.  Người xin học khoá huấn luyện CPL(A) từng phần phải qua tất cả các giai đoạn huấn luyện của khoá học liên tục đã được phê chuẩn của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay, dưới sự theo dõi của giáo viên phụ trách khoá huấn luyện đó. Việc dạy kiến thức lý thuyết có thể tiến hành ở cơ sở phê chuẩn riêng cho các khoá học lý thuyết như nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.055. Trong trường hợp này người phụ trách huấn luyện của FTO vẫn phải theo dõi phần lý thuyết này.



4.  Khoá học lý thuyết phải hoàn thành trong vòng 18 tháng. Việc huấn luyện bay và kiểm tra kỹ năng phải thực hiện trong thời gian còn hiệu lực của giấy chứng nhận đạt kỳ kiểm tra lý thuyết như quy định tại QCHK-CB 1.495.



5.  Cơ sở đào tạo huấn luyện bay chỉ nhận những học viên có đủ kiến thức toán học và vật lý học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức lý thuyết. 



6.  Nội dung khoá học:



a.  Dạy lý thuyết ở mức quy định đối với bằng CPL(A);



b.  Huấn luyện bay bằng mắt và bay bằng thiết bị;



7.  Sau khi đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lý thuyết nêu tại mục 9 và kiểm tra kỹ năng nêu tại mục 13, học viên sẽ được cấp bằng CPL(A), năng định loại hoặc năng định hạng của các máy bay sử dụng khi kiểm tra.



KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



8.  Nội dung chương trình lý thuyết của CPL(A) được nêu tại CTH-CB 1.470(b). Khoá học kiến thức lý thuyết CPL(A) phải có tối thiểu 200 giờ ( 1 giờ = 60 phút), gồm giờ học trên lớp, giờ học với sự với sự hỗ trợ hợp lý của video, băng hình, phim đèn chiếu, vi tính và các phương tiện nghe nhìn khác đã được Cục HKDD VN phê chuẩn. Các lớp học từ xa ( hàm thụ) cũng có thể xem như một phần của khoá học này nếu được sự đồng ý cuả Cục HKDD VN.



KIỂM TRA LÝ THUYẾT



9.  Học viên phải chứng tỏ được mức kiến thức phù hợp với quyền hạn của người có bằng CPL(A) như quy định tại chương J của QCHK-CB 1.



HUẤN LUYỆN BAY



10.  Học viên phải có tối thiểu 25 giờ bay kèm ( không tính năng định bay bằng thiết bị) ( Xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(4)), trong đó có 10 giờ huấn luyện thiết bị, gồm tối đa 5 giờ bay có thể thực hiện trên FNPT I hoặc FNPT II, hoặc trên buồng lái giả định ( xem CTH-CB 1.160 và 165(a)(4).



11.  Học viên đã có năng định bay bằng thiết bị còn hiệu lực phải qua ít nhất 15 giờ bay kèm bằng mắt. Học viên chưa có chứng chỉ bay đêm phải qua 5 giờ huấn luyện bay đêm.



12.  Học viên phải qua ít nhất 5 giờ huấn luyện bay trên máy bay được cấp chứng chỉ chở 4 người trở lên, có hệ thống biến cự cánh quạt và hệ thống thu thả càng.



Xem CTH-CB 1.60 và 165(a)(4) về nội dung chương trình bay.



KIỂM TRA KỸ NĂNG



13.  Sau khi kết thúc khoá huấn luyện bay và đáp ứng các yêu cầu về giờ bay tích luỹ, học viên phải qua kỳ kiểm tra kỹ năng CPL(A) trên máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ như quy định tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.170.



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.170



Kiểm tra kỹ năng để cấp bằng CPL(A)



( Xem QCHK-CB 1.170)



( Xem Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.170)



( Xem GT-CB 1.170)



1.  Người xin kiểm tra để lấy bằng CPL(A) phải hoàn thành tốt tất cả các mặt huấn luyện theo quy định, kể cả huấn luyện trên loại máy bay sẽ sử dụng khi kiểm tra. Phụ thuộc vào giờ bay tích luỹ nêu tại QCHK-CB 1.255 hoặc 260, học viên được phép chọn kiểm tra trên máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ. Máy bay sử dụng để kiểm tra kỹ năng phải đáp ứng các yêu cầu của máy bay huấn luyện  nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.055, được phép chở từ 4 người trở lên, có biến cự cánh quạt và có hệ thống thu thả càng.



2.  Cục HKDD VN sẽ tiến hành kiểm tra và quyết định về mặt hành chính điều kiện được dự kiểm tra của học viên và gửi hồ sơ huấn luyện của học viên cho giáo viên kiểm tra.



3.  Học viên phải đạt từ phần 1 đến phần 5 của kỳ kiểm tra kỹ năng, và phần 6 nếu có sử dụng máy bay nhiều động cơ. Nếu không đạt nhiều hơn 1 phần, học viên phải dự kiểm tra lại toàn bộ các phần. Nếu chỉ không đạt một phần, học viên chỉ phải dự kiểm tra lại phần không đạt đó. Nếu kiểm tra lại mà vẫn không đạt, học viên phải kiểm tra lại toàn bộ các phần, kể cả những phần đã đạt trong đợt kiểm tra trước.Tất cả các phần kiểm tra kỹ năng phải thực hiện xong trong vòng 6 tháng.



4.  Học viên không đạt trong kỳ kiểm tra kỹ năng có thể phải huấn luyện bổ sung. Nếu không đạt tất cả các phần trong 2 lần kiểm tra học viên phải được tiếp tục đào tạo lại theo quyết định của Cục HKDD VN. Không hạn chế số lần kiểm tra lại kỹ năng.



TIẾN HÀNH KIỂM TRA



5.  Cục HKDD VN sẽ đưa ra các quy định cần thiết cho giáo viên kiểm tra bay để đảm bảo kỳ kiểm tra được thực hiện một cách an toàn.



6.  Nếu học viên không dự hết các phần kiểm tra kỹ năng và giáo viên kiểm tra bay thấy lý do không chính đáng, học viên phải kiểm tra lại tất cả các phần, nếu lý do chính đáng, học viên chỉ phải kiểm tra các phần chưa kiểm tra.



7.  Theo yêu cầu của giáo viên kiểm tra bay, học viên có thể phải thực hiện lại một phương thức nào đó. Giáo viên kiểm tra bay có thể quyết định dừng kiểm tra ở bất kỳ giai đoạn nào nếu thấy cần thiết phải kiểm tra lại hoàn toàn các thao tác kỹ năng bay của học viên.



8.  Khi kiểm tra kỹ năng, học viên lái máy bay ngồi ở vị trí có thể thực hiện chức năng của lái chính và thực hiện các thao tác kiểm tra một cách độc lập. Trách nhiệm của chuyến bay phải được quy định phù hợp với quy định quốc gia.



9.  Tuyến đường bay phải do giáo viên kiểm tra bay chọn, đích đến phải là sân bay có kiểm soát. Đích đến có thể là sân bay cất cánh hoặc sân bay khác. Học viên phải chịu trách nhiệm về kế hoạch bay và phải đảm bảo tất cả thiết bị, giấy tờ tài liệu phục vụ chuyến bay có đầy đủ trên máy bay. Thời gian kiểm tra kỹ năng tối thiểu là 90 phút.



10.  Học viên phải thực hiện đầy đủ các thao tác và nhiệm vụ khi kiểm tra, kể cả việc nhận dạng các thiết bị điện tử. Việc kiểm tra phải phù hợp với danh mục kiểm tra của máy bay đang sử dụng để kiểm tra kỹ năng. Việc đặt công suất động cơ và tốc độ phải được thoả thuận với giáo viên kiểm tra bay trước khi bắt đầu kiểm tra và phải tuân thủ các quy định nêu trong tài liệu khai thác hoặc Hướng dẫn bay của máy bay đó.



11.  Giáo viên kiểm tra bay không được can thiệp vào quá trình bay, trừ khi sự can thiệp đó là cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc để tránh cản trở đến hành trình của máy bay khác.



GIỚI HẠN SAI SỐ CHO PHÉP KHI KIỂM TRA BAY



12.  Học viên phải chứng tỏ khả năng:




- Điều khiển máy bay trong các giới hạn;




- Thực hiện các thao tác nhẹ nhàng và chính xác;




- Phán đoán tốt, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của tổ lái;




- Áp dụng kiến thức hàng không; và



- Thực hiện chính xác, an toàn các thao tác và các phương thức, không có lỗi nghiêm trọng.



13.  Sau đây là các giới hạn tổng thể. Giáo viên kiểm tra bay phải tính đến tình trạng nhiễu động, chất lượng điều khiển máy bay và tính năng của máy bay sử dụng khi kiểm tra.



Độ cao:




bay bình thường



( 100 feet




với động cơ hỏng giả định


( 150 feet




Bay bằng các phương tiện vô tuyến

( 5(


Hướng 




bay bình thường



( 10(



với động cơ hỏng giả định


( 15(


Tốc độ




Cất cánh và tiếp cận



( 5 knots/ - 0 knots




các giai đoạn bay khác



( 10 knots



NỘI DUNG KIỂM TRA KỸ NĂNG



14.  Nội dung và các phần kiểm tra kỹ năng được nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.170. Nội dung và mẫu đơn xin kiểm tra kỹ năng do Cục HKDD VN quy định ( xem GT-CB 1.170). Các khoản trong mục (c) và (e)(iii) của phần 2, toàn bộ phần 5 và 6 có thể thực hiện trên FNPT II hoặc trên buồng lái giả định.



Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.170



Nội dung kiểm tra kỹ năng để cấp bằng CPL(A)



( Xem QCHK-CB 1.170)



( Xem GT-CB 1.170)



			PHẦN 1



CHUẨN BỊ VÀ CẤT CÁNH









			a


			Tài liệu chuẩn bị bay, xác định trọng tải và cân bằng, giảng bình thời tiết





			b


			Kiểm tra máy bay và các mặt phục vụ





			c


			Lăn và cất cánh





			d


			Tính năng của máy bay đối với mảnh điều chỉnh





			e


			Sân bay và vòng lượn





			f


			Phương thức đi, đặt khí áp, tránh va chạm (quan sát bên ngoài)





			g


			Liên lạc ATC, tuân thủ các phương thức R/T





			PHẦN 2



HOẠT ĐỘNG TRÊN KHÔNG









			a


			Bay bằng địa tiêu





			b


			Bay với vận tốc nhỏ tới hạn, bao gồm phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái bắt đầu thất tốc và thất tốc hoàn toàn





			c


			Vòng, vòng trong trạng thái hạ cánh





			d


			Bay với vận tốc lớn tới hạn, bao gồm cả phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái xoáy ốc





			e


			Bay bằng thiết bị đơn, bao gồm:



i.  Bay bằng, máy bay ở trạng thái bay bằng, giữ hướng, độ cao và tốc độ



ii.  Lấy độ cao và hạ thấp kết hợp vòng 10( - 30( nghiêng



iii.  Đưa máy bay về trạng thái bình thường từ độ cao bất thường, bảng đồng hồ hạn chế





			PHẦN 3



CÁC PHƯƠNG THỨC TRÊN ĐƯỜNG BAY









			a


			Bay bằng địa tiêu





			b


			Xác định vị trí, đọc bản đồ





			c


			Độ cao, tốc độ, giữ hướng, quan sát bên ngoài





			d


			Đặt khí áp





			e


			Theo dõi tiến trình bay, nhật ký bay, sử dụng nhiên liệu, đánh giá sai lệch đường bay, đưa máy bay trở lại đường bay





			f


			Quan sát điều kiện thời tiết, đánh giá khuynh hướng MET, kế hoạch đi sân bay dự bị





			g


			Đường bay, xác định vị trí theo NDB, VOR, thực hiện kế hoạch đi sân bay dự bị








			PHẦN 4



TIẾP CẬN VÀ HẠ CÁNH









			a


			Các phương thức đến, đặt khí áp, kiểm tra





			b


			Liên lạc





			c


			Thao tác bay lại từ độ cao thấp





			d


			Hạ cánh bình thường, hạ cánh khi có gió cạnh ( nếu điều kiện cho phép)





			e


			Hạ cánh trong điều kiện đường CHC ngắn





			f


			Các thao tác sau chuyến bay





			PHẦN 5



CÁC PHƯƠNG THỨC TRONG ĐIỀU KIỆN BẤT BÌNH THƯỜNG VÀ KHẨN NGUY









			Học viên phải đưa ra các biện pháp sẽ thực hiện và thực hiện giả định các biện pháp đó. Có thể kết hợp phần này với các phần từ 1 đến 4.





			a


			Giả định động cơ hỏng sau cất cánh ( ở độ cao an toàn)





			b


			Thiết bị thả càng khẩn cấp hỏng





			c


			Hạ cánh bắt buộc





			d


			Tiếp cận và hạ cánh với ga nhỏ





			e


			Hạ cánh không cánh tà





			PHẦN 6 ( NẾU ÁP DỤNG)



BAY VỚI CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ GIẢ ĐỊNH KHÔNG BẰNG NHAU









			Có thể kết hợp phần này với các phần từ 1 đến 5. Kiểm tra cách điều khiển máy bay, phát hiện động cơ hỏng, các biện pháp khắc phục nhanh ( thực hiện giả định), biện pháp theo dõi và kiểm tra, tính chính xác khi bay, trong các điều kiện sau: 





			a


			Giả định động cơ hỏng trong lúc cất cánh và tiếp cận ( tại độ cao an toàn, trừ khi thực hiện trên FNPT II hoặc trên buồng lái giả định)





			b


			Tiếp cận và bay lại với công suất động cơ không bằng nhau





			c


			Tiếp cận và hạ cánh với công suất động cơ không bằng nhau
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CHƯƠNG D



CTH/GT  D - BẰNG LÁI MÁY BAY THƯƠNG MẠI



CTH-CB 1.160 & 165(a)(1)



Khoá huấn luyện ATPL(A) toàn phần



( Xem QCHK-CB 1.160& 165)



( Xem CTH-CB 1.470(a))



( Xem GT-CB 1.170)


Việc huấn luyện bay chia thành 5 giai đoạn:



Giai đoạn 1



1.  Bài huấn luyện bay đơn, gồm tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay kèm trên máy bay 1 động cơ, với nội dung:



a.  Chuẩn bị trước chuyến bay, trọng tải và cân bằng, kiểm tra máy bay và các mặt phục vụ;



b.  Sân bay và bay vòng lượn, phòng ngừa và tránh va chạm;



c.  Điều khiển máy bay dựa vào địa tiêu;



d.  Cất cánh và hạ cánh bình thường;



e.  Bay với vận tốc nhỏ tới hạn, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái bắt đầu thất tốc và thất tốc hoàn toàn, tránh bị xoáy;



f.  Độ cao bất bình thường và động cơ hỏng giả định.



Giai đoạn 2



2.  Bài huấn luyện bay đơn đường dài, gồm tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay kèm và 10 giờ bay đơn, với nội dung:



a.  Tính năng tối đa, cất (đường cất hạ cánh (CHC) ngắn và vượt chướng ngại vật), hạ cánh trên đường CHC  ngắn;



b.  Bay bằng thiết bị đơn, vòng 180(;



c.  Bay kèm đường dài bằng địa tiêu, xác định vị trí máy bay bằng đồng hồ tốc độ và la bàn và các phương tiện dẫn đường vô tuyến, các phương thức đi sân bay dự bị;



d.  Sân bay và bay vòng lượn ở các sân bay khác nhau;



e.  Cất và hạ cánh có gió cạnh;



f.  Các phương thức và thao tác trong điều kiện bất bình thường và khẩn nguy, kể cả giả định hỏng thiết bị máy bay;



g.  Nơi đến, nơi xuất phát và nơi quá cảnh là sân bay có kiểm soát, tuân thủ các phương thức dịch vụ không lưu, phương thức và các thuật ngữ liên lạc vô tuyến;



h.  Kiến thức về khí tượng, đánh giá điều kiện thời tiết của chuyến bay và sử dụng Dịch vụ thông tin Hàng không (AIS).



Giai đoạn 3



3.  Bài huấn luyện chuẩn bị cho kỳ kiểm tra nâng cao về dẫn đường bay bằng mắt, gồm tối thiểu 5 giờ huấn luyện bay kèm và 40 giờ bay với chức năng lái chính.



4.  Nội dung huấn luyện và kiểm tra bay kèm chuẩn bị cho kiểm tra nâng cao về dẫn đường bằng mắt như sau:



a.  Thực hiện lại các bài tập luyện của giai đoạn 1 và giai đoạn 2;



b.  Bay bằng mắt với vận tốc lớn gần tới hạn, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái xoáy xuống;



c.  Kỳ kiểm tra nâng cao về dẫn đường bay bằng mắt do giáo viên hướng dẫn bay không tham gia huấn luyện cho các học viên đó thực hiện.



Giai đoạn 4



5.  Nội dung huấn luyện để kiểm tra kỹ năng CPL và kiểm tra kỹ năng năng định bay bằng thiết bị gồm:



a.  Tối thiểu 55 giờ bay thiết bị, trong đó có thể có tối đa 25 giờ thiết bị mặt đất trên FNPT I hoặc 40 giờ trên FNPT II hoặc buồng lái giả định, do giáo viên hướng dẫn bay hoặc giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng được uỷ quyền thực hiện;



b.  50 giờ bay thiết bị với chức năng học viên - lái chính (SPIC);



c.  Bay đêm, kể cả cất hạ cánh với chức năng lái chính;



d.  Các phương thức trước khi bay cho chuyến bay bằng thiết bị (IFR), gồm sử dụng tài liệu hướng dẫn bay, tài liệu dịch vụ không lưu phù hợp khi chuẩn bị kế hoạch bay IFR;



e.  Phương thức và các thao tác bay IFR trong điều kiện bình thường, bất bình thường và khẩn nguy, tối thiểu gồm:





- Chuyển từ bay bằng mắt sang bay bằng thiết bị khi cất cánh;





- Các phương thức tiêu chuẩn đi và đến bằng thiết bị;





- Phương thức bay bằng thiết bị đường dài;





- Phương thức bay chờ;





- Tiếp cận bằng thiết bị tới tiêu chuẩn tối thiểu;





- Phương thức tiếp cận hụt;





- Hạ cánh sau tiếp cận thiết bị, kể cả đổi đầu hạ cánh;



f.  Các thao tác khi bay và các đặc điểm cụ thể của chuyến bay;



g.  Điều khiển máy bay nhiều động cơ trong bài tập luyện 18(e), bao gồm bay bằng thiết bị đơn với 1 động cơ giả định không hoạt động, tắt và khởi động lại động cơ (việc huấn luyện tắt và khởi động lại động cơ chỉ thực hiện ở độ cao an toàn, trừ khi thực hiện ở thiết bị huấn luyện mô phỏng).



Giai đoạn 5



6.  Việc huấn luyện và kiểm tra sự phối hợp hoạt động của tổ lái nhiều thành viên (MCC) bao gồm các yêu cầu về huấn luyện nêu ở CTH-CB 1.261(d).



7.  Nếu sau khi kết thúc phần này không yêu cầu phải có năng định loại máy bay nhiều người lái, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đã hoàn thành khoá huấn luyện về MCC như quy định tại Phụ lục 1 của CTH-CB 1.261(d).



CTH-CB 1.160 & 1.165(a)(2)



Khoá huấn luyện CPL(A)/IR toàn phần



( Xem QCHK-CB 1.160& 165)



( Xem CTH-CB 1.470(b)&(c))



( Xem GT-CB 1.170)



Việc huấn luyện bay chia thành 4 giai đoạn:



Giai đoạn 1



1.  Các bài huấn luyện tới khi bay đơn, gồm tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay kèm trên máy bay 1 động cơ, với nội dung:



a.  Chuẩn bị trước chuyến bay, xác định trọng tải và cân bằng, kiểm tra máy bay và các mặt phục vụ;



b.  Sân bay và vòng lượn, phòng ngừa và tránh va chạm;



c.  Điều khiển máy bay dựa vào địa tiêu;



d.  Cất cánh và hạ cánh bình thường;



e.  Bay với vận tốc nhỏ tới hạn, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái bắt đầu thất tốc và thất tốc hoàn toàn, tránh bị xoáy xuống;



f.  Trạng thái bất bình thường và động cơ hỏng giả định.



Giai đoạn 2



2.  Các bài huấn luyện tới khi bay đơn đường dài, gồm tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay kèm và 10 giờ bay đơn, với nội dung:



a.  Tính năng tối đa, cất (đường CHC ngắn và vượt chướng ngại vật), hạ cánh trên đường CHC ngắn;



b.  Bay bằng thiết bị đơn, vòng 180(;



c.  Bay kèm đường dài bằng địa tiêu, xác định vị trí máy bay bằng đồng hồ tốc độ và la bàn, dẫn đường vô tuyến, các phương thức đi sân bay dự bị;



d.  Sân bay và vòng lượn ở các sân bay khác nhau;



e.  Cất và hạ cánh có gió cạnh;



f.  Các phương thức và thao tác trong điều kiện bất bình thường và khẩn nguy, kể cả giả định hỏng thiết bị máy bay;



g.  Nơi đến, nơi xuất phát và nơi quá cảnh là sân bay có kiểm soát, phù hợp với phương thức dịch vụ không lưu, phương thức và các thuật ngữ liên lạc vô tuyến;



h.  Kiến thức về khí tượng, đánh giá điều kiện thời tiết của chuyến bay và sử dụng Dịch vụ thông tin Hàng không (AIS).



Giai đoạn 3



3.  Huấn luyện tới kỳ kiểm tra về dẫn đường bay bằng mắt, gồm tối thiểu 5 giờ huấn luyện bay và 40 giờ bay với chức năng lái chính.



4.  Nội dung huấn luyện và kiểm tra bay kèm tới kiểm tra về dẫn đường bằng mắt và kiểm tra kỹ năng bay như sau:



a.  Thực hiện lại các bài tập luyện của giai đoạn 1 và giai đoạn 2;



b.  Bay bằng mắt với vận tốc lớn gần tới hạn, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái xoáy xuống;



c.  Kiểm tra về dẫn đường bay bằng mắt do giáo viên hướng dẫn bay không tham gia huấn luyện cho các học viên đó thực hiện.



Giai đoạn 4



5.  Tập luyện tới khi kiểm tra kỹ năng CPL và kiểm tra kỹ năng năng định bay bằng thiết bị gồm:



a.  Tối thiểu 55 giờ bay thiết bị, trong đó có thể có tối đa 25 giờ thiết bị mặt đất trên FNPT I hoặc 40 giờ trên FNPT II hoặc buồng lái giả định, do giáo viên hướng dẫn bay hoặc giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng được uỷ quyền thực hiện;



b.  50 giờ bay thiết bị với chức năng học viên - lái chính;



c.  Bay đêm, kể cả cất hạ cánh với chức năng lái chính;



d.  Các phương thức trước khi bay cho chuyến bay bằng thiết bị, gồm sử dụng tài liệu hướng dẫn bay, tài liệu công tác không lưu phù hợp khi chuẩn bị kế hoạch bay IFR;



e.  Phương thức và các thao tác bay IFR trong điều kiện bình thường, bất bình thường và khẩn nguy, tối thiểu gồm:





- Chuyển từ bay bằng mắt sang bay bằng thiết bị khi cất cánh;





- Các phương thức tiêu chuẩn đi và đến bằng thiết bị;





- Các phương thức bay đường dài bằng thiết bị;





- Các phương thức bay chờ;





- Tiếp cận bằng thiết bị;





- Các phương thức tiếp cận hụt;





- Hạ cánh sau tiếp cận thiết bị, kể cả đổi đầu hạ cánh;



f.  Các thao tác khi bay và các đặc điểm cụ thể của chuyến bay;



g.  Điều khiển máy bay nhiều động cơ trong bài tập luyện 18(e), bao gồm bay bằng thiết bị đơn với 1 động cơ giả định không hoạt động, tắt và khởi động lại động cơ (việc huấn luyện tắt và khởi động lại động cơ chỉ thực hiện ở độ cao an toàn, trừ khi thực hiện ở thiết bị huấn luyện bay mô phỏng).



CTH-CB 1.160 & 165(a)(3)



Khoá huấn luyện CPL(A) toàn phần



( Xem QCHK-CB 1.160& 165)



( Xem CTH-CB 1.470(b))



( Xem GT-CB 1.170)



Việc huấn luyện bay chia thành 4 giai đoạn:



Giai đoạn 1



1.  Bài huấn luyện tới khi bay đơn, gồm tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay kèm trên máy bay 1 động cơ, với nội dung:



a.  Chuẩn bị trước chuyến bay, trọng tải và cân bằng, kiểm tra máy bay và các mặt phục vụ;



b.  Sân bay và vòng lượn, phòng ngừa và tránh va chạm;



c.  Điều khiển máy bay dựa vào địa tiêu;



d.  Cất cánh và hạ cánh bình thường;



e.  Bay với vận tốc tương đối nhỏ, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái bắt đầu thất tốc và thất tốc hoàn toàn, tránh bị xoáy xuống;



f.  Trạng thái bất bình thường và động cơ hỏng giả định.



Giai đoạn 2



2.  Bài huấn luyện tới khi bay đơn đường dài, gồm tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay kèm và 10 giờ bay đơn, với nội dung:



a.  Tính năng tối đa, cất (đường CHC ngắn và vượt chướng ngại vật), hạ cánh trên đường CHC ngắn;



b.  Bay bằng thiết bị đơn, vòng 180(;



c.  Bay kèm đường dài bằng địa tiêu, xác định vị trí máy bay bằng la bàn và đồng hồ tốc độ, dẫn đường vô tuyến, các phương thức đi sân bay dự bị;



d.  Sân bay và vòng lượn ở các sân bay khác nhau;



e.  Cất và hạ cánh có gió cạnh;



f.  Các phương thức và thao tác trong điều kiện bất bình thường và khẩn nguy, kể cả giả định hỏng thiết bị máy bay;



g.  Nơi đến, nơi xuất phát và nơi quá cảnh là sân bay có kiểm soát, phù hợp với phương thức dịch vụ không lưu, phương thức và các thuật ngữ liên lạc vô tuyến;



h.  Kiến thức về khí tượng, đánh giá điều kiện thời tiết của chuyến bay và sử dụng Dịch vụ thông tin Hàng không (AIS).



Giai đoạn 3



3.  Bài tập luyện tới kỳ kiểm tra nâng cao về dẫn đường bay bằng mắt, gồm tối thiểu 30 giờ huấn luyện bay và 58 giờ bay với chức năng lái chính, bao gồm:



a.  Tối thiểu 10 giờ thiết bị, trong đó có thể có 5 giờ thiết bị mặt đất trên FNPT hoặc trên buồng lái giả định, do giáo viên hướng dẫn bay và/hoặc giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng thực hiện.



b.  Thực hiện lại các bài tập luyện của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, gồm tối thiểu 5 giờ trên máy bay được phép chở 4 người trở lên, có hệ thống biến cự cánh quạt và hệ thống thu thả càng;



c.  Bay bằng mắt với vận tốc lớn gần tới hạn, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái xoáy xuống;



d.  Thời gian bay đêm gồm cất cánh và hạ cánh với chức năng lái chính.



Giai đoạn 4



4. Nội dung hướng dẫn bay kèm và kiểm tra tới kiểm tra kỹ năng CPL(A) bao gồm:



a.  30 giờ huấn luyện bay có thể thực hiện các công việc chuyên ngành trên không;



b.  Thực hiện lại các bài tập luyện của giai đoạn 3 như quy định.



CTH-CB 1.160&165(a)(4)



Khoá huấn luyện CPL(A) từng phần



(Xem QCHK-CB 1.160&165)



(Xem CTH-CB 1.470(b))



(Xem GT-CB 1.170)



Các bài luyện bay sau đây là bắt buộc nếu không có quy định khác:



Huấn luyện bay bằng mắt




Thời gian bay dự định



			1


			Chuẩn bị trước khi bay, xác định trọng tải và cân bằng, kiểm tra máy bay và các mặt phục vụ.






			





			2


			Cất cánh, bay vòng lượn, tiếp cận và hạ cánh. Sử dụng danh mục kiểm tra; tránh va chạm; phương thức kiểm tra.






			0:45





			3


			Bay vòng lượn: động cơ hỏng giả định trong lúc cất cánh và sau cất cánh.






			0:45





			4


			Với tính năng tối đa, cất cánh (đường CHC ngắn và vượt chướng ngại vật); hạ cánh trên đường CHC ngắn.






			1:00





			5


			Cất cánh và hạ cánh có gió cạnh; bay lại.






			1:00





			6


			Bay với vận tốc lớn gần tới hạn; phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái xoáy xuống.






			0:45





			7


			Bay với vận tốc nhỏ tới hạn, tránh rơi vào trạng thái xoáy xuống, phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái bắt đầu thất tốc và thất tốc hoàn toàn.






			0:45





			8


			Bay đường dài - xác định vị trí máy bay bằng la bàn và đồng hồ tốc độ, sử dụng phương tiện dẫn đường vô tuyến. Học viên lập kế hoạch bay; ghi kế hoạch bay ATC; đánh giá tài liệu thông báo thời tiết, NOTAM..v..v..; phương thức và thuật ngữ đàm thoại vô tuyến điện; xác định vị trí bằng phương tiện dẫn đường radio; nơi đến, đi và quá cảnh là các sân bay có kiểm soát, tuân thủ các phương thức dịch vụ không lưu đối với các chuyến bay VFR, thiết bị thông tin liên lạc radio hỏng giả định, thời tiết tiến triển xấu, phương thức đi sân bay dự bị; động cơ hỏng giả định trong khi bay bằng; chọn dải hạ cánh trong trường hợp khẩn nguy.


			10:00





			


			


			








Huấn luyện bay bằng thiết bị



Các bài luyện có dấu (*) có thể thực hiện trên thiết bị FNPT I, FNPT II hoặc trên buồng lái giả định. Huấn luyện bay bằng thiết bị trong điều kiện khí hậu bằng mắt (VMC), sử dụng các phương tiện giả định điều kiện khí hậu thiết bị  (IMC) phù hợp.



			9*


			Bay bằng thiết bị cơ bản không có địa tiêu bên ngoài. Bay bằng đường chân trời; thay đổi công suất để tăng giảm tốc độ, duy trì bay thẳng và bay bằng; vòng 15( và 25( nghiêng, sang phải và sang trái; cải bằng tới hướng đã định trước.






			0:30





			10*


			Thực hiện lại bài luyện số 9; lấy độ cao và giảm độ cao bổ sung, giữ hướng và tốc độ, chuyển sang bay bằng đường chân trời; bay vòng lấy độ cao và giảm thấp.






			0:45





			11*


			Vòng lượn bằng thiết bị:



a.  Bắt đầu bài tập, giảm tốc độ tới tốc độ tiếp cận, thả cánh tà ở trạng thái tiếp cận;



b.  Vòng tiêu chuẩn (sang trái và sang phải);



c.  Cải bằng sang hướng đối diện, giữ hướng mới 1 phút;



d.  Vòng tiêu chuẩn, thả càng, giảm thấp 500ft/phút;



e.  Cải bằng sang hướng bay ban đầu, duy trì tốc độ giảm thấp (500ft/phút) và hướng mới trong 1 phút;



f.  Chuyển sang bay bằng đường chân trời, dưới mực bay ban đầu 1000ft;



g.  Bắt đầu bay lại;



h.  Bay lên với góc có tốc độ lên tốt nhất.






			0:45





			12*


			Thực hiện lại bài luyện số 9 và vòng gắt với 45( nghiêng; thoát khỏi trạng thái bay bất bình thường.






			0:45





			13*


			Thực hiện lại bài tập số 12.






			0:45





			14*


			Dẫn đường bằng vô tuyến sử dụng đài VOR, NDB hoặc VDF nếu có; tiếp tuyến với QDM, QDR đã định trước.






			0:45





			15*


			Thực hiện lại bài tập số 9 và đưa máy bay thoát khỏi trạng thái bất bình thường.






			0:45





			16*


			Thực hiện lại bài tập số 9, vòng và thay đổi mực bay với đồng hồ đường chân trời và/hoặc thiết bị con quay hướng hỏng giả định.



			0:45





			17*


			Phát hiện và đưa máy bay ra khỏi trạng thái bắt đầu thất tốc và thất tốc hoàn toàn.
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			18*


			Thực hiện lại bài tập số 14,16 và 17.






			3:30








19.  Thực hiện các bài tập từ 1 đến 18 trên máy bay nhiều động cơ, nếu cần,  kể cả điều khiển máy bay với 1 động cơ giả định không hoạt động, tắt và khởi động lại động cơ. Trước khi bắt đầu huấn luyện, học viên phải tuân thủ QCHK-CB1.235 và 240 phù hợp với máy bay sử dụng khi kiểm tra.



GT-CB 1.170



Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng bằng CPL(A)



Xem QCHK-CB 1.170



			MẪU ĐƠN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KỸ NĂNG BẰNG  CPL(A) 





			





			Họ tên học viên:









			Bằng đã có:






			


			Số bằng:
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			Chi tiết về chuyến bay:









			Hạng, loại máy bay:






			


			Sân bay đi:


			





			Đăng ký:






			


			Sân bay đến:


			





			Giờ tháo chèn:






			


			Giờ đặt chèn:


			





			Tổng thời gian nổ máy:






			


			Giờ cất cánh:


			





			Giờ hạ cánh:
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			Kết quả kiểm tra


*gạch bỏ nếu không phù hợp
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			Không đạt*


			Đạt 1 phần*
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			Nhận xét ( tham khảo mục 12 - Phụ lục 2)









			





			





			





			





			





			





			Địa điểm& ngày, tháng, năm:






			


			Loại và số bằng lái của giáo viên kiểm tra:


			





			Chữ ký của giáo viên kiểm tra:






			


			Họ tên giáo viên kiểm tra (viết in hoa):


			












Chuong E1.doc

CHƯƠNG E - NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ ( MÁY BAY) - IR (A)



QCHK-CB 1.175
Các trường hợp phải có năng định IR(A)



Người có bằng lái không được lái máy bay theo quy tắc bay bằng thiết bị (IFR) nếu không có năng định bay bằng thiết bị cấp theo QCHK-CB 1 phù hợp với loại tầu bay đó, trừ khi kiểm tra hoặc huấn luyện bay kèm (với chức năng người lái-học viên).



QCHK-CB 1.180
Quyền hạn và điều kiện



a.  Quyền hạn



1.  Theo các giới hạn năng định của lái phụ khi kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210 và theo các quy định khác của QCHK, quyền hạn của người có năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ là lái máy bay một động cơ và nhiều động cơ theo quy tắc bay bằng mắt với độ cao quyết định tối thiểu là 60m (200 feet). Cục HKDD VN sẽ cho phép độ cao quyết định dưới 200 feet khi người lái đã được huấn luyện nâng cao và kiểm tra phù hợp với QCHK-KT 1,  CTH-CB 1.250(2) mục 6 và Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.240, phần 6.



2.  Theo các điều kiện kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210 và theo các quy định khác của QCHK, quyền hạn của người có năng định bay bằng thiết bị máy bay một động cơ là lái máy bay một động cơ theo IFR với độ cao quyết định tối thiểu là 60m (200 feet).



b.  Điều kiện. Học viên đã đáp ứng các điều kiện nêu từ QCHK-CB 1.185 đến 210 phải thực hiện các quy định về cấp năng định IR(A).



QCHK-CB 1.185  Hiệu lực, gia hạn và hồi phục hiệu lực năng định bay bằng thiết bị 



a.  Năng định bay bằng thiết bị có hiệu lực trong 1 năm. Để được gia hạn IR(A) của máy bay nhiều động cơ, người có năng định phải thực hiện các quy định nêu tại QCHK-CB 1.245(b) có thể trên buồng lái giả định. Để được gia hạn năng định IR(A) của máy bay một động cơ, người có năng định phải qua kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210 có thể trên buồng lái giả định hoặc trên FNPT II như nêu tại mục 14 Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.210.



b.  Nếu năng định IR(A) có hiệu lực đối với máy bay một người lái, việc gia hạn phải thực hiện trên máy bay nhiều người lái hoặc một người lái. Nếu IR(A) chỉ giới hạn ở máy bay nhiều người lái, việc gia hạn phải thực hiện ở máy bay nhiều người lái.



c.  Để được hồi phục năng định, người có năng định phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên đây và các quy định bổ sung của Cục HKDD VN.



QCHK-CB 1.190
Yêu cầu về kinh nghiệm



Người xin cấp năng định bay bằng thiết bị phải có bằng PPL(A), chứng chỉ bay đêm hoặc bằng CPL(A) và phải có tối thiểu 50 giờ bay đường dài với chức năng lái chính trên máy bay hoặc trực thăng, trong đó phải có tối thiểu 10 giờ bay trên máy bay.



QCHK-CB 1.195
Kiến thức lý thuyết



a.  Người xin cấp năng định bay bằng thiết bị phải được đào tạo kiến thức lý thuyết ở khoá học được phê chuẩn của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay, hoặc ở cơ sở chuyên dạy lý thuyết như nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.055. Khoá học lý thuyết này phải kết hợp với khoá huấn luyện bay.



b.  Người xin cấp năng định IR(A) phải có mức kiến thức phù hợp với quyền hạn phê chuẩn cho người có IR(A) và phải đáp ứng các quy định nêu tại chương J của QCHK-CB1.



QCHK-CB 1.200
Yêu cầu về tiếng Anh





( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.200)



Người xin cấp năng định IR(A) phải có khả năng sử dụng tiếng Anh như quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.200.



QCHK-CB 1.205
Huấn luyện bay





( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.205)



Người xin cấp năng định IR(A) phải học khoá huấn luyện bay toàn phần, huấn luyện năng định bay bằng thiết bị hoặc khoá huấn luyện bay từng phần như nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.205. Nếu đã có IR(H), tổng số giờ huấn luyện bay nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.205 có thể giảm xuống còn 10 giờ trên máy bay một hoặc nhiều động cơ.



QCHK-CB 1.210
Kỹ năng





( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210)



a.  Tổng quát. Người xin cấp năng định IR(A) phải có khả năng thực hiện các phương thức và thao tác nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210 ở mức thành thạo tương ứng với quyền hạn phê chuẩn trong IR(A).



b.  Máy bay nhiều động cơ. Để cấp năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ, phải kiểm tra trên máy bay nhiều động cơ. Người xin cấp năng định loại, năng định hạng của máy bay sử dụng khi kiểm tra kỹ năng còn phải đáp ứng các quy định nêu tại QCHK-CB 1.262.



c.  Máy bay một động cơ. Để cấp năng định máy bay một động cơ, phải tiến hành kiểm tra trên máy bay 1 động cơ. Máy bay nhiều động cơ có cùng lực đẩy trung tâm được xem như máy bay một động cơ trong việc cấp IR cho máy bay một động cơ.



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.200



Năng định IR(A) - Khả năng sử dụng tiếng Anh



( Xem QCHK-CB 1.200)



( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.005)



( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.015)



KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH



1.  Người xin cấp năng định IR(A) phải có khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống sau đây:



a.  Trong khi bay: nói bằng tiếng Anh khi sử dụng vô tuyến điện ở tất cả các giai đoạn của chuyến bay, kể cả trong tình huống khẩn nguy.



b.  Trên mặt đất: Tiếp thu, truyền đạt tất cả các thông tin liên quan đến việc thực hiện chuyến bay bằng tiếng Anh. Cụ thể là:



· Đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật viết bằng tiếng Anh, như tài liệu khai thác, tài liệu hướng dẫn bay...



· Lập kế hoạch trước khi bay, thu thập thông tin thời tiết, NOTAMs, kế hoạch bay ATC,....



· Sử dụng sơ đồ trên đường bay, sơ đồ cất cánh, tiếp cận và các tài liệu liên quan bằng tiếng Anh.



c.  Liên lạc: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với các thành viên khác trong đội bay trong suốt chuyến bay, kể cả khi chuẩn bị chuyến bay.



2.  Để có khả năng tiếng Anh theo yêu cầu ở khoản 1 trên đây, phải đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:



a.  Tham gia khoá học IR(A) hoặc ATP bằng tiếng Anh;



b.  Qua kỳ thi tiếng Anh do Cục HKDD VN tổ chức sau khi kết thúc khoá huấn luyện các kỹ năng  tiếng Anh nêu ở khoản 1 (a), (b), (c).



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.205



Năng định IR(A) - Khoá huấn luyện bay từng phần



( Xem QCHK-CB 1.205)



1.  Mục tiêu của khoá huấn luyện bay IR(A) từng phần là đào tạo người lái đạt mức thành thạo cần thiết để điều khiển máy bay theo quy tắc IFR và trong điều kiện khí tượng bay bằng thiết bị (IMC) phù hợp với tài liệu PANS-OPS 8168 của ICAO.



2.  Người xin học khoá huấn luyện IR(A) từng phần phải có bằng PPL(A) hoặc CPL(A) và chứng chỉ bay đêm.



3.  Người xin học khoá huấn luyện IR(A) từng phần phải qua tất cả các giai đoạn huấn luyện của khoá học liên tục đã được phê chuẩn của Cơ sở đào tạo huấn luyện bay, dưới sự theo dõi của người phụ trách huấn luyện. Việc dạy kiến thức lý thuyết có thể tiến hành ở cơ sở phê chuẩn riêng cho các khoá học lý thuyết như nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.055. Trong trường hợp này giáo viên phụ trách khoá huấn luyện của FTO vẫn phải theo dõi phần lý thuyết.



4.  Khoá học lý thuyết phải hoàn thành trong vòng 18 tháng. Việc huấn luyện bay và kiểm tra kỹ năng phải thực hiện trong thời gian hiệu lực của giấy xác nhận đạt kỳ kiểm tra lý thuyết như quy định tại QCHK-CB 1.495.



5.  Nội dung khoá học:



a.  Dạy lý thuyết ở mức quy định đối với IR(A);



b.  Huấn luyện bay bằng thiết bị;



6.  Sau khi đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lý thuyết nêu tại mục 8 và kiểm tra kỹ năng nêu tại mục 14, học viên sẽ được cấp IR(A), năng định loại hoặc năng định hạng của các máy bay sử dụng khi kiểm tra.



KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



7.  Nội dung chương trình lý thuyết của năng định IR(A) được nêu tại CTH-CB 1.470(c). Khoá học IR(A) từng phần phải có tối thiểu 200 giờ ( 1 giờ = 60 phút), gồm giờ học trên lớp, giờ học với sự hỗ trợ hợp lý của video, băng hình, phim đèn chiếu, vi tính và các phương tiện nghe nhìn khác đã được Cục HKDD VN phê chuẩn. Các lớp học từ xa đã được phê chuẩn (hàm thụ) cũng có thể xem như một phần của khoá học này nếu được sự đồng ý cuả Cục HKDD VN.



KIỂM TRA LÝ THUYẾT



8.  Học viên phải chứng tỏ được mức kiến thức phù hợp với quyền hạn của người có IR(A) như quy định tại chương J của QCHK-CB 1.



HUẤN LUYỆN BAY



9.  Khoá huấn luyện IR(A) máy bay một động cơ phải có tối thiểu 50 giờ thiết bị, trong đó có tối đa 20 giờ thiết bị mặt đất có thể thực hiện trên FNPT I, hoặc 35 giờ trên FNPT II hoặc trên buồng lái giả định, với sự đồng ý của Cục HKDDVN.



10.  Khoá huấn luyện IR máy bay nhiều động cơ phải có tối thiểu 55 giờ thiết bị, trong đó có tối đa 25 giờ thiết bị mặt đất có thể thực hiện trên FNPT I, hoặc 40 giờ thiết bị mặt đất có thể thực hiện trên buồng lái giả định hoặc trên FNPT II, với sự đồng ý của Cục HKDDVN. Tối thiểu phải có 15 giờ trong số thời gian  còn lại huấn luyện trên máy bay nhiều động cơ.



11.  Người đã có IR máy bay một động cơ và năng định loại hoặc năng định hạng máy bay nhiều động cơ muốn được cấp IR của máy bay nhiều động cơ phải qua khoá học có tối thiểu 5 giờ huấn luyện bay thiết bị trên máy bay nhiều động cơ.



12.  Người có bằng CPL(A) cấp theo tiêu chuẩn ICAO có thể được giảm 5 giờ trong tổng số giờ huấn luyện quy định tại mục 9 và 10 trên đây.



13.  Bài tập luyện bay chuẩn bị kiểm tra kỹ năng IR(A) phải có:



a.  Các phương thức trước chuyến bay IFR, sử dụng tài liệu hướng dẫn bay, các tài liệu công tác không lưu khi chuẩn bị kế hoạch bay IFR;



b.  Quy trình và thao tác bay IFR trong điều kiện bình thường, bất bình thường và khẩn nguy, gồm:



i.  Chuyển từ bay bằng mắt sang bay thiết bị khi cất cánh;



ii.  Các phương thức đi, đến bằng thiết bị tiêu chuẩn;



iii.  Các phương thức bay IFR;



iv.  Các phương thức bay chờ;



v.  Tiếp cận bằng thiết bị tới các tiêu chuẩn tối thiểu;



vi.  Các phương thức tiếp cận hụt



vii.  Tiếp cận hạ cánh bằng thiết bị, bao gồm đổi đầu hạ cánh;



c.  Các thao tác khi bay và các  đặc điểm bay đặc biệt;



d.  Thực hiện các bài tập huấn luyện nêu trên trên máy bay nhiều động cơ, nếu yêu cầu, bay bằng thiết bị đơn với một động cơ hỏng giả định, tắt và khởi động lại động cơ (loại bài tập này chỉ thực hiện ở độ cao an toàn, ở buồng lái giả định hoặc ở FNPT II).



KIỂM TRA KỸ NĂNG



14. Sau khi kết thúc khoá huấn luyện bay và đáp ứng các yêu cầu về giờ bay tích luỹ nêu tại QCHK-CB 1.190, học viên phải qua kỳ kiểm tra kỹ năng IR(A) trên máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ như quy định tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.210.



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.210



Năng định IR(A) - Kiểm tra kỹ năng và tay nghề



( Xem QCHK-CB 1.185 và 210)



( Xem GT-CB 1.210)



1.  Người xin kiểm tra kỹ năng năng định IR(A) phải qua huấn luyện trên máy bay cùng loại với máy bay sử dụng khi kiểm tra. Máy bay sử dụng để kiểm tra kỹ năng phải đáp ứng các yêu cầu của máy bay huấn luyện nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.055.



2.  Cục HKDD VN sẽ tiến hành kiểm tra và quyết định về mặt hành chính điều kiện được dự kiểm tra của học viên và gửi hồ sơ huấn luyện của học viên cho giáo viên kiểm tra.



3.  Học viên phải đạt từ phần 1 đến phần 5 của kỳ kiểm tra kỹ năng, và phần 6 nếu có sử dụng máy bay nhiều động cơ ( các phần kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.210). Nếu không đạt nhiều hơn 1 phần, học viên phải dự kiểm tra lại toàn bộ các phần. Nếu không đạt một phần, học viên chỉ phải dự kiểm tra lại phần không đạt đó. Nếu kiểm tra lại mà vẫn không đạt, học viên phải kiểm tra lại toàn bộ các phần, kể cả những phần đã đạt trong đợt kiểm tra trước. Phải thực hiện xong tất cả các phần kiểm tra kỹ năng trong vòng 6 tháng.



4.  Học viên không đạt trong kỳ kiểm tra kỹ năng có thể phải huấn luyện bổ sung. Nếu không đạt tất cả các phần trong 2 lần kiểm tra học viên phải được tiếp tục đào tạo lại theo quyết định của Cục HKDD VN. Không hạn chế số lần kiểm tra lại kỹ năng.



KIỂM TRA



5.  Kiểm tra bay thực tế giả định. Giáo viên kiểm tra bay chọn tuyến đường bay. Học viên phải lập kế hoạch và thực hiện chuyến bay dựa và tài liệu giảng bình hàng ngày, phải đảm bảo tất cả thiết bị và tài liệu phục vụ chuyến bay có đầy đủ trên máy bay. Thời gian tối thiểu của chuyến bay là 1 giờ.



6.  Giáo viên kiểm tra bay phải tuân thủ các quy định an toàn khi kiểm tra bay.



7.  Nếu học viên không dự hết các phần kiểm tra kỹ năng và giáo viên kiểm tra bay thấy lý do không chính đáng, học viên phải kiểm tra lại tất cả các phần, nếu lý do chính đáng, học viên chỉ phải kiểm tra các phần chưa kiểm tra.



8.  Theo yêu cầu của giáo viên kiểm tra bay, học viên có thể phải thực hiện lại một phương thức nào đó. Giáo viên kiểm tra bay có thể quyết định dừng kiểm tra ở bất kỳ giai đoạn nào nếu thấy cần thiết phải kiểm tra lại hoàn toàn các thao tác kỹ năng bay của học viên.



9.  Khi kiểm tra kỹ năng, học viên lái máy bay ngồi ở vị trí có thể thực hiện chức năng của lái chính và thực hiện các thao tác kiểm tra một cách độc lập. Giáo viên kiểm tra bay không được can thiệp vào quá trình bay, trừ khi sự can thiệp đó là cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc để tránh cản trở đến hành trình của máy bay khác. Dù giáo viên kiểm tra hay 1 người lái khác thực hiện chức năng của lái phụ trong quá trình bay kiểm tra, quyền hạn của năng định bay bằng thiết bị cũng chỉ giới hạn trong khuôn khổ máy bay nhiều người lái. Giới hạn này có thể được xoá bỏ nếu học viên thực hiện kiểm tra kỹ năng năng định bay bằng thiết bị trên máy bay một người lái một cách độc lập. Trách nhiệm của chuyến bay phải được quy định phù hợp với quy định quốc gia.



10.  Độ cao quyết định tương đối/tuyệt đối, độ cao giảm thấp tối thiểu tương đối/tuyệt đối và điểm tiếp cận hụt phải do học viên quyết định và được giáo viên kiểm tra đồng ý. 



11.  Học viên phải thực hiện đầy đủ các thao tác và nhiệm vụ khi kiểm tra, kể cả việc nhận dạng các thiết bị điện tử. Việc kiểm tra phải phù hợp với danh mục kiểm tra của máy bay đang sử dụng để kiểm tra kỹ năng. Việc đặt công suất động cơ và tốc độ phải được thoả thuận với giáo viên kiểm tra bay trước khi bắt đầu kiểm tra và phải tuân thủ các quy định nêu trong tài liệu khai thác hoặc hướng dẫn bay của máy bay đó.



GIỚI HẠN SAI SỐ CHO PHÉP KHI KIỂM TRA BAY



12.  Học viên phải chứng tỏ khả năng:




- Điều khiển máy bay trong các giới hạn;




- Thực hiện các thao tác nhẹ nhàng và chính xác;




- Phán đoán tốt, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của tổ lái;




- Áp dụng kiến thức hàng không; và




- Thực hiện chính xác, an toàn các thao tác và phương thức, không có lỗi nghiêm trọng.



13.  Sau đây là các giới hạn tổng thể. Giáo viên kiểm tra bay phải tính đến tình trạng nhiễu động, chất lượng điều khiển máy bay và tính năng của máy bay sử dụng khi kiểm tra.



Độ cao:




Tổng thể





    ( 100 feet




Bắt đầu bay lại ở độ cao quyết định
    

    + 50 feet/- 0 feet




Độ cao giảm thấp tối thiểu/MAP   


    + 50 feet/- 0 feet



Vệt bay:




Với sự trợ giúp của các phương tiện vô tuyến
     
     ( 5(


Tiếp cận chính xác




    lệch1/2 tỷ lệ, góc phương vị 










     và đường trượt 



Hướng:




Tất cả các động cơ đều hoạt động


     ( 5(



1 động cơ hỏng giả định



   
     ( 10(


Tốc độ:




Tất cả các động cơ đều hoạt động


      ( 5 knots




1 động cơ hỏng giả định



    
      ( 10 knots/ - 5 knots



NỘI DUNG KIỂM TRA



14.  Nội dung và các phần kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.210. Nội dung và mẫu đơn xin kiểm tra kỹ năng do Cục HKDD VN quy định ( xem GT-CB 1.210). Phần 2 mục d và phần 6, kiểm tra tay nghề, vì lý do an toàn, có thể thực hiện trên FNPT II hoặc trên buồng lái giả định.



Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.210



Nội dung kiểm tra kỹ năng/ kiểm tra tay nghề để cấp IR(A)



( Xem QCHK-CB 1. 185 và 1.210)



( Xem GT-CB 1.210)



			PHẦN 1



CHUẨN BỊ VÀ CẤT CÁNH









			a


			Sử dụng tài liệu hướng dẫn bay, tài liệu tính toán tính năng máy bay, trọng tải và cân bằng





			b


			Sử dụng tài liệu không lưu, bản tin thời tiết





			c


			Chuẩn bị kế hoạch bay ATC, IFR, nhật ký





			d


			Kiểm tra trước chuyến bay





			e


			Thời tiết tối thiểu





			f


			Lăn





			g


			Hội ý trước khi cất cánh





			h


			Chuyển sang bay bằng đồng hồ





			i


			Phương thức đi bằng thiết bị





			PHẦN 2



ĐIỀU KHIỂN TỔNG THỂ









			a


			Điều khiển máy bay bằng thiết bị đơn, bao gồm:





			b


			Lấy độ cao và hạ thấp độ cao kết hợp vòng với nghiêng 30(





			c


			Đưa máy bay ra khỏi độ cao bất bình thường, bao gồm vòng với độ nghiêng 45( và vòng gắt giảm thấp 





			d


			Đưa máy bay ra khỏi tình trạng gần thất tốc ở giai đoạn bay bằng hoặc lấy độ cao/ hạ thấp từ từ có kết hợp vòng đổi hướng





			e


			Bảng đồng hồ hạn chế





			PHẦN 3



CÁC PHƯƠNG THỨC BAY ĐƯỜNG DÀI BẰNG THIẾT BỊ









			a


			Đường bay, tiến nhập về NDB, VOR, RNAV





			b


			Sử dụng phương tiện radio trợ giúp





			c


			Bay bằng, hướng, độ cao, tốc độ, đặt công suất, sử dụng mảnh điều chỉnh





			d


			Đặt khí áp





			e


			Thời gian và điều chỉnh thời gian dự kiến đến





			f


			Theo dõi tiến trình bay, nhật ký chuyến bay, sử dụng nhiên liệu, quán xuyến các hệ thống





			g


			Phương thức chống đóng băng, giả định nếu cần





			h


			Liên lạc ATC, các phương thức R/T








			PHẦN 4



TIẾP CẬN CHÍNH XÁC









			a


			Đặt, kiểm tra và nhận dạng các phương tiện trợ giúp dẫn đường





			b


			Các phương thức đến, kiểm tra khí áp





			c


			Tóm tắt lại phương thức tiếp cận và hạ cánh, bao gồm hạ thấp, tiếp cận, kiểm tra trước khi hạ cánh





			d*


			Phương thức bay chờ





			e


			Tuân thủ phương thức tiếp cận đã ban hành





			f


			Thời điểm tiếp cận





			g


			Độ cao, điều khiển tốc độ hướng ( thiết lập tiếp cận)





			h*


			Bay lại





			i*


			Phương thức tiếp cận hụt, hạ cánh 





			j


			Liên lạc ATC, các phương thức R/T





			* thực hiện ở phần 4 hoặc phần 5





			PHẦN 5



TIẾP CẬN KHÔNG CHÍNH XÁC









			a


			Đặt, kiểm tra và nhận dạng các phương tiện dẫn đường trợ giúp





			b


			Các phương thức đến, kiểm tra khí áp





			c


			Tóm tắt lại phương thức tiếp cận và hạ cánh, bao gồm hạ thấp, tiếp cận, kiểm tra trước khi hạ cánh





			d*


			Phương thức chờ





			e


			Tuân thủ phương thức tiếp cận đã ban hành





			f


			Thời điểm tiếp cận





			g


			Độ cao, điều khiển tốc độ hướng (thiết lập tiếp cận)





			h*


			Bay lại





			i*


			Phương thức tiếp cận hụt, hạ cánh 





			j


			Liên lạc ATC, các phương thức R/T





			* thực hiện ở phần 4 hoặc phần 5





			PHẦN 6



BAY VỚI CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ GIẢ ĐỊNH KHÔNG BẰNG NHAU









			Có thể kết hợp phần này với các phần từ 1 đến 5. Kiểm tra cách điều khiển máy bay, phát hiện động cơ hỏng, các biện pháp khắc phục nhanh ( thực hiện giả định), biện pháp theo dõi và kiểm tra, tính chính xác khi bay, trong các điều kiện sau: 





			a


			Động cơ hỏng sau khi cất cánh và tiếp cận ( ở độ cao an toàn, trừ khi thực hiện trên FNPT II hoặc trên buồng lái giả định)





			b


			Tiếp cận và phương thức bay lại với công suất động cơ không bằng nhau





			c


			Tiếp cận và phương thức hạ cánh với công suất động cơ không bằng nhau












Chuong E2.doc

CHƯƠNG E 


CTH/GT E - NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ GT-CB 1.210


Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng và tay nghề cấp năng định bay bằng thiết bị



Xem QCHK-CB 1.185 & 1.210



MẪU ĐƠN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ  KIỂM TRA KỸ NĂNG VÀ TAY NGHỀ



CẤP NĂNG ĐỊNH IR(A)


			Họ tên học viên:





			Bằng đã có:


			


			Số bằng:


			





			


			


			


			





			1


			Chi tiết chuyến bay:





			Hạng/loại máy bay:


			


			Sân bay đi:


			





			Đăng ký:


			


			Sân bay đến:


			





			Giờ tháo chèn:


			


			Giờ đặt chèn:


			





			Tổng thời gian nổ máy:


			


			Tổng giờ bay:


			





			


			


			


			





			2


			Kết quả kiểm tra* gạch bỏ nếu không phù hợp





			Đạt*


			Không đạt*


			Đạt 1 phần*





			





			3


			Nhận xét ( tham khảo mục 13 Phụ lục 2)





			





			





			





			





			





			





			Địa điểm và thời gian


			


			Loại và số bằng lái của giáo viên kiểm tra:


			





			Chữ ký của giáo viên kiểm tra:


			


			Họ tên giáo viên kiểm tra (in hoa):


			












Chuong F1.doc

CHƯƠNG F - NĂNG ĐỊNH HẠNG VÀ NĂNG ĐỊNH LOẠI ( MÁY BAY)



QCHK-CB 1.215
Phân loại năng định hạng (Máy bay)






( Xem CTH-CB 1.215)



a. Phân loại. Các máy bay một động cơ không cần năng định loại sau đây phải có năng định hạng:



1.  Tất cả các máy bay một động cơ piston ( mặt đất);



2.  Tất cả các máy bay một động cơ piston ( trên biển);



3.  Tất cả các tầu lượn mô tơ;



4.  Nhà chế tạo máy bay một động cơ tuốc bin cánh quạt ( mặt đất);



5.  Nhà chế tạo máy bay một động cơ tuốc bin cánh quạt ( trên biển);



6.  Tất cả các máy bay nhiều động cơ piston ( mặt đất);



7.  Tất cả các máy bay nhiều  động cơ piston ( trên biển).



b.  Danh mục. Cấp năng định hạng máy bay theo danh mục nêu tại CTH-CB 1.215



QCHK- CB 1.220
Phân loại năng định loại (Máy bay)






( Xem CTH- CB 1.220)



a.  Tiêu chí. Việc xác lập năng định loại riêng cho máy bay ( trừ các loại máy bay nêu tại QCHK-CB 1.215) dựa vào các tiêu chí sau:



1.  Máy bay có chứng chỉ đủ điều kiện bay loại riêng rẽ; hoặc



2.  Đặc điểm điều khiển của máy bay đòi hỏi phải huấn luyện bay bổ sung hoặc huấn luyện bay buồng lái giả định  bổ sung; hoặc



3.  Máy bay có số lượng tổ lái tối thiểu khác nhau.



b.  Phân loại. Phải có năng định loại cho các máy bay sau:



1.  Loại máy bay nhiều người lái;



2.  Loại máy bay nhiều động cơ một người lái, động cơ tuốc bin cánh quạt hoặc tuốc bin phản lực;



3.  Loại máy bay một động cơ một người lái, động cơ tuốc bin phản lực;



4.  Loại máy bay khác nếu cần.



c.  Danh mục. Cấp năng định loại máy bay theo danh mục loại nêu tại CTH- CB 1.220.



QCHK - CB 1.225
Các trường hợp phải có năng định hạng hoặc năng định loại



Người có bằng lái không được lái máy bay (trừ khi dự kiểm tra kỹ năng hoặc huấn luyện bay với chức năng học viên) nếu không có năng định hạng hoặc năng định loại thích hợp còn hiệu lực. Các quyền hạn của người lái phải ghi trong năng định.



QCHK - CB 1.230
Quyền hạn đặc biệt của năng định hạng, năng định loại



Cục HKDD VN có thể phê chuẩn quyền hạn đặc biệt cho người có bằng lái để thực hiện các chuyến bay với mục đích đặc biệt phi thương mại, quyền hạn này sẽ được ghi vào năng định loại, năng định hạng như quy định tại QCHK-CB 1. 225 và chỉ giới hạn hiệu lực trong việc thực thi các công việc đặc biệt đó.



QCHK-CB 1.235
Năng định hạng và năng định loại - Quyền hạn, số lượng 




          và các kiểu loại 




      ( Xem CTH-CB 1.215 và 220)



a.  Quyền hạn. Phụ thuộc vào các quy định nêu tại mục (c) dưới đây, quyền hạn của người có năng định hạng và năng định loại là làm việc với chức năng người lái trên loại hoặc hạng máy bay ghi trong năng định đó.



b.  Quy định về số lượng năng định hạng, năng định loại. Không hạn chế số lượng năng định. Việc thực hiện đồng thời các năng định phải tuân thủ theo QCHK-KT1.



c.  Chuyển đổi các kiểu loại năng định hạng, năng định loại. Để chuyển đổi sang kiểu loại khác của máy bay có cùng năng định loại hoặc năng định hạng ( xem CTH-CB 1.215 và 1.220), phải qua huấn luyện bổ sung về sự khác biệt hoặc huấn luyện làm quen theo quy định.



1.  Phải huấn luyện về sự khác biệt khi:



i.  việc điều khiển máy bay đã cải tiến nhưng cùng loại hoặc khác loại nhưng cùng hạng với máy bay mà mình đang khai thác; hoặc



ii.  việc thay đổi thiết bị hoặc phương thức của các loại máy bay hoặc máy bay cải tiến đang khai thác



đòi hỏi phải có kiến thức bổ sung và huấn luyện bổ sung trên thiết bị huấn luyện thích hợp.



2.  Phải huấn luyện làm quen khi:



i.  việc điều khiển máy bay khác cùng loại hoặc máy bay cải tiến; hoặc



ii.  việc thay đổi thiết bị hoặc phương thức của các loại máy bay hoặc máy bay cải tiến đang khai thác



đòi hỏi phải có kiến thức bổ sung.



Phải ghi khoá huấn luyện về sự khác biệt này vào nhật ký người lái hoặc tài liệu tương đương và phải có chữ ký của giáo viên huấn luyện năng định loại ( TRI), giáo viên huấn luyện bay thiết bị mô phỏng ( SFI) hoặc giáo viên huấn luyện bay ( FI).



QCHK-CB 1.240. 
Năng định loại và năng định hạng - Các yêu cầu






(Xem Phụ lục 1,2,3 của QCHK-CB 1.240)



a.  Giới thiệu. 



1.  Người xin cấp năng định loại máy bay nhiều người lái phải tuân thủ các yêu cầu nêu tại QCHK-CB 1.250, 261 và 262;



2.  Người xin cấp năng định loại máy bay một người lái phải tuân thủ các yêu cầu nêu tại QCHK-CB 1.255, 261 và  262;



3.  Người xin cấp năng định hạng phải tuân thủ các yêu cầu nêu tại QCHK-CB 1.260,261 và 262;



4.  Việc huấn luyện bay máy bay một động cơ piston (trên biển) do Cục HKDD VN phê chuẩn.



b.  Kiểm tra kỹ năng. 



1.  Nội dung và các phần kiểm tra kỹ năng năng định máy bay nhiều động cơ nhiều người lái nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.240;



2.  Nội dung và các phần kiểm tra kỹ năng năng định máy bay nhiều động cơ một người lái và máy bay một động cơ nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240;



Phải thực hiện các nội dung kiểm tra kỹ năng phù hợp trong vòng 6 tháng ngay trước ngày nộp đơn xin năng định.



QCHK-CB 1.245  
Năng định loại và năng định hạng - Hiệu lực, gia hạn và 






hồi phục




( Xem Phụ lục 1,2,3 của QCHK-CB 1.240)



a.  Năng định loại và năng định hạng máy bay nhiều động cơ - Hiệu lực. Năng định loại và năng định hạng máy bay nhiều động cơ có hiệu lực 1 năm kể từ ngày cấp, hoặc kể từ ngày hết hạn nếu là gia hạn trong thời gian còn hiệu lực.



b.  Năng định loại và năng định hạng máy bay nhiều động cơ - Gia hạn. Để được gia hạn năng định loại và năng định hạng máy bay nhiều động cơ, phải:



1.  Qua kiểm tra tay nghề như quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.240 trên loại hoặc hạng máy bay liên quan trong vòng 3 tháng trước ngày hết hạn năng định;



2.  Thực hiện ít nhất 10 chuyến bay đường dài với chức năng người lái trên loại hoặc hạng máy bay liên quan, hoặc 1 chuyến bay đường dài với chức năng người lái trên loại hoặc hạng máy bay liên quan cùng giáo viên kiểm tra bay trong thời gian năng định chưa hết hạn. ( Một chuyến bay đường dài với mục đích này là chuyến bay gồm các giai đoạn cất cánh, đi, bay bằng ít nhất 15 phút, đến, tiếp cận và hạ cánh).



Việc gia hạn năng định bay bằng thiết bị máy bay ( IR(A))( Xem QCHK-CB 1.185) phải kết hợp với các quy định về gia hạn năng định loại, năng định hạng tại mục 1 và 2 trên đây.



c.  Năng định hạng máy bay 1 động cơ 1 người lái - Hiệu lực và gia hạn. Năng định hạng máy bay 1 động cơ 1 người lái có hiệu lực 2 năm.



1.  Tất cả các năng định hạng máy bay một động cơ Piston ( mặt đất) và năng định tầu lượn môtơ - Gia hạn. Để được gia hạn năng định hạng máy bay 1 động cơ piston (mặt đất) hoặc năng định hạng tầu lượn môtơ, người xin gia hạn phải:



i.  trong vòng 3 tháng trước ngày hết hạn năng định dự kiểm tra tay nghề có giáo viên trên máy bay 1 động cơ piston ( mặt đất) hoặc trên tầu lượn môtơ; hoặc



ii.  trong vòng 12 tháng trước ngày hết hạn năng định phải:



A.  thực hiện 12 giờ bay, trong đó 6 giờ với chức năng lái chính và 12 lần cất cánh, 12 lần hạ cánh; và



B.  thực hiện bay huấn luyện có giáo viên bay kèm tối thiểu là 1 giờ. Có thể thay chuyến bay huấn luyện này bằng kiểm tra tay nghề với giáo viên trên máy bay cùng hạng.



2.  Máy bay tuốc bin cánh quạt 1 động cơ 1 người lái (mặt đất) - Gia hạn. Để được gia hạn máy bay tuốc bin cánh quạt 1 động cơ 1 người lái (mặt đất) 3 tháng trước ngày hết hạn năng định người xin gia hạn phải qua kiểm tra tay nghề với giáo viên kiểm tra trên hạng máy bay liên quan.



d.  Máy bay một động cơ piston (biển) - Gia hạn. Việc gia hạn máy bay một động cơ piston (trên biển) do Cục HKDD VN quyết định.



e.  Đối với năng định đã hết hiệu lực.



1.  Nếu năng định loại hoặc năng định hạng máy bay nhiều động cơ đã hết hiệu lực, người có năng định phải thực hiện các quy định nêu tại khoản (b) trên đây và các quy định về huấn luyện hồi phục của Cục HKDD VN. Năng định sẽ có hiệu lực kể từ ngày đáp ứng các quy định về hồi phục.



2.  Nếu năng định hạng máy bay 1 động cơ 1 người lái đã hết hiệu lực, người có năng định phải qua kỳ kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240.



QCHK-CB 1.250
Năng định loại máy bay nhiều người lái - Các điều kiện






( Xem CTH-CB 1.261(d))






( Xem GT-CB 1.261(d))



a.  Điều kiện bắt buộc về huấn luyện. Người xin cấp năng định loại máy bay nhiều động cơ lần đầu phải:



1.  Có tối thiểu 100 giờ bay với chức năng lái chính;



2.  Có năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ còn hiệu lực;



3.  Có chứng chỉ phối hợp làm việc trong tổ lái nhiều thành viên (MCC). Nếu mục đích của khoá học là để bổ sung cho khoá năng định loại ( xem QCHK-CB 1.261 và 262, CTH-CB 1.261(d) và GT-CB 1.261(d)), không áp dụng quy định này;



4.  Đáp ứng các quy định tại QCHK-CB 1.285.



b.  Huấn luyện năng định loại máy bay nhiều người lái bổ sung phải có năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ còn hiệu lực.



c.  Mức kiến thức của người có bằng người lái máy bay không chuyên ( PPL) và năng định loại máy bay nhiều người lái cấp theo các quy định khác với QCHK-CB1 không thể thay thế cho khoản 4 trên đây.



QCHK-CB 1.255   
Năng định loại máy bay một người lái - Các điều kiện



Kinh nghiệm - chỉ áp dụng cho máy bay nhiều động cơ.



Người xin cấp năng định loại máy bay nhiều động cơ một người lái lần đầu phải có tối thiểu 70 giờ bay với chức năng lái chính.



QCHK-CB 1.260  
 Năng định hạng - Các điều kiện



Kinh nghiệm - chỉ áp dụng cho máy bay nhiều động cơ.



Người xin cấp năng định hạng máy bay nhiều động cơ một người lái phải có tối thiểu 70 giờ bay với chức năng lái chính.



QCHK-CB 1.261   Năng định loại và năng định hạng - Huấn luyện kiến thức lý thuyết và huấn luyện bay



( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.261(a) và CTH-CB 1.261(a))



( Xem Phụ lục 1,2 và 3 của QCHK-CB 1.240)



( Xem Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.055)



( Xem CTH-CB 1.261(a) và GT-CB 1.261(d))



a.  Các quy định về kiến thức lý thuyết và kiểm tra. 



1.  Người xin năng định loại, năng định hạng máy bay một động cơ hoặc nhiều động cơ phải qua đào tạo kiến thức lý thuyết theo quy định ( xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.261(a) và CTH-CB 1.261(a)) và phải có kiến thức về vận hành an toàn loại máy bay tương ứng.



2.  Đối với máy bay nhiều động cơ. Người xin năng định hạng máy bay nhiều động cơ một người lái phải có tối thiểu 7 giờ học lý thuyết vận hành máy bay nhiều động cơ.



b.  Huấn luyện bay


1.  Người xin cấp năng định hạng máy bay một động cơ và nhiều động cơ 1 người lái phải qua khoá huấn luyện bay liên quan đến kiểm tra kỹ năng năng định loại, năng định hạng ( xem Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240).



2.  Đối với máy bay nhiều động cơ. Người xin năng định hạng máy bay nhiều động cơ 1 người lái phải qua huấn luyện tối thiểu 2 giờ 30 phút bay kèm trong điều kiện bình thường trên máy bay nhiều động cơ, và 3 giờ 30 phút bay kèm với phương thức bay động cơ hỏng và kỹ thuật bay với công suất động cơ không bằng nhau.



3.  Người xin cấp năng định loại máy bay nhiều người lái phải qua khoá huấn luyện bay liên quan đến kiểm tra kỹ năng năng định loại ( xem Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.240).



c.  Tiến hành khoá huấn luyện.



1.  Các khoá huấn luyện cho mục đích nêu trên đây phải do cơ sở đào tạo huấn luyện bay hoặc cơ sở huấn luyện năng định loại thực hiện, song cũng có thể do cơ sở của người khai thác, nhà chế tạo, hoặc, trong điều kiện đặc biệt, do từng giáo viên được uỷ quyền, thực hiện.



2.  Các khoá huấn luyện trên đây phải được Cục HKDD VN phê chuẩn và phải đáp ứng các quy định liên quan nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.055.



3.  Khoá huấn luyện năng định hạng máy bay 1 động cơ hoặc tầu lượn môtơ có thể do giáo viên hướng dẫn bay hoặc giáo viên hướng dẫn năng định hạng thực hiện.



d.  Huấn luyện phối hợp làm việc trong tổ lái nhiều thành viên (MCC)( Xem QCHK-CB 1.250(a)(3).



1.  Huấn luyện MCC cho 2 trường hợp sau:



i.  cho học viên đang tham gia khoá huấn luyện ATP toàn phần phù hợp với mục đích của khoá đó ( xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.160 và 165(a)(1)).



ii.  cho người có bằng CPL/IR không học khoá ATP toàn phần xin cấp năng định loại ban đầu máy bay nhiều người lái ( xem QCHK-CB 1.250(a)(3)).



Khoá MCC phải có tối thiểu 25 giờ học lý thuyết và luyện tập, 20 giờ huấn luyện MCC. Học viên đang tham gia khoá huấn luyện ATP toàn phần có thể được giảm 5 giờ huấn luyện thực hành. Huấn luyện MCC cần kết hợp với huấn luyện năng định loại cơ bản trên máy bay nhiều người lái.



2.  Học viên phải hoàn thành huấn luyện MCC trong 6 tháng dưới sự giám sát của người phụ trách huấn luyện tại cơ sở đào tạo huấn luyện bay, cơ sở đào tạo huấn luyện năng định loại hoặc khoá huấn luyện đã được Cục HKDDVN phê chuẩn do người khai thác thực hiện. Khoá huấn luyện do người khai thác thực hiện phải đáp ứng các quy định nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.055. Xem CTH-CB 1.261(d) và GT-CB 1.261(d) về các thông tin chi tiết khoá huấn luyện này.



QCHK-CB 1.262  
 Năng định loại và năng định hạng - Kỹ năng






( Xem Phụ lục 1,2 và 3 của QCHK-CB 1.240)



a.  Kiểm tra kỹ năng máy bay 1 người lái. Người xin cấp năng định loại hoặc năng định hạng máy bay 1 người lái phải qua kiểm tra kỹ năng khai thác an toàn của loại, hạng máy bay phù hợp như quy định tại Phụ lục 1 và 3 của QCHK-CB 1.240.



b.  Kiểm tra kỹ năng máy bay nhiều người lái. Người xin năng định loại máy bay nhiều người lái phải qua kiểm tra kỹ năng khai thác an toàn trên máy bay nhiều người lái với chức năng lái chính hoặc lái phụ như quy định tại Phụ lục 1, 2 của QCHK-CB 1.240.



c.  Phối hợp làm việc trong tổ lái nhiều thành viên (MCC). Ngay sau khi kết thúc khoá huấn luyện MCC học viên phải chứng tỏ khả năng thực hiện nhiệm vụ của người lái trên máy bay nhiều người lái qua kiểm tra kỹ năng năng định loại trên máy bay nhiều người lái như quy định tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.240, hoặc phải có chứng nhận đã qua khoá MCC như quy định tại Phụ lục 1 của CTH-CB 1.261(d).



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.240 và 295



Kiểm tra kỹ năng và tay nghề để cấp năng định loại, năng định hạng và bằng lái ATPL




( Xem QCHK-CB1 từ 240 đến 262 và QCHK-CB 1.295)




( Xem CTH-CB 1.261(a))




( Xem GT-CB 1.240(1) và (2))



1.  Người xin cấp năng định và bằng lái ATPL phải qua huấn luyện phù hợp với chương trình (xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.261(a) và Phụ lục 2,3 của QCHK-CB 1.240). Cục HKDD VN sẽ xem xét điều kiện dự kiểm tra của học viên và gửi hồ sơ huấn luyện của từng học viên cho giáo viên kiểm tra. 



2.  Nội dung kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tay nghề nêu tại Phụ lục 2 và 3 của QCHK-CB 1.240. Với sự phê chuẩn của Cục HKDD VN, trong nội dung kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề có thể có kiểm tra bay thực hành khai thác giả định. Giáo viên kiểm tra sẽ lựa chọn một trong các nội dung này. Có thể sử dụng buồng lái giả định, nếu có, và các thiết bị huấn luyện đã được phê chuẩn.



3.  Người dự kiểm tra phải đạt điểm yêu cầu trong tất cả các môn kiểm tra. Nếu không đạt yêu cầu trên 5 môn phải kiểm tra lại toàn bộ. Nếu không đạt yêu cầu 5 môn trở xuống, chỉ phải kiểm tra lại các môn chưa đạt. Nếu kiểm tra lại vẫn không đạt, học viên phải kiểm tra lại toàn bộ, kể cả những môn đã đạt trong lần kiểm tra trước.



4.  Học viên có thể được huấn luyện bổ sung nếu không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra. Học viên không đạt tất cả các môn trong hai lần kiểm tra phải được huấn luyện bổ sung theo quyết định của giáo viên kiểm tra. Không hạn chế số lần kiểm tra lại kỹ năng, kiểm tra tay nghề.



TIẾN HÀNH KIỂM TRA - GIỚI THIỆU



5.  Cục HKDD VN sẽ đề ra các tiêu chí an toàn phải tuân thủ trong khi kiểm tra.



6.  Nếu học viên không dự kiểm tra hết các môn và giáo viên kiểm tra nhận thấy lý do không chính đáng, các môn này sẽ phải tính là môn không đạt, nếu có lý do chính đáng, sẽ được kiểm tra lại.



7.  Theo yêu cầu của giáo viên kiểm tra, người dự kiểm tra có thể phải thực hiện lại một thao tác hoặc phương thức nào đó. Giáo viên kiểm tra có thể cho dừng kiểm tra ở bất kỳ giai đoạn nào nếu thấy cần phải kiểm tra lại hoàn toàn.



8.  Phương thức kiểm tra và phương thức buồng lái phải được thực hiện phù hợp với danh mục kiểm tra của máy bay sử dụng khi kiểm tra, và có MCC nếu áp dụng. Người dự kiểm tra phải tính toán các số liệu tính năng cất cánh, tiếp cận và hạ cánh phù hợp với tài liệu khai thác hoặc tài liệu hướng dẫn bay và phải thông qua giáo viên kiểm tra, phải xác định trước độ cao quyết định, độ cao giảm thấp tối thiểu, điểm tiếp cận hụt và được giáo viên kiểm tra đồng ý.



CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI KIỂM TRA KỸ NĂNG, KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐỂ CẤP NĂNG ĐỊNH MÁY BAY NHIỀU NGƯỜI LÁI VÀ KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỂ CẤP BẰNG ATPL ( MÁY BAY).



9.  Việc kiểm tra để cấp năng định máy bay nhiều người lái phải thực hiện trong môi trường tổ lái nhiều thành viên. Một học viên hoặc người lái khác sẽ thực hiện chức năng người lái thứ 2. Nếu sử dụng máy bay để kiểm tra, người lái thứ 2 phải là giáo viên kiểm tra.



10.  Người xin cấp năng định loại máy bay nhiều người lái hoặc bằng ATPL lần đầu phải thực hiện chức năng người lái điều khiển (PF) ở tất cả các giai đoạn kiểm tra. Ngoài ra học viên còn phải chứng tỏ khả năng làm việc với chức năng người lái không điều khiển (PNF). Khi kiểm tra học viên có thể ngồi ở ghế trái hoặc ghế phải .



11.  Khi kiểm tra để cấp bằng ATPL và năng định loại máy bay nhiều người lái bổ sung cho nhiệm vụ của PIC, không phân biệt học viên làm việc với chức năng PF hay PNF, phải đặc biệt chú ý kiểm tra các vấn đề sau:



a.  Bao quát sự phối hợp làm việc của cả tổ lái;



b.  Giám sát toàn bộ hoạt động của máy bay;



c.  Quan tâm và ra quyết định phù hợp với quy định an toàn, với các nội quy, quy chế  và phù hợp với điều kiện làm việc, kể cả trường hợp khẩn nguy.



12.  Việc kiểm tra phải thực hiện ở môi trường vận tải hàng không thương mại giả định theo quy tắc bay IFR. Điều chủ yếu là kiểm tra khả năng lập kế hoạch và thực hiện chuyến bay dựa vào tài liệu giảng bình hàng ngày của học viên.



CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT ĐƯỢC CHẤP NHẬN



13.  Học viên phải chứng tỏ khả năng:



a.  Điều khiển máy bay trong các giới hạn của nó;



b.  Thực hiện các thao tác nhẹ nhàng và chính xác;



c.  Phán đoán tốt và phối hợp ăn ý với các thành viên khác của tổ lái;



d.  Áp dụng kiến thức hàng không;



e.  Điều khiển máy bay sao cho các phương phức và thao tác luôn chính xác;



f.  Hiểu rõ và áp dụng các phương thức phối hợp làm việc trong đội bay và phương thức khi mất khả năng làm việc;



g.  Giao tiếp có hiệu quả với các thành viên khác của đội bay, nếu áp dụng.



14.  Sau đây là hướng dẫn giới hạn chung. Giáo viên kiểm tra phải tính đến tình trạng nhiễu động, chất lượng điều khiển và tính năng của loại máy bay sử dụng khi kiểm tra.



Độ cao:




Tổng thể




    ( 100 feet




Bắt đầu bay lại ở độ cao/chiều cao 



 quyết định




    + 50 feet/-0 feet




Chiều cao/độ cao giảm thấp tối thiểu
    
    + 50 feet/-0 feet



Vệt bay




Với sự trợ giúp của vô tuyến


    ( 5(



Tiếp cận chính xác



    lệch1/2 tỷ lệ, góc phương 










    vị và đường trượt



Hướng 




Tất cả các động cơ đều hoạt động

     ( 5(



Một động cơ hỏng giả định


     ( 10(


Tốc độ




Tất cả các động cơ đều hoạt động

      ( 5 knot




Một động cơ hỏng giả định


      ( 10 knot/-5 knot



NỘI DUNG KIỂM TRA KỸ NĂNG, KIỂM TRA TAY NGHỀ



Nội dung và các phần kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề cho máy bay nhiều người lái nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB1.240 và Phụ lục 3 của QCHK-CB1.240 cho máy bay 1 người lái. Mẫu đơn xin kiểm tra do Cục HKDD VN quy định ( xem GT-CB 1.240(1)(2)).



Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.240 và 295



Nội dung huấn luyện và kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề để cấp bằng ATPL, năng định loại máy bay nhiều người lái




( Xem QCHK-CB1 từ 240 đến 262 và QCHK-CB 1.295)



1.  Giải thích các ký hiệu:



P = 
đã qua huấn luyện lái chính hoặc lái phụ, người lái điều khiển và người lái 




không điều khiển để cấp năng định loại.



X =
dùng buồng lái giả định để huấn luyện, nếu có, hoặc dùng tầu bay.



2.  Huấn luyện thực hành tối thiểu phải được thực hiện trên thiết bị huấn luyện ở mức P, hoặc có thể thiết bị mức cao hơn được chỉ bằng mũi tên ( ( ).



Các chữ cái viết tắt tên thiết bị huấn luyện:




A/C
=
Tầu bay




FS
=
Buồng lái giả định




FTD
=
Thiết bị huấn luyện bay




OTD
=
Các thiết bị huấn luyện khác



3.  Dấu sao (*) : bay trong điều kiện IMC thực hoặc giả định.



4.  Chữ cái M: bài tập luyện bắt buộc trong cột kiểm tra.



5.  Buồng lái giả định sẽ được sử dụng để huấn luyện thực hành nếu đó là một phần của khoá năng định loại đã phê chuẩn. Khi phê chuẩn khoá học phải xem xét các vấn đề sau:



a.  Chứng chỉ của buồng lái giả định;



b.  Chứng chỉ của giáo viên hướng dẫn và giáo viên kiểm tra;



c.  Số lượng huấn luyện bay thực hành khai thác có định hướng trên buồng lái giả định của khoá học;



d.  Chứng chỉ và số giờ khai thác đã có của người lái học viên;



e.  Số giờ bay thực hành khai thác có giám sát có được sau khi cấp năng định loại mới.



			


			HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH


			KIỂM TRA KỸ NĂNG/TAY NGHỀ CẤP BẰNG ATPL & NĂNG ĐỊNH LOẠI





			Các thao tác/Phương thức



Máy bay 2 người lái -


			


			


			


			


			Chữ ký của giáo viên hướng dẫn


			Thiết bị dùng khi kiểm tra


			Chữ ký của giáo viên kiểm tra





			huấn luyện và kiểm tra MCC


			OTD


			FTD


			FS


			A/C


			cuối khoá huấn luyện


			FS



A/C


			





			PHẦN 1





			


			


			


			


			


			


			





			1         Chuẩn bị bay


1.1  Tính toán tính năng






			P


			


			


			


			


			


			





			1.2  Kiểm tra bằng mắt bên ngoài máy bay: vị trí của từng thiết bị và mục đích kiểm tra






			


			


			


			P


			


			


			





			1.3  Kiểm tra buồng lái






			


			P


			


			


			


			


			





			1.4 Sử dụng danh mục kiểm tra trước khi khởi động động cơ, phương thức khởi động, kiểm tra thiết bị dẫn đường và radio, chọn và đặt tần số dẫn đường và liên lạc.






			P


			


			


			


			


			M


			





			1.5  Lăn với sự hướng dẫn của kiểm soát không lưu hoặc của giáo viên.






			


			


			P


			


			


			


			





			1.6  Kiểm tra trước khi bay





			


			P


			


			


			


			M


			





			PHẦN  2






			


			


			


			


			


			


			





			2     Cất cánh


2.1 Cất cánh bình thường với cánh tà ở các vị trí khác nhau, kể cả cất cánh nhanh






			


			


			P


			


			


			


			





			2.2 Cất cánh bằng thiết bị; chuyển sang bay bằng thiết bị khi nhấc bánh mũi hoặc ngay sau khi rời đất


			


			


			P*


			


			


			


			





			2.3 Cất cánh có gió cạnh (A/C, nếu áp dụng)






			


			


			P


			


			


			


			





			2.4  Cất cánh với trọng lượng cất cánh tối đa (trọng lượng thực hoặc giả định)


			


			


			P


			


			


			


			





			2.5 Cất cánh với 1 động cơ hỏng giả định.



* ngay sau khi đạt V2, hoặc



* trên máy bay không thuộc hạng máy bay vận tải (JAR 25) hoặc hạng máy bay đưa đón khách theo hợp đồng  chỉ được giả định hỏng động cơ khi đạt độ cao tối thiểu là 500ft so với cuối đường  CHC. Máy bay có cùng tính năng với máy bay vận tải về trọng lượng cất cánh và độ cao theo mật độ không khí, giáo viên có thể giả định hỏng động cơ ngay sau khi đạt V2.






			


			


			P*


			


			


			


			





			2.5.2  giữa V1 và V2, hoặc


			


			


			P*


			X


			


			M*



Chỉ sử dụng FS






			





			2.5.3   ngay sau V1, khi V1 và V2 hoặc V1 và Vr bằng nhau.


			


			


			P*


			X


			


			M*



Chỉ sử dụng FS






			





			2.5.4 Đình chỉ cất cánh ở tốc độ hợp lý trước khi đạt V1, có tính đến đặc điểm máy bay, chiều dài, bề mặt đường CHC, hướng gió, nhiệt lượng phanh và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng bất lợi đến an toàn.






			


			


			P


			   X


			


			M


			





			PHẦN 3






			


			


			


			


			


			


			





			3   Các thao tác/Phương thức bay



3.1  Bay vòng có và không có tấm cản lưng


			


			


			P






			


			


			


			





			3.2 Hệ số rung sau khi đạt số Mach tới hạn, và các đặc điểm bay đặc thù khác của máy bay.


			


			


			P


			      X



Có thể không sử dụng tầu bay cho bài tập luyện này






			


			


			





			3.3  Điều khiển bình thường các hệ thống và kiểm soát bảng điều khiển cơ giới


			P






			


			


			


			


			


			





			3.4  Điều khiển bình thường và bất bình thường các hệ thống sau:






			


			


			


			


			


			Phải chọn tối thiểu 3 mục từ 3.4 đến 3.5









			3.4.0  Động cơ ( cánh quạt nếu cần)


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.1  Hệ thống điều áp, điều hoà không khí


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.2  Hệ thống ống tĩnh áp/không tốc


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.3  Hệ thống nhiên liệu


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.4  Hệ thống điện


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.5  Hệ thống thuỷ lực






			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.6  Hệ thống điều khiển bay và điều khiển mảnh điều chỉnh






			P


			


			


			


			


			M


			





			3.4.7  Hệ thống chống đóng băng và làm tan băng


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.8  Hệ thống tự động lái/ hệ thống điều khiển hướng bay






			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.9 Thiết bị cảnh báo thất tốc hoặc thiết bị tránh thất tốc, thiết bị làm tăng tính ổn định.






			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.10  Thiết bị báo gần đất. Rađa thời tiết, đồng hồ đo độ cao vô tuyến, máy hỏi đáp.






			


			P


			


			


			


			M






			





			3.4.11  Hệ thống radio, thiết bị dẫn đường, hệ thống đồng hồ, hệ thống máy tính


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.12  Hệ thống càng và phanh


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.13  Hệ thống cánh tà trước, cánh tà sau






			P


			


			


			


			


			M






			





			3.4.14  Động cơ phụ.


			P


			


			


			


			


			M






			





			3.5  Hệ thống báo động tránh va chạm (TCAS)






			P


			


			


			


			


			M






			





			3.6  Các phương thức trong điều kiện bất bình thường và khẩn nguy



3.6.1  Các kỹ năng dập lửa, như dập lửa động cơ, động cơ phụ, buồng hàng, buồng lái, cánh, hệ thống điện và phương thức thoát hiểm.






			


			P


			


			


			


			Phải chọn tối thiểu 3 mục từ 3.6 đến 3.6.8









			3.6.2   Điều khiển và làm tan khói


			


			P


			


			


			


			M






			





			3.6.3  Hỏng động cơ, tắt và khởi động động cơ ở độ cao an toàn


			


			P


			


			


			


			M






			





			3.6.4 Xả cặn nhiên liệu ( giả định)






			


			P


			


			


			


			M






			





			3.6.5 Cất hạ cánh có gió giật


			


			


			P


			X


			


			M



Chỉ sử dụng FS 


			





			3.6.6 Giả định hỏng điều áp trong buồng lái, giảm thấp khẩn cấp






			


			


			P


			


			


			M






			





			3.6.7 Thành viên tổ lái mất khả năng làm việc






			


			P






			


			


			


			M


			





			3.6.8 Các phương thức thoát hiểm khác nêu trong tài liệu hướng dẫn bay tương ứng


			


			P


			


			


			


			M






			





			3.7 Vòng gắt 45( nghiêng, vòng sang trái và sang phải 180( đến 360(.






			


			P


			


			


			


			


			





			3.8 Phát hiện sớm và biện pháp khắc phục tình trạng gần thất tốc ( khởi động thiết bị cảnh báo thất tốc) ở trạng thái cất cánh (cánh tà trước ở vị trí đang cất cánh), ở trạng thái bay bằng và trạng thái hạ cánh (cánh tà ở vị trí đang hạ cánh, càng thả).



3.8.1 Đưa máy bay ra khỏi trạng thái thất tốc hoàn toàn sau khi khởi động thiết bị báo thất tốc, ở trạng thái lấy độ cao, bay bằng và tiếp cận.






			


			


			P



P


			X






			


			


			





			3.9  Phương thức bay bằng thiết bị


3.9.1  Kết hợp đường đi và đến và hướng dẫn của ATC






			


			P*


			


			


			


			M*






			





			3.9.2 Phương thức bay chờ.


			


			P*






			


			


			


			


			





			3.9.3 Tiếp cận ILS xuống độ cao quyết định (DH) tối thiểu 60m (200ft)



3.9.3.1  bằng tay, không có hệ thống điều khiển hướng bay






			


			


			P*






			


			


			M*






			





			3.9.3.1  3.9.3.2 bằng tay, có hệ thống điều khiển hướng bay






			


			


			P*


			


			


			


			





			


3.9.3.3 tự động, tự động lái


			


			


			P*






			


			


			


			





			3.9.3.4  bằng tay, 1 động cơ hỏng giả định, động cơ hỏng giả định trong suốt giai đoạn tiếp cận chót, từ trước khi qua đài xa đến khi tiếp đất, hoặc hỏng giả định trong phương thức tiếp cận hụt. Máy bay không thuộc hạng máy bay vận tải (JAR 25) hoặc hạng máy bay đưa đón khách theo hợp đồng tiếp cận với động cơ giả định hỏng và bay lại với phương thức tiếp cận NDB hoặc VOR như nêu tại mục  3.9.4. Phải bắt đầu bay lại khi đạt độ cao vượt chướng ngại vật ( OCH/A) và trước khi đạt độ cao giảm thấp tối thiểu ( MDH/A) là 500ft trên thềm đường CHC. Đối với máy bay có cùng tính năng với máy bay vận tải về trọng lượng cất hạ cánh và độ cao theo mật độ không khí, giáo viên hướng dẫn có thể giả định hỏng động cơ như quy định tại mục 3.9.3.4.






			


			


			P*


			


			


			M*


			





			3.9.4  Tiếp cận NDB hoặc VOC/LOC xuống độ cao MDH/A.


			


			


			P*


			


			


			M*






			





			3.9.5  Đổi đầu tiếp cận trong các điều kiện sau:



a.Tiến đến độ cao đổi đầu tiếp cận tối thiểu cho phép ở sân bay phù hợp với phương tiện tiếp cận thiết bị ở địa phương trong điều kiện bay bằng thiết bị giả định.



Tiếp đến:


b. Tiếp cận đổi đầu sang đường CHC khác cách trung tâm đường tiếp cận chót nêu tại điểm (a) 90(, ở độ cao đổi đầu tiếp cận tối thiểu cho phép;



Chú ý: Nếu không thực hiện được nội dung nêu tại điểm (a) và (b) vì lý do ATC, có thể thực hiện vòng lượn có tầm nhìn hạn chế giả định.






			


			


			P*


			


			


			M*


			





			PHẦN  4






			


			


			


			


			


			


			





			4. Phương thức tiếp cận hụt


4.1 Bay lại với tất cả các động cơ đều hoạt động* sau tiếp cận ILS khi đạt độ cao quyết định.






			


			


			P*


			


			


			


			





			4.2 Các phương thức tiếp cận hụt khác.


			


			


			P*






			


			


			


			





			4.3 Bay lại với 1 động cơ hỏng giả định sau tiếp cận ILS khi đạt  độ cao DH (xem 3.9.3.4).






			


			


			P*


			


			


			M*


			





			4.4 Đình chỉ hạ cánh ở độ cao 15m (50ft) trên thềm đường CHC và bay lại.


			


			


			P






			


			


			


			





			PHẦN  5






			


			


			


			


			


			


			





			5.  Hạ cánh


5.1 Hạ cánh bình thường* sau tiếp cận  ILS , chuyển sang bay bằng mắt khi đạt độ cao DH.


			


			


			P






			


			


			


			





			5.2 Hạ cánh kẹt thăng bằng ngang giả định ở bất kỳ vị trí nào của mảnh điều chỉnh.


			


			


			P


			      X 



Có thể không sử dụng tầu bay trong bài tập luyện này


			


			


			





			5.3 Hạ cánh có gió cạnh (A/C nếu áp dụng)


			


			


			P






			


			


			


			





			5.4 Bay vòng lượn và hạ cánh với cánh tà thu hoặc thả một phần cánh tà.


			


			


			P






			


			


			


			





			5.5 Hạ cánh với động cơ trọng yếu giả định mất khả năng làm việc. 






			


			


			P






			


			


			M


			





			5.6 Hạ cánh với 2 động cơ giả định mất khả năng làm việc.



- Đối với máy bay 3 động cơ: động cơ trung tâm và 1 động cơ ngoài



- Đối với máy bay 4 động cơ: 2 động cơ cùng 1 bên.






			


			


			P


			X


			


			M



Chỉ sử dụng FS 


			





			PHẦN  6


			


			


			


			


			


			


			





			6. Năng định loại cho tiếp cận bằng thiết bị xuống tới độ cao quyết định nhỏ hơn 60m (200ft) (CAT II/III)


Các phương thức sau đây là những quy định huấn luyện tối thiểu cho phép tiếp cận bằng thiết bị xuống tới độ cao DH nhỏ hơn 60m (200ft).



Khi huấn luyện các phương thức tiếp cận bằng thiết bị và tiếp cận hụt sau đây để cấp chứng chỉ loại cho tiếp cận bằng thiết bị xuống tới độ cao DH nhỏ hơn 60m (200ft), phải sử dụng thiết bị quy định. 



6.1 Đình chỉ cất cánh ở tầm nhìn tối thiểu cho phép của đường cất hạ cánh (RVR).


			


			


			P*


			         X



Có thể không sử dụng tầu bay cho bài tập luyện này


			


			M*


			





			6.2        Tiếp cận ILS 



Trong điều kiện bay bằng thiết bị giả định xuống tới độ cao DH, phải sử dụng hệ thống hướng dẫn bay, phương thức phối hợp làm việc tiêu chuẩn của tổ lái (phân công công việc, phương thức ra lệnh, giám sát qua lại, trao đổi và cung cấp thông tin).


			


			


			P*


			


			


			M*


			





			


6.3 Bay lại sau tiếp cận như nêu tại 6.2 khi đạt độ cao DH.



Bay lại do không đủ tầm nhìn đường CHC ( giả định), gió giật, máy bay trệch quá giới hạn tiếp cận đúng, hỏng thiết bị mặt đất, thiết bị trên máy bay trước khi đạt độ cao DH, bay lại với thiết bị trên máy bay hỏng giả định. Đặc biệt chú ý đến phương thức bay lại có hướng dẫn độ cao bay lại tự động hoặc bằng tay có tính toán trước.






			


			


			P*


			


			


			M*


			





			6.4   Hạ cánh



 bằng mắt ở độ cao DH sau tiếp cận bằng thiết bị. Căn cứ vào hệ thống hướng dẫn bay cụ thể để thực hiện hạ cánh.


			


			


			P*


			


			


			M*


			








			


Nhận xét chung: Trình tự kiểm tra kỹ năng dự tính:   



                                                                           3.9.4                       3.9.5



       3.9.3                      4.3



       3.9.3.4                    5.5/5.6



Quy định cụ thể cho việc bổ sung năng định loại cho tiếp cận bằng thiết bị xuống độ cao DH hoặc độ cao nhỏ hơn 60m (200ft), tức là khai thác CAT II/III.



( Xem chương E, mục 1.180)









			








Chú ý: Khi khai thác CAT II / III phải tuân thủ quy tắc khai thác.



Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240



Nội dung huấn luyện và kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề để cấp năng định hạng, năng định loại máy bay 1 động cơ, máy bay nhiều động cơ 1 người lái.



( Xem QCHK-CB từ 1.240 đến 262)


			


			HUẤN LUYỆN


			CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN KIỂM TRA KỸ NĂNG





			PHẦN  1






			


			





			1    Kiểm tra bên ngoài và buồng lái.


			


			





			PHẦN  2






			


			





			2      Khởi động các động cơ


2.1  Phương thức khởi động bình thường






			


			





			2.2  Phương thức khởi động khi có hỏng hóc






			


			





			PHẦN  3






			


			





			3   Lăn





			


			





			PHẦN  4






			


			





			4  Kiểm tra trước khi bay ( kể cả thử máy)






			


			





			PHẦN  5






			


			





			5    Cất cánh


5.1  Cất cánh bình thường, với cánh tà ở các vị trí khác nhau






			


			





			5.2  Cất cánh có gió cạnh






			


			





			5.3   Động cơ hỏng giả định khi cất cánh và/ hoặc khi bắt đầu lấy độ cao (chỉ đối với máy bay 1 động cơ)






			


			





			PHẦN   6


			


			





			6   Lấy độ cao


6.1  Tốc độ và góc lấy độ cao tối ưu.






			


			





			6.2  Đặt công suất khi lấy độ cao






			


			





			6.3  Vòng lấy độ cao vào hướng hoặc tuyến đường đi đã đặt


			


			





			6.4  Chuyển sang bay bằng


			


			





			PHẦN  7





			


			





			7   Bài huấn luyện bay


7.1  Bay bằng với các tốc độ khác nhau






			


			





			7.1.1   Bay với tốc độ nhỏ


			


			





			7.2  Vòng gắt với 45( độ nghiêng, vòng sang trái, sang phải 360(. 






			


			





			7.3  Gần tốc độ thất tốc hoặc bắt đầu cảnh báo thất tốc khi:



a.Thất tốc hoàn toàn - bay thẳng và bay bằng, động cơ hoạt động ga nhỏ, càng, cánh tà thu



b. Gần thất tốc: vòng giảm thấp với góc nghiêng 10( đến 30(, máy bay ở trạng thái tiếp cận, động cơ hoạt động ga nhỏ; hoặc



c. Thất tốc hoàn toàn, bay thẳng và bay bằng, máy bay ở trạng thái tiếp cận, động cơ hoạt động ga nhỏ;



d. Gần thất tốc, vòng lấy độ cao với góc nghiêng 10( đến 30(, cánh tà ở trạng thái cất cánh, công suất động cơ ở chế độ lấy độ cao.






			


			





			7.4  Điều khiển hệ thống tự động lái.






			


			





			7.5  Động cơ hỏng giả định



7.5.1  tốc độ trượt xuống tối ưu (chỉ máy bay 1 động cơ)



7.5.2  bay vòng lượn đến vùng hạ cánh khẩn cấp định trước (chỉ máy bay 1 động cơ)



7.5.3  tắt và khởi động lại động cơ ( chỉ máy bay nhiều động cơ)






			


			





			PHẦN  8


			


			





			8    Bay lại





			


			





			PHẦN  9





			


			





			9    Hạ cánh



9.1  Hạ cánh bình thường






			


			





			9.2  Hạ cánh có gió cạnh






			


			





			9.3  Hạ cánh không cánh tà






			


			





			9.4 Hạ cánh với động cơ hỏng giả định ở độ cao 2000ft trên thềm đường CHC đến trong khoảng 100m cách điểm mốc hạ cánh ( chỉ máy bay 1 động cơ).






			


			





			PHẦN  10






			


			





			10*   Bay bằng thiết bị


Chỉ áp dụng mục này nếu kết hợp kiểm tra kỹ năng với kiểm tra tay nghề để gia hạn năng định bay bằng thiết bị.



10.1*  Cất cánh và bay đi bằng thiết bị






			


			





			10.2*  Phương thức bay chờ






			


			





			10.3*  Tiếp cận ILS xuống tới độ cao DH 60m  (200ft) hoặc tới giới hạn tối thiểu;



10.3.1  Bằng tay, có hoặc không sử dụng hệ thống điều khiển hướng bay






			


			





			10.3.2* Tự động lái ( nếu có);






			


			





			10.4* Tiếp cận không chính xác đến độ cao giảm thấp tối thiểu ( MD/A) và đến điểm tiếp cận hụt  (MAPt)






			


			





			10.5* Hỏng thiết bị: phát hiện hỏng hóc sớm khi đang bay



10.5.1* Hỏng la bàn






			


			





			10.5.2* Hỏng đồng hồ đo độ cao


			


			





			10.5.3*  hỏng thiết bị hướng dẫn hạ cánh điện tử hoặc đường trượt của đồng hồ ILS






			


			





			10.5.4* Bài huấn luyện bay với la bàn và đồng hồ chỉ độ cao hỏng giả định



 


			


			





			PHẦN  11






			


			





			11   Bay đêm ( nếu áp dụng)


11.1  Bay vòng lượn bình thường






			


			





			11.2  Bay lại






			


			





			11.3  Hạ cánh với đèn hạ cánh tắt






			


			





			PHẦN  12


			


			





			12   Huấn luyện hoặc kiểm tra trên mặt đất


12.1  Hỏng thiết bị, hệ thống điện






			


			





			12.2  Hỏng hệ thống điều áp






			


			





			12.3  Hỏng hệ thống thả càng






			


			





			12.4  Xuất hiện khói hoặc lửa khi bay






			


			





			12.5  Sử dụng hệ thống làm tan băng, chống băng, nếu có.


			


			





			PHẦN  13  (nếu áp dụng) 



Bay với công suất động cơ giả định không bằng nhau






			


			





			Có thể kết hợp phần này với các phần từ 1 đến 12.



Phải kiểm tra việc xác định động cơ máy bay hỏng, biện pháp khắc phục nhanh (bằng động tác giả định), việc kiểm tra, theo dõi và tính chính xác khi bay trong các trường hợp sau:









			13.1*Động cơ hỏng khi cất cánh và tiếp cận ( ở độ cao an toàn hoặc ở thiết bị FNPT, buồng lái giả định).






			


			





			13.2*  Tiếp cận và bay lại với công suất động cơ không bằng nhau.






			


			





			13.3* Tiếp cận và hạ cánh với công suất động cơ không bằng nhau.






			


			








*  Các mục có dấu (*) phải bay trong điều kiện IMC nếu người lái có năng định bay bằng thiết bị.



Phụ lục 1 của QCHK-CB1.261(a)



Các quy định về giảng dạy lý thuyết để kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề cấp năng định hạng, năng định loại



( Xem QCHK-CB 1.261(a))



( Xem  CTH-CB 1.261(a))



1.  Việc giảng dạy kiến thức lý thuyết phải do giáo viên có năng định hạng, năng định loại phù hợp hoặc giáo viên có kinh nghiệm phù hợp về hàng không và có kiến thức về tầu bay liên quan, như cơ giới trên không, kỹ sư bảo dưỡng, nhân viên khai thác bay, thực hiện.



2.  Kiến thức lý thuyết phải bao gồm cả nội dung chương trình nêu tại QCHK-CB 1.261(a) phù hợp với loại, hạng tầu bay liên quan.



3.  Bài kiểm tra viết để cấp năng định loại máy bay nhiều người lái lần đầu phải có 100 câu hỏi lựa chọn được phân bổ hợp lý cho các bộ môn chính của chương trình. Điểm đạt: 75% số điểm từng môn.



4.  Số lượng câu hỏi lựa chọn của bài kiểm tra viết để cấp năng định loại máy bay nhiều động cơ 1 người lái lần đầu phụ thuộc vào tính phức tạp của máy bay. Điểm đạt: 75%.



5.  Đối với máy bay 1 động cơ, giáo viên có thể cho kiểm tra vấn đáp phần lý thuyết của kiểm tra kỹ năng, kiểm tra tay nghề và thông báo kết quả cho người dự kiểm tra.



6.  Để kiểm tra kiến thức lý thuyết trong phần kiểm tra tay nghề máy bay nhiều động cơ, nhiều người lái và 1 người lái, sử dụng câu hỏi lựa chọn hoặc các phương pháp phù hợp khác.







Chuong F2.doc

CHƯƠNG F



CTH/GT F - NĂNG ĐỊNH HẠNG VÀ NĂNG ĐỊNH LOẠI



CTH-CB 1.215



Danh mục hạng máy bay



Xem QCHK-CB 1.215



Giải thích bảng:



a.  Ký hiệu (d) ở các kiểu (variants) của 1 loại (type) hoặc ở các loại máy bay khác nhau chỉ sự cần thiết phải huấn luyện về sự khác biệt;



b.  Trong bằng lái ghi tất cả các kiểu của một loại máy bay, kể cả khi việc huấn luyện làm quen và huấn luyện về sự khác biệt theo quy định như nêu trong bảng chưa được thực hiện. Các kiểu máy bay đã kiểm tra kỹ năng để lấy năng định loại sẽ được gạch chân trong bằng lái.



Những máy bay không được liệt kê trong bảng cũng có thể được ghi vào bằng lái cấp theo QCHK-CB 1, song các quyền hạn của năng định chỉ giới hạn ở những máy bay có đăng ký tại quốc gia cấp năng định đó.



1.  Máy bay một động cơ và nhiều động cơ piston (mặt đất/trên biển) - Một người lái (SP)(A)



			Nhà chế tạo






			Các loại máy bay


			Ghi trong bằng lái





			


			Tất cả các máy bay 1 động cơ piston ( mặt đất)


			1 động cơ piston (mặt đất)





			


			Máy bay 1 động cơ piston (mặt đất) có biến cự cánh quạt (VP), có hệ thống thu thả càng (RU), động cơ phản lực (T), máy bay buồng kín (P)



                                           (d)


			1 động cơ piston (mặt đất)



VP/RU/T/P





			Tất cả các nhà chế tạo


			Tất cả các máy bay 1 động cơ piston (biển)






			1 động cơ piston (biển)



VP/RU/T/P








			


			Tất cả các máy bay nhiều động cơ piston (mặt đất)






			





			


			Máy bay 1 động cơ piston (mặt đất) có biến cự cánh quạt (VP), có hệ thống thu thả càng (RU), động cơ phản lực (T), máy bay buồng kín (P)



                                           (d)


			nhiều động cơ piston (mặt đất)



VP/RU/T/P





			


			Tất cả các máy bay nhiều động cơ piston (biển)






			nhiều động cơ piston (biển)



VP/RU/T/P








2
Máy bay phản lực cánh quạt 1 động cơ (SET) ( mặt đất) - Một người lái



			Nhà chế tạo






			Các loại máy bay


			Ghi trong bằng lái





			Aerospatiale (Socata)






			TBM 700


			Aerospatiale SET





			Ayres


			S2R-T34


			Ayres SET









			Cessna


			206 A/T Soloy



207



208


			Cessna SET





			Gulfstream


			Am.G-164D


			Gulfstream SET





			


			PC-6/B1-H2


			





			Pilatus Britten Norman


			PC-6/B2-H4


			





			


			PC-6/B2 H


			





			


			PC-6/C1-H2


			Pilatus SET





			Pilatus 


			PC-7



PC-9


			PC-7/9





			


			PC-12


			PC/12





			Rhein Flugzeugbau






			FT 600


			Rhein Flugzeugbau SET








CTH-CB 1.220



Danh mục loại máy bay



Xem QCHK-CB 1.220(c)



Phần này không nêu:



i.  những máy bay không được cấp chứng chỉ loại theo FAR/JAR 23, máy bay chở khách tháng theo FAR/JAR 23, FAR/JAR 25, BCAR hoặc AIR 2051;



ii.  máy bay được cấp chứng chỉ loại ở Việt Nam với đăng ký đặc biệt như máy bay quân sự, máy bay quân sự cũ, máy bay thí nghiệm hoặc máy bay loại cũ;



Những máy bay không được liệt kê trong bảng cũng có thể ghi vào bằng lái cấp theo QCHK-CB1, song các quyền hạn về năng định chỉ giới hạn ở các máy bay có đăng ký của quốc gia cấp năng định đó.



Giải thích bảng ( tham khảo QCHK-CB 1.235(c)):



a.  Ký hiệu (f) giữa các kiểu của 1 loại máy bay chỉ sự cần thiết phải huấn luyện làm quen;



b.  Ký hiệu (d) giữa các kiểu của 1 loại hoặc giữa các loại máy bay khác nhau chỉ huấn luyện về sự khác biệt;



c.  Trong bằng lái cần ghi tất cả các kiểu của một `loại máy bay, kể cả khi việc huấn luyện làm quen và huấn luyện về sự khác biệt theo quy định như nêu trong bảng chưa được thực hiện. Các kiểu máy bay đã kiểm tra kỹ năng để lấy năng định loại sẽ được gạch chân.



A.  MÁY BAY MỘT NGƯỜI LÁI



1.  Máy bay phản lực cánh quạt nhiều động cơ (mặt đất): một người lái (SP)(A)



			Nhà chế tạo


			Các loại máy bay


			Ghi trong bằng lái





			Asta GAF


			Nomad 22B



24A


			Asta MET





			Snow/Rockwell/Ayres



Trush Comm. Rockwell Ayres


			S2R/PT6



S2R/T34



S-2R


			Snow/Ayres MET





			Beech


			90 series


			Beech 90/99





			


			99 series                              



(d)


			





			


			100 series


			Beech 100/200





			


			200 series                             



(f)


			





			


			300 series


			Beech 300/1900





			


			1900 series                           (d)


			





			Cessna/Reims Aviation


			F406


			





			


			425                                        (f)


			Cessna 406/425





			


			441


			Cessna 441





			De Havilland - Canada


			DHC6-series


			DHC-6





			Dornier


			DO 128-6


			Dornier 128





			


			DO 228 series


			Dornier 228





			Embraer


			Bandeirante EMB 110


			EMB 110





			Grumman


			Tracker S2FT


			S2FT





			Mitsubishi


			MU 2B series


			MU 2B





			Piaggio


			P166


			Piaggio 166





			


			P180


			Piaggio 180





			Pilatus Britten


			BN2T Islander


			Pilatus BN2T





			


			BN2A/ III Trilander


			Pilatus BN2A/III





			Piper


			PA31 series Cheyenne I/II


			P 31/42





			


			PA31 series Cheyenne



                                    III (d)


			





			Rockrwell


			AC680T/690 series/900 series


			Rockwell MET





			Short


			SC7 Skyvan


			SC7 Skyvan





			Swearingen/Fairchild


			SA 227-AC METRO III


			SA 227-AC METRO III





			


			SA 226-AT


			SA 226-AT/TC,SA





			


			SA 226-TC



SA 227-AC



SA 227-AT



SA 227-TT


			227AC/AT/TT





			


			SA 226-T



SA 226-T(B)



SA 227-AC



SA 227AT


			Sa 26AT, 226T








2 
Máy bay một động cơ piston - một người lái



			Piper


			PA 46 Malibu


			PA 46 Malibu








3
Máy bay phản lực cánh quạt nhiều động cơ (biển) - một người lái



			Canadair


			CL215T


			CL215T








4
Máy bay phản lực nhiều động cơ (mặt đất) - một người lái 



			Aerospatiale


			MS 760 Paris


			S 760





			Cessna


			C501



C551


			C 501, 551








B
Máy bay nhiều người lái



			Nhà chế tạo






			Các loại máy bay


			Ghi vào bằng lái





			Aerospatiale ( Sub Aviation)


			SN601 Corvette


			SN601





			


			SE 210 III



             IIIR



             VIN


			SE210/10B3/11/12





			


			10B3                                   (d)


			





			


			11                                        (d)


			





			


			12                                        (d)


			





			Aerospatiale/BAC


			Concorde


			Concorde





			Aerospatiale (Nord Aviation)


			Nordatlas 2501


			ND25





			


			C 160 P Transall


			ND16





			


			260A Nord



262 A-B-C Nord


			ND26





			Aero Spaceline


			377 SGTF Super Guppy


			Super Guppy





			Airbus


			A320 B1



         B2 series



         B4 series



         C4-200 series



         F4-200 series


			A320





			


			A310 200 series



         200C series



         300 series


			





			


			A300 B4-600 series



         C4-600 series



         F4-600 series               (f)


			A310/A300-600





			


			A319



A320 100 series



         200 series


			A319/A320/A321





			


			A321 100 series                    (f)


			





			


			A330 300 series


			A330





			


			A340 200 series



         300 series


			A340





			Airbus


			Beluga


			EAST





			ATR


			ATR 42-300


			ATR42/72





			


			         72-101 series



             -210 series               (d)


			





			Beech/Misubishi


			Beechjet 400



MU 300


			Beech 400/MU 300





			Boeing


			B707- 100 series



        - 300 series



        - 400 series


			B707/720





			


			B720                                      (d)


			





			


			B727 - 100 series



         - 200 series


			B727





			


			B737 - 100 series



         - 200 series  


			B737 - 100/-200





			


			B737 - 300 series



          - 400 series


			B737 - 300/-400/-500





			


			          - 500 series                    (f)


			





			


			B747 - 100 series


			B747





			


			   - 200 series



 - 300 series                 



(f)


			





			


			B747 - 400 series


			B747- 400





			


			B757 - 200series



         - 300 series


			B757/767





			


			B767 - 200 series



         - 300 series                     (d)


			





			


			B777- 200 


			B777





			British Aerospace / AVRO


			ATP Jetstream 61


			BAe ATP / Jetstream 61





			


			AVRO RJ series                      (f)


			





			


			          146-100 series



                -200 series


			BAe 146/AVRO





			


			                -300 series               (f)


			





			


			BAC 1-11-200 series


			





			


			                -400 series                (f)


			BAC 1-11





			


			                - 500 series               (f)


			





			BAe / Hawker Siddeley/Raytheon


			HS 125-series


			HS125/800/1000





			


			BAe 125-800/1000 series         (d)


			





			


			HS 748 series


			HS 748





			


			Jetstream 3100 series



               3200 series


			Jetstream 31,32





			BAe / Avro


			Jetstream 41


			Jetstream 41





			Canadair


			CL 600



CL 601-1A



CL 601-3A


			CL 600/601





			


			CL 600-B19


			CLRJ-100





			Casa


			C-212 series



CN 235


			C-212



CN-235





			Cessna


			C 500


			Cessna 500/525/550/560





			


			C 525



C 550



CS 550



C 560                                     (f)


			





			


			C 560  Citation III



            Citation VII


			Cessna 650





			Consolidated Vultee Aircraft


			CV-240-4


			





			


			CV-340



CV-440                                   (f)


			CV 240,340,440





			


			CV 580


			CV 580





			Dassault


			Falson 10


			Falcon 10/100





			


			Falcon 100                              (f)


			





			


			Falcon 20 series


			Falcon 20/200





			


			Falcon 200                              (d)


			





			


			Falcon 50


			Falcon 50/900





			


			Falcon 900                              (f)


			





			


			Falcon 2000


			Falcon 2000





			


			Mercure 100


			DA 01





			De Havilland Aircraft


			DH 104-series


			DH 104





			


			DH 114-series


			DH 114





			De Havilland


			DH 89 A


			DH 89





			De Havilland - Canada


			DHC7


			DHC7





			


			DHC8 - 100 series



           - 300 series


			DHC8





			Dorrier


			DO 328-100


			DO 328





			McDonnel-Douglas


			Douglas A-26B


			DC A-26





			


			Douglas -3A-S1C3G


			DC3





			


			DC4


			DC4





			


			DC6 series


			DC6





			


			DC7C


			DC7





			McDonnel-Douglas


			DC8-33,63


			DC8





			


			DC8-73F                               (f)


			





			


			DC9,-10,-15,-30,-40,-50,-80 series


			DC9/MD80





			


			MD80 to 88                          (d)


			





			


			DC10-10


			





			


			DC10-30                                (f)


			DC10





			


			MD 11


			MD 11





			Embraer


			EMB 120RT


			EMB120





			Fokker/Fairchild


			FH227



F27A/F/J



F27-series


			Fokker 27





			


			F27-Mk50


			Fokker 50





			


			F28-series


			Fokker28





			


			F28-Mk100


			





			


			F28Mk70                                (f)


			Fokker 70/100





			Grumman Gulfstream


			Grumman G-159


			Gulfstream I





			


			Grumman G-1159


			Gulfstream II/III





			


			Grumman G-1159A                (d)


			





			


			Gulfstream 1159C


			Gulfstream IV





			Handley Page


			Herald series


			Herald





			Israel Aircraft Industry


			IA I -1121  Jetcommamder



       -1123  Commondore Jet



       - 1124 Westwind


			IAI 1121/23/24





			


			IAI - 1125  Astra


			IAI 1125





			Junkers


			Junkers 52/3m


			JU 52





			Lockheed


			L188 Electra


			L188 Electra





			


			L382 G (C 130)


			Hercules





			


			L1011



L1011-385 series


			L1011





			


			L1329


			Jetstar





			Learjet


			Learjet-20


			Learjet 20/30 series





			


			          -30 series                    (d)


			





			


			Learjet -55 series


			Learjet 55/60





			


			           -60 series                    (d)


			





			Leteckee


			L410 UVP


			Let L 410





			MBB


			HFB 320


			HFB 320





			


			VFW 614


			VFW-614





			PT, Industry, Indonesia


			IPTN CN 235-110


			IPTN CN 235





			Rockwell International


			NA-265 series


			NA265





			Saab


			SAAB SF 340A



SAAB 340B


			SAAB 340





			


			SAAB 2000


			SAAB 2000





			Short Brothers


			SD3-30


			SD3-30/60





			


			      -60                                    (d)


			





			


			SC5 Belfast


			Belfast





			Vickers-Amstrong


			Vanguard


			Vangaurd





			


			Viscount


			Viscount








GT-CB 1.240(b)(1)



Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng/kiểm tra tay nghề/ huấn luyện để cấp năng định loại, cấp bằng ATPL máy bay nhiều động cơ, nhiều người lái



Xem QCHK-CB 1.240




			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra





			





			Họ tên người làm đơn:





			Loại bằng lái:


			


			Số:


			





			Quốc gia:


			Năng định loại, lái chính/ lái phụ


			Chữ ký người làm đơn:









			Máy bay nhiều động cơ:


			


			Kiểm tra tay nghề:


			





			Hồ sơ huấn luyện:


			


			Năng định loại:


			





			Kiểm tra kỹ năng:


			


			ATPL(A):


			





			Đã đáp ứng các quy định về huấn luyện năng định loại như sau:





			1


			Thời gian huấn luyện lý thuyết để xin cấp năng định loại:





			Từ ngày:


			Đến ngày:


			Tại:





			Số điểm:


			%(điểm đạt là 75%):






			Loại và số bằng lái:









			Chữ ký của giáo viên hướng dẫn:






			Họ tên giáo viên hướng dẫn:





			





			2


			Buồng lái giả định (loại máy bay):


			Có ba trục trở lên:


			Có


			Không


			Trong tình trạng hoạt động tốt





			Nhà chế tạo buồng lái giả định:






			Hoạt động/hệ thống:





			Người khai thác buồng lái giả định:


			Phương tiện nhìn:






			Có


			Không


			





			Tổng thời gian huấn luyện bay:





			Tiếp cận bằng thiết bị tại các sân bay:





			Ở độ cao quyết định:





			Ngày, giờ, địa điểm:






			Chữ ký của giáo viên hướng dẫn, giáo viên kiểm tra năng định loại:









			Loại và số bằng lái:


			Họ tên (in hoa):









			


			





			3


			Huấn luyện bay:





			Loại máy bay:


			Đăng ký:


			Thời gian điều khiển bay:









			Cất cánh:


			Hạ cánh:


			Các sân bay, bãi huấn luyện (cất cánh, tiếp cận, hạ cánh):









			Ngày tháng, địa điểm:






			


			Chữ ký của giáo viên hướng dẫn, giáo viên kiểm tra năng định loại:









			Loại và số bằng lái:


			


			Họ và tên (in hoa):









			


			


			





			4


			Kiểm tra kỹ năng, tay nghề



Chú ý: Nêu lý do nếu không đạt 


			Đạt


			Không đạt


			Đăng ký tầu bay/ buồng lái giả định:









			Ngày tháng và địa điểm:






			


			Loại và số bằng lái:


			





			Chữ ký giáo viên kiểm tra :






			


			Họ và tên (in hoa):


			








GT-CB 1.240(b)(2)



Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra kỹ năng/kiểm tra tay nghề/huấn luyện để xin cấp năng định loại, năng định hạng máy bay một động cơ và nhiều động cơ một người lái



Xem QCHK-CB 1.240



			Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra









			


			


			


			





			Họ tên người làm đơn:









			Loại bằng lái:


			


			Số:


			Quốc gia:









			Loại máy bay:


			Đăng ký:






			Chữ ký:





			Tôi chứng nhận ông .... đã kết thúc khoá huấn luyện lý thuyết và thực hành phù hợp với quy định.









			1


			Máy bay một động cơ/nhiều động cơ một người lái









			Năng định loại:






			


			Kiểm tra kỹ năng:


			





			Năng định hạng:






			


			Kiểm tra tay nghề:


			





			Hồ sơ huấn luyện:






			


			


			





			


			


			


			





			2


			Huấn luyện bay:









			Thời gian bay:






			Cất cánh:


			Hạ cánh:








			Các sân bay huấn luyện (cất cánh, tiếp cận và hạ cánh):









			Ngày tháng và địa điểm:






			


			Chữ ký của TRI/CRI:









			Loại và số bằng lái:






			


			Họ tên (in hoa):









			


			


			





			3


			Kiểm tra kỹ năng









			Sân bay:


			Thời gian cất cánh;


			Thời gian hạ cánh:









			Kiểm tra kỹ năng, tay nghề



Chú ý: Nêu lý do nếu không đạt






			Đạt


			Không đạt


			Đăng ký của tầu bay/buồng lái giả định:









			Ngày tháng và địa điểm:


			


			Loại và số bằng lái:






			





			Chữ ký của giáo viên kiểm tra:






			


			Họ tên (in hoa):


			








CTH-CB 1.261(a)



Nội dung chương trình huấn luyện kiến thức lý thuyết năng định loại, năng định hạng máy bay một động cơ và máy bay nhiều động cơ



Xem QCHK-CB 1.261(a)



Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.261(a)



NỘI DUNG



1.  Cấu trúc và thiết bị máy bay, hoạt động của các hệ thống khi bình thường và khi có sự cố



1.1  Kích thước



1.2  Động cơ, động cơ phụ



1.3  Hệ thống nhiên liệu



1.4  Hệ thống tăng áp và điều hoà không khí



1.5  Hệ thống chống đóng băng, cần gạt nước và chất quét nước mưa



1.6  Hệ thống thuỷ lực



1.7  Càng



1.8  Hệ thống điều khiển, thiết bị lực nâng



1.9  Hệ thống điện



1.10  Thiết bị bay, thông tin liên lạc, rada và dẫn đường



1.11  Buồng lái, buồng khách và buồng hàng



1.12  Thiết bị khẩn nguy



2
Các giới hạn



2.1  Các giới hạn chung



2.2  Các giới hạn động cơ



2.3  Các giới hạn hệ thống



2.4  Danh mục thiết bị tối thiểu



3
Tính năng kỹ thuật, lập kế hoạch bay và theo dõi bay



3.1  Tính năng kỹ thuật



3.2  Lập kế hoạch bay



3.3  Theo dõi bay



4
Trọng lượng, cân bằng và phục vụ



4.1  Trọng lượng và cân bằng



1.1  Phục vụ ở mặt đất



5
Các phương thức khẩn nguy



6
Các quy định cụ thể để bổ sung năng định loại về tiếp cận thiết bị xuống độ cao quyết định nhỏ hơn 60m (200ft).



6.1  Các thiết bị mang theo máy bay, các phương thức và giới hạn



7
Các yêu cầu cụ thể đối với máy bay buồng lái có màn hình



7.1  Hệ thống thiết bị bay điện tử ( EFIS, EICAS)



8
Hệ thống máy tính (FMS)



DANH MỤC CHI TIẾT



1.  CẤU TRÚC VÀ THIẾT BỊ MÁY BAY, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỆ THỐNG KHI BÌNH THƯỜNG VÀ KHI CÓ SỰ CỐ



1.1  Kích thước



       chiều rộng tối thiểu theo quy định của đường CHC cho phép vòng 180(


1.2  Động cơ, động cơ phụ



1.2.1  Loại động cơ



1.2.2  Chức năng chung của các hệ thống và thiết bị sau:




- Động cơ




- Động cơ phụ




- Hệ thống dầu




- Hệ thống nhiên liệu




- Hệ thống đánh lửa




- Hệ thống khởi động




- Hệ thống báo cháy và dập lửa




- Máy phát điện và thiết bị phát điện




- Đồng hồ công suất động cơ




- Thiết bị thổi ngược



- Thiết bị bơm nước




bổ sung các hệ thống sau đây đối với động cơ piston hoặc động cơ phản lực cánh quạt:




- Hệ thống cánh quạt




- Hệ thống xuôi lá cánh quạt



1.2.3  Kiểm soát động cơ (kể cả bộ phận khởi động), các thiết bị và bộ phận chỉ báo động cơ trong buồng lái, các chức năng, mối tương quan và ý nghĩa.



1.2.4  Hoạt động động cơ, động cơ phụ, trong thời gian khởi động động cơ, khởi động và hỏng hóc động cơ, phương thức vận hành bình thường đúng trình tự.



1.3
Hệ thống nhiên liệu



1.3.1  Vị trí thùng nhiên liệu, các bơm nhiên liệu, các ống dẫn nhiên liệu vào động cơ, dung tích thùng xăng, van và thiết bị đo



1.3.2  Vị trí các hệ thống sau:



- hệ thống lọc




- hệ thống làm nóng




- hệ thống nạp và xả nhiên liệu




- hệ thống xả nhiên liệu trên không 




- hệ thống thông thoáng



1.3.3  Trong buồng lái



           thiết bị theo dõi và đồng hồ chỉ báo của hệ thống nhiên liệu,



           thiết bị chỉ báo khối lượng và dòng nhiên liệu, ý nghĩa



1.3.4  Các phương thức



           phân phối nhiên liệu vào các thùng chứa



           cung cấp nhiên liệu, điều khiển nhiệt độ và xả nhiên liệu trên không



1.4  Hệ thống tăng áp và điều hoà nhiệt độ



1.4.1  Các bộ phận của hệ thống và thiết bị bảo vệ



1.4.2  Thiết bị giám sát buồng lái và đồng hồ chỉ báo



          giải thích điều kiện làm việc



1.4.3  Hoạt động bình thường của hệ thống tăng áp khi khởi động, bay bằng, tiếp cận và hạ cánh, kiểm soát dòng điều hoà không khí và nhiệt độ



1.5  Hệ thống chống đóng băng và chống nước mưa, cần gạt nước cửa kính buồng lái và chất quét nước mưa



1.5.1  Các bộ phận được bảo vệ khỏi đóng băng của máy bay, kể cả động cơ, nguồn nhiệt, hệ thống điều khiển và chỉ báo



1.5.2  Hoạt động của hệ thống chống đóng băng/làm tan băng khi cất cánh, lấy độ cao, bay bằng và giảm thấp, các trường hợp phải sử dụng hệ thống bảo vệ



1.5.3  Hoạt động của bộ phận điều khiển và chỉ báo của hệ thống cần gạt nước cửa kính buồng lái và chất quét nước mưa



1.6          Hệ thống thuỷ lực



1.6.1.  Các bộ phận của hệ thống thuỷ lực, số lượng và áp suất của hệ thống, thiết bị được khởi động bằng thuỷ lực liên quan đến từng hệ thống thuỷ lực



1.6.2.  Bộ phận điều khiển, giám sát và chỉ báo trong buồng lái, chức năng, mối quan hệ và ý nghĩa của hệ thống chỉ báo



1.7
Càng



1.7.1  Các bộ phận chính của:




- càng chính




- càng mũi




- điều khiển càng




- hệ thống phanh bánh và chống trượt



1.7.2  Hệ thống thu thả càng ( kể cả các thay đổi trong điều chỉnh và lực cản do hoạt động của càng gây ra)



1.7.3  Áp lực quy định của lốp, hoặc vị trí của tấm nhận dạng



1.7.4  Bộ phận điều khiển và chỉ báo, kể cả bộ phận cảnh báo trong buồng lái có liên quan đến điều kiện thu thả của càng và phanh



1.7.5  Các bộ phận của hệ thống thả càng khẩn nguy



1.8
Hệ thống điều khiển bay và thiết bị lực nâng



1.8.1        
- hệ thống bánh lái liệng





- hệ thống bánh lái lên xuống





- hệ thống bánh lái hướng





- hệ thống mảnh điều chỉnh





- hệ thống tấm cản lưng





- thiết bị lực nâng





- hệ thống cảnh báo thất tốc





- hệ thống cảnh báo trạng thái máy bay khi cất cánh



1.8.2  Hệ thống điều khiển bay từ hệ thống điều khiển trong buồng lái đến các bánh lái



1.8.3  Bộ phận điều khiển, giám sát, chỉ báo, cảnh báo của các hệ thống nêu ở mục 1.8.1, mối liên quan và tính độc lập



1.9           Hệ thống điện



1.9.1  Số lượng, công suất, điện áp, tần số và vị trí của hệ thống điện chính ( xoay chiều hoặc một chiều), vị trí của hệ thống điện phụ và hệ thống điện bên ngoài



1.9.2  Vị trí của bộ phận điều khiển, giám sát và chỉ báo trong buồng lái



1.9.3  Thiết bị bay, hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đường, nguồn điện chính và nguồn điện dự trữ



1.9.4  Vị trí cầu dao chủ



1.9.5  Vận hành máy phát và phương thức giám sát nguồn cung cấp điện



1.10  Thiết bị bay, thông tin liên lạc, ra đa và thiết bị dẫn đường, tự động lái và máy ghi tham số chuyến bay



1.10.1  An ten bên ngoài



1.10.2  Bộ phận điều khiển và bộ phận của các thiết bị trong buồng lái khi làm việc bình thường:




- Thiết bị bay




- Hệ thống máy tính




- Thiết bị ra đa, đồng hồ đo độ cao vô tuyến




- Hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đường




- Tự động lái




- Máy ghi tham số và giọng nói  chuyến bay 




- Hệ thống cảnh báo gần mặt đất




- Hệ thống tránh va chạm




- Hệ thống cảnh báo



1.11  Buồng lái, buồng khách và buồng hàng



1.11.1  Điều khiển hệ thống chiếu sáng bên ngoài, chiếu sáng buồng lái, buồng khách và buồng hàng, chiếu sáng khẩn cấp



1.11.2  Điều khiển cửa chính buồng khách và buồng hàng, cầu thang, của sổ và lối thoát hiểm



1.11.3  Các bộ phận chính và vị trí của hệ thống ôxy, mặt nạ ôxy và điều khiển hệ thống ôxy cho tổ bay và hành khách, số lượng ôxy theo quy định nêu trên biểu bảng



1.12  Hoạt động của các thiết bị khẩn nguy và sử dụng thành thạo các thiết bị khẩn nguy sau đây trên máy bay:




- bình dập lửa xách tay




- túi sơ cứu




- thiết bị ôxy xách tay




- dây thoát khẩn cấp




- áo phao




- xuồng cứu sinh




- máy phát khẩn nguy




- rìu




- loa phóng thanh




- dấu hiệu khẩn nguy



1.13         Hệ thống khí nén



1.13.1  Các bộ phận của hệ thống khí nén, nguồn áp suất,



1.13.2  Các bộ phận điều khiển, giám sát và chỉ báo trong buồng lái, chức năng của hệ thống



1.13.3  Hệ thống chân không



2
CÁC GIỚI HẠN



2.1  Giới hạn chung



2.1.1  Chứng chỉ máy bay, loại hình khai thác, chứng chỉ tiếng ồn và tham số tính năng kỹ thuật tối đa và tối thiểu cho tất cả các tư thế bay, điều kiện và các hệ thống tầu bay,




- Gió xuôi và gió cạnh tối đa cho cất và hạ cánh,




- Tốc độ Vfo tối đa để thả cánh tà sau 




- Tốc độ của cánh tà thả ở các vị trí khác nhau Vfe



- Tốc độ vận hành càng tối đa Vlo, Mlo




- Tốc độ càng thả tối đa Vle, Mle



- Tốc độ theo thiết kế khi chệch bánh lái hướng tối đa Va, Ma



- Tốc độ tối đa của lốp




- Xuôi lá một cánh quạt 



2.1.2     - Tốc độ điều khiển tối thiểu khi máy bay rời đất chết 1 động cơ Vmca



- Tốc độ điều khiển tối thiểu trên mặt đất Vmcg



- Tốc độ thất tốc Vso, Vs1 ở các điều kiện khác nhau




- Tốc độ tối đa Vne, Mne



- Tốc độ tối đa khi hoạt động bình thường Vmo, Mmo



- Giới hạn độ cao và nhiệt độ




- Hoạt động của hệ thống báo thất tốc.



2.1.3     - Độ cao áp suất tối đa của sân bay, độ dốc tối đa của đường cất hạ cánh




- Trọng lượng lăn tối đa




- Trọng lượng cất cánh tối đa




- Trọng lượng rời đất tối đa




- Trọng lượng hạ cánh tối đa




- Trọng lượng không có nhiên liệu ( rỗng)




- Vận tốc Vdco, Mdco, Vdce, Mdce tối đa  cho phép xả nhiên liệu trên không 




- Tải tối đa khi đang bay




- Phạm vi trọng tâm



2.2  Giới hạn động cơ



2.2.1  Tham số hoạt động của động cơ




- Giới hạn thời gian và nhiệt độ tối đa




- RPM và nhiệt độ tối thiểu




- Mô men xoắn




- Công suất tối đa để cất cánh và bay lại, độ cao áp suất, độ cao chuyến bay và nhiệt độ




- Động cơ piston: phạm vi hỗn hợp đã được cấp chứng chỉ




- Áp suất và nhiệt độ tối đa, tối thiểu của dầu




- Thời gia khởi động tối đa và thời gian làm mát quy định 




- Thời gian giữa 2 lần khởi động lại của động cơ chính và động cơ phụ




- Cánh quạt: RPM tối đa cho thiết bị tự động xuôi lá.



2.2.2  Định mức dầu theo quy định



2.3  Giới hạn các hệ thống



2.3.1  Số liệu hoạt động của các hệ thống sau:




- Tăng áp, điều hoà không khí, áp suất tối đa




- Hệ thống điện, tải tối đa của hệ thống điện chính ( 1 chiều hoặc 




  xoay chiều)




- Thời gian cấp điện tối đa của ác quy trong trường hợp khẩn nguy.




- Hệ thống vi chỉnh số Mach và giới hạn tốc độ của bộ phận giảm lắc.




- Giới hạn tự động lái của các chế độ khác nhau.




- Chống đóng băng




- Giới hạn về vận tốc và nhiệt độ sưởi ấm của cửa sổ.




- Giới hạn nhiệt độ của động cơ và bộ phận chống đóng băng cánh.



2.3.2  Hệ thống nhiên liệu



Đặc tính kỹ thuật đã được cấp chứng chỉ của nhiên liệu, áp suất và nhiệt độ tối đa, tối thiểu của nhiên liệu.



2.4  Danh mục thiết bị tối thiểu



3.  TÍNH NĂNG, KẾ  HOẠCH BAY



3.1  Tính năng



Tính toán tính năng kỹ thuật về vận tốc, độ lên, trọng lượng khi cất cánh trong mọi điều kiện, bay bằng, tiếp cận và hạ cánh dựa vào các tài liệu sẵn có, ví dụ: cất cánh V1, Vmbe, Vr, Vlof, V2, cự ly cất cánh, trọng tải cất cánh tối đa và cự ly hạ cánh quy định đối với các yếu tố sau:




- Cự ly tăng tốc/dừng khẩn cấp 




- Cự chạy lấy đà và cự ly cất cánh (TORA, TODA)




- Nhiệt độ ở mặt đất, độ cao áp suất, độ dốc, gió.




- Trọng tải tối đa và trọng lượng tối đa ( ví dụ ZFM)



- Góc lấy độ cao tối thiểu sau khi động cơ hỏng



- Ảnh hưởng của tuyết khô, tuyết tan, độ ẩm và nước trên đường CHC



- Khả năng hỏng 1 động cơ và/hoặc hai động cơ khi bay bằng.



- Cách sử dụng hệ thống chống đóng băng.



- Hỏng hệ thống bơm nước và/hoặc hệ thống chống trượt.



- Vận tốc khi giảm lực đẩy, V1, V1red, Vmbe, Vmu, Vr,Vlof, V2


- Vận tốc tiếp cận an toàn Vref, đối với Vmca và tình trạng nhiễu động



- Ảnh hưởng của tốc độ tiếp cận quá lớn và đường trượt bất bình thường ở cự ly hạ cánh



- Góc lấy độ cao tối thiểu khi tiếp cận và hạ cánh



- Giới hạn tiêu chuẩn bay lại với lượng nhiên liệu tối thiểu



- Trọng lượng hạ cánh tối đa cho phép, cự ly hạ cánh của sân bay đến và sân bay dự bị, về các yếu tố sau:



- Cự ly hạ cánh



- Nhiệt độ trên mặt đất, độ cao áp suất, độ dốc đường CHC, gió



- Nhiên liệu tiêu hao khi bay đến sân bay đến hoặc sân bay dự bị



- Ảnh hưởng của độ ẩm, tuyết khô, tuyết tan và nước đến đường CHC



- Hỏng hóc hệ thống bơm nước và/hoặc hệ thống chống trượt



- Ảnh hưởng của hệ thống thổi ngược và tấm cản lưng.



3.2  Lập kế hoạch bay



Lập kế hoạch bay cho điều kiện bình thường và bất bình thường.




- Mực bay tối ưu/tối đa




- Quy định độ cao tối thiểu của chuyến bay




- Phương thức giảm độ cao sau khi động cơ hỏng trong khi bay bằng




- Đặt công suất động cơ khi lấy độ cao, khi bay bằng và khi bay chờ trong các tình huống 




khác nhau, mực bay bằng kinh tế nhất




- Tính toán kế hoạch bay tầm xa và tầm gần




- Mực bay tối ưu và tối đa, đặt công suất động cơ sau hỏng hóc động cơ



4.  TRỌNG TẢI, CÂN BẰNG VÀ CÁC MẶT PHỤC VỤ



4.1  Trọng tải và cân bằng




- Bảng trọng tải và cân bằng trọng tải, trọng tải cất hạ cánh tối đa




- Giới hạn trọng tâm



4.1.1  Ảnh hưởng của việc tiêu hao nhiên liệu đến trọng tâm



4.1.2  Cọc neo, chằng hàng, trọng tải tối đa trên mặt đất



4.2  Phục vụ



Các mặt phục vụ:




- Nhiên liệu




- Dầu




- Nước




- Thuỷ lực




- Ôxy




- Nitơ




- Không khí đã điều hoà




- Hệ thống điện




- Khí để khởi động




- Quy định về vệ sinh và an toàn



5.  CÁC PHƯƠNG THỨC KHẨN NGUY



5.1  Phát hiện tình trạng khẩn nguy, thực hiện đúng trình tự các biện pháp xử lý tức thời trong các tình huống được nhà chế tạo và nhà chức trách cấp chứng chỉ thừa nhận là khẩn nguy:




- Hỏng hóc động cơ khi cất cánh trước và sau V1, trong khi bay;




- Hỏng hóc hệ thống cánh quạt




- Quá nhiệt động cơ, cháy động cơ khi còn ở trên mặt đất và trong khi bay;




- Cháy buồng càng;




- Khói và/ hoặc cháy điện




- Giảm áp lực nhanh và giảm thấp khẩn cấp




- Quá nhiệt hệ thống điều hoà không khí và hệ thống chống đóng băng




- Hỏng hóc bơm nhiên liệu;




- Nhiên liệu bị đóng băng/quá nhiệt;




- Hỏng hệ thống điện;




- Hỏng thiết bị làm mát;




- Hỏng thiết bị bay;




- Hỏng một phần hoặc toàn bộ hệ thống thuỷ lực;




- Hỏng thiết bị lực nâng và bộ phận điều khiển bay, thiết bị tăng thế;




- Khói và/hoặc cháy trong buồng hàng.



5.2  Các biện pháp khắc phục trong danh mục kiểm tra các tình huống bất bình thường và khẩn nguy đã được phê chuẩn:




- Khởi động lại động cơ trong khi bay;




- Thả càng khẩn cấp;




- Sử dụng hệ thống phanh khẩn cấp;




- Mở thiết bị lực nâng khẩn cấp;




- Xả nhiên liệu trên không;




- Giảm thấp khẩn cấp;



6.  CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỂ BỔ SUNG TIẾP CẬN BẰNG THIẾT BỊ XUỐNG TỚI ĐỘ CAO QUYẾT ĐỊNH DƯỚI 60M  (200FT) VÀO NĂNG ĐỊNH LOẠI.



6.1  Đối với các thiết bị mang theo máy bay và trên mặt đất:




- Quy định về kỹ thuật;




- Quy định về khai thác;




- Độ tin cậy khi khai thác;




- Trục trặc khi khai thác;




- Trục trặc dữ liệu cơ bản;




- Độ tin cậy của thiết bị;




- Phương thức hoạt động;




- Các biện pháp bước đầu;




- Hạ cấp hoạt động;




- Thông tin liên lạc.



6.2  Phương thức và các giới hạn




- Phương thức khai thác;




- Sự hiệp đồng làm việc của đội bay.



7.  CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY BAY BUỒNG LÁI CÓ MÀN HÌNH VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ BAY ĐIỆN TỬ ( EFIS)



7.1  Mục đích huấn luyện bổ sung



7.1.1  Nguyên lý chung của phần cứng máy tính máy bay và thiết kế phần mềm.



7.1.2  Logic của các thông tin của đội bay, hệ thống báo động và giới hạn.



7.1.3  Sự phối hợp của các hệ thống máy tính trên các máy bay khác nhau, các hạn chế, khả năng có thể nhận biết sai của máy tính, các biện pháp khắc phục khi máy tính bị hỏng.



7.1.4  Phương thức bình thường, nhiệm vụ hiệp đồng làm việc của đội bay.



7.1.5  Hoạt động của máy bay với các thoái biến khác nhau của máy tính ( bay cơ bản)



8.  HỆ THỐNG MÁY TÍNH



CTH-CB 1.261(d)



Khoá huấn luyện phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên (Máy bay)



Xem QCHK-CB 1.261(d)



Xem GT-CB 1.261(d)



1.  Mục tiêu của khoá huấn luyện này là sự phối hợp làm việc một cánh nhịp nhàng, ăn ý, thành thạo của tổ lái nhiều thành viên (MCC) nhằm khai thác an toàn máy bay nhiều động cơ, nhiều người lái theo quy tắc IFR.



GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN



2.  Giáo viên huấn luyện MCC phải nắm vững các yếu tố con người và phương pháp quản lý nguồn nhân lực tổ lái (CRM), phải nắm bắt được những phát triển mới nhất trong việc huấn luyện yếu tố con người và kỹ thuật CRM.



HUẤN LUYỆN SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG TỔ LÁI NHIỀU THÀNH VIÊN (MCC)



3.  Mục đích của khoá MCC là huấn luyện khả năng đưa ra quyết định tối ưu, thông tin liên lạc, phân chia nhiệm vụ, sử dụng danh mục kiểm tra, giám sát qua lại, làm việc theo đôi, hỗ trợ lẫn nhau trong tất cả các giai đoạn bay trong điều kiện bình thường, bất bình thường và khẩn nguy. Khoá huấn luyện nhấn mạnh sự phát triển các kỹ năng phi kỹ thuật khi làm việc trong môi trường nhiều người lái.



4.  Khoá huấn luyện MCC  chú trọng đến việc giảng dạy cho học viên những vấn đề thiết yếu về chức năng của các thành viên tổ lái phối hợp làm việc theo đội trong môi trường nhiều người lái, không đơn thuần chỉ là tập hợp các cá nhân có tay nghề. Ngoài ra khoá huấn luyện phải tạo điều kiện cho học viên thực hành các kỹ năng cần thiết để trở thành những thành viên hoặc đội trưởng có hiệu quả. Điều này đòi hỏi phải có các bài tập luyện trong đó học viên thực hiện chức năng người lái điều khiển (PF) và người lái không điều khiển (PNF).



5.  Học viên phải hiểu rõ giao diện giữa các thành viên, phải biết áp dụng một cánh tốt nhất kỹ thuật phối hợp làm việc, phong cánh của các cá nhân và phong cánh lãnh đạo phải góp phần thúc đẩy hiệu quả làm việc của cả đội. Học viên phải nhận thức được cánh ứng xử của họ trong hoàn cảnh bình thường có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cả đội trong tình huống căng thẳng và khi công việc quá tải.



6.  Các nghiên cứu cho thấy rằng các thay đổi trong cánh ứng xử trong mọi hoàn cảnh không thể biểu lộ trong một khoảng thời gian ngắn, kể cả khi việc huấn luyện được tổ chức rất tốt. Học viên cần phải có thời gian, nhận thức, cần thực tế, sự phản hồi và củng cố các bài đã học. Để có hiệu quả, việc huấn luyện phối hợp làm việc trong tổ lái nhiều thành viên phải chia thành các giai đoạn.



7.  Về nguyên tắc, mục đích của phương thức phối hợp tổ lái là nhằm đạt các mục tiêu sau:



a.  Lái chính thực hiện chức năng quản lý và ra quyết định, bất kể người đó là PF hay PNF.



b.  Nhiệm vụ của PF và PNF  được xác định và phân công rõ ràng sao cho PF có thể hoàn toàn tập trung vào việc vận hành và điều khiển máy bay.



c.  Sự phối hợp làm việc được thực hiện theo thứ tự phù hợp với từng tình huống bình thường, bất bình thường và khẩn nguy.



d.  Việc giám sát qua lại, thông tin liên lạc và hỗ trợ luôn luôn được đảm bảo.



KHOÁ HUẤN LUYỆN CƠ BẢN SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG TỔ LÁI NHIỀU THÀNH VIÊN



8.  Nội dung của khoá MCC cơ bản gồm huấn luyện nội dung kiến thức lý thuyết, thực hành và phản hồi về:



a.  Các mặt giao diện:





- Mẫu phần cứng, phần mềm, môi trường và đấu sai các dây điện



b.  Khả năng lãnh đạo/ sự ‘tuân thủ’ và quyền hạn





- Kỹ năng quản lý và giám sát





- Sự quyết đoán





- Những cản trở





- Ảnh hưởng văn hoá





- Vai trò của PF và PNF





- Trình độ nghiệp vụ





- Trách nhiệm của cả đội



c.  Cá tính, quan điểm và động cơ thúc đẩy



- Lắng nghe





- Giải quyết mâu thuẫn





- Hoà giải



- Phê bình ( phân tích và lập kế hoạch trước chuyến bay, xem xét các vấn đề còn tồn tại, các vấn đề sau chuyến bay)





- Xây dựng đội



d.  Thông tin liên lạc rõ ràng và có hiệu quả trong suốt chuyến bay



- Nghe





- Phản hồi





- Thuật ngữ tiêu chuẩn





- Sự quyết đoán





- Tham gia



e.  Các phương thức phối hợp của tổ lái



       - Kỹ thuật bay và phương thức buồng lái



                          - Thuật ngữ tiêu chuẩn





 - Tính kỷ luật



9.  Việc sử dụng danh mục kiểm tra có tầm quan trọng đặc biệt giúp thực hiện các chuyến bay đúng thứ tự và an toàn. Có các phương pháp khác nhau trong việc sử dụng danh mục kiểm tra. Việc lựa chọn sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào tính phức tạp của máy bay, vào tình huống cụ thể, vào thành phần và kinh nghiệm làm việc của tổ lái, vào phương thức trong Tài liệu hướng dẫn khai thác của người khai thác.



10.  Giám sát qua lại, thông tin liên lạc và hỗ trợ



a.  Mọi thao tác điều khiển máy bay phải có sự giám sát qua lại. Người lái chịu trách nhiệm một thao tác hoặc một nhiệm vụ cụ thể ( PF hoặc PNF) phải được thông báo khi có sai lệch lớn (quỹ đạo bay, trạng thái bay của máy bay...)



b.  Phương thức liên lạc ra ngoài đóng vai trò cốt lõi, đặc biệt khi cất cánh và tiếp cận, khi xác định tiến triển của chuyến bay, trạng thái của các hệ thống...



c.  Việc vận hành các hệ thống máy bay, đặt radio và thiết bị dẫn đường ... phải thực hiện theo lệnh của PF, hoặc phải xin ý kiến của PF và được PF đồng ý.



11.  Có thể thực hành nội dung của các điểm 3 và 4 bằng cách thực hiện các bài luyện nêu tại GT-CB 1.261(d) trong khai thác vận tải hàng không thương mại giả định.



12.  Việc huấn luyện thực hành và phản hồi của khoá MCC về giao diện L-L còn phải chuẩn bị cho học viên tinh thần phê bình và tự phê bình nhằm phát triển kỹ năng thông tin, ra quyết định và kỹ năng lãnh đạo. Giai đoạn này tốt nhất là thực hiện ở buồng lái giả định và thiết bị video. Việc phản hồi qua video có hiệu quả đặc biệt vì nó cho phép người tham gia quan sát bản thân mình từ vị trí  của người thứ 3, nó giúp học viên thấy được điểm yếu của mình và cố gắng khắc phục những điểm yếu trong quan điểm và cách ứng xử đó.



CỦNG CỐ



13. Dù chương trình huấn luyện ở lớp học, kỹ năng giữa các cá nhân, các bài luyện LOFT và kỹ thuật phản hồi có hiệu quả mấy đi chăng nữa, sự bộc lộ của từng cá nhân trong suốt khoá học MCC để cấp năng định loại máy bay nhiều ngươì lái là chưa đủ. Các quan điểm và ảnh hưởng của sự phối hợp thiếu hiệu quả của tổ lái có thể gặp ở mọi nơi và chúng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời người lái, bởi vậy việc huấn luyện các kỹ năng phi kỹ thuật sẽ là một phần không thể thiếu của huấn luyện định kỳ để gia hạn năng định loại máy bay nhiều người lái cũng như của khoá huấn luyện để cấp các năng định loại tiếp theo.



Phụ lục 1 của CTH-CB 1.261(d)



Khoá huấn luyện phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên (A) - Chứng chỉ kết thúc khoá huấn luyện



			CHỨNG CHỈ KẾT THÚC KHOÁ HUẤN LUYỆN MCC









			





			Họ và tên học viên:









			Loại bằng:






			


			Số:


			Quốc gia:









			Năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ:






			


			HOẶC


			Kiểm tra kỹ năng năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ:






			





			Ngày cấp:






			


			Ngày kiểm tra:






			





			Chữ ký của học viên:












Đã kết thúc khoá huấn luyện MCC với các nội dung sau:



			HUẤN LUYỆN









			Thời gian huấn luyện phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên:









			Từ:


			Đến:


			Tại:


			FTO/TRTO/người khai thác*









			Địa điểm, ngày tháng:






			Chữ ký của Giám đốc TRTO hoặc của giáo viên được uỷ quyền





			Loại bằng, số bằng, quốc gia cấp:


			Họ tên của giáo viên được uỷ quyền (in hoa):












* Gạch bỏ nếu không phù hợp



GT-CB 1.261(d)



Khoá huấn luyện phối hợp hoạt động trong tổ lái nhiều thành viên



Xem QCHK-CB 1.261(d)



1.  Các quy định đối với khoá huấn luyện MCC được nêu tại CTH-CB 1.261(d). GT-CB này đưa ra hướng chỉ đạo chung cho các bài tập luyện có thể sử dụng trong khoá MCC.



2.  Các bài tập luyện phải được thực hiện trong môi trường vận tải hàng không thương mại giả định. Nội dung huấn luyện như sau:



a.  Chuẩn bị trước chuyến bay: tài liệu, tính toán số liệu tính năng cất cánh;



b.  Kiểm tra trước khi bay: kiểm tra, đặt thiết bị radio và thiết bị dẫn đường;



c.  Kiểm tra trước khi cất cánh: kiểm tra động cơ và báo cáo trước cất cánh của PF;



d.  Cất cánh bình thường với cánh tà sau ở các vị trí khác nhau, nhiệm vụ của PF và PNF, liên lạc ra ngoài;



e.  Đình chỉ cất cánh, cất cánh gió cạnh, cất cánh với trọng lượng cất cánh tối đa, hỏng động cơ sau V1;



f.  Vận hành bình thường và bất bình thường các hệ thống máy bay, sử dụng danh mục kiểm tra;



g.  Phương thức khẩn nguy lựa chọn: hỏng và cháy động cơ, kiểm tra và làm tan khói, gió giật khi cất cánh và hạ cánh, giảm thấp khẩn cấp, 1 thành viên tổ lái mất khả năng làm việc;



h.  Phát hiện sớm và phản ứng khi sắp thất tốc ở các trạng thái bay khác nhau;



i.  Phương thức bay bằng thiết bị: phương thức bay chờ, tiếp cận chính xác sử dụng dữ liệu dẫn đường cơ bản (raw), bảng điều khiển bay và tự động lái, tiếp cận với 1 động cơ hỏng giả định, tiếp cận không chính xác và tiếp cận đổi đầu, báo cáo tiếp cận của PF, đặt thiết bị dẫn đường, phương thức liên lạc khi tiếp cận, tính toán số liệu tiếp cận và hạ cánh;



j.  Bay lại bình thường và bay lại với 1 động cơ giả định không hoạt động, đình chỉ hạ cánh, sự hỗ trợ của PNF đối với PF;



k.  Hạ cánh bình thường, hạ cánh gió cạnh và hạ cánh với 1 động cơ giả định không hoạt động, chuyển từ bay bằng thiết bị sang bay bằng mắt khi đạt tới độ cao quyết định hoặc độ cao giảm thấp tối thiểu.
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CHƯƠNG G 



 BẰNG LÁI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ( MÁY BAY) - ATPL(A)



QCHK-CB 1.265 
Quy định về tuổi



Người xin cấp bằng ATPL(A) phải tròn 21 tuổi trở lên.



QCHK-CB 1.270 
Điều kiện sức khoẻ



Người xin cấp bằng ATPL(A) phải có chứng chỉ sức khoẻ loại 1. Để thực hiện các quyền hạn của bằng ATPL(A) phải có chứng chỉ sức khoẻ loại 1.



QCHK-CB 1.275
Quyền hạn và điều kiện 



a.  Quyền hạn. Quyền hạn của người có bằng ATPL(A):



1.  Thực hiện các quyền hạn bằng PPL(A), CPL(A) và năng định IR(A);



2.  Làm việc với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên máy bay vận tải hàng không.



b.  Điều kiện. Người xin cấp bằng ATPL(A) đã đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại QCHK-CB 1.265, 270 và từ 280 đến 295 phải thực hiện các quy định về cấp bằng ATPL(A), phải có năng định loại của máy bay sử dụng khi kiểm tra.



QCHK-CB 1.280
Giờ bay tích luỹ và cách tính



a.  Giờ bay tích luỹ: Người xin cấp bằng ATPL(A) phải có tối thiểu 1500 giờ bay với chức năng người lái, trong đó có tối đa 100 giờ có thể thực hiện trên buồng lái giả định. 1500 giờ được phân bổ như sau:



1.  Tối thiểu 500 giờ trên máy bay nhiều người lái được cấp chứng chỉ phù hợp với hạng máy bay vận tải quy định trong JAR 25 và trong các văn bản quốc tế được Cục HKDDVN công nhận, hoặc hạng máy bay chở khách quy định trong JAR 23 và trong các văn bản quốc tế được Cục HKDDVN công nhận, hoặc các quy định tương đương;



2.  Tối thiểu 250 giờ bay với chức năng lái chính hoặc 100 giờ với chức năng lái chính và 150 giờ với chức năng lái phụ dưới sự giám sát của lái chính, thực hiện các chức năng của lái chính. Phương pháp giám sát phải được Cục HKDD VN chấp nhận;



3.  Tối thiểu 200 giờ bay đường dài, trong đó tối thiểu 100 giờ bay với chức năng lái chính hoặc lái phụ thực hiện chức năng và nhiệm vụ của lái chính dưới sự giám sát của lái chính. Phương pháp giám sát phải được Cục HKDD VN chấp nhận.



4.  Tối thiểu 75 giờ bay bằng thiết bị, trong đó có thể có 30 giờ có thể thực hiện trên thiết bị mặt đất;



5.  100 giờ bay đêm với chức năng lái chính hoặc lái phụ.



b.  Cách tính



1.  Người có bằng lái ( hoặc các văn bằng tương đương) các hạng tầu bay khác sẽ được tính vào thời gian bay cho các hạng tầu bay đó như quy định tại QCHK-CB 1.155. Riêng đối với máy bay trực thăng, thời gian bay sẽ được tính tối đa 50% số giờ đã có vào thời gian bay quy định tại khoản (a) trên đây;



2.  Người có bằng cơ giới trên không sẽ được tính 50% thời gian bay cơ giới đã có, đến tối đa là 250 giờ. 250 giờ này có thể tính vào 1500 giờ tại khoản (a), và 500 giờ tại (a)(1), song tổng số thời gian không được quá 250 giờ.



c.  Phải có số giờ bay tích luỹ quy định trước khi dự kỳ kiểm tra kỹ năng nêu tại QCHK-CB 1.295.



QCHK-CB 1.285
Kiến thức lý thuyết






( Xem CTH-CB 1.285)



a.  Đào tạo. Người xin cấp bằng ATPL(A) phải qua đào tạo kiến thức lý thuyết ở khoá học đã được phê chuẩn của FTO, hoặc ở cơ sở chuyên đào tạo kiến thức lý thuyết. Người chưa qua đào tạo lý thuyết ở khoá huấn luyện toàn phần phải qua khoá huấn luyện nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.285.



b.  Kiểm tra. Người xin cấp bằng ATPL(A) phải chứng tỏ mức kiến thức tương ứng với quyền hạn phê chuẩn trong bằng ATPL(A) và phù hợp với các quy định nêu tại chương J của QCHK-CB 1.



QCHK-CB 1.290
Huấn luyện bay






( Xem CTH-CB 1.261(d))



Người xin cấp bằng ATPL(A) phải có bằng CPL(A) cấp theo hoặc phù hợp với QCHK-CB 1, phải có năng định bay bằng thiết bị máy bay nhiều động cơ và đã qua huấn luyện phối hợp làm việc trên máy bay nhiều người lái như quy định tại QCHK-CB 1.261(d) ( xem CTH-CB 1.261(d).



QCHK-CB 1.295
Kỹ năng



a.  Người xin cấp bằng ATPL(A) phải chứng tỏ khả năng thực hiện các phương thức và thao tác theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của QCHK - CB 1.240 ở mức độ thành thạo tương ứng với quyền hạn phê chuẩn cho người có bằng ATPL(A), với chức năng lái chính trên loại máy bay được cấp chứng chỉ có tối thiểu 2 người lái theo IFR ( xem CTH-CB 1220, phần B).



b.  Kiểm tra kỹ năng ATPL(A) đồng thời có thể là kiểm tra kỹ năng cấp bằng và kiểm tra tay nghề để gia hạn năng định loại cho máy bay sử dụng khi kiểm tra, và có thể kết hợp với kiểm tra kỹ năng để cấp năng định loại máy bay nhiều người lái.



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.285



ATPL(A) - Khoá lý thuyết từng phần



(Xem QCHK-CB 1.285)



(Xem CTH-CB 1.470(a))



1.  Mục tiêu của khoá học này là huấn luyện người lái chưa qua đào tạo kiến thức lý thuyết ở khoá toàn phần đạt mức kiến thức lý thuyết quy định đối với bằng ATPL(A).



2.  Người học khoá huấn luyện kiến thức lý thuyết từng phần phải qua 650 giờ ( 1 giờ = 60 phút) học lý thuyết ATPL trong vòng 18 tháng dưới sự giám sát của giáo viên phụ trách khoá huấn luyện cơ sở FTO. Người xin học khoá này phải có bằng PPL(A). Người có bằng CPL(A)/IR có thể được giảm 350 giờ học lý thuyết. Người có bằng CPL(A) và người có bằng IR có thể được giảm 200 giờ học lý thuyết. Cũng có thể học lý thuyết ở cơ sở được phê chuẩn riêng cho các khoá lý thuyết như nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.055. Trong trường hợp này giáo viên phụ trách khoá huấn luyện của FTO vẫn phải theo dõi phần lý thuyết.



3.  Cơ sở FTO chỉ nhận những học viên có đủ kiến thức toán học và vật lý học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức lý thuyết.



4.  Phải huấn luyện tất cả các môn trong chương trình nêu tại CTH-CB 1.470(a). Khoá học phải gồm các giờ học chính thức trên lớp và có thể sử dụng một cách hợp lý các phương tiện trợ giúp như video, băng hình, phim đèn chiếu và các phương tiện nghe nhìn khác đã được Cục HKDD phê chuẩn. Các lớp học từ xa ( hàm thụ) đã được phê chuẩn cũng có thể coi là 1 phần của khoá học.







Chuong H1.doc

CHƯƠNG H - NĂNG ĐỊNH GIÁO VIÊN BAY ( MÁY BAY)



QCHK-CB 1.300
Giới thiệu chung



a.  Giáo viên chỉ được thực hiện huấn luyện bay để cấp bằng lái và năng định khi:



1.  Có bằng lái và năng định giáo viên; hoặc



2.  Có uỷ quyền đặc biệt của Cục HKDD trong các trường hợp sau:



i.  Nhận máy bay mới; hoặc



ii.  Nhận máy bay cũ hoặc máy bay chế tạo đặc biệt, không có giáo viên nào có năng định cho các loại máy bay này; hoặc



iii.  Việc huấn luyện được thực hiện ở nước ngoài.



b.  Không được thực hiện huấn luyện bay thiết bị huấn luyện mô phỏng nếu không có năng định giáo viên bay FI (A), năng định giáo viên năng định loại TRI(A), năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị IRI(A) hoặc uỷ quyền giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng SFI(A).



QCHK-CB 1.305  
Các loại năng định giáo viên - Mục đích



Có 5 loại năng định giáo viên:



a.  Năng định giáo viên bay - Máy bay (FI(A)).



b.  Năng định giáo viên năng định loại - Máy bay (TRI(A)).



c.  Năng định giáo viên năng định hạng - Máy bay (CRI(A)).



d.  Năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị - Máy bay (IRI(A)).



e.  Uỷ quyền giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng - Máy bay ( SFI(A)).



QCHK-CB 1.310
Năng định giáo viên - Giới thiệu



a.  Điều kiện bắt buộc. Tất cả các giáo viên tổi thiểu phải có bằng, năng định và chứng chỉ về phần mình huấn luyện ( trừ khi có quy định khác) và được phép làm việc với chức năng lái chính khi thực hiện huấn luyện.



b.  Đa chức năng. Một người có thể có nhiều năng định giáo viên như FI, TRI, CRI hoặc IRI nếu họ đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm nêu tại chương này.



c.  Cách tính giờ bay tích luỹ để xin năng định tiếp theo. Người xin cấp năng định giáo viên tiếp theo có thể được tính các kỹ năng dạy và học của năng định giáo viên đã có.



QCHK-CB 1.315
Năng định giáo viên - Thời hạn hiệu lực



Tất cả các năng định giáo viên đều có hiệu lực trong 3 năm.



QCHK-CB 1.320
Năng định giáo viên bay - Máy bay (FI(A)) 






Quy định về tuổi.



Người xin cấp năng định giáo viên bay tối thiểu phải tròn 18 tuổi.



QCHK-CB 1.325
FI(A) - Giới hạn quyền hạn



a.  Giới hạn thời gian. Quyền hạn của năng định sẽ bị hạn chế cho đến khi người có năng định FI(A) có được tối thiểu 100 giờ hướng dẫn bay, giám sát tối thiểu 25 chuyến bay đơn của học viên. Giới hạn này sẽ được bãi bỏ khi các yêu cầu nêu trên được đáp ứng và được giáo viên giám sát FI(A) đề nghị.



b.  Giới hạn. Chỉ được thực hiện các quyền hạn sau đây dưới sự giám sát của giáo viên FI(A) được phê chuẩn cho mục đích này:



1.  Hướng dẫn bay để cấp bằng PPL(A), hướng dẫn các phần của khoá PPL(A) toàn phần, năng định hạng và năng định loại máy bay 1 động cơ, trừ việc phê chuẩn các chuyến bay đơn đầu tiên ban ngày hoặc ban đêm và các chuyến bay dẫn đường đơn đầu tiên ban ngày hoặc ban đêm;



2.  Hướng dẫn bay đêm.



QCHK-CB 1.330
Giáo viên bay (A) - Quyền hạn và yêu cầu






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 345)






( Xem CTH-CB 1.395)



Quyền hạn của giáo viên có năng định FI(A) không giới hạn (về năng định có giới hạn xem QCHK-B 1.325) là huấn luyện bay để:



a.  Cấp bằng PPL và năng định hạng, năng định loại máy bay 1 động cơ, với điều kiện giáo viên đó có tối thiểu 15 giờ bay trên loại máy bay liên quan trong 12 tháng vừa qua;



b.  Cấp bằng PPL(A), với điều kiện giáo viên đó đã có 500 giờ bay với chức năng người lái, trong đó có tối thiểu 200 giờ hướng dẫn bay;



c.  Bay đêm;



d.  Cấp năng định bay bằng thiết bị, với điều kiện giáo viên đó:



1.  có tối thiểu 200 giờ bay theo quy tắc IFR, trong đó có tối đa 50 giờ có thể thực hiện trên buồng lái giả định; và



2.  đã qua khoá huấn luyện phê chuẩn có tối thiểu 5 giờ bay ( với chức năng học viên) trên máy bay, trên buồng lái giả định hoặc trên FNPT II ( xem CTH-CB 1.395) và qua kỳ kiểm tra kỹ năng tương ứng nêu tại Phụ lục I của QCHK-CB 1.330 và 345.



e.  Cấp năng định loại hoặc năng định hạng, với điều kiện giáo viên đó đáp ứng các quy định tại QCHK-CB 1.380(a);



f.  Cấp năng định FI(A), với điều kiện giáo viên đó:



1.  có tối thiểu 500 giờ huấn luyện bay trên máy bay;



2.  đã qua kỳ kiểm tra kỹ năng khả năng huấn luyện FI(A) phù hợp với Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 345;



3.  được Cục HKDD chấp rhuận.



QCHK-CB 1.335
FI(A) - Yêu cầu bắt buộc






( Xem CTH-CB 1.470(b))



Trước khi bắt đầu khoá huấn luyện đã phê chuẩn để xin cấp năng định FI(A) phải:



a.  Có tối thiểu 200 giờ bay, trong đó có tối thiểu 100 giờ với chức năng lái chính nếu có bằng ATPL(A) hoặc bằng CPL(A), hoặc 150 giờ với chức năng lái chính nếu có bằng PPL(A);



b.  Đáp ứng các quy định về kiến thức của bằng CPL(A) như nêu tại CTH-CB 1.470(b);



c.  Có tối thiểu 30 giờ trên máy bay 1 động cơ piston, trong đó có tối thiểu 5 giờ được thực hiện trong 6 tháng ngay trước khi kiểm tra bay nhập học như nêu tại khoản (f) dưới đây;



d.  Qua tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay bằng thiết bị, trong đó có tối đa 5 giờ bay có thể thực hiện trên thiết bị huấn luyện phương thức bay hoặc trên buồng lái giả định;



e.  Có tối thiểu 20 giờ bay đường dài với chức năng lái chính, trong đó có chuyến bay với tổng chiều dài tối thiểu là 540km ( 300 nm), hạ cánh ở 2 sân bay khác nhau;



f.  Qua kiểm tra bay trước khi nhập học do giáo viên FI nêu tại khoản QCHK-CB 1.330(f) thực hiện, dựa vào kiểm tra tay nghề nêu tại Phụ lục 3 của QCHK-CB 1.240 trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi bắt đầu khoá học. Thông qua kiểm tra bay đánh giá khả năng của người xin nhập học.



QCHK-CB 1.340
FI(A) - Khoá huấn luyện






( Xem CTH-CB 1.340)



a.  Người xin cấp năng định FI(A) phải qua khoá huấn luyện kiến thức lý thuyết và huấn luyện bay đã phê chuẩn ở FTO ( xem CTH-CB 1.340).



b.  Mục đích của khoá học là huấn luyện cho học viên khả năng hướng dẫn trên máy bay 1 động cơ theo tiêu chuẩn bằng PPL(A). Khoá học phải có tối thiểu 30 giờ huấn luyện bay, trong đó phải có 25 giờ hướng dẫn bay kèm, 5 giờ còn lại có thể là giờ cùng học bay (có nghĩa là 2 học viên cùng thực hành bay với nhau). Trong 25 giờ có 5 giờ có thể thực hiện trên buồng lái giả định hoặc trên FNPT II đã được Cục HKDD phê chuẩn. Kiểm tra kỹ năng là thời gian huấn luyện bổ sung của khoá học.



QCHK-CB 1.345
FI(A) - Kỹ năng






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 345)



Người xin cấp năng định FI(A) phải chứng tỏ khả năng hướng dẫn người lái học viên ở mức quy định để cấp PPL(A), gồm hướng dẫn trước chuyến bay, hướng dẫn sau chuyến bay và hướng dẫn kiến thức lý thuyết phù hợp với quy định tại Phụ lục 1,2 của QCHK-CB 1.330 và 345.



QCHK-CB 1.350
FI(A) - Cấp năng định



Người xin cấp năng định FI(A) đã đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại 310, 315 và từ 335 đến 345 của QCHK-CB 1, và phụ thuộc vào các giới hạn nêu tại QCHK-CB 1.325,  phải thực hiện các quy định để được cấp năng định FI(A).



QCHK-CB 1.355
FI(A) - Gia hạn và hồi phục






( Xem Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.330 và 345)






( Xem GT-CB 1.355)



a.  Để được gia hạn năng định FI(A) người làm đơn phải thực hiện 2 trong 3 quy định sau:



1.  Có tối thiểu 100 giờ hướng dẫn bay khi năng định còn hiệu lực, trong đó có tối thiểu 30 giờ hướng dẫn bay trong 12 tháng trước ngày hết hạn năng định, 10 giờ trong số 30 giờ là hướng dẫn IR nếu xin gia hạn quyền hạn hướng dẫn cấp IR;



2.  Tham gia hội thảo phục hồi (refresher) FI trong vòng 12 tháng trước ngày hết hạn năng định FI;



3.  Qua kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.330 và 345 trong vòng 12 tháng trước ngày hết hạn năng định FI.



b.  Nếu năng định đã mất hiệu lực, phải đáp ứng các quy định nêu tại khoản (a)(2) và (a)(3) trong vòng 12 tháng trước khi được hồi phục năng định.


QCHK-CB 1.360  Năng định giáo viên năng định loại máy bay nhiều người lái 







(TRI(MPA)) - Quyền hạn





( Xem CTH-CB 1.261(d))



Quyền hạn của người có năng định TRI (MPA) là huấn luyện người lái để cấp năng định loại MPA, đồng thời hướng dẫn phối hợp làm việc cho tổ lái nhiều thành viên ( xem QCHK-CB 1.261(d) và CTH-CB 1.261(d)).



QCHK-CB 1.365
TRI (MPA) - Các yêu cầu






( Xem CTH-CB 1.365)



Người xin cấp năng định TRI (MPA) lần đầu phải:



a.  1. Đạt kết quả tốt trong khoá học TRI ( xem CTH-CB 1.365);



2.  Có tối thiểu 1500 giờ bay với chức năng thành viên máy bay nhiều người lái;



3.  Trong vòng 12 tháng trước khi xin cấp năng định phải thực hiện tối thiểu 30 chuyến bay đường dài, gồm cất hạ cánh với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên loại máy bay phù hợp, hoặc loại máy bay tương tự nếu được sự đồng ý của Cục HKDD VN, trong đó có tối đa 15 chuyến bay có thể thực hiện trên buồng lái giả định;


4.  Thực hiện tối thiểu 1 phần nhiệm vụ của TRI trong khoá năng định loại hoàn chỉnh trên loại máy bay phù hợp dưới sự giám sát của TRI do Cục HKDD cử cho mục đích này.


b.  Trước khi được bổ sung quyền hạn cho loại MPA tiếp theo, người làm đơn phải:



1.  Trong vòng 12 tháng trước khi xin cấp năng định thực hiện tối thiểu 30 chuyến bay đường dài, cất hạ cánh với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên máy bay phù hợp, hoặc loại tương tự nếu được sự đồng ý của Cục HKDDVN, trong đó có tối đa 15 chuyến có thể thực hiện ở buồng lái giả định;



2.  Đạt kết quả tốt đợt huấn luyện kỹ thuật của khoá TRI đã phê chuẩn ( Xem CTH-CB 1.365);


3.  Thực hiện tối thiểu 1 phần nhiệm vụ của TRI (MPA) trong khoá năng định loại hoàn chỉnh trên loại máy bay phù hợp dưới sự giám sát của TRI do Cục HKDDVN cử cho mục đích này.


QCHK-CB 1.370
TRI (MPA) - Gia hạn và hồi phục






( Xem CTH-CB 1.365)



a.  Để được gia hạn năng định TRI (MPA), trong vòng 12 tháng trước ngày hết hạn năng định người làm đơn phải:



1.  Thực hiện 1 trong các phần sau của khoá huấn luyện năng định loại, huấn luyện hồi phục hoặc huấn luyện định kỳ hoàn chỉnh:



i.  tối thiểu 3 giờ huấn luyện trên buồng lái giả định; hoặc



ii.  một bài tập luyện trên không tối thiểu trong 1 giờ, gồm tối thiểu 2 lần cất cánh và hạ cánh; hoặc


2.  Qua huấn luyện hồi phục với chức năng TRI tiến hành huấn luyện trên buồng lái giả định được Cục HKDDVN chấp nhận.



b.  Nếu năng định đã mất hiệu lực, người làm đơn phải:



1.  Trong vòng 12 tháng trước khi xin hồi phục năng định thực hiện tối thiểu 30 chuyến bay đường dài, cất hạ cánh với chức năng lái chính hoặc lái phụ trên loại máy bay phù hợp, hoặc loại tương tự nếu được sự đồng ý của Cục HKDD, trong đó có tối đa 15 chuyến có thể thực hiện trên buồng lái giả định;



2.  Đạt kết quả tốt các phần liên quan của khoá TRI (MPA) đã phê chuẩn ( xem CTH-CB 1.365), có tính đến giờ bay tích luỹ hiện có của người có năng định;


3.  Thực hiện tối thiểu 1 phần nhiệm vụ của TRI (MPA) trong khoá năng định loại hoàn chỉnh trên loại máy bay phù hợp dưới sự giám sát của TRI do Cục HKDDVN cử cho mục đích này.


QCHK-CB 1. 375
Năng định giáo viên năng định hạng máy bay một người lái






( CRI)(SPA)) - Quyền hạn



Quyền hạn của người có năng định CRI (SPA) là huấn luyện người đã có bằng lái để cấp năng định loại hoặc năng định hạng máy bay 1 người lái. Có thể huấn luyện trên máy bay 1 hoặc nhiều động cơ, điều này phụ thuộc vào các chứng chỉ đã có ( xem QCHK-CB 1.310(a)).



QCHK-CB 1.380
CRI (A) - Các yêu cầu






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 345)






( Xem CTH-CB 1.380)



a.  Máy bay nhiều động cơ. Người xin cấp năng định CRI (A) máy bay nhiều động cơ phải:



1.  Thực hiện tối thiểu 500 giờ bay với chức năng người lái;



2.  Trong vòng 12 tháng trước khi xin cấp năng định phải thực hiện tối thiểu 50 giờ bay với chức năng lái chính trên loại hoặc hạng máy bay phù hợp;


3.  Qua khoá huấn luyện có tối thiểu 5 giờ huấn luyện bay trên máy bay hoặc trên buồng lái giả định do giáo viên được phê chuẩn cho mục đích này hướng dẫn (xem CTH-CB 1.380);


4.  Qua kỳ kiểm tra kỹ năng với nội dung nêu tại các Phần 2,3,5,và 7 của Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.330 và 345.


b.  Máy bay 1 động cơ. Người xin cấp năng định CRI (SPA) máy bay 1 động cơ phải:



1.  Thực hiện tối thiểu 300 giờ bay với chức năng người lái;



2.  Trong vòng 12 tháng trước khi xin cấp năng định thực hiện tối thiểu 50 giờ bay trên loại hoặc hạng máy bay thích hợp;


3.  Qua khoá học có tối thiểu 3 giờ huấn luyện bay trên máy bay hoặc trên buồng lái giả định do giáo viên được phê chuẩn cho mục đích này thực hiện;


4.  Qua kiểm tra kỹ năng với nội dung nêu tại các Phần 2, 3,5 và 7 của Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.330 và 345.


c.  Trước khi được bổ sung quyền hạn cho loại hoặc hạng máy bay khác, người xin năng định trong vòng 12 tháng trước đó phải thực hiện 50 giờ bay trên hạng hoặc loại máy bay phù hợp hoặc loại tương tự nếu được Cục HKDD cho phép.



QCHK-CB 1.385
CRI (SPA) - Gia hạn và hồi phục 






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 345)



a.  Để được gia hạn năng định CRI (SPA), trong vòng 12 tháng trước ngày hết hạn năng định người làm đơn phải:



1.  Thực hiện tối thiểu 10 giờ huấn luyện; hoặc



2.  Thực hiện huấn luyện hồi phục theo quy định của Cục HKDDVN; hoặc



3.  Dự khoá huấn luyện hồi phục của CRI(A).



b.  Nếu năng định đã mất hiệu lực, trong vòng 12 tháng trước khi xin hồi phục năng định phải:



1.  Qua huấn luyện hồi phục của CRI (A) theo quy định của Cục HKDDVN;



2.  Qua kiểm tra tay nghề các phần liên quan ( ví dụ: nhiều động cơ, một động cơ) của kỳ kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 345.



QCHK-CB 1.390
Năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị (IRI(A))








Quyền hạn



Quyền hạn của người có năng định IRI(A) là huấn luyện bay để cấp IR(A).



QCHK-CB 1.395
IRI(A) - Các yêu cầu






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 1.345)






( Xem CTH-CB 1.395)



Người xin cấp năng định IRI(A) phải:



a.  Thực hiện tối thiểu 800 giờ bay theo quy tắc IFR;



b.  Đạt kết quả tốt khoá học kiến thức lý thuyết đã phê chuẩn ( xem CTH-CB 1.395), thực hiện tối thiểu 10 giờ huấn luyện bay trên máy bay, trên buồng lái giả định hoặc trên FNPT II;



c.  Đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra kỹ năng nêu tại Phụ lục 1 và 2 của QCHK-CB 1.330 và 345.



QCHK-CB 1.400
IRI(A) - Gia hạn và hồi phục



a.  Để được gia hạn năng định IRI(A) người làm đơn phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản (a) của QCHK-CB 1.355.



b.  Nếu năng định đã mất hiệu lực, người làm đơn phải thực hiện các quy định nêu tại khoản (b) của QCHK-CB 1.355 và các quy định khác của Cục HKDDVN.



QCHK-CB 1.405
Uỷ quyền giáo viên hướng dẫn bay thiết bị huấn luyện mô phỏng - Máy bay ( SFI(A)) - Quyền hạn



Quyền hạn của người có uỷ quyền SFI(A) là thực hiện huấn luyện bay mô phỏng trên buồng lái giả định để cấp năng định loại, huấn luyện cách phối hợp làm việc trong tổ lái nhiều thành viên (xem QCHK-CB 1.261(d)).



QCHK-CB 1.410
SFI(A) - Các yêu cầu






( Xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.240)






( Xem CTH-CB 1.365)



a.  Người xin uỷ quyền SFI(A) phải:



1.  Có bằng lái chuyên nghiệp do Việt Nam cấp hoặc bằng không cấp theo QCHK-CB1 nhưng được Cục HKDDVN chấp nhận;



2.  Qua huấn luyện buồng lái giả định của khoá năng định loại phù hợp;



3.  Có tối thiểu 1500 giờ bay với chức năng người lái trên máy bay nhiều người lái;



4.  Qua khoá TRI(A) đã phê chuẩn ( xem CTH-CB 1.365);



5.  Thực hiện tối thiểu 1 phần nhiệm vụ của TRI(A) trong khoá năng định loại hoàn chỉnh trên loại máy bay phù hợp dưới sự giám sát của TRI(A) do Cục HKDDVN cử cho mục đích này;



6.  Qua kiểm tra tay nghề trong vòng 12 tháng như quy định tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.240 trên loại buồng lái giả định phù hợp;



7.  Trong vòng 12 tháng thực hiện tối thiểu 3 chuyến bay đường dài với tư cách quan sát viên trong buồng lái của loại máy bay phù hợp.



b.  Nếu xin bổ sung quyền hạn cho loại máy bay nhiều người lái, người làm đơn phải:



1.  Đạt kết quả tốt nội dung huấn luyện buồng lái giả định của khoá năng định loại phù hợp;



2.  Thực hiện tối thiểu 1 phần nhiệm vụ của TRI(A) trong khoá năng định loại hoàn chỉnh trên loại máy bay phù hợp dưới sự giám sát của TRI(A) do Cục HKDDVN cử cho mục đích này.



QCHK-CB 1.415
SFI(A) - Gia hạn và hồi phục



a.  Để được gia hạn uỷ quyền SFI(A), trong vòng 12 tháng trước ngày hết hạn uỷ quyền, người làm đơn phải:



1.  Thực hiện 1 trong các phần sau của khoá năng định loại, huấn luyện phục hồi hoặc huấn luyện định kỳ:



i.  Huấn luyện tối thiểu một bài gồm 3 giờ trên buồng lái giả định; hoặc



ii.  một bài tập bay tối thiểu 1 giờ, gồm tối thiểu 2 lần cất cánh và hạ cánh;



2.  Qua huấn luyện phục hồi với chức năng TRI(A) thực hiện huấn luyện giả định được Cục HKDDVN chấp nhận.



b.  Nếu uỷ quyền đã mất hiệu lực, người làm đơn phải:



1.  Qua khoá huấn luyện năng định loại trên buồng lái giả định;



2.  Đạt kết quả tốt trong khoá huấn luyện TRI(A) ( xem CTH-CB 1.365);



3.  Thực hiện tối thiểu 1 phần nhiệm vụ của TRI(A) trong khoá năng định loại hoàn chỉnh trên loại máy bay phù hợp dưới sự giám sát của TRI(A) do Cục HKDDVN cử cho mục đích này.



Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.330 và 345



Các quy định về kiểm tra kỹ năng năng định giáo viên bay (FI(A)) và kiểm tra vấn đáp kiến thức lý thuyết



( Xem QCHK-CB 1.330, 345, 380, 385 và 395)



1.  Nội dung kiểm tra kỹ năng để cấp năng định FI(A) được nêu tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.330 và 345, gồm kiểm tra vấn đáp kiến thức lý thuyết ở mặt đất, giảng bình trước và sau chuyến bay, kiểm tra kỹ năng thao tác trong khi bay trên máy bay của FI(A).



2.  Người xin dự kiểm tra kỹ năng phải được huấn luyện trên cùng loại/hạng máy bay sử dụng khi kiểm tra. Máy bay sử dụng để kiểm tra phải đáp ứng các quy định nêu tại Phụ lục 1, mục 25 của QCHK-CB 1.055.



3.  Trước khi dự kiểm tra kỹ năng, học viên phải qua các khoá huấn luyện theo quy định. Cơ sở FTO phải cung cấp hồ sơ huấn luyện của học viên khi giáo viên kiểm tra yêu cầu.



4.  Phần 1 - phần kiểm tra vấn đáp kiến thức lý thuyết - được chia ra thành 2 phần nhỏ:



a.  Người dự kiểm tra phải giảng bài trong điều kiện kiểm tra cho các “học viên” khác, giáo viên kiểm tra sẽ đóng vai trò học viên. Bài giảng kiểm tra được lấy từ mục 1 đến mục 8 của Phần 1. Tổng thời gian chuẩn bị bài giảng phải được thoả thuận trước với giáo viên kiểm tra. Thí sinh có thể sử dụng tài liệu phù hợp. Bài giảng kiểm tra không được quá 45 phút.



b.  Giáo viên sẽ kiểm tra vấn đáp kiến thức từ mục 1 đến mục 9 của Phần 1 và nội dung “ dạy và học” tiếp thu được trong khoá FI(A).



5.  Các phần 2,3,7 dành cho năng định FI(A) máy bay 1 động cơ (SE) 1 người lái (SPA). Các phần này gồm các bài chứng minh khả năng của FI(A) ( ví dụ bài luyện của giáo viên hướng dẫn) do giáo viên kiểm tra chọn từ nội dung chương trình bay của khoá huấn luyện FI(A) (xem CTH-CB 1.340, 380 và 395). Người dự kiểm tra phải chứng tỏ khả năng của FI(A), gồm giảng trình giao nhiệm vụ trước chuyến bay, huấn luyện bay và giảng bình rút kinh nghiệm sau chuyến bay.



6.  Phần 4 để trống, có thể đưa các bài tập luyện khác của FI(A) vào phần này theo quyết định của giáo viên kiểm tra và thông báo cho học viên trước khi kiểm tra.



7.  Phần 5 gồm các bài tập bổ sung để cấp năng định máy bay nhiều động cơ nhiều người lái. Phần này sẽ dùng máy bay nhiều động cơ 1 người lái, buồng lái giả định hoặc FNPT II nếu yêu cầu. Nếu sử dụng buồng lái giả định hoặc FNPT II, phải giả định đó là máy bay nhiều động cơ. Phần này bổ sung cho phần 2,3,4 (nếu phù hợp) và 7.



8.  Phần 6 để trống. Sẽ đưa các bài tập năng định FI(A) bổ sung vào phần này để cấp năng định giáo viên bay (FI(A)), năng định bay bằng thiết bị (IR). Các bài tập này do giáo viên kiểm tra lựa chọn và thông báo cho học viên trước khi kiểm tra kỹ năng, chúng liên quan đến yêu cầu huấn luyện để cấp IR lần đầu.



9.  Trong thời gian kiểm tra kỹ năng, người dự kiểm tra ngồi ghế của FI(A). Giáo viên kiểm tra và các FI(A) khác thực hiện chức năng “học viên”. Người dự kiểm tra phải giải thích bài tập liên quan và làm các thao tác hướng dẫn cho “học viên”. Sau đó “học viên” sẽ nhắc lại các động tác đó, kể cả các lỗi tiêu biểu mà học viên chưa có kinh nghiệm hay mắc phải. Người dự kiểm tra phải giải thích, sửa lỗi hoặc phải can thiệp sửa lỗi nếu cần.



10.  Phần 1 và từ phần 2 đến phần 7 phải thực hiện xong trong vòng 6 tháng, tất cả các phần phải kết thúc trong cùng 1 ngày nếu có thể. Không đạt 1 bài tập trong Phần 2,3 và 4 (nếu áp dụng) và 5/6 phải kiểm tra lại tất cả. Nếu không đạt Phần 1 có thể kiểm tra riêng.



11.  Giáo viên kiểm tra có thể cho dừng kiểm tra ở bất kỳ giai đoạn nào nếu thấy cần phải kiểm tra lại các thao tác bay hoặc hoặc kỹ năng hướng dẫn huấn luyện của người dự kiểm tra.



12.  Giáo viên kiểm tra sẽ là lái chính, trừ khi đã thoả thuận chỉ định 1 FI(A) khác làm lái chính của chuyến bay. Trách nhiệm của chuyến bay phải phù hợp với quy định của quốc gia.



13.  Nội dung và các phần kiểm tra kỹ năng được trình bày tại Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.330 và 345. Hình thức và nội dung đơn xin dự kiểm tra kỹ năng do Cục HKDDVN quy định (xem GT-CB 1.130).



Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.330 và 345



Nội dung kiểm tra kỹ năng năng định giáo viên bay (FI(A)), kiểm tra vấn đáp kiến thức lý thuyết và kiểm tra tay nghề.



( Xem QCHK-CB 1.330 và 345)



( Xem GT-CB 1.330)



			PHẦN 1



KIỂM TRA VẤN ĐÁP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT









			a


			Luật hàng không





			b


			Kiến thức chung về tầu bay





			c


			Lập kế hoạch tính năng bay





			d


			Khả năng và hạn chế của con người





			e


			Khí tượng học





			f


			Dẫn đường





			g


			Phương thức khai thác





			h


			Nguyên lý bay





			i


			Tổ chức huấn luyện








PHẦN 2 VÀ PHẦN 3 - CÁC BÀI TẬP LỰA CHỌN CHỦ YẾU



			PHẦN 2



GIẢNG TRÌNH TRƯỚC KHI BAY









			a


			Giới thiệu bằng hình ảnh trực quan





			b


			Tính chính xác về mặt kỹ thuật





			c


			Tính trong sáng khi giải thích





			d


			Ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng





			e


			Kỹ thuật hướng dẫn





			f


			Sử dụng các model và phương tiện trợ giúp





			g


			Sự tham gia của học viên





			PHẦN 3



KHI BAY









			a


			Trình tự các thao tác





			b


			Sự thống nhất giữa lời nói và các thao tác





			c


			Sửa lỗi





			d


			Điều khiển máy bay





			e


			Kỹ thuật hướng dẫn





			f


			Mối liên hệ chung giữa các người lái/an toàn





			g


			Sử dụng vị trí trong vùng trời








			PHẦN 4



CÁC BÀI TẬP KHÁC





			a


			





			b


			





			c


			





			d


			





			e


			





			f


			





			g


			





			PHẦN 5



CÁC BÀI TẬP MÁY BAY NHIỀU ĐỘNG CƠ





			a


			* Biện pháp xử lý khi động cơ hỏng sau cất cánh





			b


			* Tiếp cận và bay lại máy bay 1 động cơ





			c


			* Tiếp cận và hạ cánh máy bay 1 động cơ





			d


			





			e


			





			f


			





			g


			








* Thực hiện các bài tập này khi kiểm tra kỹ năng cấp năng định giáo viên năng định hạng máy bay nhiều động cơ 1 người lái.



			PHẦN 6



CÁC BÀI TẬP THIẾT BỊ





			a


			





			b


			





			c


			





			d


			





			e


			





			f


			





			g


			





			PHẦN 7



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM SAU CHUYẾN BAY





			a


			Giới thiệu bằng hình ảnh trực quan





			b


			Tính chính xác về mặt kỹ thuật





			c


			Tính trong sáng khi giải thích





			d


			Ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng





			e


			Kỹ thuật hướng dẫn





			f


			Sử dụng các model và phương tiện trợ giúp





			g


			Sự tham gia của học viên












Chuong H2.doc

CHƯƠNG H



CTH/GT H - NĂNG ĐỊNH GIÁO VIÊN



GT-CB 1.330



Mẫu đơn và báo cáo kết quả kiểm tra tay nghề, kỹ năng năng định giáo viên bay (FI(A)) 



Xem QCHK-CB 1.330 và 345



			MẪU ĐƠN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TAY NGHỀ, KỸ NĂNG FI(A)









			





			1


			Các thông tin về người xin kiểm tra:





			Họ và tên:









			Ngày tháng năm sinh:


			


			Tel( nhà riêng):


			Tel(cơ quan):









			Địa chỉ:






			


			Quốc gia:






			








			2


			Các thông tin về bằng lái:





			Loại bằng:






			


			Số:


			





			Các năng định hạng ghi trong bằng:


			


			Ngày hết hạn:






			





			Các năng định loại ghi trong bằng:


			1.





			


			2.








			


			3.





			


			4.





			


			5.





			Các năng định khác:


			1.





			


			2.





			


			3.





			


			4.





			


			5.
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			Giờ bay tích luỹ trước khoá học (xem QCHK-CB 1.335)





			Khoá học


			Số giờ PIC


			Số giờ bay kèm






			Máy bay một động cơ (piston) 6 tháng trước đây






			Số giờ bay đường dài


			Ngày bay đường dài 540km





			Thiết bị






			


			


			


			


			





			Máy bay nhiều động cơ






			


			


			


			


			








Ngày kiểm tra lý thuyết CPL: .....................  ( chỉ dành cho người có bằng PPL)



(Phải có bản sao chứng nhận đạt kỳ kiểm tra lý thuyết này đi kèm)
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			Kiểm tra bay trước khi nhập học ( Xem QCHK-CB 1.335(f))





			Tôi tiến cử ông ......................................... vào học khoá huấn luyện giáo viên bay









			Tên cơ sở đào tạo huấn luyện bay:






			Ngày kiểm tra bay:





			Họ tên giáo viên kiểm tra bay(FI) ( in hoa):









			Số bằng lái:









			Chữ ký:
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			Cam kết của người xin kiểm tra:





			Tôi đã học khoá huấn luyện theo chương trình được Cục HKDD phê chuẩn về: (Đánh dấu vào nội dung phù hợp)









			Năng định giáo viên bay FI(A)


			


			Năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị (IRI(A))


			


			Năng định giáo viên năng định hạng máy bay nhiều động cơ SPA - (CRI(A)ME SPA)





			Họ tên người xin kiểm tra






			


			Chữ ký:
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			Ý kiến của giáo viên phụ trách hướng dẫn bay:





			Tôi chứng nhận ông ............................ đã tốt nghiệp khoá huấn luyện về:









			Năng định giáo viên bay FI(A)


			


			Năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị (IRI(A))


			


			Năng định giáo viên năng định hạng máy bay nhiều động cơ SPA - (CRI(A)ME SPA)









			theo chương trình đã được Cục HKDD phê chuẩn





			Số giờ bay trong suốt khoá huấn luyện:






			





			Các máy bay, buồng lái giả định, các thiết bị phương thức dẫn đường bay đã sử dụng:









			Họ tên giáo viên phụ trách hướng dẫn bay:









			Chữ ký:









			Tên cơ sở đào tạo huấn luyện bay:
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			Chứng nhận của giáo viên kiểm tra giáo viên bay





			Tôi đã kiểm tra ông.......................... đúng như bản báo cáo.









			A- ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN KIỂM TRA GIÁO VIÊN BAY 



trong trường hợp chỉ đạt một phần









			Kiểm tra vấn đáp môn lý thuyết:


			Kiểm tra kỹ năng:





			Đạt


			Không đạt


			Đạt 


			Không đạt





			


			Tôi đề nghị huấn luyện bay/huấn luyện trên mặt đất bổ sung với giáo viên bay trước khi kiểm tra lại





			


			Không cần huấn luyện bay/ huấn luyện lý thuyết bổ sung trước khi kiểm tra lại



Đánh dấu vào nội dung phù hợp





			B - ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN KIỂM TRA GIÁO VIÊN BAY:









			


			Năng định giáo viên bay:









			


			Năng định giáo viên bay bằng thiết bị:









			


			Năng định giáo viên năng định hạng máy bay nhiều động cơ SPA



Đánh dấu vào nội dung phù hợp





			Họ tên giáo viên kiểm tra giáo viên bay ( in hoa):









			Chữ ký:









			Số bằng lái:






			Ngày:








CTH-CB 1.340



Khoá huấn luyện năng định giáo viên bay (FI(A))



Xem QCHK-CB 1.340



MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HUẤN LUYỆN



1.  Huấn luyện đầy đủ cho học viên kỹ thuật hướng dẫn trên mặt đất và hướng dẫn bay dựa vào phương pháp giảng dạy đã thiết lập.



2.  Sau khi kết thúc khoá huấn luyện và dự kỳ kiểm tra cuối khoá học viên có thể được cấp năng định FI(A). Năng định này cho phép thực hiện huấn luyện bay phù hợp để cấp bằng lái PPL(A) hoặc CPL(A).



3.  Khoá huấn luyện FI(A) phải đặc biệt nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong phần yếu tố con người, mối quan hệ giữa con người-máy móc và môi trường kiến thức lý thuyết. Phải đặc biệt chú ý đến mức độ chín chắn, khả năng xét đoán và hiểu biết của từng người, cách cư xử và trình độ văn hoá khác nhau của họ.



4.  Trừ Phần Dạy và Học, tất cả các bộ môn khác trong chương trình huấn luyện trên mặt đất và trên không là để bổ sung cho chương trình khoá huấn luyện PPL(A) và phải được học viên nắm vững. Bởi vậy, mục đích của khoá huấn luyện là:



a.  Hồi phục và cập nhật kiến thức kỹ thuật cho giáo viên-học viên;



b.  Huấn luyện cho giáo viên-học viên cách dạy các bộ môn trên mặt đất và các bài luyện trên không;



c.  Đảm bảo trình độ điều khiển bay của giáo viên-học viên đạt mức tiêu chuẩn cao theo quy định;



d.  Truyền đạt cho giáo viên-học viên các nguyên tắc giảng dạy cơ bản và cách áp dụng chúng ở mức PPL.



5.  Trong suốt khoá huấn luyện, học viên phải nắm vững tầm quan trọng của  việc đảm bảo an toàn bay. Nâng cao hiểu biết về an toàn phải là mục tiêu xuyên suốt khoá học. Mục tiêu quan trọng nhất của khoá huấn luyện là truyền thụ cho học viên các kiến thức, kỹ năng và quan điểm liên quan đến nhiệm vụ của giáo viên bay trong các lĩnh vực sau:



PHẦN 1



DẠY VÀ HỌC



			STT






			





			1


			TIẾN TRÌNH HỌC









			


			Động cơ thúc đẩy





			


			Nhận thức và hiểu biết





			


			Trí nhớ và vận dụng trí nhớ



Thói quen và thay đổi thói quen



Những cản trở trong quá trình học



Yếu tố kích thích học tập



Phương pháp học



Tốc độ học









			2


			TIẾN TRÌNH DẠY









			


			Các yếu tố giúp dạy có hiệu quả



Lập kế hoạch dạy



Phương pháp dạy



Dạy từ cái ‘biết’ đến cái ‘không biết’



Sử dụng ‘kế hoạch bài giảng’
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			PHƯƠNG CHÂM, ĐƯỜNG LỐI HUẤN LUYỆN









			


			Tầm quan trọng của khoá huấn luyện theo kế hoạch phê chuẩn



Tầm quan trọng của chương trình có kế hoạch



Kết hợp kiến thức lý thuyết và thực hành bay









			4


			KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN 









			a


			Kiến thức lý thuyết - kỹ thuật truyền thụ trên lớp



Sử dụng phương tiện huấn luyện trợ giúp



Bài giảng theo nhóm



Tóm tắt của từng cá nhân



Sự tham gia/ thảo luận của học viên









			b


			Bay - kỹ thuật huấn luyện trên không



Môi trường bay/ buồng lái



Kỹ thuật huấn luyện



Sự phán đoán và ra quyết định trong khi bay, sau chuyến bay









			5


			KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN









			a


			Đánh giá khả năng của học viên



Mục dích của các đợt kiểm tra chất lượng



Ôn lại kiến thức



Chuyển từ kiến thức sang hiểu biết



Phát triển hiểu biết thành hành động



Sự cần thiết phải đánh giá mức độ tiến bộ









			b


			Phân tích lỗi của học viên



Tìm nguyên nhân của lỗi



Khắc phục lỗi lớn trước, lỗi nhỏ sau



Tránh phê bình quá mức



Cách truyền đạt cần rõ ràng, súc tích
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			CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN









			


			Lập dàn bài giảng



Chuẩn bị



Giải thích và chứng minh



Sự tham gia và thực hành của học viên



Đánh giá
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			KHẢ NĂNG VÀ CÁC HẠN CHẾ CỦA CON NGƯỜI TRONG HUẤN LUYỆN BAY









			


			Các yếu tố về triết học



Các yếu tố tâm lý



Cách xử lý thông tin của con người



Cách xử sự



Phát triển khả năng phán đoán và ra quyết định
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			CÁC RỦI RO DO HỎNG HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG GIẢ ĐỊNH TRÊN MÁY BAY TRONG SUỐT CHUYẾN BAY









			


			Chọn độ cao an toàn



Tầm quan trọng của ‘kỹ năng làm thao tác giả định’



Nắm vững hoàn cảnh



Tuân thủ phương thức khắc phục
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			QUẢN LÝ KHOÁ HUẤN LUYỆN









			


			Hồ sơ huấn luyện bay và huấn luyện lý thuyết



Nhật ký bay của từng người lái



Chương trình bay và chương trình trên mặt đất



Tài liệu nghiên cứu



Các mẫu biểu chính thức



Sổ tay bay, Sổ tay người khai thác, Sổ tay khai thác của người lái



Các tài liệu cho phép của chuyến bay



Tài liệu của máy bay



Các quy định về bằng lái không chuyên.








PHẦN 2



DỰ TÍNH PHÂN CHIA SỐ GIỜ LÝ THUYẾT CỦA KHOÁ HUẤN LUYỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BAY ( MÁY BAY)



( Số thứ tự dưới đây liên quan đến số thứ tự trong Phần 1 Dạy và Học)



			STT


			Số giờ dạy


			Số giờ thực hành trên lớp


			Chú thích


			Kiểm tra mức độ tiến bộ





			


			


			


			


			





			1


			2.00


			-


			Cho phép hỏi và thảo luận ngắn


			0.30





			


			


			


			


			





			2


			4.00


			-


			Cho phép hỏi và thảo luận ngắn trong thời gian dạy


			1.00





			


			


			


			


			





			3


			2.00


			-


			Phải sử dụng chương trình huấn luyện PPL làm tài liệu tham khảo


			0.30









			4.a


			5.00


			34


			Khi thực hành học viên phải nhắc lại kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ thuật huấn luyện trong lớp học của mình, các học viên thảo luận với nhau và ý kiến của giáo viên giám sát về việc dạy của học viên.


			





			


			


			


			


			





			4.b


			4.00


			34


			Việc thực hành chủ yếu hướng vào giảng bình giao nhiệm vụ trước chuyến bay. Điều này giúp giáo viên-học viên phát triển kỹ năng hướng dẫn cho người lái-học viên của mình giảng bình thực hành ngắn gọn (10-15 phút). Việc giảng bình sẽ phác thảo bài giảng bay theo trình tự logic.






			





			5.a


			2.00


			-


			Nhấn mạnh tính hiệu lực của các câu hỏi sử dụng trong kiểm tra mức độ tiến bộ


			1.00









			5.b


			2.00


			-


			Nhấn mạnh sự cần thiết phải động viên khuyến khích học viên.


			1.00









			6


			5.00


			15


			Thực hành lập kế hoạch bài giảng trong lớp và phát triển khả năng thực hiện kế hoạch bài giảng cho học viên.


			





			


			


			


			


			





			7


			5.00


			-


			Đưa ra các trường hợp phán đoán và ra quyết định tốt để phân tích.


			1.00





			


			


			


			


			





			8


			2.00


			-


			Các ví dụ về rủi ro trong phạm vi rộng và các loại hình khai thác không chỉ của những máy bay sử dụng trong khoá huấn luyện.


			1.00









			9


			2.00


			-


			Tổng ôn những tài liệu liên quan.


			1.00









			Cộng:


			35.00


			83.00


			


			7.00








			Tổng số giờ của cả khoá: 125 giờ ( kể cả số giờ kiểm tra chất lượng)








HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



1.  Huấn luyện tại mặt đất gồm tất cả các bài giảng thực hiện trên mặt đất cho mục đích của khoá học do giáo viên có trình độ chuyên môn cao được chỉ định tiến hành. Đó là các bài giảng trên lớp, các buổi hướng dẫn, giảng bình và tự học có định hướng.



CÁC BÀI TẬP TRÊN KHÔNG



2.  Các bài tập luyện trên không cũng giống như các bài luyện của khoá huấn luyện PPL(A), nhưng có bổ sung thêm các mục cần thiết của giáo viên bay.



3.  Cách đánh số các bài tập luyện chủ yếu giống như cách đánh số trong danh mục tham khảo bài luyện và trong hướng dẫn thứ tự bài luyện chung, tuy nhiên việc minh hoạ và thực hành không cần thiết phải thực hiện theo thứ tự đã nêu. Thứ tự và nội dung thực tế phụ thuộc vào các yếu tố có mối quan hệ với nhau sau đây:




Khả năng và sự tiến bộ của học viên




Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến chuyến bay




Thời gian bay




Kỹ thuật huấn luyện




Môi trường làm việc



4.  Sau này giáo viên-học viên sẽ gặp các yếu tố có liên quan đến nhau tương tự như nêu trên, bởi vậy trong khi dạy cho họ cách thực hiện kế hoạch bài giảng bay phải tính đến các yếu tố này, cũng như dạy cách sử dụng từng bài giảng bay một cánh tốt nhất, kết hợp các bài tập luyện nếu cần.



GIỚI THIỆU CHUNG



5.  Cuộc giảng bình giao nhiệm vụ thường gồm việc thông báo mục tiêu và các nguyên tắc ngắn gọn của chuyến bay. Chỉ giải thích nội dung yêu cầu của các bài luyện trên không sẽ thực hiện trong chuyến bay, như phương pháp thực hiện chuyến bay, người điều khiển máy bay, sẽ áp dụng mối quan hệ nào trong tổ bay, các khía cạnh thời tiết và an toàn bay nào được áp dụng. Nội dung của bài giảng chi phối thứ tự các phần cấu thành của bài giảng.



6.  Bốn nội dung cơ bản của cuộc giảng bình là:



a.  Mục tiêu



b.  Nguyên lý bay ( chỉ truyền đạt ngắn gọn)



c.  Các bài tập luyện trên không ( loại bài tập, người thực hiện, cánh thực hiện)



d.  Mối quan hệ tổ bay ( an toàn bay, thời tiết..)



LẬP KẾ HOẠCH BÀI HUẤN LUYỆN BAY



7.  Việc chuẩn bị kế hoạch bài giảng bay là điều kiện đầu tiên cốt lõi để đảm bảo hướng dẫn huấn luyện thành công, giáo viên-học viên thực hành có giám sát việc lập kế hoạch bài giảng bay và áp dụng vào thực tế.



CÁC LƯU Ý CHUNG



8.  Giáo viên-học viên phải hoàn thành khoá huấn luyện bay để thực hành các nguyên tắc hướng dẫn huấn luyện cơ bản ở mức PPL(A).



9.  Trong suốt thời gian huấn luyện này, giáo viên-học viên phải ngồi ở vị trí của FI(A), trừ trường hợp làm việc với chức năng người lái học viên trong các chuyến bay chung.



10.  Cần lưu ý rằng mối quan hệ tổ bay là yếu tố quan trọng của tất cả các chuyến bay. Bởi vậy trong các bài luyện bay sau đây các mặt liên quan của mối quan hệ tổ bay phải được chú trọng ở từng thời kỳ thích hợp trong mỗi chuyến bay.



PHẦN 3



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN BAY



GIẢNG BÌNH VÀ BÀI LUYỆN TRÊN KHÔNG



1.  Làm quen với máy bay



2.  Chuẩn bị cho chuyến bay và các thao tác sau chuyến bay



3.  Kinh nghiệm trên không



4.  Ảnh hưởng của hệ thống điều khiển



5.  Lăn



6.  Bay thẳng và bay bằng



7.  Lấy độ cao



8.  Giảm thấp



9.  Bay vòng



10A. Bay với tốc độ nhỏ



10B. Thất tốc



11A. Đưa máy bay về trạng thái thăng bằng khi bị xoáy xuống ở giai đoạn đầu



11B. Xoáy xuống - bắt đầu vào và thoát ra



12.  Cất cánh và lấy độ cao tới vị trí cạnh 3



13.  Bay vòng lượn, tiếp cận và hạ cánh



14.  Bay đơn lần đầu



15.  Bay vòng nâng cao



16.  Hạ cánh bắt buộc không động cơ



17.  Hạ cánh phòng ngừa



18A. Dẫn đường bay



18B. Dẫn đường ở mực bay thấp hơn/ tầm nhìn bị giảm



18C. Dẫn đường bằng radio



19.  Giới thiệu bay bằng thiết bị



Chú ý: Bài luyện 11B không bắt buộc đối với khoá PPL, song là bắt buộc đối với khoá FI.



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM  BÀI TẬP 1



LÀM QUEN VỚI MÁY BAY



Mục đích



Giới thiệu máy bay



Giải thích bố trí trong buồng lái



Hệ thống máy bay và động cơ



Danh mục kiểm tra, kỹ năng, hệ thống điều khiển



Sự khác nhau khi ngồi ở vị trí giáo viên hướng dẫn



Các thao tác trong trường hợp cháy trên không và trên mặt đất - cháy động cơ, cháy buồng khách và cháy điện



Hỏng hóc hệ thống và xếp loại



Cách thoát hiểm - vị trí các thiết bị khẩn nguy, lối thoát hiểm và cách sử dụng



BÀI TẬP BAY SỐ 1



LÀM QUEN VỚI MÁY BAY



Giới thiệu máy bay



Giải thích bố trí trong buồng lái



Các hệ thống của máy bay



Danh mục kiểm tra, kỹ năng, hệ thống điều khiển



CÁCH THOÁT HIỂM



Các thao tác trong trường hợp cháy trên không và trên mặt đất - cháy động cơ, cháy buồng khách và cháy điện



Hỏng hóc hệ thống và xếp loại



Cách thoát hiểm- vị trí các thiết bị khẩn nguy, lối thoát hiểm và cách sử dụng



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 2



CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN BAY VÀ CÁC THAO TÁC SAU CHUYẾN BAY



Mục đích



Giấy phép của chuyến bay và tài liệu của máy bay, sổ tay kỹ thuật (nếu áp dụng) và chứng chỉ bảo dưỡng



Trang bị của chuyến bay theo quy định ( bản đồ...)



Kiểm tra bên ngoài



Kiểm tra bên trong



Sự thoải mái của học viên, chỉnh đai an toàn, ghế ngồi và bàn đạp hướng



Khởi động và kiểm tra khởi động



Kiểm tra nguồn điện



Chạy, kiểm tra hệ thống và tắt động cơ



Rời máy bay, đỗ, các biện pháp đảm bảo an toàn và chèn



Hoàn thành bản giấy phép và tài liệu phục vụ máy bay



BÀI TẬP BAY SỐ 2



CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN BAY VÀ CÁC THAO TÁC SAU CHUYẾN BAY



Giấy phép chuyến bay và giấy tờ tài liệu của máy bay



Giấy phép chuyến bay và giấy tờ của máy bay



Trang bị quy định của chuyến bay ( bản đồ ...)



Kiểm tra bên ngoài



Kiểm tra bên trong



Sự thoải mái của học viên, chỉnh đai an toàn, ghế ngồi và bàn lái hướng



Khởi động và kiểm tra khởi động



Kiểm tra nguồn điện



Chạy, kiểm tra hệ thống và tắt động cơ



Rời máy bay, đỗ, các biện pháp đảm bảo an ninh và chèn



Hoàn thành bản giấy phép và tài liệu phục vụ máy bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP LUYỆN SỐ 3



( Chỉ liên quan đến bài tập bay)



BÀI TẬP BAY SỐ 3



Kinh nghiệm trên không



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 4



HIỆU QUẢ CỦA CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN



Mục đích



Chức năng của hệ thống điều khiển chính - khi mực bay ngang và bay nghiêng



Tác dụng của bánh lái liệng và bánh lái hướng



Tác dụng của quán tính



Tác dụng của tốc độ



Tác dụng của luồng hơi sau động cơ



Tác dụng của công suất động cơ



Tác dụng của hệ thống điều khiển vi chỉnh



Tác dụng của cánh tà sau



Vận hành hệ thống điều khiển hỗn hợp



Vận hành hệ thống sưởi ấm chế hoà khí



Vận hành các hệ thống nhiệt/ thông gió buồng khách



Tác dụng của các hệ thống điều khiển khác ( nếu áp dụng)



Mối quan hệ tổ bay



BÀI TẬP BAY SỐ 4 



HIỆU QUẢ CỦA CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN



Tác dụng chính của hệ thống điều khiển bay - khi mực bay ngang và bay nghiêng



Tác dụng của bánh lái liệng và bánh lái hướng



Tác dụng của quán tính



Tác dụng của tốc độ gió



Tác dụng của luồng hơi sau động cơ



Tác dụng của công suất



Tác dụng của hệ thống điều khiển vi chỉnh



Tác dụng của cánh tà sau



Vận hành hệ thống điều khiển hỗn hợp



Vận hành hệ thống sưởi ấm bộ chế hoà khí



Vận hành các hệ thống nhiệt/ thông gió buồng khách



Tác dụng của các hệ thống điều khiển khác ( nếu áp dụng)



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 5



LĂN



Mục đích:



Kiểm tra trước khi lăn



Khởi động, điều khiển tốc độ và dừng



Vận hành động cơ



Điều khiển hướng và vòng ( kể cả các thao tác trong khoảng không có giới hạn)



Phương thức khu đỗ và biện pháp phòng ngừa



Ảnh hưởng của gió và cách sử dụng hệ thống điều khiển bay



Ảnh hưởng của mặt đất



Chuyển động tự do của bánh lái hướng



Sắp xếp các đèn hiệu



Kiểm tra đồng hồ



Mối quan hệ tổ bay và phương thức kiểm soát không lưu



Các lỗi thông thường



CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN NGUY



Hỏng hệ thống điều khiển lăn/ hỏng phanh



BÀI TẬP BAY SỐ 5



LĂN 



Kiểm tra trước khi lăn



Khởi động, điều khiển tốc độ và dừng



Điều khiển động cơ



Điều khiển hướng và bay vòng 



Bay vòng trong khoảng không có giới hạn



Phương thức khu đỗ và các biện pháp phòng ngừa



Ảnh hưởng của gió và cách sử dụng hệ thống điều khiển bay



Ảnh hưởng của mặt đất



Chuyển động tự do của bánh lái hướng



Sắp xếp các đèn hiệu



Kiểm tra đồng hồ



Mối quan hệ tổ bay và phương thức kiểm soát không lưu



CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN NGUY



Hỏng tay lái / hỏng phanh



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 6



BAY THẲNG VÀ BAY BẰNG



Mục đích:



Các lực



Tính ổn định dọc và điều khiển trục ngang



Mối liên quan của trọng tâm đến việc điều khiển lên xuống



Tính ổn định ngang và tính ổn định hướng ( điều khiển mực ngang và cân bằng)



Điều khiển thế bay và cân bằng



Điều khiển vi chỉnh



Đặt công suất và tốc độ



Biểu đồ lực cản và công suất



Tầm bay và thời gian bay



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 6



BAY THẲNG VÀ BAY BẰNG



Với công suất bay bằng bình thường:



Đạt và duy trì bay thẳng và bay bằng



Biểu diễn tính ổn định vốn có



Điều khiển trục ngang, sử dụng hệ thống điều khiển mảnh điều chỉnh bánh lái độ cao



Mực ngang, hướng và cân bằng, sử dụng hệ thống điều khiển mảnh điều chỉnh bánh lái hướng 



Với tốc độ lựa chọn ( sử dụng nguồn điện):




Ảnh hưởng của lực cản và sử dụng nguồn điện ( hai tốc độ cho một lần đặt công suất)



Bay thẳng và bay bằng ở các trạng thái khác nhau của máy bay ( cánh tà sau, càng)



Sử dụng đồng hồ để bay chính xác



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 7



LẤY ĐỘ CAO



Mục đích:



Các lực



Mối quan hệ giữa công suất /tốc độ và tốc độ lấy độ cao (biểu đồ công suất tốc độ lấy độ cao tối đa (Vy))



Tác dụng của trọng tải



Tác dụng của cánh tà 



Đặc điểm động cơ



Tác dụng của độ cao theo mật độ không khí



Lấy độ cao bay bằng



Góc lấy độ cao tối đa (Vx)



Mối quan hệ tổ bay



Lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 7



LẤY ĐỘ CAO



Đặt và duy trì tốc độ lấy độ cao tối đa bình thường



Bay bằng



Bay bằng ở độ cao đặt trước



Lấy độ cao với cánh tà thả



Lấy lại tư thế lấy độ cao bình thường



Lấy độ cao trên đường bay ( lấy độ cao khi bay bằng)



Góc lấy độ cao tối đa



Sử dụng đồng hồ để bay chính xác



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 8



GIẢM THẤP



Mục đích:



Các lực



Góc lượn giảm thấp - Tốc độ - Tốc độ giảm thấp



Tác dụng của cánh tà 



Ảnh hưởng của gió



Tác dụng của trọng lượng



Đặc điểm động cơ



Giảm thấp có công suất trợ giúp - Công suất/tốc độ - Tốc độ giảm thấp



Giảm thấp khi bay bằng



Bay trượt cạnh



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 8



GIẢM THẤP



Bắt đầu và duy trì bay lướt nghiêng



Bay bằng



Bay bằng ở độ cao đặt trước



Giảm thấp với cánh tà sau thả



Hạ thấp có công suất - Giảm thấp khi bay bằng ( kể cả ảnh hưởng của công suất/ tốc độ)



Bay trượt cạnh (các kiểu thích hợp)



Sử dụng hệ thống đồng hồ để bay chính xác



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 9



BAY VÒNG



Mục đích:



Các lực



Sử dụng hệ thống điều khiển



Sử dụng công suất điện



Duy trì thế bay và cân bằng



Bay vòng mực trung bình



Bay vòng lấy độ cao và giảm thấp



Vòng lướt nghiêng



Bay vòng vào hướng đã chọn - Sử dụng đồng hồ con quay hồi chuyển chỉ hướng và  la bàn từ



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 9



BAY VÒNG



Bắt đầu và duy trì bay vòng mực trung bình



Tiếp tục bay thẳng



Các lỗi khi bay vòng ( góc lên xuống, độ nghiêng và cân bằng lệch)



Bay vòng lấy độ cao



Bay vòng giảm thấp



Bay vòng trượt ( các kiểu thích hợp)



Bay vòng vào hướng đã chọn- Sử dụng đồng hồ con quay hồi chuyển chỉ hướng và  la bàn từ



Sử dụng hệ thống đồng hồ  để bay chính xác



Mối quan hệ tổ bay



PHÁT HIỆN VÀ CÁCH TRÁNH THẤT TỐC/ XOÁY XUỐNG



Huấn luyện các bài tập 10A, 10B và 11A



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 10A



BAY VỚI TỐC ĐỘ NHỎ



Mục đích:



Các đặc điểm điều khiển máy bay khi bay tốc độ nhỏ với:




Vs1 & Vso + 10 knots




Vs1 & Vso + 5 knots



Bay ở tốc độ nhỏ khi giáo viên đánh lạc sự chú ý



Ảnh hưởng của trạng thái hoạt động quá giới hạn khi việc áp dụng công suất động cơ gây thay đổi mảnh điều chỉnh lên quá nhiều.



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 10A



BAY VỚI TỐC ĐỘ NHỎ



Mối quan hệ tổ bay



Kiểm tra an toàn



Giới thiệu bay tốc độ nhỏ



Bay tốc độ nhỏ có kiểm soát với càng, cánh tà thu:



Vs1 + 10knots & cánh tà sau thả




Vso + 10 knots:




Bay thẳng & bay bằng




Vòng khi bay bằng




Lấy độ cao & giảm thấp




Bay vòng lấy độ cao và bay vòng giảm thấp



Bay ở tốc độ nhỏ có kiểm soát với càng, cánh tà thu



Vs1 + 5 knots & cánh tà sau thả




Vso + 5knots:




Bay thẳng & bay bằng




Vòng khi bay bằng




Lấy độ cao & giảm thấp




Bay vòng lấy độ cao và bay vòng giảm thấp



Bay vòng giảm thấp với ‘trọng tâm lệch’, vận tốc nhỏ - sự cần thiết phải duy trì cân bằng khi bay



Giáo viên đánh lạc sự chú ý khi bay với vận tốc nhỏ - sự cần thiết phải duy trì thăng bằng chuyến bay và vận tốc an toàn.



Hiệu quả của việc bay lại với công suất động cơ phù hợp và thay đổi mảnh điều chỉnh lên.



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 10B



THẤT TỐC



Mục đích:



Đặc điểm của thất tốc



Góc tấn



Tính hiệu quả của hệ thống điều khiển khi bị thất tốc



Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ thất tốc:




Tác dụng của cánh tà trước/cánh tà sau/rãnh cánh




Ảnh hưởng của công suất/ khối lượng/trọng tâm/ yếu tố trọng tải



Ảnh hưởng của việc mất cân bằng khi thất tốc



Các dấu hiệu thất tốc



Phát hiện thất tốc và đưa máy bay về trạng thái bình thường



Thất tốc và đưa máy bay về trạng thái bình thường:




Không có công suất




Có công suất động cơ




Cánh tà thả




Lấy độ cao với công suất tối đa ( bay thẳng, bay vòng đến điểm thất tốc không có bổ trợ của hệ thống trượt ngang)



* Những thao tác đưa máy bay vào trạng thái thất tốc và cách đưa máy bay ra khỏi trạng thái này với quá tải lớn hơn 1 ( Thất tốc nhanh, gồm thất tốc lần 2 và đưa về trạng thái bình thường).



Đưa máy bay về trạng thái bình thường khi bắt đầu thất tốc khi máy bay ở trạng thái hạ cánh và các trạng thái khác.



Đưa máy bay về trạng thái bình thường ở giai đoạn đầu khi thay đổi trạng thái bay.



Thất tốc và đưa máy bay về trạng thái bình thường ở giai đoạn đầu, giáo viên đánh lạc sự chú ý.



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



* Cần chú ý đến các giới hạn thao tác của người lái và tham khảo Sổ tay người lái/Tài liệu hướng dẫn bay về giới hạn trọng tải và cân bằng. Các bài tập khi bị xoáy tiếp theo cũng cần phải có các yếu tố này.



BÀI TẬP BAY SỐ 10B



THẤT TỐC



Mối quan hệ tổ bay - Kiểm tra an toàn



Các dấu hiệu thất tốc



Phát hiện thất tốc - đưa máy bay về trạng thái bình thường



Đưa máy bay về trạng thái bình thường không có công suất



Đưa máy bay về trạng thái bình thường có công suất



Đưa máy bay về trạng thái bình thường khi thất tốc với độ nghiêng



Thất tốc có công suất điện và đưa về trạng thái bình thường 



Thất tốc với cánh tà thả và đưa về trạng thái bình thường 



Lấy độ cao với công suất tối đa ( bay thẳng và bay vòng) tới điểm thất tốc không chống trượt - ảnh hưởng của việc mất cân bằng khi thất tốc khi đang sử dụng công suất lấy độ cao.



* Những thao tác đưa máy bay vào trạng thái thất tốc và cách đưa máy bay ra khỏi trạng thái này với quá tải lớn hơn 1 ( Thất tốc nhanh, gồm thất tốc lần 2 và đưa về trạng thái bình thường)



Đưa máy bay về trạng thái bình thường khi bắt đầu thất tốc khi máy bay ở trạng thái hạ cánh và các trạng thái khác.



Đưa máy bay về trạng thái bình thường ở giai đoạn đầu khi thay đổi trạng thái bay.



Giáo viên hướng dẫn ra tình huống khi thất tốc.



* Cần lưu ý đến giới hạn thao tác của người lái và hướng dẫn tham khảo Sách hướng dẫn máy bay và cách tính trọng tải và cân bằng. Các bài luyện khi bị xoáy tiếp theo cũng cần phải có các yếu tố này.



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 11A



ĐƯA MÁY BAY VỀ TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG KHI BỊ XOÁY Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU



Mục đích:



Nguyên nhân, các giai đoạn, sự tự quay và đặc điểm của tình trạng xoáy



Phát hiện và lấy lại trạng thái bình thường ở giai đoạn đầu - ở các trạng thái bay khác nhau



Giới hạn của máy bay



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 11A



ĐƯA MÁY BAY VỀ TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG KHI BỊ XOÁY Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU



Giới hạn của máy bay



Mối quan hệ tổ bay



Kiểm tra an toàn



Phát hiện xoáy ở giai đoạn đầu



Đưa máy ra khỏi trạng thái bắt đầu xoáy từ các trạng thái khác nhau với càng, cánh tà thu (trạng thái bình thường) và giáo viên đánh lạc sự chú ý.



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 11B



ĐƯA MÁY BAY VỀ TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG KHI BỊ XOÁY Ở GIAI ĐOẠN NÂNG CAO



Mục đích:



Bắt đầu bị xoáy



Phát hiện & nhận biết hướng xoáy



Đưa máy bay ra khỏi trạng thái bị xoáy



Sử dụng hệ thống điều khiển



Tác dụng của công suất / cánh tà ( giới hạn tính năng của cánh tà đối với loại máy bay này)



Ảnh hưởng của trọng tâm đến đặc điểm xoáy



Rơi vào tình trạng xoáy ở các tư thế bay khác nhau



Giới hạn của máy bay



Mối quan hệ tổ bay - Kiểm tra an toàn



Các lỗi thường gặp khi đưa máy bay về trạng thái bình thường



BÀI TẬP BAY SỐ 11B



ĐƯA MÁY BAY VỀ TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG KHI BỊ XOÁY Ở GIAI ĐOẠN NÂNG CAO



Giới hạn của máy bay



Mối quan hệ tổ bay



Kiểm tra an toàn



Bắt đầu rơi vào trạng thái xoáy



Phát hiện & Xác định hướng xoáy



Thoát khỏi trạng thái xoáy ( tham khảo Tài liệu hướng dẫn bay)



Sử dụng hệ thống điều khiển



Hiệu quả của công suất / cánh tà ( giới hạn cánh tà phù hợp với loại xoáy)



Rơi vào tình trạng xoáy ở các tư thế bay khác nhau



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 12



CẤT CÁNH VÀ LẤY ĐỘ CAO TỚI VỊ TRÍ CẠNH 3



Mục đích:



Điều khiển - Các yếu tố ảnh hưởng đến đoạn chạy lấy đà và giai đoạn đầu lấy độ cao



Tốc độ rời đất chính xác, sử dụng bánh lái lên xuống ( bảo vệ bánh mũi), bánh lái hướng và công suất 



Ảnh hưởng của gió ( kể cả gió cạnh)



Tác dụng của cánh tà (quyết định sử dụng cánh tà và số lượng cho phép)



Ảnh hưởng của mặt đất và độ dốc đến đoạn chạy đà cất cánh



Ảnh hưởng của trọng lượng, độ cao và nhiệt độ đến đặc tính cất cánh và lấy độ cao



Kiểm tra trước khi cất cánh



Phương thức kiểm tra không lưu ( trước khi cất cánh)



Các phương thức trước và sau cất cánh



Phương thức giảm tiếng ồn



Chú ý bánh đuôi ( nếu áp dụng)



Các phương thức cất cánh với đường CHC ngắn/ mềm



CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN NGUY



Đình chỉ cất cánh



Hỏng động cơ sau cất cánh



Mối quan hệ tổ bay và phương thức kiểm soát không lưu



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 12



CẤT CÁNH VÀ LẤY ĐỘ CAO TỚI CẠNH 3



Kiểm tra trước khi cất cánh



Cất cánh theo chiều gió



Bảo vệ bánh mũi



Cất cánh gió cạnh



Các kỹ năng trong lúc cất cánh và sau cất cánh



Phương thức/kỹ thuật cất cánh với đoạn chạy đà ngắn và mềm ( kể cả tính toán tính năng)



Phương thức giảm tiếng ồn



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 13



ĐỔI ĐẦU TIẾP CẬN VÀ HẠ CÁNH



Mục đích:



Cạnh 3, cạnh 4, tiếp cận - vị trí và các thao tác



Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận chót và hạ cánh xả đà



Ảnh hưởng của trọng lượng



Ảnh hưởng của độ cao và nhiệt độ



Ảnh hưởng của gió



Tác dụng của cánh tà 



Hạ cánh



Ảnh hưởng của mặt đất và độ dốc đến hạ cánh xả đà



Các kiểu tiếp cận và hạ cánh:



Có công suất 



Gió cạnh



Cánh tà nhỏ ( ở giai đoạn phù hợp)



Đường tầm



Đường CHC ngắn



Mặt đường CHC mềm



Chú ý đến loại máy bay bánh đuôi 



Tiếp cận hụt



Điều khiển động cơ



Lưu ý nhiễu động do máy bay



Lưu ý gió cắt



Mối quan hệ tổ bay và các phương thức kiểm tra không lưu



Hạ cánh hụt - bay lại



Chú ý quan sát bên ngoài



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 13



ĐỔI ĐẦU TIẾP CẬN VÀ HẠ CÁNH



Các phương thức vòng lượn - cạnh 3, cạnh 4



Tiếp cận và hạ cánh có sử dụng công suất động cơ



Bảo vệ bánh mũi



Ảnh hưởng của gió đến tốc độ tiếp cận và tốc độ tiếp đất, sử dụng cánh tà 



Tiếp cận và hạ cánh gió cạnh



Đường tầm khi tiếp cận và hạ cánh



Tiếp cận và hạ cánh thả cánh tà nhỏ ( đoạn xả đà hạ cánh ngắn và mềm)



Các phương thức hạ cánh với đường xả đà ngắn và mềm



Hạ cánh tiếp bánh đuôi trước ( đối với máy bay bánh đuôi)



Tiếp cận hụt / bay lại



Hạ cánh hụt / bay lại



Các phương thức giảm tiếng ồn



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 14



BAY ĐƠN LẦN ĐẦU VÀ BAY CỦNG CỐ



Tóm tắt lại các nội dung cần thiết trước khi cho học viên bay đơn lần đầu



Chú ý: Trong các chuyến bay ngay sau thời gian bay đơn vòng lượn củng cố phải có các yếu tố sau:



Các phương thức rời và vào vòng lượn



Không vực gần ( hạn chế, khu vực có kiểm soát không lưu...)



Bay vòng theo la bàn



Ý nghĩa và cách sử dụng QDM



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 14



BAY ĐƠN LẦN ĐẦU VÀ CỦNG CỐ



Trong các chuyến bay ngay sau thời gian bay đơn vòng lượn củng cố phải có các yếu tố sau:



Các phương thức rời và vào vòng lượn



Không vực gần ( hạn chế, khu vực có kiểm soát không lưu...)



Bay vòng theo la bàn



Tiếp nhận QDM



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 15



BAY VÒNG GIAI ĐOẠN NÂNG CAO



Mục đích:



Các lực



Sử dụng công suất động cơ



Ảnh hưởng của các yếu tố chất tải:



Chú ý đến cấu trúc 




Tăng tốc độ thất tốc



Các ảnh hưởng về sinh lý



Tốc độ và bán kính bay vòng



Vòng gắt, mực vòng, vòng giảm thấp và vòng lấy độ cao



Thất tốc khi bay vòng



* Rơi vào trạng thái xoáy khi bay vòng - đưa về trạng thái bình thường ở giai đoạn đầu



* Xoáy xuống



Các tư thế bất bình thường và đưa về trạng thái bình thường



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



* Cần chú ý đến các giới hạn hoạt động và tham khảo Sổ tay người người khai thác, Tài liệu hướng dẫn bay, Sổ tay khai thác của người lái về trọng tải và cân bằng và các giới hạn khác khi thực hành bay xoáy.



BÀI TẬP BAY SỐ 15



BAY VÒNG GIAI ĐOẠN NÂNG CAO



Vòng gắt, vòng gắt khi bay bằng, khi lấy độ cao và giảm thấp



Thất tốc khi bay vòng



Xoáy xuống



Rơi vào tình trạng xoáy khi bay vòng



Đưa về trạng thái bình thường từ các tư thế bay bất bình thường



Tốc độ bay vòng tối đa



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 16



HẠ CÁNH BẮT BUỘC KHÔNG CÓ CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ



Mục đích:



Chọn vùng hạ cánh bắt buộc



Chuẩn bị thay đổi kế hoạch bay



Cự ly đường trượt xuống - đặc điểm



Chuẩn bị giảm thấp



Các vị trí chủ yếu



Kiểm tra hỏng hóc động cơ



Sử dụng radio - phương thức liên lạc khẩn nguy



Cạnh 4



Tiếp cận cuối



Bay lại



Các chú ý khi hạ cánh



Các thao tác sau hạ cánh - đảm bảo an toàn cho máy bay



Nguyên nhân hỏng động cơ



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 16



HẠ CÁNH BẮT BUỘC KHÔNG CÓ CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ



Phương thức hạ cánh bắt buộc



Chọn vùng hạ cánh:



Quy định về thay đổi kế hoạch



Cự ly bay lượn - đặc điểm



Chuẩn bị giảm thấp



Các vị trí chủ yếu



Kiểm tra hỏng hóc động cơ



Làm mát động cơ



Sử dụng radio



Cạnh 4



Tiếp cận cuối



Hạ cánh



) Khi thực hiện bài 



Các thao tác sau khi hạ cánh:

) luyện ở một



Đảm bảo an toàn cho máy bay

) sân bay



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 17



HẠ CÁNH PHÒNG NGỪA



Mục đích:



Các trường hợp cần thiết ( trong khi bay):



Chọn vùng hạ cánh và phương thức liên lạc



Kiểm tra trên không



Tiếp cận giả định



Lấy độ cao bay lên



Hạ cánh ở sân bay bình thường



Hạ cánh ở sân bay không còn sử dụng 



Hạ cánh ở sân bay bình thường



Vòng lượn và tiếp cận



Các thao tác sau khi hạ cánh



Đảm bảo an toàn cho máy bay



Mối quan hệ tổ bay



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 17



HẠ CÁNH PHÒNG NGỪA



Các trường hợp cần thiết ( trong khi bay):



Chọn vùng hạ cánh và phương thức liên lạc



Kiểm tra trên không



Tiếp cận giả định



Lấy độ cao bay lên



Hạ cánh ở sân bay bình thường



Hạ cánh ở sân bay không còn sử dụng 



Hạ cánh sân bay bình thường



Vòng lượn và tiếp cận



Các thao tác sau khi hạ cánh



Đảm bảo an toàn cho máy bay



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 18A



DẪN ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI LÁI



Lập kế hoạch bay



Mục đích:



Dự báo thời tiết và thời tiết thực tế



Chọn và chuẩn bị bản đồ



Chọn tuyến đường:



Không vực được quy định/có kiểm soát



Các vùng nguy hiểm, vùng cấm và hạn chế



Độ cao an toàn



Tính toán:



Hướng từ và thời gian trên đường bay



Tiêu thụ nhiên liệu



Trọng tải và cân bằng



Trọng tải và tính năng



Các thông tin về chuyến bay:



NOTAM ...



Thông báo tần số radio theo quy định



Chọn sân bay dự bị



Tài liệu máy bay



Thông báo chuyến bay



Đặt phương thức bay đi



Các kế hoạch bay



Sân bay đi



Tổ chức công việc trong buồng lái



Phương thức bay đi:



Đặt khí áp



Phương thức đặt hướng



Thông báo giờ hạ cánh theo dự kiến



Trên đường bay:



Đọc bản đồ - xác định các đặc điểm trên mặt đất



Duy trì độ cao và hướng



Điều chỉnh thời gian đến và hướng, ảnh hưởng của gió, góc dạt và kiểm tra địa tốc 



Bảo quản tài liệu máy bay



Sử dụng radio ( kể cả VDF nếu áp dụng)



Điều kiện thời tiết tối thiểu để tiếp tục chuyến bay



Các quyết định trong khi bay, phương thức đi sân bay dự bị



Hoạt động trong không vực được quy định/có kiểm soát



Các phương thức tiến nhập, chuyển tiếp và đi



Dẫn đường ở mức tối thiểu



Phương thức khi không xác định được vị trí


) kể cả phương thức



Mất phương thức





) liên lạc



Sử dụng phương tiện trợ giúp dẫn đường radio



Phương thức bay đến



Phương thức tiến nhập vòng lượn tại sân 



Đạt khí áp, phương thức liên lạc ...



Vào vòng lượn ( ở sân bay có kiểm soát và không kiểm soát)



Phương thức bay vòng lượn



Phương thức đỗ



An toàn khi tiếp nhiên liệu và vào chỗ đỗ



BÀI TẬP BAY SỐ 18A



DẪN ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI LÁI



Lập kế hoạch bay;



Thời tiết dự báo và thời tiết thực tế



Chọn và chuẩn bị bản đồ



Chọn tuyến đường



Vùng trời có kiểm soát



Vùng nguy hiểm, vùng cấm và vùng hạn chế



Độ cao an toàn



Tính toán:



Hướng từ và thời gian bay trên đường 



Tiêu thụ nhiên liệu



Trọng tải và cân bằng



Trọng tải và tính năng



Các thông tin về chuyến bay:



NOTAM ...



Thông báo tần số radio theo quy định



Chọn sân bay dự bị



Tài liệu máy bay



Thông báo chuyến bay



Các phương thức huấn lệnh chuyến bay



Kế hoạch bay



SÂN BAY CẤT CÁNH



Tổ chức công việc trong buồng lái



Phương thức cất cánh



Đặt đồng hồ đo độ cao



Trên đường bay:



Thông báo thời gian đến theo dự kiến



Ảnh hưởng của gió, góc dạt, kiểm tra địa tốc



Duy trì độ cao và hướng



Bảo quản nhật ký máy bay



Sử dụng radio ( kể cả VDF nếu áp dụng)



Điều kiện thời tiết tối thiểu để tiếp tục chuyến bay



Các quyết định trong khi bay



Phương thức đi sân bay dự bị



Điều khiển máy bay trong vùng trời có kiểm soát



Các phương thức tiến nhập, chuyển tiếp và đi



Phương thức khi không xác địnhđược vị trí







Mất phương thức









Sử dụng phương tiện radio dẫn đường trợ giúp 



Phương thức đến



Phương thức tiến vào sân bay



Đặt khí áp, phương thức liên lạc ..



Vào vòng lượn 



Phương thức vòng lượn đổi đầu



Phương thức đỗ



An toàn cho máy bay



Tiếp nhiên liệu 



Vào chỗ đỗ



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 18B



DẪN ĐƯỜNG Ở MỰC THẤP / TẦM NHÌN HẠN CHẾ



Mục đích:



Chú ý chung:



Các quy định về lập kế hoạch trước khi bay vào/ra các hành lang 



Quy tắc ATC, khả năng của người lái và trang bị của máy bay



Các hành lang vào/ra có áp dụng luật lệ quy định riêng đối với từng nơi



Làm quen với mực bay thấp:



Các thao tác trước khi giảm thấp



Tầm nhìn theo cảm giác và giữ độ cao ở độ cao thấp



Ảnh hưởng của tốc độ và quán tính khi bay vòng



Ảnh hưởng của gió và tình trạng nhiễu động



Điều khiển máy bay ở mực thấp:



Điều kiện thời tiết



Mây thấp và tầm nhìn tốt



Mây thấp và tầm nhìn hạn chế



Tránh mưa trung bình đến mưa rào



Ảnh hưởng của mưa đá



Bay vào vòng lượn



Bay vòng lượn, tiếp cận và hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu



Mối quan hệ tổ bay



BÀI TẬP BAY SỐ 18B



DẪN ĐƯỜNG Ở MỰC THẤP



Làm quen với mực bay thấp



Các hành lang vào/ra và các khu vực áp dụng quy tắc của địa phương



Các thao tác trước khi giảm thấp



Quan sát bằng mắt và giữ độ cao ở độ cao thấp



Ảnh hưởng của tốc độ và quán tính khi bay vòng



Ảnh hưởng của gió và tình trạng nhiễu động



Các rủi ro khi bay ở mực thấp



Điều khiển máy bay ở mực thấp:



Điều kiện thời tiết



Mây thấp và tầm nhìn tốt



Mây thấp và tầm nhìn hạn chế



Tránh mưa rào



Ảnh hưởng của nước mưa (tầm nhìn phía trước)



Bay vào vòng lượn



Bay vòng, tiếp cận và hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu



Mối quan hệ tổ bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 18C



SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN RADIO DẪN ĐƯỜNG TRỢ GIÚP THEO QUY TẮC BAY BẰNG MẮT



Mục đích:



a.  Sử dụng đài VOR




- Đài VOR, thông báo (AIP)




- Tầm nhận tín hiệu




- Lựa chọn và xác định




- Phương vị và phương pháp đánh số




- Sử dụng đài đa phương vị OBS




- Đến và đi khỏi đài




- Chọn, tiến nhập và giữ phương vị




- Sử dụng 2 đài để xác định vị trí



b.  Sử dụng thiết bị dò hướng tự động ( ADF)




- Đài NDB, AIP



- Tầm nhận tín hiệu




- Lựa chọn và nhận dạng




- Định hướng của đài NDB




- Quay trở về đài NDB



c.  Sử dụng thiết bị dò hướng VHF (VHF/DF)




- Thiết bị VHF/DF, AIP




- Phương thức liên lạc




- Nhận QDM và QTE



d.  Sử dụng thiết bị radar




- Thiết bị radar và các quy định dịch vụ, AIS




- Các loại dịch vụ




- Phương thức liên lạc và sử dụng máy nhận dạng




- Chọn chế độ




- Mã khẩn nguy



e.  Sử dụng thiết bị đo khoảng cánh (DME)




- Thiết bị DME, AIP




- Chế độ vận hành




- Tầm nghiêng



f.  Sử dụng hệ thống dẫn đường khu vực và hệ thống dẫn đường qua vệ tinh ( RNAV - SATNAV)




- Hệ thống dẫn đường




- Chế độ vận hành




- Giới hạn



BÀI TẬP BAY SỐ 18C



DẪN ĐƯỜNG RADIO



a.  Sử dụng đài VOR




- Đài VOR, AIP, tần số




- Lựa chọn và xác định




- Đa phương vị ( OBS)




- Sử dụng OBS




- Chỉ đường đến-đi , định hướng




- Thiết bị chỉ chệch đường bay(CDI)




- Xác định phương vị




- Tiến nhập và giữ phương vị




- Qua đài VOR




- Xác định vị trí bằng 2 đài VOR



b.  Sử dụng thiết bị dò hướng tự động ( ADF) và đài dẫn đường vô hướng sóng trung (NDB)




- Thiết bị ADF, đài NDB, AIP, tần số




- Lựa chọn và nhận dạng




- Định hướng của đài NDB




- Về đài NDB



c.  Sử dụng thiết bị dò hướng VHF (VHF/DF)




- Thiết bị VHF/DF, AIP, tần số




- Phương thức liên lạc ATC




- Xác định QDM và quay về



d.  Sử dụng thiết bị radar của sân bay/ trên đường bay




- Thiết bị radar, AIP




- Phương thức liên lạc ATC 




- Trách nhiệm của người lái




- Radar thứ cấp




- Máy hỏi đáp




- Chọn chế độ




- Hỏi và đáp



e.  Sử dụng thiết bị đo khoảng cánh (DME)




- Chọn và nhận dạng thiết bị




- Chế độ vận hành



f.  Sử dụng hệ thống dẫn đường khu vực và hệ thống dẫn đường qua vệ tinh ( RNAV - SATNAV)




- Đặt hệ thống




- Vận hành




- Ý nghĩa



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 19



GIỚI THIỆU BAY BẰNG THIẾT BỊ



Mục đích:



Các thiết bị bay



Đặc điểm về sinh lý



Hiểu biết về thiết bị đồng hồ



Thiết bị đồng hồ chỉ trạng thái máy bay (đồng hồ chân trời)



Đồng hồ chỉ góc lên xuống



Đồng hồ chỉ độ nghiêng



Các thiết bị hiển thị bằng số



Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ chỉ thế bay



Trạng thái lên xuống



Trạng thái bay nghiêng



Duy trì hướng và cân bằng chuyến bay



Giới hạn của thiết bị ( kể cả hỏng hóc thiết bị)



THẾ BAY, CÔNG SUẤT VÀ TÍNH NĂNG



Đồng hồ chân trời:



Đồng hồ điều khiển



Thiết bị chỉ tính năng



Hiệu quả của việc thay đổi công suất động cơ và thay đổi thế bay



Kiểm tra chéo các tham số



Công dụng của các thiết bị



Chỉ trực tiếp và gián tiếp ( đồng hồ tính năng)



Tín hiệu báo hỏng đồng hồ



Quan sát phương vị chọn



CÁC THAO TÁC BAY CƠ BẢN 



Bay thẳng và mực bay với các tốc độ và trạng thái khác nhau của máy bay 



Lấy độ cao



Giảm thấp



Tốc độ vòng tiêu chuẩn



Bay bằng vào hướng chọn trước



Lấy độ cao vào hướng chọn trước



Giảm thấp vào hướng chọn trước



BÀI TẬP BAY SỐ 19



GIỚI THIỆU BAY BẰNG THIẾT BỊ



Cảm giác sinh học



Hiểu biết về thiết bị



Đồng hồ chân trời



Thế bay lên xuống



Thế bay nghiêng



Duy trì hướng và cân bằng chuyến bay



Thế bay thiết bị



Hiệu quả của việc thay đổi công suất và trạng thái bay



Kiểm tra chéo các tham số



Quan sát phương vị chọn



CÁC THAO TÁC BAY CƠ BẢN



Bay thẳng và bay bằng với các tốc độ và trạng thái khác nhau của máy bay 



Lấy độ cao



Giảm thấp



Tốc độ vòng tiêu chuẩn



Bay bằng vào hướng chọn trước



Lấy độ cao vào hướng chọn trước



Giảm thấp vào hướng chọn trước



GT-CB 1.355
Mẫu đơn xin gia hạn và hồi phục năng định giáo viên bay (FI(A))  



Xem QCHK-CB 1.355



			SỐ GIỜ HUẤN LUYỆN BAY


( Xem QCHK-CB 1.355(a)(1))









			Giáo viên bay xin gia hạn năng định giáo viên bay phải ghi số giờ huấn luyện bay trong 36 tháng vừa qua





			Máy bay một động cơ


			Máy bay nhiều động cơ


			Thiết bị









			Ngày


			Đêm


			Ngày






			Đêm


			





			Tổng số giờ hướng dẫn ( 36 tháng vừa qua):









			Tổng số giờ hướng dẫn ( 12 tháng vừa qua):









			HỘI THẢO HỒI PHỤC GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN BAY



( Xem QCHK-CB 1.355(a)(2)









			





			1


			Chứng nhận ông   ...  đã tham dự Hội thảo giáo viên bay được Cục HKDDVN phê chuẩn





			





			2


			Các chi tiết về người tham dự hội thảo:









			Họ và tên:






			Địa chỉ:





			Số bằng lái:






			Ngày hết hạn năng định FI:





			


			





			3


			Các thông tin về Hội thảo:









			Ngày tổ chức Hội thảo:






			Địa điểm:





			


			





			4


			Chứng nhận của người phụ trách tổ chức Hội thảo:









			Tôi chứng nhận các số liệu trên đây là chính xác và Hội thảo Giáo viên bay đã được thực hiện như phê chuẩn của Cục HKDDVN





			Ngày phê chuẩn:


			


			Họ tên người tổ chức:






			





			Ngày tháng, địa điểm:


			


			Chữ ký:






			





			5


			Cam đoan của người dự Hội thảo:









			Tôi xin cam đoan các số liệu từ mục 1 đến mục 3 là đúng sự thật





			Chữ ký của người tham dự Hội thảo:





			





			KIỂM TRA TAY NGHỀ


( Xem QCHK-CB 1.355(a)(3)





			Tôi chứng nhận ông ......................... đạt kết quả tốt trong đợt bay kiểm tra  khả năng huấn luyện bay





			Thời gian bay:


			Sử dụng máy bay/buồng lái giả định:









			Bài luyện chính:









			Họ tên giáo viên kiểm tra bay:


			Số bằng lái:









			Thời gian và địa điểm:






			Chữ ký:








CTH-CB 1.365



Khoá huấn luyện năng định giáo viên năng định loại máy bay nhiều người lái (TRI(MPA))



Xem QCHK-CB 1.365



MỤC ĐÍCH CỦA KHOÁ HUẤN LUYỆN



1.  Huấn luyện đầy đủ cho học viên kỹ thuật truyền đạt kiến thức lý thuyết, kỹ thuật huấn luyện bay và huấn luyện bay thiết bị huấn luyện mô phỏng sao cho học viên có thể thực hiện giảng dạy để cấp năng định loại máy bay nhiều người lái thuộc phạm vi mình được đào tạo ( xem QCHK-CB 1.365)



QUẢN LÝ KHOÁ HUẤN LUYỆN



2.  Trong suốt khoá huấn luyện học viên phải có hồ sơ về quá trình học tập, giáo viên huấn luyện năng định loại do Cục HKDD chỉ định phải đánh giá khả năng dạy của học viên trước khi cấp năng định giáo viên năng định loại.



PHẦN 1



DẠY VÀ HỌC



			STT






			





			1


			TIẾN TRÌNH HỌC









			


			Động cơ thúc đẩy





			


			Nhận thức và hiểu biết





			


			Trí nhớ và vận dụng trí nhớ



Thói quen và thay đổi thói quen



Những cản trở trong quá trình học



Yếu tố kích thích học tập



Phương pháp học



Tốc độ học









			2


			TIẾN TRÌNH DẠY









			


			Các yếu tố giúp dạy có hiệu quả



Lập kế hoạch của hoạt động dạy



Phương pháp dạy



Dạy từ cái ‘biết’ đến cái ‘không biết’



Sử dụng ‘kế hoạch bài giảng’









			3


			PHƯƠNG CHÂM, ĐƯỜNG LỐI HUẤN LUYỆN









			


			Tầm quan trọng của khoá huấn luyện theo kế hoạch đã được phê chuẩn



Tầm quan trọng của chương trình có kế hoạch



Kết hợp kiến thức lý thuyết và thực hành bay









			4


			KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN









			a


			Kiến thức lý thuyết - kỹ thuật truyền thụ trên lớp



Sử dụng phương tiện huấn luyện trợ giúp



Bài giảng theo nhóm



Tóm tắt của từng cá nhân



Sự tham gia/ thảo luận của học viên









			b


			Bay - kỹ thuật huấn luyện trên không



Môi trường bay/ buồng lái



Kỹ thuật huấn luyện áp dụng



Sự phán đoán và ra quyết định trong khi bay, sau chuyến bay









			5


			KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN









			a


			Đánh giá khả năng của học viên



Mục đích của các đợt kiểm tra chất lượng



Ôn lại kiến thức



Chuyển từ kiến thức sang hiểu biết



Phát triển hiểu biết thành hành động



Sự cần thiết phải đánh giá mức độ tiến bộ









			b


			Phân tích lỗi của học viên



Tìm nguyên nhân của lỗi



Khắc phục lỗi lớn trước, lỗi nhỏ sau



Tránh phê bình quá mức



Cách truyền đạt cần rõ ràng, súc tích









			6


			CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN









			


			Lập kế hoạch bài giảng



Chuẩn bị



Giải thích và chứng minh



Sự tham gia và thực hành của học viên



Đánh giá









			7


			KHẢ NĂNG VÀ CÁC HẠN CHẾ CỦA CON NGƯỜI TRONG HUẤN LUYỆN BAY









			


			Các yếu tố về triết học



Các yếu tố tâm lý



Cách xử lý thông tin của con người



Cách xử sự



Phát triển khả năng phán đoán và ra quyết định









			8


			CÁC RỦI RO DO HỎNG HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG GIẢ ĐỊNH TRÊN MÁY BAY TRONG SUỐT CHUYẾN BAY









			


			Chọn độ cao an toàn



Tầm quan trọng của ‘kỹ năng làm thao tác giả định’



Nắm vững hoàn cảnh



Tuân thủ phương thức khắc phục









			9


			QUẢN LÝ KHOÁ HUẤN LUYỆN









			


			Hồ sơ huấn luyện bay và huấn luyện lý thuyết



Nhật ký bay của từng người lái



Chương trình bay và chương trình trên mặt đất



Tài liệu nghiên cứu



Các mẫu biểu chính thức



Sổ tay bay, Sổ tay hướng dẫn, Sổ tay khai thác của người lái



Các tài liệu cho phép của chuyến bay



Tài liệu của máy bay



Các quy định về bằng lái không chuyên.








PHẦN 2



HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT



1.  Khoá huấn luyện phải thực hiện huấn luyện kiểu loại máy bay mà học viên sẽ hướng dẫn sau khi kết thúc khoá học. Trong chương trình huấn luyện phải nêu chi tiết nội dung kiến thức lý thuyết.



2.  Phải xác định và áp dụng các yếu tố con người ( như nêu ở chương trình ATPL 040) liên quan đến các mặt huấn luyện phối hợp làm việc trong tổ lái nhiều thành viên.



3.  Nội dung chương trình huấn luyện phải bao gồm các bài luyện áp dụng cho loại máy bay đó.



4.  Học viên học khoá huấn luyện năng định giáo viên năng định loại phải được dạy và quen với việc hướng dẫn từ vị trí của lái phụ.



Các bài tập huấn luyện



5.  Buồng lái mô phỏng



a.  Sử dụng danh mục kiểm tra, đặt radio/ phương tiện dẫn đường trợ giúp;



b.  Khởi động động cơ;



c.  Kiểm tra cất cánh;



d.  Cất cánh bằng thiết bị, chuyển sang thiết bị sau khi nâng khỏi mặt đất;



e.  Cất cánh gió cạnh;



f.  Hỏng động cơ khi cất cánh giữa V1 và V2;



g.  Đình chỉ cất cánh trước V1;



h.  Đặt điểm bay ở vị trí số Mach lớn (nếu áp dụng);



i.  Vòng gắt;



j.  Lấy lại trạng thái bình thường khi gần thất tốc, trạng thái cất cánh, trạng thái bình thường, trạng thái hạ cánh



k.  Tiếp cận thiết bị tới độ cao quyết định (DH) tối thiểu theo quy định hoặc tới độ cao giảm thấp tối thiểu, một động cơ hỏng giả định khi tiếp cận và hạ cánh hoặc bay lại;



l.  Đình chỉ hạ cánh và bay lại;



m.  Hạ cánh gió cạnh.



Khai thác CAT II và CAT III, nếu áp dụng



6




a.  Tiếp cận chính xác, tự động với tự động tay ga và bay lại với bảng điều khiển bay vì máy bay hoặc thiết bị mặt đất hỏng;



b.  Bay lại vì điều kiện thời tiết;



c.  Bay lại ở độ cao DH vì máy bay lệch khỏi đường tim;



d.  Một trong các tiếp cận CAT II/CAT III phải dẫn đến hạ cánh.



Máy bay



7
a.    Làm quen với các hệ thống điều khiển khi kiểm tra bên ngoài;



b.  Sử dụng danh mục kiểm tra, đặt radio và phương tiện dẫn đường trợ giúp, khởi động động cơ;



c.  Lăn;



d.  Cất cánh;



e.  Hỏng động cơ khi cất cánh, ngay sau V2, sau khi đạt trạng thái bay lên;



f.  Các phương thức khẩn nguy khác ( nếu cần);



g.  Tiếp cận thiết bị tới độ cao DH tối thiểu theo quy định, điều khiển bằng tay khi 1 động cơ hỏng khi tiếp cận, hạ cánh và bay lại;



h.  Bay lại với một động cơ giả định không hoạt động từ độ cao DH tối thiểu theo quy định;



i.  Hạ cánh với 1 động cơ ( trọng yếu) giả định không làm việc.



CTH-CB 1.380



Khoá huấn luyện năng định giáo viên năng định hạng máy bay nhiều động cơ một người lái (CRI(SPA))



Xem QCHK-CB 1.380



MỤC TIÊU KHOÁ HUẤN LUYỆN



1.  Nội dung khoá huấn luyện:



a.  Các bộ môn lý thuyết;



b.  Giảng bình rút kinh nghiệm các chuyến bay bình thường, bất bình thường và các trường hợp khẩn nguy;



c.  Huấn luyện trên không về các trường hợp bình thường, bất bình thường và khẩn nguy, kể cả tối thiểu 4 giờ huấn luyện bay với phương thức không cân bằng.



HUẤN LUYỆN LÝ THUYẾT



2.  Nội dung chương trình này chỉ liên quan đến việc huấn luyện trên máy bay nhiều động cơ. Bởi vậy, cần phải ôn lại các mặt kiến thức khác chung cho cả máy bay 1 động cơ và nhiều động cơ như vận hành và điều khiển máy bay với tất cả các động cơ đều hoạt động, sử dụng những phần thích hợp trong chương trình các môn học lý thuyết của khoá huấn luyện giáo viên bay ( CTH-CB 1.340). Ngoài ra, khoá huấn luyện lý thuyết phải có 25 giờ học trên lớp nhằm phát triển khả năng truyền thụ kiến thức và hiểu biết theo quy định về các bài tập trên không máy bay nhiều động cơ cho học viên. Phần này bao gồm cả các đợt giảng bình rút kinh nghiệm bài tập trên không.



HUẤN LUYỆN BAY



3.  Mục đích của huấn luyện bay là đảm bảo học viên có khả năng dạy các bài tập trên không một cánh an toàn và hiệu quả cho khoá huấn luyện năng định hạng máy bay nhiều động cơ.



TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH KHOÁ HUẤN LUYỆN



4.  Sau khi kết thúc khoá huấn luyện, học viên phải dự kỳ kiểm tra kỹ năng theo Phần 2,3,5 và 7, Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.330 và 1.345 cho năng định CRI(SPA) máy bay nhiều động cơ, kỳ kiểm tra kỹ năng theo Phần 2,3,và 7 Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.330 & 1.345 cho năng định CRI(SPA) máy bay 1 động cơ.



PHẦN 1



DẠY VÀ HỌC



			STT






			





			1


			TIẾN TRÌNH HỌC









			


			Động cơ thúc đẩy





			


			Nhận thức và hiểu biết





			


			Trí nhớ và vận dụng trí nhớ



Thói quen và thay đổi thói quen



Những cản trở trong quá trình học



Yếu tố kích thích học tập



Phương pháp học



Tốc độ học









			2


			TIẾN TRÌNH DẠY









			


			Các yếu tố giúp dạy có hiệu quả



Lập kế hoạch của hoạt động dạy



Phương pháp dạy



Dạy từ cái ‘biết’ đến cái ‘không biết’



Sử dụng ‘kế hoạch bài giảng’









			3


			PHƯƠNG CHÂM, ĐƯỜNG LỐI HUẤN LUYỆN









			


			Tầm quan trọng của khoá huấn luyện theo kế hoạch đã được phê chuẩn



Tầm quan trọng của chương trình có kế hoạch



Kết hợp kiến thức lý thuyết và thực hành bay









			4


			KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN ÁP DỤNG









			a


			Kiến thức lý thuyết - kỹ thuật truyền thụ trên lớp



Sử dụng phương tiện huấn luyện trợ giúp



Bài giảng theo nhóm



Tóm tắt của từng cá nhân



Sự tham gia/ thảo luận của học viên









			b


			Bay - kỹ thuật huấn luyện trên không



Môi trường bay/ buồng lái



Kỹ thuật huấn luyện áp dụng



Sự phán đoán và ra quyết định trong khi bay, sau chuyến bay









			5


			KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN









			a


			Đánh giá khả năng của học viên



Mục đích của các đợt kiểm tra chất lượng



Ôn lại kiến thức



Chuyển từ kiến thức sang hiểu biết



Phát triển hiểu biết thành hành động



Sự cần thiết phải đánh giá mức độ tiến bộ









			b


			Phân tích lỗi của học viên



Tìm nguyên nhân của lỗi



Khắc phục lỗi lớn trước, lỗi nhỏ sau



Tránh phê bình quá mức



Cách truyền đạt cần rõ ràng, súc tích









			6


			CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN









			


			Lập kế hoạch bài giảng



Chuẩn bị



Giải thích và chứng minh



Sự tham gia và thực hành của học viên



Đánh giá









			7


			KHẢ NĂNG VÀ CÁC HẠN CHẾ CỦA CON NGƯỜI TRONG HUẤN LUYỆN BAY









			


			Các yếu tố về triết học



Các yếu tố tâm lý



Cách xử lý thông tin của con người



Cách xử sự



Phát triển khả năng phán đoán và ra quyết định









			8


			CÁC RỦI RO GIẢ ĐỊNH DO HỎNG HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG TRÊN MÁY BAY TRONG SUỐT CHUYẾN BAY









			


			Chọn độ cao an toàn



Tầm quan trọng của ‘kỹ năng làm thao tác giả định’



Nắm vững hoàn cảnh



Tuân thủ phương thức khắc phục









			9


			QUẢN LÝ KHOÁ HUẤN LUYỆN









			


			Hồ sơ huấn luyện bay và huấn luyện lý thuyết



Nhật ký bay của từng người lái



Chương trình bay và chương trình trên mặt đất



Tài liệu nghiên cứu



Các mẫu biểu chính thức



Sổ tay bay, Sổ tay hướng dẫn, Sổ tay khai thác của người lái



Các tài liệu cho phép của chuyến bay



Tài liệu của máy bay



Các quy định về bằng lái không chuyên.








PHẦN 2



CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



DỰ TÍNH PHÂN CHIA SỐ GIỜ TRÊN LỚP CỦA KHOÁ HUẤN LUYỆN LÝ THUYẾT



			Số giờ 



dạy


			Số giờ thực



 hành trên lớp


			Nội dung


			Số giờ kiểm tra 



chất lượng





			


			


			


			





			1.00


			


			Luật hàng không


			1.00









			2.00


			


			Tính năng, tất cả các động cơ đều hoạt động, trọng tải và cân bằng






			





			2.00


			


			Bay với các trạng thái không cân bằng.



Nguyên lý bay






			





			2.00


			2.00


			Điều khiển chuyến bay với các trạng thái không cân bằng



Vận tốc điều khiển tối thiểu và tốc độ an toàn



Khoá và tháo khoá cánh quạt (xuôi lá)






			





			2.00


			


			Tính năng trong chuyến bay không cân bằng






			1.00





			2.00


			


			Loại máy bay cụ thể - vận hành hệ thống



Giới hạn thân và động cơ






			1.00





			4.00


			5.00


			Giảng bình các bài luyện trên không






			





			15.00


			7.00


			


			3.00








Tổng số giờ của cả khoá: 25 giờ ( kể cả giờ kiểm tra chất lượng)



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN LÝ THUYẾT



LUẬT HÀNG KHÔNG



Định nghĩa nhóm từ tính năng của máy bay ( JAA)



Các phương pháp của yếu tố tính năng chung.



BAY VỚI CÁC ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT KHÔNG BẰNG NHAU



NGUYÊN LÝ BAY



CÁC VẤN ĐỀ




Tính không đối xứng




Điều khiển




Tính năng



LỰC VÀ NGẪU LỰC




Công suất động cơ lệch khỏi vị trí tiêu chuẩn




Ảnh hưởng của lá (cánh quạt hoặc động cơ) không đồng bộ 




Thay đổi lực cản 




Lực cản cánh quạt động cơ hỏng




Tăng tổng lực cản




Lực nâng không đồng bộ




Ảnh hưởng của dòng khí trượt không đều ở cánh quạt




Ảnh hưởng của trượt tới mực bay và bay vòng




Lực đẩy và ngẫu lực cạnh bánh lái hướng




Hiệu quả của cánh tay đòn



ĐIỀU KHIỂN BAY VỚI CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ KHÔNG BẰNG NHAU




Cách sử dụng, sử dụng sai và giới hạn của:





bánh lái hướng





bánh lái liệng





bánh lái lên xuống




Hiệu quả của của độ nghiêng/ trượt cạnh/ cân bằng




Giảm ảnh hưởng của bánh lái liệng/bánh lái hướng




Khả năng thất tốc vì hệ thống thăng bằng




Hiệu quả của mối liên hệ công suất động cơ




Ảnh hưởng của các lực tác dụng khi quá giới hạn




Lực chân và điều chỉnh



TỐC ĐỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI THIỂU VÀ TỐC ĐỘ AN TOÀN




Tốc độ điều khiển tối thiểu ( Vmc)




Định nghĩa




Điểm xuất phát




Các yếu tố ảnh hưởng (Vmc)





lực đẩy





trọng lượng và vị trí trọng tâm





độ cao





càng





cánh tà 





cửa thông gió trên vỏ động cơ/ lá tản nhiệt





tình trạng nhiễu động/gió giật





phản ứng của người lái/ mức độ thành thạo





bay nghiêng về phía động cơ hoạt động





lực cản





xuôi lá





động cơ trọng yếu



 
Tốc độ cất cánh an toàn




Xác định/ điểm xuất phát của V2




Các mã V có liên quan khác



TÍNH NĂNG MÁY BAY - 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG HOẠT ĐỘNG




Ảnh hưởng do quá công suất động cơ




Trần bay một động cơ 




Bay bằng, phạm vi và thời gian bay là trên không




Tăng tốc/giảm tốc




Lực đẩy bằng không, xác định và mục đích



CÁNH QUẠT




Biến cự - quy tắc chung




Cơ cấu và giới hạn xuôi lá/không xuôi lá cánh quạt




( vòng/phút tối thiểu)



LOẠI MÁY BAY ĐẶC BIỆT



MÁY BAY VÀ HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ




Hoạt động bình thường




Hoạt động bất bình thường




Phương thức khẩn nguy



GIỚI HẠN - THÂN MÁY BAY




Các yếu tố tải




Càng / cánh tà giới hạn tốc độ ( Vlo và Vfe)




Tốc độ khi nhiễu động (Vra)




Tốc độ tối đa ( Vno và Vne)



GIỚI HẠN - ĐỘNG CƠ




Tốc độ vòng quay/phút (RPM) và áp lực ga đường ống




Nhiệt độ và áp lực dầu




Các phương thức khẩn nguy



TRỌNG TẢI VÀ CÂN BẰNG



( Kết hợp với Tài liệu hướng dẫn bay, Sổ tay khai thác của người lái)




Tài liệu trọng tải và cân bằng của loại máy bay




Ôn lại các quy tắc cơ bản




Tính toán cho đặc tính của loại máy bay 



TRỌNG TẢI VÀ TÍNH NĂNG



( Kết hợp với Tài liệu hướng dẫn bay, Sổ tay khai thác của người lái)




Tính toán cho đặc tính của loại máy bay ( tất cả các động cơ đều hoạt động)




Chạy đà cất cánh




Cự ly cất cánh




Cự ly tăng tốc, cự ly dừng




Cự ly hạ cánh




Xả đà hạ cánh




Cất cánh/ lấy độ cao lệch vào đường bay




Tính toán cho đặc tính của loại máy bay( một động cơ hoạt động)




Lấy độ cao vào đường bay




Cự ly hạ cánh



Xả đà hạ cánh



PHẦN 3



CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN BAY - BAY BÌNH THƯỜNG



Phần này tương tự như Phần Bài luyện trên không của khoá Giáo viên bay máy bay một động cơ, kể cả phần “ Giới thiệu bay bằng thiết bị”, riêng mục đích, mối quan hệ tổ bay và các lỗi thông thường là liên quan đến điều khiển máy bay nhiều động cơ.



Mục đích của Phần này là làm quen học viên với cách dạy phương thức khai thác và điều khiển máy bay nhiều động cơ, với tất cả các động cơ đều hoạt động.



Phần này đề cập đến các vấn đề sau:



1.  Làm quen với máy bay



2.  Chuẩn bị trước chuyến bay và kiểm tra máy bay



3.  Các phương thức khởi động động cơ



4.  Lăn



5.  Các phương thức trước khi cất cánh



6.  Cất cánh và bắt đầu lấy độ cao




ngược gió




gió cạnh




đường CHC ngắn



7.  Lấy độ cao



8.  Bay thẳng và bay bằng



9.  Giảm thấp ( kể cả phương thức giảm thấp khẩn nguy)



10.  Bay vòng



11.  Bay tốc độ nhỏ



12.  Thất tốc và đưa về trạng thái bình thường



13.  Bay bằng thiết bị - nội dung cơ bản



14.  Thao tác về các tình huống khẩn nguy ( trừ hỏng hóc động cơ)



15.  Bay vòng lượn, tiếp cận và hạ cánh





ngược gió





gió cạnh





đường CHC ngắn



16.  Hạ cánh hụt và bay lại



17.  Các thao tác sau chuyến bay



BÀI TẬP BAY



Các bài tập bay dưới đây được phát triển từ Chương trình cơ bản (máy bay 1 động cơ), chúng liên quan đến cách điều khiển các loại máy bay nhiều động cơ nhằm cho học viên thấy được cách sử dụng và tầm quan trọng của các hệ thống điều khiển và kỹ thuật còn mới đối với họ trong điều kiện bình thường, bất bình thường và khẩn nguy, riêng mục hỏng hóc động cơ và bay với công suất các động cơ không bằng nhau được giới thiệu riêng trong Các bài tập bay ở Phần 2.



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 1



LÀM QUEN VỚI MÁY BAY



Giới thiệu máy bay



Giải thích:




bố trí buồng lái




các hệ thống và hệ thống điều khiển



Động cơ máy bay



Danh mục kiểm tra và các kỹ năng



Sự khác nhau khi ngồi ở ghế giáo viên hướng dẫn



CÁC THAO TÁC KHẨN NGUY



Thao tác trong trường hợp cháy:




ở trên không




trên mặt đất



Kỹ năng thoát hiểm:




vị trí lối thoát hiểm




thiết bị khẩn nguy, như bình chữa cháy...



CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI BAY VÀ KIỂM TRA MÁY BAY



Tài liệu máy bay



Kiểm tra bên ngoài



Kiểm tra bên trong



Đai an toàn, điều chỉnh ghế ngồi/bàn đạp điều khiển bánh lái hướng



CÁC PHƯƠNG THỨC KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ



Sử dụng danh mục kiểm tra



Kiểm tra trước khi khởi động



Kiểm tra sau khởi động



BÀI TẬP BAY SỐ 1



LÀM QUEN VỚI MÁY BAY



Các đặc điểm bên trong



Bố trí buồng lái



Các hệ thống máy bay



Danh mục kiểm tra, các thao tác



Các thao tác trong trường hợp cháy ở trên không và trên mặt đất




- cháy động cơ




- cháy buồng khách




- cháy điện



Hỏng hóc hệ thống ( áp dụng cho từng loại máy bay)



Kỹ năng thoát hiểm




- vị trí và cách sử dụng lối thoát hiểm và thiết bị khẩn nguy



CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN BAY VÀ CÁC THAO TÁC SAU CHUYẾN BAY



Giấy phép đủ điều kiện bay và giấy phép bay của máy bay



Sổ tay kỹ thuật/ chứng chỉ bảo dưỡng



Trọng tải và cân bằng, tính năng



Kiểm tra bên ngoài



Kiểm tra bên trong, điều chỉnh đai an toàn, bàn đạp điều khiển bánh lái hướng



Khởi động và sưởi ấm động cơ



Kiểm tra sau khởi động



Kiểm tra liên lạc/dẫn đường radio



Kiểm tra và phương thức đặt khí áp kế 



Kiểm tra công suất động cơ



Giảm vòng quay và tắt động cơ



Hoàn thành thủ tục giấy tờ phục vụ máy bay



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI 2



LĂN



Phòng ngừa bất trắc trước khi lăn




trọng lượng càng lớn, quán tính càng lớn



Ảnh hưởng của công suất động cơ khác nhau



Các lưu ý khi đường lăn hẹp



Các lỗi thông thường



CÁC PHƯƠNG THỨC TRƯỚC KHI CẤT CÁNH



Sử dụng danh mục kiểm tra



Kiểm tra công suất động cơ



Kiểm tra trước khi cất cánh



Giáo viên hướng dẫn thông báo ngắn gọn các phương thức khi có tình huống khẩn nguy xẩy ra khi cất cánh, như hỏng động cơ



Các lỗi thông thường



CẤT CÁNH VÀ BẮT ĐẦU LẤY ĐỘ CAO



Kiểm soát không lưu



Các yếu tố ảnh hưởng đến cự ly/ chiều dài cất cánh



Tốc độ rời mặt đất đúng



Tầm quan trọng của tốc độ an toàn



Cất cánh gió cạnh, tính năng, các phương thức



Cất cánh với đường CHC ngắn, tính năng, các phương thức



Vận hành động cơ sau cất cánh, tay ga/góc lên/đồng bộ hoá động cơ



Các lỗi thông thường



LẤY ĐỘ CAO



Mối quan hệ tổ bay



Kiểm tra trước khi lấy độ cao



Kiểm tra động cơ



Sử dụng tay ga, hệ thống điều khiển góc lên xuống



Tốc độ lấy độ cao tối đa



Góc lấy độ cao tối đa



Đồng bộ các động cơ



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 2



LĂN



Kiểm tra trước khi lăn



Khởi động và dừng



Điều khiển tốc độ



Điều khiển hướng và bay vòng



Vòng trong khoảng không gian hạn chế



Rời nơi đỗ



Chuyển động tự do của bánh lái ( tầm quan trọng của khả năng đạp bàn đạp hết cỡ)



Kiểm tra đồng hồ



CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN NGUY



Hỏng phanh/ điều khiển bánh mũi



CÁC PHƯƠNG THỨC TRƯỚC CẤT CÁNH



Sử dụng danh mục kiểm tra



Kiểm tra công suất động cơ và hệ thống



Kiểm tra trước cất cánh



Hướng dẫn của giáo viên trong các trường hợp khẩn nguy khi cất cánh



CẤT CÁNH VÀ BẮT ĐẦU LẤY ĐỘ CAO



Các lưu ý về ATC



Điều khiển hướng và sử dụng công suất động cơ



Tốc độ rời mặt đất



Ảnh hưởng của gió cạnh và các phương thức



Cất cánh với đường CHC ngắn và phương thức



Các phương thức sau cất cánh




- thu càng




- thu cánh tà 




- đặt áp lực động cơ và RPM




- đồng bộ các động cơ




- các phương thức khác ( nếu áp dụng)



ở các giai đoạn phù hợp.



LẤY ĐỘ CAO



Kiểm tra trước khi lấy độ cao



Đặt công suất tốc độ lấy độ cao bình thường và tối đa



Động cơ và giới hạn RPM



Ảnh hưởng của độ cao tới áp lực động cơ, sử dụng hết công suất động cơ



Bay bằng - đặt công suất



Lấy độ cao với cánh tà thả 



Đưa máy bay về trạng thái lấy độ cao bình thường



Lấy độ cao trên đường bay ( lấy độ cao khi bay bằng)



Góc lấy độ cao tối đa



Các phương thức đặt khí áp



Tăng thời gian lấy độ cao và sử dụng cửa thông gió trên vỏ động cơ/lá tản nhiệt



Tính năng thiết bị



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 3



BAY THẲNG VÀ BAY BẰNG



Mối quan hệ tổ bay



Chọn công suất - điều khiển tay ga/ điều khiển góc lên xuống



Đồng bộ các động cơ



Tiêu thụ nhiên liệu



Sử dụng hệ thống mảnh điều chỉnh




bánh lái độ cao, bánh lái hướng ( bánh lái liệng nếu áp dụng)



Điều khiển cánh tà 




tác động đến trạng thái lên xuống




tác động đến tốc độ



Điều khiển càng




tác động đến trạng thái lên xuống




tác động đến tốc độ



Sử dụng hệ thống điều khiển hỗn hợp



Sử dụng hệ thống điều khiển không khí dự trữ, hệ thống điều khiển nhiệt bộ chế hoà khí



Điều khiển cửa thông gió trên vỏ động cơ/lá tản nhiệt



Sử dụng hệ thống thông gió và hệ thống nhiệt buồng khách



Vận hành và sử dụng các các hệ thống khác ( nếu áp dụng)



Các lỗi thông thường



GIẢM THẤP



Mối quan hệ tổ bay




kiểm tra trước khi giảm thấp



Giảm thấp trong trường hợp bình thường




chọn hệ thống điều khiển tay ga/điều khiển góc lên xuống




chú ý làm mát động cơ



Phương thức giảm thấp khẩn nguy



Các lỗi thông thường



BAY VÒNG



Mối quan hệ tổ bay



Vòng trung bình



Bay vòng lấy độ cao/giảm thấp



Vòng gắt ( 45 độ nghiêng hoặc hơn)



Các lỗi thông thường



BÀI TẬP BAY SỐ 3



BAY THẲNG VÀ BAY BẰNG



Với công suất động cơ bay đường dài bình thường:




- chọn công suất bay bằng




- áp lực đường ống/rpm




- đồng bộ động cơ




- sử dụng hệ thống mảnh điều chỉnh




- tính năng - phạm vi/ thời gian bay



Tính năng thiết bị



Điều khiển cánh tà ( ở các giai đoạn)




- tốc độ dưới Vfe



- tác động đến trạng thái lên xuống




- tác động đến tốc độ



Sử dụng hệ thống điều khiển hỗn hợp



Sử dụng hệ thống điều khiển không khí dự trữ/ điều khiển bộ chế hoà khí



Điều khiển cửa thông gió trên vỏ động cơ/lá tản nhiệt



Điều khiển hệ thống nhiệt/ thông gió buồng khách



Vận hành và sử dụng các hệ thống khác ( nếu áp dụng)



GIẢM THẤP



Kiểm tra trước khi giảm thấp



Chọn công suất - áp lực đường ống / rpm



Giảm thấp có công suất động cơ ( giảm thấp khi bay bằng)



Các chú ý khi làm mát động cơ




sử dụng cửa thông gió trên vỏ động cơ/lá tản nhiệt



Ra bằng



Giảm thấp với cánh tà thả



Giảm thấp với càng thả



Phương thức đặt khí áp



Đánh giá thiết bị



Giảm thấp khẩn nguy




- áp dụng cho từng loại máy bay




- giới hạn Vno trong điều kiện thời tiết nhiễu động



BAY VÒNG



Bay vòng trung bình



Bay vòng lấy độ cao và giảm thấp



Vòng gắt với 45 độ nghiêng



Đánh giá thiết bị



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 4



BAY VỚI VẬN TỐC NHỎ



Mối quan hệ tổ bay




bay với vận tốc Vs1 và Vso + 5 knots




đặc điểm vận hành của máy bay



“ Bay lại” giả định khi bay tốc độ nhỏ




với Vsse, cánh tà thả




 lưu ý thay đổi góc lên của mảnh điều chỉnh



Các lỗi thông thường



THẤT TỐC



Mối quan hệ tổ bay



Đặt công suất



Các dấu hiệu gần thất tốc



Biểu hiện thất tốc hoàn toàn



Đưa máy bay về trạng thái bình thường khi bị thất tốc hoàn toàn



Đưa máy bay về trạng thái bình thường khi bắt đầu thất tốc



Thất tốc và đưa về trạng thái bình thường khi máy bay đang trong trạng thái hạ cánh



Đưa máy bay ra khỏi thất tốc ở giai đoạn đầu trong trạng thái hạ cánh



BAY BẰNG THIẾT BỊ ( CƠ BẢN)



Bay thẳng và bay bằng



Lấy độ cao



Bay vòng



Giảm thấp



CÁC THAO TÁC TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN NGUY ( TRỪ HỎNG HÓC ĐỘNG CƠ)



Áp dụng cho từng loại máy bay



ĐỔI ĐẦU TIẾP CẬN VÀ HẠ CÁNH



Mối quan hệ tổ bay và kiểm soát không lưu



Cạnh 3



Tốc độ bay dưới Vfe


Sử dụng cánh tà ( nếu áp dụng)



Kiểm tra trước hạ cánh



Vị trí vòng vào cạnh 4



Cạnh 4



chọn công suất (tay ga/góc lên xuống), điều khiển cánh tà và điều khiển mảnh điều chỉnh




duy trì tốc độ bay đúng



Cạnh 5




điều chỉnh công suất ( phản ứng sớm khi máy bay thấp hơn đường tầm)




sử dụng thêm cánh tà ( theo quy định)




kiểm tra càng mở




chọn điểm tiếp đất




giảm tốc độ bay tới Vat




duy trì quỹ đạo tiếp cận



Hạ cánh




góc trượt xuống lớn




tăng cự ly hạ cánh và xả đà




tiếp cận và hạ cánh gió cạnh




các lưu ý khi có gió cạnh




tiếp cận và hạ cánh với đường CHC ngắn




phương thức sân bay ngắn hẹp - các chú ý



BÀI TẬP BAY SỐ 4



BAY VỚI VẬN TỐC NHỎ



Kiểm tra an toàn



Đặt và duy trì tốc độ ( cánh tà thu)




Vs1 + 5 knots




tính năng điều khiển



Đặt và duy trì tốc độ ( cánh tà thả)




Vso + 5 knots




tính năng điều khiển



Bay lại giả định khi bay tốc độ nhỏ với cánh tà thả




và tốc độ bay không dưới Vsse, tức tốc độ bay ở Vsse hoặc Vmca + 10 knots




tăng hết công suất và bắt đầu lấy độ cao




thay đổi góc lên xuống



Tiếp tục bay bình thường



THẤT TỐC



Mối quan hệ tổ bay



Đặt rpm



Các biểu hiện thất tốc



Đặc điểm khi thất tốc hoàn toàn



Thoát ra khỏi thất tốc hoàn toàn



Chú ý công suất động cơ



Lấy lại trạng thái bình thường ở giai đoạn đầu



Thất tốc và đưa về trạng thái bình thường khi hạ cánh



Đưa máy bay ra khỏi trạng thái thất tốc ở giai đoạn đầu khi hạ cánh



BAY BẰNG THIẾT BỊ ( CƠ BẢN)



Bay thẳng và bay bằng



Lấy độ cao



Bay vòng



Giảm thấp



CÁC THAO TÁC TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN NGUY ( TRỪ HỎNG HÓC ĐỘNG CƠ)



Áp dụng cho từng loại máy bay



ĐỔI ĐẦU, TIẾP CẬN VÀ HẠ CÁNH



Mối quan hệ tổ bay và ATC



Cạnh 3



Điều khiển tốc độ bay (dưới Vfe)



Sử dụng cánh tà 



Kiểm tra trước hạ cánh



Kiểm soát tốc độ và độ cao




bay vòng vào cạnh 4



Cạnh 4




chọn công suất




sử dụng cánh tà và điều khiển mảnh điều chỉnh




duy trì tốc độ hợp lý



Cạnh 5




sử dụng cánh tà bổ sung ( theo quy định)




kiểm tra càng thả




chọn điểm tiếp đất




giảm tốc độ bay xuống Vat



duy trì quỹ đạo tiếp cận đúng




sử dụng công suất động cơ



Hạ cánh




điều khiển góc xuống trong khi kéo bằng




chú ý gió cạnh




tăng vòng lăn xả đà hạ cánh




tiếp cận và hạ cánh với đường CHC ngắn/mềm




các chú ý và phòng ngừa



BAY VỚI CÔNG SUẤT CÁC ĐỘNG CƠ KHÔNG BẰNG NHAU



Trong phần này phải đặc biệt chú ý đến:



a.  Các điều kiện cho phép thực hành xuôi lá và không xuôi lá cánh quạt, tức là độ cao an toàn; tuân thủ các quy định về độ cao tối thiểu khi thực hành xuôi lá, điều kiện thời tiết, khoảng cách đến sân bay gần nhất.



b.  Phương thức phối hợp hoạt động của giáo viên/học viên, ví dụ áp dụng đúng các thao tác giả định và tránh hiểu nhầm, đặc biệt trong trường hợp thực hành xuôi lá và không xuôi lá cánh quạt và trong trường hợp sử dụng lực đẩy bằng không khi bay vòng với công suất các động cơ không bằng nhau. Trong phương thức này phải xác định trước động cơ nào sẽ tắt/khởi động lại hoặc để lực đẩy bằng không, xác định hệ thống điều khiển và xác định rõ động cơ sẽ bị ảnh hưởng.



c.  Cần lưu ý tránh để động cơ làm việc quá tải và giảm tính năng khi bay với công suất động cơ không bằng nhau.



d.  Cần sử dụng danh mục kiểm tra cụ thể của từng loại máy bay.



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM



BAY VỚI CÔNG SUẤT KHÔNG BẰNG NHAU



Giới thiệu bay với công suất không bằng nhau



Xuôi lá cánh quạt




- phương pháp điều khiển cánh quạt



Ảnh hưởng đến việc điều khiển máy bay ở tốc độ bay bằng



Giới thiệu các ảnh hưởng đến tính năng máy bay



Lưu ý lực đạp chân để duy trì hướng cố định ( không có mảnh điều chỉnh hướng)



Không xuôi lá cánh quạt




trở lại trạng thái bay bình thường



Đặt lực đẩy bằng không




- so sánh lực chân khi xuôi lá và khi đặt lực đẩy bằng không



Phát hiện và ảnh hưởng hỏng hóc động cơ khi bay bằng



Các lực và ảnh hưởng của lắc ngang



Các loại hỏng hóc




- hỏng hóc bất ngờ hoặc từ từ




- hỏng toàn bộ hoặc từng bộ phận



Lắc ngang, hướng và ảnh hưởng tiếp theo của lắc ngang



Bộ phận chỉ báo thiết bị bay



Xác định động cơ hỏng



Ngẫu lực và lực dư của lực cân bằng




- trạng thái bay do ảnh hưởng của ngẫu lực và lực dư



Sử dụng bánh lái hướng để giảm lắc ngang



Sử dụng bánh lái liệng




- mối nguy hiểm khi sử dụng nhầm



Sử dụng bánh lái độ cao để duy trì bay bằng



Sử dụng công suất để duy trì tốc độ và độ cao an toàn



Lấy lại trạng thái bay thẳng và mực bay bổ sung




- tăng tốc độ giả định và giảm công suất



Xác định động cơ hỏng




- bàn đạp không hoạt động = ga nhỏ



Sử dụng các đồng hồ động cơ để xác định




- áp suất/ lưu lượng nhiên liệu




- ảnh hưởng của hoạt động CSU tới đồng hồ đo RPM ở tốc độ cao hơn và thấp hơn




- đồng hồ đo nhiệt độ động cơ



Xác định lại




- đóng van tiết lưu của động cơ được xác định hỏng



Ảnh hưởng và nhận biết hỏng hóc động cơ khi bay vòng



Xác định và điều khiển



Lực biên và ảnh hưởng của lắc ngang



TRONG KHI BAY VÒNG



Ảnh hưởng của hỏng hóc ‘bên trong’ động cơ 




- ảnh hưởng bất ngờ và ảnh hưởng có báo trước



Ảnh hưởng của hỏng hóc ‘bên ngoài’ động cơ




- ảnh hưởng tương đối bất ngờ và ảnh hưởng có báo trước



Khả năng có thể nhầm lẫn khi xác định hỏng hóc (đặc biệt khi công suất thấp)




- sử dụng đúng bánh lái hướng




- có thể phải quay lại mực bay ngang để xác định đúng



Bộ phận chỉ báo bằng mắt và chỉ báo đồng hồ bay



Hiệu quả của việc thay đổi tốc độ và công suất



Mối quan hệ tốc độ/lực đẩy



Với tốc độ bay bằng và công suất bay bằng bình thường 




- hỏng hóc động cơ được xác định rõ



Với tốc độ nhỏ an toàn và công suất lấy độ cao 




- hỏng hóc động cơ  được xác định chắc chắn



Giảm thấp với tốc độ cao và công suất thấp




- khả năng có thể hỏng để nhận biết lệch công suất (hỏng động cơ)



TỐC ĐỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI THIỂU



Mã màu ASI - đường phương vị đỏ



Chú ý: Bài luyện này liên quan đến giới hạn cuối cùng khả năng điều khiển trong các điều kiện khác nhau mà học viên cần đạt được trong trạng thái công suất lệch do giảm tốc độ từ từ. Hỏng hóc hoàn toàn và bất ngờ không cần nêu trong Vmca của Tài liệu hướng dẫn bay. Mục đích của bài luyện này là tiếp tục giới thiệu cách điều khiển máy bay khi bay với công suất động cơ không bằng nhau trong tình huống cực kỳ nguy kịch. Bài luyện này không với mục đích thực hiện các thao tác Vmca.


Kỹ thuật nhằm đạt được tốc độ tới hạn, giữ cánh bằng và lấy lại trạng thái bình thường - mối nguy hiểm khi tốc độ điều khiển tối thiểu và tốc độ thất tốc gần bằng nhau




- sử dụng tốc độ Vsse



Thiết lập tốc độ điều khiển tối thiểu cho từng động cơ lệch




- thiết lập động cơ tới hạn ( nếu áp dụng)



 Ảnh hưởng của các yếu tố sau đây tới tốc độ điều khiển tối thiểu:



 
- góc nghiêng




- lực đẩy bằng không




- trạng thái cất cánh





càng thả/cánh tà ở trạng thái cất cánh





càng thu/cánh tà ở trạng thái cất cánh



Cần hiểu rằng khi nghiêng 5( về phía động cơ hoạt động sẽ sản sinh tốc độ Vmca nhỏ hơn và hoạt động tốt hơn so với cánh bằng. Các nhà chế tạo ngày nay thường sử dụng góc 5( nghiêng theo cánh này khi xác định Vmca cho từng máy bay. Bởi vậy sử dụng kỹ thuật sẽ đạt được Vmca nêu trong Tài liệu hướng dẫn máy bay.



THỰC HÀNH XUÔI LÁ VÀ KHÔNG XUÔI LÁ 



Độ cao tối thiểu để thực hành các kỹ năng xuôi lá và không xuôi lá 



Điều khiển động cơ - Các chú ý ( trường hợp quá nhiệt, đóng băng, xả khí, làm ấm, phương pháp làm hỏng động cơ giả định - tham chiếu Tài liệu động cơ máy bay và Tài liệu hướng dẫn và thông báo dịch vụ)



CÁC PHƯƠNG THỨC KHI HỎNG ĐỘNG CƠ



Sau khi duy trì hệ điều khiển, thứ tự thực hiện các phương thức sẽ do giai đoạn điều khiển và loại tàu bay quy định.



GIAI ĐOẠN BAY




Bay bằng



Giai đoạn nguy kịch, ví dụ như ngay sau cất cánh hoặc giai đoạn tiếp cận hạ cánh hoặc giai đoạn “bay lại”.



LOẠI MÁY BAY



Vì có sự khác nhau giữa các loại máy bay hay giữa các model của cùng một loại, thứ tự của một số phương thức nhất định và thứ tự kiểm tra sẽ khác nhau, bởi vậy phải tham khảo Tài liệu hướng dẫn bay, Sổ tay khai thác của người lái để đưa ra được một thứ tự đúng cho các phương thức này.



Ví dụ, một số Tài liệu hướng dẫn bay / Sổ tay khai thác của người lái có thể nói thu càng và  cánh tà sau trước khi xuôi lá, tài liệu khác lại cho rằng bước đầu tiên là phải xuôi lá. Nguyên nhân của phương thức sau là một số động cơ không thể xuôi lá nếu số RPM ít hơn số quy định.                                                                                                            



Ngoài ra, đối với một số máy bay việc thu càng có thể gây lực cản nhiều hơn vì vị trí nhất thời của cửa buồng  càng và ảnh hưởng của việc thu càng sẽ kéo dài tới khi việc xuôi kết thúc và lực cản cánh quạt giảm.



Bởỉ vậy, thứ tự các kỹ năng và thứ tự kiểm tra trong nội dung chương trình này ở mục các thao tác thực hiện tức khắc và các hành động tiếp theo chỉ sử dụng để hướng dẫn chung, cần tham khảo Tài liệu hướng dẫn bay, Sổ tay người lái để xác định thứ tự đúng của từng loại máy bay cụ thể sử dụng trong khoá học.



HỎNG HÓC ĐỘNG CƠ TRONG KHI BAY



Khi bay bằng hoặc các giai đoạn bay khác, trừ giai đoạn cất hạ cánh.



Các thao tác thực hiện tức khắc:



Phát hiện tình trạng lệch



Xác định và khẳng định động cơ hỏng




- bàn đạp không hoạt động = ga nhỏ




- đóng tay ga để xác định động cơ hỏng



Kiểm tra cháy và nguyên nhân




- nguyên nhân hỏng hóc điển hình 




- phương pháp khắc phục



Quyết định và phương thức xuôi lá




- giảm các lực cản khác




- cần tốc độ nhưng không nóng vội 




- sử dụng mảnh điều chỉnh hướng



Các thao tác tiếp theo:



Động cơ hoạt động




- nhiệt độ, áp lực và công suất




- tiếp tục hoạt động




- tải điện - đánh giá và giảm nếu cần




- ảnh hưởng đến nguồn điện của thiết bị ...




- càng




- cánh tà và các dịch vụ khác



Thay đổi kế hoạch bay




- kiểm soát không lưu và thời tiết




- vượt chướng ngại địa hình, tốc độ bay bằng máy bay 1 động cơ




- quyết định đi sân bay dự bị hoặc bay tiếp tục



Quản lý nhiên liệu




- sử dụng hợp lý nhất số nhiên liệu còn lại



Các rủi ro khi khởi động lại động cơ hỏng



Các thao tác khi không thể duy trì độ cao




- ảnh hưởng của độ cao đến công suất đang có



Ảnh hưởng đến tính năng



Ảnh hưởng đến công suất đang có và công suất quy định



Ảnh hưởng đến các trạng thái khác nhau của thân và đến cánh quạt



Sử dụng Tài liệu hướng dẫn bay




- bay bằng




- lấy độ cao - mã màu ASI (đường màu xanh da trời)




- giảm thấp




- bay vòng



Giới hạn và điều khiển động cơ hoạt động



Cất cánh và tiếp cận - điều khiển và tính năng



CÁC YẾU TỐ TRỌNG YẾU



Tầm quan trọng của tốc độ cất cánh an toàn



- Tác dụng của càng, cánh tà , xuôi lá, cất cánh, mảnh điều chỉnh, hệ thống điều khiển càng và cánh tà




- ảnh hưởng đến trọng lượng, độ cao và nhiệt độ (tính năng)



Tầm quan trọng của tốc độ lấy độ cao đúng của máy bay 1 động cơ (Vyse)




- lấy tốc độ lấy độ cao hợp lý nhất của động cơ và thiết lập góc lấy độ cao đúng



- mối quan hệ giữa tốc độ lấy độ cao của máy bay 1 động cơ và tốc độ lấy độ cao bình thường




- các thao tác khi không thể lấy độ cao



Tầm quan trọng của độ cao và tốc độ dịch chuyển lệch




- các thao tác khi ở dưới độ cao dịch chuyển lệch



Hỏng động cơ khi cất cánh:



Dưới tốc độ Vmca hoặc tốc độ không rung




các lưu ý về cự ly tăng tốc/dùng lại 




sử dụng các số liệu trong Tài liệu hướng dẫn bay nếu có



Trên tốc độ Vmca hoặc tốc độ không rung và dưới tốc độ an toàn



Hạ cánh lại ngay hoặc sử dụng công suất còn lại để hạ cánh bắt buộc



Các điểm cần lưu ý:




- mức độ hỏng hóc động cơ




- tốc độ hiện có




- trọng tải, độ cao, nhiệt độ (tính năng)




- trạng thái bay




- chiều dài còn lại của đường CHC




- vị trí các chướng ngại vật phía trước



Hỏng động cơ sau cất cánh



Giả định hỏng động cơ ở độ cao an toàn, bằng hoặc trên tốc độ cất cánh an toàn



Các điểm cần chú ý:




- cần tiếp tục duy trì điều khiển




- nghiêng về phía động cơ hoạt động




- sử dụng công suất sẵn có để lấy tốc độ lấy độ cao hợp lý nhất của máy bay 1 động cơ




- trọng tải, độ cao, nhiệt độ (tính năng)




- tác động của điều kiện và tình huống hiện tại



CÁC THAO TÁC THỰC HIỆN TỨC KHẮC



Duy trì điều khiển và tốc độ, sử dụng công suất động cơ



Phát hiện tình trạng lệch



Nhận biết và khẳng định động cơ hỏng



Loại bỏ lực cản (phương thức của từng loại máy bay) và xuôi lá



Thiết lập góc lấy độ cao hợp lý nhất của máy bay 1động cơ



CÁC THAO TÁC TIẾP THEO



Khi lấy độ cao sang cạnh 3 với công suất lệch với góc lấy độ cao hợp lý nhất của máy bay 1 động cơ:



Kiểm tra nguyên nhân cháy



Động cơ làm việc, các chú ý khi điều khiển



Các công việc còn lại



Trách nhiệm ATC



Quản lý nhiên liệu



Chú ý: Các phương thức này áp dụng cho từng loại máy bay và tình trạng chuyến bay.



ĐỘ CAO CHUYỂN TIẾP LỆCH



Độ cao chuyển tiếp lệch là độ cao tối thiểu cần để thiết lập góc lấy độ cao đúng khi duy trì tốc độ điều khiển và loại bỏ lực cản trong giai đoạn tiếp cận hạ cánh.



Vì tính năng nhiều máy bay nêu ở JAR 23 giảm đáng kể khi chỉ có 1 động cơ hoạt động, cần lưu ý độ cao an toàn tối thiểu để thực hiện phương thức bay lại khi tiếp cận, khi phải thay đổi quỹ đạo bay từ giảm thấp tới lấy độ cao với trạng thái bay có lực cản cao.



Vì mất độ cao trong thời gian động cơ làm việc đang ở công suất cao nhất, càng và cánh tà thu, máy bay đang ở trạng thái lấy độ cao với vận tốc Vyse, độ cao tối thiểu (thường được gọi là ‘độ cao chuyển tiếp lệch’) đã đặt, dưới độ cao này người lái không thể đưa máy bay bay lại vòng khác. Độ cao này phải thích hợp với loại máy bay, trọng lượng, độ cao của sân bay, nhiệt độ không khí, gió, chiều cao của các vật chướng ngại trên quỹ đạo lấy độ cao và khả năng của người lái.



Đổi đầu tiếp cận và hạ cánh với công suất lệch




- Định nghĩa và sử dụng độ cao chuyển tiếp lệch




- Sử dụng vòng lượn tiêu chuẩn và  các phương thức trong trường hợp bình thường




- Các thao tác khi không duy trì được độ cao khi bay vòng




- Đặt tốc độ và công suất theo quy định




- Quyết định hạ cánh hoặc bay lại ở độ cao chuyển tiếp lệch




- Các yếu tố cần lưu ý



Máy bay thấp hơn đường tầm




- Tầm quan trọng của việc duy trì vận tốc đúng (không dưới vận tốc Vyse)



ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ VÀ HƯỚNG



Mối liên quan giữa độ cao, tốc độ và công suất




- cần lực cản tối thiểu có thể



Lấy độ cao đúng với tốc độ lấy độ cao hợp lý nhất của máy bay 1 động cơ




- tác dụng của các hệ thống, công suất cho cánh tà và càng




- nhanh chóng thu càng và cánh tà



Chú ý 1: Tốc độ để quyết định cho máy bay hạ cánh hoặc bay lại thường là tốc độ lấy độ cao với một động cơ hợp lý nhất và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được thấp hơn tốc độ an toàn.



Chú ý 2: Không được nhầm lẫn “độ cao quyết định (DH)” trong tiếp cận thiết bị và các phương thức liên quan với việc đặt độ cao tối thiểu để bắt đầu bay vòng khi bay với công suất lệch.



HỎNG HÓC ĐỘNG CƠ KHI TIẾP CẬN VỚI TẤT CẢ CÁC ĐỘNG CƠ HOẶC KHI TIẾP CẬN HỤT



Sử dụng độ cao chuyển tiếp lệch và các lưu ý về tốc độ




điều khiển tốc độ và hướng




- quyết định hạ cánh, bay lại hoặc hạ cánh bắt buộc tuỳ theo tình huống



Chú ý: Trong suốt khoá học phải thực hiện tối thiểu một lần thực hành hỏng hóc động cơ theo tình huống này.



BAY BẰNG THIẾT BỊ VỚI CÔNG SUẤT LỆCH



Cần lưu ý đến tính năng máy bay khi:




- bay thẳng và bay bằng




- lấy độ cao và giảm thấp




- tốc độ bay vòng tiêu chuẩn:




- vòng khi bay bằng, khi lấy độ cao và giảm thấp, kể cả bay vòng vào hướng đã đặt trước.



Các thiết bị chân không




- khả năng hoạt động



Nguồn công suất điện




- khả năng hoạt động



CÁC BÀI TẬP BAY TRÊN KHÔNG



BAY VỚI CÔNG SUẤT LỆCH



Phần này nêu cách điều khiển máy bay nhiều động cơ một người lái khi một động cơ bị hỏng, và áp dụng cho tất cả các máy bay động cơ piston nhẹ. Cần sử dụng danh mục kiểm tra nếu áp dụng.



BÀI TẬP BAY



Giới thiệu bay lệch




- đóng tay ga 1 động cơ




- xuôi lá cánh quạt 




- ảnh hưởng đến việc điều khiển máy bay ở tốc độ bay bằng




- ảnh hưởng đến tính năng máy bay, như tốc độ bay bằng và tốc độ lấy độ cao




- lưu ý lực chân để duy trì hướng cố định




- không xuôi lá cánh quạt




- trở lại bay bình thường và đặt tay ga bằng không




- so sánh lực chân khi xuôi lá cánh quạt và khi lực đẩy bằng không



Ảnh hưởng và phát hiện hỏng hóc động cơ ở bay bằng, máy bay thẳng với tốc độ bay bằng.




- từ từ đóng tay ga 1 động cơ




- lưu ý tình trạng lắc ngang, xoắn, xoáy khi giảm thấp



Trở lại bay bình thường




- đóng tay ga động cơ khác




- lưu ý các ảnh hưởng tương tự theo hướng đối lập



Phương pháp điều khiển và xác định động cơ hỏng là đóng 1 tay ga và duy trì hướng, mực bay bằng cách sử dụng:




- bánh lái hướng để kiểm soát hướng




- bánh lái liệng để giữ cánh bằng




- bánh lái độ cao để duy trì bay bằng




- công suất (theo quy định) để duy trì tốc độ và độ cao



Phương pháp điều khiển thay thế/bổ sung




- thực hiện đồng thời các thao tác sau:




- cho mũi máy bay thấp hơn để tăng tốc độ




- giảm công suất




- mất độ cao - điều nhất định xảy ra



Xác định động cơ hỏng




- bàn đạp không hoạt động = ga nhỏ



Sử dụng thiết bị để xác định động cơ hỏng




- áp lực nhiên liệu/lưu lượng nhiên liệu




- đồng hồ đo RPM




- đồng hồ đo nhiệt độ động cơ



Khẳng định lại động cơ hỏng




- đóng tay ga của động cơ hỏng



Phát hiện và ảnh hưởng và hỏng hóc động cơ trong khi bay vòng/ ảnh hưởng của động cơ trong




- lắc ngang có báo trước nhiều hơn




- chuyển động xoắn có báo trước nhiều hơn




- góc xuống lớn hơn



Ảnh hưởng của hỏng hóc động cơ ngoài




- lắc ngang ít hơn




- chuyển động xoắn ít hơn




- góc xuống nhỏ hơn



Khả năng có thể nhầm lẫn khi xác định động cơ hỏng




- sử dụng bánh lái hướng 




- trở lại bay bằng nếu cần



Thiết bị chỉ thị bay



Ảnh hưởng của việc thay đổi tốc độ và công suất



Hỏng 1 động cơ ở tốc độ và công suất bay bằng




- dễ phát hiện động cơ hỏng 



Hỏng hóc 1 động cơ khi tốc độ nhỏ và công suất lớn (không dưới tốc độ Vsse)




- động cơ hỏng được phát hiện chính xác



Hỏng 1 động cơ ở tốc độ lớn hơn và công suất nhỏ hơn




- hỏng hóc có thể nhằm phát hiện hỏng hóc động cơ



Tốc độ điều khiển tối thiểu



Đặt tốc độ Vyse



- chọn áp lực ga đường ống và RPM tối đa cho phép 




- đóng tay ga 1 động cơ




- nâng mũi máy bay và giảm tốc độ



- chú ý tốc độ khi áp dụng độ lệch tối đa của bánh lái hướng và khi không thể tiếp tục duy trì điều khiển hướng 



- giảm thấp mũi máy bay và giảm công suất cho đến khi hoàn toàn lấy lại được điều khiển hướng




- trong tình huống này tốc độ thấp nhất trước khi mất điều khiển hướng là Vmc



- làm lại phương thức đóng tay ga của động cơ khác




- vận tốc cao hơn trong 2 vận tốc này sẽ xác định động cơ bị hỏng



Cảnh báo



Trong các tình huống trên đây phải đưa máy bay về trạng thái bình thường ngay, và sử dụng hết cỡ bánh lái hướng trước khi mất điều khiển hướng, hoặc trước khi bị thất tốc, ví dụ khi thiết bị cảnh báo thất tốc hoạt động trong từng tình huống và trạng thái bay cụ thể. Không được giảm tốc độ vì bất cứ lý do nào.



Tạo hiệu quả khi sử dụng 5( nghiêng ở vận tốc Vmc


- đóng tay ga của 1 động cơ




- tăng hết mức công suất của động cơ làm việc




- nghiêng 5( về phía động cơ làm việc, đồng thời giảm tốc độ xuống Vmc



- lưu ý giảm Vmc khi áp dụng 5( nghiêng



Phương thức hỏng hóc động cơ trong khi bay



Trong khi bay bằng hoặc các giai đoạn bay khác, trừ cất và hạ cánh.



CÁC THAO TÁC THỰC HIỆN NGAY TỨC KHẮC:



Duy trì điều khiển và sử dụng công suất




- xác định động cơ hỏng




- khẳng định động cơ hỏng




- nguyên nhân hỏng hóc và kiểm tra cháy




- quyết định và thực hiện xuôi lá




- giảm các lực cản khác, như cánh tà, cửa thông gió trên vỏ động cơ ...




- điều chỉnh lại và duy trì độ cao



CÁC THAO TÁC TIẾP THEO:



Động cơ làm việc:



- nhiệt độ và áp lực dầu. Lưu lượng nhiên liệu và công suất 




- các hoạt động khác




- tải trọng điện - đánh giá và giảm cho phù hợp




- tác dụng của nguồn điện đối với các thiết bị hoạt động bởi hệ thống khí áp




- càng




- cánh tà và các hoạt động khác



Thay đổi kế hoạch bay




- ATC và thời tiết




- vượt chướng ngại




- tốc độ bay đường dài 1 động cơ




- quyết định đi sân bay dự bị hoặc bay tiếp



Quản lý nhiên liệu




- sử dụng nhiên liệu có lợi nhất



Các rủi ro khi khởi động lại động cơ hỏng



Thao tác khi không thể duy trì độ cao




- lấy tốc độ Vyse


- ảnh hưởng của độ cao đến công suất hiện thời



Ảnh hưởng đến tính năng



Ảnh hưởng đến công suất hiện thời và công suất yêu cầu



Ảnh hưởng đến các trạng thái kết cấu khác nhau của máy bay và cánh quạt



Sử dụng Tài liệu hướng dẫn bay




- khi bay bằng




- khi lấy độ cao - mã màu ASI ( đường xanh da trời)




- khi giảm thấp




- khi bay vòng



Giới hạn và điều khiển động cơ làm việc



Cất cánh và tiếp cận - điều khiển và kiểm soát



Chú ý: Phải thực hiện ở độ cao an toàn sau khi đổi đầu.



Trường hợp cất cánh với càng và cánh tà thả ( nếu áp dụng)



Cất cánh ở tốc độ an toàn hoặc trên tốc độ an toàn.



- ở tốc độ an toàn: khả năng duy trì điều khiển và tăng tới tốc độ lấy độ cao bằng 1 động cơ  với càng, cánh tà thu và lực đẩy bằng không. Tiếp theo là khả năng lấy độ cao đúng.



Bay dưới tốc độ an toàn



- dưới tốc độ an toàn và trên tốc độ Vmca. Duy trì điều khiển khó khăn hơn, có thể mất trọng lượng khi duy trì tốc độ, thu hết càng và cánh tà, tăng đến tốc độ lấy độ cao bằng1 động cơ và thiết lập trạng thái lấy độ cao đúng.



Tốc độ lấy độ cao bằng 1 động cơ hợp lý nhất




- khả năng đạt tốc độ lấy độ cao hợp lý nhất bằng 1 động cơ với thời gian tối thiểu



Độ cao chuyển tiếp lệch



- khả năng duy trì và tăng tốc độ lấy độ cao hợp lý nhất với 1 động cơ và duy trì hướng khi thu hết càng và cánh tà và chớm mất độ cao trước khi bay đi




- ở dưới độ cao này tiếp tục đưa máy bay tiếp cận hạ cánh



Hỏng hóc động cơ khi cất cánh




- chỉ khi chạy đà cất cánh và dưới tốc độ an toàn đã được giảng bình



Hỏng hóc động cơ sau cất cánh



Chú ý: Phải thực hiện ở độ cao an toàn và tốc độ cất cánh an toàn, liên quan đến các vấn đề kéo dài giai đoạn lấy độ cao trong tình huống hiện tại.



CÁC THAO TÁC THỰC HIỆN TỨC KHẮC:




điều khiển hướng và sử dụng góc nghiêng




điều khiển tốc độ và sử dụng công suất




phát hiện tình trạng lệch



nhận dạng và khẳng định động cơ hỏng, xuôi lá giảm lực cản ( phương thức áp dụng cho từng loại máy bay)




điều khiển lại mảnh điều chỉnh 



CÁC THAO TÁC TIẾP THEO:



Khi lấy độ cao với công suất lệch ở cạnh 3 với tốc độ lấy độ cao tốt nhất bằng 1 động cơ :




- kiểm tra nguyên nhân cháy




- động cơ làm việc, các điểm cần chý ý khi điều khiển




- các thao tác và phương thức phù hợp với loại máy bay và tình huống bay




- liên lạc ATC




- quản lý nhiên liệu



Đổi đầu, tiếp cận và hạ cánh với công suất lệch



Cạnh 3 và cạnh 4




- sử dụng vòng lượn tiêu chuẩn




- các phương thức bình thường




- các lưu ý khi thả càng và cánh tà nhỏ hơn




- vị trí cạnh 4




- điều khiển động cơ làm việc




- đặt tốc độ và công suất




- duy trì độ cao



Cạnh 5



- thao tác độ cao chuyển tiếp lệch



- điều khiển tốc độ và tốc độ giảm thấp



- các lưu ý về cánh tà



Bay lại  với công suất lệch ( tiếp cận hụt)




- không dưới độ cao chuyển tiếp lệch




- điều khiển tốc độ và hướng




- giảm lực cản, thu càng




- duy trì vận tốc Vyse



- đặt tốc độ lấy độ cao đúng



Hỏng hóc động cơ khi tiếp cận với tất cả các động cơ hoặc tiếp cận hụt



Chú ý: Cần thực hiện khi tốc độ và độ cao không nhỏ hơn tốc độ và độ cao chuyển tiếp lệch và không lớn hơn vị trí đặt cánh tà




- điều khiển tốc độ và hướng




- giảm lực cản cánh tà




- quyết định hạ cánh thử hoặc bay lại




- điều khiển tốc độ giảm thấp nếu tiếp tục tiếp cận




- nếu bay lại, phải duy trì Vyse, thu càng và cánh tà




- đặt tốc độ lấy độ cao đúng



Chú ý: Trong suốt khoá học phải thực hiện tối thiểu một lần thực hành hỏng hóc động cơ theo tình huống này.



Bay bằng thiết bị với công suất lệch



Kiểm tra đồng hồ bay và các dịch vụ




- bay thẳng và bay bằng




- lấy độ cao và giảm thấp




- tốc độ vòng tiêu chuẩn




- vòng khi bay bằng, khi lấy độ cao và giảm thấp, kể cả bay vòng vào hướng đã đặt trước



CTH-CB 1.395



Khoá huấn luyện năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị ( máy bay) (IRI(A))



Xem QCHK-CB 1.395



1.  Khoá huấn luyện này bao gồm các môn học lý thuyết, giảng bình rút kinh nghiệm và các bài tập bay.



MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HUẤN LUYỆN



2.  Huấn luyện đầy đủ cho học viên kỹ thuật hướng dẫn trên mặt đất và hướng dẫn bay dựa vào phương pháp giảng dạy đã thiết lập.



3.  Sau khi kết thúc khoá huấn luyện học viên có thể được cấp năng định giáo viên năng định bay bằng thiết bị (IRI(A)). Năng định này cho phép thực hiện huấn luyện trên mặt đất và huấn luyện bay phù hợp để cấp năng định bay bằng thiết bị.



4.  Khoá huấn luyện IRI(A) phải đặc biệt nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong phần yếu tố con người, mối quan hệ giữa con người-máy móc và môi trường kiến thức lý thuyết. Phải đặc biệt chú ý đến mức độ chín chắn, khả năng xét đoán và hiểu biết của từng người, cách cư xử và trình độ văn hoá khác nhau của họ.



5.  Trừ Phần Dạy và Học, tất cả các bộ môn khác trong chương trình huấn luyện lý thuyết và huấn luyện bay là để bổ sung cho chương trình khoá huấn luyện năng định người lái mà học viên đã nắm vững. Bởi vậy, mục đích của khoá huấn luyện là:



a.  Hồi phục và cập nhật kiến thức kỹ thuật cho giáo viên-học viên;



b.  Huấn luyện cho người lái phù hợp với các quy định của khoá huấn luyện bay thiết bị từng phần (xem Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.210);



c.  Tạo điều kiện cho học viên phát triển kỹ thuật hướng dẫn bay bằng thiết bị, dẫn đường radio và phương thức thiết bị ở mức quy định để cấp năng định bay bằng thiết bị;



d.  Đảm bảo khả năng bay bằng thiết bị của giáo viên-học viên đạt tiêu chuẩn cao.



5.  Trong suốt khoá huấn luyện, học viên phải nắm vững tầm quan trọng của  việc đảm bảo an toàn bay. Nâng cao hiểu biết về an toàn phải là mục tiêu xuyên suốt khoá học. Mục tiêu quan trọng nhất của khoá huấn luyện là truyền thụ cho học viên các kiến thức, kỹ năng và nhiệm vụ của giáo viên, để đạt được điều đó, trong khoá học phải đạt được các mục tiêu trong từng lĩnh vực sau.



6.  Người có năng định FI(A) được miễn trừ Phần 1 (Dạy và Học).



PHẦN 1



DẠY VÀ HỌC



			STT






			





			1


			TIẾN TRÌNH HỌC









			


			Động cơ thúc đẩy





			


			Nhận thức và hiểu biết





			


			Trí nhớ và vận dụng trí nhớ



Thói quen và thay đổi thói quen



Những cản trở trong quá trình học



Yếu tố kích thích học tập



Phương pháp học



Tốc độ học









			2


			TIẾN TRÌNH DẠY









			


			Các yếu tố giúp dạy có hiệu quả



Lập kế hoạch của hoạt động dạy



Phương pháp dạy



Dạy từ cái ‘biết’ đến cái ‘không biết’



Sử dụng ‘kế hoạch bài giảng’









			3


			PHƯƠNG CHÂM, ĐƯỜNG LỐI HUẤN LUYỆN









			


			Tầm quan trọng của khoá huấn luyện theo kế hoạch phê chuẩn



Tầm quan trọng của chương trình có kế hoạch



Kết hợp kiến thức lý thuyết và thực hành bay









			4


			KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN 









			a


			Kiến thức lý thuyết - kỹ thuật truyền thụ trên lớp



Sử dụng phương tiện huấn luyện trợ giúp



Bài giảng theo nhóm



Tóm tắt của từng cá nhân



Sự tham gia/ thảo luận của học viên









			b


			Bay - kỹ thuật huấn luyện trên không



Môi trường bay/ buồng lái



Kỹ thuật huấn luyện 



Sự phán đoán và ra quyết định trong khi bay, sau chuyến bay









			5


			KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN









			a


			Đánh giá khả năng của học viên



Mục dích của các đợt kiểm tra chất lượng



Ôn lại kiến thức



Chuyển từ kiến thức sang hiểu biết



Phát triển hiểu biết thành hành động



Sự cần thiết phải đánh giá mức độ tiến bộ









			b


			Phân tích lỗi của học viên



Tìm nguyên nhân của lỗi



Khắc phục lỗi lớn trước, lỗi nhỏ sau



Tránh phê bình quá mức



Cách truyền đạt cần rõ ràng, súc tích









			6


			CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN









			


			Lập dàn bài giảng



Chuẩn bị



Giải thích và chứng minh



Sự tham gia và thực hành của học viên



Đánh giá









			7


			KHẢ NĂNG VÀ CÁC HẠN CHẾ CỦA CON NGƯỜI TRONG HUẤN LUYỆN BAY









			


			Các yếu tố về triết học



Các yếu tố tâm lý



Cách xử lý thông tin của con người



Cách xử sự



Phát triển khả năng phán đoán và ra quyết định









			8


			CÁC RỦI RO DO HỎNG HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG GIẢ ĐỊNH TRÊN MÁY BAY TRONG SUỐT CHUYẾN BAY









			


			Chọn độ cao an toàn



Tầm quan trọng của ‘kỹ năng làm thao tác giả định’



Nắm vững tình hình



Tuân thủ phương thức khắc phục









			9


			QUẢN LÝ KHOÁ HUẤN LUYỆN









			


			Hồ sơ huấn luyện bay và huấn luyện lý thuyết



Nhật ký bay của từng người lái



Chương trình bay và chương trình trên mặt đất



Tài liệu nghiên cứu



Các mẫu biểu chính thức



Sổ tay bay, Sổ tay hướng dẫn, Sổ tay khai thác của người lái



Các tài liệu cho phép của chuyến bay



Tài liệu của máy bay



Các quy định về bằng lái không chuyên.








Chú ý: Dự tính phân chia số giờ của phần này được nêu ở  điều CTH-CB 1.340 “Khoá huấn luyện giáo viên bay”



PHẦN 2



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC LÝ THUYẾT



Các môn lý thuyết sau đây nhằm mục đích phát triển kỹ năng dạy của giáo viên hướng dẫn, chúng liên quan đến kiến thức nền của học viên và được áp dụng trong huấn luyện để cấp IR(A).



CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG



CÁC YẾU TỐ TÂM/SINH LÝ



Các giác quan



Mất khả năng định hướng trong không gian



Ảo giác



Tâm trạng căng thẳng



THIẾT BỊ BAY



Đồng hồ chỉ tốc độ



Đồng hồ chỉ độ cao



Đồng hồ chỉ thị tốc độ lên xuống



Đồng hồ chỉ trạng thái bay



Đồng hồ chỉ hướng



Đồng hồ chỉ vòng và cân bằng/ kết hợp vòng



La bàn từ



Các nội dung liên quan đến các thiết bị nêu trên:



Nguyên tắc vận hành



Các lỗi và kiểm tra khả năng làm việc trong khi bay



Hỏng hóc hệ thống



PHƯƠNG TIỆN RADIO DẪN ĐƯỜNG TRỢ GIÚP 



Các nguyên tắc radio cơ bản



Cách sử dụng các kênh VHF RTF



Mã Mooc



Các nguyên tắc cơ bản về phương tiện radio trợ giúp 



Đài VOR



Thiết bị trên máy bay và thiết bị trên mặt đất



Đài dẫn đường vô hướng sóng trung (NDB/ADF)



Thiết bị trên máy bay và thiết bị trên mặt đất



Đài dò hướng VHF (VHF/DF)



Radar



Thiết bị mặt đất



Radar sơ cấp



Radar giám sát thứ cấp



Thiết bị máy bay



Thiết bị hỏi đáp



Hệ thống tiếp cận chính xác



Các hệ thống dẫn đường khác đang sử dụng ( nếu áp dụng) 



Thiết bị tại mặt đất và thiết bị trên máy bay



Thiết bị đo cự ly (DME)



Thiết bị tại mặt đất và thiết bị trên máy bay



Đài điểm



Thiết bị tại mặt đất và thiết bị trên máy bay



Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị trước chuyến bay



Phạm vi, tính chính xác và giới hạn của thiết bị



NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH BAY



TẬP THÔNG BÁO HÀNG KHÔNG



Khoá huấn luyện phải bao gồm các mục sau đây, cần tính đến khả năng và kinh nghiệm về hàng không đã có của học viên khi phân chia khối lượng thời gian giảng dạy.



Mặc dù các nội dung trong mục này là để bổ sung cho nội dung của chương trình PPL, CPL và IR, nhưng chúng phải được dạy trong suốt khoá huấn luyện và dành đủ thời gian cần thiết để ôn luyện. 



Tập thông báo hàng không



NOTAM mức 1 và 2



Thông tri thông báo



Thông tin về điều kiện làm việc



Luật hàng không và dịch vụ không lưu (RAC)



Quy tắc bay bằng mắt và quy tắc bay bằng thiết bị



Kế hoạch bay và các thông báo về công tác không lưu



Sử dụng radar trong công tác dịnh vụ không lưu



Hỏng hóc radio



Phân loại vùng trời



Giới hạn của  vùng trời và các rủi ro



Phương thức bay chờ và phương thức tiếp cận hạ cánh



Tiếp cận chính xác, tiếp cận không chính xác



Phương thức tiếp cận bằng radar



Phương thức tiếp cận hụt



Các thao tác thực hiện bằng mắt sau tiếp cận bằng thiết bị



Các rủi ro khi bay đối đầu trong vùng trời không kiểm soát



Liên lạc 



Các loại dịch vụ



Lấy dữ liệu AIP về phương tiện radio trợ giúp



Các bảng biểu



Trên đường bay



Đi và đến



Tiếp cận và hạ cánh bằng thiết bị



Công tác sửa đổi, bổ sung và xem xét lại



LẬP KẾ HOẠCH BAY TỔNG THỂ



Mục đích của việc lập kế hoạch bay



Các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng máy bay và động cơ



Lựa chọn các yếu tố thay thế



Thu thập thông tin thời tiết



Các dịch vụ



Tóm tắt về khí tượng



Liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với cơ quan dự báo thời tiết



Báo cáo thời tiết thực tế (gồm các thông báo thời tiết sân bay (TAF), bản tin thời tiết hàng ngày (METAR) và bản tin thời tiết trên đường bay (SIGMET))



Dự báo thời tiết trên đường đi



Tin tức khí tượng quan trọng cho khai thác ( gồm tình hình đóng băng, tình trạng nhiễu động và tầm nhìn)



Các lưu ý về đồng hồ đo độ cao



Xác định:



Độ cao chuyển tiếp



Mực bay chuyển tiếp



Mực bay



Khí áp đưa về mực biển theo khí quyển chuẩn (QNH)



QNH khu vực



Đặt áp suất tiêu chuẩn



Áp suất khí quyển tại mức sân bay (QFE)



Phương thức đặt đồng hồ đo độ cao



Kiểm tra đồng hồ đo độ cao trước khi bay



Cất cánh và lấy độ cao



Trên đường bay



Tiếp cận và hạ cánh



Tiếp cận hụt



Vượt chướng ngại



Đặt độ cao an toàn tối thiểu trên đường bay



Quy tắc bay bằng thiết bị



Chuẩn bị các biểu bảng



Chọn tuyến bay và mực bay



Soạn thảo kế hoạch bay, bảng thời gian bay



Ghi bảng thời gian bay



Các phương tiện dẫn đường trợ giúp trên mặt đất sẽ sử dụng



Tần số/mã số



Góc phương vị và đơn vị đo (radial)



Vệt bay và điểm cố định



Độ cao an toàn



Tính toán nhiên liệu



Tần số kiểm soát không lưu (VHF)



Báo cáo về đài kiểm soát tại sân, tiếp cận, trên đường bay, radar, về công tác thông báo bay (FIS), ATIS và thời tiết



Độ cao an toàn tối thiểu trên đường bay của chuyến bay ở sân bay đến và sân bay dự bị



Xác định độ cao giảm thấp an toàn tối thiểu (độ cao quyết định DH) tại sân bay đến và sân bay dự bị



QUYỀN HẠN CỦA NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ



Ngoài vùng trời có kiểm soát



Trong vùng trời có kiểm soát



Thời hạn hiệu lực và qui trình gia hạn



PHẦN 3



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN BAY



Giảng bình rút kinh nghiệm và các bài tập bay



1.  Bay bằng thiết bị ( giáo viên hướng dẫn khoá huấn luyện quyết định nội dung ôn lại)



2.  Bay bằng thiết bị ( nâng cao)



3.  Dẫn đường vô tuyến (các phương thức áp dụng) - sử dụng đài VOR



4.  Dẫn đường vô tuyến (các phương thức áp dụng) - sử dụng đài NDB



5.  Dẫn đường vô tuyến (các phương thức áp dụng) - sử dụng đài VHF/DF



6.  Dẫn đường vô tuyến (các phương thức áp dụng) - sử dụng thiết bị DME



7.  Dẫn đường vô tuyến (các phương thức áp dụng) - sử dụng máy hỏi đáp



8.  Dẫn đường vô tuyến (các phương thức áp dụng) - sử dụng dịch vụ radar trên đường bay



9.  Phương thức trước khi bay, phương thức đến và đi



10.  Tiếp cận bằng thiết bị - Tiếp cận ILS tới các quy định tối thiểu - Phương thức tiếp cận hụt



11.  Tiếp cận bằng thiết bị - Tiếp cận NDB xuống tiêu chuẩn tối thiểu - Phương thức tiếp cận hụt.



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 1



BAY BẰNG THIẾT BỊ ( CƠ BẢN)



Thiết bị bay



Các đặc điểm về sinh lý



Hiểu biết về thiết bị




Trạng thái bay bằng thiết bị




Thiết bị chỉ thị góc lên xuống 




Thiết bị chỉ thị độ nghiêng




Bố trí các thiết bị




Giới thiệu cánh sử dụng thiết bị chỉ thị trạng thái bay




Trạng thái bay lên xuống




Trạng thái bay nghiêng




Duy trì hướng bay và cân bằng




Giới hạn của thiết bị (kể cả hỏng hóc hệ thống)



TRẠNG THÁI BAY, CÔNG SUẤT, TÍNH NĂNG



Trạng thái bay bằng thiết bị



Thiết bị điều khiển 



Thiết bị chỉ tính năng



Ảnh hưởng của việc thay đổi công suất và trạng thái bay



Kiểm tra chéo các thiết bị đồng hồ 



Ý nghĩa của các thiết bị



Hệ thống chỉ thị trực tiếp và gián tiếp ( tính năng của thiết bị)



Tín hiệu báo hỏng thiết bị



Quan sát phương vị chọn



CÁC THAO TÁC BAY CƠ BẢN



Bay thẳng và bay bằng ở các tốc độ và trạng thái bay khác nhau



Lấy độ cao



Giảm thấp



Vòng với tốc độ tiêu chuẩn



Mực bay, lấy độ cao, giảm thấp vào hướng đặt trước



BÀI TẬP BAY SỐ 1



BAY BẰNG THIẾT BỊ (CƠ BẢN)



Các cảm giác sinh lý



Hiểu biết về thiết bị



Trạng thái bay bằng thiết bị



Trạng thái bay lên xuống



Trạng thái bay nghiêng



Duy trì hướng bay và cân bằng



Trạng thái bay bằng thiết bị



Ảnh hưởng của việc thay đổi công suất và trạng thái bay



Kiểm tra chéo thiết bị



Quan sát phương vị chọn



CÁC HOẠT ĐỘNG BAY CƠ BẢN



Bay thẳng và mực bay ở các tốc độ và trạng thái bay khác nhau



Lấy độ cao



Giảm thấp



Tốc độ vòng tiêu chuẩn



Mực bay, lấy độ cao và giảm thấp vào hướng đặt trước



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 2



BAY BẰNG THIẾT BỊ (NÂNG CAO)



Toàn bộ bảng điều khiển



Vòng bằng 30( 



Trạng thái bay bất bình thường - đưa về trạng thái bình thường



Chuyển sang bay bằng thiết bị sau cất cánh



Bảng điều khiển giới hạn



Các thao tác bay cơ bản



Trạng thái bay bất bình thường - đưa về trạng thái bình thường



BÀI TẬP BAY SỐ 2



Toàn bộ bảng điều khiển 



Vòng bằng 30( 



Trạng thái bay bất bình thường - đưa về trạng thái bình thường



Xác định và đưa máy bay về trạng thái bình thường từ độ nghiêng gắt, góc lên xuống nhỏ và độ nghiêng gắt, góc lên xuống lớn



Trạng thái bay



Bảng điều khiển giới hạn



Thực hiện lại bài luyện trên



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 3



DẪN ĐƯỜNG RADIO ( CÁC PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG)



SỬ DỤNG ĐÀI VOR



Trạm đài VOR trên đường bay



Tần số và mã nhận dạng của đài



Tầm nhận tín hiệu



Ảnh hưởng của độ cao



Góc phương vị của đài VOR



Phương pháp số



Sử dụng thiết bị chọn góc phương vị hành trình (OBS)



Đồng hồ chỉ thị đến/đi



Định hướng



Chọn góc phương vị



Tiếp cận góc phương vị đặt trước



Đánh giá khoảng cách đến vị trí tiếp cận



Ảnh hưởng của gió



Duy trì góc phương vị



Bay về hướng/khỏi hướng đài VOR



Phương thức vòng



Bay qua đài



Sử dụng 2 đài để xác định vị trí



Các vị trí đã chọn theo vệt bay



Đánh giá địa tốc và thời gian đến theo dự tính (ETA)



Phương thức bay chờ



Các phương thức tiến nhập vào vòng chờ



Liên lạc (phương thức vô tuyến và liên lạc ATC)



BÀI TẬP BAY SỐ 3



DẪN ĐƯỜNG RADIO ( CÁC PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG)



SỬ DỤNG ĐÀI VOR



Chọn và nhận dạng đài



Định hướng



Tiếp cận góc phương vị đặt trước



Liên lạc vô tuyến và ATC



Duy trì hướng về đài 



Nhận biết khi qua đài



Duy trì hướng rời đài 



Phương thức vòng



Sử dụng 2 đài để xác định vị trí dọc theo hướng bay



Đánh giá địa tốc và thời gian đến theo dự tính (ETA)



Phương thức bay chờ



Các phương thức tiến nhập vào vòng chờ



Bay chờ ở vị trí chọn trước



Bay chờ ở đài VOR



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 4



DẪN ĐƯỜNG RADIO ( CÁC PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG)



SỬ DỤNG THIẾT BỊ DÒ HƯỚNG TỰ ĐỘNG (ADF)



Thiết bị NDB trên đường bay



Vị trí, tần số, chỉnh sóng (nếu áp dụng) và nhận dạng



Tầm nhận tín hiệu



Nhiễu do điện tĩnh



Ảnh hưởng của đêm



Nhiễu do vị trí



Ảnh hưởng của núi



Khúc xạ bờ biển



Định hướng về NDB



Về sân bay



Tiếp cận góc phương vị từ đã chọn và hướng về đài



Bay qua đài



Vệt bay rời đài



Kiểm tra thời gian/ khoảng cánh



Sử dụng 2 đài NDB để xác định vị trí hoặc 1 đài NDB và 1 thiết bị dẫn đường trợ giúp khác



Phương thức bay chờ



Các phương thức tiến nhập khác nhau theo quy định



Liên lạc (phương thức vô tuyến điện và ATC)



BÀI TẬP BAY SỐ 4



DẪN ĐƯỜNG RADIO ( CÁC PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG)



SỬ DỤNG THIẾT BỊ DÒ HƯỚNG TỰ  ĐỘNG (ADF)



Chọn, định hướng và nhận dạng đài NDB



Định hướng bằng thiết bị dò hướng tự động



Liên lạc (phương thức vô tuyến điện và ATC)



Bay về đài



Hướng về đài



Bay qua đài



Rời khỏi đài



Kiểm tra thời gian/khoảng cách



Tiếp cận góc phương vị từ đặt trước



Xác định vị trí của máy bay bằng 2 đài NDB hoặc bằng 1 đài NDB và 1 thiết bị dẫn đường trợ giúp khác



Phương thức bay chờ ADF



Các phương thức tiến nhập khác nhau theo quy định



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 5



DẪN ĐƯỜNG RADIO (CÁC PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG)



SỬ DỤNG ĐÀI VHF/DF



Khả năng VHF/DF trên đường bay



Vị trí, tần số, ký hiệu đài và giờ hoạt động



Tín hiệu và tầm nhận 



Ảnh hưởng của độ cao



Liên lạc (phương thức vô tuyến điện và ATC)



Nhận và sử dụng các loại góc phương vị, ví dụ QTE (góc phương vị thực), QDM (hướng từ), QDR (phương vị so với bắc từ).



Bay về đài



Ảnh hướng của gió



Sử dụng 2 đài VHF/DF để định vị (hoặc 1 đài VHF/DF và 1 thiết bị dẫn đường trợ giúp khác)



Đánh giá địa tốc và thời gian đến theo dự tính 



BÀI TẬP BAY SỐ 5



DẪN ĐƯỜNG RADIO (CÁC PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG)



SỬ DỤNG ĐÀI VHF/DF



Thiết lập liên lạc với đài VHF/DF



Liên lạc (phương thức vô tuyến điện và ATC)



Nhận và sử dụng QDR và QTE



Bay về đài



Ảnh hướng của gió



Sử dụng 2 đài VHF/DF để định vị (hoặc 1 đài VHF/DF và 1 thiết bị dẫn đường trợ giúp khác)



Đánh giá địa tốc và thời gian đến theo dự tính



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM 6



SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO CỰ LY (DME)



Thiết bị DME



Vị trí, tần số và mã nhận dạng



Tầm nhận tín hiệu



Tầm chéo



Sử dụng DME để đo cự ly, địa tốc và thời gian tới đài



Sử dụng DME để định vị



BÀI TẬP BAY SỐ 6



SỬ DỤNG THIẾT BỊ DME



Chọn và nhận dạng đài



Sử dụng các chức năng của thiết bị



Cự ly



Địa tốc



Thời gian tới đài



Tiếp cận vòng cung DME



Phương thức bay chờ tại DME



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 7



SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỎI ĐÁP (SSR)



Vận hành thiết bị hỏi đáp



Phương thức chọn mã số



Mã khẩn nguy



Các lưu ý khi chọn mã quy định



BÀI TẬP BAY SỐ 7



Vận hành thiết bị hỏi đáp



Các loại thiết bị hỏi đáp



Phương thức chọn mã số



Mã khẩn nguy



Các lưu ý khi chọn mã quy định



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 8



SỬ DỤNG RADAR TRÊN ĐƯỜNG BAY



Các dịch vụ radar



Vị trí, tần số, ký hiệu gọi và thời gian hoạt động



Tập thông báo hàng không AIP và NOTAM



Các quy định về dịch vụ



Liên lạc



Dịch vụ tư vấn radar không gian



Dịch vụ trong trường hợp khẩn nguy



Các tiêu chuẩn phân cách giữa các tàu bay



BÀI TẬP BAY SỐ 8



SỬ DỤNG RADAR TRÊN ĐƯỜNG BAY



Liên lạc



Thiết lập dịch vụ theo quy định và báo cáo vị trí



Phương pháp báo cáo máy bay bay theo hướng đối đầu



Vượt chướng ngại



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 9



TRƯỚC CHUYẾN BAY VÀ SÂN BAY CẤT CÁNH



Xác định khả năng làm việc của radio trên máy bay



Thiết bị dẫn đường



Nhận huấn lệnh khởi hành



Đặt thiết bị dẫn đường vô tuyến trợ giúp trước khi cất cánh, ví dụ: tần số đài VOR, các góc phương vị ..



Phương thức sân bay đi, thay đổi tần số



Độ cao và báo cáo vị trí theo quy định



Phương thức đi tiêu chuẩn bằng thiết bị (SID)



Các quy định vượt chướng ngại vật



BÀI TẬP BAY SỐ 9



TRƯỚC KHI BAY VÀ SÂN BAY CẤT CÁNH



Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị vô tuyến



Huấn lệnh khởi hành



Chọn thiết bị dẫn đường trợ giúp



Tần số, góc phương vị ...



Kiểm tra sân bay đi, thay đổi tần số, báo cáo độ cao và vị trí



Phương thức đi tiêu chuẩn bằng thiết bị (SIDs)



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 10



PHƯƠNG THỨC BẮT ĐẦU TIẾP CẬN, TIẾP CẬN GIỮA VÀ TIẾP CẬN CHÓT



Biểu đồ tiếp cận chính xác



Tiếp cận xuống mốc tiếp cận đầu và độ cao tối thiểu trong bán kính 25 NM



Các quy định về thiết bị dẫn đường trợ giúp, ví dụ: radar, ADF, ...



Liên lạc ( liên lạc kiểm soát không lưu và thuật ngữ vô tuyến điện)



Ôn lại:



Phương thức bay chờ



Hướng tiếp cận cạnh 5



Tạo hình ảnh tiếp cận trong tâm trí



Hoàn thành kiểm tra sân bay tiếp cận



Phương thức bắt đầu tiếp cận 



Chọn tần số ILS và nhận dạng mã



Độ cao/chiều cao vượt chướng ngại vật



Tiêu chuẩn bay tối thiểu



Đạt tiêu chuẩn phân cách phẳng và phân cách cao



Đánh giá cự ly, thời gian địa tốc, tốc độ giảm thấp từ mốc tiếp cận chót xuống sân bay



Sử dụng thiết bị đo cự ly (nếu áp dụng)



Phương thức bay lại và tiếp cận hụt



Ôn lại các hướng dẫn đã công bố



Chuyển từ bay bằng thiết bị sang bay bằng mắt



CÁC THAO TÁC BẰNG MẮT SAU TIẾP CẬN BẰNG THIẾT BỊ



Đổi đầu tiếp cận 



Tiếp cận hạ cánh bằng mắt, hạ cánh



BÀI TẬP BAY SỐ 10



PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN CHÍNH XÁC



Bắt đầu tiếp cận ILS



Hoàn thành kế hoạch tiếp cận



Phương  thức bay chờ



Chọn tần số và xác định ILS



Ôn lại phương thức đã công bố và độ cao an toàn tối thiểu trong phạm vi 25 NM



Liên lạc ( liên lạc ATC và thuật ngữ vô tuyến điện)



Xác định tiêu chuẩn bay tổi thiểu và đặt đồng hồ đo độ cao



Các lưu ý về thời tiết, ví dụ trần mây, tầm nhìn ...



Hệ thống chiếu sáng đường CHC



Phương pháp tiếp cận hệ thống ILS



Vec-tơ radar



Phương pháp tiêu chuẩn



Đánh giá thời gian tiếp cận từ mốc tiếp cận chót xuống sân bay



Xác định:



Tốc độ giảm thấp khi tiếp cận cạnh 5



Đường hạ cánh và quy định tiếp cận thẳng hoặc tiếp cận bằng góc kẹp



Vận tốc gió trên đường CHC và chiều dài đường hạ cánh



Cần lưu ý độ cao chướng ngại vật khi thực hiện các thao tác bằng mắt sau tiếp cận bằng thiết bị



Đổi đầu tiếp cận 



Tiếp cận:



Tại vị trí tiếp cận chót



Sử dụng DME ( nếu áp dụng)



Liên lạc ATC



Chú ý thời gian, thiết lập tốc độ và tốc độ giảm thấp



Duy trì hướng và tầm



Dự đoán sự thay đổi vận tốc gió và ảnh hưởng đến độ dạt



Độ cao quyết định



Hướng đường CHC



Vượt quá và phương thức tiếp cận hụt



Chuyển từ bay bằng thiết bị sang bay bằng mắt



Đổi đầu tiếp cận 



Tiếp cận hạ cánh bằng mắt, hạ cánh



GIẢNG BÌNH RÚT KINH NGHIỆM BÀI TẬP 11



PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN KHÔNG CHÍNH XÁC



Biểu đồ tiếp cận không chính xác



Bắt đầu tiếp cận đến mốc tiếp cận đầu và độ cao tối thiểu trong phạm vi 25 NM



Liên lạc ATC



Thông tin liên lạc ( phương thức ATC và các thuật ngữ liên lạc vô tuyến)



Lập kế hoạch tiếp cận:



Phương thức bay chờ



Hướng tiếp cận



Tạo hình ảnh tiếp cận trong tâm trí



Phương thức tiếp cận đầu



Tiêu chuẩn bay tối thiểu



Hoàn thành kế hoạch tiếp cận



Vòng lượn theo phân cách phẳng và phân cách cao



Đánh giá cự ly, thời gian địa tốc, tốc độ giảm thấp từ mốc tiếp cận chót (FAF) xuống sân bay



Sử dụng thiết bị đo cự ly (nếu áp dụng)



Phương thức bay lại và tiếp cận hụt



Ôn lại các hướng dẫn đã công bố



Chuyển từ bay bằng thiết bị sang bay bằng mắt



Các thao tác bằng mắt sau tiếp cận bằng thiết bị



Đổi đầu hạ cánh



Tiếp cận hạ cánh bằng mắt



BÀI TẬP BAY SỐ 11



PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN KHÔNG CHÍNH XÁC



Hoàn thành kế hoạch tiếp cận, bao gồm:



Xác định:



Tốc độ giảm thấp kể từ mốc tiếp cận chót



Đường hạ cánh và quy định hạ cánh thẳng hoặc hạ cánh bằng góc kẹp



Vận tốc gió trên đường CHC và chiều dài đường hạ cánh



Cần lưu ý độ cao chướng ngại vật khi thực hiện các thao tác bằng mắt sau tiếp cận bằng thiết bị



Đổi đầu tiếp cận



Phương thức bay lại và tiếp cận hụt



Bắt đầu tiếp cận đến đài NDB



Chọn tần số và xác định đài NDB



Ôn lại phương thức đã học và độ cao an toàn tối thiểu trong phạm vi 25 NM



Liên lạc ATC và các thuật ngữ liên lạc vô tuyến



Xác định độ cao quyết định và đặt động hồ đo độ cao



Các yếu tố thời tiết, ví dụ trần mây và tầm nhìn



Hệ thống chiếu sáng đường CHC



Xác định hướng bay đến đài



Đánh giá thời gian từ mốc tiếp cận chót đến điểm tiếp cận hụt



Bay chờ ở một điểm cố định



Liên lạc ATC



Phương thức rời đài ( kể cả việc hoàn thành kiểm tra trước khi hạ cánh)



Phương thức bay đến đài



Kiểm tra lại mã nhận dạng



Đặt đồng hồ đo độ cao đã kiểm tra lại



Tiếp cận chót



Lưu ý thời gian, thiết lập tốc độ và tốc độ giảm thấp



Duy trì hướng tiếp cận chót



Dự đoán sự thay đổi vận tốc gió và ảnh hưởng của nó đến độ dạt



Độ cao giảm thấp tối thiểu



Hướng đường CHC



Bay lại và phương thức tiếp cận hụt



Chuyển từ bay bằng thiết bị sang bay bằng mắt



Tiếp cận bằng mắt



Tiếp cận thẳng hoặc tiếp cận bằng góc kẹp nếu cần.
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CHƯƠNG I - GIÁO VIÊN KIỂM TRA ( MÁY BAY)



QCHK-CB 1.420
Giáo viên kiểm tra - Chức năng



Năm chức năng của giáo viên kiểm tra:



a.  Giáo viên kiểm tra bay ( FE(A)).



b.  Giáo viên kiểm tra năng định loại (TRE(A))/ giáo viên kiểm tra bay thiết bị huấn luyện mô phỏng (SFE(A)).



c.  Giáo viên kiểm tra năng định hạng (CRE(A))



d.  Giáo viên kiểm tra năng định bay bằng thiết bị (IRE(A)).



e.  Giáo viên kiểm tra giáo viên bay (FIE(A)).



QCHK-CB 1.425
Giáo viên kiểm tra - Giới thiệu






( Xem CTH-CB 1.425)






( Xem GT-CB 1.425)



a.  Các điều kiện bắt buộc.



1.  Giáo viên kiểm tra ít nhất phải có bằng và năng định có giá trị tương đương với bằng và năng định mà họ được phép thực hiện kiểm tra kỹ năng và tay nghề, và nếu không có quy định khác, giáo viên kiểm tra phải được quyền thực hiện huấn luyện để cấp loại bằng và năng định này.



2.  Giáo viên kiểm tra phải được đào tạo để làm việc với chức năng lái chính trong suốt đợt kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tay nghề, phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm nêu từ 435 đến 460 của QCHK-CB1. Nếu không có giáo viên kiểm tra với đầy đủ quy định nêu trên, Cục HKDDVN có thể uỷ quyền cho giáo viên kiểm tra hoặc thanh tra khác chưa đáp ứng các yêu cầu về năng định hạng, năng định loại, năng định giáo viên phù hợp nêu trên.



3.  Người xin uỷ quyền giáo viên kiểm tra phải thực hiện ít nhất 1 kỳ kiểm tra kỹ năng với chức năng giáo viên kiểm tra, gồm nhận nhiệm vụ trước khi tiến hành kiểm tra, thực hiện kiểm tra kỹ năng, đánh giá kết quả của thí sinh, tổng kết đợt kiểm tra và ghi hồ sơ, tài liệu. Kỳ kiểm tra để cấp giấy phép giáo viên kiểm tra này chịu sự giám sát của thanh tra Cục HKDDVN hoặc của giáo viên kiểm tra cao cấp do Cục HKDDVN chỉ định.



b.  Đa chức năng. Giáo viên kiểm tra cùng 1 lúc có thể có nhiều chức năng như chức năng FE(A), chức năng CRE(A), chức năng TRE(A), chức năng IRE(A) và chức năng FE(A) nếu đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm quy định cho từng chức năng nêu tại chương này.



c.  Yêu cầu về sự phù hợp với các Quy chế hàng không (QCHK). Giáo viên kiểm tra sẽ được uỷ quyền phù hợp với QCHK-CB 1.030. Giáo viên kiểm tra phải tuân thủ các chuẩn mực do Cục HKDDVN quy định ( xem CTH-CB 1.425 và GT-CB 1.425).



d.  Giáo viên kiểm tra phải trình lên Cục HKDD VN bản chính mẫu kiểm tra kỹ năng và giữ bản sao trong hồ sơ cá nhân. 



QCHK-CB 1.430
Giáo viên kiểm tra - Thời hạn hiệu lực



Uỷ quyền giáo viên kiểm tra có hiệu lực trong 3 năm. Việc gia hạn uỷ quyền do Cục HKDDVN quyết định.



QCHk-CB 1.435
Giáo viên kiểm tra bay (máy bay) - FE(A)






Quyền hạn và yêu cầu



Quyền hạn của FE(A) là tiến hành kiểm tra kỹ năng để cấp bằng lái, các năng định hạng, năng định loại liên quan. Các yêu cầu đối với giáo viên kiểm tra như sau:



a.  Để tiến hành kiểm tra kỹ năng PPL(A), phải thực hiện tối thiểu 1000 giờ bay với chức năng người lái, trong đó có tối thiểu 250 giờ hướng dẫn bay;



b.  Để tiến hành kiểm tra kỹ năng CPL(A), phải thực hiện tối thiểu 2000 giờ bay với chức năng người lái, trong đó tối thiểu 250 giờ hướng dẫn bay.



QCHK-CB 1.440
Giáo viên kiểm tra năng định loại (máy bay) - TRE(A)







Quyền hạn và yêu cầu



1.  Quyền hạn. 



a.  Tiến hành kiểm tra kỹ năng để cấp năng định loại máy bay nhiều người lái;



b.  Tiến hành kiểm tra tay nghề để gia hạn năng định cho loại máy bay nhiều người lái và năng định bay bằng thiết bị;



c.  Tiến hành kiểm tra kỹ năng để cấp ATPL.



2.  Yêu cầu. Để được thực hiện các quyền hạn nêu trên, TRE(A) phải có tối thiểu 1500 giờ bay với chức năng người lái trên máy bay nhiều người lái, trong đó có tối thiểu 500 giờ lái chính, và có uỷ quyền TRI(A).



QCHK-CB 1.445
Giáo viên kiểm tra năng định hạng (máy bay) - CRE(A)






Quyền hạn và yêu cầu



1.  Quyền hạn. 



a.  Tiến hành kiểm tra kỹ năng để cấp năng định hạng và năng định loại máy bay 1 người lái;



b.  Tiến hành kiểm tra tay nghề để cấp gia hạn năng định hạng, năng định loại máy bay 1 người lái và năng định bay bằng thiết bị.



2.  Yêu cầu: Để được thực hiện các quyền hạn trên, giáo viên kiểm tra phải có bằng lái chuyên nghiệp và có tối thiểu 500 giờ bay với chức năng người lái.



QCHK-CB 1.450
Giáo viên kiểm tra năng định bay bằng thiết bị (máy bay) - IRE(A)






Quyền hạn và yêu cầu



1.  Quyền hạn: Tiến hành kiểm tra kỹ năng để cấp năng định bay bằng thiết bị lần đầu và kiểm tra tay nghề để cấp gia hạn năng định bay bằng thiết bị.



2.  Yêu cầu: Để được thực hiện các quyền hạn trên, giáo viên kiểm tra năng định bay bằng thiết bị (máy bay) phải có tối thiểu 2000 giờ bay với chức năng người lái, trong đó có tối thiểu 450 giờ bay theo quy tắc IFR, 250 giờ trong số 450 giờ bay với chức năng giáo viên bay.



QCHK-CB 1.455    Giáo viên kiểm tra bay thiết bị huấn luyện mô phỏng (máy bay) - SFE(A) - Quyền hạn và yêu cầu



1.  Quyền hạn: Tiến hành kiểm tra tay nghề năng định bay bằng thiết bị và năng định loại máy bay nhiều người lái trên buồng lái giả định.



2.  Yêu cầu: Để được thực hiện các quyền hạn trên, SFE(A) phải:



a.  có bằng ATPL(A);



b.  có tối thiểu 1500 giờ bay với chức năng người lái trên máy bay nhiều người lái;



c.  được phép thực hiện chức năng của SFI(A) ( xem QCHK-CB 1.405).



QCHK-CB 1.460
Giáo viên kiểm tra giáo viên bay (máy bay) - FIE(A)







Quyền hạn và yêu cầu



1.  Quyền hạn: Tiến hành kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tay nghề để cấp và gia hạn năng định giáo viên bay.



2.  Yêu cầu: Để được thực hiện các quyền hạn nêu trên, FIE(A) phải có tối thiểu 2000 giờ bay với chức năng người lái, trong đó có tối thiểu 100 giờ huấn luyện bay cho người xin cấp năng định FI(A).
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CHƯƠNG I



CTH/GT I - GIÁO VIÊN KIỂM TRA



CTH-CB 1.425



Các tiêu chuẩn quy định đối với giáo viên kiểm tra



Xem QCHK-CB 1.425 & 1.430



GIỚI THIỆU



1.  Tiêu chuẩn kỹ năng của người lái phụ thuộc vào mức độ kỹ năng của giáo viên kiểm tra. Giáo viên kiểm tra phải được Cục HKDDVN thông báo, hướng dẫn nội dung các quy định theo QCHK-CB1, cách tiến hành kiểm tra kỹ năng và tay nghề, các tài liệu và báo cáo. Giáo viên kiểm tra còn được thông báo về các quy định bảo vệ an toàn cho các số liệu thuộc cá nhân, bảo hiểm và phí trong trường hợp có sự cố đang áp dụng ở Việt Nam.



2.  Cục HKDDVN sẽ công bố danh sách giáo viên kiểm tra, chỉ rõ chức năng của từng giáo viên và các kiêm nhiệm khác mà họ được uỷ quyền.



 UỶ QUYỀN GIÁO VIÊN KIỂM TRA



3.  Mọi sự miễn trừ khỏi các quy định về trình độ nêu tại QCHK-CB 1.425 từ điểm (a) đến điểm (c) chỉ hạn chế trong trường hợp không có giáo viên kiểm tra được đào tạo một cánh đầy đủ. Các trường hợp này có thể gồm cả kiểm tra kỹ năng loại, hạng mới hoặc ít gặp, song giáo viên kiểm tra tối thiểu phải có năng định giáo viên hướng dẫn đối với máy bay cùng loại và cùng số lượng động cơ, cùng trọng lượng.



4.  Các thanh tra của Cục HKDDVN giám sát giáo viên kiểm tra cũng phải đáp ứng các quy định như giáo viên kiểm tra. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ cũng phải được đào tạo nhiều loại và nhiều nhiệm vụ giống như giáo viên kiểm tra, vì họ chỉ đơn thuần quan sát việc huấn luyện và kiểm tra, họ chỉ cần được đào tạo chức năng của thanh tra là đủ.



GIA HẠN UỶ QUYỀN GIÁO VIÊN KIỂM TRA



5.  Uỷ quyền giáo viên kiểm tra cũng được gia hạn phù hợp với QCHK-CB 1.430. Để được gia hạn, giáo viên kiểm tra phải thực hiện tối thiểu 2 kỳ kiểm tra kỹ năng hoặc kiểm tra tay nghề hàng năm trong khoảng thời hạn 3 năm hiệu lực của uỷ quyền, trong đó một kỳ kiểm tra kỹ năng hoặc kiểm tra tay nghề thực hiện trong 12 tháng cuối cùng của thời hạn hiệu lực phải được thanh tra của Cục HKDDVN hoặc giáo viên kiểm tra cao cấp được uỷ quyền, giám sát.



GT-CB 1.425



Các lưu ý về hướng dẫn và huấn luyện giáo viên kiểm tra năng định loại (TRE)



Xem QCHK-CB 1.425(c)



1.  Tài liệu hướng dẫn dưới đây dành cho người xin cấp uỷ quyền giáo viên kiểm tra năng định loại (TRE). Ngoài ra cần tham khảo các “ kỳ kiểm tra kỹ năng và hồ sơ huấn luyện” liên quan, và lưu ý các chuyến bay một người lái/nhiều người lái.



2.  Thanh tra của Cục HKDDVN hoặc giáo viên kiểm tra cao cấp sẽ giám sát việc thực hiện kiểm tra của tất cả những người xin uỷ quyền TRE trên máy bay mà họ xin cấp uỷ quyền. Thanh tra viên sẽ lựa chọn nội dung kiểm tra trong “ Nội dung chương trình huấn luyện và kiểm tra kỹ năng/kiểm tra tay nghề để cấp năng định loại/năng định hạng” trong Phụ lục 2 của QCHK-CB 1.240 để người xin cấp uỷ quyền TRE thực hiện kiểm tra “học viên” của mình. Sau khi thoả thuận với thanh tra về nội dung kiểm tra, người xin giấy phép sẽ điều khiển toàn bộ đợt kiểm tra, bao gồm việc “học viên” giảng bình giao nhiệm vụ trước chuyến bay, thực hiện chuyến bay, đánh giá và giảng bình rút kinh nghiệm sau chuyến bay. Thanh tra viên sẽ thảo luận cách đánh giá với người xin uỷ quyền trước khi thông báo kết quả cho “học viên”.



3.  Trước khi thực hiện kiểm tra bay cùng với thanh tra, người xin cấp uỷ quyền TRE phải được huấn luyện về chức năng của TRE. Việc huấn luyện này phải được thanh tra viên chấp nhận.



CHỈ DẪN CHO “HỌC VIÊN”



4.  Phải cho “học viên” thời gian và điều kiện để chuẩn bị cho đợt kiểm tra bay. Nội dung chỉ dẫn gồm: 



a.  mục đích của chuyến bay



b.  kiểm tra bằng lái nếu cần thiết



c.  “học viên” tự do đưa ra các câu hỏi



d.  các phương thức khai thác cần tuân thủ ( ví dụ tài liệu hướng dẫn của người khai thác)



e.  đánh giá thời tiết



f.  khả năng làm việc của “học viên” và giáo viên kiểm tra



g.  “học viên” xác định mục tiêu



h.  dự đoán thời tiết giả định (băng, tầng mây)



i.  nội dung các bài tập sẽ thực hiện



j.  tốc độ và các thông số điều khiển ( ví dụ tốc độ V, góc nghiêng)



k.  sử dụng vô tuyến điện 



l.  nhiệm vụ của “học viên” và của giáo viên kiểm tra ( trong trường hợp khẩn nguy)



m.  các quy trình thuộc hành chính trong khi bay ( ví dụ: báo cáo kế hoạch bay)



5.  Người xin cấp uỷ quyền TRE phải duy trì liên lạc ở mức cần thiết với “học viên”, phải tuân thủ các chi tiết sau đây khi kiểm tra:



a.  sự tham gia của giáo viên kiểm tra vào môi trường khai thác nhiều người lái



b.  cần hướng dẫn chính xác cho “học viên”



c.  trách nhiệm trong việc thực hiện chuyến bay an toàn



d.  giáo viên kiểm tra can thiệp vào quá trình bay khi cần



e.  sử dụng màn hình



f.  liên lạc ATC , truyền đạt súc tích, dễ hiểu



g.  gợi mở cho “học viên” thứ tự của các thao tác ( ví dụ; các thao tác tiếp theo khi bay lại)



h.  ghi chép ngắn gọn, chính xác.



ĐÁNH GIÁ



6.  Người xin cấp uỷ quyền TRE phải tham khảo các sai số cho phép khi kiểm tra bay nêu tại Phụ lục 1 của QCHK-CB 1.210, “Nội dung kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tay nghề để cấp IR(A)”. Cần chú ý các điểm sau:



a.  thắc mắc của ‘học viên”



b.  thông báo kết quả kiểm tra và các phần không đạt



c.  nêu nguyên nhân không đạt



PHỎNG VẤN



7.  Người xin cấp uỷ quyền TRE phải chứng tỏ khả năng phỏng vấn các học viên một cách công bằng, không thiên vị, dựa vào khả năng thực tế. Nội dung trao đổi với “học viên” như sau:



a.  hướng dẫn “học viên” cách tránh và sửa lỗi



b.  nêu các điểm cần rút kinh nghiệm



c.  đưa ra các lời khuyên bổ ích
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 CÁC YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ QUY TRÌNH TIẾN HÀNH KIỂM TRA KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ĐỂ CẤP BẰNG LÁI CHUYÊN NGHIỆP VÀ NĂNG ĐỊNH BAY BẰNG THIẾT BỊ


QCHK-CB 1.465
Các yêu cầu



Người xin cấp bằng lái chuyên nghiệp hoặc năng định bay bằng thiết bị phải chứng tỏ mức kiến thức phù hợp với quyền hạn của bằng lái hoặc năng định xin cấp trong kỳ kiểm tra lý thuyết nêu từ 470 đến 495 của QCHK-CB1.



QCHK-CB 1.470
Nội dung kiểm tra lý thuyết






( Xem CTH-CB 1.470(a), (b) và (c))



a.  Người xin cấp bằng ATPL(A) phải chứng tỏ mức kiến thức phù hợp với các quyền hạn được phê chuẩn về các môn: Luật hàng không, Kiến thức chung về tầu bay, Tính năng bay và kế hoạch bay, Khả năng và các hạn chế của con người, Khí tượng học, Dẫn đường, Phương thức khai thác, Nguyên lý bay, Thông tin liên lạc. Việc phân chia các môn trong bài kiểm tra và thời gian kiểm tra được nêu chi tiết tại CTH-CB 1.470(a).



b.  Người xin cấp bằng CPL(A) phải chứng tỏ mức kiến thức phù hợp với các quyền hạn được phê chuẩn về các môn: Luật hàng không, Kiến thức chung về tầu bay, Tính năng bay và kế hoạch bay, Khả năng và các hạn chế của con người, Khí tượng học, Dẫn đường, Phương thức khai thác, Nguyên lý bay, Thông tin liên lạc. Việc phân chia các môn trong bài kiểm tra và thời gian kiểm tra được nêu chi tiết tại CTH-CB 1.470(b).



c.  Người xin cấp năng định IR(A) phải chứng tỏ mức kiến thức phù hợp với các quyền hạn được phê chuẩn về các môn: Luật hàng không/ Phương thức khai thác, Kiến thức chung về tầu bay, Tính năng bay và kế hoạch bay, Khả năng và các hạn chế của con người, Khí tượng học, Dẫn đường, Thông tin liên lạc. Việc phân chia các môn trong bài kiểm tra và thời gian kiểm tra được nêu chi tiết tại CTH-CB 1.470(c).



QCHK-CB 1.475
Đề kiểm tra






( Xem GT-CB 1.475)



a.  Ngân hàng đề. Đề kiểm tra phù hợp với nội dung chương trình (xem CTH-CB 1.470(a),(b),(c)) được cất giữ tại Ngân hàng đề (NHĐ) của Cục HKDDVN. Các đề kiểm tra được lấy từ Ngân hàng đề (ở dạng câu hỏi) đã có sẵn câu trả lời để lựa chọn khi làm bài. Chữ viết tắt sử dụng trong câu hỏi được giải thích tại GT-CB 1.475(a). 



b.  Công bố. Cục HKDDVN sẽ công bố mẫu câu hỏi và câu trả lời lựa chọn khi xét thấy cần thiết.



QCHK-CB 1.480
Quy trình kiểm tra






( Xem CTH-CB 1.470(a),(b) và (c))






( Xem GT-CB 1.480)



a.  Thời gian. Cục HKDDVN sẽ tạo cơ hội cho người có nhu cầu dự các kỳ kiểm tra theo quy định phù hợp với các quy trình nêu tại chương này. Một kỳ kiểm tra hoàn chỉnh để cấp bằng lái hoặc năng định bay bằng thiết bị bao gồm các bài kiểm tra các môn nêu tại QCHK-CB 1.470 (a), (b) và (c). Cục HKDDVN có thể cho phép người dự kiểm tra tất cả các môn để xin cấp bằng ATPL(A) chia số bài kiểm tra theo quy định làm 2 phần. Hai phần này được tính là 1 lần kiểm tra. Trong trường hợp này các môn kiểm tra của từng phần và thời gian giữa 2 phần do Cục HKDDVN quyết định.



b.  Ngôn ngữ. Các bài kiểm tra được thực hiện bằng tiếng Anh.



c.  Nội dung. Câu hỏi kiểm tra do Cục HKDDVN lựa chọn dựa vào nội dung toàn bộ chương trình của từng môn. Không được thay đổi nội dung các câu hỏi, trừ khi phải dịch sang tiếng Việt khi cần thiết. Các câu trả lời cần tính toán bằng số hoặc giải thích bằng đồ thị có thể được thể hiện khác với các câu trả lời khác. Môn thông tin liên lạc có thể kiểm tra riêng. Người trước đó đã dự kiểm tra và đạt một hoặc cả 2 môn thông tin liên lạc VHF và IFR không phải dự kiểm tra lại các phần này.



d.  Kiểm tra vấn đáp. Kiểm tra vấn đáp không thể thay thế cho kiểm tra viết hoặc kiểm tra qua máy vi tính.



e.  Cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra. Cục HKDDVN sẽ đảm bảo có đầy đủ các biểu bảng, bản đồ, bảng số liệu phù hợp để thí sinh làm bài kiểm tra. Cục HKDDVN cũng sẽ cung cấp máy tính điện tử có 4 chức năng và bộ nhớ cho người dự kiểm tra. Người dự kiểm tra không được sử dụng bất kỳ máy tính điện tử hoặc thiết bị bộ nhớ nào khác.



f.  Đảm bảo an ninh, an toàn. Trước khi kiểm tra phải tiến hành công việc nhận dạng người dự kiểm tra. Nội dung của bài kiểm tra phải giữ bí mật cho đến khi không còn sử dụng nữa.



QCHK-CB 1.485
Trách nhiệm của người dự kiểm tra



a.  Người dự kiểm tra phải có bằng chứng chứng tỏ đã chuẩn bị cho kỳ kiểm tra phù hợp với QCHK-CB1.



b.  Nếu Cục HKDDVN phát hiện thấy người dự kiểm tra không tuân thủ các quy trình kiểm tra trong thời gian làm bài, người dự kiểm tra có thể bị đánh trượt 1 môn hoặc cả kỳ kiểm tra.



QCHK-CB 1.490
Tiêu chuẩn đạt



a.  Giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn yêu cầu được cấp cho người đạt tối thiểu 75% số điểm trong bài kiểm tra của mình và không vi phạm quy chế kiểm tra.



b.  Giấy xác nhận đạt 1 phần tiêu chuẩn yêu cầu được cấp cho người có ít nhất 50% số bài kiểm tra trong toàn bộ kỳ kiểm tra đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Nếu toàn bộ kỳ kiểm tra chia làm 2 phần, phải đạt ít nhất 50% số bài của cả 2 phần cộng lại và không vi phạm quy chế kiểm tra.



c.  Người chỉ đạt 1 phần tiêu chuẩn yêu cầu phải làm lại các bài kiểm tra chưa đạt.Không được chia kỳ kiểm tra lại này thành từng phần. Người không đạt yêu cầu trong 3 lần kiểm tra phải kiểm tra lại từ đầu. Trước khi dự kiểm tra lại, học viên phải được huấn luyện bổ sung theo quy định của Cục HKDDVN.



d.  Người dự kiểm tra phải đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lý thuyết để xin bằng lái hoặc năng định tương ứng sau khi được xác nhận đạt tất cả các môn học quy định trong vòng 12 tháng đối với bằng CPL(A) và năng định IR(A), tính từ cuối tháng khi học viên đỗ kỳ kiểm tra lần đầu hoặc từ khi được cấp giấy xác nhận đạt toàn bộ hoặc 1 phần kỳ kiểm tra.



e.  Người không đạt yêu cầu tất cả các bài kiểm tra, hoặc chỉ đạt ít hơn số bài kiểm tra quy định trong QCHK-CB1, trong giới hạn thời gian quy định ở khoản (d) trên đây phải kiểm tra lại từ đầu.



QCHK-CB 1.495
Thời hạn hiệu lực



a.  Giấy xác nhận đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra lý thuyết nêu tại QCHK-CB1. 490 sẽ được chấp nhận để cấp bằng CPL(A) hoặc IR(A) cho thời hạn 36 tháng kể từ ngày có xác nhận đạt toàn bộ hoặc đạt 1 phần của kỳ kiểm tra theo quy định.



b.  Nếu đã có bằng CPL(A) và IR(A) phù hợp với khoản (a), giấy xác nhận đạt kỳ kiểm tra kiến thức ATPL(A) sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian 7 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên của IR(A) ghi trong CPL(A).
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